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* GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG 
PHẨM CHẤT CHÍNH TRỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 

* TUYỀN DỤNG, sử DỤNG, QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 

* CÔNG TÁC QUỴ HOẠCH CÁN BỘ QUẢN LÝ 
ĐÀO TẠO VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 

* THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
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Luật gia Đào Thanh Hải - Minh Tiến 
(Sưu tầm và tuyển chọn)

XÂY DựriQ VÀ PHÁT TRIÊri

ĐỘI NGŨ
CÁN Bộ, CÔNG CHÚC
TRONG THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA 

HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT Nước

* GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG
PHẨM CHẤT CHÍNH TRỊ CÁN BỘ, CÒNG CHỨC

* TUYỀN DỰNG, SỬ DỤNG, QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

* CÔNG TÁC QUY HOẠCH CÁN BỘ, QUẢN LÝ, ĐÀO TẠO 
VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

* THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG - XÃ HỘI 
HÀ NỘI - 2005
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Lời nói đầu

Trong công cuộc xây dựng nhà nước Pháp quyền xã hội chủ nghĩa của 
dân, do dân và vì dân, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, vai 
trò vị trí của đội ngũ cán bộ, công chức rất quan trọng và có ý nghĩa quyết 
định đến sự thành công. Vì vậy, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công 
chức và việc làm đúng đắn và cần thiết của đảng và nhà nưóc ta.

Giáo dục đạo đức cách mạng, phẩm chất chính trị của cán bộ, công 
chức; Tuyển dụng, sử dụng, quản lý, qui hoạch cán bộ, công chức; Nâng cao 
chất lượng; đào tạo cán bộ, công chức; cùng với công tác cải cách hành chính 
nhà nưốc là những nội dung chính của việc xây dựng và phát triển đội ngũ 
cán bộ công chức. Để phục vụ bạn đọc trong cả nước nghiên cứu và tìm hiếu 
về lĩnh vực này , Nhà xuất bản Lao động - Xã hội đã biên soạn cuốn sách 
“Xây dựng và phát triển dội ngủ cán bộ, công chức trong thời kỳ công 
nghiệp hoá, hiện dại hoá đắt nước”.

Cuốn sách đã tập hợp đầy đủ nhất những chủ trương, chính sách của 
Đảng, Pháp luật của nhà nước về cán bộ công chức, và giói thiệu những bài 
viết quan trọng của các Đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nưóc về công tác xây 
dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức.

Trong quá trình biên tập, chắc chắn không tránh khỏi những thiếu 
sót, Nhà xuất bản rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của bạn đọc để 
các cuô'n sách sau đạt chất lượng tốt hơn.

Xin trân trọng giởi thiệu.

NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG - XÃ HỘI
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MỤC LỤC
Trang

PHẦN THỨ NHẤT:
CÁC BÀI VIẾT VỂ XÂY DỤNG, PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁM BỘ CÔNG CHỨC 

TRONG THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, ĐÁP ỨNG CÔNG NGHIỆP
HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA

1. Các cấp, các ngành cần coi cải cách hành chính là việc của chính mình 
(Trả lời báo Nhân dân của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 15

2. Năm 2004: Tầm vóc mới của cải cách hành chính 21
3. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục đạo đức công chức trong điều

kiên cải cách hành chính Nhà nước 24
4. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức của nhà nước pháp quyền xã hội

chủ nghĩa của dân, do dân, vì dãn 30
5. Cải cách hành chính: Thành quả và định hướng tiếp tục đổi mới 36
6. Đẩy mạnh triển khai áp dụng hê thống quản lý chất lượng theo tiêu

chuẩn ISO 9000 vào hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước 40

PHẬN THỨ HAI:
MỘT SỐ VĂN BẢN CỦA ĐẢNG VỂ XÂY DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN 

ĐỘI NGŨ CÁN Bộ, CÔNG CHỨC NHÀ NƯỚC THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA, 
HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC

1. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Đại
hội dại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đàng thông qua năm 1991) AI

2. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001 - 2010 (Báo cáo của Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng khoá vm tại Đại hổi đại biểu toàn quốc lần thứ IX
của Đảng) (Trích) 52

3. Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VIII) 
về phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tiếp tục xây dựng Nhà nước Cộng
hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong sạch, vững mạnh 64

4. Nghị quyết Hội nghị lần thứ bẩy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá
VIII) về một số vấn đề về tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị và tiền 
lương, trợ cấp xã hội thuộc ngân sách nhà nước 79
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5. Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá 
IX) về đổi mới và nâng cao chất lượng hê thống chính trị ở cơ sở xã, phường,
thị trâh 86

6. Kết luận của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá 
IX) về tiếp tục thực hiên Nghị quyết Trung ương 3 khoá VII, Nghị quyết 
Trung ương 3 và Nghị quyết Trung ương 7 khoá VIII về công tác tổ chức và
cán bô 95

7. Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX
Về một số chủ trương, chính sách, giải pháp lớn nhằm thực hiên thắng lợi 
Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ IX của Đảng 101

PHẦN THỨ BA:
VĂN BẲN PHÁP LUẬT VỂ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, 
CÔNG CHỨC NHÀ NƯỚC THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA

ĐẤT NƯỚC

★ MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG VỀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 117

1. Pháp lệnh cán bộ, công chức 117
2. Nghị định sô' 54/2005/NĐ-CP ngày 19—4—2005 của Chính phủ về chế độ thôi

việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ, công chức 130
3. Quyết định sô' 161/2003/QĐ-TTg ngày 04—8-2003 của Thủ tướng Chính phủ

ban hành Quy chê' đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 138
4. Nghị định số 35/2005/NĐ-CP ngày 17-3-2005 của Chính phủ về việc xử lý

kỷ luật cán bộ, công chức 147
5. Nghị định số 97/1998/QĐ-CP ngày 17-11-1998 của Chính phủ về xử lý kỷ

luật và trách nhiêm vật chất đối với công chức 160
6. Pháp lênh chống tham nhũng 168
7. Pháp lênh số 22/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28-4—2000 của Uỷ ban thường

vụ Quốc hội vế sửa đổi, bổ sung một số diều của Pháp lệnh chống tham 
nhũng 180

8. Nghị định số 64/1998/NĐ-CP ngày 17-8-1998 của Chính phủ quy định chi
tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lênh chống tham nhũng 183

9. Luật Khiếu nại, Tố cáo 193
10. Luật sửa dổi, bổ sung một số điều cùa Luật khiếu nại, tố cáo 220
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11. Nghị định 53/2005/NĐ-CP ngày 19-4-2005 của Chính phủ quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luât Khiếu nại, tố cáo 224

• QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN dụng và sử dụng cán bộ, công chức 246

• Công chức dự bị
1. Nghị định số 115 /2003/NĐ-CP ngày 10-10-2003 của Chính phủ về chế độ

công chức dự bị 246
2. Thông tư số 08/2004/TT-BNV ngày 19-02-2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn 

thực hiện Nghị định số 115/2003/NĐ-CP ngày 10-10-2003 của Chính phủ
về chê' độ công chức dự bị 257

• Cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn
3. Nghị dịnh số 114/2003/NĐ-CP ngày 10-10-2003 của Chính Phủ về cán bộ,

công chức xã, phường, thị trấn 267
4. Thông tư số 03/2004/TT-BNV ngày 16-01-2004 của Bộ Nội vụ hướng dân 

thực hiện Nghị định sô' 114/2003/NĐ-CP ngày 10-10-2003 của Chính phù
vế cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn 278

5. Nghị định sô' 121/2003/NĐ-CP ngày 21-10-2003 của Chính phủ về chế độ,
chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn 282

6. Thông tư sô' 34/2004/TTLB-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 14-5-2004 liên 
tịch Nội vụ - Tài chính - Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực 
hiện Nghị định sô' 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế
độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trâh 287

7. Quyết định sô' 03/2004/QĐ-TTg ngày 07-01-2004 của Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt Định hướng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã, 
phường, thị trấn đến năm 2010 296

8. Quyết định sô' 04/2Ò04/QĐ-BNV ngày 16-01-2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
vế việc ban hành quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, 
phường, thị trấn 304

• Cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước, Đảng, đoàn thể
9. Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10-10-2003 của Chính phủ về việc

tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự 
nghiệp của Nhà nước 320
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10. Thông tư số 10/2004/TT-BNV ngày 19-02-2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn 
thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10-10-2003 
của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong
các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước 341

• Cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước
11. Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10-10—2003 của Chính phủ về việc

tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà 
nước 370

12. Thông tư số 09/2004/TT-BNV ngày 19-02-2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn 
thực hiên một sô' điểu của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10-10-2003 
của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong
các cơ quan nhà nước 388

• CÁC QUY ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN ĐEN cán bộ, công chức trong việc
THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI 
ĐOẠN 2001 -2010 407

• Các văn bản luật về Tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước
1. Luật Tổ chức Quốc hội 407
2. Luật Tổ chức Chính phủ 433
3. Luật Tổ chức Toà án nhân dân 451
4. Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 465
5. Luật Tổ chức Hội đồng nhân dần và ủy ban nhân dân 481

• Các quy định có liên quan đến cán bộ, công chức trong thực hiện cải cách hành 
chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010
1. Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg ngày 17-9-2001 của Thủ tướng Chính phủ

ban hành Chương trình Tổng thể Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 
2001-2010 503

2. Quyết định số 69/2003/QĐ-TTg ngày 29^4-2003 của Thủ tướng Chính phủ
ban hành Chương trình xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công 
chức nhà nước giai đoạn I (2003 - 2005) 523

3. Quyết định 181/2003/QĐ-TTg ngày 04-9-2003 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc ban hành Quy chê' thực hiện cơ chế "một cửa" tại cơ quan hành chính
nhà nước ở địa phương 540
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4. Quyết định số 112/2001/QĐ-TTg ngày 25-7-2001 của Thủ tướng Chính phủ 
ban hành Đề án tin học hoá quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001 -
2005 581

5. Quyết định 192/2001/QĐ-TTg ngày 17/12/2001 của Thủ tướng chính phủ về 
mở rộng thí điểm khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các
cơ quan hành chính Nhà nước 545

6. Quyết định số 169/2003/QĐ-TTg ngày 12-8-2003 của Thủ tướng Chính phủ 
ban hành Đề án đổi mới phương thức điều hành vằ hiên đại hoá công sở của
hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn I (2003 - 2005) 550

7. Nghị định số 71/2003/NĐ-CP ngày 19-6-2003 của Chính phủ về phân cấp
quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước 562
8. Nghị quyết số 08/2004/NQ-CP ngày 30-6-2004 của Chính phủ về tiếp tục

đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và chính quyền tỉnh, 
thành phô' trực thuộc Trung ương 568

9 Chỉ thị số 09/2005/CT-TTg ngày 05—4-2005 của Thủ tướng Chính phủ về 
tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính 575
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PHẦN THỨ NHẤT:

CÁC BÀI VIẾT VỂ XÂY DỰNG, PHẤT TRIEN đội ngũ 
CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG THỰC HIỆN CÀI CÁCH HÀNH 

CHÍNH, ĐÁP ỨNG CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA
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1. CÁC CẤP, CÁC NGÀNH CẦN COI CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

LÀ VIỆC CỦA CHÍNH MÌNH

(Trả lời báo Nhân dân của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

LTS: Nhân kỳ họp thứ 6, Quốc hội (QH) khoá XI, phóng viên báo Nhân dân dã 
phỏng vấn dồng chí Đỗ Quang Ti ling, Uỷ viên Trung ương (TƯ) Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội 
vụ, Phó trưởng Ban Chỉ dạo CCHC của Chính phủ, chung quanh vấn dề cài cách hành 
chính ( CCHC). Sau đáy là nội dung cuộc phỏng vấn.

pv. Trong báo cáo trước QH, Thủ tướng Chính phủ Phan Vãn Khải đã đề cập đến 
việc phải cải thiện quan hệ của cơ quan hành chính với dân, trong đó có 2 nội dung quan 
trọng là loại bỏ sự phiền hà về thủ tục hành chính và chấn chỉnh bộ máy, ngăn chặn và 
đẩy lùi quan liêu, tham nhũng. Như vậy là cải cách hành chính (CCHC) chúng ta đã triển 
khai khá lâu rồi, nhưng chuyển biến châm. Xin đề nghị đồng chí cho biết cụ thể hơn về 
kết quả và những yếu kém của công tác này thời gian qua?

Trả lời: Thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, Thủ tướng Chính phủ đã có 
Quyết định số 136 ngày 17-9-2001 phê duyệt Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước 
giai đoạn 2001-2010. Chương trình đã xác định rõ mục tiêu, nội dung, nhiêm vụ, lộ trình 
và các giải pháp về CCHC trong 10 nãm. Mặc dù đang trong quá trình triển khai Chương 
trình này, nhưng cử tri, nhân dân và đặc biệt là các vị đại biểu QH tại kỳ họp thứ 6 này 
QH đã có khá nhiều ý kiến về CCHC tiến hành chậm, hiệu quả thấp. Sự bức xúc đó là 
hoàn toàn chính đáng. Chúng ta không thể chấp nhân một bộ máy hành chính trì trê, một 
đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) không lấy phục vụ dân, tổ chức là mục tiêu phấn đấu. 
Nói như vậy thì phải chăng thời gian qua chúng ta không đạt được gì trong CCHC? Có 
phải chúng ta đã tốn nhiều tiền của, thời gian, công sức nhưng lại ít thành công nhất trong 
công tác này? Theo tôi, chúng ta nên nhìn nhận một cách khách quan, xem đã làm được 
gì, tổn tại ra sao để từ đó có những giải pháp thích hợp.

Trước hết, xin được nói về những kết quả dã đạt trong CCHC thời gian qua trên cả 4 
nội dung của CCHC, đó là cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây 
dựng và phát triển đội ngũ CBCC và cải cách tài chính công.

- Về cải cách thể chế:
Thể chê' là một trong những yếu tố quan trọng để cả xã hội, nền kinh tế và hệ thống 

hành chính vân hành, hoạt động. Chính vì vây, đây là công tác mà Chính phủ hết sức 
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quan tâm nhằm xây dựng và ban hành các thể chế, trong đó quan trọng là thể chê' của nền 
kinh tê' thị trường định hướng XHCN và thể chê' hành chính. Chính phủ đã trình QH, Ưỷ 
ban Thường vụ QH thông qua nhiều văn bản pháp luật quan trọng. Chỉ tính đến tháng 10- 
2004, Chính phủ đã ban hành gần 190 Nghị định, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành hơn 
180 Quyết định. Điểm muốn nhấn mạnh ở đây là phần lớn các thể chế đã ban hành đều 
thể hiện được tinh thần cải cách, đổi mới theo chủ trương, quan điểm của Đảng, đặc biệt 
là các vấn đề về phân cấp, xã hội hoá, tách rõ cơ quan hành chính công quyền với hoạt 
động của doanh nghiệp, của đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công.

Trong cải cách thể chê', có nội dung cải cách thủ tục hành chính. Đây là điểm rất 
mong các cơ quan thông tấn báo chí làm rõ, tránh một sự hiểu lẩm nói CCHC chỉ là cải 
cách thủ tục hành chính. Kể từ khi Chính phủ có Nghị quyết sô' 38 năm 1994 về cải cách 
một bước thủ tục hành chính trong giải quyết công việc của công dân và tổ chức, cho đến 
nay đã được 10 nãm. Cho dù vào thời điểm hiện tại vẫn còn nhiều ý kiến về thủ tục hành 
chính phiền hà, phức tạp, nhưng cũng phải thấy rằng chúng ta đã có được những kết quả 
tích cực trong công tác này. Thủ tục hành chính đã được rà soát, chỉnh sửa, bổ sung liên 
tục theo hướng đơn giản hoá, nhất là trên các lĩnh vực như hải quan, thuế, xuất nhập 
khẩu, đất đai, xây dựng, công chứng, v.v...

Gắn liền với việc thực hiện Nghị quyết sô' 38 của Chính phủ là việc thí điểm và hiện 
tại đang triển khai trẽn diên rộng cơ chê' “một cửa”, cụ thể là cơ chê' “một cửa tại chỗ” ở 
các khu công nghiệp, cơ chế “một cửa” tại các cảng biển, tại cửa khẩu và đặc biệt là tại 
các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

Việc triển khai cơ chê' “một cửa” cho thấy những nơi làm tốt, làm nghiêm túc đã 
góp phần cải thiện đáng kể mối quan hê giữa cơ quan hành chính với dân, tổ chức, giảm 
phiền hà, được xã hội đồng tình và hoan nghênh. Nơi làm tốt là do người đứng đầu cơ 
quan, đơn vị, ngành lĩnh vực quan tâm và trực tiếp chỉ đạo.

- Về cải cách bộ máy hành chính:
Nói bộ máy hành chính của chúng ta còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc là hoàn toàn 

đúng. Đúng vì so với yêu cầu quản lý không cần đến như vậy và do đó cần phải tiếp tục 
sắp xếp bộ máy theo hướng gọn hơn. Nhưng nếu so với bộ máy cách đây 3 nãm thì bộ 
máy hiện tại đã có gọn nhẹ hơn, đã có bớt đi về đầu mối. Đó là một thực tế. Trước Đại 
hội Đảng lần thứ IX, các đầu mối của Chính phủ là 48 nay còn 39, các sở từ gần 30 nay 
còn 22-24, các phòng câ'p huyện từ 15-16, nay còn 10-12. Kết quả này đạt được là do 
chúng ta đã làm được mấy công việc cơ bản sau đây:

- Một là, làm rõ chức năng, nhiêm vụ, thẩm quyền, khắc phục chồng chéo về chức 
nãng, nhiệm vụ giữa các cơ quan. Cho đến nay, về cơ bản đã thực hiện được nguyên tắc 
một việc chỉ giao cho một cơ quan phụ trách, thực hiên nguyên tắc bô quản lý đa ngành, 
đa lĩnh vực.
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- Hai là, tiếp tục thực hiên phân cấp T.ư - Địa phương. Các cơ quan T.ư tập trung 
vào làm tốt chức năng quản lý nhà nước ở tầm vĩ mô, còn chính quyền địa phương đã 
dược phân cấp nhiều hơn.

- Ba là, tách rõ cơ quan hành chính công quyền với hoạt đông doanh nghiệp, với 
hoạt động sự nghiệp, dịch vụ công thông qua một loạt các cơ chế, biện pháp, đặc biệt là 
cơ chê' tài chính như cơ chế khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính, cơ chế tài 
chính cho các đơn vị sự nghiệp có thu và các thể chế quản lý công chức hành chính và 
viên chức sự nghiệp nhà nước.

- Về xây dựng và phát triển đội ngũ CBCC:
Đây là nội dung cải cách khó và phức tạp nhất, vì đụng chạm trực tiếp tới con 

người. Hiện tượng vô cảm của bộ máy hành chính, quan liêu, cửa quyền, sách nhiễu, 
tham nhũng V.V., đều liên quan trực tiếp tới con người trong bộ máy.

Một số kết quả ở mảng cải cách này:
- Thay đổi cơ bản thể chế quản lý đội ngũ CBCC, đánh dấu bằng sự ra đời của Pháp 

lênh cán bộ, công chức năm 1998 và sửa Pháp lệnh này năm 2003.
- Tách rõ công chức hành chính với viên chức sự nghiệp.
- Đưa đội ngũ cán bộ hê thống chính trị cấp xã vào đối tượng điều chỉnh của Pháp 

lệnh CBCC, bao gồm cán bộ chuyên trách, cán bộ không chuyên trách và công chức cấp 
xã.

- Xây dựng và đưa vào áp dụng gần 200 tiêu chuẩn chức danh CBCC; thực hiên thi 
tuyển, xét tuyển, thi nâng ngạch, luân chuyển CBCC.

- Đào tạo, bồi dưỡng CBCC và cải cách chính sách tiền lương.
-Về cải cách tài chính công:
Hai vấn đề cần nhấn mạnh ở dãy là: phân cấp thẩm quyền quyết định ngăn sách cho 

chính quyến địa phương cấp tỉnh và thực hiên các cơ chê' cải cách, cụ thể là:
- Cơ chê' khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính: khoảng 35% các cơ quan 

hành chính nhà nước ở địa phương dã triển khai.
- Cơ chê' tài chính cho các đơn vị sự nghiệp có thu: khoảng 50% các đơn vị sự 

nghiệp ở T.Ư và địa phương đã triển khai.
Đánh giá chung:
Đánh giá một cách khách quan và thẳng thắn, có thể nói rằng chúng ta đã đạt được 

một sô' kết quả trong CCHC, những kết quả này góp phần tạo nên những thành tựu trong 
phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta thời gian qua. Tuy nhiên, đối chiếu với yêu cầu phải 
có nhanh một nền hành chính được cải cách phù hợp với cơ chế mới thì CCHC là châm, 
kết quả thấp. Năng lực, trình độ và phẩm chất của đội ngũ CBCC không đáp ứng yêu cầu.
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Điểm đáng báo động là bộ phận CBCC thoái hoá, biến chất, tham nhũng có chiếu hướng 
gia tăng. Con người là yếu tố quyết định, nếu như cải cách thể chế, sắp xếp, cải cách bộ 
máy có được những kết quả tốt mà CBCC không chuyển thì mọi thứ vẫn như cũ, thâm chí 
còn xấu đi.

PV. Thưa Bộ trưởng, làm thế nào để đẩy mạnh CCHC trong thời gian tới?
Trả lời: Tinh thần chung vẫn là triển khai đồng bộ 4 nội dung cải cách. Các trọng 

tâm CCHC trong năm 2005 đã được Thủ tướng xác định rõ trong báo cáo trước QH. Vấn 
đề bây giờ không còn là bàn chủ trương, quan điểm mà chính là tổ chức thực hiện và điều 
quan trọng là làm rõ ai làm CCHC và làm như thế nào.

Đề cập đến vấn đề này là làm rõ trách nhiệm của các bộ phân trong hệ thống chính 
trị nước ta trong chỉ đạo và thực hiên CCHC. CCHC không chỉ là riêng trách nhiệm của 
cơ quan hành chính. Lâu nay, chúng ta nói nhiều CCHC chậm, đã đến lúc cần phải nói rõ 
hơn, cụ thể hơn vể vấn đề này.

Về phía Quốc hội:
Thời gian qua, QH với vị trí là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất đã có nhiều 

quyết sách quan trọng đối với sự phát triển của đất nước nói chung và triển khai CCHC 
nói riêng. Điều đó được thể hiện rõ trong thực hiện chương trình xây dựng pháp luật hàng 
năm, thảo luận và thông qua luật tại các kỳ họp của QH và bằng cách đó QH có vai trò 
quan trọng nhất trong tạo ra môi trường pháp lý phù hợp cho hoạt động của toàn xã hội.

Cử tri và nhân dân cả nước đang mong muốn công cuộc CCHC được triển khai 
mạnh ngay từ QH, để từ đó buộc các cơ quan trong cả hệ thống hành chính từ T.Ư đến 
địa phương có trách nhiệm hơn và quyết liệt hơn trong CCHC. Theo tinh thần đó, vai trò 
của QH liên quan đến CCHC thể hiên ở mấy vấn đề sau đây.

- Một là, QH nhanh chống ban hành đủ luật để điều chỉnh các lĩnh vực, các vấn đề 
quan trọng của đời sống xã hội phục vụ cho yêu cầu và mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp 
quyền XHCN, tạo hành lang pháp lý phù hợp cho hoạt động của cả xã hội, các thành phần 
kinh tế và người dân phù hợp với cơ chế kinh tế thị trường định hướng XHCN và xu 
hướng hội nhập, hợp tác quốc tế.

- Hai là, tiếp tục làm rõ tinh thần cải cách trong luật, đặc biệt là những thể chế liên 
quan đến tổ chức và hoạt đông của các cơ quan hành chính Nhà nước: rõ về thẩm quyền, 
chức năng, nhiêm vụ, tổ chức bộ máy, không đặt ra các tổ chức không hợp lý trong luật 
gây khó khăn cho triển khai sau này.

- Ba là, chú trọng quy định ngay trong luật các thủ tục hành chính theo hướng đơn 
giản, giảm phiền hà, quy định rõ những loại thủ tục hành chính nào Chính phủ được quy 
định cụ thẻ sau này, tránh tình trạng quá nhiều cơ quan cố thẩm quyển quy định thủ tục 
hành chính bằng các vãn bản dưới luật.
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- Bốn là, có các chế định rõ về khen thưởng, kỷ luật, về trách nhiệm của người đứng 
đẩu các cơ quan hành chính cũng như của cán bộ công chức trong chấp hành pháp luật, 
kỷ luạt, kỷ cương và trong công tác CCHC.

- Năm là, tăng cường công tác giám sát của cơ quan quyền lực nhà nước đối với 
triển khai công tác CCHC và có cơ chế pháp lý thích hợp để huy động sự tham gia của 
người dân vào công tác giám sát.

Về phía Chính phủ:
Vai trò chính trong chỉ đạo tổ chức thực hiên công tác CCHC thuộc về Chính phủ và 

Thủ tướng Chính phủ. Dưới góc độ này cần lưu ý mấy vấn đề sau đây:
- Thực hiện tốt trách nhiệm là cơ quan chủ yếu trong xây dựng luật trình QH xem 

xét, bảo đảm chất lượng và nội dung cải cách trong các luật trình QH.
- Tiếp tục chỉ đạo thực hiên việc rà soát, làm rõ chức nãng, nhiêm vụ, thẩm quyền 

của các cơ quan trong hệ thống hành chính, trong đó điều hết sức quan trọng là điều 
chỉnh chức nãng, nhiệm vụ của Chính phủ, các B và chính quyền địa phương các cấp phù 
hợp với cơ chế mới, kiên trì thực hiện nguyên tắc một việc chỉ giao cho một cơ quan phụ 
trách và nguyên tắc bộ quản lý đa ngành, đa ITnh vực.

- Trên cơ sở đó tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng gọn hơn, giảm các đầu 
mối tổ chức bên trong của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và của 
các sở ở cấp tỉnh.

- Đặc biệt quan tâm cổng tác xây dựng, nâng cao chất lượng của đội ngũ CBCC, có 
các quy định cụ thể về trách nhiêm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị khi để xẩy ra 
hiện tượng tham nhũng trong cơ quan, đơn vị do mình phụ trách.

- Tãng cường công tác kiểm tra các bộ, ngành và địa phương trong triển khai 
CCHC, có cơ chế thích hợp để khen thưởng, kỷ luật trong công tác này.

- Đi liền với tăng cường giám sát, kiểm tra của bản thân cơ quan hành chính, cần 
nghiên cứu để phát huy và mở rộng dân chủ trực tiếp ở cơ sở bằng cách tạo ra cơ chế 
giám sát của người dân đối với hoạt đông của bộ máy công quyền và của bản thân CBCC.

Về phía các Bộ, ngành và cấp uỷ, chính quyền các cấp:
Căn cứ Chương trình tổng thể để xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch CCHC 

trong phạm vi ngành, lĩnh vực, địa phương mình. Những nội dung cần chú ý là rà soát 
chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiên phân cấp và các cơ chế cải cách, 
trong đó có cơ chế “một cửa”. Cần đặc biệt chú ý cải thiện quan hê cơ quan hành chính 
với dân, loại bỏ sự phiền hà về thủ tục hành chính và chấn chỉnh bộ máy, ngăn chặn và 
đẩy lùi quan liêu, tham nhũng. Điều hết sức quan trọng là làm tốt công tác xây dựng, 
quản lý đội ngũ CBCC từ giáo dục, phân công công tác, đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra cho 
đến khen thưởng, kỷ luật. Cần quán triệt để đội ngũ CBCC nhận thức rõ đẩy mạnh và làm 
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tốt công tác CCHC là một yếu tố quan trọng góp phần thực hiên mục tiêu tăng trưởng 
8,5% GDP năm 2005 và những năm tiếp theo, góp phần làm cho bộ máy trong sạch, vững 
mạnh hơn. Chỉ khi nào các cấp, các ngành coi CCHC là công việc của chính mình, triển 
khai một cách đồng bộ và thường xuyên thì khi đó chúng ta mới tạo ra dược sự chuyển 
dộng chung trong cả hê thống chính trị hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự giám 
sát của nhãn dãn.

PV. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí.

(Theo Báo Nhân dân)
04/01/2005
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2. NĂM 2004 TẦM VÓC MỚI CỦA CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Mặc dù vẫn còn nhiều tổn tại, tiến độ chậm so với yêu cầu nhưng năm 2004 là nãm 
mà nền hành chính đã có những chuyển biến đáng kể, nhất là công tác quản lý và mối 
quan hệ giữa Nhà nước với công dân, tổ chức. Nhìn lại một năm thực hiên, phóng viên đã 
có cuộc phỏng vấn TS Thang Văn Phúc - Thứ trường Bộ Nội vụ, Tổng Thư ký Ban chỉ 
dạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ.

PV: Năm 2004 các Bộ, ngành và địa phương rất bận rộn với công tác CCHC bởi 
những ý kiến chỉ đạo từ Trung ương. Xin ông cho biết những quan điểm chỉ dạo về vấn dề 
này?

- TS Thang Văn Phúc: Năm 2004 là năm đánh dấu một sự đổi mới trong chỉ đạo 
diều hành về CCHC của Chính phủ và các cấp các ngành. Ban chỉ đạo CCHC của Chính 
phủ đã có quyết dịnh mới trong việc điều chỉnh các phương pháp và cách thức chì đạo 
diều hành. Đầu tiên là việc kiện toàn Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ. Hiên nay, Thủ 
tướng và Phó Thủ tướng Chính phủ là Thường trực Ban chỉ đạo Ban thư ký dã có bộ phận 
chuyên trách. Đa số các Bộ trưởng và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp là người đứng 
đầu Ban chỉ đạo của ngành và địa phương. Một số Bộ, ngành và địa phương đã có cán bộ 
chuyên trách về CCHC. Mặt khác, việc sinh hoạt của các Ban chỉ đạo cũng thường xuyên 
hơn. Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ, các địa phương, các Bộ, ngành cũng phải có báo 
cáo hàng tháng về CCHC của ngành, địa phương mình. Năm 2004 cũng là nàm tăng 
cường công tác kiểm tra hướng dãn của Ban chỉ đạo, Ban Thư ký đến các Bộ, ngành, địa 
phương, 35 tỉnh, thành phố và 16 Bộ, ngành đã được Ban Chỉ đạo, Ban Thư ký trực tiếp 
tới làm việc, kiểm tra tình hình thực hiên. Đây cũng là một hoạt động rất có ý nghĩa và 
hiệu quả.

- PV: Với những chỉ đạo quyết liệt như vậy, xin ông cho biết những kết quả quan 
trọng mà chúng ta đã dạt được trong nám qua?

TS Thang Văn Phúc: về cải cách thể chê', chất lượng xây dựng các luật trên hai 
phương diên là cơ chê' chính sách mới phục vụ phát triển kinh tê' thị trường, tăng cường 
hiệu quả quản lý kinh tê' và hoàn thiện các thể chê' của bộ máy hành chính đã được nâng 
cao. Một số thể chê' liên quan trực tiếp hoạt động quản lý như Luật Đất đai, Luật Xây 
dựng, Luật Cạnh tranh, Luật Thanh tra, Luật Ban hành vãn bản quy phạm pháp luật cùa 
địa phương, Nghị quyết 08 vể phân cấp giữa trung ương và địa phương, hàng loạt các thể 
chê' vận hành của các cơ quan quản lý nhà nước như các Nghị định về cơ quan chuyên 
môn của cấp tỉnh, cấp huyên, các thể chê' để quản lý và nâng cao chất lượng hoạt động 
công chức, công vụ... đã được hoàn thiên và đểu đảm bảo yêu cầu. Các văn bản hướng 
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dần đã được ban hành khá kịp thời. Một nội dung quan trọng của cải cách thể chế có liên 
quan trực tiếp đến công dân, tổ chức là cải cách thủ tục hành chính thông qua việc triển 
khai cơ chế “một cửa”' ở cấp huyện và cấp tỉnh trong nãm 2004. Đến nay, đã có tới 
cấp huyện, 76,56% các sở bắt buộc để triển khai thực hiện cơ chế “một cửa”. Mặc dù từ 
01-01-2005 mới áp dụng cơ chế “một cửa” đối với cấp xã nhưng hiện nay đã có 1568 xã 
triển khai (khoảng 14%). Tuy chất lượng khác nhau, một số nơi còn hình thức, ý thức 
chưa đầy đủ nhưng về cơ bản đã tạo ra một phương thức phục vụ mới của các cơ quan 
hành chính, lòng tin của người dân đã được củng cố. Kết quả rõ nhất của việc áp dụng cơ 
chế “một cửa” là chất lượng công việc được nâng lên, bộ mặt công sở được cải thiện từng 
bước theo hướng hiện đại hoá. Quy trình công tác đã được đổi mới theo hướng khoa học 
hơn giảm phiền hà cho công dân, tổ chức, trong đó có việc rút ngắn thời gian, công khai 
minh bạch hoá các thủ tục hổ sơ, phí, lệ phí và thời gian giải quyết công việc, về tổ chức 
bộ máy, đã phân biệt và tách rõ thẩm quyền quản lý hành chính nhà nước với sự nghiệp 
dịch vụ công. Chuyển một số dịch vụ công sang cơ chế dịch vụ để huy động các nguồn 
lực của các thành phần xã hội tham gia nhưng vẫn đề cao vai trò trách nhiệm của Nhà 
nước. Năm 2004, Hội đồng nhân dân và Ưỷ ban nhân dân các cấp đã được kiện toàn theo 
luật mới. Luật này đã quy định rõ chức nãng nhiệm vụ của từng cấp và phân biệt chính 
quyền đô thị với chính quyền nông thôn. Các Nghị định về cơ cấu tổ chức các cơ quan 
chuyên môn cấp huyện và cấp tỉnh đã cụ thể hoá tinh thần mới của CCHC. Đến nay, cơ 
quan chuyên môn của cấp tỉnh có từ 22-24 đơn vị, cấp huyện từ 10-12 đơn vị. về công 
tác cán bộ, công chức, nổi bật trong năm 2004 là việc triển khai Pháp lệnh cán bộ, công 
chức năm 2003, trong đó đã phân biệt rất rõ công chức hành chính, viên chức sự nghiệp 
và công chức xã, phường, thị trấn. Việc phân định này tạo ra cơ chế quản lý mới và chính 
sách phù hợp hơn. Công chức hành chính do Bộ Nội vụ quản lý thống nhất trên cơ sở các 
quy định của Chính phủ, còn viên chức sự nghiệp do cấp tỉnh và cấp bộ quản lý trực tiếp, 
kể cả quyết định biên chế. Điều này làm giảm sự căng thẳng về biên chế của khối sự 
nghiệp trước đây ở địa phương. Việc quy định công chức xã, phường, thị trấn đã xác định 
rõ tính chuyên nghiệp của một bộ phân công chức ở cơ sở. Bên cạnh đó, quy định về công 
chức dự bị, lực lượng bổ sung cho đội ngũ công chức cũng đã được thực hiện. Viộc đào 
tạo cán bộ công chức cũng đã được coi trọng. Nãm 2004 đã có gần 700 ngàn lượt cán bộ 
công chức được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng. Trung ương dã mở 12 lớp bồi 
dưỡng cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, về cải cách tài chính công, hiện nay đã 
có 52,41% đơn vị sự nghiệp ở địa phương thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính theo Nghị 
định 10. Vấn đề quan trọng trong cải cách tài chính công là chế độ trách nhiệm trong việc 
sử dụng ngân sách do Nhà nước giao và phải từng bước công khai hoá. Cuối năm 2004, 
Thủ tướng ra quyết định việc sử dụng ngân sách hoặc tài chính có tính ngân sách đều 
phải công khai để phục vụ cho việc thực hiện dân chủ cơ sở ở các cấp góp phần hạn chế 
tiêu cực, tham nhũng. Nhằm hiện đại hoá nền hành chính, Các đơn vị từ Trung ương đến 
địa phương đang điều tra lại quỹ nhà công sở để sửa sang, nâng cấp và quy hoạch các khu 
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trung tâm hành chính tiện lợi cho giao dịch của dân và giúp cho việc nối mạng điện tử. 
Ngoài ra, việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2000 cũng đã được làm tốt. Bằng việc ứng 
dụng công nghê thông tin, một số địa phương như Hà Nội, Bắc Ninh, Khánh Hòa, TP.HỔ 
Chí Minh... đã công khai hoá phí, lệ phí, tiến độ và kết quả giải quyết công việc trên cổng 
gian dịch điện tử và trên mạng.

- PV: Năm 2004 là năm mà các cơ quan báo chí dã được Chính phủ "dặt hàng" dể 
tuyên truyền về CCHC và phát hiện những cơ quan nhà nước, cán bộ công chức sách 
nhiễu các công dân, tổ chức, ông có nhận định gì về vấn dề tuyên truyền Chương trình 
lổng thể CCHC và sự đóng góp của các cơ quan thông tin đại chúng ?

- TS Thang Văn Phúc: về tuyên truyền về CCHC, các cơ quan thông tin đại 
chúng cả Trung ương và địa phương đã vào cuộc với các chuyên mục, chuyên để và các 
cuộc tuyên truyền phổ biến, học tập của nhiều tỉnh. Nhiều nơi đã làm tốt, hiệu quả cao 
cho nên khi đề cập dến vấn đề mới của CCHC thì người dân đã hiểu và đồng tình ủng hộ. 
Về phía Ban chỉ đạo CCHC cũng đã họp giao ban với các cơ quan báo chí ở Trung ương 
và địa phương. Công tác tuyên truyền về CCHC cũng đã thu hút được sự quan tâm của 
nhiều Bộ, ngành, tổ chức. Tuy nhiên, việc tuyên truyền hiện nay còn có hạn chế. Thứ nhất 
là sự phối hợp giữa các cơ quan báo chí với các Ban chỉ đạo CCHC của các Bộ, ngành và 
địa phương. Thứ hai là vấn đề tài chính. Mặt khác, CCHC có rất nhiều nội dung do vậy để 
hiểu và tuyên truyền về CCHC thật sự sâu sắc, toàn diện là một vấn đề rất khó.

- PV: Kết thúc giai đoạn I của Chương trình lổng thể CCHC, những nhiệm vụ cơ 
bản của năm 2005 là gì, thưa ông?

- TS Thang Văn Phúc: Nãm 2005 với ý nghĩa là nãm bản lề, là năm cuối của giai 
đoạn I và cũng là năm chuẩn bị cho giai đoạn II của Chương trình tổng thể CCHC. Mục 
tiêu của năm 2005 phải bảo đảm CCHC vẫn là giải pháp căn bản để thực hiện kế hoạch 5 
nãm tiếp theo của chiến lược 10 năm. Một số nhiệm vụ cụ thể phải thực hiện là tách rõ 
hơn cơ quan hành chính với dơn vị sự nghiệp, hoàn thiện cơ bản thể chế về phân cấp về 
ngành, lĩnh vực và giữa các cấp của chính quyền địa phương; đẩy mạnh xã hội hoá; chuẩn 
bị xây dựng luật công vụ; tăng cường đào tạo bồi dưỡng công chức hành chính và công 
chức cơ sở; triển khai hiện đại hoá công sở, chuẩn bị khuôn khổ cho khởi động Chính phủ 
điện tử. Đồng thời, CCHC năm 2005 cũng phải khắc phục được những bất cập tồn tại 
trong thời gian qua, đó là sự châm trễ và lúng túng trong việc triển khai các chương trình 
hành động, rà soát các thủ tục hành chính, cải thiện mối quan hệ giữa các cơ quan nhà 
nước với dân và doanh nghiệp, các nhà đầu tư tạo đà cho việc thực hiên thắng lợi các mục 
tiêu phát triển kinh tế-xã hôi năm 2005.

- Xin cảm ơn ông!

(Theo Báo Pháp luật)
04/01/2005
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3. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC 
CÔNG CHỨC TRONG ĐIỂU KIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Thang Văn Phúc 
TS. Thứ trưởng Bộ Nội vụ

Đạo đức xét một cách tổng quát, là những tiêu chuẩn, nguyên tắc được xã hội thừa 
nhận, quy định hành vi, quan hệ của con người đối với nhau và đối với xã hội. Theo đó, 
có thể nói, đạo đức công vụ là những giá trị đạo đức và chuẩn mực pháp lý được áp dụng 
cho những đối tượng cụ thể - công chức trong lĩnh vực hoạt động công vụ. Người công 
chức có đạo đức công vụ là thể hiộn lương tâm và trách nhiệm của mình vì lợi ích chung 
và lợi ích của người khác, ý thức rõ về cái cần phải làm và mong muốn được làm vì những 
lợi ích đó.

Ngay từ khi thành lập Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã đặt vấn đề phải làm sao cho tất cả cán bộ, công chức từ Chính phủ đến làng xã đều là 
công bộc của nhân dân, đều phải tận tụy phục vụ nhân dân. Người luôn nhấn mạnh và 
khẳng định, đạo đức là cái gốc của người cách mạng, của cán bộ, công chức; và đòi hỏi 
mỗi người, nhất là người cán bộ cách mạng, phải có đạo đức cách mạng, phải kết hợp 
chặt chẽ phẩm chất và năng lực, hổng và chuyên, đức và tài, trong đó đức là gốc: "Cũng 
như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, 
không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài 
giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân"(‘). Vì vậy, trước lúc đi xa Người vân 
khồng quên căn dặn: "Mồi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần dạo đức cách 
mạng, thực sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, 
phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân"Ợ).

Trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, 
vì dân và tiến hành cải cách hành chính nhà nước, vai trò của đạo đức công vụ là hết sức 
quan trọng. Do đó, Nhà nước ta đã từng bước xây dựng và hoàn thiện các chuẩn mực đạo

1 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995, t 5, tr 252-253.
2 Văn kiện Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII, Nxb Chính trị 

Quốc gia, Hà Nội, 1997 tr 68.
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đức - pháp lý cho hành vi công chức trong hoạt động công vụ. Tuy chưa có đạo luật về 
đạo đức công vụ, nhưng đạo đức cán bộ, công chức đã được quy định, cụ thể hóa trong 
các văn bản pháp luật như: Pháp lênh cán bộ, công chức, Pháp lênh chống tham nhũng, 
Pháp lênh thực hành tiết kiêm, chống lãng phí, Luật Khiếu nại, tố cáo...

Thực trạng đạo đức cán bộ, công chức nhà nước
Trước hết, cần khẳng định đại bộ phân đội ngũ cán bộ, cổng chức của chúng ta đã 

vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, cố gắng thực hiên và phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, 
giữ vững đạo đức, phẩm chất cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách 
nhiệm, chấp hành sự phân công của tổ chức, lối sống lành mạnh, giản dị, gắn bó với nhân 
dân. Mặc dù gặp nhiều khó khăn và chịu tác động phức tạp trong điều kiên chuyển đổi 
kinh tế - xã hội, nhưng đội ngũ cán bộ, công chức đã góp phần đóng vai trò quyết định 
những thành tựu của sự nghiệp đổi mới đất nước.

Tuy nhiên, một bộ phân không nhỏ cán bộ, đảng viên, công chức, kể cả một số cán 
bộ, đảng viên cao cấp thiếu tu dưỡng, rèn luyộn bản thân, phai nhạt lý tưởng, mất cảnh 
giác, giảm sút ý chí, kém ý thức tổ chức kỷ luật, tha hóa về đạo đức, lối sống. Một bộ 
phận cán bộ, công chức né tránh, thiếu bản lĩnh đấu tranh với những hành vi quan liêu, 
tham nhũng, tiêu cực. Một số cán bộ, công chức nhà nước, chưa thực sự lấy việc phục vụ 
nhân dân làm mục tiêu hàng đầu, làm thước đo chủ yếu nhất cho mức độ và kết quả thực 
hiện nhiệm vụ của mình. Quan hệ của họ với nhân dân thậm chí còn mang dấu ấn cai trị 
theo kiểu ban phát, thiếu bình đẳng, thiếu tôn trọng. Từ đó, dẫn đến tình trạng quan liêu, 
cửa quyền, sách nhiễu, gây phiền hà đối với nhân dân và lợi dụng chức trách, thẩm quyền 
được Nhà nước và nhân dân giao phó để nhân hối lộ, tham nhũng, buôn lậu, làm biến 
dạng những giá trị và tiêu chuẩn đích thực của người cán bộ, rơi vào chủ nghĩa cá nhân, 
cơ hội, thực dụng. Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII, nhận định: "Một bộ phận cán bộ 
thoái hóa biến chất về đạo đức, lối sống, lợi dụng chức quyền để tham nhũng, buôn lâu, 
làm giàu bất chính, lãng phí của công; quan liêu, ức hiếp dân, gia trưởng độc đoán; có 
tham vọng cá nhân, cục bô, kèn cựa địa vị, cơ hội, kém ý thức tổ chức kỷ luật, phát ngôn 
và làm viộc tùy tiên, gây mất đoàn kết nội bộ nghiêm trọng"(‘).

Đáng chú ý là sô' lượng cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật và truy cứu ưách nhiệm 
hình sự, trong đó có cả một số cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước, trong những năm 
gần đây ngày càng tăng. Điều đố đang làm xối mòn bản chất cách mạng của đội ngũ cán 
bộ, công chức, làm suy giảm uy tín của Đảng và niềm tin của nhân dân đối với chế độ.

Thực trạng của những khuyết, nhược điểm về phẩm chất đạo đức của cán bộ, công 
chức trên đây có phần do nguyên nhân khách quan, song chủ yếu do những nguyên nhân

1 Hổ Chí Minh: Sdd, t 1, tr 263 
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chủ quan. Không ít cán bộ, công chức còn xem thường những chuẩn mực đạo đức, nhân 
cách, nên thiếu nghiêm khắc với bản thân, không thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng mình. 
Cơ chê' quản lý, kiểm tra, giám sát của tổ chức và thủ trưởng trực tiếp cũng như của nhân 
dân đối với hoạt động của cán bộ, công chức còn hạn chế, chưa thường xuyên, nghiêm 
túc và thiếu đồng bộ. Việc xử lý các vi phạm đạo đức của cán bộ, công chức chưa nghiêm 
đã dẫn đến hạn chê' kết quả rãn đe, giáo dục.

Công tác giáo dục đạo đức chậm được đổi mới: nội dung giáo dục chưa cụ thể, sát 
hợp với từng đối tượng, còn giáo điều, chủ quan, phiến diện, duy ý chí, phi thực tế, thiếu 
cơ sở khoa học; hình thức giáo dục đơn điệu, qua loa đại khái hoặc phô trương hình thức, 
dễ gây nhàm chán. Do đó, hiệu quả giáo dục đạo đức chưa cao, thậm chí có trường hợp 
phản tác dụng. Khi đề cập đạo đức thì coi nhẹ hoặc quên tài năng, nhưng khi cần nhấn 
mạnh tài năng của người cán bộ thì lại có biểu hiện coi nhẹ đạo đức, coi thường lòng tốt, 
phẩm hạnh một cách phiến diện, cực đoan.

Các giải pháp nầng cao chất lượng công tác giáo dục đạo đức công chức
Nhà nước ta là Nhà nước của dân, do dân, vì dân; nhân dân là chủ, công chức là 

công bộc của dân. Vì vậy, giá trị cao nhất của đạo đức công vụ là trung thành với Tổ 
quốc, tận tụy phục vụ dân. Mọi hoạt động của bộ máy nhà nước và đội ngũ cán bộ, công 
chức đều nhằm mục đích phục vụ nhân dân với thái đô, tinh thần làm việc tận tụy, trung 
thực, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, không tham nhũng, tham ô...

Để nâng cao đạo đức công chức, cần có một hệ thống giải pháp đồng bộ vừa đề cao 
giá trị đạo đức, sự hướng thiện của con người, vừa có cơ chê' tạo điều kiện cho các giá trị 
đạo đức phát triển và ngăn ngừa, hạn chế sự sa sút, suy thoái đạo đức, trong đó giáo dục 
có vai trò quan trọng hàng đầu trong quá trình hình thành và phát triển nhân cách người 
cán bộ, công chức.

Từ truyền thống coi trọng đạo đức của dân tộc và quan điểm đức là gốc của người 
cán bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh, việc thực hiện giáo dục đề cao giá trị đạo đức, đề cao 
sự tự rèn luyện, tu dưỡng của cán bộ, công chức trong việc chuyển văn hóa đạo đức xã 
hôi, các giá trị xã hội tiến bô thành văn hóa đạo đức cá nhân; coi tiêu chí cao nhất để 
đánh giá hiệu quả của giáo dục đạo đức là ở chỗ những tri thức, những chuẩn mực đạo 
đức xã hội được lĩnh hội và biến thành sức mạnh đạo đức cá nhân, biểu hiên trong viộc 
thực hiện các hành vi đạo đức thực tế. Nói cách khác, có đạo đức không chỉ phụ thuộc 
vào tri thức đạo đức mà còn phụ thuộc vào sự lựa chọn giá trị ở cá nhân. Nhưng sự lựa 
chọn giá trị ở cá nhân phụ thuộc nhiều vào các quan hệ và hành vi đạo đức với tính cách 
là những tấm gương đạo đức mà cá nhân được chứng kiến. Mỗi cá nhân sẽ tự đối chiếu tri 
thức học được về đạo đức với những quan hệ, hành vi và những tấm gương đạo đức thực 
tế để rút ra những định hướng giá trị cần thiết. Bác Hồ dạy: "một tấm gương sống còn có 
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giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền"(*), do đó "Muốn được dân tin, dân phục, 
dân yêu, cán bộ phải tự mình làm đúng đời sống mới. Nghĩa là phải siêng năng, tiết kiệm, 
trong sạch, chính dáng. Nếu không thực hành bốn điều đó, mà muốn được lòng dân, thì 
cũng như bắc dây leo trời"(5). Vì vậy, tinh thần gương mẫu và phẩm chất đạo đức cách 
mạng trong sáng của những cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý có ý nghĩa to lớn đối với 
công tác giáo dục đạo đức công chức.

Giáo dục dạo đức công chức là nhiệm vụ hết sức nặng nề, khó khăn, tỷ mỷ và phức 
tạp, vừa cấp bách vừa lâu dài, phải thực hiên theo nhiều "kênh", nhiều biên pháp, nhiều 
hình thức, ở nhà trường, ở thực tiễn hoạt động công vụ và cả trong sinh hoạt hằng ngày. 
Đó là một quá trình giáo dục tổng hợp bao gồm giáo dục chính trị, pháp luật, đạo đức, 
thẩm mỹ, văn hóa giao tiếp, ý thức lao động... Cùng với việc giáo dục nâng cao giác ngô 
chính trị, kỹ năng lao động nghề nghiệp, cần chú trọng giáo dục tinh thần "hướng nội", 
khai thác giáo dục phẩm hạnh, lòng tự trọng, sự hảo tâm, lòng vị tha cao cả, tình thương 
yêu con người, đồng loại. Kế thừa và đổi mới các giá trị đạo đức xã hội để xây dựng cho 
được thước đo giá trị đạo đức mới phù hợp với điều kiện chuyển sang nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tôn trọng lợi ích chính đáng của cá nhân. Đó là sự 
chuyển đổi giá trị từ nguyên tắc truyền thống "trọng nghĩa, khinh lợi" sang nguyên tắc 
mới "trọng cả nghĩa và lợi" theo yêu cầu của sự phát triển xã hội và những giá trị đạo đức 
hiện đại.

Cần đặc biệt chú trọng mối quan hệ mật thiết giữa quy phạm pháp luật và các quy 
phạm đạo đức. Ở chừng mực nào đó, cần thiết phải thể chế hóa những quy phạm, nguyên 
tắc dạo đức thành những quy phạm pháp luật. Mặt khác, coi viộc xử lý nghiêm minh, kịp 
thời và công bằng những sai phạm của cán bộ, công chức có ý nghĩa to lớn trong việc 
giáo dục và rán đe cán bộ, công chức, đồng thời củng cố niểm tin của nhân dân vào Nhà 
nước, vào pháp luật.

Giáo-dục đạo đức là một quá trình thống nhất giữa lý luân và thực tiễn, quá trình 
hình thành thế giới tinh thần cao đẹp và hoạt động thực tiễn phong phú, thể hiện niềm tin 
đạo đức, những hiểu biết về giá trị, chuẩn mực đạo đức; đồng thời, thông qua kết quả hoạt 
động để xác nhân một cách thực tiễn những giá trị đạo đức. Vì vậy, trong các chương 
trình giáo dục đạo đức ở nhà trường cũng như nội dung thi tuyển công chức cần chú trọng 
vào việc khắc sâu các giá trị và chuẩn mực công vụ trong tâm trí công chức ngay từ khi 
mới được tuyển dụng. Theo đó, cần tạo ra dấu ấn để ghi nhớ khoảnh khắc được trở thành 
công chức bằng lời hứa danh dự hoặc tuyên thệ giữ gìn đạo đức công chức trước sự chứng 
kiến của tập thể trong không khí trang trọng có tính chất lễ nghi. Trong công tác bổi

1 Hổ Chí Minh: Sđd, t 5, tr 208. 
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dưỡng đạo đức công chức, không chỉ tạo điều kiện cho họ có được nhân thức về các vấn 
đề đạo đức mà cần chú trọng hơn việc xây dựng các kỹ năng cần thiết giúp công chức xử 
lý đúng đắn trong các tình huống khó xử liên quan đến đạo đức, đến cái lý, cái tình trong 
hoạt động công vụ cũng như trong đời sống thường nhạt.

Giáo dục đạo đức là quá trình kết hợp giữa giáo dục và tự giáo dục, là sự thức tỉnh 
tự phán xử và làm cho lương tâm trong sạch. Mục tiêu của việc giáo dục đạo đức là quá 
trình biến nhân thức cái tất yếu thành cái tự do, biến ý thức nghĩa vụ thành tình cảm, 
thành niềm tin vững chắc, thành sự thôi thúc bên trong, hình thành ý thức cái cần phải 
làm để khỏi xấu hổ trước người khác và trước bản thân. Thông qua hoạt động công vụ, 
phục vụ nhân dân, người công chức không chỉ thực hiện nghĩa vụ của mình là cống hiến 
cho xã hội mà còn phát triển làm phong phú bản thân, tạo ra điều kiện cơ bản để đạt được 
hạnh phúc. Phẩm chất đạo đức không hình thành một cách ngảu nhiên, nhất thời thông 
qua sự giáo dục đơn giản mà phải trải qua những hoạt dộng tích cực, lâu dài của cá nhãn, 
bằng sự kết hợp nhuần nhuyẽn giữa giáo dục và tự giáo dục, rèn luyện và tự nhân thức.

Trong điều kiên của xã hội thông tin, vai trò của các phương tiện thông tin đại 
chúng ngày càng tăng do áp dụng các thành tựu của công nghệ điên tử - viễn thông - in- 
tơ-nét. Vì vây, nó trở thành phương tiên hữu hiệu để truyền đạt nhanh chóng các giá trị 
và chuẩn mực trong công vụ cho xã hội và theo đó thực hiên mục tiêu bồi dưỡng, giáo 
dục đạo đức cồng chức. Mặt khác, nhờ đó mà chúng ta có điều kiện thuận lợi trong việc 
học tập, tiếp thu những kinh nghiệm bổ ích về đạo đức công vụ của các nước có nền công 
vụ tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.

Tuy nhiên, công tác giáo dục đạo đức công chức chỉ đạt được hiệu quả cao khi biết 
kết hợp với hàng loạt giải pháp khác về tổ chức bộ máy, cơ chế quản lý, chính sách động 
viên, khen thưởng và cả chế tài xử lý cồng chức khi cần thiết...

Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế dể cán bộ, công chức có điều kiện phát huy 
đạo đức, thực hiện tốt nhiệm vụ, phục vụ tốt nhân dân. Cần định rõ chức năng, nhiệm vụ 
từng cơ quan, tổ chức, từng cá nhân cán bộ, công chức phù hợp với yêu cầu quản lý hành 
chính nhà nước và hoạt đông cung cấp dịch vụ công trong thời kỳ mới. Đẩy mạnh công 
cuộc cải cách hành chính, tạo mô hình mới về tổ chức và hoạt đông hợp lý của bộ máy 
hành chính nhà nước, loại bỏ những cơ chế, thủ tục dân tới khả năng tiêu cực, sách nhiễu 
nhân dân cũng là tạo cơ chế để cán bộ, công chức làm điều tốt, có điều kiện cống hiến, 
phát huy năng lực phục vụ đất nước và nhân dân.

Điều chỉnh, nâng cao tiền lương và đãi ngô vật chất hợp lý, tinh thần phong phú đổi 
với cán bộ, công chức. Cải cách hệ thống tiền lương, tiền thưởng, đảm bảo trả đúng sức 
lao đông và giá trị cống hiến của cán bộ, công chức, tạo động lực thực hiện công vụ là 
giải pháp có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, nâng cao phẩm
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giá người công chức. Xây dựng các chế độ, chính sách tôn vinh, khuyến khích sự tận tâm 
thực hiên công vụ, khen thưởng thích đáng về vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức 
làm việc tốt, tận tụy và trong sạch.

Hoàn thiện cơ chế quản lý căn bộ, công chức, tăng cường hiệu lực, hiệu quả kiểm 
tra, giảm sát, ngăn ngừa và xử phạt sự vi phạm dạo dức công vụ. Thực hiên công khai 
hóa quá trình tuyển chọn, sử dụng, đánh giá cán bộ, công chức, đưa các yếu tố về đạo đức 
công vụ vào nội dung tuyển dụng và đánh giá kết quả hoạt động. Phải có quy định rõ, cụ 
thể các hành vi cán bộ, công chức được làm hoặc không được làm, công khai các lợi ích 
của công chức, có chế tài xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm đạo đức công vụ, tùy theo 
mức độ vi phạm, kể cả truy cứu trách nhiệm hình sự. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công 
vụ, kiểm soát nồi bộ chặt chẽ nhầm phát hiên các nguy cơ dẫn đến tiêu cực, tham nhũng.

Phát huy vai trò giám sát của nhân dân đối với cán bộ, công chức và hoạt động công 
vụ, đảm bảo quyền dân chủ cơ sở để dân thực hiên quyền kiểm tra, giám sát hoạt động 
công vụ của cán bộ, công chức. Hoàn thiên cơ chế quản lý cán bộ, công chức, làm rõ 
thẩm quyền quản lý từng loại cán bộ, công chức của từng cấp, từng ngành, từng cơ quan, 
đơn vị; định rõ quyền hạn và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong 
quản lý hoạt động công vụ của cán bộ, công chức thuộc quyền.

Tiếp tục hoàn thiên thể chế về đạo đức công vụ, có các quy định cụ thể, đầy đủ về 
tiêu chuẩn đạo đức cho các loại cán bộ, công chức, xây dựng một hê thống đạo đức nghề 
nghiệp; trên cơ sở đó, hoàn thiện dần thể chế đạo đức công yụ để xây dựng Luật Công vụ 
trong thời gian tới, trong đó đề cập toàn diện các quy định về đạo đức công chức.

(Trích Tạp chí Cộng sản Điên tử số 48)
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4. XÂY DỤNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CỦA NHÀ NƯỚC 
PHÁP QUYỂN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CỦA DÂN, DO DÂN, vì DÂN

Thang Văn Phúc - TS. Thứ trưởng Bộ Nội vụ 
Nguyễn Minh Phương - TS. Viện Khoa học 

Tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 (khóa VIII) và Nghị quyết Đại hội IX của Đảng 
đã đề ra nhiệm vụ "xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, có năng lực" và 
"hoàn thiện chế độ công vụ, qùy chế cán bộ, coi trọng cà nãng lực và đạo đức". Do đó, 
việc tiến hành nghiên cứu các luận cứ khoa học nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công 

■ ức đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của Nhà nước pháp quyền xã hôi chủ nghĩa của dân, do 
n, vì dân là việc làm hết sức cấp thiết.

ỉ - Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân và yêu cầu 
i với đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước

1 — Mặc dù còn phải tiếp tục nghiên cứu về các nguyên tắc, đặc điểm của Nhà nước 
áp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) của dân, do dân, vì dân mà chúng ta đang xây 
ng, nhưng bước đầu có thể nhân dạng một số đặc trưng cơ bản của nó. Đó là tổ chức 
ng quyền trong hê thống chính trị của xã hôi công dân, được xây dựng trên nền tảng 
c tư tưởng pháp lý tiến bộ của nhân loại và các nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư 
Jng HỒ Chí Minh, quan điểm của Đảng ta về xây dựng Nhà nước kiểu mới. Cụ thể là, 
1 trọng và đảm bảo trên thực tế các quyền tự do cơ bản, các lợi ích hợp pháp, danh dự 
nhân phẩm của công dân; sự ngự trị của pháp luật trong các lĩnh vực sinh hoạt xã hội; 

ih tối cao của luật pháp trong các lĩnh vực tổ chức và hoạt động của nhà nước; quyền 
: nhà nước được phân định thành quyền lạp pháp, hành pháp và tư pháp trong tổ chức 
I máy nhà nước, đảm bảo cơ chế kiểm soát quyền lực để tránh sự lộng quyền của các cơ 
.an nhà nước; chủ quyền của nhân dân đối với quyền lực nhà nước, tất cả quyền lực nhà 
rớc thuộc về nhân dân.

Yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân đặt ra cho 
nén hành chính nước ta những nhiệm vụ to lớn và cấp bách trong tổ chức và hoạt động 
theo hướng pháp quyền. Đó không chỉ là yêu cầu cải cách nền hành chính theo hướng xây 
dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiên đại hóa, 
hoạt động có hiệu lực, hiệu quả theo đúng nguyên tắc mà còn là xây dựng đội ngũ cán bộ, 
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công chức trong sạch, vững mạnh, có đủ phẩm chất và năng lực công tác để họ thực sự trở 
thành công bộc của dân, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự phát triển đất nước.

Một trong những nguyên tắc cơ bản của Nhà nước pháp quyển XHCN của dân, do 
dân, vì dân là mọi người đều bình đẳng trước pháp luật và công dân được quyền làm tất 
cả những gì mà pháp luật không cấm; cán bộ, công chức chỉ được làm những gì mà pháp 
luật quy định. Theo đó, cán bộ, công chức trong bộ máy nhà nước được trao quyển để 
thực thi công vụ. Đổng thời, cán bộ, công chức có bổn phân phục vụ xã hội và công dân; 
chịu những ràng buộc nhất định do liên quan đến chức trách đang đảm nhiệm. Họ có thể 
không được hưởng một số quyền lợi mà một người công dân bình thường được hưởng và 
còn có thể bị truy cứu trách nhiệm không chỉ bởi hành vi vi phạm pháp luật mà còn do 
những thiếu sót, sai lầm hoặc chậm trễ trong việc thi hành công vụ. Hơn nữa, tùy theo 
lĩnh vực hoạt động, cán bộ, công chức phải tuân thủ những chuẩn mực đạo đức nghề 
nghiệp nhất định. Nhằm đề cao trách nhiêm của những người thực thi công quyền, hạn 
chế những hành vi lạm quyền, lộng quyền, Nhà nước còn đòi hỏi công khai hóa hoạt 
động của các cơ quan nhà nước và những người nắm giữ chức vụ, đặt các hoạt động đó 
dưới sự giám sát (trực tiếp hoặc gián tiếp) của nhân dân.

Vì vậy, tất yếu phải hình thành một khuôn khổ pháp lý cho hoạt động của cán bộ, 
công chức, trong đó xác định rõ quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiêm cũng như các điều kiên 
đảm bảo cho việc thực thi công vụ của họ. Chế độ công vụ phải được xây dựng trên cơ sở 
bảo đảm những quyền lợi thỏa đáng đi kèm với những đòi hỏi khắt khe về khả nâng 
chuyên môn và tinh thần trách nhiêm của cán bộ, công chức. Đồng thời, cần xây dựng thể 
chê' — cơ chế quản lý cán bộ, công chức phù hợp với nền hành chính hiện đại, được thể 
hiên thông qua các văn bản quy phạm pháp luật về công chức, công vụ...

2 - Chúng ta đang xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân 
trong điều kiên một đảng duy nhất cầm quyền. Do đó, Đảng phải thống nhất lãnh đạo 
công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đồng thời 
phát huy trách nhiêm của Nhà nước, của các cơ quan nhà nước trong quản lý, nâng cao 
chất lượng dội ngũ cán bộ, công chức. Từ lâu, vấn đề cán bộ, công chức đã được Đảng 
Cộng sản Việt Nam xác định là nhân tô' quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền 
với vận mệnh của Đảng, của chè' độ; là khâu then chốt trong quá trình xây dựng và hoàn 
thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân. Vì vậy, vâ'n đề đổi 
mới và thể chê' hóa phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bô vừa có ý 
nghĩa hết sức quan trọng vừa là nhu cầu cấp bách hiên nay. Thực hiện-quản lý cán bộ, 
công chức bằng pháp luật, cán bộ, công chức dù ở cấp nào, là đảng viên, là công dân đều 
phải gương mảu chấp hành pháp luật nhà nước. Có công được khen thưởng, có tội bị xử 
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phạt theo luật, bất kể người đó là ai, ở cương vị công tác nào. Không cho phép một cá 
nhân hoặc tổ chức nặo được lợi dụng chức quyền để bao che, trục lợi, châm chước cho 
người phạm tội.

Mặt khác, chúng ta tiến hành xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do 
dân, vì dân trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, thực hiên đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước dưới sự tác động mạnh mẽ cùa xu hướng 
toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, với những thành tựu phát triển vượt bậc của công nghệ 
thông tin.

Bối cảnh đó vừa là điều kiên thuận lợi vừa là thách thức to lớn đối với yêu cầu hiện 
đại hóa, chuyên nghiệp hóa nền công vụ của nước ta. Nó đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công 
chức trong bộ máy nhà nước phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, đổng thời có những đổi 
mới tương ứng nhằm thích nghi, đủ khả năng giải quyết mối quan hê giữa phát triển kinh 
tế và đảm bảo công bằng xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

3 - Để xây dựng được nền công vụ chính quy, hiện đại với đội ngũ cán bộ, công 
chức vững vàng về chính trị, gương mẫu về đạo đức, trong sạch về lối sống, có trí tuệ, 
kiến thức và năng lực hoạt đông thực tiễn, gắn bó với nhân dân, một mặt phải chú trọng 
nghiên cứu, khảo sát, gắn bó với thực tiễn, đánh giá đúng thực trạng kinh tê' - xã hội nói 
chung và đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước nói riêng; mặt khác, phải tích cực nghiên 
cứu lý luân, trước hết là nắm vững những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh và của Đảng Cộng sản Việt Nam về vị trí, vai trò người cán bộ 
cách mạng cũng như yêu cầu đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức. Trên cơ sở đó, 
xác định hê thống các yêu cầu, tiêu chuẩn của cán bộ, công chức đáp ứng các đòi hỏi của 
Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân. Đồng thời, phải tìm hiểu những bài 
học kinh nghiêm về việc tuyển chọn và sử dụng nhân tài trong suốt quá trình lịch sử dựng 
nước và giữ nước của dân tộc ta, cũng như nghiên cứu kinh nghiêm xây dựng nền công vụ 
chính quy, hiện đại của các nước trong khu vực và trên thế giới.

II - Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước đáp ứng đòi hỏi của Nhà 
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vỉ dân

Do đặc điểm của hệ thống chính trị nước ta, đội ngũ cán bộ, công chức bao gồm 
toàn bộ những người làm viêc trong các cơ quan công quyền, tổ chức chính trị, tổ chức 
chính trị - xã hội và các tổ chức sự nghiệp phục vụ lợi ích công, đã qua tuyển dụng và 
được bổ nhiêm, đảm trách một công việc thường xuyên trong một công sở nhà nước hay 
tổ chức chính trị, chính trị - xã hội ở Trung ương hoặc địa phương, ở trong nước hay ở 
nước ngoài được xếp vào một ngạch, bậc và hưởng lương từ ngân sách nhà hước.

Vì vây, đây không chỉ là đôi ngũ công chức hành chính, công chức ngành tư pháp 
mà còn là đội ngũ cán bộ, công chức trong các cơ quan dân cử như Quốc hội, Hội đồng 
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nhân dân các cấp, trong các cơ quan đảng, đoàn thể chính trị - xã hội và cán bộ, công 
chức khối sự nghiệp văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, khoa học, công nghê, cũng như cán 
bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt trong các tổ chức kinh tế nhà nước... Đồng thời, theo tinh 
thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX, chúng ta còn có đội ngũ cán bô, công 
chức cấp cơ sở: xã, phường, thị trấn.

Từ thực tế đó, bước đầu chúng tôi xin để cập đến một số giải pháp cơ bản để xây 
dựng đội ngũ cán bộ công chức:

1- Tiến hành tổng kết, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức hiên có để 
thấy được toàn diện thực chất các mặt mạnh, mặt yếu, các thiếu hụt cần bổ sung, hoàn 
thiện của đội ngũ này. Trên cơ sở định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, xu 
hướng phát triển của thê' giới, xây dựng dự báo sự phát triển của đội ngũ cán bộ, công 
chức đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Cần phân loại cán bộ, công chức để tiến hành nghiên cứu, phân tích tính chất đặc 
thù của lĩnh vực hoạt động, đánh giá thực trạng số lượng, chất lượng của từng loại đối 
tượng. Xây dựng định hướng quy hoạch, kế hoạch phát triển cán bộ, công chức cả về cơ 
cấu, tiêu chuẩn, trình độ chức danh. Phân biệt rõ công chức hành chính và viên chức sự 
nghiệp để có những chính sách và cơ chế tài chính thích hợp áp dụng cho hoạt động của 
cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp. Đổng thời, phân biột công chức với những cán 
bộ làm việc trong các cơ quan bầu cử, dân cử, các đoàn thể, trong cơ quan của Đảng, 
trong các doanh nghiệp nhà nước. Đây là điều kiên căn bản để xây dựng chê' độ công vụ 
nhà nước và cũng là điều kiện hình thành một đội ngũ công chức có trình độ chuyên môn 
cao, thạo việc, ổn định, đảm nhiệm các chức trách trong bộ máy hành chính và tư pháp 
của Nhà nước.

2 - Tiếp tục thể chế hóa chiến lược, đường lối, chính sách cán bô của Đảng phù hợp 
với yêu cầu quản lý công tác cán bộ theo pháp luật. Hoàn thiên chế độ công vụ, quy chê' 
công chức, tiến đến xây dựng Luật Công vụ làm cơ sở pháp lý và khoa học cho việc xây 
dựng và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức. Đổi mới và đưa vào nền nếp viêC/quản lý, sử 
dụng cán bộ, công chức bao gồm tuyển chọn đầu vào hoặc chế độ bầu cử, đánh giá, sử 
dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, đào thải và chê' độ đãi ngô. Thực hiện việc thi 
tuyển theo những quy định chặt chẽ bảo đảm được tính công bằng, công khai, tạo điều 
kiên thuận lợi cho những người có nguyên vọng, tài năng, đức đô trong xã hội có cơ hội 
ngang nhau để trở thành cán bộ, công chức. Nội dung và hình thức thi tuyển phải linh 
hoạt, không rập khuôn, máy móc, tùy theo từng loại cán bộ, cồng chức và lĩnh vực hoạt 
động, đảm bảo thu hút được nhân tài thực sự vào làm việc trong bộ máy nhà nước.

Quán triệt những quan điểm, yêu cầu về việc đánh giá, sử dụng cán bộ của Đảng để 
bố trí, sử dụng cán bộ hợp lý, đúng ngành, nghề, trình đô đào tạo, đánh giá khách quan 
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các mặt ưu, khuyết điểm của cán bộ. Sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức theo đúng chức 
danh, thay thế những cán bộ, công chức yếu kém về năng lực, thoái hóa về phẩm chất đạo 
đức. Thực hiện chế độ bổ nhiêm công chức, đặc biệt là công chức lãnh đạo có thời hạn. 
Dựa trên cơ sỏ quy hoạch để thực hiện việc luân chuyển cán bộ theo phương châm rèn 
luyện, bồi dưỡng, thử thách cán bộ thông qua thực tiễn công việc; đồng thời, từng bước 
điều chỉnh việc bố trí cán bộ hợp lý hơn, tãng cường được cán bộ cho những địa bàn, lĩnh 
vực có nhu cầu cấp bách. Xây dựng quy chế đạo đức và chế độ trách nhiệm của cán bộ, 
công chức, kỷ cương, kỷ luật thi hành công vụ.

3 - Đổi mới chính sách tạo nguổn và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà 
nước. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của nhiệm vụ chính tộ của cơ quan, đơn vị mà bồi 
dưỡng, đào tạo cán bô; gắn đào tạo với quy hoạch sử dụng cán bộ. Nâng cao chất lượng 
đào tạo, cải tiến nội dung chương trình đàó tạo, bồi dưỡng, hướng trọng tâm vào những 
kiến thức cơ bản cần thiết đối với cán bộ, công chức như lý luân chính trị, quản lý hành 
chính nhà nước, quản lý kinh tế, kiến thức pháp luật trong cơ chế thị trường, tin học, 
ngoại ngữ và các kỹ năng tác nghiệp hành chính. V.V.. Kiện toàn mạng lưới các cơ quan 
làm công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ giáo viên chuẩn và hệ thống giáo trình cập nhật 
những tri thức mới, hiện đại, phù hợp yêu cầu thực tiễn quản lý kinh tế - xã hội hiện nay 
và xu thế hội nhập quốc tế.

4 - Xây dựng và hoàn thiện cơ chế phát hiện, tuyển chọn và sử dụng nhân tài cho ■ 
nền công vụ. "Hiền tài là nguyên khí quốc gia". Các vua tài giỏi đời xưa luôn luôn chăm
lo nuôi dưỡng và đào tạo nhân tài, bổi đắp thêm nguyên khí. Ngày nay, vai trò của người 
cán bộ, công chức ngày càng tăng lên cùng với quy mô các vấn đề xã hội và sự đa dạng 
phức tạp của công nghệ thông tin. Hoạt động của họ có tác động quan trọng, rộng khắp 
và trực tiếp tới mọi lĩnh vực đời sống cũng như mọi công dân của xã hôi. Do đó, phải 
tuyển chọn những cá nhân ưu tú, những người có đủ đức đô, thanh liêm, hết lòng phụng 
sự nhân dân và có năng lực để đảm đương các công việc được giao. Đó còn là một yêu 
cầu cấp bách trong điều kiện diễn ra sự cạnh tranh gay gắt về nhân lực, vể thu hút "chất 
xám" giữa khu vực công và khu vực tư nhân, giữa đòi hỏi phát huy nội lực của đất nước 
và mở rộng đầu tư của nước ngoài.

Phát hiện nhân tài phải đi đôi với đào tạo, bồi dưỡng và tạo điều kiên thuận lợi để 
họ phát huy hết khả năng của mình, phục vụ tốt nhất xã hội. Coi trọng thực tài, thường 
xuyên xem xét, đánh giá kết quả thực tế công việc và thực hiện chi trả thù lao thỏa đáng 
theo kết quả lao động và cống hiến. Khuyên khích sự tồn vinh của toàn xã hôi đối với 
những tài nãng, có nhiều cống hiến cho nhân dân và đất nừớc.

5 - Đảm bảo những điều kiện cho việc thực hiện hiệu quả các nhiêm vụ của cán bô, 
công chức nhà nước. Thực hiên cải cách cơ bản chế độ tiền lương nhằm khuyên khích cán 
bộ, công chức làm việc tân tụy, trung thành, công tâm. Phân biệt cơ chế tiền lương giữa 
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hành chính và sự nghiệp, giữa tiền lương và chính sách xã hội. Sửa đổi những bất hợp lý 
trong thang, bảng lương theo hướng thù lao thỏa đáng cho những công việc phức tạp, đòi 
hỏi trình độ cao và kích thích, động viên cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiêm vụ. Một 
hê thống tiền lương hợp lý và thỏa đáng mới góp phần khuyến khích tinh thần trách 
nhiệm cao và phát huy tính tích cực, sáng tạo của cá nhân. Điều chỉnh tiền lương tương 
ứng với nhịp độ tăng trưởng kinh tế và mức tãng thu nhập trong xã hội theo quan điểm trả 
lương đúng cho người lao động là đầu tư cho phát triển.

6 - Đẩy mạnh việc phân công, phân cấp quản lý cán bộ, công chức. Phân định rõ 
thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan quản lý và cơ quan sử dụng cận bộ, công chức, 
khắc phục tình trạng vừa phân tán, chồng chéo vừa thiếu tập trung, thống nhất như hiên 
nay. Thực hiên nguyên tắc người phụ trách công việc có quyền hạn và trách nhiêm trong 
việc tuyển chọn, sử dụng cán bộ, công chức dưới quyền. Củng cố, kiện toàn các cơ quan 
làm công tác nhân sự, xác định rõ trách nhiệm và mối quan hộ của các cơ quan tham mưu 
của Đảng và Chính phủ về công tác cán bộ. ứng dụng công nghê tin học vào việc quản lý 
cán bộ, công chức...

Tạp chí Cộng sản Điên tử
Số 22
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5. CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH: THÀNH QUẢ VÀ ĐỊNH HƯỚNG 
TIẾP TỤC ĐỔI MỚI

Nguyễn Cúc - PGS, TS. Giám đốc Phân viện Hà Nội, 
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Cải cách hành chính Nhà nước là một trong những nội dung mang tầm chiến lược 
trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam. Mục tiêu cải cách hành chính là xây dựng một nền 
hành chính trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu lực và hiệu quả, tạo điều kiên và môi 
trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với xu hướng hội nhập kinh tế 
thế giới. Cải cách hành chính được tiến hành đồng bộ trên bốn mặt: cải cách thể chế hành 
chính, cải cách bộ máy, xây dựng đội ngũ công chức quản lý nhà nước và quản lý tài 
chính công.

Ở Việt Nam, cùng với việc đổi mới cơ chê' quản lý, cải cách hành chính được tiến 
hành đồng thời với cải cách kinh tế. Sự phù hợp về cơ chê' trước hết là pháp luật và chính 
sách đã góp phần giải phóng sức sản xuất xã hội, nhiều tiềm năng mới được khơi dậy. 
Nền kinh tẽ' Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng cao liên tục trong nhiều năm do nhiều 
nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân mang tính đột phá từ cơ chế chính sách.

Trong 10 nãm qua, Nhà nước đã ban hành, sửa đổi bổ sung các vãn bản pháp luật 
quan trọng phù hợp với cơ chê' mới, làm cơ sở pháp lý cho sự phát triển kinh tê' - xã hội. 
Song song với việc ban hành hệ thống pháp luật, chính sách mới, đã rà soát lại hệ thống 
văn bản pháp quy, hủy bỏ những văn bản lạc hâu, trùng lặp, bổ sung, sửa đổi thành các 
vãn bản mới. Loại bỏ những thủ tục không còn phù hợp, giảm phiền hà cho doanh nghiệp 
và nhân dân trong hoạt động kinh doanh và quan hệ dân sự. Đơn giản thủ tục đăng ký 
kinh doanh, bãi bỏ giấy phép kinh doanh, đơn giản thủ tục xuất nhập khẩu, cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất đô thị, cải cách một cách cơ bản thủ tục hải quan, giảm 
thời gian thẩm định cấp giấy phép đầu tư nước ngoài, miễn trừ các loại phí và lệ phí 
không phù hợp.

Vừa qua, chúng ta đã tiến hành thí điểm cải cách hành chính theo hướng "một cửa, 
một dấu" ở một số quận ở Thành phô' Hồ Chí Minh và Thành phố Hà Nội. Thủ tục đăng 
ký kinh doanh là vã'n đề phức tạp, nhiều phiền hà nhất, sau khi ban hành Luật Doanh 
nghiệp đã có sự thay đổi căn bản. Nếu trước đây để có giấy phép thành lập doanh nghiệp 
phải qua 14 - 15 cửa cùng nhiều giấy tờ thủ tục, với thời gian chờ đợi từ 3 tháng đến 1 
n.àm, nay chỉ cần qua 4-5 cửa với thủ tục gọn nhẹ và được giải quyết trong vòng 1 
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tháng. Thành công nổi bật của cải cách thể chế là, giảm dần thể chế hành chính đơn 
thuần sang thể chế kinh tế, phát huy tính chủ động sáng tạo và tự chịu trách nhiêm của 
các cấp, bảo đảm quyền tự chủ của doanh nghiệp và công dân, tách quản lý nhà nước và 
quản lý sàn xuất - kinh doanh, bước đầu xóa bỏ quan niệm chủ quản trực thuộc. Các cơ 
quan quản lý nhà nước tập trung vào những vấn đề quan trọng ở tầm vĩ mô: pháp luật, 
chiến lược, chính sách, hướng dấn tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, 
giảm dần đầu tư nhà nước vào các cơ sở kinh tế, hướng trọng tâm vào những lĩnh vực 
công cộng.

Về bộ máy quản lý, đã xác định rõ hơn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hê 
thống tổ chức hành chính phù hợp với cơ chế thị trường. Bộ máy hành chính nhà nước 
chuyển dần từ quản lý hành chính đơn thuần sang chức năng quản lý nhà nước, xây dựng 
ban hành hê thống pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, tăng cường 
công tác kiểm tra, làm đúng chức năng công quyền, không can thiệp vào sản xuất kinh 
doanh. Bộ máy quản lý dược sắp xếp lại theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực, hợp nhất các 
bộ liên quan đêh nông nghiệp thành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các bộ liên 
quan dêh công nghiệp thành Bộ Công nghiệp, một số bộ liên quan đến thương mại thành 
Bộ Thương mại, chuyển một số cơ quan trực thuộc Chính phủ về các bộ... Do vậy, đã 
giảm đầu mối của Chính phủ, tạo thuận lợi cho địa phương, doanh nghiệp, bảo đảm sự 
tương đồng trong quan hệ hợp tác quốc tế, bước đầu ứng dụng công nghệ thông tin vào 
quản lý điều hành, vừa nâng cao hiệu quả quản lý, vừa tạo điều kiện để giảm biên chê' 
hành chính.

Về cán bộ công chức nhà nước, chúng ta đã ban hành Pháp lênh cán bộ, công chức 
làm cơ sở pháp lý cho việc thực hành chê' độ công vụ, hình thành hệ thống ngạch bậc 
công chức theo ngành nghề. Đổi mới một cách cơ bản việc tuyển chọn, đào tạo, sử dụng, 
đề bạt, thực hiện chê' độ thi tuyển đối với công chức mới, đào tạo lại đội ngũ công chức 
cũ phù hợp với yêu cầu quản lý mới. Đổi mới hê thống chính sách đãi ngộ đối với công 
chức như: tiền lương, thu nhập, động viên tinh thần, thực hiên thí điểm khoán chi hành 
chính ở một sô' đơn vị sự nghiệp.

Hơn 10 năm qua, việc cải cách hành chính tuy đã đạt được một sỏ' kết quả, nhưng 
vẫn còn nhiều khó khăn, tồn tại, yếu kém. So với tiến trình cải cách kinh tê' còn châm, 
một sô' mục tiêu cải cách khồng đạt được; chưa theo kịp yêu cầu đổi mới, vẫn còn là vật 
cản đối với cải cách kinh tế. Nền hành chính về cơ bản vãn còn dấu ấn của cơ chê' tập 
trung quan liêu bao cấp, vừa gò bó, vừa sơ hở. Hệ thống pháp luật còn thiếu, không đồng 
bộ, một số thủ tục hành chính còn rườm rà, không phù hợp, gây cản trở cho việc phát 
triển kinh tê' - xã hội, làm nản lòng các nhà đầu tư. Cơ chê' "xin - cho" vẫn còn tổn tại, 
đặc biệt là đầu tư Nhà nước, quản lý tài chính công là nguyên nhân của lãng phí và thất 
thoát lớn tài sản nhà nước. Bộ máy hành chính nhà nước cồng kềnh, kém hiệu lực; đội 

37

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



ngũ công chức tuy được đào tạo lại nhưng còn hạn chế, đông về số lượng, nhưng hạn chế 
về trình độ chuyên môn, tính chuyên nghiệp chưa cao nhất là kiến thức quản lý hiện đại; 
việc áp dụng tin học trong quản lý còn đơn lẻ, chưa mang tính phổ cập.

Có nhiều nguyên nhân làm chậm quá trình cải cách hành chính, về khách quan, dây 
là vấn đề lớn, phức tạp, đụng chạm đến quyền lợi của các tổ chức và nhân sự trong bộ 
máy hành chính. Tuy đã chuyển sang nền kinh tế thị trường, nhưng về cơ bản vần là thị 
trường sơ khai, chưa có thị trường đồng bộ, một sô' chức năng của thị trường Nhà nước 
vẫn làm thay theo quán tính, hệ thống thể chê' vẫn chịu tác động của thể chê' hành chính 
tập trung phân bổ nguồn lực chủ yếu vẫn theo chiều dọc, Nhà nước vẫn là chủ đầu tư lớn, 
nhưng thiếu cơ chế quản lý chặt chẽ, nền kinh tê' vẫn còn độc quyền, đặc quyền. Cơ sở hạ 
tầng của nén hành chính còn thấp. Ngoài ra, do nhân thức chưa đúng về vai trò Nhà nước 
trong nền kinh tê' thị trường, trong mối quan hệ Nhà nước - thị trường - doanh nghiệp và 
dân cư đã có nhiều thay đổi, nhưng Nhà nước vẫn làm thay doanh nghiệp và công dân. 
Ngược lại, còn có xu hướng buông lỏng, xem nhẹ như chiến lược quy hoạch, kế hoạch. 
Do vây, sự chồng chéo, trùng lặp, gây lâng phí lớn, hoặc tình trạng coi nhẹ kỷ cương 
trong quản lý, nhất là quản lý văn hóa - xã hội, quản lý đô thị, môi trường... còn trầm 
trọng

Cải cách hành chính là vấn đề liên quan đến hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà 
nước, có tác đông trực tiếp đến cải cách kinh tế, xã hội, được Đảng và Nhà nước rất quan 
tâm. Cải cách hành chính trong điều kiện phát triển nền kinh tê' thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền, càng phải chú trọng đặt trong quan hộ Nhà nước - 
thị trường - công dân một cách khoa học, cụ thể. Nhà nước chỉ làm những việc thị trường 
và dân không làm được và làm khồng hiệu quả. Do đó, về nguyên tắc chuyển từ Chính 
phủ vô hạn sang Chính phủ hữu hạn là đúng và cần thiết. Nền hành chính văn minh là nền 
hành chính dân chủ. Chính phủ lo cho dân trước hết phải tạo điều kiên cho dân, làm theo 
triết lý: dân giàu, nước mạnh.

Để tiếp tục đổi mới cải cách hành chính, trong thời gian tới, cần tập trung giải quyết 
có hiệu quả một sô' nội dung chính sau:

1 - Vế cải cách thể chế hành chính
Hệ thống thể chế phải vừa thực sự giải phóng sức sản xuất xã hội, vừa giữ được định 

hướng về chính trị. Quá trình cải cách hành chính, việc chuyển từ hành chính thuần túy 
công quyền sang hành chính nhà nước pháp quyền và dịch vụ công, tiếp tục xây dựng thể 
chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phản ánh bản chất xã hội chủ nghĩa, 
lấy phát triển, vì hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu để kiểm chứng hộ thống thể chế. 
Một yêu cầu quan trọng đặt ra là, cần rành mạch hóa các quan hộ cơ bản giữa hành chính 
nhà nước với doanh nghiệp và dân cư, giữa hành chính với dịch vụ công, giữa Trung ương 
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và địa phương. Mọi thủ tục liên quan đến quyền lợi của nhân dân phải thực hiên đơn giản, 
rõ ràng và công khai.

2 - 'Về cải cách bộ máy hành chính

Trên cơ sở chức năng của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường thiết kế bộ máy, 
đẩy nhanh việc xây dựng thị trường đổng bộ để di chuyển nguồn lực theo chiều ngang, 
dùng áp lực của thị trường để kiểm chứng các hoạt động kinh doanh theo định hướng của 
Nhà nước. Về nguyên tắc, Nhà nước không làm thay thị trường và dân cư. Do vậy, phải 
xây dựng chức năng, nhiệm vụ thẩm quyền và trách nhiệm của hê thống hành chính Nhà 
nước. Các cơ quan quản lý nhà nước tập trung xây dựng, chỉ đạo thực hiên các chức năng 
quản lý vĩ mô. Xây dựng, ban hành luật, chính sách, chiến lược, quy hoạch chính sách và 
kiểm tra việc thực hiện chúng. Bộ máy cần tổ chức theo hướng liên ngành, đa lĩnh vực. 
Thực hiện quản lý kinh tế theo ngành từ chiến lược, quy hoạch đến phân bổ nguồn lực, 
tránh chồng chéo, trùng lặp, lãng phí trong đầu tư xây dựng, vể nguyên tắc, việc quản lý 
cần kết hợp cả ngành và lãnh thổ, nhưng ngành là chính để tránh tình trạng cát cứ, chia 
cắt. Quản lý của chính quyền địa phương là quản lý toàn diện cả kinh tế và xã hội.

Tiếp tục giảm các cơ quan trực thuộc Chính phủ. Bên cạnh tổ chức Chính phủ, có 
các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức xã hội, nhưng tránh xu hướng nhà nước hóa các tổ 
chức xã hội như hiên nay. Bên cạnh cơ cấu tĩnh, cần có cơ cấu động giúp Chính phủ 
nghiên cứu những vấn đề lớn, phức tạp liên ngành để giảm bộ máy nhà nước. Tách chức 
năng dịch vụ công ra khỏi chức năng bộ máy nhà nựớc để các tổ chức tự quản chịu trách 
nhiệm. Để nâng cao chất lượng và nãng lực của đội ngũ công chức, trước hết cần thực 
hiện chế độ công vụ theo chức nãng, thẩm quyền, trách nhiệm, quyền hạn; có tiêu chí 
đánh giá kết quả công việc theo từng chức danh. Kết hợp quy hoạch với đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ công chức, thực hiện chế độ thi tuyển đối với các trường hợp đề bạt; đổi 
mới quan niêm công chức theo hướng nghề nghiệp, chức nghiệp làm việc ổn định. Có 
chính sách đãi ngộ thỏa đáng để đội ngũ công chức yên tâm làm việc lâu dài và cống hiến 
với khả nãng cao nhất năng lực, trình độ của mình cho cơ quan, đơn vị. Thực hiện thí 
điểm chọn cán bộ theo phương châm cạnh tranh nhân tài để có đội ngũ công chức có 
năng lực thực sự.

3 — Về quản lý tài chính công
Tiếp tục đổi mới cơ chê' quản lý ngân sách nhà nước, giảm thiểu ngân sách đầu tư 

cho sản xuất kinh doanh. Ngân sách nhà nước chỉ dàrih cho những lĩnh vực trọng yếu liên 
quan đến quốc phòng, an ninh, văn hóa, giáo dục, xã hội, hỗ trợ phát triển. Xóa bỏ tài trợ 
cho những doanh nghiệp nhà nước làm ãn thua lỗ. Bên cạnh đó, cần hoàn thiện cơ chê' 
quản lý phân cấp ngân sách, bảo đảm thống nhất nền tài chính quốc gia trên những lĩnh 
vực cơ bản, đồng thời, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các địa phương theo cơ chê' 
khoán chi ngân sách hành chính. Kiểm soát chặt chẽ ngân sách nhà nước chi cho đầu tư 
xây dựng, xóa bỏ tiêu cực trong lộ trình cấp phát vốn như hiện nay.
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6. ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ 
CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9000 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA 

CO QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Lê Minh Khích
Phó Vụ trưởng Vụ cải cách hành chính 

Văn phòng Chính phủ

Trong quá trình đổi mới phương thức điều hành và tiến hành hiên đại hóa công sở, 
cùng với việc tiến hành tiêu chuẩn hóa thiết kế, xây dựng công sở khang trang sạch đẹp, 
từng bước quy chuẩn hóa trang bị các thiết bị, phương tiện làm việc hiện đại, ứng dụng 
công nghệ thông tin, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực của đội ngũ cán bộ, công 
chức, thì xây dựng phương pháp làm việc khoa học, phong cách công tác của đội ngũ cán 
bộ, công chức và cải tiến phương thức quản lý, điều hành của người lãnh đạo và cải tiến 
lề lối làm việc của cơ quan hành chính nhà nước các cấp là rất cần thiết. Vì vậy, Chương 
trình hành động cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2003-2005 đã được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt (Quyết định số 169/2003/QĐ-TTg ngày 12-8-2003) đặt ra một trong 
những nhiệm vụ quan trọng là áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc 
tê' ISO 9000 nhằm không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả của các cơ quan hành 
chính nhà nước.

Hệ thống quản lý chất lượng được xây dựng trên cơ sở Bộ Tiêu chuẩn quốc tê' ISO 
9000 là một tập hợp các tiêu chuẩn quy định trong thực tiễn quản lý hiệu quả đối với việc 
cung cấp sản phẩm, dịch vụ có chất lượng. Với mục tiêu chủ yếu hướng tới chất lượng và 
hiêu quả, Hệ thống quản lý chất lượng chuẩn hóa các hoạt động, xây dựng các quy trình 
làm việc khoa học, hợp lý; đảm bảo tính nhất quán về chất lượng của sản phẩm và dịch vụ 
được cung câ'p nhằm thỏa mãn nhu cầu của cơ quan, tổ chức và người dân. Áp dụng Hê 
thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc tế ISO 9000 giúp các cơ quan hành chính 
nhà nước các cấp, xây dựng được nguyên tắc làm việc; lấy phòng ngừa là chính; làm đúng 
ngay từ đầu và lúc nào cũng đúng; kiểm tra loại bỏ những công việc thừa, trùng lắp và 
đánh giá kết quả trong từng giai đoạn chính các hoạt động của cơ quan, tổ chức theo quy 
trình định sẵn. Thực hiện các yêu cầu của Hệ thống quản lý chất lượng, người đứng đầu 
cơ quan, tổ chức đề cao vai trò, trách nhiệm qụản lý, điều hành trong quá trình; quản lý 
các nguồn lực; tổ chức xây dựng các quy trình làm việc khoa học, hợp lý kiểm tra, phân 
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tích, đánh giá; đồng thời đề ra các biện pháp liên tục cải tiến dịch vụ hành chính. Từng 
cán bộ, công chức đòi hỏi khi thực hiên phải tuân thủ theo các bước quy trình làm việc, 
nâng cao tinh thần trách nhiêm, nâng cao trình độ chuyên mốn, kỹ năng xử lý công việc, 
có thái độ ứng xử, phong cách giao tiếp lịch sự với dân trong thi hành cồng vụ. Mọi quyết 
định khi ban hành và mọi công việc khi xử lý đều dựa trên những căn cứ, các dữ liệu sát 
thực, có hê thống. Với những yêu cầu, nguyên tắc làm việc này, cơ quan hành chính nhà 
nước thay đổi phương thức làm việc, phương pháp quản lý, điều hành của người lãnh đạo 
cơ quan, tổ chức, của từng đơn vị, cá nhân cán bộ công chức, tạo sự chuyển biến tích cực 
trong lề lối làm việc của cơ quan hành chính nhà nước. Vì vậy, việc đặt vấn đề về áp dụng 
Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc tế ISO 9000 vào hoạt động ở các cơ 
quan hành chính nhà nước là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong Đề án đổi mới 
phương thức điều hành và tiến hành hiện đại hóa công sở, phù hợp với công tác cải cách 
hành chính ở nước ta trong những năm tới.

Ở nước ta, từ những năm 80, Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc tê' 
ISO 9000 đã dược triển khai áp dụng trong lĩnh vực sản xuất, ở hàng nghìn doanh nghiệp. 
Trong lĩnh vực hành chính, sự nghiệp nhà nước, tính đến nay đã có gần 60 đơn vị ở các 
Bộ, ngành Trung ương và địa phương, trong đó địa phương chiếm khoảng 80% tiến hành 
xây dựng và áp dụng thí điểm. Hệ thống quản lý chất lượng vào nhiều lĩnh vực khác 
nhau. Đã có hơn 30 đơn vị được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng. Xin nêu 
một sô' ví dụ: Uỷ ban nhân dân quân I thành phố Hồ Chí Minh, sau khi thực hiện tốt cải 
cách thủ tục hành chính theo cơ chê' “một cửa” đã triển khai áp dụng và được cấp chứng 
nhân đạt tiêu chuẩn ISO 9000 trong lĩnh vực (cấp phép xây dựng và sửa chữa nhà ở; đãng 
ký kinh doanh hộ cá thể; xác nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh dịch vụ văn hóa, hoạt động 
văn hóa; chứng nhân bản sao và hợp đồng uỷ quyền; cấp phép sửa chữa nhà, hợp thức hóa 
sử dụng nhà thuộc sở hữu nhà nước; cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử 
dụng đất ở đô thị). Uỷ ban nhân dân quận Hồng Bàng thành phồ' Hải Phòng, cải cách thủ 
tục hành chính ở các lĩnh vực (xét, cấp giấy phép xây dựng; xét, cấp chứng nhân đăng ký 
kinh doanh hộ cá thể, hợp tác xã; sao lục sổ gốc hộ tịch; chứng nhân bản sao; xét, cấp 
giấy chứng nhãn quyền sử dụng nhà ở, đất ở; tiếp nhận, quản lý đơn thư khiếu nại tô' cáo; 
quản lý và thực hiện chê' độ chính sách đối với các đối tượng hưởng chính sách xã hội). 
Sở Công nghiệp tỉnh Đồng Nai tập trung vào 10 lĩnh vực chủ yếu (cấp giấy phép khai thác 
khoáng sản; cấp và gia hạn giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; gia hạn và trả lại 
giấy phép khai thác khoáng sản; cấp giấy phép khai thác vật liệu san lấp và khai thác tân 
dụng khoáng sản; xử lý vi phạm sử dụng điên; thẩm định thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán 
công trình điện; giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp; góp ý dự án đầu tư vào 
công nghiệp; góp ý đề án quy hoạch trên địa bàn tỉnh)... Qua khảo sát ở một số địa 
phương và các cuộc hội thảo do Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất 
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lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức nãm 2004 cho thấy, việc áp dụng Hê thống 
quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9000 vào cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 
đã khắc phục được sự chồng chéo, trùng lắp về nhiêm vụ; giảm bớt và tránh được sai sót 
trong quá trình xử lý công việc; năng suất, chất lượng công việc nâng cao rõ rệt; tinh thần 
hợp tác giữa các bộ phân được gắn bó, thái độ trong làm việc và tiếp xúc với dân có nhiều 
tiên bộ; giải quyết công việc của người lãnh đạo nhanh gọn kịp thời hơn; xây dựng dược 
phong cách, phương pháp làm việc khoa học của cán bộ, công chức; rút ngắn thời gian 
giải quyết hồ sơ, giấy tờ của dân gửi đến; giảm bớt phiền hà cho nhân dân, tạo được mối 
quan hê tốt giữa các tổ chức và cá nhân với cơ quan nhà nước. Nhiều địa phương đã đạt 
những kết quả bước đầu. Tuy nhiên, việc phổ biến, nhân rộng áp dụng Hệ thống quản lý 
chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc tê' ISO 9000 ở các Bộ, ngành và địa phương diễn ra còn 
chậm. Có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là do: vấn dề này còn rất mới đối với chúng 
ta, nhất là đối với các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, nhưng chưa có sự chỉ đạo ráo 
riết của các cơ quan cấp trên và chưa có hướng dẫn cụ thể, thống nhất của cơ quan 
chuyên môn làm cơ sở để các đơn vị nghiên cứu, xây dựng áp dụng Hệ thống quản lý chất 
lượng. Chưa làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm của các nước trên thế 
giới. Hầu hết lãnh đạo các cấp và đội ngũ cán bộ, công chức bộ, ngành, địa phương chưa 
có sự hiểu biết -về vấn đề này. Đội ngũ cán bộ, công chức cũng chưa được đào tạo, bổi 
dưỡng về kiến thức, cách thức xây dựng và triển khai thực hiện Hệ thống quản lý chất 
lượng ra sao. Chưa có kinh phí dành cho công việc này.

Để đẩy mạnh áp dụng Hê thống quản lý chất lượng vào các cơ quan hành chính nhà 
nước, xin đề xuất một số kiến nghị:

1. Về phía Chính phủ
- Ban hành những văn bản có liên quan nhằm tạo cơ sở pháp lý, các chính sách, chê' 

độ khuyến khích và hỗ trợ các nguổn lực tạo điều kiên thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức 
nhà nước tiến hành áp dụng Hê thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc tế ISO 
9000 đạt được kết quả.

- Giao Bộ quản lý ngành (Bộ Khoa học và Công nghệ) trên cơ sở Hê thống quản lý 
chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc tê' ISO 9000, cụ thể hóa thành Bản hướng dãn về Hệ 
thống quản lý chất lượng của Việt Nam và mẫu biểu; hướng dẫn cụ thể để các Bộ, ngành 
và địa phương triển khai thực hiên; tổ chức kiểm tra, đánh giá, cấp giấy chứng nhân đối 
với các cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn của Hê thống quản lý chất lượng; tổ chức tổng kết 
việc áp dụng Hê thống quản lý chất lượng, kinh nghiêm của các nước trên thế giới, trong 
khu vực và kinh nghiêm trong nước từ đó triển khai nhân ra diên rộng trong cả nước.

- Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghê xây dựng giáo 
trình, tài liêu giảng dạy: xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thường xuyên các 
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khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về Hê thống quản lý chất lượng và cách áp dụng vào 
các cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp.

- Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ giúp Thủ tướng Chính phủ cải 
tạo, đôn đốc và kiểm tra các Bộ, ngành và địa phương thực hiên các chương trình hành 
động cải cách hành chính, trong đó có việc triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất 
lượng; định kỳ báo cáo 6 tháng có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tiến độ thực hiên. 
Đôn đốc các cơ quan chủ trì tiểu Đề án trong Đề án 169 về “Đổi mới phương thức điều 
hành và tiến hành hiện đại hóa công sở của hệ thống hành chính nhà nước”, đặc biệt là 
tiểu Đề án về thí điểm và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt đông của các cơ 
quan hành chính nhà nước, đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành tiểu Đề án để trình 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trên cơ sở đó, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ 
quản lý ngành xây dựng các quy trình, hướng dẫn mẫu để các Bộ, ngành, địa phương tổ 
chức thực hiện.

2. Các Bộ, ngành và địa phương
- Lãnh đạo các Bộ, ngành và địa phương cần nhận thức sâu sắc vấn đề về chất lượng 

và hiệu quả, coi dây là một trong những mục tiêu quan trọng trong hoạt động của cơ 
quan, đơn vị dưới quyền. Từ đó, phải có quyết tâm cao, đưa ra mục tiêu, chính sách chất 
lượng, chương trình hành động, có kế hoạch thực hiộn mục tiêu; bảo đảm các nguồn lực; 
đề ra các giải pháp, tổ chức chỉ đạo việc áp dụng Hê thống quản lý chất lượng vào cải tiến 
lề lối làm việc của cơ quan để bảo đảm công việc được năng suất, chất lượng mọi mặt, 
góp phần thực hiên chương trình cải cách hành chính của từng Bộ, ngành, địa phương nói 
riêng và của nhà nước nói chung, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Tổ chức thành lập nhóm nghiên cứu, xây dựng các quy trình làm việc và triển khai 
thực hiện áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng trong cơ quan, đơn vị mình.

- Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy, quy định rõ nhiêm 
vụ của các đơn vị trực thuộc; xây dựng quy chế làm việc của cơ quan; xác định rõ nhiêm 
vụ, trách nhiêm, quyền hạn từ người đứng đầu cơ quan đến từng cá nhân cán bộ công 
chức; sắp xếp tổ chức một cách hợp lý, giảm bớt các đầu mối trung gian, khắc phục sự 
chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ giữa các đơn vị trong cơ quan.

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm phát hiên và loại bỏ những thủ tục, 
quy trình rườm rà, không hợp lý gây ra sự chồng chéo, chậm chẽ trong xử lý công việc 
của cơ quan hành chính nhà nước đối với công dân và tổ chức; tìm ra những biên pháp, 
mô hình thích hợp giải quyết tốt hơn mối quan hệ giữa các cơ quan nhà nước với nhau, 
giữa cơ quan nhà nước với dân. Làm tốt cải cách thủ tục hành chính sẽ tạo điều kiên tốt 
cho việc áp dụng Hê thống quản lý chất lượng.

- Xây dựng 'các quy trình, thủ tục; hình thành một hê thống các tài liệu bao gổm các 
sổ tay chất lượng, tài liệu hướng dẫn; các mẫu văn bản và các tiêu chí đánh giá chất 
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lượng. Theo đó, lãnh đạo kiểm tra quá trình hoạt động, đánh giá chất lượng, hiệu quả 
công tác của các đơn vị trực thuộc hay từng cán bộ, công chức.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch, khẩn trương tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiên 
thức về Hê thống quản lý chất lượng cho cán bộ, công chức. Từng bước phát triển và hoàn 
thiện hệ thống thông tin, mạng tin học ở các cơ quan hành chính.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền làm cho tất cả cán bộ cõng chức nhân thức, hiểu 
rõ về Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9000, sự cần thiết phải áp dụng 
vào công tác của từng cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính, coi đây là một trong 
những giải pháp quan trọng hiên dại hóa công sở.

Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9000 vào lĩnh vực quản 
lý hành chính nhà nước là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong Đề án đổi mới 
phương thức điều hành và tiến hành hiện đại hóa công sở, là công cụ hỗ trợ góp phần thúc 
đẩy cải cách hành chính ở nước ta hiện nay nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 
đáp ứng yêu cầu của Nhà nước và mong đợi của người dần. Tuy nhiên, đây là một vấn đề 
hết sức mới mẻ và khó. Vì vậy, khi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng, cần có bước đi 
và sư lưa chọn phương án ứng dụng một cách thích hợp để đạt kết quà tốt hơn nữa.

Tạp chí Thông tin cải cách hành chính Nhà nước 2/2005
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_ _________________________ PHẦN THỨ HAI:___________________________

MỘT SỐ VĂN BẢN CỦA ĐẢNG VỀ XÂY DựNG VÀ 
PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NHÀ NƯỚC 
THỜI KỲ CÒNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC

45

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



1. CƯƠNG LĨNH XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC TRONG THỜI KỲ 
QUÁ ĐÔ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

(ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN Quốc LẦN THỨ VII CỦA ĐẢNG THÔNG QUA NÃM 1991)

1. QUÁ TRÌNH CÁCH MẠNG
VÀ NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM

1. Thực hiên Cương lĩnh năm 1930, trong suốt 45 năm, Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí 
Minh sáng lập và rèn luyện, đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng 
lâu dài, gian khổ và giành được những thắng lợi vĩ đại: làm cuộc Cách mạng Tháng Tám 
thành công, lập nên nước Việt Nam Dãn chủ Cộng hòa, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên 
dộc lập, tự do; đánh thắng cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp, giải phóng nửa 
nước, miền Bắc chuyển sang giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa; kháng chiến chống 
Mỹ cứu nước thắng lợi giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, cả nước bước vào thời 
kỳ quá đô lên chủ nghĩa xã hội.

Sau thắng lợi lịch sử mùa Xuân 1975, nhân dân ta tiếp tục nêu cao chủ nghĩa yêu 
nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng và đã đạt những thành tựu to lớn: thiết lập chính 
quyền nhân dân ở cả miển Nam, thống nhất nước nhà; khôi phục kinh tế, khắc phục hậu 
quả nặng nề của chiến tranh; từng bước xây dựng quan hệ sản xuất mới và cơ sở vật chất 
- kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội; bảo vệ vững chắc Tổ quốc; làm tròn nghĩa vụ quốc tế.

Trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, Đảng ta đã có nhiểu cố gắng nghiên cứu, tìm 
tòi, xây dựng đường lối, xác định đúng mục tiêu và phương hướng xã hội chủ nghĩa. 
Nhưng Đảng đã phạm sai lầm chủ quan duy ý chí, vi phạm quy luật khách quan: nóng vội 
trong cải tạo xã hôi chủ nghĩa, xóa bỏ ngay nền kinh tế nhiều thành phần; có lúc đẩy 
mạnh quá mức việc xây dựng công nghiệp nặng; duy trì quá lâu cơ chế quản lý kinh tế 
tập trung quan liêu, bao cấp; có nhiều chủ trương sai trong việc cải cách giá cả, tiền tê, 
tiền lương. Công tác tư tưởng và tổ chức cán bộ phạm nhiều khuyết điểm nghiêm trọng.

Tại Đại hội lần thứ VI, Đảng đã tự phê bình và đề ra đường lối đổi mới. Đại hội VI 
là cột mốc lịch sử quan trọng trong sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa của nhân dân 
ta. Công cuộc đổi mới qua hơn bốn năm đã đạt những thành tựu bước đầu rất quan trọng. 
Tình hình kinh tê' - xã hội có chuyển biên tích cực, tạo thế đi lên và khẳng định con 
đường chúng ta đang đi là đúng. Tuy nhiên khó khăn còn nhiều, đất nước chưa ra khỏi 
khủng hoảng kinh tế - xã hội.
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2. Từ thực tiên cách mạng với những thành công và khuyết điểm, sai lầm, có thể rút 
ra những bài học lớn:

Một là, nắm vững ngọn cờ độc lập dãn tộc và chủ nghĩa xã hội. Đó là bài học xuyên 
suốt quá trình cách mạng nước ta. Độc lập dân tộc là điều kiên tiên quyết để thực hiện 
chủ nghĩa xã hội, là cơ sở bảo đảm vững chắc cho độc lập dân tộc. Xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, bào vệ Tổ quốc vẫn là hai nhiệm vụ chiến lược có quan hê hữu cơ với nhau. Toàn 
Đảng, toàn dân tiếp tục nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, ngọn cờ 
vinh quang mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao lại cho thê' hê hôm nay và các thế hê mai 
sau.

Hai là, sự nghiệp cách mạng là cùa nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Chính 
nhân dãn là người làm nên thắng lợi lịch sử. Toàn bô hoạt động của Đảng phải xuất phát 
từ lợi ích và nguyên vọng chân chính của nhân dân. Sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó 
mật thiết với nhăn dãn, quan liêu, mệnh lênh, xa rời nhãn dãn sẽ đưa đến những tổn thất 
không lường được đối với vân mênh của đất nước.

Ba là, không ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết: đoàn kết toàn Đảng, đoàn kết 
toàn dân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế. Đoàn kết là truyền thống quý báu và là bài 
học lớn của cách mạng nước ta như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổng kết.

"Đoàn kết, đoàn kết, dại đoàn kết,
Thành công, thành công, dại thành công!"

Bốn là, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với 
sức mạnh quốc tế. Ngày nay, trước cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc 
lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội, trước sự phát triển vũ bão của cuộc cách mạng 
khoa học và công nghệ hiện đại và quá trình quốc tê' hóa mạnh mẽ nền kinh tê' thê' giới, *>ỉ' •
càng cần phải kết hợp chặt chẽ yếu tô' dân tộc với yếu tô' quốc tế, yếu tô' truyền thống với 
yếu tô' hiện đại để đưa đất nước tiến lên.

Năm là, sự lãnh dạo dúng đắn của Đảng là nhân tô' hàng đầu bảo đảm thắng lợi 
của cách mạng Việt Nam. Đảng không có lợi ích nào khác ngoài việc phụng sự Tổ quốc, 
phục vụ nhãn dãn. Đẳng phải nắm vững, vận dụng sáng tạo và góp phần phát triển chủ 
nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng làm giàu trí tuệ, bản lĩnh 
chính trị và năng lực tổ chức của mình để đủ sức giải quyết các vấn đề do thực tiễn cách 
mạng đặt ra. Mọi đường lối, chủ trương của Đảng phải xuất phát từ thực tế, tôn trọng quy 
luật khách quan. Phải phòng và chống được những nguy cơ lớn: sai lầm về đường lối, 
bênh quan liêu và sự thoái hóa, biến chất của cán bộ, đảng viên.
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II. QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI ở NƯỚC TA

3. Nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội trong hoàn cảnh quốc tế có những biến dổi 
to lớn và sâu sắc.

Cuộc cách mạng khoa học và công nghê hiện dại đang diễn ra mạnh mẽ, cuốn hút 
tất cả nước ở mức độ khác nhau. Nền sản xuất vật chất và đời sống xã hội đang trong quá 
trình quốc tế hóa sâu sắc, ảnh hưởng lớn tới nhịp độ phát triển lịch sử và cuộc sống các 
dân tộc. Những xu thế đó vừa tạo thời cơ phát triển nhanh cho các nước, vừa đặt ra những 
thách thức gay gắt, nhất là đối với những nước lạc hâu về kinh tế.

Trong quá trinh hình thành và phát triển. Liên Xô và các nước xã hôi chủ nghĩa 
khác đã đạt những thành tựu to lớn về nhiều mặt, đã từng là chỗ dựa cho phong trào hòa 
bình và cách mạng thế giới, cho phong trào hòa bình và cách mạng thê' giới, cho việc đẩy 
lùi nguy cơ chiến tranh hạt nhân, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh vì hòa bình, 
dộc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Nhưng, do duy trì quá lâu những khuyết tật 
của mô hình cũ của chủ nghĩa xã hôi, chậm trễ trong cách mạng khoa học và công nghệ, 
nhiều nước xã hôi chủ nghĩa đã lâm vào khủng hoảng trầm trọng. Ở một số nước, đảng 
công sản và công nhân không còn nắm vai trò lãnh đạo; chê' độ xã hội đã thay đổi. Các 
thê' lực dê' quốc lợi dụng những sai lầm và khó khăn dó đẩy mạnh cuộc phản kích quyết 
liệt nhằm xóa bỏ các nước xã hội chủ nghĩa. Mâu thuẫn giữa chủ nghĩa xã hội và chủ 
nghĩa tư bản đang diễn ra gay gắt.

Trước mắt, chủ nghĩa tư bản còn có tiểm năng phát triển kinh tế, nhờ ứng dụng 
những thành tựu mới của khoa học và công nghệ, cải tiến phương pháp quản lý, thay đổi 
cơ cấu sản xuất, điều chỉnh các hình thức sở hữu và chính sách xã hội. Tuy vậy, chủ 
nghĩa tư bản vẫn là một chê' độ áp bức, bóc lột và bất công. Mâu thuẫn cơ bản vốn có của 
chủ nghĩa tư bản giữa tính chất xã hôi hóa ngày càng cao của lực lượng sản xuất với chê' 
đô chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa ngày càng sâu sắc. Mâu thuẫn giữa các tầng lớp 
nhân dân rộng rãi với giai cấp tư sản, giữa các tập đoàn tư bản độc quyền, các công ty 
xuyên quốc gia, các trung tâm tư bản lớn tiếp tục phát triển. Mâu thuẫn giữa các nước tư 
bản phát triển và các nước đang phát triển ngày càng tăng lên. Chính sự vân động của tất 
cả những mâu thuẫn đó và cuộc dấu tranh của nhân dân lao động các nước sẽ quyết định 
sô' phận của chủ nghĩa tư bản.

Các nước độc lập dân tộc và các nước đang phát triển phải tiến hành cuộc đấu tranh 
rất khó khăn và phức tạp, chống nghèo nàn và lạc hậu, chống chủ nghĩa thực dân mới 
dưới mọi hình thức, chống sự can thiệp và xâm lược của chủ nghĩa đẽ' quốc nhằm bảo vê 
độc lập và chủ quyền dân tộc.

Nhân dân các nước đang đứng trước những vâ'n đề toàn cầu cấp bách có liên quan 
đến vận mệnh loài người. Đó là giữ gìn hòa bình, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh, bảo vệ môi 
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trường sống, hạn chế sự bùng nổ về dân số, phòng ngừa và đẩy lùi những bệnh tạt hiểm 
nghèo. Việc giải quyết những vấn dề đó đòi hỏi sự hợp tác và tinh thần trách nhiệm cao 
của tất cả các dân tộc.

Đặc điểm nổi bật trong giai đoạn hiện nay của thời đại là cuộc đấu tranh giai cấp và 
dân tộc gay go, phức tạp của nhân dân các nước vì hòa bình, độc lập dân lộc, dân chủ và 
tiến bộ xã hội. Chủ nghĩa xã hội hiện đứng trước nhiều khó khăn, thử thách. Lịch sử thê' 
giới đang trải qua những bước quanh co; song, loài người cuối cùng nhất định sẽ tiến tới 
chủ nghĩa xã hội vì dó là quy luật tiến hóa của lịch sử.

4. Nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản, từ một xã hội vốn là 
thuộc địa, nửa phong kiến, lực lượng sản xuất rất thấp. Đất nước trải qua .hàng chục nãm 
chiến tranh, hậu quả để lại còn nặng nề. Những tàn dư thực dân, phong kiến còn nhiều. 
Các thế lực thù địch thường xuyên tìm cách phá hoại chê' độ xã hội chủ nghĩa và nền độc 
lập dãn tộc của nhãn dân ta.

Nhưng chúng ta cũng có những thuận lợi: chính quyền thuộc về nhân dân, nước nhà 
đi vào giai đoạn hòa bình xây dựng. Dân tộc ta là một dân tộc anh hùng, có ý chí vươn 
lên mãnh liệt. Nhân dân ta có lòng yêu nước nồng nàn, cần cù lao động và sáng tạo. 
Chúng ta đã xây dựng được một’số cơ sở vật chất ban đầu. Cuộc cách mạng khoa học và 
công nghê hiện đại, cùng với xu thế quốc tế hóa đời sống kinh tê' thê' giới là một thời cơ 
để phát triển.

Quá độ lên chủ nghĩa xã hội trong tình hình đất nước và thê' giới như trên, chúng ta 
phải tiếp tục năng cao ỷ chí tự lực tự cường, phát huy mọi tiềm năng vật chất và trí tuệ 
của dân tộc đồng thời mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, tìm tòi bước đi, hình thức và biện 
pháp thích hợp xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.

Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội:
- Do nhân dân lao động làm chủ.
- Có một nền kinh tê' phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chê' độ 

công hữu vể các tư liệu sản xuất chủ yếu.
- Có nền vãn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
- Con người được giải phóng khỏi áp bức, bóc lột, bất công, làm theo năng lực, 

hưởng theo lao động, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiên phát triển toàn 
diên cá nhãn.

- Các dân tộc trong nước bình đẳng, đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau cùng tiên bộ.
- Có quan hê hữu nghị và hợp tác với nhân dân tất cả các nước trên thê' giới.
Để thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh theo con dường xã hội chủ nghĩa, diều 

quan trọng nhất là phải cài biến căn bản tình trạng kinh tế- xã hội kém phát triển, chiến 
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thắng những lực lượng cản trở việc thực hiện mục tiêu dó, trước hết là các thế lực thù 
địch chống độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hôi.

Trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vê Tổ quốc, cần nắm vững những 
phương hướng cơ bản sau đây:

Một là, xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa, nhà nước của nhân dân, do nhân dân, 
vì nhân dân, lấy liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức 
làm nền tảng, do Đảng cóng sản lãnh đạo. Thực hiện đầy dủ quyển dân chủ của nhân dân, 
giữ nghiêm kỷ cương xã hội, chuyên chính với mọi hành động xâm phạm lợi ích của Tổ 
quốc và của nhân dân.

Hai là, phát triển lực lượng sản xuất, công nghiệp hóa đất nước theo hướng hiên đại 
gắn liền với phát triển một nền nông nghiệp toàn diện là nhiệm vụ trung tâm nhằm từng 
bước xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, không ngừng nâng cao 
năng suất lao dộng xã hội và cải thiên đời sống nhãn dân.

Ba là, phù hợp với sự phát triển của lực lượng sản xuất, thiết lập từng bước quan hê 
sản xuất xã hội chủ nghĩa từ thấp đến cao với sự da dạng về hình thức sở hữu. Phát triển 
nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vận hành theo 
cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thể ngày 
càng trở thành nền tảng của nền kinh tế quốc dân. Thực hiên nhiều hình thức phân phối, 
lấy phân phối theo kết quả lao động và hiệu quả kinh tế là chủ yếu.

Bốn là, tiến hành chính sách xã hội chủ nghĩa trên lĩnh vực tư tưởng và văn hóa làm 
cho thế giới quan Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vị trí chỉ đạo trong đời sống 
tinh thần xã hội. Kế thừa và phát huy những truyền thống văn hóa tốt đẹp của tất cả các 
dân tộc trong nước, tiếp thu những tinh hoa vãn hóa nhân loại, xây dựng một xã hội dân 
chủ, văn minh vì lợi ích chân chính và phẩm giá con người, với trình độ tri thức, đạo đức, 
thể lực và thẩm mỹ ngày càng cao. Chống tư tưởng, văn hóa phản tiến bộ, trái với những 
truyền thống tốt đẹp của dân tộc và những giá trị cao quý của loài người, trái với phương 
hướng đi lên chủ nghĩa xã hội.
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2. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 2001 - 2010 
(BÁO CÁO CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ VIII 

TẠI ĐẠI HÔI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX CỦA ĐẢNG
(TRÍCH)

(...)

II- MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC VÀ QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN

Tình hình đất nước và bối cảnh quốc tế đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân ta phải phát huy 
cao độ tinh thần cách mạng tiến công, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, phát huy sức 
mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, đưa đất nước tiến nhanh và vững chắc theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa. Không làm được như vậy, sẽ tụt hâu xa hơn về trình độ phát triển kinh 
tế so với các nước xung quanh, ảnh hưởng trực tiếp tới niềm tin của nhân dân, sự ổn định 
chính trị, xã hội và an ninh quốc gia.

1. Mục tiêu chiến lược
Mục tiêu tổng quát của Chiến lược 10 năm 2001 — 2010 là:
Đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển; nâng cao rõ rệt đời sống vật chất, 

văn hoá, tinh thần của nhân dân, tạo nền tảng để đến nâm 2020 nước ta cơ bản trở thành 
một nước công nghiệp theo hướng hiện dại. Nguồn lực con người, năng lực khoa học và 
công nghệ, kết cấu hạ tầng, tiềm lực kinh tế, quốc phòng, an ninh được tăng cường; thể 
chế kinh tế thị trường dịnh hướng xđ hội chủ nghĩa dược hình thành về cơ bản; vị thê'của 
nước ta trên trường quốc tế được nâng cao.

Mục tiêu cụ thể của Chiến lược là:
- Đưa GDP năm 2010 lên ít nhất gấp đôi năm 2000. Nâng cao rõ rệt hiệu quả và sức 

cạnh tranh của sản phẩm, doanh nghiệp và nền kinh tế; đáp ứng tốt hơn nhu cầu tiêu dùng 
thiết yếu, một phần đáng kể nhu cầu sản xuất và dẩy mạnh xuất khẩu ổn định kinh tế vĩ 
mồ; cán cân thanh toán quốc tế lành mạnh và tãng dự trữ ngoại tộ; bội chi ngân sách, lạm 
phát, nợ nước ngoài được kiểm soát trong giới hạn an toàn và tác động lích cực đến tăng 
trưởng. Tích luỹ nội bộ nền kinh tê' đạt trên 30% GDP. Nhịp độ tăng xuất khẩu gấp trên 2 
lần nhịp độ tăng GDP. Tỷ trọng trong GDP của nông nghiệp 16 - 17%, công nghiệp 40 - 
41%, dịch vụ 42 - 43%. Tỷ lệ lao động nông nghiệp còn khoảng 50%.

- Nâng lên đáng kể chỉ sô' phát triển con người (HDI) của nước ta. Tốc độ tăng dân 
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số dê'n năm 2010 còn 1,1%. Xoá hộ đói, giảm nhanh hộ nghèo. Giải quyết việc làm ở cả 
thành thị và nông thôn (thất nghiệp ở thành thị dưới 5%, quỹ thời gian lao động được sử 
dụng ở nông thôn khoảng 80-85%); nâng tỷ lệ người lao động dược đào tạo nghề lên 
khoảng 40%. Trẻ em đến tuổi đi học đều được đến trường; hoàn thành phổ cập trung học 
cơ sở trong cả nước. Người có bệnh dược chữa trị; giảm tỷ lộ trẻ em (dưới 5 tuổi) suy 
dinh dưỡng xuống khoảng 20%; tâng tuổi thọ trung bình lên 71 tuổi. Chất lượng đời sống 
vật chất, vãn hoá, tinh thần dược nâng lên rõ rệt trong môi trường xã hội an toàn, lành 
mạnh; môi trường tự nhiên được bảo vê và cải thiện.

- Năng lực nội sinh về khoa học và công nghê đủ khả nâng ứng dụng các công nghệ 
hiện đại, tiếp cận trình độ thế giới yà tự phát triển trên một sô' lĩnh vực, nhất là công nghẹ 
thông tin, công nghệ sinh học, công nghẹ vật liệu mới, công nghệ tự động hoá.

- Kết cấu hạ tầng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 
và có bước đi trước. Hệ thống giao thông bảo đảm lưu thông an toàn, thông suốt quanh 
nãm và hiên dại hoá một bước. Mạng lưới giao thông nông thôn được mở rộng và nâng 
cấp. Hệ thống dê xung yếu được củng cố vững chắc; hê thống thủy nông phát triển và 
phần lớn dược kiên cố hóa. Hầu hết các xã được sử dụng điện, điện thoại và các dịch vụ 
bưu chính - viễn thông cơ bản, có trạm xá, trường học kiên cố, nơi sinh hoạt văn hóa, thể 
thao. Bảo đảm về cơ bản cơ sở vật chất cho học sinh phổ thông học cả ngày tại trường. Có 
đủ giường bệnh cho bệnh nhân.

- Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước được tăng cường, chi phối các lĩnh vực then 
chốt của nền kinh tế; doanh nghiệp nhà nước được đổi mới, phát triển, sản xuất, kinh 
doanh có hiệu quả. Kinh tê' tập thể, kinh tế cá thể, tiểu chủ, kinh tê' tư bản tư nhân, kinh tế 
tư bản nhà nước, kinh tê' có vốn đầu tư nước ngoài đều phát triển mạnh và lâu dài. Thể 
chế kinh lê' thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được hình thành về cơ bản và vân 
hành thông suốt, có hiệu quả.

2. Quan điểm phát triển
- Phát triển nhanh, hiện quà và bền vững, tăng trưởng kinh tế di đôi với thực hiện 

tiến bộ, công bằng xã hội và bào vệ mõi trường.
Phát huy mọi nguồn lực để phát triển nhanh và có hiệu quả những sản phẩm, ngành, 

lĩnh vực mà nước ta có lợi thế, đáp ứng nhu cầu trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu, 
không ngừng nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và ngoài nước. Tăng 
nhanh năng suất lao dộng xã hội và nâng cao chất lượng tăng trưởng. Triệt để tiết kiệm, 
chống lãng phí, lãng tích luỹ cho đầu tư phát triển.

Các vùng kinh tê' trọng điểm có nhịp độ tàng trưởng cao hơn mức bình quân chung, 
dóng góp lớn vào tăng trưởng của cả nước và lôi kéo, hỗ trợ các vùng khác, nhất là các 
vùng có nhiều khó khăn, cùng phát triển.
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Tàng nhanh nãng lực nội sinh về khoa học và công nghệ, nâng cao chất lượng và 
hiệu quả giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện dại hoá. Đẩy mạnh 
việc ứng dụng có hiệu quả các công nghệ nhập khẩu. Đi nhanh vào công nghệ hiện đại ở 
những ngành và lĩnh vực then chốt để tạo bước nhảy vọt vể công nghệ và kinh tế, tạo tốc 
độ tãng trưởng vượt trội ở những sản phẩm và dịch vụ chủ lực. Công nghiệp hoá gắn với 
hiện đại hoá ngay từ đầu và trong suốt các giai đoạn phát triển. Nâng cao hàm lượng tri 
thức trong các nhân tố phát triển kinh tế - xã hội, từng bước phát triển kinh tế tri thức ờ 
nước ta.

Nâng cao nâng lực và tạo cơ hôi cho mọi người đều có thể phát huy hết tài năng, 
tham gia vào quá trình phát triển và thụ hưởng thành quả phát triển, đồng thời nâng cao 
trách nhiệm của mỗi người góp sức thực hiện dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, 
dán chủ, văn minh, giữ gìn và phát triển nền văn hóa dân tộc, đẩy lùi các tệ nạn xã hội. 
Nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân về ăn, mặc, ở, đi lại, phòng và chữa bệnh, 
học tập, làm việc, tiếp nhân thông tin, sinh hoạt văn hóa. Khuyến khích làm giàu hợp 
pháp, đổng thời ra sức xoá đói giảm nghèo, tạo điều kiện về hạ tầng và năng lực sản xuất 
để các vùng, các cộng đồng đều có thể tự phát triển, tiến tới thu hẹp khoảng cách về trình 
dô phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội. Thiết thực chãm lo sự bình đẳng về giới, sự tiến bộ 
của phụ nữ; đặc biệt chãm lo sự phát triển và tiến bô của trẻ em.

Phát triển kinh tế - xã hội gắn chặt với bảo vệ và cải thiện môi trường, bảo đảm sự 
hài hoà giữa môi trường nhân tạo với môi trường thiên nhiên, giữ gìn đa dạng sinh học. 
Chủ đông phòng tránh và hạn chế tác động xấu của thiên tai, của sự biến động khí hậu 
bất lợi và tiếp tục giải quyết hâu quả chiến tranh còn lại đối với môi trường. Bảo vệ và cải 
tạo môi trường là trách nhiệm của toàn xã hôi, tăng cường quản lý nhà nước đi đôi với 
nâng cao ý thức trách nhiệm của mọi người dân. Chủ động gắn kết yêu cầu cải thiện môi 
trường trong mỗi quy hoạch, kê' hoạch, chương trình và dự án phát triển kinh tê' - xã hội, 
coi yêu cầu về môi trường là một tiêu chí quan trọng đánh giá các giải pháp phát triển.

- Coi phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tám, xây dựng dồng bộ nền tảng cho một 
nước công nghiệp là yêu cầu câ'p thiết.

Bằng sức mạnh tổng hợp của đất nước, kết hợp các nguồn lực trong nước và ngoài 
nước, tập trung sức phát triển kinh tê' để xây dựng đồng bộ nền tảng cho một nước công 
nghiệp theo hướng hiên đại với những nội dung chủ yếu như sau:

Xây dựng tiềm lực kinh tế và cơ sở vật chất - kỹ thuật đáp ứng yêu cầu công nghiệp 
hoá, hiên đại hoá, bao gồm: kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội; nền công nghiệp, trong đó có 
công nghiệp sản xuất tư liêu sản xuất quan trọng, công nghiệp công nghệ cao, công 
nghiệp quốc phòng; nền nôrig nghiệp hàng hoá lớn; các dịch vụ cơ bản; tiềm lực khoa học 
và cồng nghệ. Trên cơ sở hiệu quả tổng hợp về kinh tê' - xã hội, trước mắt và lâu dài, triển 
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khai xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng thiết yếu và xây dựng có chọn lọc một số cơ 
sở công nghiệp nặng quan trọng, cấp thiết, có điều kiên về vốn, công nghệ, thị trường, 
phát huy nhanh tác dụng, đáp ứng yêu cầu phát triển của các ngành kinh tế và quốc 
phòng, an ninh.

Phát triển mạnh nguồn lực con người Việt Nam với yêu cầu ngày càng cao.
Hình thành về cơ bàn và vận hành thông suốt, có hiệu quả thể chế kinh tế thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa với vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước.
- Đẩy mạnh công cuộc đổi mới, tạo động lực giải phóng và phát huy mọi nguồn lực.
Tiếp tục đổi mới sâu rộng, đồng bộ về kinh tế, xã hội và bộ máy nhà nước hướng 

vào hình thành và hoàn thiên thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 
nhằm giải phóng và phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất, phát huy sức mạnh vật chất, 
trí tuệ và tinh thần của toàn dân tộc, tạo đông lực và nguồn lực phát triển nhanh, bền 
vững.

Công nghiệp hoá, hiên dại hoá là sự nghiệp của toàn dãn, của mọi thành phần kinh 
tế, trong đó kinh tế nhà nước là chủ đạo. Tập trung tháo gỡ mọi vướng mắc, xoá bỏ mọi 
trở lực để khơi dây nguồn lực to lớn trong dân, cổ vũ các nhà kinh doanh và mọi người 
dân ra sức làm giàu cho mình và cho đất nước. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư để thu 
hút tốt hơn và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực bên ngoài. Nội lực là quyết định, ngoại 
lực là quan trọng, gắn kết với nhau thành nguồn lực tổng hợp để phát triển đất nước.

- Gắn chặt việc xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với chù động hội nhập kinh tế 
quốc tế.

Độc lập tự chủ về kinh tế tạo cơ sở cho hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả. Hội 
nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả tạo điều kiên cần thiết để xây dựng kinh tế độc lập tự 
chủ.

Xây dựng kinh tế độc lập tự chủ, trước hết là độc lập tự chủ vể đường lối phát triển 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện dại hoá, tạo tiềm lực 
kinh tế, khoa học và công nghê, cơ sở vật chất - kỹ thuật đủ mạnh; có cơ cấu kinh tê' hợp 
lý, có hiệu quà và sức cạnh tranh; có thể chê' kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa; giữ vững ổn định kinh tê' vĩ mô; bảo đảm nền kinh tê' đủ sức đứng vững và ứng phó 
được với các tình huống phức tạp, tạo điều kiện thực hiện có hiệu quả các cam kết hội 
nhập quốc tế.

Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, tranh thủ mọi thời cơ để phát triển trên nguyên 
tắc giữ vững độc lập tự chủ và định hướng xã hội chủ nghĩa, chủ quyền quốc gia và bản 
sắc văn hoá dân tộc; bình đẳng cùng có lợi, vừa hợp tác vừa đấu tranh; đa phương hoá, đa 
dạng hoá các quan hê kinh tê' đối ngoại; đề cao cảnh giác trước mọi âm mưu phá hoại của 
các thê' lực thù địch.
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Trong quá trình chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, chú trọng phát huy lợi thế, nâng 
cao chất lượng, hiệu quả, không ngừng tãng năng lực cạnh tranh và giảm dần hàng rào 
bảo hộ. Nâng cao hiệu quả hợp tác với bên ngoài; tăng cường vai trò và ảnh hưởng của 
nước ta đối với kinh tế khu vực và thế giới.

- Kết hợp chật chẽ phát triển kình tế- xã hội với quốc phòng - an ninh.
Kết hợp chật chẽ phát triển kinh tế - xã hội với xây dựng tiềm lực và thế trân quốc 

phòng toàn dân, thê' trận an ninh nhân dân, được thể hiện trong chiến lược, quy hoạch, kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, của các ngành, các địa phương và trong các 
dự án đầu tư lớn. Phân bô' hợp lý việc xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật trên các vùng 
của đất nước, vừa phát huy hiệu quả kinh tê' - xã hội, vừa sử dụng được cho quốc phòng, 
an ninh khi cần thiết. Đầu tư phát triển kinh lê' - xã hội, ổn định dân cư các vùng xung 
yếu, vùng biên giới, cửa khẩu, hải đảo phù hợp với chiến lược quốc phòng và chiến lược 
an ninh quốc gia. Hoàn chỉnh chiến lược quốc phòng và chiến lược an ninh quốc gia phù 
hợp với tình hình mới, phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng kinh tế đối ngoại. 
Phát triển công nghiệp quốc phòng và kết hợp sử dụng nãng lực đó để tham gia phát triển 
kinh tê' - xã hội. Coi trọng sản xuất một số mặt hàng vừa phục vụ kinh tế, vừa phục vụ 
quốc phòng - an ninh.

III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH KINH TẾ VÀ CÁC VÙNG

A. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH

1. Nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và kinh tê' nông thôn
(1)-  Đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn theo 

hướng hình thành nền nông nghiệp hàng hoá lớn phù hợp với nhu cầu thị trường và điều 
kiện sinh thái của từng vùng; chuyển dịch cơ cấu ngành, nghề, cơ cấu lao dộng, tạo việc 
làm thu hút nhiều lao động ở nông thôn. Đưa nhanh tiến bộ khoa học và công nghệ vào 
sản xuất nông nghiệp, đạt mức tiên tiến trong khu vực về trình độ công nghệ và về thu 
nhập trên một đơn vị diện tích; tăng nãng suất lao động, nâng cao chất lượng và sức cạnh 
tranh của sản phẩm. Mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản trong và ngoài nước, tăng đáng 
kể thị phần của các nông sản chủ lực trên thị trường thế giới.

Chú trọng điện khí hoá, cơ giới hoá ở nông thôn. Phát triển mạnh công nghiệp chế 
biến gắn với vùng nguyên liêu, cơ khí phục vụ nông nghiệp, công nghiệp gia công và dịch 
vụ; liên kết nông nghiệp - công nghiệp - dịch vụ trên từng địa bàn và trong cả nước.

Tăng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội nông thôn. Quy hoạch hợp lý 
và nâng cao hiệu quả việc sử dụng quỹ đất, nguồn nước, vốn rừng gắn với bảo vê môi 
trường. Quy hoạch các khu dân cư, phát triển các thị trấn, thị tứ, các điểm văn hoá ở làng 
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xã; nâng cao dời sống vật chất, văn hoá, tinh thần, xây dựng cuộc sống dân chủ, công 
bằng, vãn minh ở nông thôn.

(2) - Xây dựng hợp lý cơ cấu sản xuất nông nghiệp.
Điều chỉnh quy hoạch sản xuất lương thực phù hợp với nhu cầu và khả năng tiêu 

thụ, tăng năng suất đi đôi với nâng cấp chất lượng. Bảo đảm an ninh lương thực trong mọi 
tình huống. Xây dựng các vùng sản xuất tập trung lúa hàng hoá và ngô làm thức ãn chăn 
nuôi; tận dụng diều kiện thích hợp của các địa bàn khác để sản xuất lương thực có hiệu 
quả. Nâng cao giá trị và hiệu quả xuất khẩu gạo. Có chính sách bảo đảm lợi ích của người 
sản xuất lương thực.

Phát triển theo quy hoạch và chú trọng đầu tư thâm canh các vùng cây công nghiệp 
như cà phê, cao su, chè, điều, hạt tiêu, dừa, dâu tằm, bông, mía, lạc, thuốc lá..., hình 
thành các vùng rau, hoa, quả có giá trị cao gắn với phát triển cơ sở bảo quản, chế biến.

Phát triển và nâng cao chất lượng, hiệu quả chăn nuôi gia súc, gia cầm; mở rông 
phương pháp nuôi công nghiệp gắn với chế biến sản phẩm; tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi 
trong nóng nghiệp.

Phát huy lợi thê' về thuỷ sản, tạo thành một ngành kinh tế mũi nhọn, vươn lên hàng 
đđu trong khu vực. Phát triển mạnh nuôi, trồng thuỷ sản nước ngọt, nước lợ và nước mặn, 
nhất là nuôi tôm, theo phương thức tiến bộ, hiệu quả và bền vững môi trường. Tăng cường 
năng lực và nâng cao hiệu quả khai thác hải sản xa bờ; chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp, 
ổn dịnh khai thác gần bờ; nâng cao nãng lực bảo quản, chế biên sản phẩm đáp ứng yêu 
cầu thị trường quốc tế và trong nước. Mở rộng và nâng cấp các cơ sở hạ tầng, dịch vụ 
nghề cá. Giữ gìn môi trường biển và sông, nước, bảo dảm cho sự tái tạo và phát triển 
nguồn lợi thuỷ sản.

Bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng, nâng dộ che phủ của rừng lẽn 43%. Hoàn 
thành việc giao đất, giao rừng ổn định và lâu dài theo hướng xã hội hoá lâm nghiệp, có 
chính sách bảo đảm cho người làm rừng sống được bằng nghề rừng. Kết hợp lâm nghiệp 
với nông nghiệp và có chính sách hỗ trợ để định canh, định cư, ổn định và cải thiện đời 
sống nhân dân miền núi. Ngăn chặn nạn đốt, phá rừng. Đẩy mạnh trồng rừng kinh tế, tạo 
nguồn gỗ trụ mỏ, nguyên liệu cho công nghiệp bột giấy, công nghiệp chế biến gỗ và làm 
hàng mỹ nghệ xuất khẩu; nâng cao giá trị sản phẩm rừng.

(3) - Tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ trong nông nghiệp, nhất là công 
nghê sinh học kết hợp với công nghệ thông tin. Chú trọng tạo và sử dụng giống cây, con 
có năng suất, chất lượng và giá trị cao. Đưa nhanh công nghệ mới vào sản xuất, thu 
hoạch, bảo quản, chê' biến, vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, ứng dụng công 
nghê sạch trong nuôi, trồng và chê' biến rau quả, thực phẩm. Hạn chê' việc sử dụng hoá 
chất độc hại trong nông nghiệp. Xây dựng một sồ' khu nông nghiệp công nghệ cao. Tăng 

57

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



cường đội ngũ, nâng cao năng lực và phát huy tác dụng của cán bộ khuyến nông, khuyến 
lâm, khuyên ngư.

(4) - Tiếp tục phát triển và hoàn thiện về cơ bản hê thống thuỷ lợi ngăn mặn, giữ 
ngọt, kiểm soát lũ, bảo đảm tưới, tiêu an toàn, chủ dông cho sản xuất nông nghiệp (kể cả 
cây công nghiệp, nuôi, trồng thuỷ sản) và đời sống nông dân. Đối với những khu vực 
thường bị bão, lũ, cùng với các giải pháp hạn chê' tác hại thiên tai, phải diều chỉnh quy 
hoạch sản xuất và dãn cư thích nghi với điều kiên thiên nhiên. Nâng cao năng lực dự báo 
thời tiết và khả năng chủ động phòng chống thiên tai, hạn chê' thiệt hại.

(5) - Phát triển mạnh cồng nghiệp và dịch vụ ở nông thôn. Hình thành các khu vực 
tập trung công nghiệp, các điểm công nghiệp ở nông thôn, các làng nghề gắn với thị 
trường trong nước và xuất khẩu. Chuyển một phần doanh nghiệp gia công (may mặc, da- 
giày...) và chê' biêh nông sản ở thành phô' về nông thôn. Có chính sách ưu đãi để thu hút 
dầu tư của mọi thành phần kinh tê' vào phát triển công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn.

Trên cơ sở chuyển một bộ phận lao động nông nghiệp sang các ngành, nghề khác, 
từng bước tãng quỹ đất canh tác cho mỗi lao động nông nghiệp, mở rộng quy mô sản 
xuất, tẫng việc làm và thu nhập cho dân cư nông thôn.

Già trị gia tăng nông nghiệp (kể cà thuỷ sản, lâm nghiệp) tăng bình quăn hàng năm 
4,0 — 4,5%. Đến năm 2010, tổng sàn lượng lương thực có hạt đạt khoảng 40 triệu tấn. Tỳ 
trọng nông nghiệp trong GDP khoảng 16-17%; tỷ trọng ngành chăn nuôi trong tổng giá 
trị sởn xuất nông nghiệp tăng lên khoảng 25%. Thuỷ sản dạt sản lượng 3,0-3,5 triệu tấn 
(trong dó khoảng 1/3 là sản phẩm nuôi, trồng). Bảo vệ 10 triệu hơ rừng tự nhiên, hoàn 
thành chương trình trồng 5 triệu ha rừng. Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản đạt 
9-10 tỷ USD, trong đó thuỳ sản khoảng 3,5 tỷ USD.

2. Công nghiệp, xây dựng
2.1. Phát triển công nghiệp
Phát triển nhanh các ngành công nghiệp có khả năng phát huy lợi thê' cạnh tranh, 

chiếm lĩnh thị trường trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu, như chê' biến nông, lâm, thuỷ 
sản, máy mặc, da - giày, điên tử - tin học, một sô' sản phẩm cơ khí và hàng liêu dùng...

Xây dựng có chọn lọc một số cơ sở công nghiệp nặng: dầu khí, luyện kim, cơ khí 
chế tạo, hoá chất cơ bản, phân bón, vật liệu xây dựng... với bước đi hợp lý, phù hợp điều 
kiện vốn, công nghê, thị trường, phát huy được hiệu quả.

Phát triển mạnh các ngành công nghiệp công nghê cao, nhất là công nghê thông tin, 
viễn thông, điên tử, tự động hoá. Chú trọng phát triển công nghiệp sản xuất phần mềm tin 
học thành ngành kinh tế có tốc độ tăng trưởng vượt trội.

Phát triển các cơ sờ công nghiêp quốc phòng cần thiết, kết hợp công nghiệp quốc 
phòng với công nghiệp dân dụng.
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Quy hoạch phân bố hợp lý công nghiệp trên cả nước. Phát triển có hiệu quả các khu 
công nghiệp, khu chê' xuất, xây dựng một số khu công nghê cao, hình thành các cụm 
công nghiệp lớn và khu kinh tế mở.

Phát triển rộng khắp các cơ sở sản xuất công nghiệp nhỏ và vừa với ngành, nghề đa 
dạng. Đổi mới, nâng cấp công nghê trong các cơ sở hiên có để nâng cao năng suất, chất 
lượng, hiệu quả. Sử dụng phù hợp các công nghệ có khả nãng thu hút nhiều lao dông. 
Phát triển nhiều hình thức liên kết giữa các doanh nghiệp nhỏ, vừa và lớn, giữa sản xuất 
nguyên liệu với chế biến, tiêu thụ sản phẩm trên cơ sở đảm bảo hài hoà về lợi ích. Tăng tỷ 
lệ nội địa hoá trong công nghiệp gia công, lắp ráp. Tăng cường cồng tác kiểm tra chất 
lượng sản phẩm, bảo hộ sở hữu công nghiệp, bảo vệ môi trường.

2.2. Phát triển ngành xây dựng đạt trình dộ tiên tiến trong khu vực, đáp ứng nhu cầu 
xây dựng trong nước và có năng lực đấu thầu công trình xây dựng ở nước ngoài. Ung 
dụng công nghệ hiện đại, nâng cao chất lượng và hiệu lực quy hoạch, nãng lực thiết kế, 
xây dựng và thẩm mỹ kiến trúc. Phát triển các hoạt đông tư vấn và các doanh nghiệp xây 
dựng, trong đó chú trọng các doanh nghiệp mạnh theo từng lĩnh vực thuỷ điên, thuỷ lợi, 
cảng, cầu đường... Tăng cường quản lý nhà nước về quy hoạch, kiến trúc và xây dựng.

Nhịp độ tăng trưởng giá trị gia tăng công nghiệp (kể cả xây dựng) bình quăn trong 
10 năm tới đạt khoảng 10 - 10,5%/năm. Đến năm 2010, công nghiệp và xây dựng chiêm 
40-41% GDP và sử dụng 23 - 24% lao dộng. Giá trị xuất khẩu công nghiệp chiếm 70 - 
75% tổng kim ngạch xuất khẩu. Bảo dảm cung cấp đủ và an toàn năng lượng (điện, dầu 
khí, than); đáp ứng đủ nhu cầu về thép xây dựng, phán lán, một phần phán dạm; cơ khí 
chê'tạo đáp ứng 40% nhu cầu trong nước, tỷ lệ nội địa hoá trong sản xuất xe cơ giới, máy 
và thiết bị đạt 60 — 70%; công nghiệp diện tử — thông tin trở thành ngành mũi nhọn; chê 
biến hầu hết nông sàn xuất khẩu; công nghiệp hàng tiêu dùng dáp ứng dược nhu cầu 
trong nước và tăng nhanh xuất khẩu.

3. Kết cấu hạ tầng
Phát triển năng lượng đi trước một bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, 

bảo đảm an toàn nãng lượng quốc gia. Sử dụng tốt các nguồn thuỷ nãng (kết hợp với thuỷ 
lợi), khí và than để phát triển cân đối nguồn điên. Xây dựng các cụm khí - điên - đạm ở 
Phú Mỹ và khu vực Tây Nam. Xúc tiên nghiên cứu, xây dựng thuỷ điện Sơn La. Nghiên 
cứu phương án sử dụng năng lượng nguyên tử. Đồng bộ hóa, hiên đại hóa mạng lưới phân 
phối điện quốc gia. Đa dạng hoá phương thức đầu tư và kinh doanh điện; có chính sách 
thích hợp về sử dụng điên ở nông thồn, miền núi. Tăng sức cạnh tranh về giá điên so với 
khu vực.

Phát triển mạng lưới thông tin hiên đại và đẩy nhanh việc ứng dụng công nghê 
thông tin trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là trong hệ thống lãnh dạo, quàn 
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lý và các dịch vụ tài chính, thương mại, giáo dục, y tế, tư vấn... Mở rộng khả năng hoà 
mạng viễn thông với chi phí có khả năng cạnh tranh quốc tế, phủ sóng phát thanh, truyền 
hình đến các xã, thôn trong cả nước và mở rộng dến nhiều nơi trên thế giới với chất lượng 
ngày càng cao.

Về đường bộ, hoàn thành nâng cấp quốc lô 1 và xây dựng đường Hồ Chí Minh. 
Nâng cấp, xây dựng các luyến quốc lộ khác, chú trọng các tuyến đường biên giới, các 
tuyến đường vành đai và tuyến dường nối các vùng lới các trung tâm phát triển lớn, các 
cầu vượt sông lớn, các tuyến nối với các nước thuộc tiểu vùng sông Mekong mở rộng. 
Phát triển, nâng cấp hệ thống giao thông trên từng vùng, kể cả giao thông nông thôn, bảo 
đảm thông suốt quanh năm. Nâng cấp hệ thống đường sắt hiện có, mở thêm tuyến mới 
đến các trung tâm kinh tế. Hoàn thiện hệ thống cảng biển quốc gia và mạng lưới các cảng 
địa phương theo quy hoạch. Phát triển vân tải thuỷ, tãng năng lực vận tải biển gắn với 
phát triển công nghiệp đóng và sửa chữa tàu. Hiện đại hoá các sân bay quốc tế, nâng cấp 
các sân bay nội dịa.

Cung cấp dủ nước sạch cho đô thị, khu công nghiệp và cho trên 90% dân cư nông 
thổn. Giải quyết cơ bản vấn đề thoát nước và xử lý chất thải ở các đô thị.

4. Các ngành dịch vụ
Phát triển mạnh thương mại, nâng cao nãng lực và chất lượng hoạt động để mở rộng 

thị trường trong nước và hội nhập quốc tế có.hiệu quả. Hình thành các trung tâm thương 
mại lớn, các chợ nông thôn, nhất là ở miền núi, bảo đảm cung cấp một số sản phẩm thiết 
yếu cho vùng sâu, vùng xa và hải đảo; tạo thuận lợi cho việc tiêu thụ nông sản. Phát triển 
thương mại điện tử. Nhà nước, các hiộp hội, các doanh nghiệp phối hợp tìm kiếm, mở 
rộng thị trường cho sản phẩm Việt Nam.

Phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hàng hoá, hành khách ngày càng 
hiện đại, an toàn, có sức cạnh tranh, vươn nhanh ra thị trường khu vực và thế giới. Dành 
thị phần lớn cho doanh nghiệp trong nước trong vận chuyển hàng hoá Việt Nam theo 
đường biển và đường hàng không quốc tế. Phát triển mạnh vận chuyển hành khách công 
cộng ở các thành phố lớn.

Tiếp tục phát triển nhanh và hiên đại hoá dịch vụ bưu chính - viễn thông', phổ cập sử 
dụng Internet. Điều chỉnh giá cước để khuyên khích sử dụng rộng rãi. Đến năm 2010, sô' máy 
điện thoại, số người sử dụng Internet trên 100 dân đạt mức trung bình trong khu vực.

Phát triển du lịch thật sự trở thành một ngành kinh tê' mũi nhọn; nâng cao chất 
lượng và hiệu quả hoạt động trên cơ sở khai thác lợi thê' về điều kiện tự nhiên, sinh thái, 
truyền thống văn hoá, lịch sử, đáp ứng nhu cầu du lịch trong nước và phát triển nhanh du 
lịch quốc tế, sớm đạt trình độ phát triển du lịch của khu vực. Xây dựng và nâng cấp cơ sở 
vật chất, hình thành các khu du lịch trọng điểm, đẩy mạnh hợp tác, liên kêì với các nước.
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Mở rộng các dịch vụ tài chính - tiền tệ như tín dụng, bảo hiểm, kiểm toán, chứng 
khoán,... đi thẳng vào công nghê hiện đại, áp dụng các quy chuẩn quốc tế. Từng bước 
hình thành trung tâm dịch vụ tài chính lớn trong khu vực.

Phát triển mạnh các dịch vụ kỹ thuật, dịch vụ tư vấn, dịch vụ phục vụ dời sống, đáp 
ứng nhu cẩu đa dạng trong sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội.

Toàn bộ các hoạt động dịch vụ tính theo giá trị gia tâng dạt nhịp dộ tăng trưởng 
bình quân 7 — 8%lnăm và đến 2010 chiếm 42 — 43% GDP, 26 — 27% tổng số lao dộng.

(...)

vn- ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH XÂY DỰNG BỘ MÁY NHÀ 
NƯỚC TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH

1. Đổi mới thể chế
Hình thành về cơ bản và vân hành thông suốt, có hiệu quả thể chế kinh tế thị trường 

dịnh hướng xã hội chủ nghĩa. Đổi mới thể chế và thủ tục hành chính, tập trung trước hết 
vào xoá bỏ những quy dịnh mang nặng tính hành chính quan liêu, bao cấp, gây phiền hà, 
sách nhiễu doanh nghiệp và nhân dân, kìm hãm sự phát triển lực lượng sản xuất. Xây 
dựng và thực hiện chương trình đổi mới thể chế trong từng nãm. Bảo đảm các vãn bản 
pháp quy có nôi dung đúng dắn, nhất quán, khả thi. Chỉ dạo sát từ khâu soạn thảo, thông 
qua dến phổ biến, thực hiện và tổng kết.

Đổi mới phương thức và quy trình xây dựng thể chế, cải tiến sự phối hợp giữa các 
ngành, các cấp có liên quan, coi trọng sử dụng các chuyên gia liên ngành và dành vai trò 
rất quan trọng cho liếng nói của nhân dân, của doanh nghiệp. Đặc biệt tãng cường việc 
chỉ đạo, kiểm tra, nâng cao kỷ luật và hiệu lực thi hành pháp luật trong bộ máy nhà nước 
và trong xã hội.

2. Kiện toàn hợp lý tổ chức bộ máy nhà nước
Trên cơ sở tách chức năng quản lý nhà nước với hoạt dông kinh doanh, xúc tiẽh việc 

dổi mới tổ chức bô máy, cơ chế hoạt động và quy chê' làm việc của các cơ quan nhà nước. 
Thực hiện mạnh mẽ việc phân cấp trong hê thống hành chính đi đôi với nâng cao tính tập 
trung, thống nhất trong việc ban hành thể chế. Quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của 
từng cấp, từng tổ chức, từng cá nhân. Đề cao trách nhiệm cá nhân, khen thưởng, kỷ luật 
nghiêm minh. Khắc phục tình trạng trùng chéo, đùn đẩy trách nhiệm, gây khó khăn, 
chậm trễ trong công việc và giải quyết khiếu kiên của dân. Nâng cao vai trò của toà hành 
chính trong việc giải quyết khiếu kiên hành chính.

Tách cơ quan hành chính công quyền với tổ chức sự nghiệp. Khuyên khích và hỗ trợ 
các tổ chức hoạt dộng không vì lợi nhuận mà vì nhu cầu và lợi ích của nhân dân; tạo điều 
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kiên thuận lợi cho các tổ chức thực hiên một số dịch vụ công với sự giám sát của cộng 
đồng như vê sinh môi trường, tham gia giữ gìn trật tự trị an xóm, phường...

Xúc tiến nhanh và có hiệu quả việc hiện đại hoá công tác hành chính, đặc biệt là 
ứng dụng công nghệ thông tin. Kiên toàn bộ máy và tinh giản biên chế một cách cơ bản. 
Có chính sách giải quyết thỏa đáng số người dôi ra.

3. Nâng cao phẩm.chất, nãng lực của đội ngũ cán bộ, công chức
Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức với chương trình, nội dung sát hợp; 

chú trọng đội ngũ cán bộ xã, phường. Đổi mới và đưa vào nền nếp việc thực hiện quy chê' 
tuyển chọn, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu. Thực hiện nguyên tắc người phụ trách 
công việc có quyền hạn và trách nhiệm trong việc tuyển chọn, sử dụng cán bộ, công chức 
dưới quyền. Thanh lọc những kẻ tham nhũng, vô trách nhiệm; chuyển đổi công tác những 
người không đủ nãng lực.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ, mở rộng dân chủ trực tiếp ở cơ sở, bảo đảm cho dân 
tiếp xúc dễ dàng các cơ quan công quyền, có điều kiện kiểm tra cán bộ, công chức, nhất 
là những người trực tiếp làm việc với dân.

4. Ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng, quan liêu
Nghiêm trị những kẻ tham nhũng, vô trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; người 

lãnh đạo cơ quan để xảy ra tham nhũng cũng phải bị xử lý về trách nhiêm. Bảo vê những 
người kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng; khen thưởng người phát hiện đúng những 
vụ tham nhũng. Thực hiện các biện pháp ngăn chặn tham nhũng, quan liêu:

— Đổi mới và hoàn thiện thể chế, thủ tục hành chính, kiên quyết chống tệ cửa 
quyền, sách nhiễu, "xin - cho" và sự tắc trách, vô kỷ luật trong công việc. Thực hiện 
nghiêm những điều cấm đối với cán bộ, công chức đã quy định trong pháp luật.

- Tăng cường quản lý, kiểm tra, ngăn chặn lãng phí, tham nhũng tiền và tài sản 
công, nhất là trong khu vực doanh nghiệp nhà nước.

- Thực hiện quy chế dân chủ và công khai tài chính ở cơ sở và các cấp chính quyền; 
thực hiên chế độ kê khai tài sản đối với cán bộ lãnh đạo các cấp, các ngành. Phát huy vai 
trò của các đoàn thể nhân dân và phương tiên thông tin đại chúng.

- Cải cách tiền lương đi đôi với tăng cường giáo dục và kiểm tra việc thực hiên 
công vụ của cán bộ, công chức.

VIII- Tổ CHỨC THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC

1. Đột phá những lĩnh vực then chốt
Tập trung sức đột phá những lĩnh vực then chốt để làm chuyển động toàn bộ tình 

hình kinh tế-xã hội:
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- Xây dựng đồng bộ thể chế kinh tê' thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà 
trọng tâm là đổi mới cơ chế, chính sách nhằm giải phóng triệt để lực lượng sản xuất, mở 
rộng thị trường trong và ngoài nước.

- Tạo bước chuyển mạnh về phát triển nguổn nhân lực, trọng tâm là giáo dục và đào 
tạo, khoa học và công nghệ.

- Đổi mới tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động của hệ thống chính trị, trọng 
tâm là cải cách hành chính, xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh.

2. Cải tiến các biện pháp tổ chức thực hiện
Nâng tầm hoạch dinh chính sách để thực hiện nghị quyết của Đảng; chú ý tới tính 

dặc thù của các ngành và các vùng.
Đổi mới cơ bản công tác kế hoạch hoá theo hướng tàng cường dự báo, nâng cao 

chất lượng kế hoạch định hướng, giữ vững các cần đối vĩ mô, kết hợp chặt chẽ với việc sử 
dụng các công cụ chính sách kinh tế, luật pháp, tạo điều kiện cho thị trường hoạt đông có 
hiệu quả, nhằm bảo đảm mục tiêu của chiến lược.

Nâng cao chất lượng các quy hoạch. Xây dựng kế hoạch 5 năm trở thành công cụ kê' 
hoạch chủ yếu, được điều chỉnh, bổ sung hàng nãm phù hợp với tiến độ thực hiện kê' 
hoạch và những diễn biến mới của tình hình trong, ngoài nước. Trong xây dựng và thực 
hiện quy hoạch, kê' hoạch, phải quán triệt tư tưởng và nội dung của chiến lược.

Tãng cường theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiên chiến lược của các cấp uỷ 
đảng và cơ quan nhà nước. Đồng thời, phát huy vai trò giám sát, góp ý kiên của nhân dân, 
thu hút trí tuệ của nhân dân trong quá trình thực hiện chiến lược.

3. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng
Thực hiên Chiến lược phát triển kinh tê' - xã hội là nhiệm vụ trung tâm của toàn 

Đảng, toàn dân, các ngành, các đoàn thể từ Trung ương đê'n cơ sở. Các cấp uỷ đảng cần 
quán triệt sâu sắc nội dung chiến lược này trong toàn Đảng, toàn dân, thống nhất ý chí và 
hành động, cụ thể hoá và tổ chức thực hiên có hiệu quả trong các lĩnh vực hoạt đông ở 
mọi cấp, gắn chặt với nhiệm vụ xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Đây là vấn đề có ý nghĩa 
quyết định bảo đảm cho Chiến lược được thực hiện thắng lợi.
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3. NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LÂN THỨ BA BAN CHẤP HÀNH 
TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHOÁ VIII)

Về phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tiếp tục xây dựng Nhà nước Cộng hoà 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong sạch, vững mạnh

PHẦN THỨNHẤT
TÌNH HÌNH XÂY DựNG NHÀ NƯỚC TRONG THỜI GIAN QUA 

VÀ NHỮNG YÊU CẨU ĐẶT RA TRONG THỜI KỲ MỚI

Những nãm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quá trình đổi mới ở nước ta đã diễn ra 
một cách toàn diện và đồng bộ, trong đó có đổi mới hệ thống chính trị. Từ Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng đến nay, công cuộc xây dựng và hoàn thiện Nhà 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã có những tiến bộ quan trọng:

- Đã từng bước phát triển hệ thống quan điểm, nguyên tắc cơ bản về xây dựng Nhà 
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân. Hiến pháp 1992 và nhiều Bộ 
luật, Luật, Pháp lệnh đã được ban hành, tạo khuôn khổ pháp lý để Nhà nước quản lý bằng 
pháp luật trên lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng... Đã có nhiều quyết định cài 
cách có ý nghĩa quan trọng trên lĩnh vực xây dựng Nhà nước và pháp luật, làm cơ sở cho 
đổi mới hệ thống chính trị, đổi mới tổ chức hoạt động của bộ máy nhà nước.

- Dân chủ xã hội chủ nghĩa tiếp tục được phát huy trên nhiều lĩnh vực. Dân chủ về 
kinh tế ngày càng được mở rộng, đã tác động tích cực đến việc giải phóng sức sản xuất, là 
động lực thúc đẩy kinh tế phát triển, nâng cao đời sống nhân dân. Dân chủ về chính trị có 
bước tiến quan trọng, thể hiện ở việc bầu các cơ quan dân cử, ở chất lượng sinh hoạt của 
Quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp, tại các cuộc thảo luân của nhân dân tham gia ý 
kiến xây dựng các dự án luật, trong hoạt động của báo chí...

- Tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của nhà nước, trước hêì là của cơ quan 
hành chính nhà nước, đã có một bước điều chỉnh theo yêu cầu của quá trình chuyển từ cơ 
chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp sang quản lý nền kinh tế nhiều thành phần, 
vận hành theo cơ chê' thị trường có sự quản lý của nhà nước theo dịnh hướng xã hội chủ 
nghĩa.

- Nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước đã có bước đổi 
mới, vừa bảo đảm tăng cường vai trò lãnh đạo của đảng, vừa phát huy trách nhiệm, tính 
chủ động của các cơ quan nhà nước.
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Những kết quả của đổi mới hê thống chính trị, từ đổi mới tư duy, chính sách, pháp 
luật dến tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước tuy mới là bước đầu, song đã tạo nền 
lảng vững chắc cho đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an 
ninh. Bản chất giai cấp công nhân, tính dân tộc, tính nhân dân của Nhà nước giữ vững và 
củng cố. Đây là mặt mạnh của nhà nước ta.

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được trong quá trình đổi mới, những mặt yếu kém 
vốn có của hộ thống chính trị, của bộ máy nhà nước trong cơ chế cũ đã bộc lộ rõ ràng; 
dồng thời xuất hiện những khó khăn, vướng mắc mới cần giải quyết:

- Bộ máy nhà nước ta chưa thật trong sạch, vững mạnh; tình trạng tham nhũng, lãng 
phí, quan liêu còn nghiêm trọng, chưa được ngăn chặn; hiệu lực quản lý, điều hành chưa 
nghiêm; kỷ cương xã hội bị buông lỏng, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với 
Đảng, Nhà nước ta.

- Quản lý nhà nước chưa ngang tầm với đòi hỏi của thời kỳ mới; chưa phát huy đầy 
đủ mặt tích cực và hạn chê' được tính tự phát, tiêu cực của kinh tế thị trường. Đất đai, vốn 
và tài sản nhà nước chưa được quản lý chặt chẽ, sử dụng lãng phí và thất thoát nghiêm 
trọng. Chưa tãng cường được vai trò chủ đạo của kinh tê' nhà nước, chưa phát triển được 
kinh tê' hợp tác và phát huy khả năng của các thành phần kinh tế khác, dể tình trạng 
chênh lệch thu nhập giữa các tầng lớp nhân dân có chiều hướng mở rộng, một bô phân 
kinh doanh phi pháp, làm giàu bất chính.

- Tổ chức bộ máy nhà nước còn nặng nề, sự phân công và phối hợp giữa các cơ 
quan nhà nước trong việc thực hiện ba quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp còn có những 
diểm chưa rõ về chức năng nhiệm vụ, mối quan hệ phân câ'p trung ương - địa phương còn 
một số' mặt chưa cụ thể (như về quản lý đầu tư, tài chính, tổ chức bộ máy, kết hợp quản lý 
theo ngành và lãnh thổ...), làm cho tình trạng tập trung quan liêu cũhg như phân tán, cục 
bộ chậm được khắc phục.

- Sự lãnh đạo của Đảng chưa đáp ứng yêu cầu của quá trình đổi mới tổ chức, hoạt 
động của Nhà nước, còn có tình trạng bị buông lỏng và bao biện, chồng chéo nên chưa 
phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Đảng và hiệu lực điều hành của bộ máy nhà nước. Các 
cấp ủy và tổ chức đảng thiếu quan tâm lãnh đạọ việc xây dựng và phát triển quan hệ sản 
xuất, củng cô' và tàng cường kinh tê' quốc doanh và hợp tác xã, xây dựng và quản lý thị 
trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo vệ vốn và tài sản của Nhà nước.

Có nhiều nguyên nhân gây nên những yếu kém của hệ thống chính trị, của bộ máy 
nhà nước, trong đó chủ yếu là:

- Việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong điều kiện chuyển đổi 
nền kinh tê' là nhiệm vụ mới mè, hiểu biết của chúng ta còn ít, có nhiều việc phải vừa 
làm, vừa tìm tòi, rút kinh nghiêm.

65

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



— Đảng chưa làm tốt việc lãnh đạo cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng về xây dựng 
Nhà nước để có chủ trương kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh trong thực tiễn đổi mới, 
đặc biệt là những vấn đề nổi lên ngày càng bức xúc như tình trạng quan liêu, lãng phí, 
tham nhũng, thiếu trách nhiêm trong bộ máy nhà nước; thiếu những biện pháp tổ chức 
thực hiện đường lối, chủ trương kiên quyết, hợp lý và đủ mạnh để tạo chuyển biến tích 
cực nhằm khắc phục những khuyết điểm, yếu kém.

- Chưa kịp thời tổng kết thực tiễn và còn thiếu cơ sở khoa học khi quyết định một 
số chủ trương vể sắp xếp điều chỉnh tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương nên khi 
thực hiộn có vướng mắc, hiộu quả và tác dụng còn hạn chế.

- Các cơ quan nhà nước chưa phát huy đầy đủ trách nhiệm trong việc quán triệt và 
tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng; trong việc tự đổi mới, tự chỉnh đốn, bảo đảm 
sự trong sạch và nâng cao hiệu quả hoạt động ở từng cơ quan, đơn vị.

- Các đoàn thể quần chúng chưa chú trọng xây dựng các nội dung cụ thể, thiết thực 
và đổi mới phương thức hoạt động để tổ chức vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ 
trong việc tham gia xây dựng chính quyền, giám sát hoạt động của cán bộ, công chức nhà 
nước và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân, sống, làm việc theo hiến pháp, pháp luật.

*
* *

Các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành 
Trung ương (khóa VII) đã nêu lên những quan điểm cơ bản và phương hướng tiếp tục xây 
dựng, hoàn thiên Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cần tiếp tục quán triệt 
và triển khai thực hiện các nghị quyết đó.

Để đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao đối với việc xây dựng Nhà nước trong thời kỳ 
mới, Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần này nhấn mạnh một số chủ trương, nhiệm vụ 
với các yêu cầu sau đây:

Một là, tiếp tục phát huy tốt hơn và nhiều hơn quyền làm chủ của nhân dân qua các 
hình thức dần chủ đại diện và dân chủ trực tiếp để nhân dân tham gia xây dựng và bảo vệ 
Nhà nước, nhất là việc giám sát, kiểm tra của nhân dân đối với hoạt động của cơ quan và 
cán bộ, công chức nhà nước.

Hai là, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; cán bộ, công chức nhà 
nước thật sự là công bộc, tận tụy phục vụ nhân dân.

Ba là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đôì với Nhà nước; xây dựng và 
hoàn thiện nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng phù hợp với đặc điểm, tính 
chất của các cơ quan nhà nước ở từng cấp, chú trọng sự lãnh đạo của các tổ chức 
đảng đối với việc kiểm kê, kiểm soát trong quản lý kinh tế, tài chính.
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Ba yêu cầu trên quan hê chặt chẽ với nhau, dựa trên nển tảng chung là xây dựng 
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, thực hiên đại đoàn kết 
dân tộc mà nòng cốt là liên minh công nhân, nông dân và trí thức dưới sự lãnh đạo của 
Đảng Cộng sản Việt Nam.

PHẦN THỨ HAI
CHỦ TRƯƠNG, NHIỆM vụ

I. Mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ của nhân dân 
trong xây dựng và quản lý nhà nước.

Phương hướng vừa cơ bản vừa cấp bách hàng đầu lúc này là giữ vững và phát huy 
bản chất tốt đẹp của Nhà nước ta, ngãn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái đạo đức, tham 
nhũng, lãng phí, quan liêu, sách nhiễu nhân dân trong bộ máy nhà nước. Đây là vấn đề có 
ý nghĩa sống còn đối với chê' đô ta. Chính quyền có trong sạch, dược dân tin yêu, ủng hộ 
thì mới vững mạnh, có hiệu lực. Chỉ có dựa vào sức mạnh của nhân dân mới xây dựng 
dược chính quyền trong sạch, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, an ninh, quốc phòng, tạo động 
lực to lớn phát triển kinh tế - xã hội.

Mở rộng dân chủ phải đi đôi với tăng cường kỳ luật, kỷ cương; quyền lợi đi đôi với 
trách nhiệm, nghĩa vụ; dãn chủ dược thể chế hóa thành pháp luật, dãn chủ trong khuôn 
khổ pháp luật; khắc phục tình trạng vô kỷ luật, dãn chủ cực doan, lợi dụng dân chủ để 
gây rối.

Để thực hiện phương hướng trên, diều quan trọng hàng đầu là nâng cao chất lượng 
chế độ dân chủ đại diên, mở rộng và có cơ chê' từng bước thực hiện chê' độ dân chủ trực 
tiếp một cách thiết thực, đúng hướng và có hiệu quả.

Những việc chính cần làm:
1. Tiếp tục cái tiến chế độ bầu cử các cơ quan dân cử, bảo đảm cho cử tri tiếp xúc, 

đối thoại với ứng cử viên, có đủ thông tin để trao đổi, nhận xét, lựa chọn và bầu cử đại 
biểu của mình thực sự dân chủ trên cơ sở có sự lãnh đạo, hướng dẫn về tiêu chuẩn, cơ 
cấu.

Quy định nhiều hình thức thích hợp để duy trì sự liên hê thường xuyên giữa đại biểu 
dân cử và cử tri, để các đại biểu luôn luôn sát thực tiễn, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng, 
yêu cầu của dân. Các đại biểu phải định kỳ báo cáo và chịu sự kiểm tra, giám sát của cử 
tri, nếu không đủ tín nhiệm thì cử tri thực hiên quyền bãi miễn.

Có các hình thức để nhân dân có thể dự thính hoặc theo dõi trực tiếp qua các 
phương tiện thông tin đại chúng các kỳ họp của cơ quan dân cử.

Cải tiến cách thức để nhân dân tham gia thảo luận và góp ý kiến vào các dự án luật. 

67

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



các dự thảo nghị quyết quan trọng của Đảng và Nhà nước thật sự thiết thực và có hiêu 
quà; tránh làm hình thức, tràn lan, tốn kém.

2. Nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan dân cử (Quốc hội, hội đồng 
nhân dân) để các cơ quan này thực sự là cơ quan đại diện của nhân dân và là cơ quan 
quyền lực nhà nước trong việc xem xét và quyết định những vấn đề quan trọng của đất 
nước, của địa phương. Các cơ quan hành chính nhà nước phải nghiêm túc chấp hành các 
quyết định của cơ quan dân cử trong trách nhiệm, quyền hạn đã được pháp luật quy định 
và chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan dân cử.

3. Đẩy mạnh cài cách thể chế và thủ tục hành chính trong các lĩnh vực trực tiếp liên 
quan đến đời sống nhân dân. Nhà nước giảm tối đa cơ chế xin phép - cho phép trong từng 
vụ việc; rút kinh nghiệm về cơ chế "một cửa" đã thực hiện có hiệu quả ở một số địa 
phương để chỉ đạo áp dụng rộng ở các ngành, các cấp.

Các nội dung trên được đăng trên các phương tiện thông tin, công báo, niêm yết 
hoặc lưu trữ ở các phòng thông tin, trụ sở, nơi tiếp dân.

4. Xác định rõ trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan nhà nước trong việc giải quyết 
khiếu nại, tố cáo của nhân dân. Xử lý nghiêm minh các hành vi trì hoãn, châm trễ, làm 
sai lệch, can thiệp trái pháp luật hoặc lẩn tránh trách nhiệm đối với việc giải quyết khiếu 
nại, tố cáo. Cần có quy chế tạo thuận lợi để người dân trình bày ý nguyên, thực hiện 
quyền khiếu nại, tố cáo của mình, ngăn chặn những hành vi lợi dụng quyền khiếu nại, tố 
cáo để xuyên tạc, vu khống, gây rối.

Tăng cường công tác giám sát và kiểm tra của cấp trên đối với công tác giải quyết 
khiếu tố của cấp dưới. Tiếp tục kiện toàn và phát huy vai trò của tòa án để xét xử các 
khiếu kiện hành chính.

5. Các cơ quan có thẩm quyển lập pháp, lập quy cần rà soát, sửa đổi, bổ sung và 
xây dựng mới các văn bản pháp luật với các định chế cụ thể, rõ ràng về quyền giám sát, 
kiểm tra của nhân dân trong các lĩnh vực sản xuất, phân phối, thu chi ngân sách, tài 
chính, các chế độ thu và sử dụng học phí, viện phí... trong các cơ quan, đơn vị sản xuất 
kinh doanh, trường học, bệnh viện.

Thanh tra nhà nước cùng Mặt trân Tổ quốc, Liên đoàn lao động các cấp cần phối 
hợp và có biện pháp xây dựng, củng cố thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn, doanh 
nghiệp, trường học, bệnh viên, cơ quan để thanh tra nhân dân thực sự trở thành công cụ 
sắc bén của nhân dân trong việc phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi tiêu cực, góp phần xây 
dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh. Không chấp nhận các tổ chức thanh tra tự phát.

6. Nghiên cứu thực hiện từng bước chế độ dân chủ trực tiếp, trước hết ở cấp cơ sở:
- Những quyết định quan trọng ở cấp cơ sở có quan hệ đến đông đảo nhân dân (như 

chủ trương huy động sức dân để xây dựng kết cấu hạ tầng và các công trình phúc lợi...) 
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cần đưa các phương án khác nhau và thông qua những hình thức phù hợp để nhân dân 
thảo luân và biểu quyết. Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân chấp hành theo kết quả 
biểu quyết đó.

ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, kinh doanh cần có quy chê' báo cáo 
công khai các công viêc đã làm, vấn đề sử dụng tài sản, thu chi tài chính và quy định 
những việc phải do đại hội đoàn thể cán bộ, công nhân trong đơn vị xem xét biểu quyết.

- Định kỳ 6 tháng và một nãm, hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân xã, phường phải 
báo cáo công khai với dân về các công việc đã làm, tình hình sử dụng tài sản, tài chính, ngân 
sách, các khoản đóng góp của dân, quyết toán các công trình xây dựng cơ bản.

Hằng năm, Hôi đồng nhân dân và ủy ban nhân dân các cấp có báo cáo tổng kết 
cồng tác, và thông qua những hình thức phù hợp, thông qua mặt trận và các đoàn thể để 
phê bình, tự phê bình trước nhân dân và đề nghị nhân dân nhân xét đánh giá.

- Tổ chức và hướng dẫn các hình thức nhân dân tự quản ở cơ sở và khu vực dân cư 
đối với những việc dân tự làm hoặc do Nhà nước ủy thác cho dân làm với sự hỗ trợ của 
Nhà nước như: hoà giải mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân, bài trừ tệ nạn xã 
hội, bảo vệ trật tự an ninh, quản lý giáo dục những đối tượng cải tạo tại chỗ, chăm sóc 
người già, gia đình chính sách, việc quản lý các quỹ do dân đóng góp,... nhân dân ở xã, 
thôn, ấp, bản cùng bàn bạc xây dựng quy ước, hương ước về nếp sống văn minh, gia đình 
vãn hóa, về thủ tục cưới xin, ma chay,... phù hợp với nếp sống mới, với truyền thống tốt 
dẹp của dân tộc và pháp luật Nhà nước.

II. Nâng cao chất lượng hoạt động và kiện toàn tổ chức Quốc hội.
1. Nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động lập pháp:
Căn cứ vào định hướng phát triển đất nước, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn và điều 

kiện, khả nãng thực hiên mà xác định rõ thứ tự ưu tiên trong chương trình xây dựng pháp 
luật dài hạn và hằng năm.

Chỉ đạo chặt chẽ quá trình chuẩn bị và thông qua các dự án luật, đảm bảo quán triệt 
đường lối, quan điểm của Đảng, trên cơ sở tổng kết thực tiễn Việt Nam, tham khảo có 
chọn lọc kinh nghiệm nước ngoài, tránh sao chép, rập khuôn. Cần tập hợp trí tuê của các 
nhà khoa học, các chuyên gia, lấy ý kiến nhân dân, nhất là các đối tượng có liên quan đến 
việc thi hành luật. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định của các ủy ban của Quốc hội 
để các kỳ họp của Quốc hội có thể xem xét và thông qua các dự án luật được nhanh 
chóng và có chất lượng cao.

Các luật ban hành cần bảo đảm tính khả thi, dễ hiểu, quy định cụ thể để giảm bớt 
tình trạng phải chờ đợi quá nhiều văn bản hướng dần mới thi hành được. Tãng cường 
công tác tuyên truyền, giải thích, giáo dục pháp luật để nhân dân hiểu và tự giác chấp 
hành.
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Giảm dần pháp lệnh của ủy ban thường vụ Quốc hội và Nghị định của Chính phủ 
quy định những vấn đề chưa có luật. Những pháp lệnh, nghị định này sau một thời gian 
thực hiện, dược kiểm nghiêm là đúng thì hoàn chỉnh để chuyển thành luật. Phấn đấu 
trong một thời gian nhất định Nhà nước có thể quản lý đất nước chủ yếu bằng các đạo 
luật.

2. Phấn đấu tiến tới việc Quốc hội thực hiện đầy đủ quyền quyết định ngán sách 
như Hiến pháp quy định, bảo đảm các điều kiên để Quốc hội xem xét quyết định một 
cách thực chất các kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, các chương trình quốc gia, các dự 
án đầu tư lớn cũng như các vấn đề quan trọng về tổ chức bộ máy nhà nước và nhân sự.

3. Nâng cao chất lượng giám sát của Quốc hội, khẩn trương xây dựng cơ chê' giám 
sát có hiệu lực. Quốc hội có chương trình giám sát hằng nãm tập trung vào những vấn đề 
bức xúc như chống tham nhũng, chống lãng phí, về quản lý vốn và tài sản nhà nước, bắt 
giam, điều tra, truy tố, xét xử... Đổi mới việc xem xét báo cáo công tác và việc trả lời 
chất vấn của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Đề cao vai trò của cơ quan kiểm toán nhà nước trong việc kiểm toán mọi cơ quan, 
tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước. Cơ quan kiểm toán báo cáo kết quả kiêm toán 
cho Quốc hội, Chính phủ và công bố công khai cho dân biết.

4. Tiếp tục kiện toàn tổ chức Quốc hội. Đại biểu Quốc hội phải có đủ tiêu chuân 
theo quy định của pháp luật để dảm bảo thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu, dại diện 
cho ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhãn dân. Cần tăng thêm hợp lý sô đại biêu 
chuyên trách cho các Uy ban của Quốc hội. Cải tiến và năng cao chât lượng hoạt dộng 
của đại biểu Quốc hội và sinh hoạt của Quốc hội. Có các hình thức thu hút cac chuyên 
gia giỏi làm tư vân cho các Uy ban của Quốc hội trong các hoạt động thâm định và giám 
sát. Nghiên cứu thành lập thêm một số ủy ban của Quốc hội.

III. Tiếp tục cải chính nền hành chính của Nhà nước.
1. Chính phủ và bộ máy hành chính nhà nước thống nhât quản lý việc thực hiện các 

nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại theo đúng 
chức năng phù hợp với cơ chế mới, đó là:

- Quản lý kinh tế - xã hội tfreo pháp luật, giữ gìn ổn định chính trị - xã hội và trật 
tự kỷ cương; chãm lo xây dựng kết cấu hạ tầng và những ngành kinh tế then chốt, bảo 
dảm môi trường và điều kiên chung cho nhân dãn phát triển sản xuất kinh doanh, nâng 
cao đời sống.

- Thông qua các công cụ quản lý vĩ mô và vai trò của kinh tế nhà nước để quản lý 
thị trường, điều tiết thu nhập, kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với thực hiên công 
bằng và tiến bộ xã hội, thúc đẩy sự phát triển đồng đều giữa các vùng và các tầng lớp dân 
cư.
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- Tăng cường kiểm kê, kiểm soát sản xuất và phân bố; quản lý, sử dụng có hiệu quả 
vốn và tài sản công với tư cách đại diên chủ sở hữu nhà nước, khắc phục tình trạng vô 
chủ, dây lùi tham nhũng, lãng phí.

- Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với tăng cường an ninh, quốc 
phòng và mở rông hoạt động đối ngoại, để các lĩnh vực này tác động hỗ trợ nhau cùng 
phát triển.

2. Phân định trách nhiệm, thẩm quyền giữa các cấp chính quyền theo hướng phân 
cấp rõ hơn cho địa phương, kết hợp chặt chẽ quản lý ngành và quản lý lãnh thổ, thực 
hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ.

Trên cơ sở bảo đảm sự quản lý thống nhất của Trung ương về thể chế, về chiến lược 
và quy hoạch, kế hoạch phát triển các ngành và toàn bộ nền kinh tê' quốc dân, cần phân 
cấp dúng mức và rành mạch trách nhiệm và thẩm quyền hành chính, nhằm tạo điều kiện 
và thúc đẩy chính quyền địa phương phát huy tính chủ động, khai thác mọi tiềm năng tại 
chỗ để phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương và đóng góp ngày càng nhiều cho sự phát 
triển chung của đất nước. Theo tinh thần đó, cần tăng trách nhiệm và thẩm quyền của 
chính quyền địa phương trong việc quyết định những vấn đề của địa phương, đặc biệt là 
về quy hoạch phát triển và kế hoạch đầu tư cho khu vực công cộng, về thu chi ngân sách, 
về tổ chức và nhân sự hành chính địa phương, về xử lý các vụ việc hành chính.

Việc phân định trách nhiêm và thẩm quyền của các cấp chính quyền phải phù hợp 
với tính chất và yêu cầu của từng ngành và lĩnh vực hoạt động, với chức năng, nhiệm vụ 
của từng cấp chính quyền trên từng địa bàn; phù hợp với điều kiện và khả nãng của các 
địa phương có quy mô, vị trí khác nhau. Giữa các cấp chính quyền địa phương cũng cần 
cụ thể hóa việc phân câ'p theo hướng việc nào do cấp nào giải quyết sát với thực tế hơn thì 
giao nhiêm vụ và thẩm quyển cho cấp đó.

Quan hệ phân cấp phải gắn liền với việc tăng cường sự phối hợp quản lý theo ngành 
và theo lãnh thổ, được quy định thành thể chế; đặc biệt cần tăng cường trách nhiêm kiểm 
tra, kiểm soát của cấp ủy đảng và chính quyền dịa phương đối với các cơ quan và tổ chức 
hoạt động trên địa bàn, kể cả các đơn vị được quản lý theo ngành dọc.

Các Bộ và cơ quan quản lý của Chính phủ phải thực hiện chức năng quản lý hành 
chính nhà nước về ngành, lĩnh vực của mình trong phạm vi cả nước, đồng thời thực hiện 
trách nhiệm đại diên chủ sở hữu nhà nước trong phạm vi được ủy quyền đối với các 
doanh nghiệp nhà nước. Trên cơ sở xác định rõ chức năng và đổi mới sự phân cấp, tiếp 
tục điểu chỉnh hợp lý tổ chức của các bộ, các cơ quan thuộc Chính phủ và bộ máy chính 
quyền địa phương.

3. Tăng cường tổ chức và hoạt dộng thanh tra, kiểm tra, coi đó là công cụ quan 
trọng và hữu hiệu để bảo đàm hiệu lực quản lý nhà nước, thiết lập kỳ cương xã hội.

Đổi mới tổ chức thanh tra phù hợp với chức năng quản lý nhà nước trong điều kiên 
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mới; phát triển mạnh tổ chức thanh tra việc thực hiện thể chê' về từng lĩnh vực trong toàn 
xã hội như tài chính, lao động, giáo dục, vệ sinh - y tế, xây dựng, công vụ,...

Nghiên cứu tăng thẩm quyền cho các cơ quan thanh tra trong việc xử lý hành chính 
tại chỗ các vi phạm pháp luật; phân định rõ hơn trách nhiệm của cơ quan thanh tra và lòa 
án hành chính trong việc giải quyết các khiếu kiện dối với các cơ quan và cán bộ, công 
chức hành chính, tạo điểu kiện để các lòa án hành chính phái huy đúng chức năng và 
thẩm quyền.

Đẩy mạnh hoạt động tự thanh tra, kiểm tra trong nội bộ các cơ quan, tổ chức nhà 
nước; dề cao trách nhiệm thanh tra, kiểm tra của cấp trên đối với cấp dưới, của các cấp 
chính quyền đối với mọi cơ quan, tổ chức trên địa bàn lãnh thổ.

4. Chính quyền địa phương:
a) Tập chung sức kiện toàn chính quyền cơ sở.
- Phát huy vai trò của Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn trong việc xem xét, 

quyết định các nhiệm vụ về kinh tế, xã hội, an ninh trật tự, đời sống nhân dân, về ngân 
sách và giám sát việc điều hành của ủy ban nhân dân. Kiện toàn hội đồng nhân dân xã, 
phường, thị trấn với thành phần bao gồm những cán bộ chủ chốt của đảng bộ, mặt trân và 
các đoàn thể, đồng thời thu hút những người ngoài Đảng có đủ tiêu chuẩn, có nhiệt tình, 
có kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn trong lao động sản xuất, có tín nhiệm trong nhân 
dãn.

— Thực hiện các hình thức, biện pháp bảo đảm phát huy quyền làm chủ của nhân 
dân ở cơ sở, dồng thời quy định một sô' trách nhiệm nhất định giao cho nhóm đại biểu hội 
đồng nhân dân xã theo từng thón (làng, â'p, bản) như tổ chức việc xây dựng, thực hiện 
hương ước, giám sát trưởng thôn (bản, â'p).

- Quy định hợp lý số lượng cán bộ chính quyền cơ sở có phân biệt theo đặc điểm và 
dân số của từng loại đơn vị cơ sở; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng và có chính sách 
đãi ngộ phù hợp với chức trách của họ. Chính phủ quy định nguyên tắc chung, còn mức 
phụ cấp cụ thể cho mỗi chức danh cán bộ xã, phường, thị trấn do Hội đồng nhân dân cấp 
tỉnh quyết định cho sát hợp với diều kiện thực tê' của từng địa phương. Có chê' độ thích 
hợp để chuyên nghiệp hóa một sô' cán bộ đảm nhiệm những công việc cần được đào tạo 
chuyên môn, nghiệp vụ.

Trưởng thôn (bản, ấp) do nhân dân trong thôn, bản, ấp bầu và Chủ tịch Uỷ ban nhân 
dân xã phê chuẩn.

b) Về Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân.
- Kiện toàn và củng cô' Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các cấp để đảm bảo 

thực hiện tốt nhiệm vụ và thẩm quyền đã được phân cấp; đồng thời, đề cao trách nhiệm 
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tham gia cùng chính quyền cấp trên thực hiên nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với tổ chức 
theo ngành dọc trên địa bàn lãnh thổ.

- Xây dựng Hội dồng nhân dân các cấp có thực quyền để thực hiộn đầy đủ vai trò là 
cơ quan đại diên của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, thực hiện 
quyền làm chủ của nhân dân ở từng cấp.

- Nghiên cứu phân biệt sự khác nhau giữa hoạt động của Hội đồng nhân dân và 
nhiêm vụ quản lý hành chính ở đô thị với hoạt động của Hội đồng nhân dân và nhiêm vụ 
quản lý hành chính ở nông thôn, có thể tiến hành thí điểm ở một vài địa phương để thấy 
hết các vấn đề cần giải quyết; từ đó có cơ sở thực tê' giúp cho việc quyết định chủ trương 
khi bầu Hội đồng nhân dân khóa mới vào năm 1999.

- ủy ban nhân dân các cấp cần được kiện toàn theo hướng tinh gọn, giảm bớt số ủy 
viên là thủ trưởng cơ quan chuyên môn; quy định rõ hơn trách nhiệm, thẩm quyền của tập 
thể ủy ban nhân dân và Chủ tịch ủy ban nhân dân.

5. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất và năng lực là yếu tố quyết 
định chất lượng của bộ máy nhà nước.

Có biện pháp thực hiên tốt các chủ trương về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức 
đã nêu trong Nghị quyết Trung ương tám (khóa VII) và các điểm bổ sung sau đây:

- Cán bộ lãnh đạo phải được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức toàn diên, trước hết về 
đường lối chính trị, về quản lý nhà nước, quản lý kinh tê' - xã hội; được bó' trí, điều đông 
theo nhu cầu và lợi ích của đất nước, có thể được luân chuyển từ Trung ương về địa 
phương, từ dịa phương lên Trung ương và từ địa phương này qua địa phương khác. 
Nghiên cứu bổ sung cơ chê' chọn cử, điều động các chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt 
các cấp cho phù hợp. Riêng đối với chức danh Chủ tịch ủy ban nhân dân, trong trường 
hợp chưa đến thời điểm bầu cử hội dổng nhân dân mà cần bô' trí một đồng chí không phải 
là thành viên hội đồng nhân dân làm Chủ tịch ủy ban nhân dân cùng cấp thì dưa ra Hội 
đồng nhân dân bầu để đồng chí đó làm Chủ tịch ủy ban nhân dân.

- Xúc tiến ban hành thể chê' và tổ chức thực hiện việc kê khai và kiểm tra về tài sản, 
trước hết là về nhà, đất của cán bộ. Quy định chặt chẽ các chê' độ, tiêu chuẩn của cán bộ 
lãnh đạo các cấp, các ngành về sử dụng ổ tô, trang bị nơi làm việc, nhà và đất ở... với tinh 
thần tiết kiêm, công bằng, chống lãng phí, chống đặc quyền, đặc lợi.

IV. Cải cách tư pháp.
1. Hoạt động tư pháp phải nhằm đấu tranh nghiêm trị các tội chống Tổ quốc, chống 

chê' độ, tội tham nhũng và các tội hình sự khác, bảo vê quyền và lợi ích hợp pháp của 
công dân. Khắc phục những biểu hiên hữu khuynh trong đấu tranh chống tội phạm, đồng 
thời chống tình trạng bắt và giam giữ oan sai, xét xử không công minh, vi phạm quyền 
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dân chủ của công dân. Các cơ quan tư pháp phải là mẫu mực của việc tuân thủ Hiến pháp 
và pháp luật, phải thể hiện công lý, tính dân chủ, công khai trong hoạt đông.

2. Nâng cao chất lượng hoạt động của viện kiểm sát theo chức nãng quy định trong 
Hiến pháp, tập trung làm tốt chức năng công tố và kiểm soát hoạt đông tư pháp.

3. Tòa án nhân dán:
- Thực hiện nguyên tắc 2 cấp xét xử. Bỏ thủ tục xét xử sơ chung thẩm của Tòa án 

nhân dân tối cao và Tòa án quân sự Trung ương. Nghiên cứu áp dụng thủ tục rút gọn để 
xét xử kịp thời một số vụ án đơn giản, rõ ràng.

- Tòa án nhân dân tối cao tập trung vào công tác tổng kết xét xử, hướng dẫn các tòa 
án áp dụng pháp luật thống nhất và làm tốt chức năng giám đốc xét xử. Đổi mới thủ tục 
giám đốc thẩm để bảo đảm việc xét xử vừa đúng đắn vừa nhanh chóng.

- Nghiên cứu phân cấp thẩm quyền bổ nhiêm thẩm phán tòa án cấp tỉnh và tòa án 
cấp huyện; đồng thời căn cứ vàơ tinh hình đội ngũ cán bộ hiện nay mà điều chỉnh liêu 
chuẩn tuyển chọn cho phù hợp để kịp thời bổ sung đủ thẩm phán cho tòa án cấp huyện và 
tòa án cấp tỉnh.

4. Sắp xếp lại cơ quan diều tra theo hướng gọn đầu mối, kết hợp chặt chẽ giữa trinh 
sát, điều tra ban đầu với hoạt động của cơ quan diều tra nhằm bảo đảm sự thống nhất 
trong phòng ngừa, đấu tranh chống tôi phạm, bảo đảm quyền dân chủ và sự an toàn của 
công dân.

5. Kiện toàn các tổ chức thi hành án, bảo đảm thi hành đầy đủ, nhanh chóng các 
bản án và quyết định của tòa án, của tổ chức trọng tài; chấn chỉnh các trại giam để giáo 
dục, cải tạo tốt phạm nhân.

Chuẩn bị điều kiện để tiến tới giao cho một cơ quan quản lý tập trung thống nhất 
công tác thi hành án.

6. Nghiên cứu việc thành lập cành sát tư pháp để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ phiên 
tòa, phục vụ công tác thi hành án, dẫn giải bị can, bị cáo, quản lý các trại giam...

7. Củng cố và tăng cường các tổ chức bổ trợ tư pháp. Đổi mới quản lý nhà nước đối 
với hoạt động luật sư, tư vấn pháp luật, giám định tư pháp... phù hợp với chủ trương xã 
hội hóa; kết hợp quản lý nhà nước với vai trò tự quản của các tổ chức nghề nghiệp. Đào 
tạo, phát triển đội ngũ luật sư có phẩm chất, đạo đức, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, 
phát huy vai trò của họ trong tư vấn pháp luật và trong tố tụng. Tổ chức hình thức tư vấn 
pháp luật cho các cơ quan, tổ chức và nhân dân, tạo điều kiện cho người nghèo được 
hưởng dịch vụ tư vấn pháp luật miễn phí. Cải tiến nội dung và thủ tục công chứng để phục 
vụ thuận tiện cho nhân dân. Củng cố các cơ quan giám định tư pháp để hỗ trợ cho công 
tác điểu tra, truy tố, xét xử; sớm thành lập Viên giám định pháp y quốc gia.
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8. Xáy dựng đội ngũ cán bộ tư pháp trong sạch, vững mạnh, có phẩm chất chính trị, 
đạo dức và có năng lực chuyên môn. Lập quy hoạch tuyển chọn, đào tạo, sử dụng cán bộ 
tư pháp theo từng loại chức danh với tiêu chuẩn cụ thể. Nâng cao chất lượng của hội thẩm 
nhãn dãn.

Tãng cường công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với hoạt động của cán bộ tư 
pháp để có thể đánh giá và sử dụng tốt cán bộ; xử lý nghiêm những cán bộ tham nhũng, 
tiêu cực.

V. Tâng cường sự lãnh đạo của Đảng dối với nhà nước.
Tãng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước nhằm giữ vững bản chất 

giai cấp công nhân của nhà nước, bảo đảm mọi quyền lực thuộc về nhân dân, đưa công 
cuộc đổi mới đi đúng định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng nhằm bảo đảm sự lãnh đạo 
của Đảng đối với Nhà nước có hiệu quả và chất lượng cao hơn, đồng thời phát huy trách 
nhiệm, tính chủ động và hiệu lực cao trong quản lý, điều hành của nhà nước.

Kết luân của hội nghị Trung ương hai, nhất là Nghị quyết Trung ương tám (khóa 
VII) dã xác định nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với từng lĩnh vực của bộ 
máy nhà nước. Các cấp ủy đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng cần kiểm điểm và tiếp tục 
thực hiện các nghị quyết nói trên, đồng thời quán triệt và thực hiện một số điểm bổ sung, 
phát triển sau đây:

1. Phải nắm vững và thực hiện tốt ba nôi dung trọng yếu về sự lãnh dạo của Đàng 
đối với Nhà nước trong tình hình mới:

- Lãnh đạo các cơ quan nhà nước kịp thời thể chê' hóa đường lối, chính sách của 
Đảng thành pháp luật, nhất là chủ trương về thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, về 
đổi mới thể chê' kinh tế, về xây dựng quan hệ sản xuất theo định hướng xã hội chủ nghĩa, 
củng cố, nâng cao hiệu quả của kinh tê' nhà nước, phát triển kinh tẽ' hợp tác.

- Tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên trong bộ máy nhà nước; xây dựng đội ngũ 
cán bộ, công chức trong sạch, vững mạnh, thực sự vừa là người lãnh đạo, vừa là người đày 
tớ trung thành của nhân dân.

- Tăng cường kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp nhà nước 
và doanh nghiệp khác, các tổ chức sự nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị 
thuộc lực lượng vũ trang đối với việc thực hiện các nghị quyết của Đảng, các quy định 
của Nhà nước, nhất là về quản lý kinh tế, tài chính, thu chi ngân sách, việc sử dụng, bảo 
quản vốn và tài sản của nhà nước, không phân biệt đại diên chủ sở hữu thuộc ngành hoặc 
địa phương.
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2. Cùng cố và nàng cao chất lượng hoạt dộng của các tổ chức đảng trong các cơ 
quan nhà nước:

- Đảng đoàn Quốc hội và các đảng đoàn hội đồng nhân dân phải được tiếp tục kiện 
toàn về tổ chức, đề cao trách nhiêm trong việc chủ động đề xuất những vấn đề thuộc lĩnh 
vực của mình, phản ánh đầy đủ ý kiến của dại biểu với cấp ủy. Mặt khác cấp ủy đảng cần 
lắng nghe đầy đủ các ý kiến đó để kịp thời xem xét và điều chỉnh chủ trương khi thấy có 
cơ sở xác đáng.

Khi cấp ủy đã có quyết định thì đảng doàn phải lãnh đạo quán triệt và thực hiện 
nghiêm túc quyết định của Đảng. Mọi đảng viên phải nghiêm chỉnh chấp hành các quyết 
định đó.

- Có cơ chế gắn hoạt động của trưởng ban và các ban của đảng với hoạt động của 
các ủy ban của Quốc hội và các ban của Hội đồng nhân dân. Tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng để Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp thực hiện tốt vai trò của mình.

- Củng cố tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động cùa Ban cán sự Đảng Chính 
phủ, các Bộ, ngành và ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Xây dựng quy chế, làm rõ mối quan hệ 
lãnh đạo của Bộ Chính tri với các ban cán sự, giữa ban cán sự đảng ở các bộ với Ban cán 
sự Đảng Chính phủ cho phù hợp với mối quan hệ về mặt nhà nước. Phát huy vai trò của 
đảng ủy, chi bộ trong các cơ quan nhà nước. Sắp xếp lại đầu mối tổ chức đảng trong các 
khối cơ quan hành chính, doanh nghiệp theo đúng quy định của điều lệ Đảng.

- Kiện toàn ban cán sự đảng ở các cơ quan tư pháp. Nghiên cứu, cụ thể hóa cơ chế 
cấp ủy cho ý kiến về việc xử lý các vụ án quan trọng, phức tạp trên cơ sở tôn trọng quyền 
theo luật định của các cơ quan tư pháp và đảm bảo tốt sự lãnh đạo của Đảng.

3. Các cấp ủy đảng phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn 
thể nhân dân trong việc xây dựng và bảo vê chính quyền, bảo đảm quyền làm chủ của 
nhân dân; kiện toàn tổ chức, đổi mới hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể nhằm thu 
hút sự tham gia ngày càng rộng rãi của nhân dân vào công việc quản lý nhà nước.

4. Về các cơ quan tham mưu, cần kiện toàn theo hướng tinh gọn, hợp lý để giúp cấp 
ủy nắm tình hình, hướng dẫn, kiểm tra mọi hoạt động của tổ chức đảng trong các cơ quan 
nhà nước.

PHẦN THỨBA
Tổ CHỨC THỰC HIỆN

Bộ Chính trị chỉ đạo đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ và các ngành 
trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy tập trung thực hiện tốt một số công việc sau đây:

1. Lãnh dạo chặt chẽ cuộc bầu cử Quốc hội khóa X, bảo đảm dân chủ rộng rãi, lựa 
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chọn dược các dại biểu đủ tiêu chuẩn quy định, có cơ cấu hợp lý, để Quốc hội xứng đáng 
là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân và là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

2. Đảng đoàn Quốc hội cãn cứ theo tinh thần Nghị quyết này tổ chức việc rà soát, 
sửa đổi bổ sung một số điểm trong Luật tổ chức Quốc hội; hoàn thiên quy chế làm việc 
của Quốc hội, các ủy ban của Quốc hội. Nghiên cứu để có thể sửa đổi, bổ sung các luật 
về tổ chức bộ máy nhà nước.

3. Ban cán sự đảng Chính phủ căn cứ vào nghị quyết này và Nghị quyết Trung ương 
tám (khóa VII), chỉ đạo kiểm điểm rút kinh nghiệm về thực hiên cải cách nền hành chính, 
nâng cao chất lượng, hiệu lực của bộ máy nhà nước; có kê' hoạch và biên pháp cụ thể đẩy 
mạnh cải cách hành chính, tạo được chuyển biến rõ nét trong những bước tiếp theo; đổng 
thời có kế hoạch chỉ dạo việc sắp xếp bộ máy Chính phủ và các Bộ, chỉ đạo việc phân cấp 
quản lý giữa Trung ương và địa phương. Cần sớm nghiên cứu, ban hành một sô' chế độ, 
chính sách và biện pháp về kiên toàn chính quyền cơ sở xã, phường, thị trấn. Chỉ đạo thí 
điểm thực hiện một sô' hình thức dân chủ trực tiếp ở các loại cơ sở, kịp thời tổng kết kinh 
nghiệm dể xây dựng thành quy chê' chung.

Ban cán sự đảng Chính phủ phối hợp với đảng đoàn Quốc hội sớm xúc tiên việc 
tổng kêì thực liên, nghiên cứu đề xuất ý kiến về đổi mới tổ chức, hoạt động của Hội đồng 
nhân dân và ủy ban nhân dân các cấp để trình Quốc hội xem xét, quyết định trước kỳ bầu 
cử hội đồng nhân dân các cấp năm 1999.

4. Các ban cán sự đấng Viện Kiểm sát nhân dán tối cao, Tòa án nhân dân tối cao 
phối hợp với các cơ quan hữu quan triển khai việc điều chỉnh nhiêm vụ, sắp xếp tổ chức 
và bố trí cán bộ thuộc trách nhiêm của ngành mình.

5. Ban tổ chức Trung ương phối hợp với các ban có liên quan tiến hành việc tổng 
kết, rút kinh nghiệm để hoàn thiên quy chê' làm việc và sinh hoạt của cấp ủy, mối quan hê 
giữa cấp ủy với tổ chức đảng ở các cơ quan nhà nước; đồng thời nghiên cứu, đề xuất chủ 
trương, biện pháp đổi mới, chỉnh đốn đảng, bảo đảm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 
đối với các cơ quan nhà nước.

6. Các tỉnh ủy, thành ủy có kê' hoạch cụ thể thực hiện nghị quyết của địa phương 
mình. Chú trọng lãnh đạo đảng đoàn hội đồng nhân dân các cấp cài tiến nâng cao chất 
lượng và tính thiết thực của các kỳ họp, tăng cường hoạt động giám sát các cơ quan nhà 
nước ở địa phương, tổ chức tôì việc tiếp xúc giữa đại biểu dân cử với cử tri ở địa bàn, thực 
hiện tốt viêc tổ chức, vận động nhân dần phát huy dân chủ trực tiếp ở cơ sở; chú trọng 
kiện toàn ban tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo việc xây dựng các cơ quan nhà nước trong 
sạch, vững mạnh.

7. Các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đàng công tác ở các ngành, 
lĩnh vực, địa phương, đơn vị, tùy theo cương vị cụ thể có trách nhiêm lắnh đạo và cùng 
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với cấp ủy tổ chức thực hiên Nghị quyết; đồng thời qua theo dõi việc thực hiện, đề xuất ý 
kiến với ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị về những vấn đề cần bổ sung, sửa đổi 
để lãnh đạo, bảo đảm nghị quyết được thực hiện đúng đắn, có kết quả.

8. Đàng đoàn ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể 
nhân dân có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan nhà nước tổ chức, động viên các tầng 
lớp nhân dân lao động phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia công việc quản lý nhà 
nước, quản lý xã hội; chú trọng xây dựng và triển khai các hình thức dân chủ trực tiếp của 
nhân dân ờ cơ sở, tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát của nhân dân đối với cơ quan 
và cán bộ, công chức nhà nước.

9. Ban Nội chính Trung ương và các ban của Trung ương Đảng có trách nhiêm theo 
dõi việc thực hiện Nghị quyết, định kỳ báo cáo và đề xuất ý kiến với Bộ Chính trị.
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4. NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ BAY BAN CHẤP HÀNH 
TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHOÁ VIII)

Về một số vấn đề về tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị và tiền lương, trợ cấp 
xã hội thuộc ngân sách nhà nước

Từ sau Đại hội VI của Đảng, qua hai lần sắp xếp, hệ thống chính trị ở nước ta bao 
gồm Đảng, Nhà nước, Mặt trân và các đoàn thể nhân dân đã từng bước được cụ thể hoá về 
chức năng, nhiệm vụ, củng cố về tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới phương 
thức, lề lối làm việc; chính sách tiền lương được cải cách và thực hiện từ năm 1993 đã có 
tác dụng nhất định. Những tiến bộ đó dã phát huy sức mạnh tổ chức, bộ máy của hê thống 
chính trị và đội ngũ cán bô, công chức, góp phần bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp cách 
mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Tuy nhiên, cho đến nay, nhìn chung tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị, nhất là 
bô máy hành chính nhà nước còn cồng kểnh, nhiều đầu mối, tầng nấc trung gian, chất 
lượng hoạt động và hiệu quả thấp. Chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và chế độ trách 
nhiêm của nhiều cơ quan và người đứng dầu chưa thật rõ, còn chồng chéo, cơ chế vận 
hành và nhiều mối quan hê còn bất hợp lý; đội ngũ cán bộ, công chức còn hạn chế cả về 
năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm. Chế độ tiền lương, thu nhập bộc lộ nhiều 
bất hợp lý, không còn ý nghĩa đòn bẩy, kích thích người lao động tích cực làm việc. Tình 
hình dó đã làm giảm hiệu quả công tác lãnh đạo của Đảng, làm yếu hiệu lực quàn lý của 
Nhà nước; tệ quan liêu, lãng phí, tham nhũng... tăng lên, có mặt rất nghiêm trọng; trật tự 
kỷ cương bị vi phạm; sự tin cậy và gắn bó của nhân dân đối với hệ thống chính trị bị giảm 
sút.

Tình hình trên đây do nhiều nguyên nhân, song nguyên nhân chủ yếu là chưa quán 
triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về hê thống chính trị trong diều kiện một Đảng cầm 
quyền; chậm tổng kết thực tiên và nghiên cứu khoa học về tổ chức; việc tổ chức chỉ đạo 
thực hiện các nghị quyết về tổ chức, bộ máy không nhất quán, thiếu kiên quyết, triệt để.

Để thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) đáp ứng yêu cầu của Cuộc vận động 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả 
điều hành của Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, Ban Chấp hành Trung 
ương yêu cầu các tổ chức đảng và mọi cán bộ, đảng viên từ Trung ương đến cơ sở phải 
thực hiên có hiệu quả các nội dung dưới đây:
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I. VỂ Tổ CHỨC, Bộ MÁY CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

1. Kiện toàn tổ chức, bộ máy của hê thống chính trị lần này là tiếp tục thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 8 (khoá VII), Nghị quyết Trung ương 3 và Nghị quyết Trung 
ương 6 (lần 2) khoá VIII; là một nội dung quan trọng của Cuộc vận động xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng; nhằm đạt được mục tiêu: giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, 
bản chất cách mạng của Nhà nước ta, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các tổ 
chức trong hệ thống chính trị, mở rộng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đẩy 
mạnh sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá dất nước, tăng cường tiềm lực 
quốc gia, giữ vững ổn định chính trị, xã hội, củng cô' mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và 
Nhà nước với nhân dân.

2. Việc kiện toàn tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị nước ta trong những năm 
tới phải quán triệt các quan điểm, nguyên tắc cơ bản về hệ thống chính trị dã được xác 
định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và 
các nghị quyết của Đảng; chú ý các yêu cầu chủ yếu sau đây:

- Từng bước nâng cao chất lượng, trước hết là chất lượng chính trị của mỗi tổ chức 
cũng như của toàn hệ thống chính trị; xác định rõ chức năng, nhiêm vụ, cơ cấu bộ máy, 
cơ chế vân hành, lề lối làm việc; nâng cao chất lượng cán bộ; tăng cường kỷ luật, kỷ 
cương; cụ thể hoá nôi dung và phương thức lãnh đạo của Đảng, nội dung và phương thức 
quản lý của Nhà nước, nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể 
chính trị, xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

- Bộ máy của Đảng phải phù hợp với điều kiên một Đảng cầm quyền. Đảng cần có 
tổ chức tham mưu chuyên trách có chất lượng cao và tinh gọn, đồng thời Đảng phát huy 
vai trò của các tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, các cấp ủy viên và cán bô chủ chốt 
hoạt động trong các cơ quan nhà nước và các đoàn thể. Tổ chức đảng và đảng viên trong 
các cơ quan nhà nước và các đoàn thể vừa là hạt nhân lãnh đạo chính trị các tổ chức đó, 
vừa làm tham mưu cho Đảng về chủ trương, chính sách đối với những lĩnh vực có liên 
quan.

3. Những nhiệm vụ phải làm từ nay đến Đại hội IX:
3.1- Tập trung củng cố, chỉnh đốn nội bộ từng tổ chức và các mối quan hệ trong 

toàn bộ hê thống chính trị.
Các cấp ủy đảng, tổ chức đảng từ trung ương đến cơ sở phải tập trung chỉ đạo nâng 

cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các tổ chức và đội ngũ đảng viên, cán bộ, công 
chức, đặc biệt là chất lượng chính trị, trách nhiệm phục vụ nhân dân. Bảo đảm bộ máy 
của hê thống chính trị vân hành thông suốt và năng động; khắc phục tình trạng trì trệ, gây 
phiến hà, tiêu cực, yếu kém trong tổ chức thực hiên nghị quyết của Đảng và pháp luật của 
Nhà nước.
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Trong nội dung tự phê bình và phê bình của các cấp ủy, tổ chức đảng và cá nhân 
lãnh dạo phải có một phần kiểm điểm về công tác kiện toàn tổ chức, bộ máy gắn với thực 
hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khoá VIII.

3.2- Bộ Chính trị chỉ đạo tổng kết hoạt động của các ban, đơn vị sự nghiệp và các 
doanh nghiệp trong hệ thống đảng; xác định rõ chức năng, nhiêm vụ, cải tiến lề lối làm 
việc của các ban tham mưu và đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương và cấp ủy 
các cấp. Bộ Chính trị xem xét và quyết 'định cụ thể việc kiên toàn tổ chức các ban đảng, 
các đảng ủy khối ở trung ương. Những tổ chức nào đã được kết luận rõ cần điều chỉnh thì 
điều chỉnh ngay.

Các cấp ủy trực thuộc Trung ương tiến hành tinh gọn bộ máy của cấp mình theo 
hướng ở cấp tỉnh ủy, thành ủy, gồm: úy ban kiểm tra, ban tổ chức, ban tuyên giáo, ban 
dân vận và văn phòng, trường chính trị, báo của đảng bộ tỉnh; nếu thấy có yêu cầu cần 
thành lập thêm ban nào nữa thì phải xin ý kiến Bộ Chính trị trước khi quyết định.

3.3- Đảng đoàn Quốc hội chỉ đạo việc quy định những biện pháp nhằm nâng cao 
hiệu quả làm việc của ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hôi; nâng 
cao trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của các đại biểu Quốc hội.

Đổi mới quy trình chuẩn bị và thông qua các dự án luật tại kỳ họp Quốc hội; xây 
dựng Luật về hoạt động giám sát của Quốc hội, xác định rõ cơ chẽ' giám sát đối với Chính 
phủ, Toà án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao; từng bước táng tỷ lệ đại 
biểu Quốc hôi chuyên trách; coi trọng việc lấy ý kiến nhân dân trong quá trình xây dựng 
pháp luật và chuẩn bị những quyết sách của Quốc hội.

Sắp xếp bộ máy giúp việc của Quốc hội theo hướng tinh giản về đầu mốị, tăng 
cường cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ có trình độ cao.

Tổ chức việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số vấn đề về tổ chức, bộ máy các cơ 
quan nhà nước liên quan đến Hiến pháp năm 1992 và các luật tổ chức các cơ quan nhà 
nước.

3.4- Ban cán sự đảng Chính phủ tãng cường chỉ đạo việc tiếp tục thực hiên cải cách 
nền hành chính nhà nước theo Nghị quyết Trung ương 8 (khoá VII) và Trung ương 3 
(khoá VIII). Rà soát và điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức các Bộ và cơ 
quan ngang Bộ, cơ quan chính quyền địa phương theo hướng quản lý nhà nước đa ngành, 
đa lĩnh vực bao quát các thành phần kinh tế. Tinh giản các tổ chức trực thuộc Chính phủ 
và Thủ tướng Chính phủ, trước hết cần giảm ngay các đầu mối không hợp lý. sắp xếp, 
tinh giản các đơn vị trực thuộc các Bộ, cắt bỏ những khâu trùng lắp về chức năng.

Chuẩn bị và tiến hành tốt việc bầu cử hội đồng nhân dân các cấp, bầu các chức danh 
chủ chốt, kiên toàn ủy ban nhân dân và tinh gọn các cơ quan chuyên môn của các cấp 
chính quyền địa phương.
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Trên cơ sở điều chỉnh chức năng, thẩm quyền của Chính phủ và các Bộ, cần xác 
định cơ cấu tổ chức Chính phủ cho phù hợp với yêu cầu của thời kỳ mới, nhằm bao quát 
được nhiêm vụ quản lý toàn xã hội trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiên đại hoá, bảo đảm 
an ninh, quốc phòng; kết hợp chặt chẽ hai nhiêm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc.

Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các luật về tổ chức Chính phủ và tổ chức chính quyền 
địa phương; bổ sung các quy định về cải tiến chế độ làm việc, quy định rõ quyển và trách 
nhiêm của người đứng đầu cơ quan trực thuộc Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, chính 
quyển các cấp; về phân cấp thẩm quyển giữa trung ương và địa phương; thực hiện quy chê' 
dân chủ ở cơ sở, tính tự quản cộng đồng, truyền thống tốt đẹp của làng xã và tãng cường 
năng lực cho bộ máy chính quyền cơ sở; thí điểm quy chế dân bầu trực tiếp trưởng thôn, 
bản, â'p.

Tiếp tục thực hiện chủ trương cải cách thủ tục hành chính, coi đây là nhiệm vụ 
thường xuyên của tất cả các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. ứng dụng công nghệ 
thông tin vào công tác cải cách hành chính. Tãng cường tổ chức và hoạt động thanh tra, 
kiểm tra, tập trung giải quyết khiếu kiện của nhân dân, coi đó là công cụ quan trọng dể 
bảo đảm hiệu lực quản lý của Nhà nước, quyền làm chủ của nhân dân, thiết lập trật tự kỷ 
cương xã hội.

3.5- Đảng đoàn Quốc hội phối hợp với Ban cán sự đảng Chính phủ, Toà án Nhân 
dần tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao chỉ dạo việc sắp xếp hợp lý tổ chức của hai 
ngành Kiểm sát và Toà án; sắp xếp các cơ quan điều tra, kiện toàn cơ quan thi hành án; tổ 
chức nghiên cứu, xây dựng đề án cụ thể về tổ chức, chức nãng, thẩm quyền của các cơ 
quan kiểm sát, toà án theo các định hướng đã đề ra ở Nghị quyết Trung ương 8 (khoá 
VII), Nghị quyết Trung ương 3 (khoá VIII) và Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần này.

3.6- Đảng đoàn Mặt trân, đảng đoàn các đoàn thể, Trung ương Đoàn Thanh niên 
Cộng sản Hồ Chí Minh và các cấp ủy địa phương chỉ dạo việc sắp xếp tổ chức, bộ máy 
Mặt trận và các đoàn thể nhân dân phù hợp với chức năng, tôn chỉ, mục đích hoạt động. 
Xây dựng quy chế làm việc, đổi mới phương thức hoạt động cho sát cơ sở, sát nhân dân, 
đáp ứng ngày càng tốt hơn lợi ích và nguyện vọng của đoàn viên, hội viên về việc làm, 
đời sống, về yêu cầu phát huy dân chủ và tính công khai. Nghiên cứu ban hành Luật về tổ 
chức các hội.

3.7- Tích cực chỉ đạo việc giảm biên chê' hành chính các cơ quan đảng, nhà nước, 
đoàn thể, biên chê' gián tiếp trong các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước với mức 
phấn đấu giảm khoảng 15%. Mỗi cấp, mỗi ngành quy định mức giảm biên chê' cụ thể của 
từng cơ quan trực thuộc với ý thức trách nhiệm đầy đủ và chỉ đạo thực hiên tích cực, chặt 
chẽ, không định tỷ lê bình quân như nhau. Mức biên chế của từng cơ quan, đơn vị ở các 
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ngành và địa phương phải dựa trên cơ sở xác định nội dung và khối lượng công viộc cụ 
thể và tiêu chuẩn các chức danh, cơ cấu cán bộ, công chức hợp lý.

- Chỉ dạo thí điểm việc khoán biên chế và khoán chi phí hành chính ổn định một số 
năm để khuyến khích việc giảm biên chê' và tiết kiệm chi phí hành chính ở các cơ quan, 
đơn vị. Khắc phục tình trạng các cơ quan tăng thêm biên chế dưới bất cứ hình thức nào.

- Thực hiên chê' độ thuê, khoán hoặc hợp đồng một sô' loại dịch vụ trong cơ quan 
hành chính (như vê sinh, ăn uống, sửa chữa nhà cửa, điên, nước, lái xe...) thay cho việc 
tuyển người vào biên chê' nhà nước.

- Tiến hành từng bước việc phân định rõ biên chê' trong bộ máy hành chính với biên 
chê' trong các đơn vị sự nghiệp, kinh tê', dịch vụ công; thí điểm việc xã hội hoá một số 
lĩnh vực dịch vụ, y tế, giáo dục, khoa học và hoạt động văn hoá, thể thao... trước hết là ở 
các thành phô' và các khu công nghiệp đi đôi với đổi mới cơ chê' tiền lương, nâng cao thu 
nháp của những người làm việc trong các lĩnh vực này gắn với nâng cao kết quả và chất 
lượng hoạt động.

- Khẩn trương ban hành các chê' độ, chính sách đối với cán bộ, công chức dôi ra, 
bảo dảm thực hiện tốt việc tinh giản bộ máy và biên chế, không gây ảnh hưởng lớn đến tư 
tưởng và đời sống của cán bộ, công chức.

Từ nay đến khi xác định xong phương án cụ thể về tinh giản biên chê' nói chung 
không tuyển thêm người vượt biên chê' được duyệt. Ở những nơi có diều kiện thì chủ 
động giảm ngay biên chê', không chờ đợi.

3.8- Thành lập Tiểu ban nghiên cứu sửa đổi Điều lệ Đảng trình Đại hội IX.
3.9- Đề nghị Quốc hội thành lập Tiểu ban nghiên cứu sửa dổi, bổ sung một sô' điểm 

Hiến pháp nãm 1992.

II. VỂ TIỂN LƯƠNG VÀ TRỢ CẤP XÃ HỘI THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

1. Chính sách tiền lương phải quán triệt quan điểm: Tiền lương gắn liền với sự phát 
triển kinh tê' - xã hội của đất nước, trả lương đúng cho người lao động chính là thực hiện 
đầu tư cho phát triển; góp phán quan trọng làm lành mạnh, trong sạch đội ngũ cán bộ, 
nâng cao tinh thần trách nhiệm và hiệu suất công tác. Bảo đảm giá trị thực của tiền lương 
và từng bước cải thiên theo sự phát triển của kinh tế - xã hội.

2. Từ nay đến năm 2001, tập trung chỉ đạo để làm một sô' việc sau đây:
- Quán triệt và thống nhất trong Đảng, Nhà nước, từ Trung ương đến địa phương về 

các chủ trương, biên pháp cải cách tiền lương. Tổng kết thực hiện chính sách tiền lương 
nãm 1993; xác định yêu cầu và phương hướng tiếp tục cải cách chính sách tiền lương 
trong giai đoạn 2001 - 2005.
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- Thực hiện bù trượt giá vào lương đợt một vào đầu năm 2000 và bù đủ vào đầu 
năm 2001.

- Thực hiên chê' độ làm việc 40 giờ/ltuần (thời điểm thực hiện do Chính phủ quy 
định).

- Tiếp tục thực hiên chủ trương tiền tê hoá tiền lương, trước nhất cần tập trung 
nghiên cứu đưa tiền nhà vào tiền lương để sớm ban hành cụ thể chính sách về nhà ở đối 
với cán bộ, công nhân, viên chức; dồng thời sớm quy định những phương tiện làm việc, 
phục vụ... có thể đưa được vào tiền lương như điện thoại tại nhà riêng, phụ cấp người 
phục vụ...

- Lập lại trật tự, kỷ cương trong quản lý tiền lương và thu nhập. Công khai hoá các 
khoản thu nhập ngoài lương. Xoá bỏ dần các khoản thu nhập ngoài lương có nguồn gốc 
ngân sách do các ngành, địa phương, đơn vị đang cho hưởng.

- Xây dựng chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức khu vực hành chính, đảng, 
đoàn thể.

- Phân loại các đơn vị, tổ chức có nguồn thu; ban hành chính sách, cơ chế tài chính 
đối với từng loại hình tổ chức.

- Xét nâng mức lương hưu đối với cán bộ, công nhân, viên chức về hưu trước tháng 
9-1985.

- Thực hiện việc trả trợ cấp ưu đãi một lần cho một bộ phân đối tượng người có 
công.

- Tích cực huy động các nguồn lực ngoài ngân sách theo Nghị quyết Trung ương 2 
(khoá VIII), từng bước mở rộng thực hiện xã hội hoá các hoạt động sự nghiệp, khuyến 
khích phát triển các đơn vị dân lập và tư thục, nghiên cứu ban hành chính sách thu học 
phí, chính sách đóng góp phí đào tạo từ các đơn vị sử dụng lao động, lập quỹ khuyến học; 
mở rộng thực hiện chế độ bảo hiểm y tế; có các chính sách, chế độ hỗ trợ người nghèo 
trong lĩnh vực y tế, giáo dục.

m. Tổ CHỨC CHỈ ĐẠO THựC HIỆN

1. Thành lập Ban chỉ đạo của Trung ương về củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, 
tinh giản biên chế trong hộ thống chính trị và cải tiến tiền lương. Ban chỉ dạo có nhiêm vụ 
xây dựng kế hoạch, phối hợp sự chỉ đạo tập trung, thống nhất. Bộ Chính trị quy định cụ 
thể về tổ chức, nhiệm vụ và phân công các đồng chí tham gia Ban chỉ đạo này (do đồng 
chí ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị làm Trưởng ban).

2. Các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, các 
đồng chí đứng đầu các cơ quan đảng, nhà nước, đoàn thể ở Trung ương và địa phương có 
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trách nhiêm chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện, bảo đảm Nghị quyết được thực hiên đúng 
đắn, có kết quả.

3. Các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy, các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung 
ương tiến hành rà soát tình hình cơ cấu tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ và biên chế 
của từng ngành, từng cấp, từng cơ quan để xây dựng kế hoạch và biện pháp đổi mới ở 
ngành, cấp mình đạt hiệu quả thiết thực.

4. Ban cán sự đảng Chính phù cùng với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan có 
liên quan giúp Bộ Chính trị nghiên cứu việc bố trí và giải quyết vấn đề nhân sự trong dịp 
bầu cử hội đồng nhân dân, Đại hội Đảng các cấp và trong quá trình sắp xếp tổ chức; chỉ 
đạo viộc thống nhất sắp xếp tổ chức, bô máy ở Trung ương và địa phương.

5. Ban Tổ chức Trung ương chủ trì cùng các ban và cơ quan liên quan có trách 
nhiệm theo dõi việc thực hiên Nghị quyết, định kỳ báo cáo và đề xuất ý kiến, giúp Ban 
chỉ đạo Trung ương, Bộ Chính trị chỉ dạo có hiệu quả, tiến hành sơ kết từng bước việc 
thực hiên Nghị quyết này.

Củng cô' và kiện toàn tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị và cải tiến tiền lương 
là vấn đề lớn, phức tạp và có ý nghĩa rất quan trọng. Các cấp ủy và tổ chức đảng từ Trung 
ương dến cơ sở cần tổ chức quán triệt và xây dựng kê' hoạch thực hiện nghiêm túc, triệt 
để, đồng bộ những nội dung của nghị quyết.
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5. NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH 
TRƯNG ƯƠNG ĐẢNG (KHOÁ IX)

Về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở 
cơ sở xã, phường, thị trấn

I- ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở 

Cơ SỞ, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN của đất nước

1. Qua hơn 15 nãm đổi mới, nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn và quan 
trọng về kinh tế, xã hội, giữ vững ổn định về chính tri và hiện nay đang đứng trước yêu 
cầu mới của sự phát triển ở tầm cao hơn trước.

Để đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, hệ thống chính trị từ Trung ương 
tới cơ sở phải đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và chỉnh đốn tổ chức, nâng cao 
hiệu lực lãnh đạo và quản lý.

Các cơ sở xã, phường, thị trấn là nơi tuyệt đại bộ phân nhân dân cư trú, sinh sống. 
Hệ thống chính trị ở cơ sở có vai trò rất quan trọng trong việc tổ chức và vân động nhân 
dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tăng cường đại 
đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của dân, huy đông mọi khả năng phát triển 
kinh tế - xã hội, tổ chức cuộc sống của cộng đồng dần cư.

Trong thời gian qua, hệ thống chính trị ở phần lớn cơ sở đã tích cực thực hiện nhiệm 
vụ, thực hiện quy chế dân chủ, cùng với nhân dân tạo nên những thành tựu đổi mới và 
phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, làm thay đổi rõ rệt bộ mặt nông thôn và thành thị.

Tuy nhiên, hộ thống chính trị ở cơ sở hiện nay còn nhiều mặt yếu kém, bất cập 
trong công tác lãnh đạo, quản lý, tổ chức thực hiện và vân động quần chúng. Tình trạng 
tham nhũng, quan liêu, mất đoàn kết nội bộ, vừa vi phạm quyền làm chủ của dân, vừa 
không giữ đúng kỷ cương, phép nước xảy ra ở nhiều nơi, có những nơi nghiêm trọng. 
Chức năng, nhiêm vụ của các bộ phận trong hệ thống chính trị chưa được xác định rành 
mạch, trách nhiệm không rõ; nội dung và phương thức hoạt động chậm đổi mới, còn 
nhiều biểu hiên của cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp. Đội ngũ cán bộ cơ sở ít được đào 
tạo, bổi dưỡng; chính sách đối với cán bô cơ sở còn chắp vá.

Những yếu kém đó có phần trách nhiêm của bản thân hệ thống chính trị ở cơ sở, có 
phần thuộc trách nhiêm của toàn bộ hệ thống chính trị. Một nguyên nhân quan trọng là từ 
Trung ương đến các cấp, các ngành chưa nhận thức đúng vai trò, vị trí của cơ sở; quan 
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liêu, không sát cơ sở, sát nhân dân, không kịp thời bàn định các chủ trương, chính sách 
để củng cố, tăng cường các tổ chức và đội ngũ cán bộ cơ sở.

2. Để đổi mới và nâng cao chất lượng hê thống chính trị ở cơ sở, từ nay đến năm 
2005, cần tập trung giải quyết mấy vấn đề cơ bản và bức xúc sau đây:

Một là, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức trong hệ thống chính trị, 
đồng thời xây dựng mối quan hệ đoàn kết, phối hợp giữa các tổ chức dưới sự lãnh đạo của 
đảng bộ, chi bộ cơ sở; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động hướng vào phục vụ 
dân, sát với dân, được dân tin cây.

Hai là, thực hành dân chủ thực sự trong nội bộ các tổ chức của hệ thống chính trị ở 
cơ sở theo nguyên tắc tập trung dân chủ và phát huy quyền làm chù của dân trên cơ sở 
thực hiện quyền dân chủ trực tiếp, phát huy quyền dân chủ đại diện, quy định cụ thể việc 
thực hiện quyền của dân giám sát tổ chức và cán bộ ở cơ sở và thay thế người không đủ 
tín nhiệm. Phát huy dân chủ phải đi liền với củng cố và nâng cao kỷ luật, kỷ cương theo 
pháp luật.

Ba là, xác định đội ngũ cán bộ ở cơ sở có năng lực tổ chức và vân động nhân dân 
thực hiện dường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, công tâm, thạo việc, tận tụy với 
dân, biết phát huy sức dân, không tham nhũng, không ức hiếp dân; trẻ hóa đội ngũ, chăm 
lo công tác đào tạo, bồi dưỡng, giải quyết hợp lý và đồng bộ chính sách đối với cán bộ cơ 
sở.

II- ĐỔI MỚI NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA Tổ CHỨC 

ĐẢNG Ở Cơ SỞ

1. Nâng cao nhận thức và làm đúng vai trò hạt nhân chính trị
- Đảng bộ, chi bộ cơ sở là hạt nhân lãnh đạo toàn diên các mặt công tác ở cơ sở, 

cần nắm vững nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, chăm 
lo xây dựng chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân, bảo đảm sự phối hợp chặt 
chẽ giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị hướng vào phục vụ nhân dân, đưa đường lối, 
chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến mọi người dân và tổ chức thực hiện tốt 
ở cơ sở, phản ánh và giải đáp mọi tâm tư nguyên vọng của nhân dân, khơi dậy trí tuệ và 
nguồn lực của-dân, không ngừng nâng cao trình đô dân sinh, dân trí, dân chủ ở cơ sở.

- Mọi đảng viên phải nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, vững vàng về chính 
trị, có đạo đức trong sáng, có lối sống lành mạnh, gắn bó với nhân dân, thật sự tiêu biểu 
cho lực lượng tiến bộ nhất ở cơ sở, phấn đấu trở thành người lao dộng giỏi, người công 
dân mẫu mực. Đảng viên hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh phải phấn đấu làm 
kinh tê' giỏi, đi đầu trong việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới, ra sức làm giàu 
chính đáng và lôi cuốn, vân động bà con cùng làm giàu, không cam chịu đói nghèo.
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- Công tác phát triển đảng viên mới nhằm vào những người lao động giỏi, có đạo 
đức và lối sống lành mạnh, có uy tín trong quần chúng, những người có lý tưởng cách 
mạng, tích cực hoạt động trong hệ thống chính trị, có vai trò nòng cốt trong các đoàn thể 
nhân dân và các tổ chức tự quản của dân. Đối với những đảng viên không chịu khó làm 
việc, lười học tập, đã được tập thể giúp đỡ mà không tiến bộ thì vân động họ ra khỏi 
Đảng. Từng đảng bộ, chi bộ cơ sở phải phấn đấu không còn đảng viên yếu kém.

2. Đổi mới phương thức lãnh đạo
- Đổi mới việc ra nghị quyết của đảng bộ, chi bộ, của cấp ủy đảng: Đối với những 

vấn đề lớn, quan hệ tới cuộc sống và quyền lợi của dông đảo nhân dân địa phương, đòi 
hỏi sự phối hợp của cả hệ thống chính trị ở cơ sở, đảng bô, chi bộ và cấp ủy đảng đề ra 
chủ trương và các giải pháp có tính định hướng và phân công, giao trách nhiệm cho các tổ 
chức trong hệ thống chính trị đề ra biện pháp và tổ chức thực hiện theo quyền hạn, trách 
nhiêm của từng tổ chức. Những chủ trương công tác thuộc thẩm quyền quyết định của 
chính quyền và đoàn thể thì chính quyền và đoàn thể chủ động đề xuất, cấp ủy đảng bàn 
và có ý kiến về những nội dung quan trọng.

Xây dựng và thực hiện quy chế làm việc giữa Bí thư cấp ủy với Chủ tịch Hội đồng 
nhân dân, Chủ tịch ủy ban nhân dân, Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc và những người 
đứng đầu các đoàn thể nhân dân để bàn và giải quyết kịp thời những công việc quan trọng 
và bức xúc trên địa bàn, bảo đảm cho cấp ủy đảng quán xuyến được các mặt công tác ở 
xã, phường, thị trấn.

- Đảng bộ, chi bộ và cấp ủy đảng chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ gồm nhiều thê 
hệ bổ sung, kế tiếp nhau thông qua việc rèn luyện đội ngũ đảng viên, đồng thời phát hiện 
và bồi dưỡng những người có tài, có đức trong dân để đảm đương các vị trí công tác trong 
hệ thống chính trị. Dựa vào dân và thông qua hoạt động thực tiễn ở cơ sở để phát hiện, 
đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra cán bộ.

Sự lãnh đạo của Đảng đối với các cuộc bầu cử ở cơ sở trước hết là bảo đảm phát huy 
dân chủ, thực hiện đúng nguyên tắc, tiêu chuẩn. Việc giới thiêu đảng viên và người ngoài 
Đảng để nhân dân, hội đồng nhân dân, đại hội và ban chấp hành các đoàn thể bầu vào các 
chức danh lãnh đạo phải dựa trên sự đề cử, ứng cử từ dưới lên. Thực hiên nghiêm túc việc 
thăm dò, lắng nghe ý kiến nhân dân trước khi bầu cử cấp ủy. Việc bố trí Bí thư đảng ủy 
đồng thời làm Chủ tịch-Hội đồng nhân dân hay Chủ tịch ủy ban nhân dân tùy theo tình 

hình cụ thể ở từng nơi.
- Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành nghị quyết của đảng bộ, đảng ủy; 

kiểm tra công tác đồng thời kiểm tra tư cách đảng viên. Chú trọng tìm hiểu, lắng nghe ý 
kiến nhận xét, đánh giá của quần chúng đối với đảng viên và tổ chức đảng thông qua việc 
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thực hiên quy chế dân chủ ở cơ sở. Hàng năm, Bí thư cấp ủy, Chủ tịch Ưy ban nhân dân 
tự phê bình trước dại diên của nhân dãn.

Theo tinh thần trên, Ban Bí thư ban hành quy chế và hướng dẫn cho các tổ chức 
đảng ở xã, phường, thị trấn thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế.

III- ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU Lực CỦA CHÍNH QUYỂN cơ SỞ

1. Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của chính quyền cơ sở
Chính quyền cơ sở có chức năng, nhiêm vụ tổ chức thực hiện các chủ trương, chính 

sách của Đảng và Nhà nước, các mục tiêu kinh tế, vãn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng ở 
cơ sở; thực hiên việc quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn theo thẩm quyền dược 
giao; hướng dẫn và giám sát các hoạt động tự quản của dân, tạo thuận lợi cho dân và 
doanh nghiệp làm ăn theo pháp luật. Cấp trên không dồn cho cơ sở những công việc 
thuộc chức năng cấp trên phải làm và không buộc cơ sở phải làm tất cả mọi việc về quản 
lý hành chính nhà nước.

Phân cấp rành mạch cả nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và phương tiên thực hiện 
cho chính quyền cấp cơ sở trong việc thu, chi ngân sách, sắp xếp và quản lý cán bộ, quản 
lý đất đai, bảo vê dê điều, thủy nông, quản lý hô tịch, quản lý các dự án đầu tư thuộc vốn 
ngân sách và vốn huy động trong dân, quản lý cơ sở vật chất về giáo dục, y tế, văn hóa 
phục vụ cho nhân dân trong xã, phường, thị trấn. Chính quyền cấp cơ sở được cấp trên ủy 
quyền thực hiện trên địa bàn việc thu một sô' loại thuế, quản lý tài nguyên, thực hiên 
chính sách xã hội bằng kinh phí ngân sách, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Chính quyền phường không quản lý toàn diện các hoạt dộng sản xuất, đời sống dân 
cư trên địa bàn như chính quyền xã, thị trấn, song có nhiêm vụ rất quan trọng trong quản 
lý đô thị. Cần phân định rõ hơn thẩm quyền, trách nhiệm và tạo điều kiện để chính quyền 
phường thực hiện tốt nhiệm vụ, đặc biệt là trong việc quản lý thực hiện quy hoạch, quản 
lý đất đai, nhà ở, hộ tịch, vê sinh môi trường, trật tự đô thị.

Thôn, làng, ấp, bản sóc (gọi chung là thôn) là địa bàn quan trọng để phát huy các 
hình thức tự quản của cộng đồng dân cư trên cơ sở quan hê truyền thống gắn bó trong đời 
sống vật chất và vãn hóa. Khu phố hoặc tổ dân phố (tổ chức dưới phường) cũng có điểu 
kiện và khả năng thực hiên một sô' hoạt động tự quản như giúp đỡ nhau sản xuất, giảm 
nghèo, bảo thọ, xây dựng đời sống văn hóa, phòng chống các tệ nạn xã hội, giữ gìn trật 
tự, vộ sinh, môi trường... Thôn, khu phô' hoặc tổ dân phô' không phải là một cấp hành 
chính. Trưởng thôn, trưởng khu phô' hoặc tổ trưởng dân phô' do dân trực tiếp bầu vừa là 
người đại diện cho dân, vừa là người đại diên cho chính quyền xã, phường, thị trấn để 
thực hiện một sô' nhiêm vụ hành chính tại thôn, khu phô', tổ dân phố. O những nơi đông 
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đồng bào dân tộc thiểu số phải coi trọng vai trò của già làng, vận động nhân dân bầu già 
làng có điều kiện làm trưởng thôn, trưởng bản.

Hoàn thiện quy chê' dân chủ ở cơ sở, sửa đổi những quy định không phối hợp, bổ 
sung điều kiện và phương tiên để đưa việc thực hiện quy chê' dân chủ ở cơ sở vào nền nếp 
thường xuyên.

2. Đổi mới hoạt động của Hội đồng nhân dân
- Hội đồng nhân dân quyết định mục tiêu kinh tê' - xã hội, an ninh, quốc phòng tại 

cơ sở, những công việc mà xã, phường, thị trấn được phân cấp và những việc đáp ứng yêu 
cầu tự quản của cộng đồng dân cư ở cơ sở; bầu và phê chuẩn các chức danh hành chính 
theo luật định; giám sát hoạt động của cơ quan hành chính và những công việc do cấp 
trẽn thực hiện trên địa bàn, nhất là việc sử dụng đất đai, quỹ công, tài sản công, kể cả các 
quỹ do dân đóng góp, bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Hội đồng nhân dân 
bầu hoặc phê chuẩn.

- Đổi mới cơ chê' bầu cử, bảo đảm cho dân đề cử, ứng cử, lựa chọn các đại biểu Hội 
đồng nhân dân thực sự là người đại diện cho dân; tăng thêm sô' lượng đại biểu Hội đồng 
nhân dân so với hiên nay, tăng tỷ lệ thích đáng đại biểu Hội đồng nhân dân là người 
ngoài Đảng; tăng sô' kỳ họp và nâng cao chất lượng các kỳ họp Hội đồng nhân dân.

- Các đại biểu Hội đồng nhân dân, ngoài việc thực hiên nhiêm vụ, quyền hạn trong 
các kỳ họp Hội đồng, còn được phân công tham gia các hoạt động thường xuyên, gắn bó 
với dân như tổ chức giám sát của Hội đổng nhân dân, của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể 
nhân dân, ban thanh tra nhân dân, tổ hòa giải, các tổ chức tự quản của dân...

3. Nâng cao hiệu lực của cơ quan hành chính
- Đề cao tráchnhiệm và thẩm quyền của cơ quan hành chính xã, phường, thị trấn
+ Đối với những nhiệm vụ kinh tê' - xã hội, an ninh, quốc phòng, những công việc 

được phân cấp và những việc tự quản của cộng đồng dân cư, Chủ tịch Uy ban nhân dân 
đưa ra Hội đồng nhân dân bàn, quyết định chủ trương, sau đó tổ chức thực hiện.

+ Đối với những công việc được cấp trên ủy quyền, cơ quan hành chính tổ chức 
thực hiên theo đúng quy định của cấp trên.

+ Đối với công việc tự quản của thôn và các tổ chức tự quản khác, cơ quan hành 
chính hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát viêc tuân thủ pháp luật.

+ Đối với các khiếu kiên của dân, phải đề cao trách nhiệm giải quyết theo thẩm 
quyền, không để dây dưa kéo dài.

- Vể tổ chức cơ quan hành chinh
Giữ chế độ ủy ban nhân dân, nhưng thu gọn sô' thành viên. Quy định rõ thẩm quyền 
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và trách nhiộm của tập thể ủy ban nhân dân, của Chủ tịch ủy ban nhân dân và các thành 
viên trong ủy ban nhân dân. Kiện toàn bộ máy giúp việc gồm văn phòng ủy ban nhân 
dân và ba khối công việc: khối kinh tế - tài chính (kể cả kế toán), khối văn hóa - xã hội 
và khối nội chính (đối với phường, có thể vân dụng quy định chung để tổ chức các khối 
công việc cho phù hợp).

- Về diều kiện và phương tiện làm việc
Tạo điều kiện cho chính quyền cơ sở chủ động về ngân sách, mở rộng các khoản 

thu, bảo đảm cho những cơ sở ở trình độ phát triển trung bình có thể tự cân đối được chi 
thường xuyên. Thực hiên quy chế định kỳ kiểm toán nhà nước, công khai thu, chi ngân 
sách cho dân biết.

Xây dựng trụ sở làm việc phục vụ chung cho các cơ quan trong hê thống chính trị ở 
cơ sở, nhất là ở miền núi và các vùng có khó khăn. Phấn đấu đến năm 2005 các xã, 
phường, thị trấn đều có trụ sở làm việc. Trang bị các phương tiện làm việc cần thiết và 
từng bước hiện đại hóa theo yêu cầu tin học hóa hê thống quản lý hành chính nhà nước. 
Bảo dảm tới hệ thống truyền thanh, nhà bưu điên - văn hóa để nhân dân tiếp nhận thông 
tin và hội họp.

IV- ĐỔI MỚI CÔNG TÁC MẶT TRẬN VÀ CÁC ĐOÀN THỂ NHÂN DÂN

1. Mặt trận và các đoàn thể nhân dân đóng vai trò nòng cốt xây dựng khối đại 
đoàn kết toàn dân và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trân Tổ quốc và các đoàn thể 
nhân dân sát hợp với nhu cầu và lợi ích của hội viên, đoàn viên; trên cơ sở dó, tập hợp 
rộng rãi và nâng cao tính tự giác của hội viên, đoàn viên, xây dựng tổ chức vững mạnh; 
tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến mọi người dân; vận 
động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng; tiến hành 
có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua.

Mặt trân và các đoàn thể nhân dân thúc đẩy việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, 
phản ánh ý kiến của quần chúng về xây dựng Đảng và chính quyền, phát giác hành vi 
tham nhũng, lãng phí, vi phạm dân chủ; tham gia hòa giải các mâu thuẫn trong nội bộ 
nhân dân, bày tỏ thái độ đối với những khiếu kiện của dân để góp phần giải quyết từ gốc.

Đa dạng hóa các hình thức tập hợp quần chúng; coi trọng và mở rộng các tổ chức và 
hoạt động tự quản của nhân dân dưới nhiều hình thức phong phú; các hội viên, đoàn viên 
chủ động tham gia vào các tổ chức đó, làm nòng cốt vận động và tổ chức hoạt động đúng 
mục đích, đúng pháp luật.
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2. Đổi mới cơ chế bảo đảm kinh phí hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các 
đoàn thể nhàn dàn ở cơ sở

Phát huy tính chủ động của các đoàn thể ở cơ sở trong việc tạo nguồn và sử dụng 
kinh phí. Sửa đổi những quy định không còn phù hợp về hội phí, đoàn phí; thu đủ hôi phí, 
đoàn phí và ưu tiên dành cho cơ sở.

Nhà nước cấp một phần kinh phí hoạt động cho Mặt trận và các doàn thể nhân dân 
và tạo điều kiện để các đoàn thể gây quỹ theo đúng pháp luật. Kinh phí do Nhà nước cấp 
được Hội đồng nhân dân ở cơ sở giao khoán cho Mặt trân và từng đoàn thể nhân dân chủ 
động quyết định việc chi tiêu, kể cả việc trả phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách.

V- XÂY DỤNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ cơ SỞ

1. Hệ thống chính tri ở cơ sở có cán bộ chuyên trách và cán bộ không chuyên 
trách

Cán bộ chuyên trách là những cán bộ phải dành phần lớn thời gian lao động làm 
việc công để thực hiện chức trách được giao, bao gồm:

- Cán bộ giữ chức vụ qua bầu cử gồm: cán bộ chủ chốt của cấp ủy đảng, Hội đồng 
nhân dân, ủy ban nhân dân, những người đứng đầu ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn 
thể chính trị - xã hội.

— Cán bộ chuyên môn được Uy ban nhãn dân tuyển chọn gồm: công an trưởng, xã 
đội trưởng, cận bộ vãn phòng, địa chính, tài chính — kế toán, tư pháp, văn hóa — xã hội. Số 
lượng cán bộ chuyên trách do Chính phủ quy định.

Cán bộ chuyên trách ở cơ sở có chế độ làm việc và được hưởng chính sách về cơ 
bản như cán bộ, công chức nhà nước; khi không còn là cán bộ chuyên trách mà chưa đủ 
điều kiên để hưởng chế độ hưu trí, được tiếp tục tự đóng bảo hiểm xã hội hoặc hưởng phụ 
cấp một lần theo chế độ nghỉ việc. Cán bộ, công chức cơ sở có đủ điều kiện dược thi 
tuyển vào ngạch công chức ở cấp trên. Pháp lênh cán bộ, công chức hiện hành cần được 
sửa đổi theo hướng bao gồm cả cán bộ, công chức cơ sở.

Cán bộ không chuyên trách là những người chỉ tham gia việc công trong một phần 
thời gian lao động. Căn cứ hướng dẫn của Trung ương, úy ban nhân dân cấp tỉnh quy 
định khung về số lượng và mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách trong hệ thống 
chính trị ở cấp cơ sở (kể cả trưởng thôn).

2. Chế độ đào tạo, bồi dưỡng
Tích cực trẻ hóa và từng bước chuẩn hóa dội ngũ cán bộ, công chức cơ sở. Phấn đấu 

từ nay đến hết năm 2005 có khoảng 70-80% cán bộ chuyên trách giữ chức vụ qua bầu cử
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được đào tạo, bồi dưỡng dạt tiêu chuẩn quy định; khoảng 80% cán bộ, công chức chuyên 
môn có trình độ trung cấp trở lên đối với đồng bằng, sơ cấp trở lên đối với miền núi.

Đổi mới căn bản chương trình, nội dung và phương pháp giảng dạy đối với cán bộ 
cơ sở theo hướng đào tạo cơ bản, bồi dưỡng theo chức danh, bảo đảm tính thiết thực. 
Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên và tãng cường cơ sở vật chất ở các trường chính 
trị cấp tỉnh, các trung tâm giáo dục chính trị cấp huyên.

Nâng cao mặt bằng dân trí; mở rộng mạng lưới trường dạy nghề, trung cấp, cao 
đẳng ở các tỉnh, huyện, các trường, lớp nội trú cho con em đồng bào các dân tộc để tạo 
nguồn cán bộ cho cơ sở. Có chính sách thu hút những người được đào tạo chuyên môn, 
nhất là sinh viên tốt nghiệp đại học và cao đẳng về làm cán bộ, công chức ở cơ sở và đưa 
cán bộ giáo dục, y tế về công tác ở cơ sở. O những nơi còn thiếu cán bộ tại chỗ, nhất là 
các xã vùng sâu, vùng biên giới, cần kết hợp đào tạo cán bộ thông qua việc thực hiện 
nghĩa vụ quân sự, luân chuyển cán bộ ở huyện, tỉnh về công tác ở cơ sở với nhiệm vụ 
chính là dìu dắt, bồi dưỡng cán bộ tại chỗ.

VI- ĐỔI MỚI Sự CHỈ ĐẠO CỦA CẤP TRÊN Đối VỚI cơ SỞ

Các tổ chức trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp huyện phải đổi mới 
phương thức chỉ đạo, khắc phục bênh quan liêu, xa dân, hướng mạnh tới cơ sở, tới thôn, 
xóm, ấp, bản, tãng cường đi sát, làm việc trực tiếp với cơ sở, với dân, thấu hiểu nguyên 
vọng của dân, cùng với cơ sở giải quyết vướng mắc cho dân, tổng kết những điển hình tốt 
từ cơ sở, những sáng kiến của dân. Mỗi cấp có quy chế cụ thể về thời gian làm việc tại cơ 
sở, giảm bớt sự chỉ đạo bằng giấy tờ và triệu tập cán bộ cơ sở lên họp.

Trong năm 2002, dồng thời với việc tiếp tục cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa", Mật trận Tổ quốc cùng với Nhà nước phát động một cuộc vân 
động mới về kinh tế: "Toàn dân thi đua làm kinh tế giỏi, từng nhà làm giàu cho minh, cho 
cộng đồng cơ sở và cho đất nước". Cuộc vân động rộng lớn về kinh tế này liên kết và phát 
huy các cuộc vận động của từng đoàn thể đang tiến hành về tổ chức làm ãn, cải thiện đời 
sống.

Sớm sửa dổi, bổ sung Luật về tổ chức Hội dồng nhân dân, úy ban nhân dần (với 
quy định cụ thể về phân cấp, ủy quyền cho chính quyền cơ sở). Pháp lênh về cán bộ, công 
chức (bổ sung quy định đối với cán bộ, công chức cơ sở), ban hành Luật về hội, các quy 
chế vể tổ chức, phương thức làm việc của tổ chức đảng và đoàn thể ở cơ sở, các chính 
sách đối với cán bộ ở cơ sở.

Trong việc hướng dẳn, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này đối với cơ sở, cần có biện 
pháp sát hợp với những nơi tập trung đồng bào dân tộc thiểu số; vận dụng những nguyên 
tắc chung đối với hệ thống chính trị ở cơ sở dể quy định cụ thể cho phường. Các tỉnh, 
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thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các quân, huyên, thành phố, thị xã tổng kết, 
đánh giá đúng thực chất của các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở, có sự phân loại 
các cơ sở và đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là đôi ngũ cán bộ chủ chốt để có giải 
pháp phối hợp. Có biện pháp cụ thể với sự hỗ trợ về cán bộ và tài chính để sớm khắc phục 
tình trạng yếu kém của hê thống chính trị trong một số xã, phường; trước hết phải tập 
trung chấn chỉnh cho được các cơ sở đang có nguy cơ trở thành điểm nóng.

Nghị quyết này cần được sự phối hợp tổ chức thực hiện của các cơ quan chỉ đạo các 
tổ chức trong hệ thống chính trị ở cà 4 cấp. Trung ương và các cấp tỉnh, huyên phân công 
một số đồng chí trong Bộ Chính tộ, Ban Bí thư, thường vụ cấp ủy trực tiếp chỉ đạo thực 
hiện Nghị quyết Trung ương và có cơ quan thường trực ở từng cấp dể thống nhất chương 
trình hành động từng thời gian định kỳ kiểm điểm kết quả, dề xuất các giải pháp thúc dẩy 
và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện.
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6. KẾT LUẬN CỦA HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH 
TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHOÁ IX)

Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khoá VII, Nghị quyết 
Trung ương 3 và Nghị quyết Trung ương 7 khoá VIII về công tác 

tổ chức và cán bộ

Hội nghị lẩn thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khoá IX tán thành các nội dung cơ 
bản dược trình bày trong Báo cáo của Bộ Chính trị về kiểm diểm việc thực hiên công tác 
tổ chức và cán bộ theo Nghị quyết Trung ương 3 khoá VII, Nghị quyết Trung ương 3 và 
Nghị quyết Trung ương 7 khoá VIII, nhấn mạnh một số điểm cơ bản dưới đây:

1. Sau 10 năm thực hiện ba nghị quyết, tổ chức và cán bô của hê thống chính trị ở 
nước ta đã từng bước dược đổi mới. Cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân 
làm chủ thể hiện ngày càng cụ thể, rõ nét hơn, đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới, 
phát triển kinh tế thị trường, mở cửa hội nhập kinh tê' quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc; tạo ra tiền đề để tiếp tục hoàn thiên mô hình của hộ thống chính trị ở nước ta trong 
thời kỳ mới. Đội ngũ cán bộ có bước trưởng thành và tiến bộ, là lực lượng nòng cốt cùng 
với nhân dân tạo nên thành tựu to lớn trong những năm qua.

Tuy nhiên, công tác tổ chức và cán bộ còn nhiều khuyết điểm, yếu kém. Công tác 
xây dựng Đảng về lổ chức chưa đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến 
đấu của Đảng. Chính phủ còn nhiều đầu mối trực thuộc; việc phân cấp quản lý giữa các 
bộ và chính quyền địa phương chưa thật rõ ràng; thủ tục hành chính còn rườm rà và nhiều 
biểu hiện tiêu cực, hiệu lực và hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp còn nhiều mặt 
yếu kém. Hoạt động của các cơ quan tư pháp còn bất cập. Việc đổi mới tổ chức và 
phương thức hoạt'động của Mặt trận và các đoàn thể còn lúng túng. Đội ngũ cán bộ xét 
cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu còn nhiều mặt chưa đáp ứng yêu cầu cả trước mắt và 
lâu dài, chưa ngang tầm với thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tình trạng 
cán bộ thoái hoá, biến chất chưa được ngăn chặn và dẩy lùi. Trong đội ngũ cán bộ vân tồn 
tại tình trạng trì trê thiếu trách nhiệm và tính chiến đấu chưa cao. Quản lý và đánh giá 
cán bộ là khâu yếu nhất nhưng chậm khắc phục; quan điểm, phương pháp, tiêu chí đánh 
giá cán bộ chưa rõ ràng, nhất quán, chưa căn cứ trước hết vào kết quả thực hiên nhiêm vụ. 
Chưa làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, 
quản lý; việc bố trí cán bộ còn chắp vá, bị động, chính sách cán bô còn nhiều bất hợp lý.

2. Ban Chấp hành Trung ương yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt sâu 
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sắc, cụ thể hoá và thực hiên có hiêu quả những nhiêm vụ về tổ chức và cán bộ đã đề ra 
trong các nghị quyết Trung ương, tập trung giải quyết tốt một số việc sau đây:

a) Về công tác tổ chức:
- Đối với tổ chức bộ máy đảng:
+ Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy đảng theo Nghị quyết Trung ương 7 khoá VIII; 

hoàn thiên quy định về chức năng, nhiệm vụ các ban đảng, tăng cường chất lượng cán bộ 
để các ban đủ sức làm tham mưu cho cấp uỷ, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của 
Đảng trong thời kỳ mới.

+ Hoàn thiện các quy định về chức nãng, nhiệm vụ của tổ chức đảng trong các cơ 
quan nhà nước và các đoàn thể, đảng bộ khối cơ quan và các doanh nghiệp lớn, sắp xếp, 
điều chỉnh hệ thống trường và bộ máy quản lý đào tạo cán bộ ở Trung ương và địa 
phương.

+ Tập trung xây dựng tổ chức cơ sở đảng thực sự trong sạch, vững mạnh; điều 
chỉnh, bổ sung các quy định về chức nãng, nhiệm vụ của các loại hình tổ chức cơ sở đảng 
gắn với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX về xây dựng hệ thống chính trị ở 
cơ sở, nhất là trên những lĩnh vực, địa bàn trọng điểm.

- Đối với tổ chức bộ máy nhà nước:
+ Đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội theo Hiến pháp và Luật tổ chức Quốc 

hội. Hoàn thiên tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan Quốc hội và Hội đồng 
nhân dân các cấp, cải tiến phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội và 
Hội đồng nhân dân, các đoàn đại biểu và mỗi đại biểu.

+ Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy Chính phủ và chính quyền các cấp; sắp xếp các 
bộ theo hướng bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực có quy mô phù hợp. Giảm bớt sô' cơ quan 
thuộc Chính phủ và Thủ tướng. Theo hướng đó, nghiên cứu lập một sô' bộ và cơ quan 
ngang bộ mới, chuyển một số tổng cục, cục về trực thuộc bộ hoặc chuyển giao về bô 
nhiệm vụ quản lý nhà nước của các cơ quan đó. Làm rõ và cụ thể hoá chức năng, nhiệm 
vụ của các bộ, nhất là trên những lĩnh vực quan trọng lâu nay nhiều bộ cùng tham gia 
quản lý chồng chéo hoặc bỏ sót. Khắc phục tình trạng các bộ buông lỏng nhiệm vụ quản 
lý nhà nước. Đẩy mạnh cải cách hành chính, bỏ các tầng nấc trung gian quan liêu và thủ 
tục phiển hà. Kiên quyết tách chức năng quản lý nhà nước của cơ quan nhà nước với quản 
lý sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Xác định rõ chức nãng chủ sở hữu nhà nước 
đối với doanh nghiệp, chức năng đại diện chủ sở hữu của hội đồng quản trị tổng công ty 
nhà nước; đẩy mạnh phân cấp quản lý kinh tê' - xã hội cho địa phương, cho cấp dưới, đi 
đôi với tăng cường công tác quy hoạch và sự hướng dẫn, kiểm tra của cấp trên; xiết chật 
kỷ luật, kỷ cương, xác định rõ chế độ trách nhiêm cá nhân, nhất là trách nhiệm và quyền 
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hạn của người đứng đầu, bảo đảm cho nghị quyết của Đảng, luật pháp của Nhà nước được 
thực hiên nghiêm túc, thống nhất trong cả nước.

+ Kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp: quán triệt và thực hiện nghiêm túc 
Nghị quyết số 08 NQ/TW, ngày 02-01-2002 của Bộ Chính trị "Về một sô' nhiêm vụ trọng 
tâm công tác tư pháp trong thời gian tới", Luật Tổ chức Toà án nhân dân và Luật tổ chức 
Viện kiểm sát nhân dân năm 2002. Tiếp tục nghiên cứu và thực hiện khẩn trương, đồng 
bộ việc cải cách tư pháp cả về tổ chức và cán bộ, làm rõ chức năng, nhiệm vụ, lề lối làm 
việc và chế độ tự giám sát thường xuyên.

— Đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân:
+ Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, củng cố tổ chức bộ máy, đổi 

mới phương thức hoạt dộng của Mặt trân và các đoàn thể, nhất là ở cơ sở; thể chế hoá các 
quy định của Nhà nước; chăm lo xây dựng lực lượng cốt cán; tạo điều kiên thuận lợi cho 
Mặt trận và các đoàn thể thực hiện tốt chức nâng, nhiệm vụ; nâng cao hiệu quả hoạt động, 
làm cho Mặt trận và các đoàn thể thực sự đại diên cho tiếng nói, quyền lợi và nguyên 
vọng của quần chúng, làm tốt công tác vận động và tổ chức các tầng lớp nhân dân tích 
cực tham gia công cuộc đổi mới, xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh.

+ Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, có sự phối hợp chặt 
chẽ giữa Mặt trận, đoàn thể và chính quyền dưới sự lãnh đạo của Đảng.

b) Về công tác cán bộ:
- Tiếp tục cụ thể hoá, thể chê' hoá nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác 

cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đồng thời phát huy vai trò, quyền hạn và trách nhiệm 
của các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị; thực hiện nguyên tắc tập trung dân 
chủ, tập thể quyết định trong cõng tác cán bộ, phát huy trách nhiệm của từng thành viên 
lãnh đạo, thực sự coi trọng vai trò, quyền hận của người đứng đầu các tổ chức, các cơ 
quan, đơn vị trong công tác cán bộ.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khoá VIII. Từng 
cán bộ, đảng viên phấn đấu tự tu dưỡng, rèn luyện về mọi mặt, nhất là về tư tưởng chính 
trị, phẩm chất lối sống, năng lực công tác; đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống suy thoái về tư 
tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu 
cực khác. Tăng cường giáo dục, quản lý cán bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, tự 
phê bình và phê bình, thực hiên tốt các hình thức giám sát của nhân dân đối với cán bộ, 
công chức, nhất là tại cộng đồng dân cư ở cơ sở; củng cố kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. 
Kiên trì thực hiên việc cán bộ, công chức kê khai tài sản theo quý định; định kỳ tiến hành 
kiểm tra và đánh giá trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp uỷ và chính quyền các cấp, 
các ngành; xử lý nghiêm minh cán bộ vi phạm kỷ luật của Đảng và luật pháp, chính sách 
của Nhà nước. Làm tốt công tác bảo vệ cán bộ.
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- Đổi mới việc đánh giá cán bộ, trên cơ sở thống nhất quan điểm, tãng cường thông 
tin, bổ sung hoàn thiên quý chế, quy trình đánh giá cán bộ một cách khoa học, dân chủ, 
khách quan, lấy kết quả hoàn thành nhiêm vụ của cán bộ làm thước đo chủ yếu trong 
đánh giá.

- Tăng cường công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo và quản lý. Đặc biệt quan tâm 
tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ có thành tích xuất sắc, những cán bộ xuất thân 
công nhân, con em công nông, gia đình có công với cách mạng, cán bộ dân tộc thiểu số, 
cán bộ nữ. Trên cơ sở quy hoạch, đẩy mạnh việc đào tạo, đào tạo lại cán bộ theo chức 
danh và cán bộ dự nguồn. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đào tạo, chú ý bồi 
dưỡng phẩm chất chính trị, trình độ nghề nghiệp, nâng lực thực tiễn, xử lý tình huống, 
khắc phục những biểu hiện tiêu cực trong quá trình đào tạo. Có kê' hoạch cử cán bộ và 
thanh niên ưu tú đi đào tạo ở nước ngoài với sô' lượng và cơ cấu ngành nghề phù hợp; 
đồng thời khuyến khích phong trào tự học, tự nâng cao trình độ của cán bộ bằng nhiều 
hình thức.

- Làm tốt việc luân chuyển cán bộ theo quy hoạch để đào tạo cán bộ lãnh dạo và 
quản lý chủ chốt, coi đây là giải pháp quan trọng, một khâu đột phá trong công tác cán 
bộ. Kết hợp việc luân chuyển để đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý với việc xây dựng đội 
ngũ chuyên gia, công chức chuyên sâu. Lấy quy hoạch cán bộ làm cãn cứ dể luân chuyển 
và đào tạo. Kết hợp tốt công tác tổ chức với công tác tư tưởng và thực hiện chính sách 
hợp lý, tổ chức thực hiện chu đáo, có hiệu quả cao việc luân chuyển cán bộ. Nghiêm cấm 
việc lợi dụng chủ trương luân chuyển cán bộ để đẩy cán bộ mình không thích đi nơi khác.

- Đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, kết hợp chặt chẽ với 
việc tinh giản biên chê' hành chính sự nghiệp một cách hợp lý theo hướng sau đây:

+ Điều chuyển bộ phận cán bộ, công chức không đáp ứng ỷêu cầu, nhiêm vụ được 
giao. Phấn đấu thực hiện việc này trong vòng ba nãm tới, trên cơ sở xác định rõ. yêu cầu 
công việc, trách nhiêm cá nhân của cán bộ, công chức, vân đông những người xét thấy 
không đáp ứng được yêu cầu, nhiêm vụ rút ra khỏi vị trí công tác; có các chính sách ihoả 
đáng đối với những cán bộ, công chức đó, cho nghỉ theo chế độ đối với những người gần 
đến tuổi nghỉ hưu; đào tạo lại bộ phận có đủ điều kiện làm việc khác. Không quy định 
đồng loạt một tỷ lộ giảm biên chế hành chính sự nghiệp như nhau cho các địa phương, 
đơn vị mà căn cứ vào yêu cầu công việc và tình hình cán bộ, công chức từng nơi; Chính 
phủ quy định cụ thể đối với bộ máy các cơ quan nhà nước và Ban Tổ chức Trung ương 
hướng dãn dối với bộ máy các cơ quan đảng và đoàn thể. Thực hiên việc đánh giá, phân 
loại, bổ nhiêm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp theo quy định.

+ Tuyển dụng công chức dự bị. Dành một tỉ lộ thích đáng biên chế hành chính để 
tuyển dụng những người trẻ tuổi có đủ tiêu chuẩn, điều kiên, được đào tạo cơ bản, những 
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sinh viên ưu tú đã tốt nghiệp đưa về cơ sở làm viêc theo chế đô công chức dự bị để tạo 
nguồn tuyển chọn lực lượng bổ sung đội ngũ công chức.

Trẻ hoá đội ngũ cán bộ là một nhiệm vụ vừa có ý nghĩa cấp bách, vừa có tính chiến 
lược lâu dài; đổng thời cần có chính sách sử dụng hợp lý cán bô lớn tuổi còn sức khoẻ, 
minh mẫn...

- Tăng cường công tác quản lý cán bộ, hoàn thiện các quy chế quản lý cán bộ, chế 
độ phân công, phân cấp quản lý cán bộ; đề cao trách nhiệm quản lý cán bộ từ chi bộ, từ tổ 
chức cơ sở, trong từng cơ quan, trách nhiệm quản lý cán bộ của cấp uỷ và cơ quan tham 
mưu, của ngành và cấp, chống quan liêu, hình thức và các biểu hiên tiẻu cực khác trong 
công tác cán bộ.

- Thực hiện cải cách cơ bản chế độ tiển lương cán bô, công chức, coi chính sách 
tiền lương là chính sách đầu tư cho con người, cho phát triển kinh tế - xã hội và là một 
giải pháp hạn chế những biểu hiên tiêu cực, tham nhũng trong đội ngũ cán bộ. Từng bước 
thực hiên tiền tệ hoá đầy đủ tiển lương, nhất là tiền tệ hoá vào lương các khoản chi phí vé 
nhà ở, phương tiện thông tin, đi lại... Cải cách hệ thống thang lương, bảng lương trên cơ 
sở phân định rõ tính chất và đặc điểm lao động của các loại cán bô, công chức; điều chỉnh 
bất hợp lý về bội số và hộ số trong các thang lương, bảng lương; sửa đổi, bổ sung các quy 
định về chê' độ phụ cấp theo cấp bậc chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, chế 
độ phụ cấp làm việc ở nơi xa xôi, miền núi, hải đảo... Chuẩn bị tốt những vấn đề này để 
Hội nghị Trung ương 7 bàn và quyết định trong năm 2002.

- Xây dựng và triển khai chương trình nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn về 
công tác tổ chức, làm căn cứ để hoàn thiện hệ thống chính trị ở nước ta trong thời kỳ mới. 
Phấn đấu hoàn thành một bước chương trình nghiên cứu vào năm 2005 và hoàn chỉnh 
trong nhiệm kỳ 2006 - 2010.

c) Về dổi mới phương thức lãnh đạo ciĩa Đảng đối với công tác tổ chức và cán bộ 
trong hệ thống chính trị:

+ Hoàn thiện các quy chế về sự lãnh đạo của Bộ Chính, trị, Ban Bí thư đối với Đảng 
đoàn Quốc hội trong các quyết định quan trọng về tổ chức nhân sự. Kiên toàn Đảng đoàn 
Quốc hội về tổ chức và quy định rõ chức năng, nhiêm vụ, lề lối làm việc.

+ Hoàn thiện các quy chế, tiếp tục cụ thể hoá phương thức lãnh đạo và lề lối làm 
việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư với Ban cán sự đảng Chính phủ. Nghiên cứu điều chỉnh, 
bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Ban cán sự đảng Chính phủ, Ban cán sự đảng các Bộ, 
ngành Trung ương; mối quan hệ và lề lối làm việc của Ban cán sự đảng Chính phủ với 
Ban cán sự đảng các Bộ, ngành và Ban cán sự đảng ở một số tổng công ty; mối quan hê 
và lề lối làm việc giữa các Ban cán sự đảng bô, ngành Trung ương với các ban thường vụ 
tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương.
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+ Tiếp tục cải tiến, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ 
quốc và các đoàn thể, hôi quần chúng.

+ Hoàn thiên các quy định về mối quan hê công tác giữa các cấp uỷ đảng với chính 
quyền, đoàn thể các cấp. Cụ thể hoá cơ chế tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách vầ ch£đô 
trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể các cấp.

3. Giao cho Bộ Chính trị tiếp thu ý kiến của Trung ương hoàn chỉnh Báo cáo kiểm 
điểm việc thực hiên công tác tổ chức và cán bộ theo ba nghị quyết của Ban Chấp hành 
Trung ương, chỉ đạo cấp uỷ và tổ chức đảng các cấp quán triệt, thực hiên nghiêm túc, đạt 
kết quả tốt Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương. Giao cho Ban Tổ chức Trung ương 
phối hợp với các ban có liên quan giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo dõi v-iệc thực hiện 
công tác tổ chức, cán bộ theo ba nghị quyết và Kết luân này.

Các cấp uỷ và tổ chức đảng cãn cứ vào bản Kết luận này và sự chỉ đạo của Bộ Chính 
trị, Ban Bí thư để xây dựng chương trình, kê' hoạch hành động cụ thể từ nay đến năm 
2005 và các năm tiếp theo, tổ chức thực hiên thật tốt, tạo ra một bước chuyển biến mạnh 
mẽ trong công tác tổ chức, cán bô, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX 
của Đảng.
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7. NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ CHÍN BAN CHẤP HÀNH 
TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA IX

Về một số chủ trương, chính sách, giải pháp lớn nhằm thực hiện thắng lợi 
Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ IX của Đảng

I- TỈNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TRONG NỬA ĐAU nhiệm 
KỲ KHÓA IX

Từ sau Đại hôi IX của Đảng, tình hình chính trị thế giới diễn biến nhanh chóng, 
phức tạp; kinh tế khu vực và thế giới hồi phục châm và dịch bệnh SARS... tác động tiêu 
cực nhất định đến nước ta. Trong nước, mặc dù công cuộc dổi mới dã đạt nhiều thành tựu 
rất quan trọng, nhưng nhìn chung tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều khó khãn, yếu 
kém. Trong bối cảnh đó, quán triệt và thực hiên Nghị quyết Đại hôi IX, chúng ta đã giành 
được những thắng lợi quan trọng.

Kinh tế tăng trưởng khá nhanh và toàn diện, năm sau cao hơn năm trước. Cơ cấu 
kinh tế có bước chuyển dịch đáng kể theo hướng công nghiệp hóa, từng bước hiên đại 
hóa. Năng lực sản xuất và kết cấu hạ tầng tăng đáng kể. Các ngành, vùng, địa phương dều 
phát triển; các vùng kinh tế trọng điểm phát triển mạnh hơn. Nền kinh tê' nước ta vừa giữ 
vững độc lập tự chủ, vừa hội nhập sâu hơn vào khu vực và thế giới. Kinh tế nhiều thành 
phần, nhiều hình thức sở hữu với vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước tiếp tục phát triển. 
Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa bước đầu được xây dựng. Các lĩnh 
vực xã hội như giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống của nhân dân, xóa đói 
giảm nghèo, chăm sóc người có công với nước, phát triển các sự nghiệp vãn hóa, giáo 
dục, y tế, thể dục thể thao, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tê' - xã hội cho các xã nghèo ở 
các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu sô' đã được quan tâm phát triển để 
từng bước đồng bộ với phát triển kinh tê'.

Việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa tiếp tục được chăm lo; dân 
chủ trong xã hội được mở rộng. Lòng tin của nhân dân đối với công cuộc đổi mới, đối với 
chê' đô, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và sự đồng thuận trong xã hội tiếp tục 
được củng cố. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân có bước chuyển 
biến tích cực. Cuộc vân động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm lành mạnh hê thống chính 
trị tiếp tục được coi trọng và quan tâm chỉ đạo, đã đạt một sô' kết quả nhất định. Quốc 
phòng, an ninh và ổn định chính trị - xã hội được giữ vững, quan hệ đối ngoại được mở 
rộng; uy tín và vị thê' của nước ta trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.

Những thành tựu trên đây là kết quả phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. 
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trong đó có vai trò quan trọng của sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng từ Trung ương đến địa 
phương; sự đổi mới trong quản lý, điều hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của 
bộ máy nhà nước các cấp; sự đổi mới và chủ động phối hợp hoạt động của hê thống tổ 
chức Mật trân Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân. Tất cả đã góp phần phát huy 
sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần lao động năng động, sáng tạo, quyết 
khắc phục đói nghèo vươn lên xây dựng đời sống tốt đẹp hơn của các tầng lớp nhân dân, 
của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Những thành tựu đã đạt được chứng 
tỏ công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước đang đi đúng đường lối đổi mới và những định 
hướng mà Đại hội IX đã đề ra, tiếp tục làm tăng thế và lực của đất nước, dật nền móng và 
tạo điều kiện thuận lợi cơ bản để chúng ta phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị 
quyết Đại hội IX của Đảng.

Bên cạnh những thành tựu và tiến bộ, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cũng còn 
một số yếu kém, khuyết điểm. Kinh tế tăng khá nhưng chưa đạt nhịp độ tăng trưởng mà 
Đại hội đề ra, chưa tương xứng với mức tăng đầu tư và tiềm năng của nền kinh tế. Nhiều 
nguồn lực và tiềm nâng trong nước chưa được huy động và sử dụng tốt để phát triển kinh 
tế - xã hội. Chất lượng, hiệu quả và tính bền vững của sự phát triển còn thấp. Thất thoát, 
lãng phí trong quản lý kinh tế, đặc biệt trong quản lý đất đai, quản lý đầu tư xây dựng cơ 
bản, quản lý doanh nghiệp nhà nước và chi tiêu ngân sách nhà nước còn rất nghiêm trọng. 
Chúng ta chưa tận dụng được lợi thế về ổn định chính trị - xã hôi để thu hút mạnh mẽ 
nguồn đầu tư của nước ngoài.

Còn nhiều vấn đề xã hội bức xúc châm được giải quyết như thiếu việc làm, đời sống 
của một bô phận nhân dân, nhất là nhân dân ở một số vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào 
dân tộc thiểu sô' còn nhiều khó khãn; các gia đình nghèo gặp nhiều khó khăn về chữa 
bênh và học hành; chất lượng giáo dục thấp; tệ nạn xã hội, đặc biệt là ma túy, mại dâm, 
lây nhiễm HIV/AIDS và tình trạng phạm tội chưa được ngăn chặn có hiệu quả; tai nạn 
giao thông còn nhiều.

Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện cải cách hành chính trong hê 
thống chính quyền chưa tạo được chuyển biến cơ bản. Hệ thống chính trị chưa đủ mạnh. 
Nhiều tổ chức cơ sở đảng sinh hoạt lỏng lẻo, sức chiến đấu yếu, vai trò lãnh đạo giảm sút, 
mờ nhạt.

Điều làm cho nhân dân còn nhiều bất bình, lo lắng, bức xúc nhất hiện nay là tình 
trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí, suy thoái về tư tưởng, chính trị và phẩm chất đạo 
đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên vẫn còn rất nghiêm trọng; kỷ cương 
phép nước trong nhiều việc, nhiều lúc chưa nghiêm.

Khắc phục những yếu kém và khuyết điểm trên đây có ý nghĩa đặc biệt quan trọng 
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dể thực hiên thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, tạo đà phát triển nhanh và bền 
vững của đất nước trong những năm sau.

II- MỤC TIÊU, NHIỆM vụ TRONG NỬA NHIỆM KỲ CÒN LẠI CỦA ĐẠI HỘI IX
Để thực hiên thắng lợi toàn diên Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, hoàn thành mục 

tiêu kê' hoạch 5 năm 2001-2005, tạo thuận lợi cho bước phát triển nhanh và bền vững 
trong những năm tiếp theo, trong nửa nhiệm kỳ còn lại của Đại hội IX, toàn Đảng, toàn 
dân ta phải có quyết tâm chính trị cao để thực hiên thật tốt những mục tiêu, nhiệm vụ chủ 
yếu sau:

- Đẩy nhanh nhịp độ tăng trưởng kinh tê' trong hai năm 2004—2005 mỗi năm dạt 
trên 8%. Tạo bước tiến rõ rệt về chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của các sản 
phẩm, các doanh nghiệp và của cà nền kinh tê'; nâng cao vai trò của khoa học và cõng 
nghệ, giáo dục và dào tạo đóng góp cho sự phát triển nhanh, bền vững của dất nước.

- Thúc đẩy việc xây dựng đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chù 
nghĩa; kiên quyết tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách dể tiếp tục giải phóng sức 
sàn xuất. Đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, nhất là cổ phần hóa mạnh hơn nữa doanh nghiệp 
nhà nước, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế nhà nước, đồng thời phát triển mạnh, 
không hạn chế quy mõ các doanh nghiệp thuộc các thành phẩn kinh tế khác. Hình thành 
đổng bộ các loại thị trường, nhất là các thị trường vốn, bất động sản, lao động, khoa học 
và công nghệ.

- Chù dộng và khẩn trương hơn trong hội nhập kinh tế quốc tế, thực hiện đầy đủ 
các cam kết quốc tế da phương, song phương nước ta đã ký kết và chuẩn bị tốt các điều 
kiện dể sớm gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WT0); tạo môi trường dầu tư, kinh 
doanh bình đẳng, minh bạch, ổn định, thông thoáng, có tính cạnh tranh cao so với khu 
vực; tăng nhanh xuất khẩu và thu hút mạnh đấu tư nước ngoài.

- Phát triển vân hóa, xã hội đồng bộ hơn với tăng trưởng kình tế; tập trung giải 
quyết tốt hơn nữa một sô vấn dề xã hội bức xúc, như tạo nhiều việc làm, tiếp tục xóa dổi, 
giảm nghèo ỏ những vùng đặc biệt khó khán; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn 
hóá; ngăn chặn và đẩy lùi một bước các tệ nạn xã hội, tình trạng phạm tội, tai nạn giao 
thông, việc khiếu kiện dõng người.

— Tạo cho được sự chuyên biến toàn diện và sâu sắc trong việc xây dựng, chỉnh dốn 
Đàng và trong hệ thống chính trị, thực hiện khẩn trương cài cách hành chính, dẩy lùi tệ 
quan liêu, tham nhũng, lăng phí, nhũng nhiễu dân. Tiếp tục dổi mới phương thức lãnh 
dạo cùa Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chù nghĩa, phát huy dân chủ, tăng 
cường kỷ cương, cùng cô' khôi đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Cùng cô quốc phòng, an ninh, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị - 
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xã hội và mỏ rông quan hệ đối ngoại tạo thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ dất 
nước.

III- CÁC CHỦ TRƯƠNG, GIẲI PHÁP CHỦ YÊU
Tiếp tục thực hiên đồng bộ bảy nhóm chủ trương, chính sách, giải pháp lớn đã được 

Đại hội IX của Đảng đề ra và được các Nghị quyết Trung ương khóa IX cụ thể hóa. Tập 
trung thực hiện tốt các chủ trương, giải pháp chủ yếu sau đây:

1. Về phát triển kinh tế
- Tiếp tục sắp xếp, dổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả khu vực doanh nghiệp 

nhà nước, trọng tâm là cổ phần hóa mạnh hơn nữa; khuyến khích phát triển mạnh kinh tế 
tập thể, kinh tế tư nhân, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và các tổ chức kinh tế cổ phần; 
nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả đầu tư bằng nguồn vốn 
ngân sách.

Có chính sách khuyến khích, tạo diều kiện đột phá, nâng cao sức cạnh tranh của các 
doanh nghiệp, hướng doanh nghiệp vào sản xuất những sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, 
tiếp thu công nghê hiện đại, công nghê nguồn, đào tạo và nâng cao năng lực quản lý điều 
hành của giám đốc doanh nghiệp và tay nghề của công nhân.

Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 3 về sắp xếp, đổi mới, phát triển và 
nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa và mở rộng 
diên các doanh nghiệp nhà nước cần cổ phần hóa, kể cả một số tổng công ty và doanh 
nghiệp lớn trong các ngành như điện lực, luyện kim, cơ khí, hóa chất, phân bón, xi măng, 
xây dựng, vân tải đường bộ, đường sông, hàng không, hàng hải, viễn thông, ngân hàng, 
bảo hiểm... Giá trị tài sản dóanh nghiệp nhà nước thực hiên cổ phần hóa, trong đó có giá 
trị quyền sử dụng đất, về nguyên tắc phải do thị trường quyết định. Việc mua bán cổ 
phiếu phải công khai trên thị trường, khắc phục tình trạng cổ phần hóa khép kín trong nội 
bộ doanh nghiệp. Tãng cường chỉ đạo, kiểm tra, tổng kết công tác cổ phần hóa; kịp thời 
rút kinh nghiêm, uốn nắn những lệch lạc, hoàn thiện cơ chế, chính sách để thực hiện ngày 
càng tốt hơn. Khẩn trương chuyển các doanh nghiệp mà Nhà nước giữ 100% vốn sang 
hoạt động theo chế độ công ty dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 
viên.

Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổng công ty nhà nước. Tổng kết 
thí điểm việc chuyển các tổng công ty nhà nước sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ 
- công ty con; tích cực chuẩn bị để hình thành một sô' tập đoàn kinh tế mạnh do tổng 
công ty nhà nước làm nòng cốt, có sự tham gia rộng rãi của các thành phần kinh tế trong 
nước và đầu tư của nước ngoài.

Kiên quyết xóa bỏ các loại bảo hộ bâ't hợp lý; sớm khắc phục tình trạng bao cấp, 
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như khoanh nợ, dãn nợ, xóa nợ, bù lỗ, cấp vốn tín dụng ưu đãi tràn lan đối với các hoạt 
động kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước. Thực hiện đầu tư vốn cho doanh nghiệp nhà 
nước thông qua các công ty đầu tư tài chính của Nhà nước. Xúc tiến việc phân định rõ 
quyền của cơ quan nhà nước thực hiên chức năng đại diện chủ sở hữu đối với doanh 
nghiệp nhà nước theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3. Nghiên cứu việc thành lập công 
ty đầu tư tài chính của nhà nước và cơ quan quản lý nhà nước để thực hiện thống nhất và 
có hiệu quả chức năng dại diên chủ sở hữu vốn nhà nước dầu tư vào doanh nghiệp thuốc 
mọi ngành trong nền kinh tế quốc dân. Trước mắt, chuẩn bị tốt điều kiện để có thể thí 
điểm việc hình thành các tổ chức nói trẽn tại một số tỉnh, thành phố. Các Bộ, cơ quan 
ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố phải thực hiên 
chức năng quản lý nhà nước dối với doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

Khẩn trương xóa bỏ dặc quyền và dộc quyền kinh doanh của doanh nghiệp nhà 
nước phù hợp với lộ trình hội nhập kinh tê' quốc tế. Nhà nước kiểm soát, điều tiết hoạt 
động của các doanh nghiệp có thị phần lớn, có thể khống chế thị trường, trước hết là thị 
trường hàng hóa, dịch vụ thiết yếu đối với an sinh xã hội. Sớm ban hành Luật Cạnh tranh 
và kiểm soát độc quyền kinh doanh, Luật Chống bán phá giá. Nhà nước thực hiện phương 
thức đặt hàng hoặc đấu thầu đối với sản phẩm công ích. Khuyến khích mọi thành phẩn 
kinh tê' khác đầu tư vào các hoạt đông công ích và dịch vụ công, tham gia nhiều hơn trong 
đầu tư phát triển hạ tầng kinh tê' - xã hội và các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và đào tạo, 
khoa học và công nghệ, y tế, thể dục thể thao...

Tạo môi trường, điều kiên để phát triển có hiệu quả hơn kinh tế tập thể\ tổng kết 
nhân tô' mới, các mô hình kinh tế tập thể làm ãn có hiệu quả để phổ biến, nhân rộng phù 
hợp với điều kiên của từng ngành nghề; hỗ trợ tốt hơn việc đào tạo cán bộ quàn lý, cán bộ 
tài chính, kê' toán cho hợp tác xã.

Tiếp tục tháo gỡ những vướng mắc và có chính sách hỗ trợ về mặt bằng sản xuất 
kinh doanh, tiếp cận nguồn vốn tín dụng, chuyển giao công nghệ mới, tiếp cân và mở 
rộng thị trường, đào tạo nguồn nhân lực... để phát triển mạnh và có hiệu quả hơn nữa kinh 
tế tư nhân, kể cả doanh nghiệp tư nhân có quy mô lớn; chú trọng trợ giúp doanh nghiệp 
nhỏ và vừa.

Tạo chuyển biến cơ bản trong thu hút vốn dầu tư trực tiếp của nước ngoài, nhất là 
của các tập đoàn xuyên quốc gia, hướng mạnh hơn vào những ngành, lĩnh vực quan trọng 
của nền kinh tế, đặc biệt là các lĩnh vực công nghệ cao, công nghê nguồn. Mở rộng các 
lĩnh vực đầu tư và đa dạng hóa các hình thức đầu tư nước ngoài phù hợp với lô trình hội 
nhập kinh tê' quốc tế. Đẩy nhanh việc giải ngân và sử dụng có hiệu quả vốn ODA.

Nâng cao hiệu quả đầu tư bằng vốn ngân sách. Xác định đầy đù trách nhiệm và 
thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, vai trò chủ đầu tư và chỉ đạo thực hiên nghiêm 
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ngặt quy .chê' đầu tư và xây dựng, đặc biệt là quy chế dấu thầu, quy chê' giám sát dầu tư. 
Chấm dứt tình trạng đơn vị thi công và tổ chức giám sát thi công đều thuộc một cơ quan 
quản lý. Các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách phải được công bô' rông rãi để nhân 
dân biết và tham gia giám sát việc thực hiện; tạo điều kiên cho các cơ quan dân cử làm tốt 
chức nàng giám sát việc thực hiên đầu tư.

-Tạo lập và phát triển dồng bộ các loại thị trường.
Hoàn thiện và mở rộng nhanh hoạt động của thị trường chứng khoán dể sớm trở 

thành một kênh huy động vốn có hiệu quả cho đầu tư phát triển. Khuyến khích, tạo diều 
kiện cho các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp lớn của Nhà nước, hoạt động có 
hiêu quả chuyển thành công ty cổ phần, phát hành cổ phiếu, trái phiếu, tham gia thị 
trường chứng khoán.

Tiếp tục đổi mới nhằm tăng tính cạnh tranh và lành mạnh hóa thị trường tài chính - 
tín dụng, tạo cơ hội bình đẳng cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh té' tiếp 
cận các nguồn vốn vay trên cơ sở có dự án hiệu quả. Các ngân hàng thương mại nhà nước 
được phát hành trái phiếu, cổ phiếu để thu hút vốn trong dân; được tham gia xây dựng và 
quyết định phương án sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước có vay vốn của ngân hàng. Đổi 
mới cơ chê' tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước. Trong từng thời kỳ, xác định rõ 
những lĩnh vực, chương trình, dự án, sản phẩm quan trọng có ý nghĩa nền tảng của nền 
kinh tế và có hiệu qụả tổng hợp về kinh tê' - xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước, để 
có chính sách hỗ trợ phát triển phù hợp thông qua tín dụng đầu tư của Nhà nước; khắc 
phục tình trạng ưu đãi tín dụng tràn lan hiện nay; hạn chê' cho vay ưu đãi trước đầu tư, mở 
rộng việc áp dụng các hình thức bảo lãnh tín dụng và mở rộng hình thức ưu đãi sau đầu 
tư. Đẩy mạnh việc thanh toán không dùng tiền mặt trong các cơ quan, doanh nghiệp và 
dân cư. Thực hiện việc hình thành tỉ giá và lãi suất phù hợp với cơ chê' thị trường, nâng 
cao tính chuyển đổi của đồng tiền Việt Nam.

Khẩn trương hướng dẫn thi hành Luật Đất đai (sửa đổi) và các văn bản pháp luật có 
liên quan khác để phát triển và quản lý có hiệu quả thị trường bất dộng sàn; áp dụng 
những biên pháp mạnh mẽ, đổng bô để xóa bao cấp về đất, chống đầu cơ trục lợi, kích 
cầu ảo, gây khan hiếm "sốt" nhà đất giả tạo, tham nhũng, chiếm dụng trái phép và lãng 
phí đất đai. Thực hiên chính sách điều tiết để bảo đảm lợi ích của Nhà nước với tư cách là 
người đại diện chủ sở hữu và là nhà đầu tư lớn nhất phát triển hạ tầng, làm tăng giá trị của 
đất.

Hoàn thiện cơ chế, chính sách để phát triển mạnh thị trường lao động. Nâng cao 
chất lượng, đa dạng hóa các hình thức dào tạo nghề, tìm việc làm, giới thiệu việc làm và 
tuyển chọn iao động.

Phát triển mạnh thị trường khoa học và cồng nghệ để góp phần nhanh chóng nâng 

106

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp; có cơ chế, chính sách để sản phẩm khoa học 
thực sự trở thành hàng hóa.

- Tiếp tục chủ dộng hội nhập, thực hiện có hiệu quả các cam kết và lộ trình hội 
nhập kinh tê' quốc tê', chuẩn bị tốt các diều kiện trong nước đề sớm gia nhập TỔ chức 
Thương mại thê'giới (WTO).

Xây dựng chiến lược tổng thể hội nhập kinh tế quốc tế ở các cấp độ: toàn cầu, khu 
vực và song phương; vừa đẩy nhanh hợp tác đa phương, vừa phát triển mạnh quan hệ song 
phương với các đối tác có vị thế quan trọng và lâu dài. Khẩn trương mở rông các hoạt 
động kinh tê' đối ngoại, xúc tiến đàm phán gia nhập WTO. Triển khai khẩn trựơng và 
đồng bộ việc chuẩn bị đầy đủ điều kiện để giành thê' chủ động trong hội nhập, nhất là: 
sửa đổi và xây dựng mới các vãn bản pháp luật phù hợp với yêu cầu hội nhập; tăng nhanh 
năng lực cạnh tranh của quốc gia, doanh nghiệp và sản phẩm Việt Nam, giảm dần theo lộ 
trình việc bảo hộ bằng thuê' nhập khẩu; xây dựng hê thống các biện pháp bảo hộ phi thuế 
phù hợp với thông lệ và cam kết quốc tế. Kiên quyết khắc phục mọi biểu hiên của lợi ích 
cục bộ làm kìm hãm tiến trình hôi nhập. Xây dựng cơ chế phối hợp và điều phối tập trung 
thống nhất, có hiệu quả các hoạt dộng hội nhập kinh tê' ở tầm quốc gia.

- Đổi mới cơ bản công tác xây dựng chiên lược, quy hoạch phát triển kinh tế— xã 
hội và diều chỉnh mạnh cơ cấu kinh tê'.

Nâng cao chất lượng quy hoạch; sớm ban hành nghị định về công tác quy hoạch, 
khắc phục tình trạng thiếu thống nhất giữa quy hoạch chung của cả nước, quy hoạch vùng 
và quy hoạch của tỉnh, quy hoạch ngành và quy hoạch vùng. Rà soát việc quy hoạch và 
xây dựng các khu công nghiệp; chú trọng xây dựng các khu, cụm công nghiệp vừa và nhỏ 
phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn gắn với bào vệ môi 
trường.

Công bổ' rộng rãi các chiến lược và quy hoạch để các doanh nghiệp tự quyết định 
lựa chọn đầu tư kinh doanh. Quy định rõ trách nhiệm thực hiện quy hoạch và kiểm tra, 
giám sát việc thực hiện quy hoạch; rà soát, bổ sung, điều chỉnh các quy hoạch và triển 
khai lập các quy hoạch mới theo yêu cầu điều chình quy hoạch tổng thể phát triển của đất 
nước.

Tăng cường đầu tư cho công tác lập và quản lý quy hoạch xây dựng đô thị, nông 
thôn. Chú trọng quản lý kiến trúc bảo dảm xây dựng đô thị văn minh, hiên đại, mang đâm 
bản sắc văn hóa dân tộc, trật tự, kỷ cương.

Trên cơ sở chiến lược, quy hoạch, có chính sách diều chỉnh mạnh cơ cấu kình tế, cơ 
cà'u đầu tư vờ cơ că'u lao dộng trong từng hgánh, từng vùng theo hướng công nghiệp hóa, 
hiện dại hóa nhằm phát huy lợi thê' so sánh, gắn với thị trường trong nước và thê' giới. 
Chuyển mạnh cơ cấu kinh tê' nồng nghiệp, nông thôn theo hướng tạo ra các vùng sản xuất 
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hàng hóa tập trung chuyên canh, thâm canh, có năng suất, chất lượng cao; áp dụng tiến 
bộ khoa học và công nghệ mới, nhất là công nghê sinh học, gắn với chê' biến và tiêu thụ. 
Phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ, phụ trợ cần thiết. Mở rộng và nâng cao chất 
lượng các hoạt động dịch vụ phục vụ sản xuất và đời sống, dặc biệt là dịch vụ chất lượng 
cao, phấn dấu đưa tốc độ tăng trưởng khu vực dịch vụ cao hơn tốc độ tăng trưởng chung 
của nền kinh tế. Khuyến khích mạnh các hoạt dộng xuất khẩu; khắc phục dần tình trạng 
nhập siêu, tiến tới cân bằng xuất nhập khẩu.

2. Về phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; phát triển văn 
hóa, xã hội

Tiếp tục triển khai mạnh trong thực tiễn quan điểm phát triển giáo dục và đào tạo, 
khoa học và công nghệ là quốc sách hàng dầu; quán triệt sâu sắc hơn nữa ở các cấp, các 
ngành và trong toàn xã hội về vai trò động lực của các yếu tố văn hóa, xã hội đối với sự 
phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Tập trung chỉ đạo để làm tốt các việc sau:

- Nâng cao rõ rệt chất lượng giáo dục và đào tạo.
Giải pháp then chốt là đổi mới và nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong giáo 

dục và đào tạo; đẩy mạnh đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp giáo dục theo 
hướng hiện dại và phù hợp với thực tiễn Việt Nam cùng với đổi mới cơ chế quản lý giáo 
dục. Kiên quyết giảm hợp lý nội dung chương trình học cho phù hợp với tâm sinh lý của 
học sinh cấp tiểu học và trung học cơ sở. Khẩn trương triển khai đề án phát triển và nâng 
cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; cơ cấu lại hê thống đào tạo, 
hoàn thiện hê thống đào tạo thực hành định hướng nghề nghiệp. Khuyến khích cạnh tranh 
lành mạnh, tạo cơ chế và điều kiên để các trường đại học và các trường dạy nghề chuyển 
mạnh sang hoạt dộng theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Đổi mới cơ chế, chính sách 
tạo kinh phí cho giáo dục và đào tạo; xác định công khai và phù hợp phần dóng góp của 
người học, kiên quyết đấu tranh khắc phục các tiêu cực trong dạy và học; đồng thời có 
chính sách bảo đảm cho con các gia đình nghèo cũng có diều kiện được học tập. Tăng 
cường hợp tác với nước ngoài và thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực đào tạo đại học, 
sau đại học và đào tạo nghề; khuyến khích, tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên ra nước 
ngoài học tập, đi đôi với tăng cường quản lý công tác lưu học sinh. Xây dựng các tiêu 
chuẩn đánh giá chất lượng đào tạo. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, xây dựng xã hội học 
tập.

- Đổi mới một cách cơ bán cơ chế quản lý và tổ chức hoạt dộng khoa học và công 
nghệ; lấy sự phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững của đất nước làm mục tiêu chủ yếu 
của hoạt động khoa học và công nghệ.

Có cơ chế, chính sách kinh tế để khuyến khích và thúc đẩy các doanh nghiệp, nhất 
là các doanh nghiệp nhà nước tích cực đổi mới công nghệ và ứng dụng các kết quả nghiên 
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cứu khoa học và công nghê. Khẩn trương khắc phục tình trạng bao cấp, hành chính hóa 
hoạt động khoa học và công nghê. Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm để tạo bước bứt phá 
về một số công nghệ cao có tác động tích cực đến việc nâng cao sức cạnh tranh và hiệu 
quả của nền kinh tế. Khẩn trương chuyển các tổ chức khoa học và công nghộ nghiên cứu 
triển khai sang hoạt dộng theo cơ chê' doanh nghiệp. Đẩy mạnh hội nhập quốc tế trong 
lĩnh vực khoa học và công nghê. Đổi mới cơ bản quản lý nhà nước về khoa học và công 
nghệ theo hướng hỗ trợ phát triển thị trường khoa học và công nghệ, khuyến khích, tôn 
vinh các nhà khoa học trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài thực sự có tài, có 
đóng góp cho đất nước.

- Tăng cường quản lý nhà nước, hoàn thiện cơ chế, chính sách và giải pháp dẩy 
mạnh việc xây dựng nếp sống, lối sống văn hóa, văn minh; giữ gìn và phát triển các giá 
tri tốt đẹp cùa xã hội và con người Việt Nam.

Bổ sung, hoàn thiên các cơ chế, chính sách khuyến khích sáng tạo trong các lĩnh 
vực văn hóa, vừa phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, vừa tiếp thu tinh hoa của văn hóa thế 
giới. Tăng cường quản lý và dầu tư cho công tác bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa 
của dân tộc. Có cơ chê' khuyến khích lối sống văn hóa lành mạnh, vãn minh và tạo dư 
luận mạnh mẽ đấu tranh chống các biểu hiên của lối sống không lành mạnh, suy thoái 
đạo dức, trái với bản sắc tốt dẹp của dân tộc. Chú trọng công tác quy hoạch phát triển và 
tăng cường lãnh đạo, quản lý đối với các lĩnh vực thông tin, báo chí.

- Làm tốt hơn nữa việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của nhân dân.
Nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh việc phòng chống dịch bênh, đặc biệt là các dịch 

bệnh mới phát sinh; tiếp tục phắt triển và hoàn thiện hộ thống khám, chữa bệnh và chăm 
sóc sức khỏe của nhân dân (các cơ sở y tê' của Nhà nước và ngoài nhà nước), hệ thống bảo 
hiểm y tế; hoàn thiện cơ chế, chính sách khám, chữa bệnh cho các đối tượng, dặc biệt là 
đối tượng chính sách và bệnh nhân nghèo. Tãng cường đầu tư để bảo đảm tự sản xuất 
được thuốc thiết yếu cho phòng, chữa bệnh. Nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ sở 
khám, chữa bệnh và y đức của các y, bác sĩ và nhân viên y tê'. Đẩy mạnh thực hiện xã hội 
hóa các hoạt động y tế. Đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao, nâng cao trình độ thể 
thao nước nhà. Giảm gia tăng dân số, nâng cao chất lượng dân số, giảm nhanh tỉ lê suy 
dinh dưỡng của trẻ em.

- Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ xóa đói, giấm nghèo, giải quyết việc làm, bảo 
đảm trật tự an toàn xã hội, giảm mạnh tai nạn giao thông và tích cực phòng chống tệ nạn 
xã hội.

Sớm ban hành các cơ chế, chính sách để khuyến khích các địa phương và người 
nghèo, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân lộc thiểu số, trên cơ sở đầu tư hỗ 
trợ của Nhà nước, tự lực phấn đấu vươn lên thoát khỏi đói, nghèo một cách bền vững; có 
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chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp đầu tư vào các vùng nghèo, xã nghèo. Phát triển 
đào tạo nghề, chú trọng đào tạo có trọng điểm các lĩnh vực công nghệ mới để đáp ứng 
nhu cầu học nghề, tìm việc làm đa dạng trên từng địa bàn; từng bước dẩy mạnh xuất khẩu 
lao dộng có chất lượng cao.

Chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Hạn 
chê' tai nạn và thương tích trong cộng đồng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, 
kiểm tra, giám sát và kịp thời tổng kết rút kinh nghiêm của cộng đồng về công tác phòng, 
chống tệ nạn xã hội, coi đây là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên để có giải pháp phòng, 
chống tệ nạn xã hội hiệu quả hơn.

3. Về đổi mới tổ chức và hoạt động của Nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành 
chính, phát huy dân chủ, tảng cường pháp chế, phát huy sức mạnh đại doàn kết 
toàn dãn tộc

- Đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội và cơ quan dán cử các cấp.
Tiếp tục đổi mới hoạt động lập pháp của Quốc hội để nâng cao chất lượng của các 

luật, pháp lệnh; hoàn thiện quy chế về vai trò, trách nhiêm của đại biểu Quốc hội chuyên 
trách; tổ chức chặt chẽ và hiệu quả công tác giám sát tối cao. Nâng cao chất lượng hoạt 
động của các cợ quan của Quốc hội; kiện toàn tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban 
nhân dân ba cấp thông qua bầu cử hội đồng nhân dân năm 2004. Tiếp tục hoàn thiện cơ 
chế Đảng lãnh đạo Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

- Đẩy mạnh đồng bộ cải cách hành chính nhà nước, trọng tâm trong hai năm tới là 
điều chỉnh dể làm -rõ và thực hiện đúng chức nãng của các cơ quan quản lý nhà nước 
trong điều kiên phát triển nền kinh tê' thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đi sâu cải 
cách thể chế, đơn giản hóa các thủ tục hành chính và thực hiện tốt cơ chê' "một cửa", đẩy 
mạnh việc phân cấp quản lý để nâng cao tính chủ động, sáng tạo và tự chịu trách nhiêm 
của từng ngành, từng cấp; xóa bỏ bao cấp. Đề cao trách nhiệm cá nhân, đặc biệt là trách 
nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước. Tập trung xây dựng đội ngũ cán 
bộ, công chức thạo việc, chí công vô tư. Áp dụng các cơ chế, biện pháp để ngăn chặn và 
xử lý, khắc phục các trường hợp cán bộ, công chức lợi dụng chức vụ để nhũng nhiễu, 
phiền hà gây bất bình cho nhân dân. Kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy công quyền những 
cán bộ, công chức thoái hóa, biến chất, sách nhiễu dân và thay thê' kịp thời những người 
không đáp ứng dược yêu cầu công việc.

Triển khai thực hiên chế độ dự bị công chức; có chính sách thu hút sinh viên tốt 
nghiệp đại học về công tác ở cơ sở nhầm tạo nguồn cán bộ đáp ứng yêu cầu trước mắt và 
lâu dài.

Thực hiện triệt để việc tách quản lý hành chính nhà nước với quản lý sản xuất kinh 
doanh và quản lý hoạt động của tổ chức sự nghiệp dịch vụ công. Đẩy mạnh xã hội hóa 
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các hoạt động sự nghiệp dịch vụ công với sự tham gia của tất cả các thành phần kinh tế. 
Các tổ chức sự nghiệp dịch vụ công, nhất là các bênh viộn, trường học, viện nghiên cứu 
triển khai dược tự chủ, tự chịu trách nhiệm về công việc, tổ chức, biên chế và tài chính.

- Đẩy mạnh đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp.
Tiếp tục củng cố tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của tòa án, viện kiểm sát 

và cơ quan diều tra các cấp. Đổi mới công tác xét xử của tòa án, cả về án hình sự, án dân 
sự, kinh tế, hành chính và lao động theo hướng mở rộng tranh tụng tại phiên tòa, coi 
trọng xem xét kết quả tranh tụng ở tòa khi kết án, coi dây là khâu dột phá của hoạt động 
tư pháp. Sớm thực hiện chủ trương tăng thẩm quyền xét xử cho tòa án cấp huyện. Tập 
trung thực hiện tốt công tác thi hành án, nhất là thi hành án dân sự, khắc phục cơ bản tình 
trạng tồn dọng kéo dài. Tiếp tục chỉ đạo và thực hiện với quyết tâm cao, có hiệu quả cuộc 
dấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức, các tội phạm tham 
nhũng.

- Thực hiện tốt hơn chính sách đại đoàn kết toàn dãn tộc.
Xây dựng cơ chế, chính sách và cơ sở kinh tế bảo dảm phát huy sức mạnh đại đoàn 

kết toàn dân tộc, động lực chủ yếu để phát triển đất nước trong tình hình mới. Tập trung 
chỉ đạo các xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp... thực hiện tốt quy chê' dân chủ ở cơ sở, 
mở rộng các hình thức dân chủ trực tiếp.

Bổ sung và hoàn chỉnh chủ trương, biên pháp xây dựng giai cấp công nhân, nông 
dân, đội ngũ trí thức và doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiên đại 
hóa đất nước. Đa dạng hóa hình thức, phương pháp tập hợp thanh niên, mở rộng phong 
trào tình nguyên của thanh niên, sinh viên. Làm tốt công tác dân vân, công tác dân tộc, 
công tác tôn giáo và từng bước ổn dịnh cơ sở vùng xung yếu; xử lý kịp thời, linh hoạt các 
vấn đề đật ra trên quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước. Ban hành, 
pháp luật, cơ chế, chính sách có liên quan đến công tác dân tộc, tôn giâo, các hội quẩn 
chúng, hội nghề nghiệp, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

- Đổi mới tổ chức và hoạt dộng của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân.
Đổi mới cơ chế, chính sách nhằm bảo đảm những điều kiện cần thiết và thuận lợi để 

Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân các cấp thực hiên tốt chức năng, nhiêm vụ theo 
luật định, đề cao vai trò giám sát, hướng mạnh về cơ sở, khắc phục tình trạng hành chính 
hóa trong tổ chức và hoạt động. Bổi dưỡng, dào tạo và kiện toàn đội ngũ cán bộ Mặt trận, 
đoàn thể. Ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ dân tộc thiểu số, cán bộ cơ sờ vùng 
đồng bào tín đồ tôn giáo.

4. Về quốc phòng, an ninh, đối ngoại
Quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 8 về "Chiến lược 
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bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới" trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Đổng 
thời, xây dựng, bổ sung ngay các phương án, kế hoạch phòng ngừa, nhằm chủ động ngăn 
chặn và đối phó thắng lợi mọi âm mưu và hành động chống phá của các thế lực Ihù địch 
trong mọi tình huống; bảo đảm giữ vững quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 
hội, bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

Xúc tiến việc chuẩn bị tổ chức chu dáo Hội nghị cấp cao Á - Âu lần thứ 5 (ASEM- 
5) do nước ta đăng cai lẩn đầu vào cuối nãm 2004.

5. Về công tác xây dựng Đảng
Chỉ đạo quyết liệt hơn cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng tương xứng với vị 

trí là nhiệm vụ then chốt, tập trung vào một số việc trọng tâm sau:
- Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, kiên quyết 

khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.
Triển khai sâu rộng việc giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống trong toàn Đảng, 

trong cán bộ và nhân dân, mà nội dung cơ bản là học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
tác phong Hồ Chí Minh. Tạo dư luân, ý thức xã hội phè phán mạnh mẽ chủ nghĩa cá 
nhân; đề cao cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư và kiên quyết chống tư tưởng cơ hội, 
thực dụng, cục bộ, bảo thủ trong cán bộ, đảng viên, nêu gương người tốt, việc tốt; đề cao 
tính gương mãu của cán bộ chủ chốt các cấp.

Tiếp tục thực hiện có kết quả cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xác định rõ 
tiêu chuẩn, đạo đức, lối sống, tác phong công tác cần xây dựng và những biểu hiện tiêu 
cực, việc làm sai trái thường gặp trong từng ngành, từng lĩnh vực cần đấu tranh ngàn 
chăn, khắc phục. Có biên pháp thiết thực khuyến khích tự phê bình, tự giác sửa chữa 
khuyết điểm. Xây dựng và thực hiện quy chế khuyến khích, biểu dương, bảo vộ người có 
tinh thần đấu tranh, tố cáo những vi phạm.

Kiểm tra, xác minh nhà đất của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý 
các cấp, kết luân rõ đúng, sai, xử lý kịp thời, thông báo công khai. Xử lý nghiêm minh 
theo pháp luật và kỷ luật Đảng đối với những người có hành vi tham nhũng, tiêu cực, bất 
cứ người đó là ai, ở cương vị nào; xử lý cả những người bao che hài)h vi tham nhũng. 
Không dùng hình thức xử lý nội bộ, kỷ luật hành chính thay cho việc xử lý hình sự đối 
với người đã có đủ chứng cứ về hành vi phạm tội đến mức phải xử lý hình sự.

Đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí phải được tiến hành, bằng hệ thống 
các biên pháp đổng bộ. Trong đó, chú trọng đổi mới thể chế, thực hiên công khai, dân 
chủ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy hành chính nhà nước các cấp, nhất 
là quản lý về đất đai, xây dựng cơ bản, quản lý doanh nghiệp nhà nước và ngân sách nhà 
nước. Quy định việc tặng quà, nhân quà; việc kê khai tài sản trước và sau khi nhận chức 
đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.
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Tổ chức thực hiên tốt chủ trương đổi thẻ đảng viên.

- Đẩy mạnh xây dựng, kiện toàn và tăng sức chiến dấu cho tổ chức cơ sở dảng gắn 
với xây dựng chính quyền, Mặt trận và các doân thể cơ sở và phong trào cách mạng của 
quần chúng.

Toàn Đảng lập trung chỉ dạo xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, tạo sự chuyển 
biến rõ rệt, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, gắn xây 
dựng tổ chức đảng với xây dựng củng cố hê thống chính trị ở cơ sở; nhất là đổi mới, nâng 
cao chất lượng sinh hoạt chi bô.

Thực hiên những giải pháp đồng bộ, nhất là xây dựng cơ chế để phát huy quyền làm 
chủ, quyền giám sát của quần chúng dối với tổ chức đảng, đảng viên. Xây dựng và thực 
hiện quy chế dân chủ trong Đảng.

Sớm xây dựng và đưa vào thực hiên các quy định về vai trò, chức nãng, nhiệm vụ 
của các loại hình tổ chức cơ sở đảng bảo đảm vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở. 
Tổ chức thực hiện các chính sách và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở, đặc biệt là 
ở những khu vực có vị trí quan trọng và nhạy cảm về kinh tế, chính trị, vùng sâu, vùng xa. 
Cán bộ lãnh đạo chủ trì và cấp ủy cấp trên trực tiếp phải chịu trách nhiệm liên đới nếu để 
tổ chức cơ sở đảng yếu kém.

- Tiếp tục đổi mới công tác cán bộ cở vé' quan điểm, nội dung, phương pháp, tổ 
chức quán lý, chế độ trách nhiệm, bộ máy và con người làm công tác cán bộ, triển khai 
đổng bộ các kháu đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, dào tạo, bồi dưỡng và bố tri, sử 
dụng cán bộ.

Thực hiên nghiêm túc Chì thị 31-CT/TW, ngày 26-11-2003 của Bộ Chính trị để 
làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự trong bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân và Uỷ ban 
nhân dân các cấp tháng 4-2004, nhân sự đại hội đảng bộ các cấp năm 2005 và Đại hội lần 
thứ X của Đảng.

Đổi mới phương pháp đánh giá cán bộ thông qua việc xây dựng và thực hiện hệ 
thống các quy chê' đánh giá cán bộ. Sớm ban hành quy định về thẩm quyền và trách 
nhiệm của cán bộ lãnh đạo chủ trì các tổ chức Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể 
trong công tác cán bộ. Bộ Chính trị ra nghị quyết về công tác quy hoạch cán bộ, Nghị 
quyết về kiện toàn tổ chức, đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng cán bộ của 
Học viên Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; tổng kết Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị về 
luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý. Triển khai dự án nhà nước thí điểm phát hiên, đào 
tạo, bồi dưỡng, sử dụng nguồn nhân lực tài năng phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiên 
đại hóa đất nước.
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- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, tiếp tục đôi mới phương 
thức lãnh đạo của Đảng.

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luân, tổng kết thực tiễn 20 năm đổi mới và phát 
triển đất nước, từng bước làm rõ những vấn đề về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên 
chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong điều kiện mới. Tập trung nghiên cứu một cách hệ 
thống, cơ bản và đồng bộ về sự lãnh dạo của Đảng đối với hệ thống chính trị và toàn xã 
hội trong điều kiện đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tê' thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Xây dựng và hoàn thiện cắc quy chế về sự lãnh đạo của Đảng trên các lĩnh vực 
nhằm vừa nâng cao chất lượng và hiệu quả lãnh đạo của Đảng vừa phát huy quyền lực và 
hiệu lực quản lý nhà nước của các cơ quan chính quyền, phát huy vị trí và vai trò của Mặt 
trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Chính phủ ra nghị định về xử lý trách nhiệm cá 
nhân của cán bộ lãnh đạo chủ trì cơ quan, đơn vị để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng 
phí. Tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, công tác bảo vê chính trị nội bộ; đề cao kỷ 
luật, kỷ cương.

rv - TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt Nghị quyết trong cán bộ, đảng viên, 
trong nhân dân và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết một cách cụ 
thể, thiết thực phù hợp với cấp mình, bảo đảm Nghị quyết đi nhanh vào cuộc sống.

- Đảng đoàn Quốc hội chỉ đạo việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới những văn 
bản pháp luật cần thiết. Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo xây dựng chương trình hành 
động ờũa Chính phủ thực hiện Nghị quyết, chỉ đạo các Bộ, ngành khẩn trương tổ chức 
triển khai thực hiên.

- Đảng đoàn Mật trận và các đoàn thể nhân dân xây dựng chương trình hành động 
thực hiên Nghị quyết, tổ chức tốt việc phổ biến, quán triệt Nghị quyết trong doàn viên, 
hội viên và các tầng lớp nhân dân.

- Các ban của Trung ương Đảng có kê' hoạch thực hiện Nghị quyết; thường xuyên 
theo dõi, kiểm tra và sáu tháng một lần báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kết quả thực 
hiện Nghị quyết.

*
* *

Ban Chấp hành Trung ương kêu gọi toàn Đàng, toàn dân, toàn quán nêu cao tinh 
thắn dân tộc, ý thức tự lực tự cường, truyền thống đoàn kết, ra sức thi dua yêu nước, huy 
dộng tối da sức người, sức của, tài năng và trí tuệ quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi 
toàn diện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thừ IX của Đảng.
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____________________________ PHẦN THỨ BA____________________________

VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIEN ĐỘI 
NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NHÀ NƯỚC THỜI KỲ 
CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC
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★ MỘT SÔ QUY ĐỊNH CHUNG VÊ CÃN BỘ, CÔNG CHỨC

1. PHÁP LỆNH CÁN Bộ, CỒNG CHỨC
(Đã được sửa đổi, bổ sung)1**’

Đê xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ, năng lực và 
tận tụy phục vụ nhân dân, trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;
Căn cứ vào Nghị quyết của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 2 về Chương trình xây dựng luật, 

pháp lệnh năm 1998;

Pháp lệnh này quy định về cán bộ, công chức.

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều l.(*’
1. Cán bộ, công chức quy định tại Pháp lênh này là công dân Việt Nam, trong biên 

chế, bao gồm:
a) Những người do bầu cử để đảm nhiệm chức vụ theo nhiệm kỳ trong cơ quan nhà 

nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; ở tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh); ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 
tình (sau dây gọi chung là cấp huyện);

b) Những người được tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc dược giao nhiệm vụ thường xuyên 
làm việc trong tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp 
huyện;

c) Những người được tuyển dụng, bổ nhiêm vào một ngạch công chức hoặc giao giữ 
một công vụ thường xuyên trong các cơ quan nhà nước ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp 
huyên;

1. Được UBTVQH sửa đổi, bổ sung ngày 29/4/2003, hiệu lực kể từ ngày 01/7/2003.
Những điều luật có đánh dấu (*) và phần in nghiêng trong vAn bản này là phần đã được sửa 

đổi, bổ sung (BT).
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d) Những người được tuyển dụng, bổ nhiêm vào một ngạch viên chức hoăc giao giữ 
một nhiêm vụ thường xuyên trong đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ 
chức chính trị - xã hội;

d) Thẩm phán Tòa án nhân dân, Kiểm sát viên Viên kiểm sát nhân dân;
e) Những người được tuyển dụng, bổ nhiêm hoặc được giao nhiêm vụ thường xuyên 

làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đôi nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân 
nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Công 
an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp;

g) Những người do bầu cử dể đảm nhiệm chức vụ theo nhiệm kỳ trong Thường trực Hội 
đồng nhân dân, úy ban nhân dân; Bí thư, Phó bí thư Đàng ủy; người đứng đầu tổ chức chính 
trị - xã hội xã, phường, thị trấn (sau dây gọi chung là cấp xã);

h) Những người được tuyển dụng, giao giữ một chức danh chuyên môn nghiệp vụ thuộc 
Uy ban nhân dân cấp xã.

2. Cán bộ, cõng chức quy định tại các điểm a, b, c, đ, e, g và h khoản Ị Điều này dược 
hưởng lương từ ngàn sách nhà nước; cán bộ, công chức quy định tại điểm d khoản 1 Điểu 
này được hưởng lương từ ngân sách nhà nước và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của 
pháp luật.

Điều 2.
Cán bộ, công chức là công bộc của nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, phải 

không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, học tập nâng cao trình độ và nãng lực công 
tác để thực hiện tốt nhiêm vụ, công vụ được giao.

Điều 3.
Cán bộ, công chức ngoài việc thực hiên các quy định của Pháp lệnh này, còn phải 

tuân theo các quy định có liên quan của Pháp lênh chống tham nhũng, Pháp lệnh thực 
hành tiết kiêm, chống lãng phí và các vãn bản pháp luật khác.

Điều 4.
Công tác cán bộ, công chức đặt dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng Cộng sản 

Việt Nam, bảo đảm nguyên tắc tập thể, dân chủ đi đôi với phát huy trách nhiệm của 
người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Điều 5.
ỉ. Uy ban Thường vụ Quốc hội, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội quy định 

cụ thể việc áp dụng Pháp lệnh này đối với những người do bầu cử không thuộc đối tượng quy 
định tại điểm a và điểm g khoản 1 Điều 1 của Pháp lệnh này.

2. Chính phủ quy định cụ thể việc áp dụng Pháp lệnh này đối với sĩ quan, quân nhân 
chuyên nghiệp, công nhân qttfi'c phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dán; sĩ 

118

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân; thành viên 
Hội đồng quàn trị, Tổng giám đốc, Phó tổng giám dốc, Giám dốc, Phó giám dốc, Kế toán 
trường và những cán bộ quản lý khác trong 'các doanh nghiệp nhà nước.

Điều 5a.(*’
Chính phủ quy định chức danh, tiêu chuẩn, nghĩa vụ, quyền lợi, những việc không được 

làm và chếdộ, chính sách khác dối với cán bộ, công chức cấp xã quy dịnh tại diểm g và điểm 
h khoản Ị Điều 1 của Pháp lệnh này

Điều 5b.(,)
Ị. Chế độ cóng chức dự bị dược áp dụng trong cơ quan, tổ chức sử dụng cán bô, cõng 

chức quy định tại diểm b và điểm c khoản 1 Điều 1 của Pháp lệnh này. Người được tuyển 
dụng làm cổng chức dự bị phải có đủ tiêu chuẩn, diều kiện theo quy định của pháp luật.

2. Căn cứ vào các quy định của Pháp lệnh này, Chính phủ quy định chế độ tuyển dụng, 
sử dụng, nghĩa vụ, quyền lợi, những việc không được làm và chếdộ, chính sách khác dối với 
công chức dự bị.

CHƯƠNG II
NGHĨA VỤ, QUYỂN LỢI CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

Điều 6.
Cán bộ, công chức có những nghĩa vụ sau đây:
1. Trung thành với Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vê sự an 

toàn, danh dự và lợi ích quốc gia;
2. Chấp hành nghiêm chỉnh dường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp 

luật của Nhà nước; thi hành nhiệm vụ, cồng vụ theo đúng quy định của pháp luật;
3. Tận tụy phục vụ nhân dân, tồn trọng nhân dân;
4. Liên hê chặt chẽ với nhân dân, tham gia sinh hoạt với cộng đồng dân cư nơi cư 

trú, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân;
5. Có nếp sống lành mạnh, trung thực, cần kiêm liêm chính, chí công vô tư; không 

dược quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng;
6. Có ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm trong công tác; thực hiên nghiêm chỉnh 

nội quy của cơ quan, tổ chức; giữ gìn và bảo vệ của công, bảo vệ bí mật nhà nước theo 
quy dịnh của pháp luật;

7. Thường xuyên học tập nâng cao trình độ; chủ động, sáng tạo, phối hợp trong 
công tác nhằm hoàn thành tốt nhiêm vụ, công vụ được giao;
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8. Chấp hành sự điều động, phân công công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền.

Điều 7.
Cán bộ, công chức chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thi hành nhiệm vụ, công 

vụ của mình; cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo còn phải chịu trách nhiệm về việc 
thi hành nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức thuộc quyền theo quy định của pháp 
luật.

Điều 8.
Cán bô, công chức phải chấp hành quyết định của cấp trên; khi có căn cứ để cho là 

quyết định đó trái pháp luật thì phải báo cáo ngay với người ra quyết định; trong trường 
hợp vẫn phải chấp hành quyết định thì phải báo cáo lẽn cấp trẽn trực tiếp của người ra 
quyết định và không phải chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành quyết định đó.

Điều 9.
Cán bộ, công chức có các quyền lợi sau đây:
1. Được nghỉ hàng năm theo quy định tại Điều 74, Điểu 75, khoản 2, khoản 3 Điều 

76 và Điều 77, nghỉ các ngày lễ theo quy định tại Điều 73 và nghỉ việc riêng theo quy 
định tại Điều 78 của Bộ luật lao động;

2. Trong trường hợp có lý do chính đáng được nghỉ không hưởng lương sau khi 
được sự đồng ý của người đứng đầu cơ quan, tổ chức sử dụng cán bộ, công chức;

3. Được hưởng các chế độ trợ cấp bảo hiểm xã hội, ốm đau, tai nạn lao động, bênh 
nghề nghiệp, thai sản, hưu trí và chế dô tử tuất theo quy định tại các Điều 107, 142, 143, 
144, 145 và 146 của Bộ luật lao động;

4. Được hưởng chê' độ hưu trí, thôi việc theo quy định tại Mục 5 Chương IV của 
Pháp lênh này;

5. Cán bộ, công chức là nữ còn được hưởng các quyền lợi quy định tại khoản 2 Điều 
109, các Điểu 111, 113, 114, 115, 116 và 117 của Bộ luật lao động;

6. Được hưởng các quyền lợi khác do pháp luật quy định.
Điều 10.
Cán bộ, công chức được hưởng tiền lương tương xứng với nhiệm vụ, công vụ được 

giao, chính sách về nhà ở, các chính sách khác và được bảo đảm các điều kiện làm việc.
Cán bộ, công chức làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, hải đảo hoặc làm việc 

trong các ngành, nghề độc hại, nguy hiểm được hưởng phụ cấp và chính sách ưu đãi do 
Chính phủ quy định.

Điều 11.
Cán bộ, công chức có quyển tham gia hoạt động chính trị, xã hội theo quy định của 
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pháp luật; được tạo điều kiên để học tập nâng cao trình độ, được quyền nghiên cứu khoa 
học, sáng tác; dược khen thưởng khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, công vụ được giao.

Điều 12.
Cán bộ, công chức có quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiên về việc làm của cơ quan, tổ 

chức, cá nhân mà mình cho là trái pháp luật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm qúyền theo 
quy dịnh của pháp luật.

Điều 13.
Cán bộ, công chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ được pháp luật và nhân dân bảo 

vệ.
Điểu 14.
Cán bộ, công chức hy sinh trong khi thi hành nhiêm vụ, công vụ được xem xét dể 

công nhân là liệt sĩ theo quy định của pháp luật.
Cán bộ, công chức bị thương trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ thì được xem xét 

để áp dụng chính sách, chế độ tương tự như đối với thương binh.

CHƯƠNG III
NHỮNG VIỆC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC KHÔNG ĐƯỢC LÀM

Điều 15.
Cán bộ, công chức không được chây lười trong công tác, trốn tránh trách nhiộm 

hoặc thoái thác nhiệm vụ, công vụ; không được gây bè phái, mất đoàn kết, cục bộ hoặc tự 
ý bỏ viêc.

Điều 16.
Cán bộ, công chức không được cửa quyển, hách dịch, sách nhiễu, gây khó khăn, 

phiển hà đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong khi giải quyết công việc.
Điều 17.
Cán bộ, công chức không được thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý, 

điều hành các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công 
ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư.

Cán bộ, công chức không được làm tư vấn cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh 
doanh, dịch vụ và các tổ chức, cá nhân khác ở trong nước và nước ngoài về các công việc 
có liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác, những công việc thuộc thẩm quyền 
giải quyết của mình và các công việc khác mà việc tư vấn đó có khả nãng gây phương hại 
đến lợi ích quốc gia.

Chính phủ quy định cụ thể việc làm tư vấn của cán bộ, công chức.
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Điều 18.
Cán bộ, công chức làm việc ở những ngành, nghề có liên quan đến bí mật nhà nước, 

thì trong thời hạn ít nhất là năm năm kể từ khi có quyết định hưu trí, thôi việc, không 
được làm việc cho các tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh 
với nước ngoài trong phạm vi các công việc có liên quan đến ngành, nghề mà trước đây 
mình đã đảm nhiệm.

Chính phủ quy định cụ thể danh mục ngành, nghề, công việc, thời hạn mà cán bộ, 
công chức không được làm và chính sách ưu đãi đối với những người phải áp dụng quy 
định của Điều này.

Điều»19.
Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, vợ hoặc chồng, của những 

người đó không được góp vốn vào doanh nghiệp hoạt đông trong phạm vi ngành, nghề mà 
người đó trực tiếp thực hiên việc quản lý nhà nước.

Điều 20.
Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức không được bố trí 

vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của mình giữ chức vụ lãnh đạo về tổ chức 
nhân sự, kế toán - tài vụ; làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan, tổ chức hoặc mua bán vật 
tư, hàng hóa, giao dịch, ký kết hợp đồng cho cơ quan, tổ chức đó.

CHƯƠNG IV
BẦU CỬ, TUYỂN DỤNG, sử DỤNG CÁN BỘ, CÓNG CHỨC

MỤC 1. BẦU CỬ

Điều 21.
Việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân và các chức danh khác 

trong hệ thống các cơ quan nhà nước được thực hiện theo quy định của Hiến pháp, Luật 
Bầu cử đại biểu Quốc hội, Luật Bầu cử đại biểu Hội đổng nhân dân, Luật Tổ chức Quốc 
hội, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân và 
các vãn bản pháp luật khác.

Việc bầu cử các chức danh trong tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được 
thực hiện theo điểu lệ của các tổ chức đó.

Điều 22.(,)
Những người do bầu cử quy định tại điểm a khoản 1 Điều 1 của Pháp lệnh này khi thôi 

giữ chức vụ thì được bố trí cõng tác theo năng lực, sỏ trường, ngành nghê chuyên môn của 
mình và được bảo đảm các chế độ, chính sách dối với cán bộ, công chức.
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MỤC 2. TUYỂN DỤNG

Điểu 23.(,)
1. Khi tuyển dụng cán bộ, công chức quy định tại các điểm b, c, d, e và h khoản 1 

Điều 1 của Pháp lệnh này, cơ quan, tổ chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí công 
tác của chức danh cán bộ, công chức và chỉ tiêu biên chê'được giao.

2. Khi tuyển dụng cán bộ, công chức quy định tại diểm d khoản 1 Điều 1 của Pháp lệnh 
này, đơn vị sự nghiệp phải căn cứ vào nhu cầu công việc, kế hoạch biên chê' và nguồn tài 
chính của dơn vị. Việc tuyển dụng được thực hiện theo hình thức hợp dồng làm việc.

3. Người dược tuyển dụng làm cán bộ, công chức quy định tại diểm b và dỉểm c 
khoản ỉ Điều 1 cùa Pháp lệnh này phải qua thực hiện chếdộ công chức dự bị.

4. Người dược tuyển dụng phải có phẩm chất dạo đức, đủ tiêu chuẩn và thông qua thi 
tuyển; đối với việc tuyển dụng ở các dơn vị sự nghiệp, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, 
hái dảo hoặc dể đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, cởng chức ở vùng dân tộc ít người 
thì có thể thực hiện thông qua xét tuyển.

Chính phù quy định cụ thể chếđộ thi tuyển và xét tuyển.
Điều 24.
Việc tuyển chọn và bổ nhiêm Thẩm phán Tòa án nhân dân, Kiểm sát viên Viên 

kiểm sát nhân dân được thực hiên theo quy định của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, Pháp 
lệnh về Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dãn, Luật Tổ chức Viên kiểm sát nhân dân 
và Pháp lênh về Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân.

MỤC 3. ĐÀO TẠO, Bồi DƯỠNG

Điều 25.
Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức có trách nhiệm xây 

dựng quy hoạch, kế hoạch và tổ chức việc đào tạo, bồi dưỡng để tạo nguồn và nâng cao 
trình độ, năng lực của cán bộ, công chức.

Điều 26.
Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức phải căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch, 

tiêu chuẩn đối với từng chức vụ, tiêu chuẩn nghiệp vụ của từng ngạch.
Điều 27.
Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức do ngân sách nhà nước cấp. Chế độ 

đào tạo, bồi dưỡng do các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quy định.

MỤC 4. ĐIỀU ĐỘNG, BIỆT PHÁI

'Điều 28.
Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức có quyền điều động cán 
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bộ, công chức đến làm việc tại cơ quan, tổ chức ở Trung ương hoặc địa phương theo yêu 
cầu nhiệm vụ, công vụ.

Điều 29.
Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức có quyền biệt phái cán 

bộ, công chức đến làm việc có thời hạn ở một cơ quan, tổ chức khác theo yêu cầu nhiệm 
vụ, công vụ.

Cán bộ, công chức được biệt phái chịu sự phân công công tác của cơ quan, lổ chức 
nơi được cử đến. Cơ quan, tổ chức biệt phái cán bộ, công chức có trách nhiêm trả lương 
và bảo đảm các quyền lợi khác của cán bộ, công chức được biệt phái.

MỤC 5. HUƯ TRÍ, THÔI VIỆC

Điều 30.
Cán bộ, công chức có đủ điều kiên về tuổi đời và thời gian đóng bảo hiểm xã hội 

quy định tại Điểu 145 của Bộ luật lao động thì dược hưởng chế độ hưu trí và các chế độ 
khác quy định tại Điều 146 của Bộ luật lao đỏng.

Điều 31.
1. Trong trường hợp do yêu cầu công việc ở một số ngành, nghề và vị trí công tác, 

thì thời gian công tác của cán bộ, công chức đã có đủ điều kiên được hưởng chế độ hưu 
trí có thể được kéo dài thêm. Thời gian kéo dài thêm không quá năm năm; trong trường 
hợp đặc biệt thì thời hạn này có thể được kéo dài thêm.

2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quy định cụ thể danh mục ngành, nghề và vị trí 
công tác mà thời gian công tác của cán bộ, công chức được phép kéo dài thêm.

3. Việc kéo dài thời gian công tác của cán bộ, công chức phải bảo đảm những 
nguyên tắc sau đây:

a) Cơ quan, tổ chức sử dụng cán bộ, công chức thực sự có nhu cầu;
b) Cán bộ, công chức tự nguyên và có đủ sức khỏe để tiếp tục làm việc.
Điều 32.(,)

I. Cán bộ, công chức quy định tại các điểm b, c, d, đ, e và h khoân ỉ Điều I của Pháp 
lệnh này được thôi việc và hưởng chếdộ thôi việc trong các trường hợp sau đây:

a) Do sắp xếp tổ chức, giảm biên chế theo quyết định của cơ quan, tổ chức, đơn vị có 
thẩm quyền;

b) Có nguyện vọng thôi việc và được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền dồng ý.

Chính phủ quy định chế độ, chính sách thôi việc đối với các trường hợp quy định tại 
khoản này.
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2. Cán bộ, công chức tự ý bỏ việc thì bị xử lý kỷ luật, không được hưởng chế độ 
thôi việc và các quyền lợi khác, phải bồi thường chi phí đào tạo theo quy định cùa pháp 
luật.

3. Trong thời gian đang bị xem xét kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì 
cán bộ, công chức không được thôi việc trước khi có quyết định xử lý.

CHƯƠNG V
QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

Điều 33.(,)
Nội dung quản lý về cán bộ, công chức bao gồm:
ỉ. Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bân quy phạm pháp luật, diều lệ, quy ché'về 

cán bộ, cõng chức;
2. Lập quy hoạch, kê'hoạch xây dựng dội ngũ cán bộ, cóng chức;
3. Quy định chức danh và tiêu chuẩn cán bộ, cõng chức;
4. Quyết định biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước ỏ Trung ương; 

quy định dịnh mức biên chê'hành chính, sự nghiệp thuộc úy ban nhăn dán; hướng dẫn định 
mức biên chê'trong các dơn vị sự nghiệp cùa Nhà nước àTrung ương;

5. Tổ chức thực hiện việc quản lý, sử dụng và phân cấp quản lý cán bộ, công chức;
6. Ban hành quy chế tuyển dụng, nâng ngạch; chế độ tập sự, thử việc;
7. Đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ, công chức;
8. Chỉ dạo, tổ chức thực hiện chê'độ tiền lương và các chê'độ, chính sách đãi ngộ, khen 

thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức;
9. Thực hiện việc thống kê cán bộ, công chức;
10. Thanh tra, kiểm tra việc thì hành các quy dinh của pháp luật về cán bộ, công chức;
11. Chỉ đạo, tổ chức giải quyết các khiếu nại, tô' cáo đối với cán bộ, công chức.
Điều 34.
1. Việc quản lý cán bộ, công chức được thực hiên theo quy định phân cấp của Đảng 

Cộng sản Việt Nam và của Nhà nước.
2. Việc quản lý cán bộ do bầu cử được thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức 

Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức Hội đổng nhân dân và ủy ban nhân 
dân, điều lệ của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

3. Việc quản lý Thẩm phán, Kiểm sát viên được thực hiện theo quy định của Luật 
Tổ chức Tòa án nhân dân, Pháp lệnh vế Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân, Luật 
TỔ chức Viên kiểm sát nhân dân và Pháp lệnh về Kiểm sát viên Viên kiểm sát nhân dân
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4. Tòa án nhân dân tối cao, Viên kiểm sát nhân dân tối cao thực hiện việc quản lý 
cán bộ, cồng chức theo thẩm quyền.

Điều 35.
1. ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định biên chê' cán bộ, công chức thuộc Tòa án 

nhân dần tối cao, Viện kiểm sát nhân dân; số lượng Thẩm phán của các Tòa án.
2. Biên chê' công chức Vãn phòng Quốc hội do ủy ban thường vụ Quốc hội quyêt 

định.
3. Biên chê' công chức Văn phòng Chủ tịch nước do Chủ tịch nước quyết định.
4. Biên chê' cán bộ làm việc trong tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội do tổ 

chức có thẩm quyền quyết định.
Điều 36.(,)
ỉ. Chính phủ quyết định biên chế và quàn lý cán bộ, cổng chức làm việc trong cơ quan 

hành chính nhà nước ỎTrung ương; quỵ định định mức biên chê'hành chính, sự nghiệp thuộc 
Úy ban nhân dân; hướng dẫn định mức biên chế trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước ở 
Trung ương.

2. Bộ Nội vụ giúp Chính phù thực hiện việc quản lý cán bộ, công chức quy định lại 
khoản ỉ Điểu này.

3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương thực hiện quản lý cân bộ, công chức theo phân cấp cùa Chính 
phù và theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG VI
KHEN THƯỞNG VÀ xử LÝ VI PHẠM

Điều 37.
1. Cán bộ, công chức có thành tích trong việc thực hiên nhiệm vụ, công vụ thì được 

xét khen thưởng theo các hình thức sau đây:
a) Giấy khen;
b) Bằng khen;
c) Danh hiệu vinh dự Nhà nước;
d) Huy chương;
đ) Huân chương.
2. Việc khen thưởng cán bộ, công chức được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điểu 38/’J
Cán bộ, công chức quy định tại các điểm b, c, d, d, e và h khoản 1 Điều 1 cùa Pháp 
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lệnh này lập thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ thì dược xét nâng 
ngạch, nâng bậc lương trước thời hạn theo quy định của Chính phủ.

Điều 39/*;
1. Cán bộ, công chức quy định tại các điểm b, c, d, d, e và h khoản 1 Điều 1 của Pháp 

lệnh này vi phạm các quy định của pháp luật, nếu chưa dêh mức bị truy cứu trách nhiệm 
hình sự, thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong những hình thức kỷ luật 
sau dây:

a) Khiển trách;
b) Cảnh cáo;
c) Hạ bậc lương;
d) Hạ ngạch;
đ) Cách chức;
e) Buộc thôi việc.
Việc xử lý kỷ luật thuộc thẩm quyền của cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý cán bộ, công 

chức.
2. Việc bãi nhiệm, kỷ luật dối với cán bộ quy định tại điểm a và điểm g khoản ỉ Điều ỉ 

của Pháp lệnh này dược thực hiện theo quy định của pháp luật và điều lệ của tổ chức chính 
trị, tổ chức chính trị - xã hội.

3. Cán bộ, công chức vi phạm pháp luật mà có dấu hiệu của tội phạm thì bị truy cứu 
trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

4. Cán bộ, công chức làm mất mát, hư hỏng trang bị, thiết bị hoặc có hành vi khác 
gây thiệt hại tài sản của Nhà nước thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

5. Cán bộ, công chức có hành vi vi phạm pháp luật trong khi thi hành nhiệm vụ, 
công vụ gây thiệt hại cho người khác thì phải hoàn trả cho cơ quan, tổ chức khoản tiền 
mà cơ quan, tổ chức đã bồi thường cho người bị thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Điều 40.
Việc kỷ luật đối với cán bộ, công chức phải được Hôi đồng kỷ luật của cơ quan, tổ 

chức sử dụng cán bộ, công chức xem xét và đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 
quyết định.

Thành phần và quy chê' hoạt động của Hội đồng kỷ luật do Chính phủ, tổ chức chính 
trị, tổ chức chính trị - xã hội quy định.

Điều 41.
Trong thời gian đang bị xem xét kỷ luật, cán bộ, công chức có thể bị cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyển quản lý ra quyết định tạm đình chỉ công tác nếu xét thấy cán bộ, 
công chức đó tiếp tục làm việc có thể gây khó khăn cho việc xác minh hoặc tiếp tục có 
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hành vi vi phạm. Thời hạn tạm đình chỉ không quá mười lăm ngày, trường hợp đặc biệt có 
thể kéo dài nhưng không được quá ba tháng; hết thời hạn tạm đình chỉ công tác, nếu 
không bị xử lý thì cán bộ, công chức được tiếp tục làm việc. Cán bộ, công chức trong thời 
gian bị tạm đình chỉ công tác được hưởng lương theo quy định của Chính phủ.

Cán bộ, công chức không có lỗi thì sau khi tạm đình chỉ công tác được bô' trí về vị 
trí công tác cũ; trường hợp cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật bằng các hình thức khiển 
trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, hạ ngạch thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể 
được bô' trí về vị trí còng tác cũ hoặc chuyển làm công tác khác. Cán bộ, công chức bị kỷ 
luật bằng hình thức cách chức được bô' trí làm công tác khác.

Điều 42.r>
Cán bộ, công chức quy định tại các điểm b, c, d, đ, e và h khoản l Điều ỉ của Pháp 

lệnh này khi bị kỷ luật có quyền khiếu nại về quyết định kỷ luật dối với mình đến cơ quan, tổ 
chức, dơn vị cố thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Cán bộ, công chức quy định tại các điểm b, c, d, d, e và h khoản 1 Điều l của Pháp 
lệnh này giũ: chức vụ từ Vụ trưởng và tương dương trở xuống bị buộc thôi việc có quyền khỏi 
kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của pháp luật.

Điều 43.f,>
Cán 'bộ, công chức quy định tại các điểm b, c, d, d, e và h khoản l Điều l của Pháp 

lệnh này bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức thì bị kéo dài thời gian 
nâng bậc lương thêm một năm; trong trường hợp bị kỷ luật bằng một trong các hình thức từ 
khiển trách đến cách chức thì không được bổ nhiệm vào các chức vụ cao hơn trong thời hạn 
ít nhất một năm, kể từ khi có quyết định kỷ luật.

Trong trường hợp cán bộ, công chức bị kỷ luật vì có hành vi tham nhũng, thì việc xử 
lý kỷ luật được thực hiện theo quy định tại Pháp lênh chống tham nhũng và các quy định 
khác của pháp luật, điều lê của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

Điều 44.
Cán bộ, công chức phạm tội bị Tòa án phạt tù mà không được hưởng án treo thì 

đương nhiên bị buộc thôi việc, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật.
Điều 45.
Cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự mà đã được 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyển kết luân là oan, sai thì được phục hồi danh dự, quyền lợi 
và được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Điều 46.
Các quyết định vể khen thường và kỷ luật được lưu vào hồ sơ của cán bộ, công 

chức.
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CHƯƠNG VII
ĐIỂU KHOẢN THI HÀNH

Điều 47.
Pháp lênh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 1998*.
Những quy định trước đây trái với Pháp lệnh này đều bãi bỏ.
Điều 48.
1. Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh này.
2. Căn cứ vào Pháp lệnh này, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội quy định 

cụ thể việc thực hiện đối với cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của mình.

Pháp lệnh Cán bộ, công chức có hiệu lực ngày 01-5-1998; Pháp lệnh sửa đổi, bô’ sung một số điều cùa 
Pháp lệnh cán bộ, công chức năm 2000 có hiệu lực ngày 12-5-2000 là ngày công bố Phốp lệnh; Phốp lệnh 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức năm 2003 có hiệu lực ngày 01—7—2003.
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2. NGHỊ ĐỊNH số 54/2005/NĐ-CP NGÀY 19-4-2005 CỦA CHÍNH PHỦ 
Về chế độ thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo

đối với cán bộ, công chức

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998; Pháp lệnh sửa 

đổi, bổ sung một số điều cùa Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 28 tháng 4 năm 2000 và 
Pháp lệith sửa dổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 29 tháng 4 
năm 2003;

Theo đê' nghị của Bộ trường Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH:

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định chê' độ thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với 

cán bô, công chức trong các cơ quan nhà nước (sau đây gọi chung là cơ quan), đơn vị sự 
nghiệp của nhà nước (sau đây gọi chung là dơn vị).

Điều 2. Đối tượng điều chỉnh
Đối tượng điều chỉnh tại Nghị định này gồm:
1. Những người được quy định tại các điểm b, c, đ, e và h (sau đây gọi chung là 

công chức) và những người được quy định tại điểm d (sau đây gọi chung là viên chức) 
khoản 1 Điều 1 của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lênh cán bộ, công 
chức ngày 29 tháng 4 nãm 2003;

2. Những người quy định tại khoản 1 Điều 2 của Nghị định này biệt phái sang làm 
việc tại các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiêp.

Điều 3. Nguyên tác thực hiện chế độ thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo
Cơ quan, đơn vị khi thực hiên chế độ thôi việc, chê' độ bồi thường chi phí đào tạo 

đối với công chức, viên chức phải bảo đảm các nguyên tắc sau:
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1. Giải quyết nguyên vọng thôi việc của công chức, viên chức đúng quy định của 
pháp luật và sử dụng có hiệu quả chi phí hoạt động thường xuyên hàng năm của cơ quan, 
đơn vị được cơ quan có thẩm quyền phê duyêt hoặc từ nguồn thu sự nghiệp theo quy định 
của pháp luật;

2. Công chức, viên chức được cơ quan, đơn vị cử đi đào tạo (ở trong nước và nước 
ngoài) mà trong thời gian đang học tập hoặc khi trở về cơ quan, đơn vị tự ý bố việc hoặc 
đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc thì phải bồi thường chi phí đào tạo;

3. Cơ quan, đơn vị phải thành lạp Hội đồng xét bồi thường chi phí đào tạo; Hôi 
đồng xét bồi thường chi phí đào tạo căn cứ vào thâm niên công tác, cống hiến của công 
chức, viên chức để quyết định mức bồi thường một phần hoặc toàn bộ chi phí đào tạo 
được tính theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 13 của Nghị định này;

4. Công chức, viên chức được giải quyết chế độ thổi việc hoặc phải bồi thường chi 
phí dào tạo có quyền khiếu nại đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền theo quy định của 
pháp luật về khiếu nại, tố cáo hoặc đề nghị Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật;

Cơ quan, đơn vị khi nhận được khiếu nại cùa công chức, viên chức phải có trách 
nhiệm trả lời đương sự theo phân cấp quản lý và theo quy định của pháp luật về khiếu nại, 
tố cáo;

5. Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý công chức, viên chức có trách nhiệm lưu 
giữ hồ sơ của công chức, viên chức thôi việc, người phải bồi thường chi phí đào tạo;

Cơ quan, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền quản lý hồ sơ của công chức, viên chức 
phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật khi làm mất, làm hỏng hoặc làm sai 
lệch hồ sơ của công chức, viên chức thôi việc, người phải bồi thường chi phí đào tạo.

Điều 4. Công chức, viên chức thôi việc do sáp xếp tổ chức, giảm biên chế
Công chức, viên chức thôi viêc do sắp xếp tổ chức, giảm biên chê' theo quyết định 

của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền không thuộc đối tượng thực hiên chế độ thôi việc theo 
quy định của Nghị định này.

CHƯƠNG II
CHÊ ĐỘ THÔI VIỆC

Điều 5. Trường hợp công chức, viên chức được hưởng chế độ thôi việc
1. Công chức có đơn tự nguyên xin thôi việc được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền 

đồng ý bằng văn bản.
2. Viên chức được hưởng chế độ thôi việc trong các trường hợp sau:
a) Viên chức tuyển dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2003 có đơn tự nguyên xin thôi 

việc dược cơ quan, đơn vị có thẩm quyển đồng ý bằng văn bàn;
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b) Viên chức tuyển dụng từ ngày or tháng 7 năm 2003 có đơn tự nguyên xin thôi 
việc được người đứng đầu đơn vị đồng ý chấm dứt hợp đồng làm việc;

c) Viên chức tuyển dụng từ ngày 01 tháng 7 năm .2003 hết thời hạn của hợp đồng 
làm việc mà khồng được người đứng đầu đơn vị ký tiếp hợp đồng làm việc.

Điều 6. Trường hợp công chức, viên chức không được hưởng chế độ thôi việc
1. Công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật hình thức buộc thôi việc.
2. Công chức, viên chức tự ý bỏ việc hoặc xin thôi việc mà chưa được sự đồng ý của 

cơ quan, đơn vị có thẩm quyền.
3. Viên chức đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc.
Điều 7. Trường hợp công chức, viên chức chưa được giải quyết chế độ thôi việc
1. Công chức, viên chức đang trong thời gian bị xem xét kỷ luật hoặc bị truy cứu 

trách nhiêm hình sự.
2. Công chức, viên chức đang phải bồi thường thiệt hại vật chất theo quy định của 

pháp luật.
3. Viên chức đang thuộc một trong các trường hợp sau chưa được cho thôi viêc theo 

quy định tại điểm c khoản 2 Điều 5 của Nghị định này:
a) Nghỉ phép hàng năm, nghỉ về viộc riêng và những trường hợp nghỉ khác được 

người đứng đầu đơn vị cho phép;
b) Ôm đau hoặc bị tai nạn, bệnh nghể nghiệp đang điếu trị có xác nhận của cơ quan 

y tế có thẩm quyền từ cấp huyên trở lên;
c) Có thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 (mười hai) tháng tuổi.
Điều 8. Trợ cấp thôi việc
Công chức, viên chức thôi việc theo quy định tại Nghị định này thì cứ mỗi nãm làm 

việc được tính bằng ± (một phần hai) tháng lương hiện hưởng (là mức lương theo ngạch, 

bậc) và các khoản phụ cấp hiện hưởng (nếu có gồm các khoản phụ cấp được đóng bảo 
hiểm xã hội) do nhà nước quy định; trường hợp thấp nhất cũng được hưởng bằng 01 (một) 
tháng lương hiên hưởng và các khoản phụ cấp hiên hưởng (nêu có) do nhà nước quy định.

Điều 9. Thời gian làm việc được tính trợ cấp thôi việc
1. Thời gian làm việc được tính trợ cấp thôi việc đối với công chức quy định tại 

Nghị định này là tổng thời gian làm việc (cộng dồn) kể từ khi có quyết định tuyển dụng 
đến khi công chức có quyết định thôi việc của cơ quan có thẩm quyến.

Tổng thời gian làm việc bao gồm:
a) Thời gian công chức làm việc thực tế tại cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp 

nhà nước;
b) Thời gian làm việc trong các doanh nghiệp nhà nước, lực lượng vũ trang mà chưa 
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được hưởng trợ cấp thôi việc hoặc chưa được hưởng chế độ phục viên, chế độ xuất ngũ;
c) Thời gian được cơ quan, đơn vị ký hợp đồng lao động;
d) Thời gian được cơ quan, đơn vị cử đi đào tạo, bồi dưỡng;
đ) Thời gian nghỉ theo quy định tại các Điều 73, 74, 75 và Điều 78 của Bộ luật lao 

động;
e) Thời gian nghỉ việc để chữa bênh có giấy chứng nhân của cơ quan y tế có thẩm 

quyền từ cấp huyện trở lẽn và thời gian này được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội;
g) Thời gian nghỉ sinh con theo quy định tại khoản 1 Điều 144 và khoản 1 Điểu 117 

của Bộ luật lao động;
h) Thời gian bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự mà đã được cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền kết luân là oan, sai theo quy định tại Điều 45 của Pháp lênh 
cán bộ, công chức;

i) Thời gian bị tạm đình chỉ công tác theo quy định tại Điều 41 của Pháp lệnh cán 
bộ, công chức;

k) Thời gian chấp hành hình phạt theo bản án, quyết định của Tòa án (trường hợp 
được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ) và trong thời gian này được cơ quan, đơn vị 
bố trí làm việc.

2. Thời gian làm việc được tính trợ cấp thôi việc đối với viên chức quy định tại Nghị 
định này:

a) Viên chức được tuyển dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2003: là tổpg thời gian 
làm việc (cộng dồn) kể từ khi có quyết định tuyển dụng đến khi viên chức có quyết định 
thôi việc của cơ quan, đơn vị có thẩm quyến;

Tổng thời gian làm việc bao gồm thời gian quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g, 
h, i và k khoản 1 Điều 9 của Nghị định này;

b) Viên chức được tuyển dụng từ ngày 01 tháng 7 nãm 2003: là tổng thời gian làm 
việc theo hợp đồng làm việc (cộng dồn) tại đơn vị đó đến khi viên chức có quyết định 
thôi việc của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền.

Tổng thời gian làm viêc bao gồm:
- Thời gian viên chức làm việc thực tế theo hợp đổng làm việc tại đơn vị nơi viên 

chức được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền cho thôi việc;
- Thời gian tham gia lực lượng vũ trang thuộc thời gian viên chức làm việc theo hợp 

đồng làm việc tại đơn vị nơi viên chức được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền cho thôi việc 
mà thời gian này’ chưa được hưởng trợ cấp thôi việc hoặc chưa được hường chế độ phục 
viên, chê' độ xuất ngũ;

- Thời gian quy định tại các điểm d, đ, e, g, h, i và k khoản 1 Điều 9 của Nghị định 
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này thuộc thời gian làm việc theo hợp đồng làm việc tại nơi viên chức được cơ quan, đơn 
vị có thẩm quyền cho thôi việc.

3. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc được quy định tại Điều 9 của Nghị 
định này là thời gian có đóng bảo hiểm xã hội tại cơ quan, đơn vị của Nhà nước.

4. Cách tính thời gian làm việc đối với tháng lẻ dược quy định như sau:
a) Từ 01 (một) tháng đến dưới 07 (bảy) tháng thì dược tính bằng ^-(một phần hai) 

năm làm việc;
b) Từ đủ 07 (bảy) tháng đến 12 (mười hai) tháng thì được tính bằng 01 (một) nãm 

làm việc.
Điều 10. Kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc
Kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc được quy định như sau:
1. Trong các cơ quan nhà nước thì nguồn kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc đối với 

công chức do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lấy trong chi phí hoạt động thường xuyên đã được 
cơ quan có thẩm quyền giao hàng nãm;

2. Trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước:
a) Đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước cấp toàn bộ chi phí hoạt động thường 

xuyên; đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên thì 
nguổn kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc lấy trong chi phí hoạt động thường xuyên của dơn 
vị, bao gồm chi phí hoạt động được cơ quan có thẩm quyền giao và nguồn thu từ hoạt 
động sự nghiệp theo quy định của pháp luật;

b) Đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm chi phí hoạt động thường xuyên thì nguồn 
kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc lấy trong chi phí hoạt động thường xuyên của đơn vị.

Điều 11. Các chế độ khác
1. Công chức, viên chức thôi việc được hưởng trợ cấp thôi việc theo quy định tại 

Điều 8 của Nghị định này, được hưởng trợ cấp xã hội, bảo hiểm xã hội và các chế độ 
khác theo quy định của pháp luật.

2. Công chức, viên chức thôi việc quy định tại Điều 5 của Nghị định này được chính 
quyền địa phương giúp đỡ, đăng ký hộ khẩu và tạo điều kiên để làm ăn sinh sống.

CHƯƠNG III
CHẾ ĐỘ BỒI THƯỜNG CHI PHÍ ĐÀO TẠO

Điều 12. Trường hợp công chức, viên chức phải bồi thường chi phí đào tạo
1. Công chức, viên chức sau khi được cử đi đào tạo mà chưa hết thời gian yêu cầu 
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phục vụ quy định tại khoản 2 Điều 13 của Nghị định này mà tự ý bỏ việc hoặc đơn 
phương chấm dứt hợp đồng làm việc.

2. Công chức, viên chức đang trong thời gian được cử đi đào tạo tự ý bỏ việc hoặc 
dơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc.

Điều 13. Các khoản chi phí đào tạo dược tính để bồi thường và cách tính chi 
phí bồi thường

1. Các khoản chi phí dào tạo được tính để bồi thường bao gồm: các khoản chi cho 
khóa dào tạo (bao gồm cả chi phí đi lại) tính theo từng người được đào tạo có thời gian từ 
03 (ba) tháng trở lên từ nguồn ngân sách nhà nước, từ nguồn tài chính viện trợ chính thức 
của nước ngoài cho Việt Nam, lừ nguồn tài chính của cơ quan, đơn vị.

2. Cách tính chi phí bồi thường:
a) Đối với công chức, viên chức đang trong thời gian được cử đi đào tạo mà tự ý bỏ 

việc, dơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc hoặc trở về cơ quan, đơn vị mà tự ý bỏ 
việc, dơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc ngay thì phải bồi thường toàn bộ chi phí 
đào tạo của khóa học đó.

b) Đối với các trường hợp khác thì chi phí bồi thường được tính như sau:
Căn cứ vào thời gian yêu cầu phục vụ và thời gian công chức, viên chức làm việc 

liên tục tại cơ quan, đơn vị sau khi hoàn thành khóa đào tạo và tổng chi phí của khóa đào 
tạo dể tính mức bồi thường như sau:

Chi phí dào 
tạo phải bồi 

thường

Thời gian yêu Thời gian làm việc Tổng chi
cầu phục vụ - sau khi đào tạo phí của

khóa đào
Thời gian yêu cầu phục vụ tao

Trong đó: thời gian yêu cầu phục vụ được quy định gấp 03 (ba) lần so với thời gian 
của khóa dào tạo.

Điều 14. Hội đổng xét bồi thường chỉ phí đào tạo và quy trình xét bồi thường
1. Hội dồng xét bồi thường chi phí đào tạo do người đứng đầu cơ quan, đơn vị quyết 

định thành lập. Hội đồng có 05 thành viên gồm:
a) Người đứng đầu cơ quan, đơn vị hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn 

vị là Chủ tịch Hội đồng;
b) Đại diên lãnh đạo tổ chức công đoàn cùng cấp hoặc đại diện công đoàn cơ quan, 

đơn vị là ủy viên;
c) Người phụ trách công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức cùa bộ phân tổ 

chức cán bộ của cơ quan, đơn vị là ủy viên;
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d) Người phụ trách bộ phân tài chính - kế toán của cơ quan, đơn vị là ủy viên;
đ) Người phụ trách trực tiếp cơ quan, đơn vị của người phải bồi thường là ủy viên;
Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập thể, biểu quyết theo đa số. Hội đồng chỉ tiến 

hành họp xem xét khi có đủ các thành viên Hội đồng.
2. Quy trình xét bồi thường chi phí đào tạo được thực hiên theo trình tự sau:
Chủ tịch Hội đồng công bố thành phần tham gia, cử thư ký;
Người phụ trách công tác đào tạo, bồi dưỡng của bộ phận tổ chức cán bô báo cáo 

nội dung liên quan đến việc bồi thường và các quy định về chế đô bồi thường;
Người phụ trách bộ phân tài chính - kế toán báo cáo mức bồi thường theo quy định 

tại khoản 2 Điều 13 của Nghị định này;
Người phụ trách trực tiếp cơ quan, đơn vị của người phải bồi thường báo cáo quá 

trình công tác của người phải bồi thường;
Hội đồng thảo luân và bỏ phiếu kín về mức bồi thường sau khi căn cứ vào quy định 

tại khoản 3 Điều 3 của Nghị định này. Kiến nghị mức bồi thường của Hội đồng được lập 
thành vãn bản đề nghị cơ quan, đơn vị có thẩm quyền hoặc người đứng đầu đơn vị sự 
nghiệp của Nhà nước quyết định;

Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 15. Thu hổi chi phí bổi thường
1. Người bồi thường chi phí đào tạo có trách nhiệm nộp trả khoản tiền phải bồi 

thường cho bộ phận tài chính - kế toán của cơ quan, đơn vị trong thời hạn 03 (ba) tháng 
kể từ khi có quyết định của cơ quan, đơn vị có thẩm quyển.

2. Chi phí bồi thường đào tạo được giải quyết như sau:
a) Đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước cấp toàn 

bộ chi phí hoạt động thường xuyên thì chi phí bồi thường đào tạo được nộp vào ngân sách 
nhà nước;

b) Đối với đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm chi phí hoạt động thường xuyên; đơn 
vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên thì chi phí bồi 
thường đào tạo do đơn vị sự nghiệp quyết định trong cân đối thu, chi để thực hiên các 
hoạt động về đào tạo của đơn vị theo quy định của pháp luật.

3. Trường hợp người phải bồi thường chi phí đào tạo không thực hiện nộp trả khoản 
tiền theo quy định tại khoản 1 Điều này thì cơ quan, đơn vị không làm thủ tục chuyển trả 
sổ bảo hiểm và xác nhân các giấy tờ cần thiết khác, đồng thời có quyền yêu cầu Tòa án 
giải quyết.
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CHƯƠNG IV
ĐIỀU KHOÀN THI HÀNH

Điều 16. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đàng Công báo.
2. Nghị định này thay thế Nghị định số 96/1998/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 

1998 của Chính phủ về chế độ thôi việc đối với cán bộ, công chức.
' Điều 17. Trách nhiệm hướng dẫn thi hành

1. Bộ trưởng Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này.
2. Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và 

quyết toán kinh phí chi trả chê' độ thôi việc và kinh phí thu hồi bồi thường chi phí đào tạo.
3. Cơ quan có thẩm quyền của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội căn cứ 

các quy định tại Nghị định này hướng dẫn áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị thuộc tổ 
chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

Điều 18. Trách nhiệm thi hành
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 

Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiêm thi 
hành Nghị định này.
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3. QUYẾT ĐỊNH số 161/2003/QĐ-TTg NGÀY 04-8-2003 
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 11 tháng 12 năm 1998;
Căn cứ Pháp lệnh càn bộ, công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998 và Pháp lệnh sửa 

đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 29 tháng 4 năm 2003;
Xét dề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 
công chức.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công 
báo. Các vãn bản trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này.
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QUY CHẾ ĐÀO TẠO, Bồi DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 161/2003/QĐ-TTg ngày 04-8-2003 

của Thủ tướng Chính phủ)

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế này quy định về đào tạo, bồi dưỡng cho các đối tượng sau (gọi 
chung là cán bộ, công chức):

1. Công chức hành chính, công chức dự bị làm việc trong các cơ quan nhà nước ở 
Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyên;

2. Cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn;

3. Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.
Điều 2. Mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng là trang bị kiến thức vể lý luân chính trị; kiến 

thức, kỹ năng quản lý nhà nước; chuyên môn nghiệp vụ; kiến thức ngoại ngữ, tin học và 
các kiến thức bổ trợ khác nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thành thạo về 
chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả của bộ máy nhà nước, có 
phẩm chất đạo đức tốt, trung thành với Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Viột Nam.

Điều 3. Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức phải căn cứ vào tiêu chuẩn của 
từng chức vụ, tiêu chuẩn nghiệp vụ của từng ngạch, chức danh cán bộ, cồng chức; quy 
hoạch, kế hoạch xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị và 
nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của cán bộ, công chức, phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ, 
công vụ được giao.

CHƯƠNG II
NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH, KlỂM tra và 

CẤP CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO, Bổl DƯỠNG

MỰC I. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU

Điều 4. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức gồm:
1. Lý luân chính trị;
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2. Kiến thức pháp luật, kiến thức và kỹ nâng quản lý nhà nước;
3. Kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ;
4. Kiến thức tin học, ngoại ngữ và các kiến thức bổ trợ khác.
Điều 5. Các chương trình, giáo trình, tài liêu sử dụng trong đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ, cồng chức gồm:
1. Loại chương trình, giáo trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức theo tiêu chuẩn ngạch, 

chức danh cán bộ, công chức.
2. Các chương trình, tài liệu bổi dưỡng nâng cao, cập nhật kiến thức:
a) Chương trình, tài liêu bồi dưỡng bổ sung kiến thức theo tiêu chuẩn ngạch, chức 

danh cán bộ, công chức;
b) Chương trình, tài liêu bồi dưỡng cập nhật kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ;
c) Chương trình, tài liêu đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý;
d) Chương trình, tài .liệu bồi dưỡng thi nâng ngạch, chuyển ngạch; chương trình, tài 

liệu đào tạo dành cho công chức dự bị;
e) Chương trình, tài liêu bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.
3. Các chương trình, giáo trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức tin học, ngoại ngữ và 

kiến thức bổ trợ khác theo tiêu chuẩn ngạch.
Điều 6. Việc quy định, cấu trúc nội dung các chương trình và tổ chức biên soạn các 

giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức phân cấp như sau:
1. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan có liên 

quan quy định cấu trúc nội dung các chương trình nêu tại khoản 1, các chương trình nêu 
tại các điểm a, d, e, các chương trình đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ lãnh dạo 
cấp vụ, cấp sở, ban ngành trờ lên nêu tại điểm c khoản 2 của Điều 5.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Học viên Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức 
biên soạn các giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng theo cấu trúc nội dung các chương 
trình quy định tại khoản này.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, 
thành phô' trực thuộc Trung ương quy định cấu trúc nội dung các chương trình và tổ chức 
biên soạn các tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nêu tại điểm b, các chương trình, tài liệu đào 
tạo, bồi dưỡng và tạo nguổn cán bộ lãnh đạo cấp phòng nói tại điểm c khoản 2 của 
Điều 5.

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cấu trúc nội dung các chương trình, tổ chức 
biên soạn các giáo trình và quy định các nội dung khác liên quan đến việc đào tạo kiến 
thức tin học, ngoại ngữ và kiến thức bổ trợ nêu tại khoản 3 của Điều 5.

Điều 7. Các chương trình, giáo trình, tài liêu đào tạo, bồi dưỡng được xây dựng theo 
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lừng loại cụ thể trên cơ sở tiêu chuẩn nghiệp vụ quy định cho từng loại chức vụ, từng 
ngạch, chức danh cán bộ, công chức. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng phải thiết thực và có 
cấu trúc hợp lý giữa các phần kiến thức lý luận chính trị, quản lý nhà nước, kiến thức 
chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng thực hành.

Điều 8.
1. Các giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cồng chức quy định tại Điều 5 

của Quy chế này đều phải được thẩm định trước khi ban hành sử dụng.
2. Cơ quan nào quy định cấu trúc nội dung chương trình, cơ quan đó có trách nhiêm 

tổ chức thẩm định và ra quyết định ban hành sử dụng giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi 
dưỡng.

3. Cơ quan ra quyết định ban hành giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng chịu trách 
nhiệm theo dõi, kiểm tra việc thực hiên; tổ chức nghiên cứu, kiến nghị cơ quan có thẩm 
quyền chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện giáo trình, tài liệu hoặc tổ chức chỉnh sửa, bổ sung, 
hoàn thiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng được phân cấp.

Điều 9. Cơ quan biên soạn giáo trình, tài liêu dào tạo, bồi dưỡng có trách nhiêm:
1. Hướng dân sử dụng giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng sau khi có quyết định 

ban hành sử dụng;
2. Tổ chức nghiên cứu, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền cho phép chỉnh lý, bổ 

sung, hoàn thiện giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

MỤC 2. KIỂM TRA VÀ CẤP CHÚNG CHỈ

Điều 10. Tất cả các khoá đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thực hiên theo các 
chương trình, giáo trình, tài liêu quy định tại Điều 5 của Quy chế này đều phải được tổ 
chức kiểm tra đánh giá kết quả trước khi kết thúc. Hình thức tổ chức kiểm tra đánh giá do 
cơ quan có thẩm quyền ban hành chương trình, giáo trình quy định.

Điều 11.
1. Chứng chỉ là văn bản pháp lý xác nhân kết quả học tập và trình độ của người 

được cấp chứng chỉ đã hoàn thành một chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.
2. Chứng chỉ đào tạo, bổi dưỡng kiến thức theo tiêu chuẩn ngạch là một trong những 

điều kiện để cán bộ, công chức được xếp vào ngạch đã học và là điều kiện để cán bộ, 
công chức được theo học chương trình quy định của ngạch cao hơnrìiển kề.

Điều 12.
1. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương quy định, hướng dẫn sử 

dụng thống nhất trong phạm vi cả nước các loại chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng và bổi 
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dưỡng bổ sung trình độ kiến thức theo tiêu chuẩn ngạch, chức danh; các loại chứng chỉ 
đào tạo, bồi dưỡng công chức dự bị và bồi dưỡng thi nâng ngạch, chuyển ngạch; chứng 
chỉ các chương trình đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ lãnh đạo cấp vụ, cấp sở, ban 
ngành trở lẽn.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương quy định và hướng dẫn sử dụng các loại chứng chỉ bồi 
dưỡng cập nhật kiến thức chuyên môn nghiộp vụ, chứng chỉ các chương trình đào tạo, bồi 
dưỡng và tạo nguồn cán bộ lãnh đạo cấp phòng.

Điều 13.
1. Việc tổ chức in, cấp chứng chỉ cho cán bộ, công chức sau khi hoàn thành các 

khoá đào tạo, bồi dưỡng do các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thực hiện và 
chịu trách nhiêm trước pháp luật.

2. Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng được phân cấp đào tạo, bồi dưỡng theo chương trình nội 
dung nào, được cấp chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng chương trình nội dung đó.

3. Chứng chỉ do các cỡ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp có giá trị sử 
dụng trong phạm vi cả nước

CHƯƠNG III
GIẢNG VIÊN

Điều 14. Giảng viên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức bao gồm: giảng viên của 
các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và giảng viên kiêm chức là cán bộ lãnh 
đạo, quàn lý các cấp của các Bộ, ngành Trung ương và địa phương; cán bộ, công chức 
thuộc các ngạch chuyên viên chính và tương đương trở lên.

Điều 15. Giảng viên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức phải có phẩm chất chính 
trị, đạo đức tốt, trung thành với Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; có kinh 
nghiêm thực tiễn và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có phương pháp sư phạm đáp ứng 
yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương quy định tiêu chuẩn cụ thể 
đối với giảng viên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

Điều 16. Giảng viên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được hưởng các chế độ 
đào tao, bồi dưỡng nãng cao trình độ chuyên môn nghiộp vụ va các chê dộ quy đinh khac 

của Nhà nước.
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CHƯƠNG IV
TRÁCH NHIỆM, QUYỀN LỢI CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG LĨNH vực 

ĐÀO TẠO, BỔI DƯỠNG

Điều 17. Trách nhiệm của cán bộ, công chức:
1. Cán bộ, công chức phải thường xuyên học tâp nâng cao trình độ lý luận; kiến 

thức, kỹ năng hoạt động chuyên môn nghiệp vụ và các kiến thức bổ trợ khác theo quy 
định.

2. Cán bộ, công chức đang giữ chức vụ và thuộc ngạch, chức danh nào phải đào tạo, 
bồi dưỡng dáp ứng các tiêu chuẩn trình độ kiến thức quy định cho chức vụ và ngạch, chức 
danh đó.

3. Cán bộ, công chức, sau khi đã được đào tạo, bồi dưỡng mà tự ý bỏ việc hoặc 
chuyển công tác khỏi khu vực nhà nước vì lý do cá nhân thì phải bồi thường cho cơ quan, 
tổ chức sử dụng cán bộ, công chức các chi phí đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của Nhà 
nước.

Điều 18. Quyền lợi của cán bộ, công chức.
1. Cán bộ, công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng được cơ quan bố trí thời gian và 

kinh phí theo chế độ quy định.
2. Trong trường hợp cán bộ, công chức theo nguyện vọng cá nhân mà được cơ quan 

có thẩm quyền cử đi đào tạo, bồi dưỡng thì được cơ quan hỗ trợ về thời gian và kinh phí 
tuỳ theo khả năng và điều kiên cho phép.

3. Trong thời gian được cử đi dự các khoá đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, công chức 
được hưởng nguyên lương và các chê' độ khác theo quy định.

CHƯƠNG V
TỔ CHỨC ĐÀO TẠO, BÓI DƯỠNG

MỤC 1. PHÂN CÔNG TỔ CHỨC ĐÀO TẠO, Bồi DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

Điều 19. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Nội vụ tổ chức đào tạo, bồi 
dưỡng cho cán bộ, công chức thuộc các ngạch chuyên viên chính trở lên và đại biểu Hội 
đồng nhân dân cấp tỉnh; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn và cập nhật kiến thức cho 
cán bộ lãnh đạo quản lý cấp huyên, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, cán bộ lãnh đạo 
quản lý cấp vụ, cấp sở, ban ngành trở lên và một số đối tượng khác.

Điều 20. Trường Chính trị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức bồi 
dưỡng cho cán bộ, công chức ngạch cán sự, ngạch chuyên viên; cán bộ, công chức cơ sở 
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xã, phường, thị trấn, đại diện Hội đồng nhân dân cấp huyện; tổ chức bồi dưỡng tạo nguổn 
và kỹ năng quản lý cho cán bộ lãnh đạo cấp phòng của địa phương.

Điều 21. Trường (Trung tâm) đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của các Bộ, 
ngành tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức ngạch cán sự, ngạch chuyên 
viên; tổ chức bồi dưỡng nâng cao, cập nhật kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, kỹ nãng 
quần lý chuyên ngành cho cán bộ lãnh đạo cấp phòng, cấp vụ, cấp sở, ban ngành và tương 
đương, các chức danh chuyên môn cấp cơ sở xã, phường, thị trấn theo chuyên môn ngành 
dọc và một sô' đối tượng khác theo nhu cầu.

Điều 22. Các hình thức cơ bản tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức là tập 
trung, bán tập trung, tại chức.

Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghiên cứu lựa chọn hình thức tổ chức đào tạo, bồi 
dưỡng thích hợp đối với từng đối tượng cán bộ, công chức, đảm bảo chất lượng và hiệu 
quả của các khoá đào tạo, bồi dưỡng.

Điều 23. Phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức là phương pháp đào 
tạo, bồi dưỡng tích cực; phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động và tư duy sáng tạo của 
người học; tăng cường hoạt động đối thoại trao đổi thông tin, kiến thức và kinh nghiệm 
giữa giảng viên với học viên và giữa các học viên với nhau.

Điều 24. Mối quan hê phối hợp, hướng dần trong tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 
công chức:

1. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn 
nôi dung chương trình, giáo trình, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng và bồi dưỡng giảng 
viên cho Trường Chính trị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ sở đào tạo, 
bồi dưỡng cán bô, công chức của các Bô, ngành.

2. Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của các Bộ, ngành có trách 
nhiệm thực hiện nội dung chương trình, giáo trình đào tạo, bồi dưỡng theo sự hướng dẫn 
của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Nội vụ; tổ chức trao đổi kinh nghiệm, 
phối hợp biên soạn các giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng được phân cấp.

3. Trường Chính trị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thực 
hiên nội dung chương trình, giáo trình đào tạo, bồi dưỡng theo sự hướng dẫn của Học 
viên Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Nội vụ; tổ chức trao đổi kinh nghiêm, phối hợp 
biên soạn các giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng được phân cấp; phối hợp với các cơ 
quan liên quan tổ chức bồi dưỡng lý luân, nghiệp vụ và phương pháp sư phạm cho giám 
đốc, cán bô giáo vụ và giảng viên kiêm chức của các Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp 
huyện.

Điều 25. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được sử dụng từ nguồn 
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ngân sách nhà nước cấp; đống gốp của các cơ quan, tổ chúc cử cán bộ, công chức đi học; 
đống góp của các cá nhân được cử đi học và các nguổn kinh phí do nước ngoài tài trợ.

Việc quản lý, sử dụng kinh phí đào tạo, bổi dưỡng cán bộ, công chức thực hiện theo 
các quy định tài chính hiện hành.

MỤC 2. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, Bồi DƯỠNG
CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

Điều 26. Bộ Nội vụ là đầu mối phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, 
Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan có liên quan tham mưu, giúp Chính phủ quản lý 
và thực hiện hoạt động quản lý nhà nước theo thẩm quyền được giao về công tác đào tạo, 
bổi dưỡng cán bộ, công chức trong phạm vi cả nước, có trách nhiệm:

1. Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các 
văn bản quy phạm pháp luật, các chê' độ, chính sách thuộc lĩnh vực đào tạo, bổi dưỡng 
cán bộ, công chức;

2. Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 
trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc ban hành theo thẩm quyền; tổ chức, hướng dẫn 
thực hiện và chịu trách nhiệm về quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng sau khi được 
ban hành; theo dõi, tổng hợp kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của các Bộ, 
ngành và địa phương.

3. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc cử cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi 
dưỡng ở ngoài nước bằng nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn tài trợ khác;

4. Xây dựng chỉ tiêu ngân sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hàng năm, 
trung hạn và dài hạn trình Chính phủ phê duyệt; xây dựng định mức và phân bổ chỉ tiêu 
đào tạo, bồi dưỡng cho các Bộ, ngành và địa phương;

5. Quyết định chương trình, kiểm tra, cấp chứng chỉ trong lĩnh vực đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ, công chức;

6. Quy định tiêu chuẩn cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, cơ sở vật chất 
kỹ thuật; quy định tiêu chuẩn giảng viên;

7. Thanh tra, kiểm tra hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;
8. Tổ chức các hoạt động thi đua và khen thưởng, kỷ luật.
Điều 27. Các Bô, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân 

các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 
công chức trong phạm vi ngành và địa phương, có trách nhiệm:

1. Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 
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đôi ngũ cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành, địa phương; thực hiên 
chế độ báo cáo kết quả hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hàng năm và kế 
hoạch năm tiếp theo về Bộ Nội vụ để theo dõi, tổng hợp;

2. Quản lý, xây dựng các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cõng chức và đội ngũ 
giảng viên thuộc phạm vi thẩm quyền;

3. Xây dựng và ban hành các chê' độ khuyến khích cán bộ, công chức không ngừng 
học tập nâng cao trình độ và năng lực công tác;

4. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiên các chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng và 
thực hiện những nhiêm vụ quy định tại khoản 2 Điều 6, Điều 8 và khoản 2 Điều 12 của 
Quy chế này.
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4. NGHỊ ĐỊNH SỐ 35/2005/NĐ-CP NGÀY 17-3-2005 CỦA CHÍNH PHỦ 
Về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức

CHÍNH PHỦ
Cân cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998; Pháp lệnh sửa 

dổi, bô sung một sô điêu của Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 28 tháng 4 năm 2000 và 
Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một sô diều của Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 29 tháng 4 
năm 2003;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH:

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh
1. Nghị định này quy định việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức vi phạm các quy 

định của pháp luật.

2. Đối tượng điều chỉnh tại Nghị định này bao gồm cán bộ, công chức quy định tại 
điểm b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 1 của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp 
lênh cán bộ, công chức ngày 29 tháng 4 năm 2003 (dưới đây gọi chung là Pháp lênh cán 
bộ, công chức năm 2003).

3. Các trường hợp sau đây nếu vi phạm pháp luật cũng xử lý kỷ luật theo quy định 
tại Nghị định nặy, bao gồm: cán bộ, công chức được điều động sang làm việc tại các tổ 
chúc kinh tế, tổ chức xã hội, tổ chức xã hói nghề nghiệp; cán bô, công chức đang nghỉ 
chê' độ chờ làm thủ tục hưu trí; cán bộ, công chức sau khi điếu động công tác về các cơ 
quan, tổ chức, đơn vị khác mới phát hiên vi phạm kỷ luật.

Điều 2. Các trường hợp bị xử lý kỷ luật
1. Vi phạm việc thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, công chức quy định tại Điều 6, 7 và 

Điểu 8 của Pháp lênh cán bộ, công chức năm 2003 trong khi thi hành nhiêm vụ, công vụ.
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2. Vi phạm những việc cán bộ, công chức không được làm quy định tại Điều 15, 16, 
17, 19 và Điều 20 của Pháp lệnh cán bộ, công chức năm 2003.

3. Vi phạm pháp luật bị Tòa án tuyên là có tội hoặc bị cơ quan có thẩm quyền kết 
luận bằng vãn bản về hành vi vi phạm pháp luật.

Điều 3. Những trường hợp chưa xem xét kỷ luật đối với cán bộ, công chức
1. Đang trong thời gian nghỉ phép, nghỉ theo chế độ, nghỉ việc riêng được người 

đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị cho phép.
2. Đang điều trị tại các bệnh viên.
3. Đang bị tạm giam, tạm giữ chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền điều tra, xác 

minh và kết luân đối với hành vi vi phạm pháp luật.
4. Cán bô, công chức nữ nghỉ thai sản.
Điều 4. Những trường hợp không áp dụng các hình thức kỷ luật quy định tại Nghị 

định này
1. Vi phạm pháp luật trong trường hợp mất năng lực hành vi dân sự theo kết luân 

của cơ quan y tế có thẩm quyền.
2. Phải thi hành quyết định của cấp trên theo quy định tại Điều 8 của Pháp lệnh cán 

bộ, công chức.
3. Vi phạm kỷ luật trong tình thế bất khả kháng trong khi thi hành nhiệm vụ, cổng 

vụ và được cấp có thẩm quyền xác nhân.
Điều 5. Các nguyên tắc xem xét xử lý kỷ luật cán bộ, công chức
1. Khách quan, công bằng, nghiêm minh, đúng thời hiệu quy định.
2. Khi xử lý kỷ luật cán bộ, công chức phải thành lập Hội dồng kỷ luật, trừ trường 

hợp cán bộ, công chức phạm tội bị Tòa án phạt tù mà không được hưởng án treo.
3. Quyết định xử lý kỷ luật phải do người có thẩm quyền ký theo đúng quy định của 

Nghị định này.
4. Mỗi hành vi vi phạm chỉ bị xử lý một hình thức kỷ luật. Nếu cán bộ, công chức 

có nhiều hành vi vi phạm thì bị xử lý kỷ luật về từng hành vi và chịu hình thức kỷ luật cao 
hơn một mức.

5. Cấm mọi hành vi xâm phạm thân thể, danh dự, nhân phẩm của cán bộ, công chức 
trong quá trình xem xét xử lý kỷ luật; cấm áp dụng biện pháp phạt tiền thay cho hình thức 
kỷ luật.

6. Không áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với cán bộ, công chức nữ khi 
đang có thai và cán bộ, công chức đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

Điều 6. Khiếu nại, khởi kiên
1. Trường hợp cán bộ, công chức không đồng ý với quyết định xử lý kỷ luật thì có 

quyền khiếu nại đến cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
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2. Cán bộ, công chức giữ chức vụ từ Vụ trưởng và tương đương trở xuống bị buộc 
thôi việc, sau khi khiếu nại mà vẫn bị buộc thôi việc thì có quyền khởi kiên vụ án hành 
chính tại Tòa án theo quy định của pháp luật.

3. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị khi nhân được khiếu nại của cán bộ, công chức phải 
có trách nhiệm xem xét trả lời đương sự theo đúng thẩm quyền và đúng thời hạn theo quy 
định của pháp luật.

Điều 7. Giải quyết các kết luân khiếu nại
1. Quyết định xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã được cơ quan, tổ chức, dơn 

vị có thẩm quyền kết luận hoặc Tòa án phán quyết là bị oan thì châm nhất là 30 ngày kể 
từ ngày kết luận hoặc từ ngày quyết định của Tòa án có hiệu lực, người đứng đầu cơ 
quan, tổ chức, đơn vị nơi cán bộ, công chức làm việc có trách nhiêm công bố công khai 
kết luận hoặc phán quyết trên đến toàn thể cán bộ, công chức đồng thời phải có trách 
nhiệm bồi hoàn những quyền lợi chính đáng đối với cán bộ, công chức theo quy định của 
pháp luật.

2. Trường hợp cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo kết luân 
việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức tiến hành khõng đúng quy định về nội dung, hình 
thức, quy trình xử lý thì người có thẩm quyền ký quyết định kỷ luật phải ra quyết định 
hủy bỏ quyết định xử lý kỷ luật đồng thời chỉ đạo người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn 
vị quản lý cán bộ, công chức tổ chức lại việc xem xét kỷ luật cán bộ, công chức theo 
dúng quy định.

CHƯƠNG II
XỬ LÝ KỶ LUẬT

MỤC 1. HÌNH THỨC VÀ THỜI HIỆU xử LÝ KỶ LUẬT

Điều 8. Hình thức kỷ luật
Cán bộ, công chức vi phạm các quy định của pháp luật thì phải chịu một trong các 

hình thức kỷ luật sau:
1. Khiển trách;
2. Cảnh cáo;
3. Hạ bậc lương;
4. Hạ ngạch;
5. Cách chức;
6. Buộc thôi việc.
Điều 9. Thời hiệu xử lý kỷ luật

149

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



1. Thời hiệu xử lý kỷ luật là khoảng thời gian quy định phải tiến hành xem xét xử lý 
kỷ luật cán bộ, công chức và được tính từ thời điểm cơ quan, tổ chức đơn vị có thẩm 
quyền xem xét, xử lý kỷ luật xác định cán bộ, công chức có hành vi vi phạm kỷ luật cho 
đến thời điểm Hội đồng kỷ luật họp.

2. Thời hiệu xử lý kỷ luật quy định là 3 tháng.
3. Trường hợp vụ việc có những tình tiết phức tạp cần có thời gian thanh tra, kiểm 

tra để xác minh làm rõ thêm thì thời hiệu xử lý kỷ luật có thể kéo dài nhưng tối đa không 
quá 6 tháng. Quá thời hiệu xử lý kỷ luật thì chấm dứt việc xem xét kỷ luật cán bộ, công 
chức.

4. Trường hợp cán bộ, cóng chức liên quan đến vụ việc dang bị các cơ quan tiến 
hành tố tụng điều tra, truy tố, xét xử thì thời hiệu xem xét xử lý kỷ luật lính từ ngày phán 
quyết của Tòa án về hành vi vi phạm của cán bộ, cồng chức có hiệu lực pháp luật.

5. Trường hợp phải tiến hành xem xét lại việc kỷ luật cán bộ, công chức quy định 
tại khoản 2 Điều 7 của Nghị định này thì thời hiệu xem xềt xử lý kỷ luật được tính từ khi 
nhận được kết luận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

6. Thời gian tạm thời chưa xem xét kỷ luật đối với các trường hợp quy định tại Điổu 
3 Nghị định này không tính vào thời hiệu xem xét xử lý kỷ luật. Thời hiệu xem xét xử lý 
kỷ luật đối với các trường hợp quy định tại Điều 3 Nghị định này được tính từ ngày cán 
bộ, công chức đi làm trở lại bình thường.

7. Người được giao thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức phải chịu 
trách nhiệm về việc chưa xử lý kỷ luật cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật trong thời hiệu 
quy định.

Điều 10. Tạm đình chỉ công tác đối với cán bô, công chức vi phạm kỷ luật
1. Trong thời gian đang bị xem xét kỷ luật, cán bộ, công chức có thể bị cơ quan, tổ 

chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý ra quyết định tạm đình chỉ công tác nếu xét thấy cán 
bộ, công chức dó tiếp tục làm việc có thể gây khó khăn cho việc xác minh hoặc tiếp tục 
có hành vi vi phạm.

2. Thời hạn tạm đình chỉ công tác không quá 15 ngày. Trường hợp đặc biệt do có 
nhiều tình tiết phức tạp cần được làm rõ thì có thể kéo dài nhưng không được quá 3 
tháng.

3. Hết thời hạn tạm đình chỉ công tác, nếu cán bộ, công chức chưa bị xử lý kỷ luật 
thì cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản ỉý phải bố trí cán bộ, công chức về vị trí 
công tác cũ hoặc bô' trí công việc phù hợp.

4. Trong thời gian bị tạm đình chỉ công tác, cán bộ, công chức được hưởng 50% tiền 
lương và các khoản phụ cấp (nếu có). Sau khi cơ quan, tổ chức, đơn vị xem xét, nếu cán 
bô, công chức không bị xử lý kỷ luật thì được truy lĩnh phần tiền lương và phụ cấp (nếu 
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có) còn lại trong thời gian tạm đình chỉ công tác, thời gian tạm đình chỉ công tác được 
tính vào thời gian để nâng bậc lương. Trường hợp cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật thì 
không được truy lĩnh phần tiền lương và các khoản phụ cấp (nếu có) còn lại, thời gian 
tạm đình chỉ công tác tính đến khi có quyết định kỷ luật không được tính là thời gian để 
nâng bâc lương.

MỤC 2. HỘI ĐỒNG KỶ LUẬT

Điều 11. Hội đồng kỷ luật
1. Hội đồng kỷ luật do người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền 

thành lập, thực hiện nhiêm vụ tư vấn cho người có thẩm quyền trong việc áp dụng hình 
thức kỷ luật phù hợp với vi phạm của cán bộ, công chức. Hội đồng kỷ luật làm việc theo 
các quy định tại Nghị định này và tự giải tán sau khi hoàn thành nhiêm vụ.

2. Số lượng thành viên tham gia Hội đồng kỷ luật là 5 người, bao gồm các thành 
phần cụ thể như sau:

a) Chủ tịch Hội đồng là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan, 
lổ chức, đơn vị;

b) Một ủy viên Hội đồng là đại diện Ban Chấp hành công đoàn cùng cấp cơ quan, tổ 
chức, đơn vị;

c) Một ủy viên Hội đồng là đại diện cán bộ, công chức của bộ phận công tác có 
người vi phạm kỷ luật (do tập thể cán bộ, công chức ở bộ phận đó cử ra);

d) Một ủy viên Hội đồng là người trực tiếp quản lý hành chính và chuyên môn 
nghiệp vụ của người vi phạm kỷ luật;

đ) Một ủy viên Hội đồng là người phụ trách tổ chức cán bộ của cơ quan, tổ chức, 
đơn vị có người vi phạm.

3. Trường hợp người đứng đẩu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, 
đơn vị vi phạm kỷ luật thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý cấp trên trực 
tiếp quyết định thành lập Hội đồng kỷ luật để xem xét xử lý. Trong trường hợp này, thành 
phần Hội đồng kỷ luật bao gồm:

a) Chủ tịch Hội đồng là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan, 
tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp;

b) Một ủy viên là đại diện đảng ủy cấp trên trực tiếp của đảng ủy cơ quan, tổ chức, 
đơn vị;

c) Một ủy viên là đại diện Ban Chấp hành công đoàn cùa cơ quan, tổ chức, đơn vị 
có cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật.

4. Khi thành lâp Hội đồng kỷ luật không được cử người có quan hộ gia đình như 
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cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột của cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật tham 
gia thành viên Hội đồng kỷ luật.

Điều 12. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng kỷ luật
1. Khách quan, công khai, dân chủ và theo các quy định hiện hành.
2. Hội đồng kỷ luật chì họp khi có đầy đủ các thành viên Hội đồng.
3. Kiến nghị áp dụng hình thức kỷ luật được thực hiện thông qua biểu quyết bằng 

phiếu kín và theo nguyên tắc đa số.
4. Hội đồng kỷ luật họp phải có biên bàn và được Hội đồng thông qua trước khi Chủ 

lịch Hội đồng ký.
Điều 13. Các thành phần được mời tham dự họp Hội đồng kỷ luật
1. Hội đồng kỷ luật có thể mời đại diện của tổ chức chính trị, chính trị xã hội có cán 

bộ, công chức vi phạm đang sinh hoạt đến dự họp.
2. Các thành phần quy định ở khoản 1 Điều này khi dự họp Hội dồng kỷ luật được 

tham gia phát biểu ý kiến và đề xuất mức thi hành kỷ luật nhưng không được quyền biểu 
quyết hình thức kỷ luật.

Điều 14. Thư ký Hội đổng kỳ luật
1. Thư ký Hội đồng kỷ luật là cán bộ, cõng chức thuộc bộ phận tổ chức cán bộ của 

cơ quan, tổ chức, đơn vị, do Chủ tịch Hội đồng chỉ định.
2. Thư ký Hội đổng kỷ luật có nhiêm vụ chuẩn bị tài liệu, hổ sơ liên quan đến việc 

xử lý kỷ luật và chịu trách nhiệm ghi biên bản cuộc họp của Hội đổng kỷ luật.

MỰC 3. QUY TRÌNH XEM XÉT XỬLÝ KỶ LUẬT

Điều 15. Công tác chuẩn bị họp Hội đồng kỷ luật
1. Cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật phải làm bản kiểm điểm và tự nhận hình thức 

kỷ luật.
2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức có trách 

nhiêm tổ chức cuộc họp để người vi phạm kỷ luật kiểm điểm trước tập thể cơ quan, tổ 
chức, đơn vị. Biên bản cuộc họp kiểm điểm có kiến nghị hình thức kỷ luật của cơ quan, tổ 
chức, đơn vị.

3. Hồ sơ trình Hội đồng kỷ luật gồm: bản kiểm điểm của người vi phạm kỷ luật; 
biên bàn họp kiểm điểm người vi phạm kỷ luật của cơ quan, tổ chức, đơn vị; trích ngang 
sơ yếu lý lịch của người vi phạm kỷ luật, các tài liệu, hồ sơ có liên quan đến việc xử lý kỷ 
luật.

4. Cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật được Hội đổng kỷ luật gửi giấy báo triệu tâp 
trước khi Hội đổng kỷ luật họp 07 ngày.
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Trường hợp nếu cán bộ, cồng chức vi phạm vắng mặt thì phải có lý do chính đáng. 
Nếu đã gửi giấy triệu tâp 02 lần mà đương sự vãn vắng mặt hoặc trường hợp người vi 
phạm kỷ luật không chịu viết bản kiểm điểm theo yêu cầu của cơ quan quản lý cán bộ, 
công chức thì Hội đổng kỷ luật vãn họp xem xét và kiến nghị hình thức kỷ luật.

Điều 16. Trình tự họp Hội đồng kỷ luật
1. Chủ tịch Hội đồng tuyên bố lý dọ, giới thiêu các thành viên tham dự.
2. Thư ký Hội đồng trình bày trích ngang sơ yếu lý lịch, hồ sơ và các tài liêu có liên 

quan.
3. Người vi phạm kỷ luật đọc bản kiểm điểm. Trường hợp người vi phạm vắng mặt 

thì Thư ký Hội đồng đọc giúp bản kiểm điểm.
4. Thư ký Hội đồng đọc biên bản cuộc họp kiểm điểm người vi phạm của tập thể cơ 

quan, tổ chức, đơn vị.
5. Các thành viên Hội đồng và các đại biểu dự họp phát biểu ý kiến.
6. Cán bộ, cồng chức vi phạm kỷ luật phát biểu ý kiến về hình thức kỷ luật trước khi 

Hội đồng kỷ luật bỏ phiếu kín.
7. Hội đồng kỷ luật bỏ phiếu kín kiến nghị áp dụng hình thức kỷ luật.
8. Kiến nghị hình thức kỷ luật của Hôi đồng được thông báo tại cuộc họp.
Điều 17. Thời hạn và trách nhiêm ra quyết định kỷ luật
1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi kết thúc cuộc họp, Hội đồng kỷ luật 

phải có vãn bản (kèm theo biên bản, các hồ sơ, tài liêu có liên quan) gửi người đứng đầu 
cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức.

2. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Hội đồng kỷ 
luật (cùng hồ sơ, tài liệu), người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền phải ra 
quyết định kỷ luật bằng vãn bản.

3. Trường hợp cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật thuộc thẩm quyền của cấp cao hơn 
quyết định thì thời hạn ra quyết định kỷ luật là 30 ngày.

4. Trường hợp kiến nghị của Hội đồng kỷ luật (hoặc ý kiến của cơ quan, tổ chức, 
đơn vị đề nghị) khác với ý kiến của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm 
quyền mà sau khi trao dổi, thảo luân không thống nhất thì người đứng đầu cơ quan, tổ 
chức, đơn vị tự quyết định và chịu trách nhiệm .về quyết định của mình.

Điều 18. Quản lý hồ sơ kỷ luật
1. Các hồ sơ, tài liêu liên quan đến việc xử lý kỷ luật và quyết định thi hành kỷ luật 

phải được lưu giữ trong hồ sơ cán bộ, công chức.
2. Hình thức kỷ luật phải ghi vào lý lịch của cán bộ, công chức.
Điều 19. Trường hợp đặc biệt
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1. Trường hợp cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật là người đứng đầu hoặc cấp phó 
của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, dơn vị thì việc tổ chức và chủ trì họp kiểm điểm do 
lãnh đạo cấp trên trực tiếp thực hiên. Thành phần mời tham dự họp là cán bộ, công chức 
giữ các vị trí lãnh đạo trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Việc xác dịnh thành phần mời dự 
họp do lãnh đạo cấp trên trực tiếp quyết định.

2. Trường hợp cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật trong thời gian biệt phái thì việc 
. xem xét, xử lý kỷ luật do Hội đồng kỷ luật của cơ quan, tổ chức, đơn vị được biệt phái

tiến hành. Sau dó gửi toàn bộ hồ sơ và quyết định kỷ luật về cơ quan, tổ chức, đơn vị quản 
lý cán bộ, công chức đó để lưu vào hồ sơ cán bộ, công chức.

3. Trường hợp phát hiên cán bộ, công chức đang nghỉ công tác chờ thủ lục hưu trí 
có hành vi vi phạm kỷ luật trong thời gian thi hành nhiêm vụ, công vụ trước khi nghỉ 
cồng tác thì cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức vẫn tiến 
hành xem xét xử lý kỷ luật theo quy định tại Nghị định này.

4. Trường hợp cán bộ, công chức sau khi thuyên chuyển công tác về các cơ quan, tổ 
chức, đơn vị khác mới phát hiện vi phạm kỷ luật thì cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ vẫn tiến 
hành xem xét kỷ luật theo quy định tại Nghị định này. Sau dó gửi toàn bộ hồ sơ và quyết 
định kỷ luật về cơ quan, tổ chức, đơn vị đang quản lý cán bộ, công chức đó để lưu vào hồ 
sơ cán bộ, công chức và theo dõi quản lý.

MỤC 4. ÁP DỤNG HÌNH THỨC KỶ LUẬT

Điều 20. Hình thức khiển trách
Áp dụng đối với cán bộ, công chức có hành vi vi phạm kỷ luật lần đầu nhưng ở mức 

độ nhẹ.
Điều 21. Hình thức cảnh cáo
Áp dụng đối với cán bộ, công chức đã bị khiển trách mà tái phạm hoặc vi phạm ở 

mức độ nhẹ nhưng khuyết điểm có tính chất thường xuyên hoặc tuy mới vi phạm lần đầu 
nhưng cố tính chất tương đối nghiêm trọng; vi phạm lần đầu nhưng liên quan đến tư cách, 
phẩm chất của cán bộ, cồng chức, làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức, đơn vị; 
vi phạm nghĩa vụ cán bộ, công chức liên quan đến trách nhiêm rèn luyện, học tập, kỷ 
cương, tác phong của cán bộ, công chức; làm giả hồ sơ, lý lịch và sử dụng văn bằng, 
chứng chỉ không hợp pháp nhưng chưa gây hậu quả; vi phạm ở mức độ nhẹ quy định 
những việc cán bộ, công chức không được làm của Pháp lênh cán bộ, công chức.

Điều 22. Hình thức hạ bậc lương
Áp dụng đối với cán bộ, công chức vi phạm nghĩa vụ cán bộ, công chức đang trong 

thời gian bị kỷ luật cảnh cáo mà tái phạm; liên quan đến đạo đức công vụ và vi phạm kỷ 
luật của cơ quan, tổ chức, đơn vị quy định; làm giả hổ sơ, lý lịch và sử dụng văn bàng, 
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chứng chỉ không hợp pháp để được nâng bậc lương hoặc nâng ngạch; vi phạm kỷ luật và 
pháp luật nghiêm trọng trong khi thi hành nhiêm vụ, công vụ; vi phạm tương đối nghiêm 
trọng những điều cán bộ, công chức khổng được làm quy định tại Pháp lênh cán bộ, công 
chức.

Điều 23. Hình thức hạ ngạch
Áp dụng đối với cán bộ, công chức có hành vi vi phạm kỷ luật và pháp luật trong 

khi thi hành nhiêm vụ, công vụ mà xét thấy không đủ phẩm chất đạo đức và tiêu chuẩn 
nghiệp vụ chuyên môn của ngạch đang đảm nhiêm; vi phạm nghiêm trọng những điều 
cán bộ, công chức không được làm quy định tại Pháp lênh cán bộ, công chức.

Điều 24. Hình thức cách chức
Áp dụng đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ có hành vi vi phạm kỷ luật và pháp 

luật nghiêm trọng không thể để tiếp tục đảm nhiêm chức vụ được giao.
Điều 25. Hình thức buộc thôi việc
1. Áp dụng đối với cán bộ, công chức phạm tội bị Tòa án phạt tù giam.
2. Hôi đồng kỷ luật có thể kiến nghị người có thẩm quyền quyết định hình thức kỷ 

luật buộc thôi việc đối với các trường hợp sau:
a) Cán bộ, cổng chức đang trong thời gian thi hành một trong các hình thức kỷ luật 

hạ ngạch, cách chức mà tái phạm hoặc tiếp tục vi phạm kỳ luật;
b) Cán bộ, công chức tuy có hành vi vi phạm lần đầu nhưng tính chất và mức dô vi 

phạm rất nghiêm trọng, không còn xứng đáng đứng trong dội ngũ cán bộ, cồng chức;
c) Cán bộ, công chức sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp để được tuyển 

dụng vào cơ quan, tổ chức, đơn vị của nhà nước;
d) Cán bộ, công chức nghiên ma túy;
đ) Cán bộ, công chức tự ý bỏ việc và đã được cơ quan, tổ chức, đơn vị gửi giấy gọi 3 

lần mà không đêh.

MỤC 5. CHẤM DÚT HIỆU Lực CỦA QUYẾT ĐỊNH KỶ LUẬT VÀ CÁC QUY ĐỊNH 
LIÊN QUAN ĐỂN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC BỊ KỶ LUẬT

Điều 26. Chấm dứt hiệu lực của quyết định kỷ luật
1. Sau 12 tháng kể từ ngày có quyết định kỷ luật, nếu cán bộ, công chức không tái 

phạm hoặc không có những vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì đương nhiên được 
chấm dứt hiệu lực của quyết định kỷ luật.

2. Cấp có thẩm quyển khi ban hành quyết định kỷ luật phải có điều khoản ghi rõ 
. thời gian cán bộ, công chức bị thi hành kỷ luật, tính từ khi ban hành quyết định kỷ luật 
đến thời điểm đủ 12 tháng theo quy định.
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Điều 27. Các quy định liên quan đến cán bộ, công chức bị kỷ luật (trừ trường hợp bị 
buộc thôi việc)

1. Cán bộ, công chức bị kỷ luât bằng hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức thì 
bị kéo dài thời gian nâng bậc lương thêm một nãm.

2. Cán bộ, công chức bị kỷ luật bằng một trong các hình thức từ khiển trách đến 
cách chức thì không được nâng ngạch hoặc bổ nhiệm vào các chức vụ cao hơn trong thời 
hạn ít nhất một năm, kể từ khi có quyết định kỷ luật.

3. Cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật bằng một trong các hình thức khiển trách, 
cảnh cáo, hạ bậc lương, hạ ngạch thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể được bố 
trí vị trí công tác cũ hoặc chuyển làm công tác khác.

4. Cán bộ, công chức lãnh đạo bị kỷ luật bằng hình thức cách chức được bố trí làm 
công tác khác.

5. Cán bộ, công chức đang trong thời gian bị xem xét kỷ luật thì không thực hiện 
việc điều động, biệt phái, bổ nhiệm, giải quyết nghỉ hưu hoặc giải quyết chế độ thôi việc.

6. Sau khi chấm dứt hiệu lực của quyết định kỷ luật, viêc xếp lương, bổ nhiêm 
ngạch, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo cho cán bộ, công chức bị kỷ luật ở hình thức hạ bậc 
lương, hạ ngạch, cách chức do cơ quan, tổ chức, đơn vị xem xét, quyết định hoặc đề nghị 
cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

Điều 28. Quy dinh liên quan đến cán bộ, công chúc bị kỷ luật buộc thôi việc
1. Cán bộ, công chức bị kỷ luật buộc thôi việc không được hưởng chế độ thôi việc 

theo quy định của nhà nước nhưng được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhãn thời gian làm 
việc đã đóng bảo hiểm xã hội để thực hiện chê' độ bảo hiểm xã hội theo quy định của 
pháp luật.

2. Hồ sơ cán bộ, công chức bị kỷ luật buộc thôi việc do cơ quan có thẩm quyền 
quản lý cán bộ, cồng chức lưu giữ. Trường hợp cán bộ, công chức sau khi bị kỷ luật buộc 
thôi việc cần hồ sơ, lý lịch của mình thì được cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, 
công chức cấp bản sao hồ sơ, lý lịch (có xác nhận).

3. Cán bộ, công chức nếu bị kỳ luật ở hình thức buộc thôi việc thì sau 12 tháng (tính 
từ ngày ký quyết định kỷ luật) có thể được đãng ký dự tuyển lại vào làm cán bộ, cổng 
chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của nhà nước, nhưng không được đăng ký dự 
tuyển vào các vị trí công tác có liên quan đến nhiêm vụ, công vụ đã đảm nhiêm trước đây.

Điều 29. Quy định đối với cán bộ, công chức bị kỷ luật oan, sai
Trường hợp cán bộ, cổng chức bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiêm hình sự 

mà đã được cấp có thẩm quyền kết luận là oan sai thì ngoài việc dược phục hồi về danh 
dự và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật, còn được bố trí công tác phù hợp, 
được hưởng mức lương tương ứng với mức lương trước khi bị xử lý kỷ luật; thời gian thi
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hành quyết định kỷ luật mà sau đó được kết luận là oan, sai thì được tính vào thời gian để 
nâng bậc lương.

CHƯƠNG III
THẨM QUYỀN XỬ LÝ KỶ LUẬT

MỤC 1. ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG cơ QUAN 
HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Điều 30. Trường hợp người vi phạm là cán bộ, công chức lãnh đạo
1. Thủ tướng Chính phủ xem xét và quyết định kỷ luật đối với cán bộ, công chức 

lãnh đạo giữ các chức vụ do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm.
2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ xem xét và 

quyết định kỷ luật đối với cán bộ, công chức lãnh đạo giữ các chức vụ do Bộ trưởng, Thủ 
trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ bổ nhiêm.

3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét và 
quyết định kỷ luật đối với cán bộ, công chức lãnh đạo giữ các chức vụ do Chủ tịch Uỷ 
ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương bổ nhiệm.

4. Ngoài các trường hợp cán bộ, công chức lãnh đạo quy định tại khoản 1, 2 và 3 
Điều này, căn cứ vào phân cấp quản lý, cán bộ, công chức giữ các chức vụ thuộc cấp.nào 
bổ nhiêm nếu vi phạm pháp luật thì người đứng đầu cấp đó xem xét và ra quyết định kỷ 
luật.

5. Nếu cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo bị xử lý kỷ luật bằng hình thức hạ 
bậc lương, hạ ngạch, buộc thôi việc mà việc nâng ngạch, nâng bậc lương, tuyển dụng do 
cấp trên trực tiếp quyết định thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức xem xét và đề nghị bằng 
văn bản lên cấp có thẩm quyền ra quyết định kỷ luật.

Điều 31. Trường hợp người vi phạm là cán bộ, công chức không giữ chức vụ lãnh 
đạo

1. Đối với Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi chung là 
Bộ):

a) Cán bộ, công chức thuộc cơ quan Bộ bị xử lý kỷ luật thì Bộ trưởng, Thủ trưởng 
cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ xem xét và ra quyết định kỷ luật.

b) Cán bô, công chức thuộc cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc Bộ vi phạm kỷ luật 
thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc Bô ra quyết định xử lý kỷ luật theo 
thẩm quyền được phân cấp. Trường hợp cán bô, công chức ở ngạch chuyên viên chính trở 
lên bị xử lý kỷ luật bằng hình thức hạ bậc lương, hạ ngạch và buộc thôi viêc thì sau khi 
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Hội đổng kỷ luật có kiến nghị về hình thức kỷ luật, căn cứ vào thẩm quyền được phân 
cấp, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị ra quyết định hoặc đề nghị bằng văn bản lên 
cấp có thẩm quyền ra quyết định kỷ luật (qua cơ quan tổ chức cán bô).

2. Đối với Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi 
chung là tỉnh):

a) Cán bô, công chức thuộc cơ quan Sở, Ban, ngành của Uỷ ban nhân dân tỉnh và cơ 
quan Uỷ ban nhân dân quân, huyện, thị xã, thành phô' thuộc tỉnh bị xử lý kỷ luật thì người 
đứng đầu cơ quan này ra quyết định xử lý kỷ luật theo thẩm quyền được phân cấp.

b) Cán bộ, công chức thuộc các tổ chức trực thuộc Sở, Ban, ngành của Uỷ ban nhân 
dân tỉnh và các tổ chức trực thuộc Uỷ ban nhân dãn quận, huyên, thị xã, thành phố thuộc 
tỉnh bị xử lý kỷ luật thì người đứng đầu các tổ chức này ra quyết định xử lý kỷ luật theo 
thẩm quyền được phân cấp.

c) Trường hợp cán bộ, công chức ở ngạch chuyên viên và chuyên viên chính trở lên 
bị xử lý kỷ luật bằng hình thức hạ bậc lương, hạ ngạch và buộc thôi việc thì sau khi Hội 
đồng kỷ luật có kiến nghị về hình thức kỷ luật, cãn cứ vào thẩm quyền được phân cấp, 
người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị ra quyết định kỷ luật hoặc đề nghị bằng văn 
bản lên cấp có thẩm quyền ra quyết định kỷ luật (qua cơ quan tổ chức cán bộ).

MỤC 2. ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ SựNGHIỆP CỦA NHÀ NƯỚC

Điều 32. Trường hợp người vi phạm là cán bộ, công chức lãnh đạo
1. Thủ tướng Chính phủ xem xét và ra quyết định kỷ luật đối với cán bộ, công chức 

lãnh đạo giữ các chức vụ do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm.
2. Cán bộ, công chức là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự 

nghiệp do cấp nào bổ nhiệm, tuyển dụng nếu vi phạm kỷ luật thì cấp đó xem xét và ra 
quyết định kỷ luật.

3. Nếu cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo bị xử lý kỷ luật bằng hình thức kỷ 
luật hạ bậc lương, hạ ngạch, buộc thôi việc mà việc nâng ngạch, nâng bậc lương, tuyển 
dụng do cấp trên trực tiếp ra quyết định thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị xem 
xét và đề nghị bằng văn bản lên cấp có thẩm quyền ra quyết định kỷ luật.

Điều 33. Trường hợp người vi phạm là cán bộ, công chức không giữ chức vụ lãnh 
đạo

Căn cứ vào phân cấp quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà 
nước, cấp nào được quyển (hoặc được giao quyền) tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc, 
nâng bậc lương, bổ nhiêm ngạch thì cấp đó xem xét và ra quyết định kỷ luật hoặc đề nghị 
băng văn bản cấp có thẩm quyền ra quyết định kỷ luật.
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CHƯƠNG IV
ĐIỂU KHOẢN THI HÀNH

Điều 34. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
2. Nghị định này thay thế Chương I, Chương II của Nghị định số 97/1998/NĐ-CP 

ngày 17 tháng 11 nãm 1998 của Chính phủ về xử lý kỷ luật và trách nhiêm vật chất đối 
với công chức.

Điều 35. Trách nhiệm hướng dẫn thực hiện
1. Bộ trưởng Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm kiểm tra và hướng dẫn thi hành Nghị định 

này.
2. Căn cứ vào các quy định về kỷ luật tại Nghị định này (trừ quy định về hình thức 

kỷ luật) và các quy định về kỷ luật đối với công chức cấp xã tại Nghị định số 
114/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về cán bộ, công chức xã, 
phường, thị trấn, Bô trưởng Bộ Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn thực hiên chế độ kỷ luật 
đối với công chức cấp xã.

3. Cơ quan có thẩm quyền của tổ chức chính trị, chính trị - xã hội cãn cứ vào các 
quy định tại Nghị định này hướng dẫn áp dụng đối với cán bộ, công chức quy định tại 
điểm b khoản 1 Điều 1 Pháp lênh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lênh cán bộ, 
công chức làm viộc ở các cơ quan, đơn vị thuộc tổ chức chính trị, chính trị - xã hội; cán 
bộ, công chức quy định tại điểm d khoản 1 Điều 1 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Pháp lệnh cán bộ, công chức làm việc ở các đơn vị sự nghiệp thuộc tổ chức chính trị, 
chính trị - xã hội.

Điều 36. Trách nhiêm thi hành
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi 
hành Nghị định này.
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5. NGHỊ ĐỊNH số 97/1998/QĐ-CP NGÀY 17-11-1998 CỦA CHÍNH PHỦ 
Về xử lý kỷ luật và trách nhiệm vật chất đối với công chức

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998;
Theo dề nghị của Bộ trưởng, Trường Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Việc xử lý kỷ luật công chức nhằm mục đích giáo dục công chức, đổng thời 
góp phần phòng ngừa, đấu tranh và xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm pháp luật 
của công chức.

Điều 2.
1. Công chức áp dụng trong Nghị định này là những người trong biên chế, hưởng 

lương từ ngân sách Nhà nước, bao gồm:
a) Những người được quy định tại khoản 3 Điều 1 Pháp lênh cán bộ, công chức;
b) Những người được quy định tại khoản 5 Điều 1 Pháp lênh cán bộ, công chức;
Đối với những người quy định tại điểm b khoản 1 Điều này, ngoài việc thực hiện 

các quy định của Nghị định này, còn phải tuân theo các quy định về chế độ quản lý, chỉ 
huy của Quân đội nhân dân và Công an nhãn dãn;

c) Cổng chức biệt phái sang làm việc tại các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hôi, tổ chức 
xã hội - nghề nghiệp mà các tổ chức này đã được cơ quan có thẩm quyền giao chỉ tiêu 
biên chế.

2. Đối với những người làm việc theo hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế của cơ quan, 
tổ chức, đơn vị Nhà nước khi vi phạm kỷ luật thì xử lý theo quy định của Bộ luật lao 

động.
Điều 3.
1 Công chức chỉ bị xử lý kỷ luật khi vi phạm các quy định tại Điều 6, Điều 7, Điều 
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8 và các Điều thuộc Chương III của Pháp lệnh cán bộ, công chức và các quy định tại các 
văn bản quy phạm pháp luật khác nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiêm hình sự.

2. Việc xử lý kỷ luật phẳi do người có thẩm quyền tiến hành theo đúng thủ tục được 
quy định trong Nghị định này.

3. Việc xem xét xử lý kỷ luật phải căn cứ vao tính chất, mức độ vi phạm và quá 
trình công tác của cổng chúc.

4. Không xử lý kỷ luật đối với công chức có hành vi vi phạm kỷ luật khi mắc bệnh 
tâm thần hoặc bị bênh khác làm mất khả năng nhân thức hành vi của mình hoặc phải thi 
hành quyết định của cấp trên quy định tại Điều 8 của Pháp lệnh cán bộ, công chức.

Điều 4. Công chức làm mất mát, hư hỏng trang bị, thiết bị hoặc có hành vi khác gây 
thiệt hại tài sản của Nhà nước thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Trường 
hợp cồng chức gây thiệt hại do nguyên nhân bất khả kháng thì không phải bồi thường.

Điều 5.
1. Khi xử lý kỷ luật công chức nhất thiết phải thành lập Hôi đồng kỷ luật.
2. Khi họp Hội đồng kỷ luật phải có mặt của đương sự. Trường hợp đương sự vắng 

mặt phải có lý do chính đáng. Nếu đương sự vắng mặt 2 lần khi đã được triệu tập thì Hội 
đồng kỷ luật vẫn họp xem xét và kiến nghị hình thức kỷ luật.

3. Thời hiệu để xử lý vi phạm kỷ luật tối da là 3 tháng kể từ ngày phát hiên vi phạm; 
trường hợp việc vi phạm có những tình tiết phức tạp cần có thời gian để diều tra, xác 
minh thì có thể kéo dài nhưng thời hiệu không quá 6 tháng (trừ trường hợp quy định tại 
khoản 4 Điều 9 Nghị định này).

Điều 6.
1. Công chức bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức thì việc 

nâng bậc lương và bổ nhiệm vào các chức vụ cao hơn thực hiện theo quy định tại Điều 43 
Pháp lệnh cán bộ, công chức.

2. Kể từ ngày có quyết định kỷ luật sau 12 tháng nếu công chức không tái phạm và 
không có những vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền ra 
quyết định chấm dứt hiệu'lực kỷ luật.

3. Việc bố trí lại chức vụ, xếp lại ngạch, bậc lương (đối với những trường hợp cách 
chức, hạ ngạch, hạ bậc) do cơ quan, tổ chức, đơn vị xem xét, quyết định, hoặc đề nghị 
cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định từng trường hợp cụ thể.

Điều 7.
1. Công chức bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiêm hình sự mà đã được cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyến kết luận là oan, sai theo quy định tại Điều 45 Pháp lệnh cán 
bộ, cồng chức thì chậm nhất là 30 ngày, người đứng đẩu cơ quan, tổ chức nơi công chức 
làm việc có trách nhiệm tổ chức công bố kết luận trên.
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2. Công chức được phục hồi về danh dự và bô' trí công tác phù hợp, được hường mức 
lương tương ứng với mức lương trước khi bị xử lý, được tính thời gian để nâng bậc lương 
và đền bù thiệt hại theo quy định tại Nghị định số 47/CP ngày 3 tháng 5 năm 1997 của 
Chính phủ về việc giải quyết bồi thường thiệt hại do cồng chức, viên chức Nhà nước, 
người có thẩm quyền của cơ quan tố tụng gây ra.

Điều 8.
1. Công chức bị thi hành kỷ luật, nếu xét thấy chưa thoả đáng thì có quyền khiếu 

nại về quyết định kỷ luật đối với mình đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định 
của pháp luật về khiếu nại, tô' cáo.

2. Các cơ quan, tổ chức khi nhận được khiếu nại của công chức phải có trách nhiệm 
xem xét và trả lời đương sự trong thời gian quy định của pháp luật.

3. Công chức giữ chức vụ từ Vụ trưởng và tương đương trở xuống bị buộc thôi việc, 
sau khi khiếu nại mà vẫn bị buộc thôi việc thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại 
Toà án theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG II
XỬ LÝ KỶ LUẬT

Điều 9. Việc xử lý kỷ luật được tiến hành theo những nguyên tắc sau đây:
I. Đối với mỗi hành vi vi phạm kỷ luật chỉ bị xử lý một hình thức kỷ luật.
Khi cùng một lúc, công chức có nhiều hành vi vi phạm kỷ luật thì bị xử lý kỷ luật 

vể từng hành vi và chịu hình thức kỷ luật cao hơn một mức so với hình thức kỷ luật tương 
ứng với hành vi vi phạm nặng nhất.

Quy định này được áp dụng đối với trường hợp công chức có nhiều hành vi vi phạm 
mà mối hành vi bị xử lý theo cùng một hình thức kỷ luật.

2. Cấm mọi hành vi xăm phạm thân thể, danh dự, nhãn phẩm của công chức khi xử 
lý vi phạm kỷ luật;

3. Cấm áp dụng biên pháp phạt tiền, cúp lương thay cho hình thức kỷ luật;
4. Chưa xử lý kỷ luật đối với công chức trong các trường hợp sau đây:
a) Đang trong thời gian nghỉ hàng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ phép được thủ trưởng 

cơ quan cho phép;
b) Đang điếu trị tại các bệnh viên theo quy định của thầy thuốc;
c) Đang bị tạm giam, đang bị áp dụng các biên pháp xử lý hành chính khác như đưa 

vào cơ sở giáo dục, cơ sờ chữa bênh, quản chế hành chính;
d) Phụ nữ đang trong thời gian nghỉ thai sản.
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5. Không áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc dối với công chức khi đang có 
thai, nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

Điều 10. Không điều động, không giải quyết nghỉ hưu, thôi việc đối với công chức 
dang bị truy cứu trách nhiệm hình sự họặc đang bị xem xét kỷ luật và bị tạm đình chỉ 
công tác theo quy định tại Điểu 41 Pháp lệnh cán bộ, công chức.

Công chức trong thời gian tạm đình chỉ công tác được tạm ứng 50% tiền lương và 
các khoản phụ cấp (nếu có). Sau khi cơ quan, tổ chức, dơn vị xem xét nếu công chức 
không bị xử lý kỷ luật thì dược truy lĩnh phần tiền lương và các khoản phụ cấp (nếu có) 
còn lại trong thời gian tạm đình chỉ công tác.

Điều 11. Công chức vi phạm kỷ luật thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm, phải 
chịu một trong các hình thức kỷ luật sau dây:

1. Khiển trách;
2. Cảnh cáo;
3. Hạ bậc lương;
4. Hạ ngạch;
5. Cách chức;
6. Buộc thôi việc.
Điều 12.
1. Hình thức khiển trách áp dụng đối với công chức khi có hành vi vi phạm lần đầu, 

nhưng ở mức dộ nhẹ.
2. Hình thức cảnh cáo áp dụng đối với công chức đã bị khiển trách mà tái phạm 

hoặc vi phạm ở mức độ nhẹ nhưng khuyết điểm có tính chất thường xuyên hoặc tuy mới 
vi phạm lần đầu nhưng có tính chất tương đối nghiêm trọng.

3. Hình thức hạ bậc lương áp dụng đối với công chức có hành vi vi phạm nghiêm 
trọng trong thực hiện nhiêm vụ, công vụ.

4. Hình thức hạ ngạch áp dụng đối với công chức có hành vi vi phạm nghiêm trọng 
xét thấy không đủ phẩm chất, dạo đức và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên mồn của ngạch 
dang đảm nhiêm.

5. Hình thức cách chức áp dụng đối với công chức có chức vụ mà hành vi vi phạm 
nghiêm trọng xét thấy không thể để tiếp tục đảm nhiệm được chức vụ được giao.

6. Hình thức buộc thôi viêc.áp dụng đối với công chức phạm tội bị Toà án phạt tù 
mà không được hưởng án treo.

7. Hội đồng kỷ luật có thể xem xét, kiến nghị buộc thôi viêc đối với các trường hợp 
sau:

a) Đối với công chức phạm tội bị Toà án phạt tù nhưng được hưởng án treo, hoặc cải 
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tạo không giam giữ, quản chế, cảnh cáo mà tội liên quan đến hoạt động công vụ thì có thể 
bị buộc thôi việc;

b) Công chức đã bị xử lý bằng một tróng các hình thức kỷ luật hạ bậc, hạ ngạch, 
cách chức mà tái phạm thì có thể bị buộc thồi việc;

c) Công chức tuy có hành vi vi phạm lần đầu nhưng tính chất và mức độ vi phạm 
nghiêm trọng thì có thể buộc thôi việc.

Điều 13. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thể bị xử lý kỷ luật nếu để xảy 
ra những vi phạm kỷ luật thường xuyên hoặc nghiêm trọng trong hoạt động công vụ của 
cơ quan, tổ chức, đơn vị mình.

Điều 14. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quyết định hình 
thức kỷ luật đối với cán bộ, công chức phải thành lập Hội đồng kỷ luật để xem xét và 
kiến nghị hình thức kỷ luật.

Thành phần Hội đồng kỷ luật gồm:
1. Chủ tịch Hội đồng là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan, 

tổ chức, đơn vị;
2. Đại diên Ban chấp hành Công đoàn cùng cấp;
3. Đại diện công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị có người vi phạm kỷ luật (do tập 

thể công chức đơn vị cử ra).
Ngoài thành phần trên đây, Hội đổng kỷ luật mời đại diện Nữ công (nếu người 

phạm lỗi là nữ), đại diện tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cơ quán, tổ 
chức, đơn vị (nếu người phạm lỗi là thanh niên) đến dự họp. Các đại diên đứợc mời có 
quyền phát biểu ý kiến, nhưng không có quyền biểu quyết.

Trường hợp người đứng đầu cơ quan, đơn vị vi phạm kỷ luật thì người đứng đầu cơ 
quan quản lý cấp trên quyết dinh thành lập Hội đồng kỷ luật để xem xét, xử lý.

Điều 15. Hội đồng kỷ luật làm việc theo chê' độ tập thể, khách quan, cồng khai, dân 
chủ, biểu quyết theo đa số bằng phiếu kín. Hội đồng kỷ luật chỉ họp khi có đầy đủ các 
thành viên Hội đồng.

Điều 16. Công chức khi vi phạm kỷ luật phải làm bản tự kiểm điểm. Người đứng 
đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng công chức có trách nhiêm tổ chức để người vi phạm 
kiểm điểm trước cơ quan, tổ chức, đơn vị. Bản tự kiểm điểm, biên bản buổi họp kiểm 
điểm có kiến nghị hình thức kỷ luật của cơ quan, tổ chức, dơn vị nộp cho người đứng đầu 
cơ quan quản lý công chức để đưa ra Hội đồng kỷ luật xem xét.

Điều 17. Công chức vi phạm kỷ luật được Hội đồng kỷ luật gửi giấy triệu tập châm 
nhất 7 ngày khi Hội đồng kỷ luật họp.

Điều 18. Bộ phận tổ chức, nhân sự của cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiêm 
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chuẩn bị tài liêu, hồ sơ liên quan đến việc xử lý kỷ luật để trình bày trước Hội đồng kỷ 
luật; đồng thời chịu trách nhiêm ghi biên bản cuộc họp của Hội đồng kỷ luật.

Điều 19. Tại cuộc họp Hội đồng kỷ luật:
1. Chủ tịch Hôi đồng tuyên bố lý do, giới thiệu các thành viên tham dự;
2. Đại diên bộ phân tổ chức, nhân sự trình bày hồ sơ và các tài liệu có liên quan;
3. Người phạm lỗi trình bày ý kiến; các thành viên Hội đồng và các đại biểu tham 

gia họp phát biểu;
4. Trước khi Hôi đồng hội ý riêng để biểu quyết hình thức kỷ luật, công chức vi 

phạm được phát biểu ý kiến về hình thức kỷ luật của mình;
5. Quyết nghị của Hội đồng được thông báo tại cuộc họp.
Điều 20. Trong thời hạn 3 ngày kể từ khi có quyết nghị của Hội đồng kỷ luật, biên 

bản của Hội đồng và các hồ sơ, tài liêu có liên quan phải được gửi đến cho cơ quan, tổ 
chức, đơn vị quản lý công chức. Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ, tài 
liệu của Hội đồng kỷ luật, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền phải ra 
quyết định kỷ luật.

Điều 21. Các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc xử lý kỷ luật và quyết định thi hành 
kỷ luật phải được lưu trữ trong hồ sơ công chức.

Điều 22. Công chức lãnh đạo do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiêm, phê chuẩn khi vi 
phạm kỷ luật phải kiểm điểm trước tập thể lãnh đạo nơi công chức dó công tác; tập thể 
lãnh đạo ở đó góp ý phê bình và kiến nghị hình thức kỷ luật để Thủ tướng Chính phủ xem 
xét, quyết định.

CHƯƠNG III
TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT

Điều 23.
1. Việc xem xét, quyết định bồi thường thiệt hại phải căn cứ vào lỗi, tính chất hành 

vi gây thiệt hại, mức độ thiệt hại tài sản thực tê' và cần xét đến thực trạng hoàn cảnh gia 
đình, nhân thân của công chức gây thiệt hại.

2. Trường hợp gây thiệt hại dưới 5 triệu dồng về nguyên tắc phải bổi thường toàn bộ 
thiệt hại bằng cách trừ dần vào lương; nếu do vô ý thì phải bồi thường nhiều nhất là 3 
tháng lương và được trừ dần vào lương hàng tháng nhưng không dưới 10% và không vượt 
quá 30% tổng thu nhập tiền lương và phụ cấp (nếu có).

Điều 24.
1. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức phải thành lập Hội đồng để xem xét giải quyết 

việc bồi thường thiệt hại.
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2. Thành phần Hội đồng gồm:
a) Người đứng đầu hoặc câp phó của người đứng đầu cơ quan, tô chức, đơn VỊ lam 

Chủ tịch Hội đồng;
b) Đại diên lãnh đạo tổ chức công đoàn cùng cấp làm Uỷ viên;
c) Người phụ trách bộ phận tài chính — kế toán làm uỷ viên;
d) Người phụ trách đơn vị trực tiếp của người phải bồi thường làm Uỷ viên;
đ) Một chuyên gia về kinh tế, kỹ thuật làm Uỷ viên.
3. Hôi dồng có nhiệm vụ xem xét và kiến nghị với người đứng đầu cơ quan, tổ chức 

về mức và phương thức bồi thường thiệt hại.
Điều 25. Hội đổng họp xem xét giải quyết việc bồi thường thiệt hại theo trình tự 

sau:
1. Chủ tịch Hội đồng công bố thành phần tham gia, cử thư ký;
2. Đại diên bộ phận tài chính - kế toán báo cáo chê' độ và mức bồi thường thiệt hại;
3. Hội đồng nghe giải trình của người phải bồi thường và nghe ý kiến của các thành 

viên Hội đồng;
4. Hội đồng thảo luận và bỏ phiếu kín về mức bồi thường;
5. Kết quả được lập thành vãn bàn kiến nghị người đứng đầu cơ quan, tổ chức quyết 

định theo thẩm quyền;
ố. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 26. Công chức có hành vi vi phạm pháp luật trong khi thi hành nhiệm vụ, công 

vụ gây thiệt hại cho người khác quy định tại khoản 5 Điểu 39 Pháp lệnh cán bộ, công 
chức thì bồi thường thiệt hại theo quy định tại Nghị định sô' 47/CP ngày 3 tháng 5 năm 
1997 về việc giải quyết bồi thường thiệt hại do công chức, viên chức Nhà nước, người có 
thẩm quyền của cơ quan tố tụng gây ra.

Điều 27. Công chức phải bồi thường thiệt hại, nếu tự xét thấy chưa thoả đáng thì có 
quyển khiếu nại về quyết định bồi thường thiệt hại đối với mình đến cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền theo quy định của pháp luật về khiêu nại, tô' cáo.

CHƯƠNG IV
ĐIỂU KHOẢN THI HÀNH

Điều 28.
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.
2. Nghị định này thay thế những quy định về kỷ luật và trách nhiệm vật chất đối với 

cán bộ, công chức tại các văn bản sau đây:
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- Nghị định số 195/HĐCP ngày 31 tháng 12 năm 1964 của Hội đồng Chính phủ về 
việc ban hành Điều lê kỷ luật lao động trong cơ quan Nhà nước;

- Nghị định số 49/CP ngày 9 tháng 4 năm 1968 của Hội đồng Chính phủ ban hành 
Chế độ trách nhiệm vật chất của công nhân viên chức đối với tài sản của Nhà nước;

- Điều 25 Nghị định số 217/CP ngày 8 tháng 6 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ 
ban hành Bản quy định về chế độ trách nhiêm, chê' độ kỷ luật, chế độ bảo vê của cồng và 
chê' độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công nhân viên và cơ quan Nhà nước.

Điều 29.
1. Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ chịu trách nhiêm hướng dân 

thi hành Nghị định này.
2. Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi 
hành Nghị định này.
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6. PHÁP LỆNH CHỐNG THAM NHỮNG

Để nâng cao hiệu quả của việc phòng ngừa và dấu tranh chống tham nhũng, tăng 
cường kỷ cương pháp luật, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, tập thể, quyền và lợi ích hợp 
pháp của cá nhân;

Càn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;
Căn cứ vào Nghị quyết của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 2 về Chương trình xây 

dựng luật, pháp lệnh năm 1998;
Pháp lệnh này quy định các biện pháp phòng ngừa, phát hiện hành vi tham nhũng, 

xử lý người có hành vi tham nhũng và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân 
trong phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng.

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.
Tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền 

hạn đó để tham ô, hối lộ hoặc cố ý làm trái pháp luật vì động cơ vụ lợi, gây thiệt hại cho 
tài sản của Nhà nước, tập thể và cá nhãn, xâm phạm hoạt động đúng đắn của các cơ quan, 
tổ chức.

Người có hành vi tham nhũng phải bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp 
luật.

Điều 2.
Người có chức vụ, quyền hạn quy định trong Pháp lệnh này bao gồm:
1. Cán bộ, công chức làm viêc trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ 

chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân, Công an nhân dân theo 
quy định của Pháp lệnh cán bộ, công chức;

2. Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các 
cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ 
quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân;

3. Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp nhà nước;
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4. Cán bộ xã, phường, thị trấn;
5. Những người khác được giao nhiệm vụ, công vụ có quyền hạn trong khi thực hiện 

nhiệm vụ, công vụ dó.
Điều 3.
Các hành vi tham nhũng quy định trong Pháp lệnh này bao gồm:
1. Tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa;
2. Nhân hối lộ;
3. Dùng tài sản xã hội chủ nghĩa làm của hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn để 

đưa hối lộ, môi giới hối lộ;
4. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa, lạm 

dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa;
5. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản xã hội chủ nghĩa;
6. Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản của cá nhân;
7. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ để vụ lợi;
8. Lạm quyền trong khi thi hành nhiêm vụ, công vụ để vụ lợi;
9. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để vụ lợi;
10. Lập quỹ trái phép dể vụ lợi;
11. Giả mạo trong công tác để vụ lợi.

Điều 4.
Mọi hành vi tham nhũng đều phải được phát hiện kịp thời. Người có hành vi tham 

nhũng bất kỳ ở cương vị, chức vụ nào đều phải bị xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy 
định của pháp luật.

Tài sản bị chiếm đoạt do hành vi tham nhũng phải được thu hồi; tài sản do tham 
nhũng mà có phải bị tịch thu; người có hành vi tham nhũng gây thiệt hại thì phải bồi 
thường.

Điều 5.
Người có hành vi tham nhũng nhưng đã chủ động khai báo, tích cực hạn chế thiệt 

hại do hành vi trái pháp luật của mình gây ra, nộp lại tài sản đã tham nhũng, thì tuỳ từng 
trường hợp mà dược xem xét giảm nhẹ hoặc miễn xử lý kỷ luật, giảm nhẹ hình phạt hoặc 
miễn truy cứu trách nhiêm hình sự theo quy định của pháp luật.

Người có hành vi tham nhũng mà dùng thủ đoạn xảo quyệt để che giấu hành vi vi 
phạm, cản trở cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong việc phát hiện, xử lý thì bị nghiêm trị 
theo quy định của pháp luật.

Điều 6.
Công dân có quyền và nghĩa vụ phát hiên, tố cáo hành vi tham nhũng, tham gia 

phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng.
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Các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguời 
phát hiên, tố cáo hành vi tham nhũng khi người đó bị đe dọa, trả thù, trù dập.

Cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiêm cung cấp thông tin, tài liệu và thực hiên 
yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong quá trình thanh tra, điều tra, xử lý 
người có hành vi tham nhũng.

Điều 7.
Người đứng dầu cơ quan, tổ chức trong phạm vi nhiêm vụ, quyền hạn của mình có 

trách nhiêm thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng, xử lý và 
tạo điều kiện để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xử lý người có hành vi tham nhũng; nếu 
thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức mình thì bị xử lý theo quy 
dịnh của pháp luật.

Điều 8.
Các cơ quan Thanh tra, Điều tra, Viện kiểm sát, Tòã án trong phạm vi chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiêm phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong 
việc phát hiện hành vi tham nhũng; xử lý người có hành vi tham nhũng và phải chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về kết luận, quyết định cùa mình trong quá trình thanh tra, điều tra, 
truy tố, xét xử các vụ tham nhũng.

Điều 9.
Chính phủ tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra các cấp, các ngành thực hiện việc phòng ngừa 

và đấu tranh chống tham nhũng.
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các cấp 

trong phạm vi chức nâng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra việc 
phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng ở Bộ, ngành, địa phương.

Điều 10.
Ưỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội, Đoàn đại 

biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân các 
cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyến hạn của mình có trách nhiệm giám sát các cơ quan, tổ 
chức trong việc phòng ngừa, phát hiên hành vi tham nhũng và xử lý người có hành vi 
tham nhũng; khi phát hiên có hành vi tham nhũng có quyền yêu cầu các cơ quan, tổ chức 
hữu quan áp dụng các biện pháp cần thiết để kịp thời ngãn chăn hành vi tham nhũng và 
xử lý người có hành vi tham nhũng.

Điều 11.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên có trách nhiệm động viên 

nhân dân tham gia tích cực vào việc phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng; yêu cầu 
cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kết luận, xử lý vụ tham nhũng; giám sát việc thực hiện 
các biên pháp phòng ngừa hành vi tham nhũng và xử lý người có hành vi tham nhũng.
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Tổ chức Ihanh tra nhân dân dược thành lập ở cơ sở theo quy định của pháp luật dưới 
sự hướng dãn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, công đoàn cơ sở, có trách nhiêm phát 
hiện, kiến nghị với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xử lý và giám sát việc xử lý người có 
hành vi tham nhũng tại cơ quan, tổ chức, địa phương minh.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên có quyền yêu cầu cơ quan, tổ 
chức có thẩm quyền xem xét lại quyết định xử lý vụ tham nhũng, nếu thấy việc xử lý 
chưa nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phải 
xem xét và trả lời cho tổ chức đã kiến nghị, yêu cầu.

Điều 12.
Cơ quan thõng tin, báo chí có trách nhiộm tham gia vào việc phòng ngừa và đấu 

tranh chống tham nhũng; khi đưa tin công khai phải bảo đảm chính xác, trung thực, 
khách quan theo quy định của pháp luật về báo chí và phải chịu trách nhiêm trước pháp 
luật về việc đưa tin dó.

CHƯƠNG II
CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, PHÁT HIỆN THAM NHŨNG

Điều 13.
1. Người có chức vụ, quyền hạn không được làm những việc sau đây:
a) Sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà trong khi giải quyết công việc của cơ quan, 

tổ chức, cá nhân;
b) Nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên 

quan đến công việc mà mình giải quyết;
c) Chi tiền công quỹ cho viộc tặng quà hoặc chia cho cán bô, công chức và những 

người khác ngoài quy định của Nhà nước;
d) Can thiệp bất hợp pháp vào việc xem xét, giải quyết lợi ích cho mình, cho người 

khác hoặc để người khác lợi dụng ảnh hưởng của mình làm trái pháp luật, thu lợi bất 
chính;

đ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vay, cho vay tiền của công quỹ, của ngân hàng 
hoặc của tổ chức tín dụng; lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bảo lãnh cho người khác vay 
tiền của công quỹ, của ngăn hàng hoặc của tổ chức tín dụng;

e) Dùng tiền công quỹ, nhà, đất hoặc tài sản khác của cơ quan, tổ chức hoặc lợi 
dụng công sức của người do mình quản lý để thu lợi bất chính;

g) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm dụng đất, sử dụng đất để phát canh thu tô 
hoặc kinh doanh trái pháp luật dưới các hình thúc khác;

h) Tiết lộ thổng tin kinh tê' và các thông tin khác chưa được phép công bô';
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i) Gửi tiền, kim khí quý, đá quý vào ngân hàng nước ngoài.
2. Những người quy định tại các điểm 1, 2 và 3 Điều 2 của Pháp lênh này không 

được thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý điều hành các doanh nghiệp tư 
nhân, công ty trách nhiêm hữu hạn, công ty cổ phần, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học 
tư. tổ chức nghiên cứu khoa học tư.

Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con 
của những người đó không được góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi 
ngành, nghề mà người dó trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước.

Đối với các doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hoá, thì cán bộ lãnh đạo, quản lý 
nghiệp vụ của doanh nghiệp, vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con của họ làm việc tại doanh 
nghiệp đó chỉ được mua cổ phần không vượt quá mức cổ phần bình quân của các cổ dõng.

3. Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức không dược bố 
trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của mình giữ chức vụ lãnh đạo về tổ 
chức nhân sự, kế toán - tài vụ; làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan, tổ chức hoặc mua bán 
vật tư, hàng hóa, giao dịch, ký kết hợp đồng cho cơ quan, tổ chức đó.

4. Chính phủ quy định chi tiết việc áp dụng những quy định tại Điều này.
Điều 14.
1. Người có chức vụ, quyền hạn phải kê khai nhà, đất và các loại tài sản khác có giá 

trị lớn của mình.
2. Người kê khai phải kê khai chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp 

luật về nội dung kê khai.
3. Chính phủ quy định cụ thể đối tượng phải kê khai, các loại tài sản phải kê khai, 

thời điểm, trình tự và thủ tục kẽ khai.
Điều 15.
1. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý trong lĩnh vực nhà, đất, xây dựng, đăng 

ký kinh doanh, xét duyệt dự án, cấp vốn ngân sách nhà nước, tín dụng, ngân hàng, xuất 
nhập khẩu, xuất nhập cảnh, quản lý hộ khẩu, thuế, hải quan, bảo hiểm và các cơ quan 
khác trực tiếp giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, cá nhân phải công khai thủ tục 
hành chính, giải quyết đúng thời hạn, dúng pháp luật và đúng yêu cầu hợp pháp cùa cơ 
quan, tổ chức, cá nhân.

Nghiêm cấm việc tự đặt xa các thủ tục, phí, lê phí ngoài quy định của pháp luật.
2. Việc cấp phát, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, vốn và tài sản nhà nước cho các 

dự án, chương trình có mục tiêu đã được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt phải thực 
hiên theo đúng quy định cùa pháp luật, đúng nội dung đã được phê duyệt và phải công khai 
cho các cơ quan, tổ chức có liên quan và nhân dân nơi trực tiếp sử dụng biết.
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3. Việc huy động nguồn vốn đóng góp của nhân dân để đầu tư xây dựng các công 
trình, lập các quỹ ngoài quy định của Nhà nước phải được nhân dân bàn bạc, quyết định. 
Việc sử dụng nguồn vốn đó phải đúng mục đích, công khai để nhân dân giám sát và chịu 
sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 16.
1. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức phải gương mẫu, liêm khiết; định kỳ kiểm điểm 

việc thực hiện chức trách, nhiêm vụ và kiểm điểm trách nhiệm của mình trong viêc phòng 
ngừa, phát hiên hành vi tham nhũng, xử lý người cố hành vi tham nhũng.

1. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức phải thường xuyên tiến hành kiểm tra, thanh tra 
việc thực hiện chức trách, nhiêm vụ được giao của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyển; 
áp dụng các biện pháp phòng ngừa, phát hiên hành vi tham nhũng, xử lý người có hành vi 
tham nhũng và thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp 
luật.

Điều 17.
Người có chức vụ, quyền hạn không thực hiên đầy dủ chức trách, nhiêm vụ được 

giao, để người khác vi phạm pháp luật thu lợi bất chính, thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi 
phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiêm hình sự.

Điều 18.
Khi phát hiện hành vi tham nhũng, công dân có trách nhiêm kịp thời tố cáo với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền.
Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nhận dược tô' cáo về hành vi tham nhũng phải kịp 

thời xử lý theo quy định của pháp luật; giữ bí mật họ tên, dịa chỉ của người tố cáo.
Điều 19.
1. Người tố cáo kịp thời hành vi tham nhũng, tạo điều kiện cho cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý người có hành vi tham nhũng thì được 
xét khen thưởng thích đáng theo quy định của Chính phủ.

Người tố cáo hành vi tham nhũng có quyển yêu cầu các cơ quan, tổ chức hữu quan 
bảo vệ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản và các quyền, lợi ích hợp pháp khác 
của mình. Các cơ quan, tổ chức có trách nhiêm áp dụng các biên pháp cần thiết theo thẩm 
quyền để bảo vê người tố cáo.

2. Nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng quyến tố cáo để vu cáo làm thiệt hại đến danh 
dự, uy tín và lợi ích của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Người vu cáo phải bị xử lý nghiêm 
minh theo quy định của pháp luật.

Điều 20.
Trong quá trình thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, các cơ quan Thanh tra, Điều tra,
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Viên kiểm sát, Toà án phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật để phát hiện nhanh 
chóng, chính xác hành vi tham nhũng và xử lý kịp thời, nghiêm minh người có hành vi 
tham nhũng.

Người được giao nhiêm vụ thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử do thiêu trách nhiệm 
mà để lọt người có hành vi tham nhũng, lọt hành vi tham nhũng, cố ý vi phạm các quy 
định của pháp luật, bao che cho người có hành vi tham nhũng hoặc làm oan người vô tội, 
thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm 
hình sự.

CHƯƠNG III
XỬ LÝ CÁC HÀNH VI THAM NHŨNG

Điều 21.
Người có một trong những hành vi tham nhũng sau đây phải bị truy cứu trách nhiêm 

hình sự:
1. Tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa hoặc lợi dụng chức vụ, quyền hạn lừa đảo chiếm 

đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản của cá 
nhân mà giá trị tài sản từ năm triệu đổng trở lên hoặc dưới năm triệu đồng nhưng gây hậu 
quả nghiêm trọng, vi phạm nhiều lần, đã bị xử lý kỷ luật mà còn vi phạm;

2. Nhận hối lộ hoặc lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác 
để vụ lợi từ năm trăm ngàn đồng trở lên hoặc dưới năm trâm ngàn đồng nhưng gây hậu 
quả nghiêm trọng, vi phạm nhiều lần, đã bị xử lý kỷ luật mà còn vi phạm;

3. Dùng tài sản xã hội chủ nghĩa làm của hối lộ hoặc lợi dụng chức vụ, quyền hạn 
để đưa hối lộ, môi giới hối lộ mà của hối lộ có giá trị từ năm trăm ngàn đồng trở lên hoặc 
dưới năm trãm ngàn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần;

4. Vì vụ lợi mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn lập quỹ trái phép có giá trị từ năm 
mươi triệu đồng trở lên và đã sử dụng quỹ đó gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử lý 
kỷ luật mà còn vi phạm;

5. Vì vụ lợi mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản xã hội chủ 
nghĩa gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử lý kỷ luật mà còn vi phạm;

6. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xã hội 
chủ nghĩa; vì vụ lợi mà lợi dụng chức vụ, quyển hạn trong khi thi hành công vụ, lạm 
quyền trong khi thi hành công vụ, giả mạo trong công tác gây thiệt hại cho lợi ích của 
Nhà nước, của tập thể, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân.

Điều 22.
Người có hành vi tham nhũng nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, 
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thì tuỳ theo tính chất, mức dô vi phạm, giá trị tài sản tham nhũng, mức độ thiệt hại và các 
tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ quy định tại Điều 23 của Pháp lênh này mà bị xử lý bằng 
một trong các hình thức kỷ luật sau đây:

1. Khiển trách;
2. Cảnh cáo;
3. Hạ bậc lương;
4. Hạ ngạch;
5. Cách chức, bãi nhiệm;
6. Buộc thôi việc.
Điều 23.
1. Các tình tiết tăng nặng để xem xét áp dụng hình thức kỷ luật đối với người có 

hành vi tham nhũng:
a) Dùng thủ đoạn xảo quyệt che giấu hành vi vi phạm của mình;
b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn cản trở cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong việc 

phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng của mình;
c) Không chấp hành quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong việc nộp 

lại tài sản tham nhũng hoặc bồi thường thiệt hại do hành vi tham nhùng của mình gây ra.
2. Các tình tiết giảm nhẹ để xem xét áp dụng hình thức kỷ luật đối với người có 

hành vi tham nhũng:
a) Chủ động khai báo hành vi tham nhũng trước khi bị phát hiên;
b) Tích cực hạn chế thiệt hại do hành vi tham nhũng của mình gây ra;
c) Tự-giác nộp lại tài sản tham nhũng, bồi thường thiệt hại do hành vi tham nhũng 

của mình gây ra.
Điều 24.
Người có hành vi tham nhũng bị xử lý kỷ luật bằng một trong các hình thức hạ bậc 

lương, hạ ngạch, cách chức, bãi nhiệm thì bị chuyển công tác khác không liên quan đến 
công việc dê xảy ra tham nhũng.

Người có hành vi tham nhũng bị xử lý kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc, thì 
không được tiếp nhận làm cán bộ, công chức trong thời gian từ ba năm đến nãm năm, kể 
từ ngày có quyết định kỷ luật.

Người có hành vi tham nhũng là thành viên của cơ quan, tổ chức có điều lộ hoặc 
quy chế riêng thì ngoài việc bị xử lý kỷ luật theo quy định của Pháp lênh này, còn bị xử 
lý theo điều lê hoặc quy chế của cơ quan, tổ chức đó.

Người có hành vi tham nhũng làm việc theo chế độ hợp đồng lao động thì bị xử lý 
theo quy định của Bộ luật lao động và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
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Điều 25.
Người đứng đầu cơ quan, tổ chức khi phát hiên hành vi tham nhũng trong cơ quan, 

tổ chức mình thì phải xem xét và xử lý người có hành vi tham nhũng theo thẩm quyền, áp 
dụng các biện pháp cần thiết để thu hồi tài sản dã bị chiếm đoạt và thông báo cho cơ 
quan, tổ chức có thẩm quyền biết; trong trường hợp có dấu hiệu của tội phạm thì phải 
chuyển hồ sơ hoặc báo ngay cho cơ quan Điều tra hoặc Viện kiểm sát để xem xét, xử lý.

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức không xử lý theo thẩm quyền hoặc không chuyển 
các vụ tham nhũng có dấu hiệu của tội phạm đến cơ quan Điều tra hoặc Viện kiểm sát 
theo quy định của pháp luật thì bị xử lý về hành vi bao che.

Không được chuyển công tác, cho thòi việc hoặc hưu trí đối với người đang bị cơ 
quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét về hành vi tham nhũng.

Người có hành vi tham nhũng đã chuyển công tác, thôi việc hoặc hưu trí trước khi 
bị phát hiện vẫn phải chịu trách nhiệm về hành vi tham nhũng đó.

Điều 26.
Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử các lội phạm về tham nhũng, các cơ quan 

Điều tra, Viện kiểm sát, Toà án có trách nhiêm xử lý nghiêm minh, kịp thời tội phạm về 
tham nhũng, áp dụng các biện pháp cần thiết theo quy định của pháp luật để thu hồi tài 
sản đã bị chiếm đoạt.

Điều 27.
1. Trong quá trình thanh tra, thủ trưởng cơ quan Thanh tra nhà nước có quyền áp 

dụng các biện pháp sau đây:
a) Yêu cầu người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tạm đình chỉ công tác 

của người có hành vi tham nhũng nếu có căn cứ để cho rằng người đó có thể tiếp tục thực 
hiện hành vi tham nhũng hoặc cản trở việc thanh tra;

b) Niêm phong tài liệu, kê biên tài sản của cơ quan, tổ chức là đối tượng thanh tra 
đã được xác định là có liên quan đến vụ tham nhũng;

c) Áp dụng các biên pháp khác theo quy định của pháp luật về thanh tra.
Khi áp dụng các biện pháp quy định tại khoản này, các cơ quan Thanh tra nhà nước 

phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc áp dụng các biện pháp đó.
2. Khi có căn cứ kết luân hành vi tham nhũng chưa đến mức phải truy cứu trách 

nhiệm hình sự, thì thủ trưởng cơ quan Thanh tra nhà nước chuyển hồ sơ cho người đứng 
đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền yêu cầu xử lý kỷ luật người có hành vi tham nhũng, 
áp dụng các biên pháp cần thiết để thu hổi tài sản đã bị chiếm đoạt.

3. Khi xét thấy vụ tham nhũng có dấu hiệu của tội phạm thì thủ trưởng cơ quan 
Thanh tra nhà nước phải chuyển ngay hổ sơ đến cơ quan Điều tra hoặc Viện kiểm sát theo 
quy định của pháp luật.
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Điều 28.
Khi nhân được yêu cầu của cơ quan Thanh tra nhà nước, cơ quan Điều tra, Viên 

kiểm sát, thì trong thời hạn chậm nhất là ba mươi ngày, người đứng đầu cơ quan, tổ chức 
phải thực hiện yêu cầu dó; trong trường hợp không thực hiên được phải nêu rõ lý do bằng 
vãn bản.

Điều 29.
Khi nhân được hồ sơ do cơ quan, tổ chức chuyển đến, cơ quan Điều tra, Viện kiểm 

sát phải xem xét, xử lý kịp thời theo thẩm quyền, áp dụng các biên pháp cần thiết để thu 
hồi tài sản đã bị chiếm đoạt và thông báo cho cơ quan, tổ chức đã chuyển đến biết kết 
quả.

Điều 30.
Người bao che cho người có hành vi tham nhũng, cản trở, can thiệp việc phát hiện, 

xử lý người có hành vi tham nhũng thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý 
bằng một trong các hình thức kỷ luật quy định tại Điều 22 của Pháp lệnh này hoặc bị truy 
cứu trách nhiệm hình sự.

Người có hành vi trả thù, trù dập người phát hiện, tố cáo hành vi tham nhũng thì bị 
nghiêm trị theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG IV
TRÁCH NHIỆM VÀ MÔÌ QUAN HỆ PHÔÌ HỢP GIỮA CÁC 

Cơ QUAN, TỔ CHỨC TRONG VIỆC PHÒNG NGỪA
VÀ XỬ LÝ NGƯỜI CÓ HÀNH VI THAM NHŨNG

Điều 31.
Các cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án trong phạm vi nhiêm vụ, quyền hạn 

của mình có trách nhiêm phối hợp trong việc điều tra, truy tố, xét xử các tội phạm về 
tham nhũng.

Viện kiểm sát nhân dân các cấp có trách nhiệm kiểm sát việc tuân theo pháp luật 
trong quá trình phát hiên và xử lý các tội phạm về tham nhũng.

Viên trưởng Viên kiểm sát nhân dân tối cao có trách nhiêm báo cáo Quốc hội, Uỷ 
ban thường vụ Quốc hôi, Chủ tịch nước và thông báo đến Thủ tướng Chính phủ tình hình 
xử lý các tội phạm về tham nhũng.

Điều 32.
Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có trách nhiêm báo cáo với cơ quan, tổ chức cấp 

trên và thông báo đến cơ quan Thanh tra nhà nước cùng cấp về việc phòng ngừa, phát 
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hiện hành vi tham nhũng và xử lý kỷ luật đối với người có hành vi tham nhũng thuộc 
phạm vi trách nhiêm của mình.

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Chánh thanh tra các câp, các ngành 
có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc phòng ngừa, phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý 
người có hành vi tham nhũng trong các cơ quan, tổ chức thuộc Bộ, ngành, địa phương 
mình; báo cáo với thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp và cơ quan Thanh tra 
nhà nước cấp trên về công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng.

Tổng Thanh tra nhà nước chủ trì phối hợp với Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ 
Quốc phòng, thủ trưởng cơ quan hữu quan giúp Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn, kiểm 
tra, đôn đốc các cấp, các ngành trong việc phòng ngừa, phát hiện hành vi tham nhũng và 
xử lý người có hành vi tham nhũng; tổng hợp tình hình, báo cáo Chính phủ về công tác 
phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng trong phạm vi cả nước.

Điều 33.
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 

Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện việc phòng ngừa và dấu 
tranh chống tham nhũng; báo cáo Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước 
về công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng trong phạm vi cả nước.

Khi cần thiết, Thủ tướng Chính phủ làm việc với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, 
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan hữu quan để thống nhất chỉ 
đạo công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng.

Điều 34.
Người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có 

trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng ngừa, phát hiên hành vi tham nhũng và xử lý 
người có hành vi tham nhũng.

Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, thủ trường cơ quan thuộc Chính phù, Chủ 
tịch Ưỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm báo cáo Thủ 
tướng Chính phủ về công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng thuộc phạm vi 
Bô, ngành, địa phương mình.

Điểu 35.
Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đổng dân tộc, các Uỷ ban* của Quốc hội, Đoàn đại 

biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội giám sát viêc thực hiên các biện pháp phòng ngừa, phát 
hiên hành vi tham nhũng và xử lý người có hành vi tham nhũng; giám sát hoạt động thanh 
tra, điểu tra, truy tố, xét xử các vụ tham nhũng.

Điều 36.
Hôi đổng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp giám sát việc thực hiên các 
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biện pháp phòng ngừa, phát hiện hành vi tham nhũng và xử lý người có hành vi tham 
nhũng; giám sát các hoạt động thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ tham nhũng ở địa 
phương.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viên kiểm sát 
nhân dân các cấp trong phạm vi nhiêm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiêm báo cáo 
Hội đồng nhân dân cùng cấp và thông báo cho Mặt trân Tổ quốc cùng cấp vể công tác 
phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng ở địa phương.

CHƯƠNG V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 37.
Pháp lệnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 1998.
Những quy định trước đây trái với Pháp lênh này đều bãi bỏ.
Điều 38.
Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong phạm vi 

nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiêm quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
Pháp lệnh này.
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7. PHÁP LỆNH SỐ 22/2000/PL-UBTVQH10 NGÀY 28^-2000 
CỬA ƯỶ BAN THƯỜNG vụ QUỐC HỘI

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh chống tham nhũng

Căn cứ vào Hiển pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;
Căn cứ vào Nghị quyết của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 6 về Chương trình xây 

dựng luật, pháp lệnh nâm 2000;
Pháp lệnh này sửa dổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh chống tham nhũng dã 

được Uỷ ban thường vụ Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 02 năm 1998.

Điều 1.
Sửa đổi, bổ sung một sô' điều của Pháp lênh chống tham nhũng như sau:
1. Điều 3 được sửa đổi, bổ sung:
"Điều 3.
Các hành vi tham nhũng quy định trong Pháp lệnh này bao gồm:
1. Tham ô tài sản;
2. Nhân hối lộ;
3. Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản;
4. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ vì vụ lợi;
5. Lạm quyền trong khi thi hành công vụ vì vụ lợi;
6. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi;
7. Giả mạo trong công tác vì vụ lợi.”
2. Điều 13 được sủa dổi, bổ sung:
"Điều 13.
1. Người có chức vụ, quyền hạn không được làm những việc sau đây:
a) Sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà trong khi giải quyết công việc của cơ quan, 

tổ chức, cá nhãn;
b) Nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vât chất khác của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên 

quan đến công việc mà mình giải quyết;
c) Chi tiền công quỹ cho việc tặng quà hoặc chia cho cán bộ, công chức và những 

người khác ngoài quy định của Nhà nước;
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d) Can thiệp bất hợp pháp vào việc xem xét, giải quyết lợi ích ốho mình, cho người 
khác hoặc dể người khác lợi dụng ảnh hưởng của mình làm trái pháp luật, thu lợi bất 
chính;

đ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vay, cho vay tiền của công quỹ, của ngân hàng 
hoặc của tổ chức tín dụng; lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bảo lãnh cho người khác vay 
tiền của công quỹ, của ngân hàng hoặc của tổ chức tín dụng;

e) Dùng tiền cổng quỹ, nhà, đất hoặc tài sản khác của cơ quan, tổ chức hoặc lợi 
dụng công sức của người do mình quản lý để thu lợi bất chính;

g) Lợi dụng chức vụ, quyến hạn để chiếm dụng đất, sử dụng đất để phát canh thu tô 
hoặc kinh doanh trái pháp luật dưới các hình thức khác;

h) Tiết lộ thông tin kinh tế và các thông tin khác chưa được phép công bố;

i) Gửi tiền, kim khí quý, đá quý vào ngân hàng nước ngoài;
k) Những viêc khác mà pháp luật quy định không được làm.

2. Những người quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 2 của Pháp lệnh này không 
dược thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý điều hành các doanh nghiệp tư 
nhân, công ty trách nhiêm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã; bênh 
viện tư, trường học tư, tổ chức nghiên cứu khoa học tư.

3. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan; vợ hoặc chồng của những 
người đó không được góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi ngành, nghề mà 
người đó trực tiếp thực hiên việc quản lý nhà nước.

Đối với các doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hoá, thì cán bộ lãnh đạo, quản lý 
nghiêp vụ của doanh nghiệp, vợ hoặc chổng, bố, mẹ, con của họ làm việc tại doanh 
nghiệp đó chỉ được mua cổ phần không vượt quá mức cổ phần bình quân của các cổ đông.

4. Người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân 
không được sử dụng công quỹ và tài sản khác của Nhà nước để thành lập doanh nghiệp 
kinh doanh hoặc góp vốn vào doanh nghiêp để thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình.

5. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức không được bố trí 
vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của mình giữ các chức vụ lãnh đạo về tổ 
chức nhân sự, kế toán - tài vụ; làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan, tổ chức hoặc mua bán 
vật tư, hàng hoá, giao dịch, ký kết hợp đổng cho cơ quan, tổ chức đó.

6. Chính phủ quy định chi tiết việc áp dụng những quy định tại Điều này.”
3. Điều 21 được sửa đổi, bổ sung:
"Điều 21
Người nào có một trong các hành vi tham nhũng quy định tại Điều 3 của Pháp lênh 
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này mà cấu thành tội phạm quy định lại các Điều 278, 279, 280, 281, 282, 283 và 284 
của Bộ luật Hình sự thì bị xử lý theo Bộ luật hình sự.”

Điều 2.
Pháp lênh này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2000.
Những quy định trước đây trái với Pháp lệnh này đều bãi bỏ.

Điều 3.
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lênh này.
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8. NGHỊ ĐỊNH số 64/1998/NĐ-CP NGÀY 17-8-1998 
CỦA CHÍNH PHỦ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh chống tham nhũng

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Pháp lệnh chống thơm nhũng ngày 09 tháng 3 năm 1998;
Cỡn cứ chỉ dạo của Thường vụ Bộ Chính trị (Công văn số 1033/CV-VPTW ngày 07 

tháng 8 năm 1998 của Văn phòng Trung ương Đảng);
Theo đề nghị của Tổng Thanh tra Nhà nước,

NGHỊ ĐỊNH:

CHƯƠNG I
NGƯỜI CÓ CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN VÀ NHỮNG VIỆC 

KHÔNG ĐƯỢC LÀM

Điều 1. Người có chức vụ, quyền hạn quy định tại Điều 2 Pháp lênh chống tham 
nhũng bao gồm:

1. Cán bộ, công chức làm việc trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ 
chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị thuộc quân đội nhân dân và cổng an nhân dân 
theo quy định của Pháp lệnh cán bộ, công chức;

2. Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các 
cơ quan, đơn vị thuộc quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và chuyên môn 
kỹ thuật trong các cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân;

3. Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp nhà nước gồm: thành 
viên Hội đồng quản trị, Tổng giám dốc, Phó tổng giám đốc, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế 
toán trưởng, thành viên Ban kiểm soát, Trưởng, Phó các phòng ban nghiệp vụ;

4. Cán bộ xã, phường, thị trấn gồm: Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy; Chủ tịch, Phó chủ 
tịch Hội đồng nhân dân; Chủ tịch, Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân; các ủy viên ủy ban và 
các chức danh chuyên môn;

5. Những người khác được giao thực hiên nhiệm vụ, công vụ và có quyền hạn trong 
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khi thực hiên nhiêm vụ, công vụ gồm: những người làm hợp đồng trong các cơ quan Nhà 
nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hôi, tổ chức xã hội - nghể nghiệp hoặc 
những người được những cơ quan, tổ chức đó ủy quyền thực hiên một nhiệm vụ, công vụ.

Điều 2. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn là việc người có chức vụ, quyền hạn sử dụng 
vị trí công tác, quan hê công tác, danh nghĩa cơ quan, tổ chức mình hoặc sử dụng vị trí 
công tác, ảnh hưởng của người có chức vụ, quyền hạn để thu lợi bất chính hoặc thực hiện 
hành vi trái pháp luật.

Can thiệp trái pháp luật là việc làm của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng 
chức vụ, quyền hạn để tác động trực tiếp hoặc gián tiếp vào hoạt động của cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có thẩm quyền khi xem xét, giải quyết lợi ích cho mình hoặc cho người 
khác.

Thu lợi bất chính là những lợi ích vật chất thu được từ việc lợi dụng chức vụ, quyền 
hạn của mình hoặc lợi dụng ảnh hưởng của người khác.

Điều 3. Người đứng dầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức hoặc người 
được uỷ quyền không được chi tiền công quỹ cho việc tặng quà hoặc chia cho cán bộ, 
công chức và những người khác ngoài quy định của pháp luật.

Người đứng đầu doanh nghiệp nhà nước, dơn vị sự nghiệp phải thực hiện đúng các 
quy định của Nhà nước trong việc trích lập và sử dụng các quỹ.

Điều 4. Khi thực hiện nhiệm vụ công vụ, người có chức vụ, quyền hạn không được 
tự đặt ra các thủ tục, yêu cầu ngoài quy định, trì hoãn việc giải quyết các yêu cầu của cá 
nhân, cơ quan, tổ chức khi đã đủ các điều kiện quy định; không được trực tiếp hoặc thòng 
qua người khác nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác để thực hiện hoặc không thực 
hiên nhiệm vụ công vụ của mình.

Điều 5.
1. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu hoặc người trực tiếp quản lý công 

quỹ trong các cơ quan, tổ chức không được vay, cho người khác vay tiền công quỹ ngoài 
quy định của pháp luật.

2. Những người là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng 
giám đốc, Phó tổng giám đốc, Giám đốc, Phó giám đốc của tổ chức tín dụng, ngân hàng, 
người có thẩm quyền thẩm định, xét duyệt cho vay không được vay tiền, bảo lãnh cho 
người khác vay tiền của tổ chức tín dụng, ngân hàng mà mình công tác.

3. Người có chức vụ, quyền hạn không được lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình 
để vay tiền của các tổ chức tín dụng, ngăn hàng khi chưa đủ các điều kiện và thủ tục do 
pháp luật quy định.
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Điều 6. Người đứng đẩu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, người trực 
tiếp quản lý tài sản của cơ quan, tổ chức không được dùng công quỹ, nhà, đất và tài sản 
khác của cơ quan, tổ chức để thu lợi bất chính cho cá nhân mình; trong trường hợp đang 
sử dụng tài sản đó thì phải trả lại cơ quan, tổ chức; nếu dể hư hỏng, mất mát thì phải bồi 
thường; lợi ích đã thu được do việc sử dụng tài sản đó phải nộp lại cho công quỹ.

Người có chức vụ, quyền hạn không được sử dụng công sức của những người do 
mình quản lý để thu lợi bất chính.

Điều 7. Người có chức vụ, quyền hạn không được tiết lộ cho người không có trách 
nhiệm những thông tin về kinh tế và thông tin khác chưa được phép công bố mà người đó 
có được từ vị trí công tác hoặc biết được từ các diều kiện khác.

Điều 8. Người có chức vụ, quyền hạn không được gửi tiền, kim khí quý, đá quý của 
mình vào ngân hàng nước ngoài ở ngoài lãnh thổ Việt Nam, nếu đã gửi trước khi Nghị 
định này có hiệu lực thì phải chuyển số tiền, kim khí quý, dá quý đó về Việt Nam. Trong 
trường hợp công tác, học tập ở nước ngoài mà đã gửi thì sau khi kết thúc nhiêm kỳ công 
tác hoặc hết thời hạn học tập phải chuyển số tiền, kim khí quý, đá quý về Việt Nam.

Điều 9. Những người quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 1 Nghị định này không 
dược:

1. Thành lập, tham gia thành lập doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty 
trách nhiêm hữu hạn, hợp tác xã, bệnh viên tư, trường học tư, cơ sở nghiên cứu khoa học 
tư;

2. Đảm nhân các chức danh sau đây: thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, 
Phó tổng giám đốc, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, thành viên Ban kiểm soát, 
trưởng, phó các phòng, ban nghiệp vụ trong công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu 
hạn, doanh nghiệp tư nhân; Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm hợp tác xã; Giám đốc, Phó giám 
dớc bệnh viện tư, cơ sở nghiên cứu khoa học tư; Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng trường học 
tư, trừ trường hợp dược cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cử giữ các chức vụ kể trên.

Điều 10. Vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh chị em ruột của người đứng đầu, cấp phó 
của người đứng đầu cơ quan, tổ chức không được đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo về tổ 
chức nhân sự, kê' toán - tài vụ; không được làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan, tổ chức 
hoặc mua bán vật tư, hàng hóa, tổ chức đấu thầu, giao dịch ký kết hợp đóng cho cơ quan, 
tổ chức do mình trực tiếp phụ trách; nếu cơ quan, tổ chức có phòng kho, phòng quỹ thì 
không được làm trưởng, phó các phòng kho, phòng quỹ. Trong trường hợp vợ hoặc chồng, 
bố, mẹ, con, anh chị em ruột hiên đang đảm nhiêm các chức vụ kể trên thì phải chuyển 
người đó làm các viộc khác.
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CHƯƠNG II
KÊ KHAI TÀI SẢN

MỰC 1. NGƯỜI KÊ KHAI VÀ TÀI SẢN KÊ KHAI

Điều 11. Việc kê khai tài sản của người có chức vụ, quyền hạn là để cơ quan, tổ 
chức có thẩm quyền biết được tài sản của người kê khai, phục vụ công tác quản lý cán bộ, 
công chức, góp phần phòng ngừa và ngăn chặn hành vi tham nhũng.

Việc kê khai không nhằm truy nguyên nguồn gốc tài sản kê khai của người kê khai.
Điều 12.
1. Những người sau đây phải kê khai tài sản:
a) Ở các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh: Chủ tịch, Phó chủ tịch ủy ban 

nhân dân; Chủ tịch, Phó chủ tịch Hôi đồng nhân dân; Bí thư, Phó bí thư Huyên ủy, Quận 
ủy, Thị ủy và những người giữ các chức vụ tương đương trong các cơ quan Nhà nước, tổ 
chức chính trị, tổ chức chính trị -xã hội.

b) Ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Giám đốc sở, Phó giám đốc sở; 
Chủ tịch, Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân; Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân; Bí 
thư, Phó bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy và những người giữ các chức vụ tương đương trong các 
cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị -xã hội.

c) Ở các cơ quan Trung ương: Vụ trưởng, Phó vụ trưởng trở lên và những người giữ 
các chức vụ tương đương trong các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính 
trị - xã hội.

d) Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Giám đốc, Phó giám đốc, Chủ tịch, Phó chủ 
tịch, thành viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng trong các doanh nghiệp Nhà nước; 
những người được Nhà nước cử giữ chức vụ kể trên trong doanh nghiệp có vốn Nhà nước.

2. Trong từng thời gian thích hợp, Thủ tướng Chính phủ sẽ quy định những đối 
tượng khác phải kê khai tài sản.

Điều 13. Tài sản phải kê khai bao gồm:
1. Nhà được thuê, nhà được thừa kế, nhà được tặng cho, nhà mua, nhà tự xây cất 

hoặc các loại nhà khác mà người kê khai hiện có.
2. Đất được giao quyền sử dụng, đất được thừa kế, đất do chuyển nhượng hoặc các 

loại đất khác mà trên thực tế người kê khai hiên có.
3. Các tài sản khác có giá trị từ 50 triệu đổng trở lên.

MỤC 2. TRÌNH Tự, THỦ Tực KÊ KHAI VÀ VIỆC QUẢN LÝ BẢN KÊ KHAI

Điều 14. Kể từ khi Nghị định này có hiệu lực thi hành, người thuộc diện kê khai 
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tài sản phải kê khai đầy đủ, chính xác, trung thực các loại tài sản quy định tại Điều 13 
của Nghị định này và phải chịu trách nhiêm trước pháp luật về nôi dung kê khai của 
mình.

Điều 15. Người kê khai phải khai đúng mẫu quy định ban hành kèm theo Nghị định 
này. Hàng năm nếu có sự thay đổi về tài sản thì người kê khai phải kê khai bổ sung.

Người kê khai thuộc quyền quản lý của cơ quan, tổ chức nào thì nộp bản kê khai 
cho cơ quan, tổ chức đó.

Điều 16. Khi tiếp nhãn bản kê khai, người tiếp nhận phải vào sổ theo dõi, yêu cầu 
người kê khai ký giao nhận; nếu thấy việc kê khai chưa đúng mâu quy định thì yêu cầu kê 
khai lại.

Điều 17. Bản kê khai được quản lý theo chế độ quản lý hồ sơ cán bô và chì được 
nghiên cứu, khai thác trong trường hợp người kê khai có hành vi tham nhũng.

Khi người kê khai được điều động, thuyên chuyển sang cơ quan, tổ chức khác thì 
bản kê khai của người đó phải được chuyển giao cùng với hồ sơ cán bộ cho cơ quan, tổ 
chức có thẩm quyền quản lý.

Khi người kê khai nghỉ hưu, thôi việc thì bản kê khai của người đó được lưu giữ 
cùng với hồ sơ cán bộ.

Điều 18. Các cơ quan thanh tra, điều tra, kiểm sát, toà án được nghiên cứu, khai 
thác bản kê khai để phục vụ việc thẩm tra, xác rqinh hành vi tham nhũng.

Điều 19. Việc nghiên cứu, khai thác bản kê khai phải có quyết định hoặc giấy giới 
thiệu cùa cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, trong đó ghi rõ họ tên, chức vụ của người đến 
nghiên cứu, khai thác và mục đích của việc nghiên cứu, khai thác.

Việc nghiên cứu, khai thác bản kê khai được tiến hành tại cơ quan quản lý bản kê 
khai. Người được giao nhiêm vụ nghiên cứu, khai thác phải thực hiện đúng các quy định 
của pháp luật.

Điều 20. Người nào làm sai lộch nội dung, làm mất mát, hư hỏng hoặc để lộ bí mật 
nội dung bản kê khai, cung cấp cho những người không có thẩm quyền khai thác, sử 
dụng; người nào lợi dụng việc kê khai để gây mất đoàn kết nội bộ, sử dụng trái pháp luật 
bản kê khai thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu 
trách nhiêm hình sự.

CHƯƠNG III
TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ TỐ CÁO THAM NHŨNG

Điều 21. Tố cáo hành vi tham nhũng đối với người thuộc cơ quan, tổ chức nào thì 
người đứng đầu cơ quan, tổ chức đó có trách nhiêm xem xét, giải quyết.
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Tố cáo về hành vi tham nhũng của người đứng đầu cơ quan, tổ chức nào thì người 
đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp có trách nhiêm xem xét, giải quyết.

Điều 22. Chậm nhất là 7 ngày, kể từ ngày nhận được tố cáo vể hành vi tham nhũng, 
nếu thuộc thẩm quyền giải quyết của mình, người đứng đầu cơ quan, tổ chức tiếp nhân tô' 
cáo phải thụ lý dể giải quyết; nếu vụ việc không thuộc thẩm quyền của mình thì phải 
chuyển cho cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết. Trường hợp cấp thiết phải báo 
ngay cho cơ quan chức năng để áp dụng biên pháp ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm, 
thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, đồng thời áp dụng các biện pháp cần thiết bảo đảm an toàn 
cho người tố cáo.

Điều 23. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phải tiến hành thẩm tra, xác minh, kết 
luân về nội dung tố cáo; xác định trách nhiệm của tập thể hoặc cá nhân có hành vi tham 
nhũng; áp dụng hoặc kiến nghị việc áp dụng các biện pháp xử lý đối với người có hành vi 
tham nhũng.

Điều 24. Những đơn tố cáo về hành vi tham nhũng không rõ họ tên, địa chỉ người tô' 
cáo nhưng có nội dung rõ ràng, bằng chứng cụ thể, có cơ sờ để thẩm tra, xác minh thì 
người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quyết định việc xem xét, xử lý.

Điều 25. Trong quá trình thẩm tra, xác minh vụ việc tố cáo về hành vi tham nhũng, 
cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền được áp dụng các biện pháp sau đây:

1. Yêu cầu người tố cáo cung cấp các bằng chứng, tài liệu liên quan đến nôi dung tỗ' 
cáo;

2. Yêú cầu người bị tố cáo giải trình bằng văn bản về nội dung tô' cáo;
3. Yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức hữu quan cung cấp thông tin, tài liệu liên quan 

đêh nội dung'tố cáo;
4. Trưng cầu giám định, tiến hành các biên pháp khác theo quy định của pháp luật.
Điều 26. Trong quá trình tiếp nhận, giải quyết tồ' cáo về hành vi tham nhũng, nếu 

thấy vụ việc có dâ'u hiệu phạm tội thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức phải thông báo 
hoặc chuyển hổ sơ cho cơ quan điều tra theo quy định của pháp luật.

Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhân dược thông báo hoặc hồ sơ vụ tham nhũng, 
cơ quan điều tra phải trả lời bằng vãn bản cho cơ quan, tỏ chức dã thông báo hoặc đã 
chuyển hổ sơ đến biết.

Điều 27. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức và những người được giao tiếp nhân, xác 
minh, giải quyết tố cáo về tham nhũng phải giữ bí mật cho người tố cáo; không được tiết 
lộ họ tên, dịa chỉ người tố cáo và các thông tin khác cố hại cho người tố cáo.

Người nào tiết lộ họ, tên người tố cáo hoặc chuyển đơn tô' cáo, bản sao đơn tô' cáo, 
bản ghi lởi tố cáo cho cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân bị tố cáo thì bị xử lý theo quy định 
cùa pháp luật.
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CHƯƠNG IV
CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ ĐÔÌ VỚI NGƯỜI CÓ HÀNH VI THAM NHŨNG

Điều 28. Khi phát hiện hành vi tham nhũng hoặc nhận được các yêu cầu của cơ 
quan thanh tra, điều tra, kiểm sát thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong phạm vi chức 
năng, nhiêm vụ, quyền hạn của mình phải áp dụng các biện pháp thu hổi tài sản đã bị 
chiếm đoạt và các biện pháp khác để ngăn chặn hành vi vi phạm, hạn chê' thiệt hại do 
hành vi tham nhũng gây ra. Nếu hành vi tham nhũng thuộc một trong các trường hợp quy 
dịnh tại Điều 21 Pháp lênh chống tham nhũng, người đứng đầu cơ quan, tổ chức phải 
chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 29. Người có hành vi tham nhũng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự 
thì bị xử lý kỷ luật theo quy định của Pháp lệnh chống tham nhũng, Pháp lệnh cán bộ, 
công chức và Nghị định này.

Việc quyết định hình thức kỷ luật người có hành vi tham nhũng phải căn cứ vào tính 
chất hành vi vi phạm, giá trị tài sản tham nhũng, mức độ thiệt hại và các tình tiết tăng 
nặng, giảm nhẹ quy định tại Điều 23 Pháp lệnh Chống tham nhũng.

Không được chuyển công tác, cho thôi việc, cho nghỉ hưu để thay thế cho việc áp 
dụng kỷ luật đối với người có hành vi tham nhũng.

Điều 30. Người có hành vi tham nhũng bị Tòa án phạt tù thì bị buộc thôi việc kể từ 
ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

Điều 31. Trong quá trình thẩm tra, xác minh về hành vi tham nhũng, thủ trưởng cơ 
quan, tổ chức có thẩm quyền ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối vởi người có hành vi 
cản trở việc thẩm tra, xác minh, trù dập người tố cáo.

Thời hạn tạm dinh chỉ công tác không quá 90 ngày, trường hợp đặc biệt có thể kéo 
dài, thời gian kéo dài không quá 45 ngày.

Khi xét thấy không còn cần thiết áp dụng biện pháp tạm đình chỉ công tác thì người 
đã ra quyết định dó phải ra quyết định huỷ bỏ quyết định tạm đình chỉ công tác.

Điều 32. Trong thời hạn chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày có kết luận vụ việc hoặc 
kể từ ngày nhân dược yêu cầu xử lý kỷ luật của cơ quán có thẩm quyền thì người đứng 
đầu cơ quan, tổ chức phải đưa vụ việc ra Hội đồng kỷ luật để xem xét, xử lý đối với người 
có hành vi tham nhũng.

CHƯƠNG V
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 33. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong phạm vi nhiêm vụ, quyển hạn của 
mình có trách nhiệm:
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1. Tuyên truyền, phổ biến, tổ chức thực hiện việc kê khai tài sản và các quy định 
khác của pháp luật về chống tham nhũng;

2. Rà soát, bãi bỏ theo thẩm quyền; kiến nghị các cơ quan, tổ chức khác bãi bỏ các 
quy định gây khó khăn, phiền hà đối với cá nhân, cơ quan, tổ chức;

3. Công khai hoá việc thu chi tài chính, việc huy động và sử dụng nguồn vốn đóng 
góp của nhân dân và các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật;

4. Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc thực hiện những quy định của pháp luật 
chống tham nhũng; kịp thời khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích, xử lý nghiêm 
minh người có hành vi vi phạm.

Điều 34. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 
phủ, Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm 
hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, tổ chức thuộc quyền trong việc thực hiện pháp luật về 
chống tham nhũng, định kỳ hoặc đột xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng gửi Tổng 
Thanh tra Nhà nước.

Điều 35. Tổng Thanh tra Nhà nước phối hợp với Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng 
Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng cơ quan hữu quan giúp Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn, 
kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành trong việc phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành 
vi tham nhũng; tổng hợp tình hình báo cáo Chính phủ về công tác phòng ngừa và đấu 
tranh chống tham nhũng trong phạm vi cả nước.

Điều 36. Viện trưởng Viện thi đua khen thưởng, Bộ trưởng Bộ tài chính trình Thủ 
tướng Chính phủ quy định chế độ khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích 
trong việc phát hiện, phòng ngừa và xử lý tham nhũng.

Điều 37. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ban hành.
Điều 38. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.
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BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN
(Kèm theo Nghị dinh số 64!1998/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 1998 

của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh 
chống tham nhũng)

* Họ và lên người kê khai:
Chức vụ:
Tên cơ quan, đơn vị công tác:
Hộ khẩu thường trú:
SỐ nhân khẩu trong gia đình:
* Họ và tên vợ hoặc chồng:
Nghề nghiệp:
Tên cơ quan, dơn vị công tác hoặc nơi làm việc:
Hộ khẩu thường trú:
I. Kê khai về nhà
1. Kê khai chung:
- Tổng số nhà:............ cái
- Tổng diện tích xây dựng:........m2
2. Kê khai cụ thể từng loại nhà:
a) Biệt thự:
- Địa chỉ:
- Diện tích xây dựng:......m2
- Loại nhà (ghi rõ loại nhà thuê của Nhà nước, của tư nhân, của các đối tượng khác;

nhà được thừa kế; nhà mua; nhà tự xây cất hoặc các loại nhà khác):........
b) Nhà cấp 1:
- Địa chỉ:
- Diện tích xây dựng:.... m2
- Loại nhà (ghi rõ loại nhà thuê của Nhà nước, của tư nhân, của các đối tượng khác;

nhà được thừa kế; nhà mua; nhà tự xây cất hoặc các loại nhà khác):.....
c) Nhà cấp 2:
- Địa chỉ:
- Diện tích xây dựng:.... m2
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- Loại nhà (ghi rõ loại nhà thuê của Nhà nước, của tư nhân, của các đối tượng khác;
nhà được thừa kế; nhà mua; nhà tự xây cất hoặc các loại nhà khác):.....

d) Nhà cấp 3:
- Địa chỉ:
- Diện tích xây dựng:.....m2
- Loại nhà (ghi rõ loại nhà thuê của Nhà nước, của tư nhân, của các đối tượng khác;

nhà được thừa kế; nhà mua; nhà tự xây cất hoặc các loại nhà khác):.....
đ) Nhà cấp 4:
- Địa chỉ:
- Diện tích xây dựng:.....m2
- Loại nhà (ghi rõ loại nhà thuê của Nhà nước, của tư nhân, của các đối tượng khác;

nhà được thừa kế; nhà mua; nhà tự xây cất hoặc các loại nhà khác):.....
II. Kê khai về đất:
1. Đất ở (dất khu dân cư nông thôn, đất đô thị):
- Diện tích:......m2
- Địa chỉ:
- Nguồn gốc (ghi rõ đất được Nhà nước giao quyền sử dụng, đất thừa kế, đất 

chuyển nhượng và các loại đất khác):
2. Các loại đất khác (Đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất chuyên dùng):
- Diện tích:......m2
- Địa chỉ:
- Nguồn gốc (ghi rõ đất được Nhà nước giao quyền sử dụng, đất thừa kế, đất 

chuyển nhượng và các loại đất khác):
HI. Kê khai về tài sản khác có giá trị từ 50 triệu đồng trở lẻn (đối với mỗi tài 

sản)
1 .................................... Giá trị................triệu đồng
2 ....................................Giá trị................ triệu đồng
3 ....................................Giá trị................ triệu đồng

Tôi xin cam đoan bản kê khai trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách
nhiệm.

.......ngày....... tháng...... năm 199...
Họ tên người kê khai

(Kỷ tên)
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9. LUẬT KHIẾU NẠI, Tố CÁO(,)

Để việc khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng pháp luật, góp phần 
phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, 
quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức;

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;
Luật này quy dịnh về khiếu nại, tô' cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.
1- Công dân, cơ quan, tổ chức có quyền khiếu nại quyết định hành chính, hành vi 

hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan 
hành chính nhà nước khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật, xâm 
phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Cán bộ, công chức có quyển khiếu nại quyết định kỷ luật của người có thẩm quyền 
khi có căn cứ cho rằng quyết định đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp 
của mình.

2- Công dân có quyền tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về hành 
vi trái pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây 
thiệt hại lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.

Điều 2.
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1- "Khiếu nại" là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ 

tục do Luật này quy định đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại 
quyết định hành chính, hành vi hành chính hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi 
có cãn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích 
hợp pháp của mình.

2- "Tố cáo" là việc công dân theo thủ tục do Luật này quy định báo cho cơ quan, tổ

n Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 4 thông qua 
ngày 02 tháng 12 năm 1998.
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chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ 
chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe doạ gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi 
ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.

3- "Người khiếu nại" là công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức thực 
hiên quyền khiếu nại.

4- "Cơ quơn, tổ chức có quyền khiếu nại" bao gồm: cơ quan nhà nước, tổ chức 
chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hôi - nghề nghiệp, tổ chức 
kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân.

5- "Người tố cáo" là công dân thực hiện quyền tố cáo.
6- "Người bị khiếu nại" là cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyết định hành chính, 

hành vi hành chính, quyết định kỷ luật bị khiếu nại.
7- "Người bị tố cáo" là cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi bị tố cáo.
8- "Người giâi quyết khiếu nại" là cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải 

quyết khiếu nại.
9- "Người giải quyết tố cáo" là cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết 

tố cáo.
10- "Quyết định hành chính" là quyết định bằng văn bản của cơ quan hành chính 

nhà nước hoặc của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước được áp 
dụng một lần đối với một hoặc một sô' đối tượng cụ thể về một vấn đề cụ thể trong hoạt 
đông quản lý hành chính.

11- "Hành vi hành chính" là hành vi của cơ quan hành chính nhà nước, của người 
có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước khi thực hiên nhiệm vụ, công vụ theo 
quy định của pháp luật.

12- "Quyết định kỷ luật" là quyết định bằng văn bản của người đứng đầu cơ quan, 
tổ chức để áp dụng một trong các hình thức kỷ luật là khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc 
lương, hạ ngạch, cách chức, buộc thôi viêc đối với cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý 
của mình theo quy định của pháp luật về cán bộ, cồng chức.

13- "Giải quyết khiếu nại" là việc xác minh, kết luân và ra quyết định giải quyết 
của người giải quyết khiếu nại.

14- "Giòi quyết tô' cáo" là việc xác minh, kết luận vế nội dung tố cáo và việc quyết 
định xử lý của người giải quyết tố cáo.

15- "Quyết định giời quyết khiếu nại cuối cùng" là quyết định có hiệu lực thi hành 
và người khiếu nại không được quyền khiếu nại tiếp.

16- "Quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật" bao gồm: quyết định 
giải quyết khiếu nại cuối cùng; quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà trong thời hạn 
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do pháp luật quy định người khiếu nại đã không khiếu nại tiếp hoặc không khởi kiện vụ 
án hành chính tại Toà án; quyết định giải quyết khiếu nại lần tiếp theo mà trong thời hạn 
khiếu nại do luật định người khiếu nại khổng khiếu nại tiếp.

Điều 3.
Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm kiểm tra, xem xét lại quyết định hành 

chính, hành vi hành chính hoặc quyết định kỷ luật của mình, nếu thấy trái pháp luật thì 
kịp thời sửa chữa, khắc phục dể tránh phát sinh khiếu nại.

Nhà nước khuyến khích việc hòa giải các tranh chấp trong nội bộ nhân dân trước 
khi cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đó nhằm hạn chế 
khiếu nại phát sinh từ cơ sở.

Điểu 4.
Việc khiếu nại, tô' cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo phải được thực hiên theo quy 

định của pháp luật.
Điều 5.
Cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi chức năng, nhiêm vụ, quyền hạn của mình 

có trách nhiệm tiếp người đến khiếu nại, tô' cáo, kiến nghị, phản ánh; tiếp nhận và giải 
quyết kịp thời, đúng pháp luật khiếu nại, tô' cáo; xử lý nghiêm minh người vi phạm; áp 
dụng biên pháp cần thiết nhằm ngàn chăn thiệt hại có thể xảy ra; bảo đảm cho quyết định 
giải quyết được thi hành nghiêm chình và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết 
định của mình.

Điều 6.
Người có trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tô' cáo mà không giải quyết, thiếu trách 

nhiêm trong việc giải quyết hoặc cô' tình giải quyết trái pháp luật phải bị xử lý nghiêm 
minh, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 7.
Cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân 

có thẩm quyền trong việc giải quyết khiếu nại, tô' cáo; cung cấp thông tin, tài liêu có liên 
quan đến việc khiêu nại, tô' cáo theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân đó.

Điều 8.
Quyết định giải quyết khiếu nại phải được mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân tôn trọng. 

Quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật phải được cá nhân, cơ quan, tổ chức 
hữu quan nghiêm chỉnh chấp hành. Người có trách nhiêm thi hành quyết định giải quyết 
khiếu nại mà không thi hành phải bị xử lý nghiêm minh.

Người giải quyết tô' cáo phải xem xét, kết luận về nội dung tô' cáo, nếu có vi phạm 
thì phải kịp thời xử lý hoặc yêu cẩu người có thẩm quyền xử lý người vi phạm.
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Người bị thiệt hại được khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp đã bị xâm phạm, được 
bổi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Điều 9.
Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ưỷ ban của Quốc hội, 

Hội đồng nhân dân các cấp, đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong phạm vi 
chức nàng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc thi hành pháp luật về khiếu nại, 
tố cáo.

Điều 10.
Chính phủ trong phạm vi chức nãng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tổ chức, chỉ 

đạo việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; quản lý nhà nước về công lác giải quyết khiếu nại, 
tố cáo trong phạm vi cả nước.

Uỷ ban nhân dân các cấp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình 
tổ chức, chỉ đạo việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; quản lý nhà nước về công tác giải quyết 
khiếu nại, tố cáo trong phạm vi địa phương mình.

Điều 11.
Thanh tra nhà nước các cấp trong phạm vi chức năng, nhiêm vụ, quyền hạn của 

mình thanh tra việc chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo của các cơ quan hành chính 
nhà nước; xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của Luật này và các quy 
định khác của pháp luật.

Điều 12.
Viện kiểm sát nhân dân kiểm sát việc tuân theo pháp luật về khiếu nại, tố cáo theo 

quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật.
Điều 13.
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trân động viên 

nhân dân nghiêm chỉnh thi hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo; giám sát việc thi hành 
pháp luật về khiếu nại, tố cáo theo quy định cùa Luật này.

Điều 14.
Tổ chức thanh tra nhân dân được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp 

luật, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tô' cáo của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, 
thị trấn, thủ trưởng cơ quan, đơn vị cơ sở theo quy dịnh của Luật này.

Điều 15.
Khiếu nại, tố cáo do cơ quan báo chí chuyển đến phải được cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có thẩm quyền xem xét, giải quyết và thông báo cho cơ quan đã chuyển đơn đến 
biết việc giải quyết theo quy định của pháp luật.

Cơ quan báo chí đưa tin về việc khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo 
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theo quy định của Luật báo chí sau khi đã xác minh đầy đủ và chịu trách nhiêm trước 
pháp luật về việc đưa tin dó.

Điều 16.
Nghiêm cấm mọi hành vi cản trở việc thực hiên quyền khiếu nại, tố cáo; đe doạ, trả 

thù, trù dâp người khiếu nại, tố cáo; tiết lộ họ, tên, dịa chỉ, bút tích của người tố cáo; cố 
tình không giải quyết hoặc giải quyết khiếu nại, tố cáo trái pháp luật; bao che người bị 
khiếu nại, tố cáo; can thiệp trái pháp luật vào việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; kích động, 
cưỡng ép, dụ dỗ, mua chuộc người khác khiếu nại, tố cáo sai sự thật; đe dọa, xúc phạm 
người có trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo; lợi dụng việc khiếu nại, tố cáo để 
xuyên tạc, vu khống, gây rối trật tự.

CHƯƠNG II
KHIẾU NẠI, GIÀI QUYẾT KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH 

HÀNH CHÍNH, HÀNH VI HÀNH CHÍNH

MỤC 1. QUYỀN, NGHĨA vụ CỦA NGƯỜI KHIẾU NẠI, NGƯỜI BỊ KHIẾU NẠI

Điều 17.
1- Người khiếu nại có các quyền sau đây:
a) Tự mình khiếu nại hoặc thông qua người đại diên hợp pháp để khiếu nại;
b) Được nhận vãn bản trả lời về việc thụ lý để giải quyết khiếu nại; nhận quyết định 

giải quyết khiếu nại;
c) Được khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp đã bị xâm phạm, được bồi thường thiệt 

hại theo quy định của pháp luật;
d) Được khiếu nại tiếp hoặc khởi kiên vụ án hành chính tại Toà án theo quy định 

của Luật này và pháp luật về tố tụng hành chính;
đ) Rút khiếu nại trong bất kỳ giai đoạn nào của quá trình giải quyết.
2- Người khiếu nại có các nghĩa vụ sau đây:
a) Khiếu nại đến đúhg người có thẩm quyển giải quyết;
b) Trình bày trung thực sự việc, cung cấp thổng tin, tài liêu cho người giải quyết 

khiếu nại; chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung trình bày và việc cung cấp các 
thông tin, tài liêu dó;

c) Chấp hành nghiêm chỉnh quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp 
luật.
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Điều 18.
1- Người bị khiếu nại có các quyền sau đây:
a) Đứa ra bằng chứng về tính hợp pháp của quyết định hành chính, hành vi hành 

chính bị khiêu nại;
b) Được nhân quyết định giải quyết khiếu nại của người giải quyết khiếu nại tiếp 

theo đối với khiếu nại mà mình đã giải quyết nhưng người khiếu nại tiếp tục khiếu nại.
2- Người bị khiếu nại có các nghĩa vụ sau đây:
a) Tiếp nhận, giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành 

chính bị khiếu nại; thông báo bằng vãn bản về việc thụ lý để giải quyết, gửi quyết định 
giải quyết cho người khiếu nại và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc giải quyết 
của mình; trong trường hợp khiếu nại do cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm chuyển 
dến thì phải thông báo việc giải quyết hoặc kết quả giải quyết cho cơ quan, tổ chức, cá 
nhãn dó theo quy định của Luật này;

b) Giải trình về quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại, cung cấp 
các thông tin, tài liệu liên quan khi cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền yêu cầu;

c) Chấp hành nghiêm chỉnh quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp 
luật;

d) Bồi thường thiệt hại, khắc phục hâu quả do quyết định hành chính, hành vi hành 
chính trái pháp luật của mình gây ra theo quy định của pháp luật.

MỤC 2. THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Điều 19.
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã), thủ trưởng cơ 

quan thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có thẩm quyền 
giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của 
người có trách nhiêm do mình quản lý trực tiếp.

Điều 20.
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyên, quân, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là 

cấp huyện) có thẩm quyền:
1- Giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính cùa 

mình;
2- Giải quyết khiếu nại mà Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã, thủ trưởng cơ quan 

thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyên đã giải quyết nhưng còn có khiếu nại.
Điều 21.
Thủ trưởng cơ quan thuộc sở và cấp tương đương có thẩm quyển giải quyết khiếu 
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nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của cán bộ, công chức 
do mình quản lý trực tiếp.

Điều 22.
Giám đốc sở và cấp tương đương thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương có thẩm quyền:
1- Giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của 

mình, của cán bộ, công chức do mình quản lý trực tiếp;
2- Giải quyết khiếu nại mà những người quy định tại Điều 21 của Luật này đã giải 

quyết nhưng còn có khiếu nại.
Điều 23.
Chủ tịch Uỳ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là cấp 

tỉnh) có thẩm quyền:
1- Giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của 

mình;
2- Giải quyết khiếu nại mà Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyên đã giải quyết 

nhưng còn có khiếu nại; quyết định này là quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng;
3- Giải quyết khiếu nại mà Giám đốc sở hoặc cấp tương dương thuộc Uỷ ban nhân 

dân cấp tỉnh đã giải quyết nhưng còn có khiếu nại mà nội dung thuộc phạm vi quản lý 
của Ưỷ ban nhân dân cấp tỉnh; quyết định này là quyết định giải quyết khiếu nại cuối 
cùng.

Điều 24.
Thủ trưởng cơ quan thuộc Bộ, thuộc cơ quan ngang Bộ, thuộc cơ quan thuộc Chính 

phủ có thẩm quyển giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành 
chính của mình, của cán bộ, công chức do mình quản lý trực tiếp.

Điều 25.
1- Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ 

có thẩm quyển:
a) Giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của 

mình, của cán bộ, công chức do mình quản lý trực tiếp;
b) Giải quyết khiếu nại mà những người quy định tại Điều 24 của Luật này đã giải 

quyết nhưng còn có khiếu nại;
c) Giải quyết khiếu nại mà Chủ tịch uỳ ban nhân dân cấp tỉnh đã giải quyết lần đầu, 

khiếu nại mà Giám dốc sở hoặc cấp tương dương thuộc Uỷ ban nhãn dãn cấp tỉnh đã giải 
quyết nhưng còn có khiếu nại mà nôi dung thuộc quyền quản lý nhà nước của Bộ, ngành 
mình.
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2- Quyết định giải quyết khiếu nại của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ 
quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này là quyết định giải quyết khiếu nại cuối 
cùng.

Điều 26.
Tổng Thanh tra nhà nước có thẩm quyền:
1- Giải quyết khiếu nại mà thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ đã giải quyết 

nhưng còn có khiếu nại, trừ khiếu nại đã có quyết định giải quyết của thủ trưởng cơ quan 
thuộc Chính phủ là Bộ trưởng; quyết định này là quyết định giải quyết khiếu nại cuối 
cùng;

2- Xác minh, kết luân, kiến nghị việc giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Thủ tướng Chính phủ;

3- Giải quyết khiếu nại do Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền theo quy định của Chính 
phủ;

4- Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét lại quyết định giải quyết khiếu nại cuối 
cùng khi phát hiên có vi phạm pháp luật gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, 
ỉợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.

Điều 27.
1- Chánh thanh tra cấp tỉnh, Chánh thanh tra cấp huyện có thẩm quyền:

a) Xác minh, kết luận, kiến nghị việc giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cùng cấp;

b) Giải quyết khiếu nại do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cùng cấp uỷ quyền theo quy 
định của Chính phủ.

2- Chánh thanh tra Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chánh thanh 
tra sở và cấp tương đương có trách nhiệm xác minh, kết luận, kiến nghị việc giải quyết 
khiếu nại thuộc thẩm quyền của thủ trưởng cơ quan đó.

Điều 28.
1- Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền giải quyết cuối cùng đối với:

a) Khiếu nại mà Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ đã giải quyết nhưng còn 
có khiếu nại, trừ khiếu nại đã có quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng;

b) Khiếu nại đặc biệt phức tạp, liên quan đến nhiều địa phương, nhiều lĩnh vực quản 
lý nhà nước.

2- Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền xem xét lại quyết định giải quyết khiếu nại 
cuối cùng có vi phạm pháp luật gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp 
pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.
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Điều 29.
1- Thủ tướng Chính phủ giải quyết những tranh chấp về thẩm quyển giải quyết 

khiếu nại giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ưỷ ban nhân dân cấp 
tỉnh.

2- Bô trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 
Chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết những tranh chấp về thẩm quyền giải quyết 
khiếu nại giữa các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của mình.

MỤC 3. KHIẾU NẠI, THỦ Tực GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Điều 30.
Người khiếu nại lần đầu phải khiếu nại với người đã ra quyết định hành chính hoặc 

cơ quan có cán bộ, công chức có hành vi hành chính mà người khiếu nại có cãn cứ cho 
rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của 
minh.

Điều 31.
Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhân được quyết định hành chính hoặc 

biết được có hành vi hành chính.
Trong trường hợp vì ốm đau, thiên tai, địch hoạ, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc 

vì những trở ngại khách quan khác mà người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu 
nại theo đúng thời hiệu, thì thời gian có trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại.

Điều 32.
Khiếu nại thuộc một trong các trường hợp sau đây không được thụ lý để giải quyết:

1- Quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại không liên quan trực 
tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại;

2- Người khiếu nại không có nãng lực hành vi đầy đủ mà không có người đại diện 
hợp pháp, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

3- Người đại diện không hợp pháp;
4- Thời hiệu khiếu nại, thời hạn khiếu nại tiếp đã hết;
5- Việc khiếu nại đã có quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng;

6- Việc khiếu nại đã được Tòa án thụ lý để giải quyết hoặc đã có bản án, quyết 
định của Toà án.

Điều 33.
1- Trong trường hợp việc khiếu nại được thực hiộn bằng đơn thì trong đơn khiếu nại 

phải ghi rõ ngày, tháng, năm khiêu nại; tên, địa chỉ của người khiếu nại; tên, địa chỉ của 
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cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại và yêu cầu của người 
khiếu nại. Đơn khiếu nại phải do người khiếu nại ký tên.

2- Trong trường hợp người khiếu nại đến khiếu nại trực tiếp thì cán bộ có trách 
nhiệm phải hướng dẫn người khiếu nại viết thành đơn hoặc ghi lại nội dung theo quy định 
lại khoản 1 Điều này, có chữ ký của người khiếu nại.

3- Trong trường hợp việc khiêu nại được thực hiện thông qua người đại diện thì 
người dại diện phải có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của việc đại diện và việc khiếu 
nại phải thực hiện theo đúng thủ tục quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

Điều 34.
Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận dược đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải 

quyết của mình và không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 32 của Luật 
này, người giải quyết khiếu nại lần đầu phải thụ lý để giải quyết và thông báo bằng văn 
bản cho người khiếu nại biết; trường hợp không thụ lý để giải quyết thì phải nêu rõ lý do.

Điều 35.
Trong quá trình giải quyết khiếu nại, nếu xét thấy việc thi hành quyết định hành 

chính bị khiếu nại sẽ gây hâu quả khó khắc phục, thì người giải quyết khiếu nại lần đầu 
phải ra quyết dịnh tạm đình chỉ việc thi hành quyết định đó. Thời hạn tạm đình chỉ không 
vượt quá thời gian còn lại của thời hạn giải quyết lần đầu. Quyết định tạm đình chỉ phải 
dược gửi cho người khiếu nại, người có quyền, lợi ích liên quan. Khi xét thấy lý do của 
việc tạm đình chỉ không còn thì phải hủy bỏ ngay quyết định tạm đình chỉ đó.

Điều 36.
Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải 

quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn, nhưng 
không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết.

Ở vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không 
quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải 
quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải 
quyêì.

Điều 37.
Khi cần thiết, người giải quyết khiếu nại lần đầu gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với 

người khiếu nại, người bị khiếu nại để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người 
khiếu nại và hướng giải quyết khiếu nại.

Người giải quyết khiếu nại lần đầu phải ra quyết định giải quyết khiếu nại bằng văn 
bản và phải gửi quyết định này cho người khiếu nại, người có quyền, lợi ích liên quan; 
khi cán thiết thì công bố công khai quyết định giải quyết khiếu nại đối với người khiếu 
nại và người bị khiếu nại.
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Điều 38.
Quyết định giải quyết khiếu nại lần dầu phải có các nội dung sau đây:
1- Ngày, tháng, năm ra quyết định;
2- Tên, địa chỉ của người khiếu nại, người bị khiếu nại;
3- Nội dung khiếu nại là đúng, đúng một phần hoặc sai toàn bộ;
4- Căn cứ pháp luật dể giải quyết khiếu nại;
5- Giữ nguyên, sửa đổi hoặc hủy bỏ một phần hay toàn bộ quyết định hành chính, 

chấm dứt hành vi hành chính bị khiếu nại; giải quyết các vấn đề cụ thể trong nội dung 
khiếu nại;

6- Việc bồi thường cho người bị thiệt hại (nếu có);
7- Quyền khiếu nại tiếp hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án.
Điều 39.
Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết quy định tại Điều 36 của 

Luật này mà khiếu nại không được giải quyết hoặc kể từ ngày nhân được quyết định giải 
quyết khiếu nại lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý, thì có quyền khiếu nại đến 
người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại tiếp theo hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại 
Toà án theo quy định của pháp luật; đối với vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn thì thời 
hạn nói trên có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 45 ngày.

Điều 40.
Trong trường hợp tiếp tục khiếu nại, thì người khiếu nại phải gửi đơn kèm theo bản 

sao quyết định giải quyết khiếu nại trước đó và các tài liêu liên quan (nếu có) cho người 
giải quyết khiếu nại tiếp theo.

Điều 41.
Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhân được khiếu nại thuộc thẩm quyền giải 

quyết của mình và không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 32 của Luật 
này, người giải quyết khiếu nại tiếp theo phải thụ lý để giải quyết và thông báo bằng văn 
bản cho người khiếu nại, người giải quyết khiếu nại trước đó biết; trường hợp không thụ 
lý để giải quyết thì phải nêu rõ lý do.

Điều 42.
Trong quá trình giải quyết khiếu nại các lần tiếp theo, nếu xét thấy việc thi hành 

quyết định hành chính bị khiếu nại, quyết dịnh giải quyết khiếu nại trước đó sẽ gây hâu 
quả khó khắc phục, thì người giải quyết khiếu nại phải ra quyết định hoặc kiêh nghị cấp 
có thẩm quyền ra quyết định tạm dinh chỉ việc thi hành quyết định đó.

Thời hạn tạm đình chỉ không vượt quá thời gian còn lại của thời hạn giải quyết. 
Quyết định tạm đình chỉ phải được gừi cho người khiếu nại, người giải quyết khiếu nại 
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trước đó, người có quyền, lợi ích liên quan. Khi xét thấy lý do của việc tạm đình chỉ 
không còn thì phải huỷ bỏ ngay quyết định tạm đình chỉ đó.

Điều 43.
Thời hạn giải quyết khiếu nại mỏi lần tiếp theo không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ 

lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp, thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài 
hơn, nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết.

ở vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại mỗi lần tiếp 
theo không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời 
hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 70 ngày, kể từ ngày thụ lý 
để giải quyết.

Điều 44.
1- Trong quá trình giải quyết khiếu nại các lần tiếp theo, người giải quyết khiếu nại 

có quyền:
a) Yêu cầu người khiếu nại cung cấp thông tin, tài liệu và những bằng chứng vể nội 

dung khiếu nại;
b) Yêu cầu người bị khiếu nại giải trình bằng văn bản về những nội dung bị khiếu 

nại;
c) Yêu cầu người giải quyết khiếu nại trước đó, cá nhân, cơ quan, tổ chức hữu quan 

cung cấp thông tin, tài liêu và những bằng chứng liên quan đến nội dung khiếu nại;
d) Triệu tập người bị khiếu nại, người khiếu nại để tổ chức đối thoại khi cần thiết;
đ) Xác minh tại chỗ;
e) Trưng cầu giám định, tiến hành các biện pháp khác theo quy định của pháp luật.
2- Cá nhân, cơ quan, tổ chức khi nhân được yêu cầu quy định tại khoản 1 Điều này 

phải thực hiện đúng các yêu cầu đó.
Điều 45.
1- Người giải quyết khiếu nại các lần tiếp theo phải ra quyết định giải quyết khiếu 

nại bằng văn bản. Quyết định giải quyết khiếu nại phải có các nội dung sau đây:
a) Ngày, tháng, nãm ra quyết định;
b) Tên, địa chỉ của người khiếu nại, người bị khiếu nại;
c) Nội dung khiếu nại;
d) Kết quả thẩm tra, xác minh;
đ) Căn cứ pháp luật để giải quyết khiếu nại;
e) Kết luận về nội dung khiếu nại và viộc giải quyết của người giải quyết khiếu nại 

trước đó;
g) Giữ nguyên, sửa đổi, hủy bỏ hoặc yêu cầu sửa đổi, hủy bỏ một phần hay toàn bộ 
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quyết định hành chính, chấm dứt hành vi hành chính bị khiếu nại; giải quyết các vấn đề 
cụ thể trong nội dung khiếu nại;

h) Việc bồi thường thiệt hại (nếu có);
i) Quyền khiếu nại tiếp của người khiếu nại; nếu là quyết định giải quyết khiếu nại 

cuối cùng thì phải ghi rõ.
2- Quyết định giải quyết khiếu nại các lần tiếp theo phải được gửi cho người khiếu 

nại, người giải quyết khiếu nại trước đó, người có quyền, lợi ích. liên quan, người đã 
chuyển đơn đến trong thời hạn chậm nhất là 7 ngày, kể từ ngày có quyết định giải quyết.

Người giải quyết khiếu nại các lần tiếp theo khi cần thiết thì công bô' công khai 
quyết định giải quyết đối với người khiếu nại và người bị khiếu nại.

Điều 46.
Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết quy định tại Điều 43 của 

Luật này mà khiếu nại khồng được giải quyết hoặc kể từ ngày nhân được quyết định giải 
quyết khiếu nại mà người khiếu nại không đồng ý, thì có quyền tiếp tục khiếu nại đến 
người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại tiếp theo, trừ trường hợp quyết định đó là quyết 
định giải quyết khiếu nại cuối cùng; đối với vùng sầu, vùng xa, đi lại khó khãn thì thời 
hạn nói trên có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 45 ngày.

Điều 47.
1- Việc giải quyết khiếu nại phải được lập thành hồ sơ. Hồ sơ giải quyết khiếu nại 

bao gồm:
a) Đơn khiếu nại hoặc bản ghi lời khiếu nại;
b) Vãn bản trả lời của người bị khiếu nại;
c) Biên bản thẩm tra, xác minh, kết luân, kết quả giám định;
d) Quyết định giải quyết khiếu nại;
đ) Các tài liệu khác có liên quan.
2- Hồ sơ giải quyết khiếu nại phải được đánh sô' trang theo thứ tự tài liệu và được 

lưu giữ theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp người khiếu nại tiếp tục khiếu nại 
hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án thì hồ sơ đó phải được chuyển cho cơ quan 
hoặc Tòa án có thẩm quyền giải quyết khi có yêu cầu.

CHƯƠNG III
KHIẾU NẠI, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH KỶ LUẬT 

CÁN BỘ, CÕNG CHỨC

Điều 48.
Khiếu nại của cán bộ, công chức đối với quyết định kỷ luật áp dụng theo quy định 

của pháp luật thì được giải quyết theo quy định của Luật này.
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Khiếu nại của cán bộ, công chức là thành viên của tổ chức chính trị, tổ chức chính 
trị - xã hội đối với quyết định kỷ luật áp dụng theo Điều lộ thì được giải quyết theo Điều 
lệ của tổ chức đó.

Điều 49.
Thời hiệu khiếu nại là 15 ngày, kể từ ngày nhân được quyết định kỷ luật.
Trong trường hợp vì ốm đau, thiên tai, địch hoạ, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc 

vì những trở ngại khách quan khác mà người khiếu nại không thực hiên được quyền khiếu 
nại theo đúng thời hiộu thì thời gian có trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại.

Điều 50.
Việc khiếu nại phải được thực hiên bằng đơn; trong đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày, 

tháng, năm; họ, tên, dịa chỉ của người khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại, yêu cầu của 
người khiếu nại và có chữ ký của người khiếu nại.

Điều 51.
Đơn khiếu nại phải được gửi đến người đã ra quyết định kỷ luật. Trong thời hạn 10 

ngày, kể từ ngày nhân được đơn khiếu nại, người đã ra quyết định kỷ luật phải thụ lý để 
giải quyết và thồng báo cho người khiếu nại biết.

Điều 52.
Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải 

quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn, nhưng 
không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết.

Điều 53.
1- Người giải quyết khiếu nại phải ra quyết định giải quyết khiếu nại bằng văn bản. 

Quyết định giải quyết khiếu nại phải có các nội dung sau đây:
a) Ngày, tháng, nãm ra quyết định;
b) Tên, địa chỉ của người khiếu nại, người bị khiếu nại;

c) Nội dung khiếu nại là đúng, đúng một phần hoặc sai toàn bộ;
d) Căn cứ pháp luật để giải quyết khiếu nại;
đ) Giữ nguyên, sửa đổi hoặc hủy bỏ một phần hay toàn bộ quyết định kỳ luật bị 

khiếu nại;
e) Viộc bồi thường cho người bị thiệt hại (nếu có).
2- Quyết định giải quyết khiếu nại phải được gửi cho người khiếu nại và cơ quan, tổ 

chức hữu quan.
Điều 54.
Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhân được quyết định giải quyết khiếu nại lần 
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đầu mà người khiếu nại không đồng ý thì có quyền khiếu nại đến người có thẩm quyền 
giải quyết tiếp theo.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết, người có thẩm quyền giải 
quyết tiếp theo phải xem xét, ra quyết định giải quyết khiếu nại bằng văn bản; đối với vụ 
việc phức tạp, thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 45 
ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết. Quyết định này là quyết định giải quyết khiếu nại 
cuối cùng.

Điều 55.
Cán bộ, công chức khiếu nại quyết định kỷ luật buộc thôi việc, kể từ ngày nhận 

dược quyết định giải quyết làn đầu, nếu không đồng ý với quyết định giải quyết đó thì 
trong thời hạn quy định tại Điều 39 của Luật này có quyền khiếu nại đến người có thẩm 
quyền giải quyết tiếp theo hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án theo quy định của 
pháp luật về cán bộ, công chức và pháp luật về tố tụng hành chính.

Điều 56.
Cãn cứ vào quy dinh của Luật này, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các cơ 

quan khác của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trong phạm vi chức 
nâng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiêm quy định trình tự, thủ tục giải quyết 
khiếu nại của cán bộ, công chức đối với quyết định kỷ luật.

CHƯƠNG IV
TỐ CÁO, GIẢI QUYẾT Tố CÁO

MỤC 1. QUYỀN, NGHĨA vụ CỬA NGƯỜI Tố CÁO, NGƯỜI BỊ Tố CÁO

Điều 57.
1- Người tố cáo có các quyền sau đây:
a) Gửi đơn hoặc trực tiếp tô' cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền;
b) Yêu cầu giữ bí mật họ, tên, địa chỉ, bút tích của mình;
c) Yêu cầu được thông báo kết quả giải quyết tô' cáo;
d) Yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền bảo vệ khi bị đe dọa, trù dập, trả thù.
2- Người tô' cáo có các nghĩa vụ sau đây:
a) Trình bày trung thực về nội dung tó' cáo;
b) Nêu rõ họ, tên, địa chỉ của mình;
c) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc tô' cáo sai sự thật.
Điều 58.
1- Người bị tồ' cáo có các quyền sau đây:
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a) Được thông báo về nội dung tố cáo;
b) Đưa ra bằng chứng để chứng minh nội dung tô' cáo là không đúng sự thật;
c) Được khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm phạm, được phục hồi danh dự, 

được bồi thường thiệt hại do việc tô' cáo không đúng gây ra;
d) Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý người tố cáo sai sự thật.
2- Người bị tô' cáo có các nghĩa vụ sau đây:
a) Giải trình vể hành vi bị tô' cáo; cung cấp thông tin, tài liêu liên quan khi cơ quan, 

tổ chức, cá nhân có thẩm quyền yêu cầu;
b) Chấp hành nghiêm chỉnh quyết định xử lý tô' cáo của cơ quan, tổ chức, cá nhân 

có thẩm quyền;
c) Bồi thường thiệt hại, khấc phục hâu quả do hành vi trái pháp luật của mình gây 

ra.

MỰC 2. THẨM QUYÊN GIẢI QUYẾT Tố CÁO

Điều 59.
Tô' cáo hành vi vi phạm pháp luật mà người bị tô' cáo thuộc thẩm quyền quản lý của 

cơ quan, tổ chức nào thì cơ quan, tổ chức dó có trách nhiệm giải quyết.
Tô' cáo hành vi vi phạm quy định về nhiệm vụ, công vụ của người thuộc cơ quan, tổ 

chức nào thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức đó có trách nhiệm giải quyết.
Tô' cáo hành vi vi phạm quy định về nhiệm vụ, công vụ của người đứng đầu cơ 

quan, tổ chức nào thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của cơ quan, tổ 
chức đó có trách nhiệm giải quyết.

Điều 60.
Tỏ' cáo hành vi vi phạm pháp luật mà nội dung liên quan đến chức năng quản lý nhà 

nước của cơ quan nào thì cơ quan đó có trách nhiệm giải quyết.
Tô' cáo hành vi phạm tội do các cơ quan tiến hành tô' tụng giải quyết theo quy định 

của pháp luật tô' tụng hình sự.
Điều 61.
Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có trách nhiệm giải quyết tô' cáo thuộc thẩm 

quyền; trong trường hợp cần thiết thì giao cho cơ quan Thanh tra hoặc cơ quan có thẩm 
quyền khác tiến hành thẩm tra, xác minh, kết luân và kiến nghị biện pháp xử lý tô' cáo.

Điều 62.
Chánh thanh tra các cấp có thẩm quyền:
1- Xác minh, kết luân nội dung tô' cáo, kiến nghị biên pháp xử lý tô' cáo thuộc thẩm 

quyên giải quyết của thủ trưởng cơ quan cùng cấp khi được giao;
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2- Xem xét, kết luân nội dung tố cáo mà thủ trưởng cơ quan cấp dưới trực tiếp của 
thủ trưởng cơ quan cùng cấp đã giải quyết nhưng có vi phạm pháp luật; trong trường hợp 
kết luân việc giải quyết tố cáo có vi phạm pháp luật thì kiến nghị người đã giải quyết xem 
xét, giải quyết lại.

Điều 63.
Tổng Thanh tra nhà nước có thẩm quyển:
1- Xác minh, kết luân nội dung tố cáo, kiến nghị biện pháp xử lý tố cáo thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Thủ tướng Chính phủ khi được giao;
2- Xem xét, kết luân về nội dung tố cáo mà Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang 

Bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh đã giải quyết 
nhưng có vi phạm pháp luật; trong trường hợp kết luận việc giải quyết tố cáo có vi phạm 
pháp luật thì kiến nghị người đã giải quyết xem xét, giải quyết lại.

Điều 64.
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo viêc giải quyết những tô' cáo có nội dung đặc biệt 

phức tạp; quyết định xử lý tố cáo mà Tổng Thanh tra nhà nước đã kết luân, kiến nghị theo 
quy định tại điểm 1 Điều 63 của Luật này.

MỤC 3. THỦ TỤC GIẢI QUYẾT Tố CÁO

Điều 65.
Người tố cáo phải gửi đơn đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyển. Trong đơn 

tố cáo phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ người tô' cáo; nội dung tô' cáo. Trong trường hợp người 
tô' cáo đến tô' cáo trực tiếp thì người có trách nhiệm tiếp nhân phải ghi lại nội dung tô' cáo, 
họ, tên, dịa chỉ của người tố cáo, có chữ ký của người tô' cáo.

Điều 66.
Châm nhất là 10 ngày, kể từ ngày nhân được tô' cáo, cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp 

nhận tô' cáo phải thụ lý để giải quyết; trong trường hợp tô' cáo không thuộc thẩm quyền 
giải quyết của mình thì phải chuyển cho cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết và 
thông báo cho người tô' cáo khi họ yẽu cầu.

Trong trường hợp cấp thiết, cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp nhân tô' cáo phải báo 
ngay cho cơ quan có trách nhiệm để áp dụng biện pháp ngăn chặn kịp thời hành vi vi 
phạm pháp luật; áp dụng biên pháp cần thiết để bảo đảm an toàn cho người tô' cáo khi họ 
yêu cầu.

Điều 67.
Thời hạn giải quyết tố cáo không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối 

với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 90 ngày, 
kể từ ngày thụ lý để giải quyết.
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mểu 68.
Người giải quyết tô' cáo phải ra quyết định về việc tiến hành xác minh và kết luân về 

nôi dung tô' cáo, xác định trách nhiêm của người có hành vi vi phạm, áp dụng biện pháp 
xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý đối 
với người vi phạm.

Điều 69.
Trong trường hợp có cán cứ cho rằng việc giải quyết tô' cáo không đúng pháp luật 

hoặc quá thời hạn quy định mà tô' cáo không được giải quyết thì người tô' cáo có quyền tô' 
cáo với cơ quan, tổ chức cấp trẽn trực tiếp của người giải quyết tô' cáo; thời hạn giải quyết 
được thực hiện theo quy định tại Điều 67 của Luật này.

Điều 70.
Trong quá trình xác minh viêc tô' cáo, người giải quyết tô' cáo có các quyền và nghĩa 

vụ sau đây:
1- Bảo đảm khách quan, trung thực, đúng pháp luật trong việc giải quyết tô' cáo;
2- Yêu cầu người tố cáõ cung cấp bằng chứng, tài liêu liên quan đến nội dung tố 

cáo;
3- Yêu cầu người bị tô' cáo giải trình bằng văn bản về hành vi bị tô' cáo;
4- Yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức hữu quan cung cấp thông tin, tài liệu liên 

quan đến nội dúng tô' cáo;
5- Trưng cầu giám định, tiến hành các biên pháp khác theo quy định của pháp luật.
Điều 71.
Trong quá trình tiếp nhận, giải quyết tố cáo, nếu thấy có dâ'u hiêu phạm tội thì cơ 

quan, tổ chức tiếp nhân, giải quyết tô' cáo phải chuyển tin báo, chuyển hồ sơ cho cơ quan 
điều tra, Viện kiểm sát để giải quyết theo quy định của pháp luật tô' tụng hình sự. Trong 
thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhân được tin báo hoặc nhân được hồ sơ, cơ quan điều tra, 
Viện kiểm sát phải thông báo bằng văn bản về việc xử lý cho cơ quan, tổ chức đó biết; 
trường hợp tố cáo có nội dung phức tạp thì thời hạn trả lời có thể kéo dài hơn, nhưng 
không quá 60 ngày.

Điều 72.
Cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp nhân tố cáo, giải quyết tố cáo phải giữ bí mật cho 

người tố cáo; không được tiết lộ họ, tên, địa chỉ, bút tích của người tô' cáo và các thông 
tin khác có hại cho người tố cáo.

Điều 73.
1— Việc giải quyết tố cáo phải được lập thành hồ sơ. Hồ sơ giải quyết tô' cáo bao 

gổm:
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a) Đơn tố cáo hoặc bản ghi lời tô' cáo;
b) Biên bản xác minh, kết quả giám định, tài liệu, chứng cứ.thu thập được trong quá 

trình giải quyết;
c) Văn bản giải trình của người bị tố cáo;
d) Kết luân về nôi dung tố cáo; văn bản kiến nghị biên pháp xử lý;
d) Quyết dịnh xử lý;
e) Các tài liệu khác có liên quan.
2- Hồ sơ giải quyết tô' cáo phải được đánh sô' trang theo thứ tự tài liệu và được lưu 

giữ theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm 
quyển yẽu cầu thì hồ sơ được chuyển cho cơ quan, tổ chức, cá nhân dó.

CHƯƠNG V
VIỆC TỔ CHỨC TIẾP CÔNG DÂN

Điều 74.
Thủ trưởng các cơ quan nhà nước có trách nhiệm trực tiếp tiếp công dân và tổ chức 

việc tiếp công dân đến trình bày khiếu nại, tô' cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến 
khiếu nại, tô' cáo; bô' trí cán bộ có phẩm chất tốt, có kiến thức và am hiểu chính sách, 
pháp luật, có ý thức trách nhiêm làm công tác tiếp công dân.

Điều 75.
Việc tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, đưa đơn khiếu nại, tô' cáo được tiến hành 

tại nơi tiếp công dân.
Cơ quan nhà nước phải bố trí nơi tiếp công dân thuận tiên, bảo đảm các điều kiện để 

công dân đến trình bày khiếu nại, tô' cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến khiếu nại, tố 
cáo được dễ dàng, thuận lợi.

Tại nơi tiếp công dân phải niêm yết lịch tiếp công dân, nội quy tiếp công dân.
Điều 76.
1- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp, thủ trưởng cơ quan khác của Nhà nước có 

trách nhiêm trực tiếp tiếp công dân theo quy định sau đây:
a) Chủ tịch Ưỷ ban nhân dân cấp xã, mỗi tuần ít nhất một ngày;
b) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyên, mỗi tháng ít nhất hai ngày;
c) Chủ tịch ưỷ ban nhân dân cấp tình, mỗi tháng ít nhất một ngày;
d) Thủ trưởng các cơ quan khác của Nhà nước, mỗi tháng ít nhất một ngày.
2- Thanh tra nhà nước các cấp, các cơ quan khác của Nhà nước có trách nhiêm tổ 

chức tiếp công dân thường xuyên theo quy định của pháp luật.

211

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Điều 77.
Người tiếp công dân có trách nhiệm:
1- Tiếp nhãn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến khiếu nại, tố cáo;
2- Hướng dẫn công dân thực hiên quyền khiếu nại, tố cáo;
3- Giữ bí mật họ, tên, địa chỉ, bút tích của người tố cáo khi người tố cáo yêu cầu.
Điều 78.
Người đến khiếu nại, tố cáo tại nơi tiếp công dân có các quyền và nghĩa vụ sau đây:
1- Xuất trình giấy tờ tùy thân, tuân thủ nội quy nơi tiếp công dân và thực hiện theo 

sự hướng dẫn của người tiếp cồng dân;
2- Trình bày trung thực sự việc, cung cấp tài liệu liên quan đến nôi dung khiếu nại, 

tố cáo của mình và ký xác nhân những nội dung đã trình bày;
3- Được hướng dẫn, giải thích về việc thực hiện quyền khiếu nại, tô' cáo;
4- Cử đại diện để trình bày với người tiếp công dân trong trường hợp có nhiều 

người khiếu nại, tố cáo về cùng một nội dung;
5- Được khiếu nại, tô' cáo về những hành vi sai trái, cản trở, gây phiền hà, sách 

nhiêu của người tiếp công dân.
Điều 79.
Nghiêm cấm việc cản trở, gây phiền hà, sách nhiễu đối với công dân đến khiếu nại, 

tô' cáo, kiến nghị, phản ánh.
Nghiêm cấm việc gây rội trật tự ở nơi tiếp công dân, vu cáo, xúc phạm uy tín, danh 

dự của cơ quan nhà nước, người thi hành nhiệm vụ, công vụ.

CHƯƠNG VI
QUẢN LÝ CÔNG TÁC GIÀI QUYẾT KHIÊU NẠI, Tố CÁO

Điều 80.
Nội dung quản lý công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo bao gồm:
1- Ban hành các văn bản pháp luật, quy chế, điều lê giải quyết khiếu nại, tô' cáo;
2- Tuyên truyền, hướng dẫn và tổ chức việc thực hiên các quy định về khiếu nại, tô' 

cáo;
3- Thanh tra, kiểm tra việc thực hiên các quy định về khiếu nại, tô' cáo;
4- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác giải quyết khiếu nại, tô' cáo, 

công tác tiếp công dân;
5- Tổng hợp tình hình khiếu nại, tố cáo và việc giải quyết khiếu nại, tô' cáo;
6- Tổng kết kinh nghiêm về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.
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Điều 81.
Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 

trong các cơ quan hành chính nhà nước trong phạm vi cả nước.
Thanh tra nhà nước chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về 

công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi thẩm quyền của Chính phủ.
Điều 82.
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các cấp thực 

hiện quản lý nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý của 
mình; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, tổ chức do mình quản lý trong việc thực 
hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo; thực hiện chế độ báo cáo về công tác giải quyết khiếu 
nại, tố cáo theo quy định của Chính phủ.

Thanh tra nhà nước các cấp giúp thủ trưởng cơ quan cùng cấp quản lý công tác giải 
quyết khiếu nại, tố cáo.

Điều 83.
1- Toà án nhân dân tối cao, Viên kiểm sát nhân dân tối cao, các cơ quan khắc của 

Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, trong phạm vi chức 
nãng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, quản lý công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; định 
kỳ thông báo với Chính phủ về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo mà việc giải quyết dó 
được thực hiện theo quy định của pháp luật trong phạm vi quản lý của cơ quan, tổ chức 
mình.

2- Toà án nhân dân địa phương, Viên kiểm sát nhân dân địa phương, các cơ quan 
của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương, trong phạm vi chức nãng, 
nhiệm vụ, quyền hạn của mình quàn lý công tác giải quyết khiếu nại, tô' cáo; định kỳ 
thông báo với Uỷ ban nhân dân cùng cấp về công tác giải quyết khiếu nại, tô' cáo mà việc 
giải quyết đó được thực hiên theo quy định của pháp luật trong phạm vi quản lý của cơ 
quan, tổ chức mình.

Điều 84.
Khi cần thiết, Thủ tướng Chính phủ làm việc với Chánh án Toà án nhân dân tối cao, 

Viên trưởng Viên kiểm sát nhân dân tối cao để phối hợp trong công tác giải quyết khiếu 
nại, tô' cáo.

Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viên kiểm sát nhân dân tối cao định kỳ báo 
cáo Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Chủ tịch nước về công tác giải quyết khiếu 
nại, tô' cáo.

Tổng Thanh tra nhà nước định kỳ báo cáo Chính phủ về công tác giải quyết khiếu 
nại, tô' cáo; kiến nghị các biên pháp nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tô' 
cáo.

213

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Khi cần thiết, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân làm việc với Chánh án Toà án nhân dân, 
Viên trưởng Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp để phối hợp trong công tác giải quyết 
khiếu nại, tố cáo.

Uỷ ban nhân dân, Toà án nhân dân, Viên kiểm sát nhân dân định kỳ báo cáo Hội 
đồng nhân dân cùng cấp về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi địa 
phương mình.

CHƯƠNG VII
GIÁM SÁT CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, Tố CÁO

MỤC 1. GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Điều 85.
1— Quốc hội giám sát việc thi hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo; hàng năm xem 

xét báo cáo của Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về 
việc giải quyết khiếu nại, tố cáo tại kỳ họp cuối năm.

2- uỷ ban thường vụ Quốc hội giám sát việc thi hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo; 
xem xét báo cáo của Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao 
về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; cử đoàn giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; 
khi phát hiện có vi phạm pháp luật thì yêu cầu người có thẩm quyền chấm dứt vi phạm, 
xem xét trách nhiệm, xử lý đối với người vi phạm. Đối với khiếu nại, tố cáo gửi đến Uỷ 
ban thường vụ Quốc hội thì giao cho Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội hoặc 
người có thẩm quyền nghiên cứu, xem xét, nếu phát hiện có vi phạm pháp luật thì thực 
hiện theo quy định tại điểm 2 Điều 86 của Luật này.

Điều 86.
Trong phạm vi nhiêm vụ, quyền hạn của mình, Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của 

Quốc hội có trách nhiêm:
1- Tổ chức đoàn giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; yêu cầu cơ quan, tổ 

chức, cá nhân hữu quan báo cáo về tình hình khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố 
cáo;

2- Khi nhân được khiếu nại, tô' cáo thì nghiên cứu, nếu phát hiện có vi phạm pháp 
luật thì yêu cầu người có thẩm quyền xem xét, giải quyết; nếu không đồng ý với kết quả 
giải quyết đó thì yêu cầu người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp xem xét, giải 
quyết; cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm trả lời yêu cầu đó trong thời hạn 7 ngày, 
kể từ ngày có quyết định giải quyết;

3- Khi phát hiện có vi phạm pháp luật gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, 
quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức thì yêu cầu người có thẩm quyền 
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áp dụng biên pháp cần thiết để chấm dứt vi phạm, xem xét trách nhiêm, xử lý đối với 
người vi phạm.

Điều 87.
1- Trong phạm vi nhiêm vụ, quyền hạn của mình, đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội 

đồng nhân dân có trách nhiệm:
a) Khi nhân được khiếu nại, tố cáo có trách nhiệm nghiên cứu, kịp thời chuyển đến 

người có thẩm quyển và đôn đốc, theo dõi viêc giải quyết khiếu nại, tố cáo; đổng thời báo 
cho người khiếu nại, tô' cáo biết việc chuyển đơn đó;

b) Khi phát hiện có vi phạm pháp luật gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, 
quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức thì kiến nghị với người có thẩm 
quyền áp dụng biên pháp cần thiết để kịp thời chấm dứt vi phạm, xem xét trách nhiộm, xử 
lý đối với người vi phạm.

2- Người có thẩm quyền khi nhân được khiếu nại, tô' cáo do đại biểu Quốc hội, đại 
biểu Hội đồng nhân dân chuyển đến phải xem xét, giải quyết và trong thời hạn 7 ngày, kể 
từ ngày có quyết định giải quyết phải thông báo bằng văn bản cho đại biểu Quốc hội, đại 
biểu Hội đồng nhân dân đã chuyển đơn đến biết kết quả giải quyết.

Trong trường hợp xét thấy việc giải quyết không thoả đáng, đại biểu Quốc hội có 
quyền gặp thủ trưởng cơ quan hữu quan để tìm hiểu, yêu cầu xem xét lại. Khi cần thiết, 
đại biểu Quốc hội có quyển yêu cầu thủ trưởng cơ quan hữu quan cấp trên của cơ quan đó 
giải quyết.

Điều 88.
Đoàn đại biểu Quốc hội tổ chức để đại biểu Quốc hội trong đoàn tiếp công dân đến 

khiếu nại, tô' cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến khiếu nại, tô' cáo, tiếp nhân và 
chuyển khiếu nại, tô' cáo đến người có thẩm quyền và đôn đốc, theo dõi việc giải quyết 
đó. Người giải quyết khiếu nại, tố cáo có trách nhiệm xem xét, giải quyết và thông báo 
kết quả giải quyết theo quy định tại khoản 2 Điều 87 của Luật này.

Trong trường hợp cần thiết, Đoàn đại biểu Quốc hội tổ chức đoàn giám sát việc giải 
quyết khiếu nại, tô' cáo; khi phát hiên có vi phạm pháp luật gây thiệt hại đến lợí ích của 
Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức thì kiến nghị người có 
thẩm quyền áp dụng biên pháp cần thiết để kịp thời chấm dứt vi phạm.

Điều 89.
1- Hội đồng nhân dân các cấp có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
a) Xem xét báo cáo của Uỷ ban nhân dân, Toà án nhân dân, Viên kiểm sát nhân dân 

cùng cấp về công tác giải quyết khiếu nại, tô' cáo tại kỳ họp;
b) Cử đoàn giám sát việc giải quyết khiếu nại, tô' cáo ở địa phương mình; khi phát 

hiện có vi phạm pháp luật gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp 
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của cõng dãn, cơ quan, tổ chức thì yêu cầu người có thẩm quyền áp dụng biện pháp cần 
thiết dể kịp thời chấm dứt vi phạm và xem xét trách nhiệm, xử lý dối với người vi phạm.

2- Thường trực Hội đồng nhàn dân cấp tình, cấp huyện, Chủ tịch Hôi đồng nhân 
dân cấp xã trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm kiểm tra và xem 
xét tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo; khi nhân được khiếu nại, tố cáo có trách nhiêm 
nghiên cứu; nếu phát hiện có vi phạm pháp luật thì kiến nghị người có thẩm quyền xem 
xét, giải quyết; nếu không đồng ý với kết quả giải quyết đó thì kiến nghị người đứng đầu 
cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp xem xét, giải quyết; cơ quan, tổ chức hữu quan có 
trách nhiệm trả lời kiến nghị đó trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày có quyết định giải 
quyết.

3- Các ban của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện giúp Hội đồng nhân dân 
cùng cấp giám sát việc thi hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Điều 90.
Cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan có trách nhiệm tạo điều kiện để các cơ quan 

của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, dại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, 
dại biểu Hội đồng nhân dân giám sát việc thi hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

MỤC 2. GIÁM SÁT CỦA UỶ BAN MẶT TRẬN Tổ QUỐC VIỆT NAM, CÁC Tổ CHỨC 
THÀNH VIÊN CỦA MẶT TRẬN, CỦA Tổ CHỨC THANH TRA NHÂN DÂN

Điều 91.
1- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận có 

trách nhiệm tổ chức việc tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên 
quan đến khiếu nại, tố cáo; khi nhận dược khiếu nại, tố cáo thì nghiên cứu, chuyển đến 
người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo.

2— Khiếu nại, tố cáo do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên 
của Mặt trận chuyển đến phải được người giải quyết khiếu nại, tô' cáo xem xét, giải quyết 
và trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày có quyết định giải quyết phải thông báo bằng văn 
bản cho tổ chức đã chuyển đơn đến biết kết quả giải quyết; nếu không dồng ý với kết quả 
giải quyết đó thì tổ chức dã chuyển đơn có quyền kiến nghị cơ quan, tổ chức cấp trên trực 
tiếp xem xét, giải quyết; cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiêm trả lời kiến nghị đó 
trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày có quyết định giải quyết.

Điểu 92.
Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao định kỳ thông 

báo đến Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Uỷ ban nhãn dân, Tòa án nhân 
dân, Viện kiểm sát nhãn dân các cấp định kỳ thông báo đến Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 
cùng cấp về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.
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Điều 93.
1- Tổ chức Thanh tra nhân dân, trong phạm vi nhiêm vụ, quyền hạn của mình, tiếp 

nhân thông tin, phản ánh của nhân dân về việc khiếu nại, tô' cáo và giải quyết khiếu nại, 
tố cáo ở xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị cơ sở; kịp thời phát hiện những hành vi vi 
phạm pháp luật về khiếu nại, tố cáo; kiến nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã, thủ 
trường cơ quan, đơn vị cơ sở giải quyết kịp thời, đúng pháp luật về khiếu nại, tố cáo và 
giám sát việc giải quyết đó.

2- Chủ tịch Ưỷ ban nhân dân cấp xã, thủ trưởng cơ quan, đơn vị cơ sở có trách 
nhiệm thông báo cho tổ chức Thanh tra nhân dân biết việc giải quyèì khiếu nại, tố cáo 
thuộc thẩm quyền giải quyết của mình và xem xét, giải quyết kiến nghị của tổ chức 
Thanh tra nhân dân.

Điều 94.
Cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan có trách nhiệm tạo điều kiện để Uỷ ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận, tổ chức Thanh tra nhân dân 
giám sát việc thi hành pháp luật về khiếu nại, tô' cáo.

CHƯƠNG VIII
KHEN THƯỞNG VÀ xử LÝ VI PHẠM

Điều 95.
Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, 

người tô' cáo có công trong việc ngăn ngừa thiệt hại cho Nhà nước, tổ chức, cá nhân thì 
được khen thưởng theo quy định của pháp luật.

Điều 96.
Người giải quyết khiếu nại, tố cáo nếu có một trong các hành vi sau dây thì tuỳ theo 

tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiêm hình sự; nếu 
gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật:

1- Thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết khiếu nại, tô' cáo;
2- Gây phiền hà, sách nhiễu, cản trở việc thực hiên quyền khiếu nại, tô' cáo;
3- CỐ tình trì hoãn việc giải quyết khiếu nại, tố cáo;
4- Làm sai lộch hồ sơ vụ việc trong quá trình giải quyết khiêu nại, tô' cáo;
5- Ra quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo trái pháp luật;
ố- Không kịp thời áp dụng biện pháp cần thiết để chấm dứt hành vi vi phạm pháp 

luật;
7- Đe dọa, trù dập, trả thù người khiếu nại, tô' cáo; bao che cho người bị khiếu nại, 

tố cáo;
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8- Không thực hiên các yêu cầu, kiến nghị của cơ quan, tổ chức và đại biểu Quốc 
hội, đại biểu Hội đồng nhân dân quy định tại các Điều 15, 85, 86, 87, 88, 89, 91 và 93 
của Luật này;

9- Vi phạm các quy định khác của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
Điều 97.
Người tiếp công dân nếu có một trong các hành vi sau đây thì tuỳ theo tính chất, 

mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiêm hình sự:
1- Thiếu trách nhiêm trong việc tiếp công dân;
2- Gây phiền hà, sách nhiễu hoặc cản trở người đến trình bày khiếu nại, tố cáo, 

kiên nghị, phản ánh;
3- Vi phạm nội quy, quy chế tiếp công dân;
4- Không kịp thời xử lý hoặc làm sai lệch các thông tin, tài liệu do người khiếu nại, 

tố cáo, kiến nghị, phản ánh cung cấp;
5- Vi phạm các quy định khác của pháp luật về việc tiếp công dân.
Điều 98.
Người có trách nhiệm chấp hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý 

tố cáo nếu không chấp hành thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, 
xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi 
thường theo quy định của pháp luật.

Điều 99.
Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền mà không áp dụng biện pháp cần 

thiết để xử lý kịp thời đối với cá nhân vi phạm quy định tại Điều 96, Điều 97 và Điều 98 
của Luật này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hòặc bị truy cứu 
trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Điều 100.
Người nào có một trong các hành vi sau đây thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm 

mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây 
thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật:

1- Kích động, cưỡng ép, dụ dỗ, mua chuộc người khác khiếu nại, tố cáo sai sự thật;
2- Lợi dụng việc khiếu nại, tố cáo để xuyên lạc, vu khống, gây rối trật tự, gây thiệt 

hại cho cơ quan, tổ chức, cá nhân;
3- Tố cáo sai sự thật;
4- Đe dọa, trả thù, xúc phạm người khiếu nại, tố cáo, người có trách nhiệm giải 

quyết khiếu nại, tố cáo;
5- Vi phạm các quy định khác của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
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CHƯƠNG IX
ĐIỂU KHOẢN THI HÀNH

Điều 101.
Việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại của cá nhân, cơ quan, tổ chức nước ngoài, 

việc tố cáo và giải quyết tô' cáo của cá nhân nước ngoài tại Việt Nam được áp dụng theo 
quy định của Luật này, trừ trường hợp điều ước quốc tê' mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác.

Điều 102.
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này; cãn cứ vào Luật này, 

các cơ quan khác của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội hướng dẫn 
việc thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo trong phạm vi cơ quần, tổ chức mình.

Điều 103.
Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 1999.
Pháp lênh khiếu nại, tô' cáo của công dân ngày 7 tháng 5 năm 1991 hết hiệu lực, kể 

từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.
Những quy định trước đây trái Luật này đều bãi bỏ.
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10. LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂU 
CỦA LUẬT KHIẾU NẠI, Tố CÁO(*>

LUẬT
CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỐ 26/2004/QH11 NGÀY 15 THÁNG 6 NẢM 2004 VỂ SỬA Đổi, Bổ SUNG MỘT 
SỐ ĐIỂU CỦA LUẬT KHIẾU NẠI, Tố CÁO

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã 
được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số5112001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 cùa 
Quốc hôi khoá X, kỳ họp thứ 10;

Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo đã được Quốc hội 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 02 tháng 12 năm 1998.

Điều 1.
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo:
1- Điều 23 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 23
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là cấp 

tỉnh) có thẩm quyền:
1. Giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của 

mình;
2. Giải quyết khiếu nại mà Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện đã giải quyết 

nhưng còn có khiếu nại; quyết định này là quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng;
3. Giải quyết khiếu nại mà Giám đốc sở hoặc cấp tương đương thuộc Uỷ ban nhân 

dân cấp tỉnh đã giải quyết nhưng còn có khiếu nại mà nội dung thuộc phạm vi quản lý 
của Ưỷ ban nhân dân cấp tỉnh; quyết định này là quyết định giải quyết khiếu nại cuối 
cùng;

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 5 thông 
qua ngày 15 tháng 6 năm 2004.
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4. Xem xét lại quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng có vi phạm pháp luật gây 
thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ 
chức theo yêu cầu của Tổng thanh tra.”

2- Điều 25 dược sửa dổi, bổ sung như sau:
“Điều 25
1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ 

có thẩm quyền:
a) Giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của 

mình, của cán bộ, công chức do mình quản lý trực tiếp;
b) Giải quyết khiếu nại mà những người quy định tại Điều 24 của Luật khiếu nại, tố 

cáo đã giải quyết nhưng còn có khiếu nại;
c) Giải quyết khiếu nại có nội dung thuộc quyền quản lý nhà nước của Bộ, ngành 

mình mà Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh dã giải quyết lần đầu, khiếu nại mà Giám 
dốc sở hoặc cấp tương đương thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã giải quyết nhưng còn có 
khiếu nại.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ chủ trì hoặc tham gia giải quyết khiạu 
nại có liên quan đến nhiều dịa phương, nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước theo chỉ đạo của 
Thủ tướng Chính phủ; xem xét lại quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng có vi phạm 
pháp luật gây thiệt hại dêh lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, 
cơ quan, tổ chức theo kiến nghị của Tổng thanh tra.

3. Quyết định giải quyết khiếu nại của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quy 
định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này là quyết định giải quyết khiếu nại cuối 
cunfe.”

3- Điều 26 được sửa dổi, bổ sung như sau:
“Điều 26
Tổng thanh tra có thẩm quyền:
1. Giải quyết khiếu nại mà Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ đã giải quyết 

nhưng còn có khiếu nại; quyết định này là quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng;
2. Giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ giải 

quyết khiếu nại có liên quan .đến nhiều dịa phương, nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước;
3. Giúp Thủ tướng Chỉnh phủ xem xét lại quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng 

của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh; trong 
trường hợp phát hiện có vi phạm pháp luật gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, 
lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức thì kiến nghị hoặc yêu cầu người đã ra 
quyết định xem xét lại quyết định giải quyết đó, nếu sau 30 ngày mà kiến nghị hoặc yêu 
cầu đó không được thực hiên thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.”
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4- Điêu 27 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 27
Chánh thanh tra các cấp, các ngành có trách nhiệm xác minh, kết luân, kiến nghị 

việc giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ trưởng cơ quan quản lý 
cùng cấp.”

5- Điều 28 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 28

Thủ tướng Chính phủ có trách nhiệm:
1. Lãnh đạo công tác giải quyết khiêu nại của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các cấp;
2. Chỉ đạo Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ giải quyết khiếu nại có liên 

quan đến nhiều địa phương, nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước và giao Tổng thanh tra theo 
dõi, đôn đốc việc giải quyết đó;

3. Xem xét lại quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng có vi phạm pháp luật gây 
thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ 
chức.”

6- Điều 37 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 37
Người giải quyết khiếu nại lần đầu phải gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với người khiêu 

nại, người bị khiếu nại để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại và 
hướng giải quyết khiếu nại; người giải quyết khiếu nại lần tiếp theo phải gặp gỡ, đối thoại 
trực tiếp với người khiếu nại, người bị khiếu nại trong trường hợp cần thiết.

Người giải quyết khiếu nại lần đầu phải ra quyết định giải quyết khiếu nại bằng vãn 
bản và phải gửi quyết định này cho người khiếu nại, người có quyền, lợi ích liên quan; 
khi cần thiết thì công bố công khai quyết định giải quyết khiếu nại đối với người khiếu 
nại và người bị khiếu nại.”

7- Điều 39 dược sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 39
Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết quy định tại Điều 36 của 

Luật khiếu nại, tố cáo mà khiếu nại không dược giải quyết hoặc kể từ ngày nhận được 
quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý thì có quyền 
khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại tiếp theo hoặc khởi kiện vụ án 
hành chính tại Tòa án theo quy định của pháp luật; đối với vùng sâu, vùng xa, đi lại khó 
khăn thì thời hạn nói trên có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày.

Trong trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại 
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lần đầu của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ thì có quyền khởi kiện vụ án hành 
chính tại Toà án nhân dân cấp tỉnh, trừ trường hợp luật có quy định khác.”

8- Điều 54 dược sửa đổi bổ, sung như sau:
“Điều 54
Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần 

đầu mà người khiếu nại không dồng ý thì có quyền khiếu nại dến người có thẩm quyền 
giải quyết tiếp theo; đối với khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức do Bộ trưởng, 
Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban 
nhân dân cấp tỉnh giải quyết lần đầu mà người khiếu nại không dồng ý thì có quyền khiếu 
nại dến người có thẩm quyền giải quyết tiếp theo là Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết, người có thẩm quyền giải 
quyết tiếp theo phải xem xét, ra quyết định giải quyết khiếu nại bằng văn bản; đối với vụ 
việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 
ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết. Quyết định này là quyết định giải quyết khiếu nại 
cuối cùng.”

Điều 2.
1. Bãi bỏ Điều 12 của Luật khiếu nại, tố cáo.
2. Thay cụm từ “Tỏng thanh tra nhà nước” tại các điều 63, 64 và 84 của Luật khiếu 

nại, tô' cáo bằng cụm từ “Tổng thanh tra”; thay cụm từ “Thanh tra nhà nước” tại Điều 81 
của Luật khiếu nại, tố cáo bằng cụm từ “Thanh tra Chính phủ”.

Điều 3.
Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 nãm 2004.
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này.
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11. NGHỊ ĐỊNH số 53/2005/NĐ-CP NGÀY 19-4-2005 CỦA CHÍNH PHỦ 
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998;
Căn cừ Luật sửa dổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cào ngày 15 tháng 

6 năm 2004;
Theo đê' nghị của Tổng thanh tra,

NGHỊ ĐỊNH:

CHƯƠNG I
KHIẾU NẠI, GIÀI QUYẾT KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH 

HÀNH CHÍNH, HÀNH VI HÀNH CHÍNH

MỤC 1. KHIẾU NẠI VÀ VIỆC XỬLÝ ĐƠN KHIẾU NẠI

Điều 1. Cơ quan nhà nước thụ lý khiếu nại để giải quyết khi có đủ các điều kiện sau 
đây:

1. Người khiếu nại phải là người có quyền, lợi ích hợp pháp chịu tác động trực tiếp 
bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính mà mình khiếu nại.

2. Người khiếu nại phải là người có năng lực hành vi đầy đủ theo quy định của pháp 
luật; trong trường hợp thông qua người đại diên để thực hiên việc khiếu nại thì người đại 
diên phải theo quy định tại Điều 2 cùa Nghị định này.

3. Người khiếu nại phải làm dơn khiếu nại và gửi đến đúng cơ quan có thẩm quyền 
giải quyết trong thời hiệu, thời hạn theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo.

4. Viộc khiếu nại chưa có quyết định giải quyết cuối cùng.
5. Việc khiếu nại chưa được toà án thụ lý để giải quyết.
Điều 2.
1. Công dân tự mình hoặc thông qua người đại diên theo quy định pháp luật để thực 

224

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



hiện quyền khiếu nại; khi thực hiên việc khiếu nại, người đại diên phải có giấy tờ để 
chứng minh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đại diện hợp pháp của mình.

2. Cơ quan thực hiên quyền khiếu nại thông qua người đại diên là Thủ trưởng cơ 
quan đó. Thủ trưởng cơ quan có thể ủy quyền cho người đại diện theo quy định của pháp 
luật để thực hiện quyền khiếu nại.

3. Tổ chức thực hiện quyền khiếu nại thông qua người đại diên là người đứng đầu tổ 
chức đó dược quy định trong quyết định thành lập tổ chức hoặc trong Điều lệ của tổ chức. 
Người đứng đầu tổ chức có thể uỷ quyền cho người đại diên theo quy định của pháp luật 
để thực hiện quyển khiếu nại.

Điều 3. Trong trường hợp người khiếu nại không thực hiện dược việc khiếu nại theo 
đúng thời hiệu vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những 
trở ngại khách quan khác thì thời gian có trở ngại không tính vào thời hiệu khiếu nại; 
người khiếu nại phải xuất trình giấy xác nhân cùa ủy ban nhân dân cấp xã, cơ sở y tế 
hoặc cơ quan, tổ chức nơi người khiếu nại làm việc về trở ngại khách quan với cơ quan có 
thẩm quyến giải quyết khiếu nại.

Điều 4. Trong quá trình thực hiên việc khiếu nại, người khiếu nại vẫn phải chấp 
hành quyết định hành chính mà mình khiếu nại, trừ trường hợp quyết định đó bị tạm đình 
chỉ thi hành theo quy định tại Điều 35, Điều 42 của Luật Khiếu nại, tố cáo.

Điều 5. Cơ quan nhà nước khi nhận được đơn khiếu nại thì xử lý như sau:
1. Đối với đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết và có đủ các diều kiện quy 

định tại Điều 1 của Nghị định này thì phải thụ lý để giải quyết; trong trường hợp đơn 
khiếu nại có chữ ký của nhiều người thì có trách nhiệm hướng dẫn người khiếu nại viết 
thành đơn riêng để thực hiên việc khiếu nại.

2. Đối với đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết nhưng không đủ các điều kiên 
để thụ lý giải quyết theo quy định tại Điều 1 của Nghị định này thì có vàn bản trả lời cho 
người khiếu nại biết rõ lý do không thụ lý.

3. Đối với đơn vừa có nội dung khiếu nại, vừa có nội dung tố cáo thì cơ quan nhân 
được có trách nhiêm xử lý nội dung khiếu nại theo quy định tại khoản 1, khoản 2 và 
khoản 5 Điều này, còn nội dung tố cáo thì xử lý theo quy định tại Điều 42 của Nghị định 
này.

4. Đối với đơn khiếu nại thuộc thẩm quyến giải quyết của cấp dưới nhưng quá thời 
hạn quy định mà chưa được giải quyết thì Thủ trưởng cơ quan nhà nước cấp trên yêu cầu 
cấp dưới giải quyết, đồng thời có trách nhiệm chì đạo, kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết 
của cấp dưới và áp dụng biên pháp theo thẩm quyền để xử lý đối với người thiếu trách 
nhiêm hoặc cố tình trì hoãn việc giải quyết khiếu nại đó. Trong trường hợp cần áp dụng 
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biên pháp vượt quá thẩm quyền của mình thì kiến nghị cơ quan nhà nước, người có thẩm 
quyền để xử lý.

5. Đối với đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết, đơn khiếu nại về vụ 
việc đã có quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng thì cơ quan nhân được đơn không có 
trách nhiệm thụ lý nhưng có văn bản chì dẫn, trả lời người khiếu nại. Việc chỉ dẫn, trả lời 
chỉ thực hiện một lần đối với một vụ việc khiếu nại; trong trường hợp người khiếu nại gửi 
kèm các giấy tờ, tài liệu là bản gốc liên quan dêh vụ việc khiếu nại thì cơ quan nhân được 
trả lại các giấy tờ, tài liêu đố cho người khiếu nại.

Điều 6. Cơ quan nhà nước nhãn dược dơn khiếu nại do đại biểu Quốc hôi, đại biểu 
Hội đồng nhân dân, ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của 
Mặt trân hoặc các cơ quan báo chí chuyển đến, nêu thuộc’thẩm quyền giải quyết thì thụ 
lý giải quyết và thông báo bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức hoặc cá nhãn dã chuyển 
đơn đến biết; nếu đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết thì gửi trả lại và 
thông báo bằng vãn bản cho cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân đã chuyển dơn biết.

Điều 7. Các cơ quan Thanh tra Nhà nước khi nhận được đơn khiếu nại thuộc thẩm 
quyền của Thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước cùng cấp có trách nhiệm xem xét và 
báo cáo để Thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước cùng cấp quyết định việc thụ lý giải 
quyết khiếu nại đó.

MỰC 2. TRÁCH NHIỆM CỦA THỦ TRƯỞNG cơ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 
TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Điều 8.
1. Trong quá trình giải quyết khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần đầu phải gặp 

gỡ, đối thoại trực tiếp với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền, lợi ích liên 
quan để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết 
khiếu nại; việc gập gỡ, đối thoại phải tiến hành công khai, dân chủ; nếu thấy cần thiết có 
thể mời đại diên tổ chức chính trị - xã hội tham dự.

Đối với giải quyết khiếu nại các lần tiếp theo, việc gặp gỡ, đối thoại trực tiếp chỉ 
thực hiên khi thây cần thiết. Trong trường hợp khiếu nại là vụ việc phức tạp, đông người, 
gay gắt, kéo dài thì người giải quyết khiếu nại các lần tiếp theo phải gặp gỡ, đối thoại 
trực tiếp với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền và lợi ích liên quan. 
Việc gặp gỡ, đối thoại được tiến hành như lần đầu.

Người khiếu nại được uỷ quyền cho người đại diện của mình tham gia việc gặp gỡ, 
đối thoại.

2. Người giải quyết khiếu nại có trách nhiêm thông báo bằng văn bản với người 
khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền, lợi ích liên quan, đại diên tổ chức chính trị 
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- xã hội biết thời gian, địa điểm, nội dung việc gặp gỡ, đối thoại; người được thông báo 
có trách nhiêm đến đúng thời gian, địa điểm, thành phần như trong thông báo.

3. Khi gặp gỡ, đối thoại, người giải quyết khiếu nại phải nêu rõ nội dung cần đối 
thoại, kết quả việc xác minh nội dung vụ việc khiếu nại; người tham gia đối thoại có 
quyền phát biểu ý kiến, đưa ra những bằng chứng có liên quan đến vụ việc khiếu nại và 
yêu cầu của mình.

4. Việc gặp gỡ, đối thoại phải được lập thành biên bản; biên bản phải ghi rõ ý kiến 
của những người tham gia, tóm tắt kết quả về các nội dung đã đối thoại, có chữ ký của 
người tham gia; trường hợp người tham gia đối thoại không ký xác nhân thì phải ghi rõ lý 
do; biên bản này được lưu vào hồ sơ vụ việc khiếu nại.

5. Kết quả việc gặp gỡ, đối thoại là một trong các cãn cứ làm cơ sở cho việc giải 
quyết khiếu nại.

Điều 9.
1. Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm giải quyết khiếu nại thuộc thẩm 

quyền theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo.

2. Căn cứ quy định của pháp luật, kết quả gặp gỡ, đối thoại, kết quả thẩm tra xác 
minh, kết luận và kiến nghị việc giải quyết khiếu nại, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã 
ban hành quyết định giải quyết khiếu nại trong thời hạn quy định tại Luật Khiếu nại, tố 
cáo.

3. Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm gửi quyết định giải quyết khiếu 
nại cho người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền, lợi ích liên quan và ủy ban 
nhân dân cấp huyện; khi cần thiết công bô' công khai quyết định giải quyết khiếu nại.

4. Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thi hành, tổ chức thi hành quyết 
định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật trong phạm vi trách nhiệm cùa mình.

Điều 10. Thủ trưởng cơ quan thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện, Thủ trưởng cơ 
quan thuộc Sở, cơ quan thuộc Bộ, cơ quan thuộc cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc cơ 
quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền. Việc giải 
quyết theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Khiếu nại, tố cáo, Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và Điếu 9 của Nghị định này.

Điều 11.
1. Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiêm giải quyết khiếu nại thuộc 

thẩm quyền theo trình tự thủ tục quy định tại Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Khiếu nại, tô' cáo.

Chánh thanh tra cấp huyên có trách nhiệm xác minh, kết luận, kiến nghị việc giải 
quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện.
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2. Căn cứ quy định của pháp luật, kết quả gặp gỡ, đối thoại, kết quả thẩm tra xác 
minh, kết luân và kiến nghị việc giải quyết khiếu nại của Chánh thanh tra cấp huyên, Chủ 
tịch ủy ban nhân dãn cấp huyên ban hành quyết định giải quyết khiêu nại trong thời hạn 
quy định tại Luật Khiếu nại, tố cáo.

3. Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiêm gửi quyết định giải quyết 
khiếu nại cho người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền, lợi ích liên quan và ủy 
ban nhân dãn cấp tỉnh; khi cần thiết công bố công khai quyết định giải quyết khiếu nại.

4. Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiêm thi hành, tổ chức thi hành 
quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật trong phạm vi trách nhiêm của 
mình; kiểm tra, đôn đốc cơ quan, đơn vị cấp dưới trong việc thi hành quyết định giải 
quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật.

Điều 12.
1. Giám đốc Sở và cấp tương đương thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh (gọi chung là 

Giám đốc Sờ) có trách nhiêm giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền theo trình tự, thủ tục 
quy định tại Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật sửa đổi, bổ sung một sô' điều của Luật Khiếu 
nại, tố cáo.

Chánh thanh tra Sở có trách nhiệm xác minh, kết luân, kiến nghị việc giải quyết 
khiếu nại thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở.

2. Căn cứ quy định của pháp luật, kết quả gặp gỡ, đối thoại, kết quả thẩm tra xác 
minh, kết luân và kiến nghị việc giải quyết khiếu nại của Chánh thanh tra Sở, Giám đốc 
Sở ban hành quyết định giải quyết trong thời hạn quy định tại Luật Khiếu nại, tố cáo.

3. Giám đốc Sở có trách nhiệm gửi quyết định giải quyết khiếu nại cho người khiếu 
nại, người bị khiếu nại, người có quyền, lợi ích liên quan và người có thẩm quyền giải 
quyết tiếp theo; khi cần thiết công bố công khai quyết định giải quyết khiếu nại.

4. Giám đốc Sở có trách nhiêm thi hành, tổ chức thi hành quyết định giải quyết 
khiếu nại có hiệu lực pháp luật trong phạm vi trách nhiêm của mình; kiểm tra, đôn đốc cơ 
quan, đơn vị cấp dưới trong việc thi hành quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực 
pháp luật.

Điều 13.
1. Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiêm giải quyết khiếu nại thuộc 

thẩm quyền theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo.

Chánh thanh tra cấp tỉnh có trách nhiêm xác minh, kết luân, kiến nghị việc giải 
quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Căn cứ vào quy định cùa pháp luật, kết quả gặp gỡ, đối thoại, kết quả thẩm tra 
xác minh, kết luân và kiến nghị việc giải quyết khiếu nại của Chánh thanh tra cấp tỉnh, 
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Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định giải quyết khiếu nại theo thời 
hạn quy định tại Luật Khiếu nại, tố cáo.

Đối với những vụ việc phức tạp, trước khi ban hành quyết định giải quyết khiếu nại 
cuối cùng, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải tham khảo ý kiến của Bộ, cơ quan 
ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ về những nội dung có liên quan đến chức năng quản 
lý nhà nước của Bộ, ngành đó; khi tham khảo ý kiến phải nêu rõ nội dung vụ việc và 
những nội dung cần tham khảo ý kiến; Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 
nhân được dể nghị tham khảo ý kiến có trách nhiệm trả lời trong thời hạn 15 ngày, kể từ 
ngày nhân dược đề nghị.

3. Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiêm gửi quyết định giải quyết 
khiếu nại cho người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền, lợi ích liên quan; Bộ 
trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có thẩm quyền giải quyết tiếp theo dối với vụ việc 
khiếu nại đó. Nếu là quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng thì gửi quyết định giải 
quyết khiếu nại đến Thủ tướng Chính phủ, Tổng thanh tra và Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 
quan ngang Bô quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực liên quan đến nội dung khiếu nại. 
Khi cần thiết công bố công khai quyết định giải quyết khiếu nại.

4. Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiêm thi hành, tổ chức thi hành 
quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật trong phạm vi trách nhiêm của 
mình; kiểm tra, đôn đốc cơ quan, đơn vị cấp dưới trong việc thi hành quyết định giải 
quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật.

Điều 14.
1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ 

có trách nhiệm giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền theo trình tự, thủ tục quy định tại 
Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo.

Chánh thanh tra Bộ có trách nhiêm xác minh, kết luân, kiến nghị việc giải quyết 
khiếu nại thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng.

2. Căn cứ vào quy định của pháp luật, kết quả gặp gỡ, đối thoại, kết quả thẩm tra 
xác minh, kết luân và kiến nghị việc giải quyết khiếu nại, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 
ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ ban hành quyết định giải quyết trong thời 
hạn quy định tại Luật Khiếu nại, tổ' cáo.

Đối với những vụ việc phức tạp thì trước khi ban hành quyết định giải quyết khiếu 
nại cuối cùng, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ phải tham khảo ý kiến của Bộ, 
ngành, ủy ban nhân dân cấp tỉnh về những nội dung có liên quan đến chức nẫng quản lý 
nhà nước của Bô, ngành, địa phương dố.

Khi tham khảo ý kiến phải nêu rõ nội dung vụ việc và những nội dung cần tham 
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khảo ý kiến. Cơ quan nhân được đề nghị tham khảo ý kiến có trách nhiệm trả lời trong 
thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhân được đề nghị.

3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ 
có trách nhiêm gửi quyết định giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại, người bị khiếu 
nại, người có quyền, lợi ích liên quan. Nêu là quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng 
thì gửi quyết định giải quyết khiếu nại đến Thủ tướng Chính phủ và Tổng thanh tra. Khi 
cần thiết công bố công khai quyết định giải quyết khiếu nại.

4. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ 
có trách nhiêm thi hành, tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực 
pháp luật trong phạm vi trách nhiêm của mình; kiểm tra, đôn đốc cơ quan, đơn vị thuộc 
thẩm quyền quản lỷ trong việc thi hành quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực 
pháp luật.

Điều 15. Tổng thanh tra có thẩm quyền:
1. Giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật 

Khiếu nại, tô' cáo và Luật sủa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiêu nại, tố cáo.
2. Giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ giải 

quyết khiếu nại có liên quan tới nhiều địa phương, nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước.
3. Giúp Thủ tướng Chính phủ xem xét lại quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng 

của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh; trong 
trường hợp phát hiện có vi phạm pháp luật gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, 
lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức thì kiến nghị hoặc yêu cầu người đã ban 
hành quyết định xem xét lại. Nếu sau 30 ngày mà kiến nghị hoặc yêu cầu không được 
thực hiên thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Điều 16. Người giải quyết khiếu nại phải ban hành quyết định giải quyết khiếu nại 
theo các nôi dung quy định tại Điều 38, Điều 45 của Luật Khiếu nại, tố cáo; không dùng 
thông báo, biên bản cuộc họp hoặc các hình thức vãn bản khác để thay thế quyết định 
giải quyết khiếu nại.

MỰC 3. VIỆC THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Điều 17. Quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật phải được cá nhân, 
cơ quan, tổ chức nghiêm chỉnh chấp hành; người đã ban hành quyết định giải quyết khiếu 
nại có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, áp dụng các biên pháp cần thiết theo thẩm quyền 
hoặc yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng các biên pháp cần thiết để quyết 
định giải quyết khiếu nại được thi hành nghiêm chỉnh. Trong trường hợp cần thiết, người 
đã ban hành quyết định giải quyết khiếu nại yêu cầu các cơ quan chức năng phối hợp để 
tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật.
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Điều 18. Căn cứ vào nội dung quyết định giải quyết khiếu nại của người cố thẩm 
quyền, Thủ trưởng cơ quan nhà nước có quyết định hành chính, hành vi hành chính bị 
khiếu nại có trách nhiêm:

1. Ban hành quyết định hành chính để thay thê' hoặc sửa đổi quyết định hành chính 
bị khiếu nại và tổ chức thực hiện quyết định đó, chấm dứt hành vi hành chính bị khiếu nại 
trong trường hợp nôi dung khiếu nại là dúng; bồi thường thiệt hại, khôi phục quyền, lợi 
ích hợp pháp cho người bị thiệt hại theo quy dịnh của pháp luật.

2. Giải thích, yêu cầu người khiếu nại chấp hành nghiêm chỉnh quyết định giải 
quyết khiếu nại, nếu nội dung khiếu nại không đúng; trong trường hợp cần thiết yêu cầu 
các cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp theo thẩm quyền để bảo đảm việc thi hành 
nghiêm chỉnh quyết dịnh giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật.

Điều 19. Thủ trưởng cơ quan nhà nước cấp trên cố trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc 
Thủ trưởng cơ quan nhà nước cấp dưới đã có quyết định hành chính, hành vi hành chính 
bị khiếu nại thực hiên trách nhiêm quy định tại Điều 18 của Nghị định này; trong trường 
hợp người có trách nhiệm không chấp hành nghiêm chỉnh quyết định giải qụyết khiếu nại 
thì áp dụng các biện pháp theo thẩm quyển buộc họ phải chấp hành; xử lý hoặc kiến nghị 
cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với người không thi hành quyết định giải quyết khiếu 
nại cố hiệu lực pháp luật.

Điều 20. Thủ trưởng các cơ quan nhà nước hữu quan phải thực hiên đúng nội dung 
quyết định giải quyết khiếu nại liên quan đến trách nhiệm của mình; phối hợp với Thủ 
trưởng cơ quan nhà nước quy định tại Điều 18, Điều 19 của Nghị định này để tổ chức thi 
hành quyết định giầi quyết khiếu nại.

MỰC 4. VIỆC XEM XÉT LẠI QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT 
KHIẾU NẠI CUÓI CÙNG CÓ VI PHẠM PHÁP LUẬT

Điều 21.
1. Quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng phải được người khiếu nại, người bị 

khiếu nại, công dân, cơ quan, tổ chức có liên quan chấp hành nghiêm chình. Quyết định 
giải quyết khiếu nại cuối cùng chỉ được xem xét lại khi phát hiên cố một trong những căn 
cứ sau đây:

a) Phát hiên tình tiết mới làm thay đổi cơ bản nội dung của quyết đỊnh giải quyết 
khiếu nại cuối cùng;

b) Quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng không phù hợp với các tình tiết khách 
quan của nôi dung vụ việc khiếu nại;

c) Có vi phạm nghiêm trọng vể trình tự, thủ tục khi xác minh, kết luân và ban hành 
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quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, 
lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức;

d) Có sai lầm nghiêm trọng về việc áp dụng chính sách, pháp luật trong quá trình 
giải quyết khiếu nại, gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của 
công dân, cơ quan, tổ chức;

đ) Quyết định giải quyết khiêu nại cuối cùng ban hành khồng đúng thẩm quyền.
2. Người đã ban hành quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng có trách nhiêm 

cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liêu, hồ sơ vụ việc khiếu nại khi người có thẩm quyền 
yêu cầu và phải chịu trách nhiêm về tính chính xác, trung thực của các thông tin, tài liêu, 
hồ sơ đã cung cấp.

3. Thời hiệu yêu cầu hoặc kiến nghị xem xét lại quyết định giải quyết khiếu nại 
cuối cùng có vi phạm pháp luật là 24 tháng kể từ ngày quyết định đó có hiệu lực thi hành, 
trừ trường hợp Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xem xét lại quyết định giải quyết khiếu nại 
cuối cùng.

Điều 22. Khi phát hiện có một trong những căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 21 
của Nghị định này thì người đã ban hành quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng có 
trách nhiệm xem xét lại quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng.

Điều 23.
1. Khi phát hiện quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng của Bộ trưởng, Thủ 

trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh có dấu hiệu vi phạm pháp 
luật thì Tổng thanh tra yêu cầu người đã ban hành quyết định giải quyết khiếu nại báo 
cáo bằng vãn bản nội dung vụ việc và gửi bản sao hồ sơ vụ việc khiếu nại. Nếu cần thiết, 
Tổng thanh tra tổ chức kiểm tra việc giải quyết khiêu nại.

Trong trường hợp có một trong những căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 21 của 
Nghị định này thì Tổng thanh tra có vãn bản kiến nghị Bô trưởng, Thủ trưởng cơ quan 
ngang Bộ hoặc yêu cầu Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét lại việc giải quyết 
khiếu nại.

Văn bản của Tổng thanh tra kiến nghị hoặc yêu cầu xem xét lại quyết định giải 
quyết khiếu nại cuối cùng được gửi đến Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 
quan ngang Bộ có chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực liên quan đến nội dung 
khiếu nại, người khiếu nại, người bị khiếu nại.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh khi 
nhân được văn bản kiến nghị hoặc yêu cầu của Tổng thanh tra có trách nhiệm xem xét lại 
vụ việc khiếu nại.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị hoặc yêu cầu, Bộ 
trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải báo cáo 
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Tổng thanh tra về việc thực hiên kiến nghị hoặc yêu cầu đó. Trong trường hợp kiến nghị 
hoặc yêu cầu không được thực hiện thì Tổng thanh tra báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem 
xét, quyết định.

Điều 24.
1. Khi phát hiên quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng của Chủ tịch ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, ngành có dấu hiệu vi phạm 
pháp luật thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ yêu cầu người đã ban hành quyết 
định giải quyết khiếu nại báo cáo bằng văn bản nội dung vụ việc và gửi bản sao hồ sơ vụ 
việc khiếu nại đó. Nếu cần thiết, Bô trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ tổ chức kiểm 
tra việc giải quyết khiếu nại.

Trong trường hợp có một trong những căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 21 của 
Nghị định này thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có văn bản yêu cầu Chủ tịch 
ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét lại việc giải quyết khiếu nại.

Văn bản yêu cầu xem xét lại việc giải quyết khiếu nại của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 
quan ngang Bộ được gửi đến Thủ tướng Chính phủ, Tổng thanh tra, người khiếu nại, 
người bị khiếu nại.

2. Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh khi nhân được văn bản yêu cầu của Bộ trưởng, 
Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm xem xét lại vụ việc khiếu nại.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhân được yêu cầu, Chủ tịch ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh phải báo cáo Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ về việc thực hiện yêu cầu 
đó. Trong trường hợp yêu cầu không được thực hiên thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 
ngang Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Điều 25. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh sau khi xem xét lại quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng, nếu thấy có một trong 
các căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 21 của Nghị định này thì phải ban hành quyết định 
sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng có vi phạm pháp 
luật.

Trong trường hợp vẫn giữ nguyên quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng thì Bộ 
trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải báo cáo 
bằng vãn bản với người đã yêu cầu hoặc kiến nghị về cơ sở pháp luật để giữ nguyên quyết 
định giải quyết khiếu nại cuối cùng và có vãn bản trả lời người khiếu nại.

Điều 26. Trong quá trình xem xét lại quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng, nếu 
xét thấy việc thi hành quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng sẽ gây hậu quả khó khắc 
phục thì Tổng thanh tra, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có quyền yêu cầu tạm 
đình chỉ việc thi hành quyết định dó.
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CHƯƠNG II
KHIẾU NẠI, GIÀI QUYẾT KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH

KỶ LUẬT CÕNG CHỨC TRONG cơ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

MỤC 1. THẨM QUYÊN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH KỶ LUẬT

Điều 27. Khiếu nại đối với quyết định kỷ luật của Thủ trưởng cơ quan nào thì Thủ 
trưởng cơ quan đó có trách nhiệm giải quyết; trong trường hợp còn khiếu nại tiếp thì Thủ 
trưởng cơ quan cấp trên trực tiếp có trách nhiệm giải quyết.

Điều 28
1. Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyên, Giám đốc Sở có thẩm quyền giải quyết 

khiếu nại đối với quyết định kỷ luật do mình ban hành.
2. Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền:
a) Giải quyết khiếu nại đối với quyết định kỷ luật do mình ban hành;
b) Giải quyết khiếu nại đối với quyết định kỷ luật mà Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp 

huyện, Giám đốc Sở đã giải quyết lần đầu nhưng còn có khiếu nại. Quyết định giải quyết 
khiếu nại này là quyết định cuối cùng.

Điều 29. Bộ trưởng, Thủ trường cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 
phủ có thẩm quyển:

1. Giải quyết khiếu nại đối với quyết định kỷ luật do mình ban hành.
2. Giải quyết khiếu nại đối với quyết định kỷ luật mà Thủ trưởng cơ quan thuộc Bộ, 

thuộc cơ quan ngang Bô, thuộc cơ quan thuộc Chính phủ đã giải quyết lần đầu nhưng còn 
có khiếu nại. Quyết định giải quyết khiếu nại này là quyết định cuối cùng.

Điều 30. Bộ trưởng Bộ Nội vụ có thẩm quyền:
1. Giải quyết khiếu nại đối với quyết định kỷ luật do mình ban hành.
2. Giải quyết khiếu nại đối với quyết định kỷ luật mà Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 

quan ngang Bô, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
đã giải quyết lần dầu nhưng còn có khiếu nại. Quyết dịnh giải quyết khiếu nại này là 
quyết định cuối cùng.

Điều 31. Thủ trưởng cơ quan nhà nước có trách nhiêm giải quyết khiếu nại dối với 
quyết định kỷ luật thuộc thẩm quyền; trong trường hợp cần thiết thì giao cho cơ quan, bộ 
phân quản lý nhân sự hoặc cơ quan thanh tra cùng cấp tiến hành xác minh, kết luân và 
kiến nghị việc giải quyết.

MỰC 2. THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH KỶ LUẬT

Điều 32. Người đã ban hành quyết định kỷ luật công chức khi nhận được đơn khiếu 
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nại đối với quyết định kỷ luật dó thì phải xem xét và ra quyết định giải quyết bằng vãn 
bản theo thủ tục quy định tại Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Khiếu nại, tố cáo.

Điều 33. Trong trường hợp công chức bị kỷ luật không đồng ý với quyết định giải 
quyết khiếu nại lần đầu và tiếp tục khiếu nại thì người có thẩm quyền giải quyết tiếp theo 
phải xem xét và ra quyết định giải quyết khiếu nại bằng vãn bản theo quy định tại Điều 
53 của Luật Khiếu nại, tố cáo.

Điều 34. Công chức giữ chức vụ từ Vụ trưởng hoặc tương đương trở xuống bị kỷ 
luật buộc thôi việc, sau khi khiếu nại mà người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần 
đầu vẫn giữ ngưyên hình thức kỷ luật đó thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được 
quyết định giải quyết khiếu nại có quyền khiếu nại dến người có thẩm quyền giải quyết 
tiếp theo hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án theo quy định của pháp luật.

Điều 35. Bộ trưởng Bộ Nội vụ căn cứ quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo, Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều cùa Luật Khiếu nại, tố cáo và Nghị định này và quy định của 
pháp luật về cán bộ, công chức hướng dẫn chi tiết việc giải quyết khiếu nại đối với quyết 
định kỷ luật công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước.

CHƯƠNG III
TỐ CÁO VÀ GIẢI QUYẾT Tố CÁO

MỤC I. THẨM QUYÊN GIẢI QUYẾT Tổ CÁO

Điều 36. Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật mà người bị tố cáo thuộc thâm quyển 
quản lý của cơ quan nào thì cơ quan đó có trách nhiệm giải quyêt.

TỐ cáo hành vi vi phạm quy định về nhiệm vụ, công vụ của người thuộc cơ quan nào 
thì người đứng đầu cơ quan đó có trách nhiệm giải quyết.

Tố cáo hành vi vi phạm quy dịnh về nhiêm vụ, công vụ của người đứng đầu, cấp 
phó của người đứng đầu cơ quan nào thì người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp của cơ 
quan đó có trách nhiệm giải quyết.

Điều 37. TỐ cáo hành vi vi phạm pháp luật mà nội dung liên quan đến chức năng 
quản lý nhà nước của cơ quan nào thì cơ quan đó có trách nhiệm giải quyết. Tô' cáo hành 
vi phạm tội do các cơ quan tiến hành tô' tụng giải quyết theo quy định của pháp luật tô' 
tụng hình sự.

Điều 38.
1. Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền giải quyết tô' cáo hành vi vi 

phạm pháp luật của người do mình quàn lý trực tiếp.
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2. Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi 
phạm pháp luật của Chủ tịch, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã, Trưởng phòng, Phó 
Trưởng phòng, Trưởng ban, Phó Trưởng ban thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện và những 
người khác do mình bổ nhiêm và quản lý trực tiếp.

3. Giám đốc Sở có thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của 
Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Sở và những người khác do mình bổ nhiệm và 
quản lý trực tiếp.

4. Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi 
phạm pháp luật của Chủ tịch, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyên, Giám đốc, Phó 
Giám đốc Sở và những người khác do mình bổ nhiệm và quản lý trực tiếp.

5. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ 
có thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của người đúng đầu, câp phó 
của người dứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, thuộc cơ quan ngang Bộ, thuộc cơ quan 
thuộc Chính phủ và những người khác do mình bổ nhiêm và quản lý trực tiếp.

ố. Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật 
cùa Bộ trưởng, Thứ trưởng, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng, 
Phó Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh và những người khác do mình bổ nhiệm và quản lý trực tiếp.

Điều 39.
1. Chánh thanh tra cấp huyện có thẩm quyền:
a) Xác minh, kết luận nội dung tố cáo, kiến nghị biên pháp xử lý tố cáo thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện khi được giao;
b) Xem xét, kết luân nội dung tố cáo mà Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã đã giải 

quyết nhưng có vi phạm pháp luật; trong trường hợp kết luân việc giải quyết có vi phạm 
pháp luật thì kiến nghị người dã giải quyết xem xét, giải quyết lại.

2. Chánh thanh tra Sở có thẩm quyền:
a) Xác minh, kết luân nội dung tố cáo, kiến nghị biện pháp xử lý tố cáo thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Giám đốc Sở khi được giao;
b) Xem xét, kết luận nôi dung tố cáo mà Thủ trưởng cơ quan thuộc Sở đã giải quyết 

nhưng có vi phạm pháp luật; trong trường hợp kết luận việc giải quyết có vi phạm pháp 
luật thì kiến nghị người đã giải quyết xem xét, giải quyết lại.

3. Chánh thanh tra cấp tỉnh có thẩm quyển:
a) Xác minh, kết luận nội dung tố cáo, kiến nghị biện pháp xử lý tô' cáo thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh khi được giao;
b) Xem xét, kết luân nội dung tố cáo mà Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyên, 
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Giám đốc Sở đã giải quyết nhưng có vi phạm pháp luật; trong trường hợp kết luận việc 
giải quyết có vi phạm pháp luật thì kiến nghị người đã giải quyết xem xét, giải quyết lại.

4. Chánh thanh tra Bô, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có thẩm quyền:
a) Xem xét, kết luân nội dung tố cáo, kiến nghị biên pháp xử lý tố cáo thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ khi được giao;

b) Xem xét, kết luân nội dung tố cáo mà Thủ trưởng cơ quan thuộc Bộ, thuộc cơ 
quan ngang Bộ, thuộc cơ quan thuộc Chính phủ đã giải quyết nhưng có vi phạm pháp 
luật; trong trường hợp kết luân việc giải quyết có vi phạm pháp luật thì kiến nghị người 
đã giải quyết xem xét, giải quyết lại.

Điều 40. Tổng thanh tra có thẩm quyền:
1. Xác minh, kết luân nội dung tố cáo, kiến nghị biên pháp xử lý tố cáo thuộc thẩm 

quyển giải quyết của Thủ tướng Chính phủ khi được giao.
2. Xem xét, kết luận nội dung tố cáo mà Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, 

Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã giải quyết 
nhưng có vi phạm pháp luật; trong trường hợp kết luân viêc giải quyết có vi phạm pháp 
luật thì kiến nghị người đã giải quyết xem xét, giải quyết lại.

Điểu 41. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhân dược kiến nghị của cơ quan 
Thanh tra theo quy định tại điểm b của các khoản 1, 2, 3, 4 Điều 39 và khoản 2 Điếu 40 
của Nghị định này, Thủ trưởng cơ quan nhà nước dã giải quyết tố cáo có trách nhiêm thực 
hiên và thông báo kết quả cho cơ quan Thanh tra dã có kiến nghị đó.

MỤC 2. THỦ TỤC GIẢI QUYẾT Tố CÁO

Điều 42.
1. Cơ quan nhà nước nhận được đơn tố cáo có trách nhiệm phân loại và xử lý như 

sau:
a) Nếu tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của mình thì phải thụ lý để giải quyết 

theo đúng trinh tự, thủ tục quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo và Nghị định này;
b) Nếu tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình thì châm nhất trong thời 

hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được phải chuyển đơn tố cáo hoặc bản ghi lời tố cáo và các 
tài liệu, chứng cứ liên quan (nếu có) cho người có thẩm quyền giải quyết;

c) Không xem xét, giải quyết những tố cáo giấu tên, mạo tên, không rõ địa chỉ, 
không có chữ ký trực tiếp mà sao chụp chữ ký hoặc những tố cáo đã được cấp có thẩm 
quyền giải quyết nay tố cáo lại nhưng không có bằng chứng mới;

d) Nếu tô' cáo hành vi phạm tội thì chuyển cho cơ quan điều tra, Viên Kiểm sát xử 
lý theo quy định tại Điều 71 của Luật Khiếu nại, tố cáo.
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2. Trong trường hợp hành vi bị tố cáo gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại nghiêm
trọng đến lợi ích của Nhà nước, của tập thể, tính mạng, tài sản của công dân thì cơ quan
nhận được dơn phải báo ngay cho cơ quan chức năng dể có biên pháp ngăn chặn.

3. Trong trường hợp Thủ trưởng cơ quan nhà nước các cấp, các ngành nhận được
thông tin người tô' cáo bị đe dọa, trù dập, trả thù thì phải có trách nhiệm chỉ đạo hoặc
phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan làm rõ, có biện pháp bảo vê người tố cáo,
ngân chặn và dề nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật người có hành   
vi đe dọa, trù dập, trả thù người tố cáo.

Điều 43. Trong trường hợp người tố cáo trình bày trực tiếp thì người tiếp nhân phải
ghi rõ nội dung tố cáo, họ tên, địa chỉ người tố cáo; khi cần thiết thì ghi âm lời tố cáo.   
Bản ghi nội dung tô' cáo phải cho người tõ' cáo đọc lại, nghe lại và ký xác nhận. Việc xử
lý tô' cáo trực tiếp được thực hiện như xử lý dơn tô' cáo quy định tại Điều 42 của Nghị
định này.

Điều 44. Khi tiếp nhân thông tin, tài liệu do người tố cáo, người bị tô' cáo, cơ quan,
tổ chức, cá nhân cung cấp thì người giải quyết tô' cáo phải làm giấy biên nhận, có chữ ký
của người tiếp nhân và người cung cấp.

Điều 45. Người có thẩm quyền giải quyết tô' cáo hoặc Thủ trưởng cơ quan được
giao nhiộrh vụ xác minh phải ra quyết định về việc tiến hành kiểm tra, xác minh nội dung
lô' cáo; trong quyết định phải ghi rõ người dược giao nhiệm vụ xác minh, nội dung cần
xác minh, thời gian tiến hành xác minh, quyền hạn và trách nhiệm của người được giao
nhiêm vụ xác minh.

Điều 46. Trong quá trình giải quyết tô' cáo, người được giao nhiệm vụ xác minh
phải tạo điều kiện để người bị tô' cáo giải trình, đưa ra các bằng chứng dể chứng minh
tính đúng, sai của nội dung tô' cáo.

Điều 47. Việc thu thập tài liêu, chứng cứ trong quá trình xác minh, giải quyết tô' cáo
phải được ghi chép thành văn bản và lưu vào hồ sơ giải quyết tố cáo.

Sau khi kết thúc việc xác minh, người được giao nhiệm vụ xác minh phải có văn bản
kết luận về nội dung tô' cáo và phải có những chứng cứ để chứng minh cho kêì luận của
mình.

Điều 48. Căn cứ vào kết quả xác minh, kết luận về nội dung tô' cáo, người giải
quyết tố cáo tiến hành xử lý như sau:

1. Trong trường hợp người bị tô' cáo không vi phạm pháp luật, không vi phạm các
quy định về nhiệm vụ, công vụ thì phải có kết luận rõ và thông báo bằng vãn bản cho
người bị tô' cáo, cơ quan quản lý người bị tô' cáo biết, đổng thời xử lý hoặc kiến nghị cơ
quan nhà nước có thẩm quyền xử lý người cố tình tố cáo sai sự thật.
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2. Trong trường hợp người bị tố cáo có vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định về 
nhiêm vụ, công vụ phải xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính thì xử lý theo thẩm quyền hoặc 
kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý, đồng thời áp dụng các biên pháp theo 
quy định của phốp luật để quyết định, kiến nghị xử lý được chấp hành nghiêm chỉnh.

3. Trong trường hợp hành vi bị tố cáo có dấu hiệu tôi phạm thì chuyển hồ sơ vụ việc 
cho cơ quan điều tra hoặc Viện Kiểm sát để giải quyết theo quy định của pháp luật tố 
tụng hình sự.

Điều 49. Người giải quyết tố cáo phải gửi văn bản kết luân vụ việc tố cáo, quyết 
định xử lý tố cáo cho cơ quan Thanh (ra, cơ quan nhà nước cấp trên trực tiếp; thông báo 
cho người tố cáo kết quả giải quyết nếu họ có yêu cầu, trừ những nội dung thuộc danh 
mục bí mật Nhà nước.

CHƯƠNG IV
TIẾP CỒNG DÂN

Điều 50. Việc tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, đưa đơn khiếu nại, tô' cáo được 
tiến hành tại nơi tiếp công dân.

Thủ trưởng cơ quan nhà nước phải tổ chức và quản lý nơi tiếp công dân của cơ quan 
mình; ban hành nội quy tiếp công dân; bô' trí nơi tiếp công dân tại dịa điểm thuận tiện; 
bảo đảm các điều kiện vật chất cần thiết để công dân đến trình bày khiếu nại, tô' cáo, kiến 
nghị, phản ánh.

Tại nơi tiếp công dân phải niêm yết lịch tiếp công dân và nội quy tiếp công dân. 
Lịch tiếp công dân phải được ghi cụ thể thời gian, chức vụ người tiếp công dân. Nội quy 
tiếp công dân phải ghi rõ trách nhiệm của người tiếp công dân, quyền và nghĩa vụ của 
người đến khiếu nại, tô' cáo.

Điều 51.
1. Thủ trưởng cơ quan nhà nước có trách nhiệm định kỳ tiếp công dân theo quy định 

tại Điều 76 của Luật Khiếu nại, tố cáo; lịch tiếp công dân phải được thông báo công khai 
cho công dân biết.

2. Ngoài việc tiếp công dân theo định kỳ, Thủ trưởng cơ quan nhà nước phải tiếp 
công dân khi có yêu cầù khẩn thiết.

3. Đối với những khiếu nại thuộc thẩm quyền mà vụ việc rõ ràng, cụ thể, có cơ sở 
giải quyết thì khi tiếp công dân, Thủ trưởng cơ quan nhà nước phải trả lời ngay cho công 
dân biết; nếu vụ việc phức tạp cần nghiên cứu, xem xét thì phải nói rõ thời hạn giải quyết, 
người cần liên hê tiếp để biết kết quả giải quyết.
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4. Việc tiếp công dân của Thủ trưởng cơ quan nhà nước phải được ghi chép vào sổ 
tiếp công dân và dược lưu giữ tại nơi tiếp công dân.

Điều 52. Người tiếp công dãn phải có sổ để ghi chép, theo dõi việc tiếp công dãn; 
yêu cầu công dân đến khiếu nại, tô' cáo xuất trình giấy tờ tùy thân, trình bày trung thực sự 
việc, cung cấp tài liêu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo; trong trường hợp có 
nhiều người đến khiếu nại, tố cáo về cùng một nội dung thì yêu cầu họ cử đại diện trực 
tiếp trình bày nội dung sự việc.

Điều 53. Việc xử lý khiếu nại, tố cáo tại nơi tiếp công dân được tiến hành như sau:
1. Đối với đơn khiếu nại thì xử lý theo quy định tại Điều 5 của Nghị định này; trong 

trường hợp công dân đến khiếu nại trực tiếp mà vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền giải 
quyết của cơ quan mình thì người tiếp cõng dân hướng dẫn họ viết thành dơn hoặc ghi lại 
nội dung khiếu nại và yêu cầu công dân ký lẻn hoặc điểm chỉ; nếu vụ việc khiếu nại 
không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan mình thì hướng dẫn công dân khiếu nại 
đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

2. Đối với tố cáo thì người tiếp công dân phải tiếp nhãn, phân loại và xử lý theo quy 
định tại các Điều 42, 43 và Điều 44 của Nghị định này.

Điều 54. Các cơ quan Thanh tra Nhà nước, các cơ quan: Công an, Quốc phòng, 
Thương mại, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Lao đông - Thương binh và Xã 
hội, Nội vụ, Giao thông vận tải, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, Tài nguyên và Môi trường ở cấp Trung ương và cấp tỉnh có trách nhiêm tổ 
chức tiếp công dân thường xuyên.

Các cơ quan khác của Nhà nước cãn cứ vào quy định của Luật Khiếu nại, tô' cáo, 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo, Nghị định này và tình hình 
khiếu nại, tố cáo liên quan đến ngành, lĩnh vực của mình quản lý để bô' trí thời gian tiếp 
công dân.

Điều 55.
1. Việc tổ chức tiếp cống dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại trụ sở tiếp công 

dân ở Hà Nội và thành phồ' Hồ Chí Minh thực hiên Quy chế tổ chức tiếp công dân ban 
hành kèm theo Nghị định số 89/CP ngày 07 tháng 8 nãm 1997 của Chính phủ.

2. Chủ tịch ủy ban nhân dân câ'p tỉnh bô' trí địa điểm chung để Hội đồng nhân dân, 
ủy ban nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại diên tổ chức chính trị tiếp công dân đến 
khiếu nại, tố cáo; cử một công chức có chức vụ Phó Vãn phòng hoặc cấp tương đương 
phụ trách nơi tiếp công dân để tổ chức thực hiên chê' độ tiếp dân thường xuyên.

Điều 56. Đối với những người đến khiếu nại, tố cáo có hành vi gây rối, làm ảnh 
hưởng đến an ninh, trật tự công cộng, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan 
nhà nước, của cá nhân có trách nhiệm hoặc có hành vi khác vi phạm pháp luật khiếu nại. 
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tố cáo thì Thủ trường cơ quan nhà nước, người phụ trách trụ sở tiếp công dân yêu cầu cơ 
quan Công an phụ trách địa bàn có biên pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 57. Thủ trưởng cơ quan nhà nước có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Thù 
trưởng cơ quan Công an trong việc bảo đảm trát tự, an toàn nơi tiếp công dãn.

ủy ban nhân dân cấp xã, Công an tại các địa phương có trách nhiêm bảo vê an toàn 
trụ sở tiếp công dân của các cơ quan trên địa bàn mình quản lý; trong trường hợp cần 
thiết thì áp dụng các biên pháp theo thẩm quyền để xử lý đối với những người lợi dụng 
việc khiếu nại, tố cáo có hành vi vi phạm pháp luật tại nơi tiếp công dân.

Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo lực lượng công an có trách nhiêm phối hợp với các 
cơ quan nhà nước trong việc bảo vệ trật tự, an toàn cho các trụ sở tiếp công dân, xử lý đối 
yới các đối tượng vi phạm pháp luật ở nơi tiếp công dân.

CHƯƠNG V
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, Tố CÁO

Điều 58. Thanh tra Chính phủ chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý 
nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi thẩm quyền của Chính 
phủ. Nội dung quản lý nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo bao gồm:

1. Soạn thảo để Chính phủ trình Quốc hội, ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 
các văn bản pháp luật về khiếu nại, tố cáo; trình Chính phủ ban hành các văn bản hướng 
dẫn thi hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

2. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
3. Ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dân các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ 

quan thuộc Chính phù, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ quan 
Thanh tra Nhà nước các cấp, các ngành về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

4. Thanh tra, kiểm tra các cấp, các ngành trong việc thực hiên các quy định của 
pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

5. Thực hiên việc giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.
6. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo.
7. Tổng hợp tình hình khiếu nại, tố cáo, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và báo cáo 

Chính phủ theo định kỳ hoặc đột xuất.
8. Tổng kết kinh nghiêm về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Điều 59. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân 

các cấp thực hiên quản lý nhà nước vể công tác giải quyết khiếu nại, tô' cáo trong phạm vi 
quản lý của mình; hướng dân, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, tổ chức do mình quản lý 
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trong việc thực hiện pháp luật về khiêu nại, tô' cáo; định kỳ báo cáo về công tác giải quyết 
khiếu nại, tố cáo quy định tại Điểu 60 của Nghị định này.

Điều 60. Chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi chức năng, nhiêm vụ, 
quyền hạn của mình có trách nhiêm phối hợp với Viên Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân 
dân địa phương trong công tác giải quyết khiếu nại, tô' cáo; tạo điều kiên để các cơ quan 
của Quốc hội, Hội đồng nhân dân, đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hôi, dại biểu 
Hội đồng nhân dân, ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt 
trân, tổ chức thanh tra nhân dân giám sát việc thi hành pháp luật về khiếu nại, tô' cáo tại 
địa phương; định kỳ báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tô' cáo với Hội đồng nhân dân 
cùng câ'p, cơ quan hành chính nhà nước và cơ quan thanh tra nhà nước cấp trên, đồng thời 
thông báo đến ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp.

Điều 61.
1. Định kỳ 3 tháng một lần, chậm nhất là ngày 15 của tháng cuối quý, Bộ trưởng, 

Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban 
nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương báo cáo Thủ tướng Chính phủ qua Tổng 
thanh tra về công tác giải quyết khiếu nại, tô' cáo thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành, 
địa phương mình.

2. Tổng thanh tra tổng hợp tình hình giải quyết khiếu nại, tô' cáo trong phạm vi quản 
lý của Chính phủ và báo cáo định kỳ tại các phiên họp thường kỳ của Chính phủ vào 
tháng đầu mỗi quý hoặc báo cáo đột xuất khi Thủ tướng Chính phủ có yêu cầu; định kỳ 
thông báo đến ủy ban Trung ương Mặt trân Tổ quốc Việt Nam về công tác giải quyết 
khiếu nại, tố' cáo.

3. Trong trường hợp cần thiết, Tổng thanh tra đề nghị Thủ tướng Chính phủ triệu tập 
lãnh đạo các cơ quan ở Trung ương, địa phương họp đề xuất các biộn pháp để Thủ tướng 
Chính phủ xem xét, chỉ đạo xử lý đối với các vụ viộc khiếu nại, tô' cáo phức tạp, liên quan 
đến nhiều ngành, nhiều địa phương.

Điều 62. Thanh tra Nhà nước các cấp, các ngành có trách nhiệm:
1. Hướng dẫn cơ quan, tổ chức, đơn vị cùng câ'p trong việc tiếp công dân, xử lý đơn 

khiếu nại, tố cáo, giải quyết khiếu nại, tô' cáo, thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, 
quyết định xử lý tố cáo.

2. Kiểm tra, thanh tra trách nhiêm của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp dưới 
của Thủ trường cùng cấp trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; trong 
trường hợp cần thiết, đề nghị Thủ trưởng cùng cấp triệu tập Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, 
đơn vị câ'p dưới họp để đề xuất biện pháp tổ chức chỉ đạo, xử lý đối với các vụ việc khiếu 
nại, tô' cáo phức tạp.

242

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



3. Khi phát hiên có vi phạm pháp luật về khiếu nại, tố cáo thì xử lý theo thẩm quyển 
hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý.

4. Kiến nghị các biên pháp nhằm chấn chỉnh công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 
thuộc phạm vi quản lý của Thủ trưởng cùng cấp.

5. Tổng hợp tình hình khiếu nại, tố cáo và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc 
trách nhiêm của Thủ trưởng cùng cấp; thực hiện chế độ báo cáo hàng tháng theo quy định 
của Tổng thanh tra.

CHƯƠNG VI
XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Điều 63. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc giải quyết khiếu nại, tố 
cáo, người tô' cáo có công trong việc ngăn ngừa thiẹt hại cho Nhà nước, tổ chức, cá nhân 
thì được khen thưởng theo quy định của Nhà nước.

Điều 64. Thủ trưởng cơ quan nhà nước trong phạm vi chức nãng, nhiêm vụ, quyền 
hạn của mình có trách nhiêm:

1. Ra quyết định tạm đình chỉ thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định 
xử lý tô' cáo của Thủ trưởng cơ quan cấp dưới khi phát hiên viêc giải quyết có vi phạm 
pháp luật.

2. Ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với công chức thuộc quyền quản lý cố 
tình cản trở hoặc không chấp hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tô' 
cáo hoặc không chấp hành yêu cầu của các cơ quan Thanh tra Nhà nước, của cơ quan nhà 
nước cấp trên trong việc giải quyết khiếu nại, tô' cáo; áp dụng các biên pháp xử lý khác 
đối với người có một trong các hành vi quy định tại các Điều 96, 97 và Điều 100 của Luật 
Khiếu nại, tô' cáo.

Điều 65. Cán bộ, công chức có một trong các hành vi quy định tại các Điều 96, 97, 
98, 99, 100 của Lụật Khiếu nại, tô' cáo nếu gây hâu quả nghiêm trọng thì bị truy cứu trách 
nhiệm hình sự; nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiêm hình sự thì tùy theo tính chất, 
mức độ vi phạm mà bị xử lý bằng một trong các hình thức kỷ luật sau:

1. Khiển trách.
2. Cảnh cáo.
3. Hạ bậc lương.
4. Hạ ngạch.
5. Cách chức.
6. Buộc thôi việc.
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Điều 66. Cán bộ, công chức đã gây ra thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật về 
khiếu nại, tố cáo thì phải bồi thường; việc bồi thường thực hiên theo quy định của pháp 
luật về bồi thường thiệt hại.

Điều 67.
1. Thủ trưởng cơ quan nhà nước nếu thiếu trách nhiêm, nhiều lần để xảy ra vi phạm 

pháp luật về khiếu nại, tố cáo trong cơ quan do mình quản lý thì bị xử lý kỷ luật; nếu gây 
hậu quả nghiêm trọng thì bị truy cứu trách nhiêm hình sự.

2. Thủ trưởng cơ quan nhà nước nêu thiếu trách nhiêm, không áp dụng các biên 
pháp cần thiết để thực hiên quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo thì bị 
xử lý kỷ luật; nếu gây hâu quả nghiêm trọng thì bị truy cứu trách nhiêm hình sự.

Điều 68. Người nào có một trong các hành vi quy định tại Điều 100 của Luật Khiếu 
nại, tố cáo, nếu chưa đến mức độ phạm tội thì bị cảnh cáo hoặc bị phạt tiền hay bị xử lý 
bằng hình thức khác theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Người tiếp công dãn, người giải quyết khiếu nại, tố cáo cố quyền lập biên bản, yẽu 
cầu cơ quan có thẩm quyền xử phạt hành chính đối với người có hành vi vi phạm pháp 
luật khiếu nại, tô' cáo. Chủ tịch ủy ban nhãn dân và cơ quan Công an địa phương căn cú 
vào biên bản và yêu cầu của người tiếp cõng dãn, người giải quyết khiếu nại, tố cáo phải 
xử lý theo thẩm quyền và thông báo kết quả xử lý cho người có yêu cầu trong thời hạn 15 
ngày, kể từ ngày nhân được yêu cầu.

CHƯƠNG VII
ĐIỂU KHOẢN THI HÀNH

Điều 69. Việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại của cá nhân, cơ quan, tổ chức nước 
ngoài, việc tố cáo và giải quyết tố cáo của cá nhân nước ngoài đang sinh sống, học tập, 
làm việc tại Việt Nam được áp dụng theo quy định cùa Luật Khiếu nại, tố cáo; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều cùa Luật Khiếu nại, tố cáo và Nghị định này.

Điều 70. Khiếu nại quyết định hành chính trong hoạt động chỉ đạo, điẻu hành của 
cấp trên đối với cấp dưới theo thứ bậc hành chính không giải quyết theo quy định của 
Nghị định này.

Điều 71. Những khiếu nại đang được xem xét, giải quyết trước ngày 01 tháng 10 
nãm 2004 mà chưa có quyết định giải quyết cuối cùng thì được tiếp tục thực hiện theo 
quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo và Nghị định này.

Điều 72. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay 
thế Nghị định số 67/1999/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 1999 của Chính phủ quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại, tố cáo, Nghị định sô' 62/2002/NĐ-CP ngày 14 
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tháng 6 năm 2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
67/1999/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 1999 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật 
Khiếu nại, tố cáo.

Những quy định trước đây trái với Nghị định này đểu bãi bỏ.
Điều 73. Tổng thanh tra chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này. Bộ 

trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiêm tổ chức thực hiên 
Nghị định này.

Bộ trường Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an căn cứ vào các quy định của Nghị 
định này sau khi thống nhất với Tổng thanh tra hướng dẫn chi tiết việc giải quyết khiếu 
nại, tố cáo trong quân đội và công an.
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★ QUY ĐỊNH VẾ TUYỂN DỤNG VẢ sử DỤNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

• CÔNG CHỨC Dự BỊ

1. NGHỊ ĐỊNH số 115 /2003/NĐ-CP NGÀY 10-10-2003 CỦA CHÍNH PHỦ 
Về chế độ công chức dự bị

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998 và Pháp lệnh sửa 

đổi, bổ sung một số diều cùa Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 29 tháng 4 năm 2003;
Theo dề nghị cùa Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH:

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định chê' độ tuyển dụng, sử dụng, nghĩa vụ, quyền lợi, những 

việc khồng được làm, chế độ chính sách và quản lý đối với công chức dự bị.
Điều 2. Công chức dự bị
Công chức dự bị là công dân Viêt Nam, trong biên chế, hưởng lương từ ngân sách 

nhà nước, được tuyển dụng để bổ sung cho đội ngũ cán bộ, công chức quy định tại điểm 
b, điểm c khoản 1 Điểu 1 của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều cúa Phạp lênh cán 
bộ, công chức ngày 29 tháng 4 năm 2003. Công chức dự bị được phân công làm việc có 
thời hạn tại các cơ quan, tổ chức sau đây:

1. Văn .phòng Quốc hội;
2. Văn .phòng Chủ tịch nước;
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3. Tòa án nhân dân các cấp;
4. Viện Kiểm sát nhân dân các cấp;
5. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phù;
6. Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

ủy ban nhân dân quân, huyên, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
7. Bộ máy giúp việc thuộc tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội;
8. ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.
Điểu 3. Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. “Tuyển dụng công chức dự bị” là việc tuyển người vào làm việc theo chế độ công 

chức dự bị thông qua thi hoặc xét tuyển.
2. “Cơ quan sử dụng công chức dự bị” là cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý 

hành chính, chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức dự bị;
3. “Cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức” là cơ quan được giao thẩm quyền 

tuyển dụng và quản lý công chức bao gồm cả công chức dự bị.

CHƯƠNG II
TUYỂN DỤNG VÀ sử DỤNG CÔNG CHỨC Dự BỊ

Điều 4. Tuyển dụng công chức dự bị
1. Việc tuyển dụng công chức dự bị phải thông qua thi tuyển.
2. Người tình nguyên làm việc từ năm năm trở lên ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, 

biên giới, hải đảo hoặc để đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ờ vùng 
dân tộc ít người thì việc tuyển dụng có thể được thực hiên thồng qua xét tuyển.

Điều 5. Tiêu chuẩn và điều kiên dự tuyển
Người đăng ký dự tuyển công chức dự bị phải có đủ tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp 

vụ của ngạch đăng ký dự tuyển và có đủ các diếu kiên sau đây:
1. Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam;
2. Phẩm chất đạo đức tốt;
3. Tuổi đời phải từ đủ 18 tuổi đến 40 tuổi;
4. Có đơn xin dự tuyển và lý lịch rõ ràng; có đủ văn bằng, chứng chỉ theo quy định 

của ngạch đăng ký dự tuyển;
5. Có đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiêm vụ;
6. Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiêm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải 
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tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biên pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn 
hoặc đưa vào cơ sở chữa bênh, cơ sở giáo dục.

Cản cứ vào tính chất và đặc điểm chuyên môn nghiệp vụ, cơ quan tuyển dụng có thể 
bổ sung thêm một sô' điều kiên đối với người dự tuyển.

Điều ố. Ưu tiên trong thi tuyển công chức dự bị
Ưu tiên trong thi tuyển công chức dự bị đối với các trường hợp sau đây:
1. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh được cộng 30 

điểm vào tổng kết quả thi tuyển;
2. Con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, người có học vị tiến sĩ đúng chuyên 

ngành đào tạo phù hợp với nhu cầu tuyển dụng được cộng 20 điểm vào tổng kết quả thi 
tuyển;

3. Những người có học vị thạc sĩ đúng chuyên ngành đào tạo phù hợp với nhu cầu 
tuyển dụng; những người tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc ở các bậc đào tạo chuyên mổn 
phù hợp với nhu cầu tuyển dụng; người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự; đội viên thanh 
niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện phục vụ nông thôn, miền núi từ hai 
năm trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ được cộng 10 điểm vào tổng kết quả thi tuyển.

Điều 7. Ưu tiên trong xét tuyển công chức dự bị
Những người cam kết tình nguyên làm việc từ năm năm trở lên ở vùng cao, vùng 

sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo được xét tuyển theo thứ tự ưu tiên sau đây:
1. Người dân tộc thiểu số, người cư trú tại nơi tình nguyên làm việc;
2. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;
3. Thương binh;
4. Con liệt sĩ;
5. Con thương binh, con bệnh binh;
6. Người có học vị tiến sĩ đúng chuyên ngành đào tạo, phù hợp với nhu cầu tuyển 

dụng;
7. Người có học vị thạc sĩ đúng chuyên ngành đào tạo, phù hợp với nhu cầu tuyển 

dụng; người tốt nghiêp loại giỏi và xuất sắc ở các bậc đào tạo chuyên môn, phù hợp với 
nhu cầu tuyển dụng; người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, đội viên thanh niên xung 
phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyên phục vụ nông thôn, miền núi từ hai năm trở lên đã 
hoàn thành nhiêm vụ.

Điều 8. Kế hoạch tuyển dụng công chức dự bị
1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý công chức khi lập kế hoạch biên chế 

công chức, phải lập kế hoạch biên chế công chức dự bị trên cơ sở nhu cầu và vị trí công 
tác, cơ cấu ngạch công chức.
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2. Trên cơ sở chỉ tiêu biên chế công chức dự bị được giao hàng năm, cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền quản lý công chức lập kê' hoạch tuyển dụng và sử dụng công chức dự 
bị gồm: số lượng, ngạch công chức cần tuyển theo cơ quan đơn vị, hình thức, tiêu chuẩn 
và diều kiện tuyển dụng, thời gian tổ chức tuyển dụng, dự kiến số lượng công chức dự bị 
sẽ bố trí công tác về cơ quan, đơn vị.

3. Việc tuyển dụng công chức dự bị có thể được tổ chức tuyển theo từng ngạch công 
chức.

Điều 9. Thông báo tuyển công chức dự bị
1. Trước 60 ngày tổ chức thi tuyển công chức dự bị, cơ quan có thẩm quyển quản lý 

công chức phải thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng những 
thông tin cần thiết về điều kiện, tiêu chuẩn, số lượng cần tuyển, thời gian, nội dung, hình 
thức tuyển, yêu cầu về hồ sơ của người dự tuyển, địa chỉ liên hê.

2. Người dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và nộp hồ sơ dự tuyển theo quy 
dinh.

Điều 10. Sơ tuyển
1. Việc sơ tuyển cồng chức dự bị do Hội đồng sơ tuyển của cơ quan, tổ chức được 

cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức phân bổ chỉ tiêu tuyển dụng công chức dự bị 
thực hiện.

2. Hội đồng sơ tuyển do người đứng đầu cơ quan quyết định thành lập, có 03 hoặc 
05 thành viên, bao gồm:

a) Chủ tịch Hội đồng là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng dầu cơ quan;
b) Các ủy viên Hội đồng là đại diện lãnh đạo các bộ phận chuyên ngành của cơ 

quan;
c) ủy viên kiêm Thư ký Hội dồng là công chức phụ trách công tác tuyển dụng của 

cơ quan.
3. Hội đồng sơ tuyển có nhiệm vụ sau đây:
a) Tiếp nhân hồ sơ dự tuyển;
b) Xem xét để lựa chọn những người dự tuyển đủ tiêu chuẩn và điều kiên tuyển 

dụng;
c) Báo cáo và đề nghị người đứng đầu cơ quan quyết định danh sách những người 

được sơ tuyển. Số lượng được sơ tuyển phải nhiều hơn sô' chỉ tiêu được tuyển từ 1/3 (một 
phần ba) lần trở lên. Trường hợp không đủ số người sơ tuyển theo quy định thì phải báo 
cáo để Hội đồng tuyển dụng công chức dự bị xem xét, quyết định;

d) Nộp danh sách cùng hồ sơ dự tuyển lẽn Hội đồng tuyển dụng công chức dự bị 
theo quy định.
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Điều 11. Hội đồng tuyển dụng công chức dự bị
1. Việc tuyển dụng công chức dự bị do Hội đồng tuyển dụng công chức dự bị thực 

hiên. Hội đồng tuyển dụng do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức 
ra quyết định thành lập.

2. Hội đồng tuyển dụng có 05 hoặc 07 thành viên, bao gồm:
a) Chủ tịch Hội đồng là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan 

có thẩm quyền quản lý công chức;
b) Phó chủ tịch Hội đồng là người phụ trách tổ chức cán bộ của cơ quan có thẩm 

quyển quản lý công chức;
c) Các ủỵ viên Hội đồng là đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên ngành của-cơ 

quan có thẩm quyền quản lý công chức;
d) ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng là công chức phụ trách công tác tuyển dụng của 

cơ quan.
3. Giúp việc Hôi đồng tuyển dụng có Ban coi thi, Ban chấm thi.
Điều 12. Nhiêm vụ và quyền hạn của Hội đồng tuyển dụng
Hội đồng tuyển dụng làm việc theo nguyên tắc tập thể, biểu quyết theo đa số, có 

nhiêm vụ và quyền hạn sau đây:
1. Thông báo kế hoạch tổ chức tuyển dụng; thể lê, quy chế; tiêu chuẩn và điều kiên 

dự tuyển; môn thi, hình thức, thời gian và địa điểm thi;
2. Tổ chức việc ra đề thi; thành lạp Ban coi thi, Ban chấm thi;
3. Tiếp nhận và xét hồ sơ dự tuyển từ Hội đồng sơ tuyển; thông báo danh sách 

những người đủ điểu kiên và tiêu chuẩn dự tuyển;
4. Tổ chức thi tuyển hoặc xét tuyển theo đúng quy chế; báo cáo kết quả tuyển dụng 

lên cơ quan có thẩm quyền để xem xét và ra quyết định công nhân'kết quả; thông báo kết 
quả tuyển djạng;

5. Giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dự tuyển.
Điều 13. Cách tính điểm và trúng tuyển trong kỳ thi tuyển
1. Mỗi phần thi được chấm theo thang điểm 100.
2. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển là người phải thi đủ các môn thi, có số điểm 

của mỗi phần thi đạt từ 50 điểm trở lên và tính từ người có tổng số điểm cao nhất cho đến 
hết chỉ tiêu được tuyển.

3. Việc cộng điểm và xác định người trúng tuyển trong trường hợp ưu tiên quy dịnh 
tại Điều 6 Nghị định này được thực hiện như sau: nếu người dự thi thuộc nhiểu diên ưu 
tiên thì chỉ được cộng một điểm ưu tiên cao nhất, điểm ưu tiên chỉ được cộng vào tổng số 
điểm của tất cả các phán thi.
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4. Trường hợp nhiểu người có tổng số điểm bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng được 
tuyển thì Hội đồng tuyển dụng quyết định tổ chức thi tiếp để chọn người có điểm cao 
nhất trúng tuyển.

Điều 14. Trúng tuyển trong kỳ xét tuyển
Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển là người đủ tiêu chuẩn và điều kiện, được Hội 

đồng tuyển dụng cân cứ vào quy định tại Điều 5 và Điều 7 Nghị định này dể xem xét, 
thống nhất đề nghị cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức ra quyết định tuyển dụng 
công chức dự bị.

Điều 15. Thời hạn ra quyết định tuyển dụng và nhận việc
1. Trong thời hạn châm nhất 30 ngày sau khi công bõ' kết quả tuyển dụng, cơ quan 

có thẩm quyền quản lý công chức ra quyết định tuyển dụng người trúng tuyển vào làm 
công chức dự bị.

2. Trong thời hạn chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày có quyết định tuyển dụng, người 
được tuyển phải đến cơ quan nhận việc, nếu trong quyết định tuyển dụng không quy định 
thời hạn khác.

3. Trường hợp người được tuyển có lý do chính đáng mà không thể nhận việc đúng 
thời hạn thì phải làm đơn xin gia hạn thời gian nhân việc và được cơ quan ra quyết định 
tuyển dụng đổng ý. Thời gian được gia hạn không quá 30 ngày.

4. Quá thời hạn nói trên, người được tuyển không đến nhận việc thì cơ quan có 
thẩm quyền quản lý công chức ra quyết định huỷ bỏ quyết định tuyển dụng công chức dự 
bị.

Điều 16. Thời gian thực hiên chê' độ công chức dự bị
Thời gian thực hiên chẽ' độ công chức dự bị là 24 tháng. Trong thời gian thực hiên 

chê' độ công chức dự bị, cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức có trách nhiêm tổ 
chức cho công chức dự bị hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý hành 
chính nhà nước.

Điều 17. Hướng dẫn công chức dự bị
Cơ quan sử dụng công chức dự bị có trách nhiêm:
1. Hướng dẫn công chức dự bị thực hiộn chức trách, nhiêm vụ của ngạch công chức 

theo chê' độ tập sự;
2. Cử một công chức cùng ngạch hoặc ngạch trên có kinh nghiêm hướng dần công 

chức dự bị. Mỗi công chức chỉ hướng dân mỗi lần cho một công chức dự bị.
Điều 18. Chê' độ, chính sách đối với công chức dự bị và người hướng dẫn công chức 

dự bị
1. Công chức dự bị được hưởng 85% bậc lương khởi điểm của ngạch được tuyển 
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dụng; trường hợp công chức dự bị có học vị thạc sĩ phù hợp với yêu cầu tuyển dụng thì 
được hưởng 85% lương bậc 2 của ngạch được tuyển dụng; công chức dự bị có học vị tiến 
sĩ phù hợp với yêu cầu tuyển dụng thì được hưởng 85% lương bậc 3 của ngạch được tuyển 
dụng.

2. Những công chức dự bị sau đây được hưởng 100% lương và phụ cấp (nếu có) của 
ngạch tuyển dụng và các chính sách theo quy định:

a) Làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo;
b) Làm việc trong các ngành, nghề độc hại nguy hiểm;
c) Là người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, đội viên thanh niên xung phong, đội 

viên trí thức trẻ tình nguyên phục vụ nông thôn, miền núi từ hai nãm trở lên đã hoàn 
thành nhiệm vụ.

3. Công chức dự bị được hưởng 100% mức lương đang hưởng của ngạch tuyển dụng 
và kể từ thời điểm này được tính vào thời gian để xét nâng lương theo thâm niên khi đủ 
thời gian bằng thời gian tập sự quy định, ứng với ngạch tuyển dụng.

4. Công chức được cơ quan phân công hướng dẫn công chức dự bị được hưởng phụ cấp 
trách nhiệm bằng 30% mức lương tối thiểu trong thời gian hướng dân công chức dự bị.

Điều 19. Đánh giá, bổ nhiêm công chức dự bị vào ngạch công chức
1. Khi đủ 24 tháng thực hiên chê'độ công chức dự bị, công chức dự bị phải làm bản 

báo cáo kết quả thực hiên nhiêm vụ gửi người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức dự bị.
2. Công chức được cơ quan phân công hướng dãn công chức dự bị làm bản nhận xét 

đánh giá công chức dự bị gửi người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức dự bị.
3. Người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức dự bị nhân xét, đánh giá việc hoàn 

thành nhiêm vụ của công chức dự bị gửi cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức xem 
xét, quyết định bổ nhiêm hoặc không bổ nhiêm vào ngạch công chức.

4. Công chức dự bị không được bổ nhiêm vào ngạch công chức thì cơ quan đã ra 
quyết định tuyển dụng hủy bỏ quyết định tuyển dụng và được trợ cấp mỗi nãm làm việc 
một tháng lương và phụ cấp (nếu có) cùng tiền tàu, xe về nơi cư trú.

CHƯƠNG III
NGHĨA VỤ, QUYỀN LỢI VÀ NHỮNG VIỆC CÔNG CHỨC Dự BỊ 

KHÔNG ĐƯỢC LÀM

Điều 20. Nghĩa vụ
Công chức dự bị phải thực hiện các nghĩa vụ như cán bộ, công chức quy định tại các 

Điều 6, 7 và 8 của Pháp lênh cán bộ, công chức.
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Điều 21. Quyền lợi
Công chức dự bị có các quyền lợi sau đây:
1. Được hưởng các quyền lợi như cán bộ, công chức quy định tại khoản 1, 2, 3, 5, 6 

Điểu 9 và các Điều 10, 11, 12, 13 và 14 của Pháp lênh cán bộ, cồng chức;
2. Được hưởng các chế độ trợ cấp bảo hiểm xã hôi, ốm đau, tai nạn lao động, bênh 

nghề nghiệp, thai sản và chế độ tử tuất theo quy định tại các Điểu 107, 142, 143 và 144 
của Bộ luật lao động. Trường hợp công chúc dự bị bị tai nạn lao động, dược hưởng chính 
sách quy dinh tại khoản 2 Điều 146 của Bô luật lao dộng;

3. Được hưởng lương và các chế dô phụ cấp (nếu có) như dối với công chức trong 
thời gian tập sự. Ngoài ra công chức dự bị còn được hưởng các quyền lợi khác như cán 
bộ, công chức nơi công chức dự bị công tác.

Điều 22. Những việc công chức dự bị không được làm
Công chức dự bị phải chấp hành các quy định về những việc công chức không được 

làm tại các Điều 15, 16, 17 và 18 của Pháp lênh cán bộ, công chức.

CHƯƠNG IV
QUÀN LÝ CÔNG CHỨC Dự BỊ

Điều 23. Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Nội vụ
Bộ Nội vụ là cơ quan của Chính phủ thực hiên chức năng quản lý nhà nước về cồng 

chức dự bị có nhiêm vụ và quyền hạn sau đây:
1. Trình Chính phủ phê duyệt kế hoạch xây dựng đội ngũ công chức dự bị thuộc khu 

vực quản lý hành chính nhà nước;
2. Trình Chính phủ ban hành chế độ tiền lương và các chính sách đãi ngộ khác đối 

với công chức dự bị;
3. Quyết định việc giao chỉ tiêu biên chế công chức dự bị cho các Bộ, cơ quan 

ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo ủy quyền của Thủ 
tướng Chính phủ;

4. Ban hành Quy chê' tuyển dụng công chức dự bị;
5. Quy định vể lập hồ sơ, sô' hiệu, thẻ và chê' độ đeo thẻ công chức dự bị;
6. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiên các quy định của nhà nước về công chức dự bị;
7. Chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tô' cáo đối với cồng chức dự bị theo quy định của 

pháp luật về khiếu nại, tô' cáo;
8. Quy dịnh chương trình, chứng chỉ và tổ chức thực hiên việc đào tạo, bồi dưỡng 

cho công chức dự bị theo phân cấp.
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Điều 24. Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính 
phù và ủy ban nhân dần tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương

1. Phân bổ chì tiêu biên chế để tuyển dụng và bố trí công chức dự bị;
2. TỔ chức tuyển dụng công chức dự bị theo quy định;
3. Ra quyết định tuyển dụng người trúng tuyển vào làm công chức dự bị; phân cõng 

và bố trí công chức dự bị làm việc tại cơ quan, đơn vị cơ sở; gia hạn thời gian nhận việc 
đối với công chức dự bị; ra quyết định huỷ bỏ quyết định tuyển dụng đối với công chức 
dự bị không hoàn thành nhiệm vụ; quyết định bổ nhiệm cồng chức dự bị vào ngạch công 
chức;

4. Phân bổ ngân sách cho các cơ quan, đơn vị sử dụng công chức dự bị để trả lương, 
đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo đảm việc thực hiên chính sách đối với công 
chức dự bị;

5. Quản lý về số lượng, chất lượng và thực hiện chê' độ chính sách đối với công chức 
dự bị;

6. Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thi hành các quy định của Nhà nước về cống 
chức dự bị trong phạm vi quản lý;

7. Giải quyết khiếu nại tố cáo đối với công chức dự bị theo quy định của pháp luật 
về khiếu nại tô' cáo;

8. Xây dựng kê' hoạch bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính nhà nước cho công 
chức dự bị.

Điều 25. Nhiêm vụ và quyền hạn của cơ quan sử dụng công chức dự bị
Cơ quan sử dụng cồng chức dự bị có nhiêm vụ và quyền hạn sau dây;
1. Tổ chức phân công, bố trí nhiệm vụ cho công chức dự bị, phân công người hướng 

dãn công chức dự bị và thực hiên các quy định tại Nghị định này đối với cồng chức dự bị;
2. BỐ trí thời gian để công chức dự bị hoàn thành chương trình bổi dưỡng quàn lý 

hành chính nhà nước theo quy định;
3. Thực hiên các chê' độ chính sách, trả lương, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tê' 

đối với công chức dự bị;
4. Nhân xét, đánh giá công chức dự bị;
5. Khen thưởng và kỷ luật công chức dự bị theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có 

thẩm quyền khen thưởng, kỷ luật công chức dự bị;
6. Lập và quản lý hồ sơ công chức dự bị.
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CHƯƠNG V
KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

Điều 26. Khen thưởng
Công chức dự bị có thành tích trong thực hiên nhiệm vụ thì được xét khen thưởng 

theo quy định tại Điều 37 của Pháp lệnh cán bộ, công chức.
Điều 27. Kỷ luật
1. Công chức dự bị vi phạm các quy định của pháp luật, nếu chưa đến mức bị truy 

cứu trách nhiêm hình sự, thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm.phải chịu một trong 
những hình thức kỷ luật sau đây:

a) Khiển trách;
b) Cảnh cáo;
c) Buộc thôi việc.
2. Việc xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách, cảnh cáo đối với công chức dự bị 

do người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức dự bị quyết định. Việc xử lý kỷ luật bàng 
hình thức buộc thôi việc đối với công chức dự bị do người đứng đầu cơ quan có thẩm 
quyền quản lý công chức quyết định.

3. Công chức dự bị vi phạm pháp luật mà có dấu hiệu của tôi phạm thì bị truy cứu 
trách nhiêm hình sự theo quy định của pháp luật. Công chức dự bị nếu bị tòa án phạt tù 
mà không được hưởng án treo thì bị buộc thôi viêc, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu 
lực pháp luật.

4. Công chức dự bị làm mất mát, hư hỏng trang bị, thiết bị hoặc có hành vi khác gây 
thiệt hại tài sản của Nhà nước thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

5. Công chức dự bị có hành vi vi phạm pháp luật trong khi thi hành nhiêm vụ, công 
vụ mà có lỗi gây thiệt hại cho người khác thì phải hoàn trả cho cơ quan, tổ chức khoản 
tiển mà cơ quan, tổ chức đã bổi thường cho người bị thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Điều 28. Hội đồng kỷ luật
1. Việc xử lý kỷ luật đối với công chức dự bị do Hội đồng kỷ luật của cơ quan sử 

dụng công chức dự bị xem xét và đề nghị cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 2 
Điều 27 Nghị định này quyết định.

2. Hội đồng kỷ luật công chức dự bị do người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức 
dự bị thành lập, bao gồm:

a) Chủ tịch Hội đồng là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan 
sử dụng công chức dự bị;

b) ủy viên Hội đồng gồm: người phụ trách công tác tổ chức cán bộ của ẹơ quan sử 
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dụng công chức dự bị và đại diên công đoàn hoặc đại diên công chức của cơ quan sử 
dụng công chức dự bị (nếu cơ quan đó chưa có tổ chức công đoàn).

Điều 29. Xem xét kỷ luật và giải quyết các khiêu nại về kỷ luật
Việc xem xét kỷ luật và giải quyết cắc khiếu nại về kỷ luật đối với công chức dự bị 

còn được thực hiện theo quy định tại các Điều 41, 42, 44 và 45 của Pháp lệnh cán bộ, 
công chức.

CHƯƠNG VI
ĐIỂU KHOẢN THI HÀNH

Điều 30. Hiệu lực thi hành
Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đãng Công báo.
Điều 31. Trách nhiệm hướng dân thi hành
1. Bộ trưởng Bộ Nôi vụ có trách nhiêm hướng dẫn thi hành Nghị định này.
2. Cơ quan có thẩm quyền của tổ chức chính trị căn cứ vào các quy định của Nghị 

định này hướng dân áp dụng chế độ công chức dự bị cho các cơ quan thuộc tổ chức chính 
trị, tổ chức chính trị - xã hôi.

Điều 32. Trách nhiệm thi hành
Các Bô trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 

Chủ tịph ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi 
hành Nghị định này.
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2. THÔNG Tư SỐ 08/2004/TT-BNV NGÀY 19-02-2004 CỦA BỘ NỘI vụ 
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 115/2003/NĐ-CP ngày 10-10-2003 

của Chính phủ về chế độ công chức dự bị

Thi hành Nghị định sô' 115I20Ọ3ỈNĐ- CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ 
về chê' độ công chức dự bị (sau đây gọi tắt là Nghị định sô' ỉ 15Ỉ2003/NĐ-CP), Bộ Nới vụ 
hướng dẫn thực hiện như sau:

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
1. Công chức dự bị là công dân Việt Nam, trong biên chế, hưởng lương từ Ngân 

sách nhà nước, là những người có dủ tiêu chuẩn, đủ điều kiện, được tuyển dụng dể bổ 
sung cho đôi ngũ cán bô, công chức quy dinh tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều 1 của Pháp 
lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bô, cồng chức ngày 29 tháng 4 nãm 
2003.

2. Chê' độ công chức dự bị được thực hiên trong các cơ quan nhà nước sau:
2.1. Các tổ chức thuộc Vãn phòng Quốc hội thực hiên chức năng, nhiêm vụ giúp 

việc Quốc hội, Uỳ ban thường vụ Quốc hôi, Hội đồng Dân tộc và các Uỷ ban của Quốc 
hội, các Ban của Uỷ ban thường vụ Quốc hội (trừ các đơn vị sự nghiệp trực thuộc);

2.2. Các tổ chức giúp Chủ nhiêm Văn phòng Chủ tịch nước trong việc phục vụ Chủ 
tịch nước thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp và pháp luật;

2.3. Các tổ chức giúp Tòa án nhân dân, Viên kiểm sát nhân dân các cấp thực hiên 
chức năng, nhiêm vụ theo quy định của Hiến pháp và pháp luật (trừ các đơn vị sự nghiệp 
trực thuộc);

2.4. Các tổ chức giúp Bộ trưởng, Thủ trường cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ thực hiên chức năng quản lý nhà nước;

2.5. Các tổ chức giúp Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương và Hôi đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân quân, huyên, thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh thực hiên chức năng quản lý nhà nước.

3. Việc tuyển dụng cõng chức dự bị chỉ thực hiên đối với ngạch chuyên viên, ngạch 
cán sự và tương đương.

II. TUYỂN DỤNG VÀ sử DỤNG CÔNG CHỨC Dự BỊ

1. Hình thức tuyển dụng
Việc tuyển dụng công chức dự bị phải do Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 
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Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thông qua 
thi tuyển. Chỉ xét tuyển đối với những người cam kết tình nguyên làm việc từ 5 năm trở 
lên ở những vùng được Nhà nước công nhân là vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, 
hải đảo hoặc để đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ở vùng dân tộc ít 
người.

2. Điều kiện và tiêu chuẩn dự tuyển
2.1. Người muốn được tuyển dụng vào công chức dự bị trong các cơ quan nhà nước 

phải có đủ các điều kiện đãng ký dự tuyển quy định tại Điều 5 của Nghị định số 
115/2003/NĐ-CP.

2.2. Người được tuyển dụng vào công chức phải là người mang quốc tịch Việt Nam 
và có địa chỉ thường trú trên lãnh thổ Việt Nam.

2.3. Hồ sơ dự tuyển bao gồm:
2.3.1. Bản sơ yếu lý lịch theo mẫu quy định, có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, 

phường, thị trấn nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đố đang công tác, học tập;
2.3.2. Bản sao giấy khai sinh;
2.3.3. Có đủ bản sao có cổng chứng hoặc chứng nhân của cơ quan cố thẩm quyền 

các vãn bằng, chứng chỉ và bảng kết quả học tập, phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển 
(văn bằng tốt nghiệp về chuyên môn nghiệp vụ, chứng chỉ ngoại ngữ theo yêu cầu của 
ngạch dự tuyển; chứng chỉ tin học văn phòng, sử dụng thành thạo máy vi tính). Khi trúng 
tuyển phải xuất trình bản chính để kiểm tra;

2.3.4. Giấy chứng nhãn sức khỏe do cơ quan y tê' cấp quận, huyện trở lên cấp. Giấy 
chứng nhãn súc khỏe cố giá trị trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hổ sơ dự tuyển.

2.4. Trong quá trình tổ chức tuyển dụng, cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng có thể 
bổ sung thêm một số điểu kiện dự tuyển khác. Các điều kiên bổ sung này phải căn cứ vào 
tính chất và đặc điểm chuyên môn nghiệp vụ của ngạch cần tuyển dể quy định cho phù 
hợp.

3. Thông báo tuyển dụng
3.1. Thông báo tuyển dụng phải được đăng tải trên một trong các phương tiện thông 

tin đại chúng sau: báo viết, báo nối, báo hình đổng thời phải dược niêm yết công khai tại 
địa điểm tiếp nhận hổ sơ.

3.2. Nôi dung thông báo tuyển dụng gổm: Điều kiên và tiêu chuẩn đăng ký dự 
tuyển, số lượng cần tuyển, nội dung hổ sơ đăng ký dự tuyển, thời gian đăng ký dự tuyển 
và địa điểm nộp hồ sơ, số điện thoại liên hệ, nối dung thi, thời gian dự thi, địa điểm thi, lệ 
phí thi. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển phải sau thời gian thông báo ít nhất là 15 
ngày. Thời gian thi phải sau thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển ít nhất là 15 ngày.
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4. Tổ chức sơ tuyển
4.1. Viêc tổ chức sơ tuyển do Hội đồng sơ tuyển công chức dự bị của cơ quan, tổ 

chức được phân bổ chỉ tiêu công chức dự bị thực hiện theo quy định tại Điều 10 của Nghị 
định số 115/2003/NĐ-CP.

4.2. Hội đồng sơ tuyển khi thực hiên việc sơ tuyển phải căn cứ vào tính chất, đặc 
điểm hoạt động của cơ quan và căn cứ vào điểu kiên, tiêu chuẩn tuyển dụng qúy định để 
xem xét, quyết định.

4.3. Đối với trường hợp số người đãng ký dự tuyển từ 100 người trở lên và nhiều 
hơn 2 lần chỉ liêu được tuyển thì căn cứ vào tình hình cụ thể, Hội đồng tuyển dụng quyết 
định tổ chức sơ tuyển để chọn ra số người đủ tiêu chuẩn và điều kiện dự thi tuyển. Danh 
sách những người đã được sơ tuyển phải nhiều hơn chỉ tiêu được tuyển ít nhất 2 lần. Danh 
sách này được gửi cùng hồ sơ dự tuyển về Hội đồng tuyển dụng công chức dự bị để tổng 
hợp trước khi tổ chức kỳ thi.

5. Kỳ thi tuyển công chức dự bị bao gồm các môn thi sau:
5.1. Môn hành chính Nhà nước.
5.2. Môn tin học.
5.3. Môn ngoại ngữ.
6. Hình thức thi tiếp để chọn người trúng tuyển
Trường hợp nhiều người dự thi có tổng sô' điểm bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng được 

tuyển thì Hội đồng thi tuyển xem xét chọn người trúng tuyển theo trình tự sau:
6.1. Nếu Hội đồng thi tuyển không có điều kiện tổ chức thi tiếp thì người có diểm 

môn thi hành chính Nhà nước cao hơn sẽ được chọn là người trúng tuyển;
6.2. Nếu Hội đồng thi tuyển tổ chức thi tiếp thì môn thi tiếp để chọn người trúng 

tuyển là môn hành chính. Nếu điểm môn thi tiếp bằng nhau thì Hội đồng thi tuyển sẽ 
chọn người có trình độ đào tạo cao hơn là người trúng tuyển. Nếu người dự tuyển có trình 
độ đào tạo như nhau thì người nào có kết quả học tập cao hơn và tốt nghiệp ngành chuyên 
môn nghiệp vụ phù hợp với ngạch dự tuyển hơn sẽ là người trúng tuyển.

7. Việc xét tuyển công chức dự bị
7.1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các 

tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương trước khi tổ chức việc xét tuyển công chức dự bị 
thì làm vãn bản gửi về Bội Nội vụ để thống nhất ý kiến trước khi thực hiên;

7.2. Nội dung văn bản gửi về Bộ Nôi vụ để thống nhất ý kiến gồm: Chỉ tiêu, điều 
kiện và tiêu chuẩn xét tuyển công chức dự bị.

8. Công chức dự bị được cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức phân công làm 
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việc tại các cơ quan, tổ chức quy định tại điểm 2 Phần I của Thông tư này và tại Uỷ ban 
nhân dân xã, phường, thị trấn.

9. Thời gian thực hiên chế độ công chức dự bị
9.1. Thời gian thực hiên chê' độ công chức dự bị là 24 tháng, kể từ khi có quyết định 

tuyển dụng.
9.2. Trong thời gian thực hiên chế độ công chức dự bị, nếu công chức dự bị thực 

hiện nghĩa vụ quân sự thì sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về được tiếp tục bố trí 
thực hiên chê' độ công chức dự bị cho đủ thời gian quy định.

10. Nhiêm vụ của công chức dự bị
Trong thời gian thực hiên chê' độ công chức dự bị, công chức dự bị phải hoàn thành 

các nhiệm vụ sau:
10.1. Hoàn thành các nhiệm vụ do cơ quan sử dụng công chức dự bị phân công;
10.2. Nắm vững và thực hiên nghĩa vụ của cán bộ, công chức và những việc cán bộ, 

công chức không được làm theo quy định tại Pháp lệnh cán bộ, công chức;
10.3. Hiểu biết về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị đang 

công tác;
10.4. Thực hiện nội quy, quy chê' làm việc của cơ quan, đơn vị;
10.5. Có kiến thức và các kỹ năng hành chính theo yêu cầu về trình đô, hiểu biết 

của ngạch sẽ được bổ nhiêm;
10.6. Nắm vững các quy định liên quan đến công việc của vị trí đang công tầc;
10.7. Giải quyết và thực hiện các công việc theo phân công;
10.8. Soạn thảo các văn bản hành chính và sử dụng máy vi tính thành thạo;
10.9. Hoàn thành chương trình đào tạo, bồi dưỡng công chức dự bị theo quy định;
11. Chế độ, chính sách đối với công chức dự bị
11.1. Công chức dự bị được hưởng lương theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điếu 

18 của Nghị định sô' 115/2003/NĐ-CP và các chế độ phụ câ'p (nếu có) theo quy định của 
Nhà nước.

11.2. Khi công chức dự bị có đủ thời gian làm việc bằng thời gian tập sự quy định 
ứng với ngạch tuyển dụng "thì cơ quan sử dụng công chức báo cáo bằng văn bản lên cơ 
quan có thẩm quyền quản lý công chức để ra quyết định xếp lương theo quy định cho 
công chức dự bị và từ thời điểm này được tính vào thời gian để xét nâng lương theo thâm 
niên.

11.3. Thời gian công chức dự bị thực hiện nghĩa vụ quân sự được tính vào thời gian 
nâng lương theo thâm niên.

12. Trách nhiêm của cơ quan sử dụng và quản lý công chức dự bị
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12.1. Cơ quan sử dụng cổng chức dự bị thực hiên việc quản lý hành chính, chuyên 
môn nghiệp vụ và chế độ đào tạo, bồi dưỡng đối vớj công chức dự bị, đồng thời có trách 
nhiệm cử người hướng dẫn công chức dự bị theo quy định tại Điều 17 của Nghị định số 
115/2003/NĐ-CP.

12.2. Công chức được giao nhiệm vụ hướng dần công chức dự bị có trách nhiêm 
giúp đỡ và theo dõi công chức dự bị thực hiên các nhiêm vụ quy dịnh tại điểm 10 Phần II 
Thông tư này.

12.3. Cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức có trách nhiêm xây dựng kế hoạch 
và tổ chức, tạo điều kiên cho công chức dự bị hoàn thành chương trình đào tạo, bổi dưỡng 
theo quy định.

13. Đánh giá và bổ nhiêm công chức dự bị vào ngạch công chức
13.1. Hàng năm, công chức dự bị phải thực hiên việc đánh giá thường xuyên theo 

quy định như đối với công chức.
13.2. Khi hết thời gian dự bị, công chức dự bị phải viết báo cáo tự đánh giá việc 

thực hiên nhiêm vụ của mình theo các nội dung: phẩm chất đạo đức; ý thức chấp hành 
chù trương, dường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; ý thức chấp hành kỷ luật, nôi 
quy, quy chế của cơ quan; kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian thực hiên chế độ 
công chức dự bị gửi cơ quan sử dụng công chức.

13.3. Công chức được phân công hướng dẫn cồng chức dự bị nhận xét và đánh giá 
việc thực hiên nhiêm vụ của công chức dự bị bằng vãn bản gửi người đứng đầu cơ quan sử 
dụng công chức theo các nội dung: phẩm chất đạo đức; ý thức kỷ luật; kết quả thực hiện 
nhiêm vụ trong thời gian thực hiên chê' độ công chức dự bị.

13.4. Người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức dự bị làm vãn bản báo cáo cơ 
quan có thẩm quyền quản lý công chức về kết quả thực hiện nhiêm vụ của công chức dự 
bị (kèm theo bản tự đánh giá của công chức dự bị và bản nhận xét đánh giá của công chức 
được phân công hướng dẫn công chức dự bị).

13.5. Cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức xem xét, quyết định bổ nhiêm hoặc 
không bổ nhiêm công chức dự bị vào ngạch công chức.

13.6. Sau khi công chức dự bị được bổ nhiêm vào ngạch công chức, cơ quan có 
thẩm quyền quản lý công chức quyết định phân công công tác cho công chức.

13.7. Công chức dự bị không được bổ nhiêm vào ngạch công chức thì cơ quan có 
thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ quyết định tuyển dụng theo quy định tại khoản 4 Điều 19 
của Nghị định sô' 115/2003/NĐ-CP.

III. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT CÔNG CHỨC Dự BỊ
1. Việc khen thưởng công chức dự bị thực hiên theo quy định tại Điều 26 của Nghị 
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định số 115/2003/NĐ-CP. Ngoài ra công chức dự bị còn được khen thưởng theo các quy 
định khác của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ hoặc của Uỷ ban nhân dân 
tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương.

2. Công chức dự bị vi phạm kỷ luật mà bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách 
hoặc cảnh cáo thì sau 12 tháng, nếu dã sửa chữa khuyết điểm, hoàn thành tốt nhiêm vụ 
được giao và không mắc thêm sai phạm khác thì được cơ quan sử dụng công chức ra 
quyết định chấm dứt hiệu lực của quyết định kỷ luật. Thời gian thi hành quyết định kỷ 
luật không được tính vào thâm niên xét năng bậc lương nếu sau này được bổ nhiêm vào 
ngạch công chức.

3. Công chức dự bị vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm các quy định của pháp luật mà bị 
xử lý bằng hình thức buộc thôi việc thì người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức dự bị 
làm vãn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức xem xét quyết định (kèm 
theo biên bản của Hội đồng kỷ luật và các hồ sơ khác).

4. Công chức dự bị vi phạm pháp luật bị tòa án phạt tù mà không được hưởng án 
treo thì đương nhiên bị buộc thôi việc. Trong trường hợp này, cơ quan sử dụng công chức 
làm văn bản đề nghị cơ qũan cố thẩm quyền quản lý công chức ra quyết định buộc thôi 
việc. Thời điểm buộc thôi việc được tính kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực.

5. Trong thời gian 30 ngày, kể từ khi xác định rõ họặc cơ quan cố thẩm quyền kết 
luận công chức dự bị vi phạm kỷ luật, cơ quan sử dụng công chức dự bị phải thành lập 
Hội đồng kỷ luật để xét kỷ luật theo quy định tại khoản 2 Điều 28 của Nghị dịnh số 
115/2OO3/ND-CP.

6. Sau khi Hội đồng kỷ luật xem xét và có văn bản đề nghị, trong thời hạn 10 ngày, 
người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức phải ra quyết định kỷ luật hoặc đề nghị cơ 
quan có thẩm quyền quản lý công chức ra quyết định kỷ luật theo quy định tại khoản 2 
Điếu 27 của Nghị định số 115/2003/NĐ-CP.

7. Hội đồng kỷ luật có thể xem xét, kiến nghị buộc thôi việc đối với cồng chức dự 
bị trong các trường hợp sau:

7.1. Công chức dự bị bị Tòa án phạt tù nhưng được hưởng án treo hoặc cải tạo 
không giam giữ, quản chế, cảnh cáo do vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động công 
vụ hoặc vi phạm pháp luật của Nhà nước;

7.2. Công chức dự bị đang trong thời gian thi hành quyết định kỷ luật mà tiếp tục vi 
phạm kỷ luật;

7.3. Công chức dự bị tuy vi phạm lần đầu nhưng tính chất và mức đô vi phạm 
nghiêm trọng;

7.4. Công chức dự bị tự ý bỏ việc 5 ngày trong 1 tháng hoặc 15 ngày trong 6 tháng 
(cộng dồn) mà không có lý do chính đáng;
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7.5. Trường hợp người đứng đầu có thẩm quyến quyết định kỷ luật có ý kiến khác 
với kiến nghị của Hội đổng kỷ luật thì trước khi ra quyết định, người có thẩm quyền 
quyết định kỷ luật trao đổi lại với Hội đồng kỷ luật. Nếu vân còn có ý kiến khác nhau thì 
người có thẩm quyền ra quyết định kỷ luật và chịu trách nhiệm vể quyết định của mình.

IV. QUẢN LÝ CÔNG CHỨC Dự BỊ
1. Quản lý công tác tuyển dụng
Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhãn dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương quản lý công tác tuyển dụng công chức dự bị gổm:
1.1. Quyết dịnh thành lập Hội đồng tuyển dụng để thực hiện tổ chức thi tuyển, xét 

tuyển công chức dự bị;
1.2. Căn cứ vào kết quả thi tuyển, xét tuyển, ra quyết định tuyển dụng và phân công 

công tác cho công chức dự bị, đồng thời báo cáo danh sách công chức dự bị về Bộ Nội vụ 
để theo dõi chung. Báo cáo theo Mẫu số 01 kèm theo Thông tư này;

1.3. Phân bổ ngân sách cho các cơ quan, đơn vị sử dụng công chức dự bị để trả 
lương, dóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo đảm việc thực hiện chính sách đối với 
công chức dự bị.

1.4. Cơ quan sử dụng công chức dự bị thực hiên nhiêm vụ và quyền hạn đối với 
công chức dự bị theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 115/2003/NĐ-CP;

1.5. Đối với những người có học vị Thạc sĩ, Tiến sĩ có chuyên môn nghiệp vụ phù 
hợp, đãng ký tuyển dụng và cam kết phục vụ lâu dài ở Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 
quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương xem xét quyết định tuyển vào Công chức dự bị.

2. Quản lý việc bổ nhiệm công chức dự bị vào ngạch công chức
Căn cứ vào văn bản đánh giá của cơ quan sử dụng công chức, Vụ Tổ chức cán bộ 

của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ hoặc Sở Nội vụ của Uỷ ban nhân 
dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm văn bản đề nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 
quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương ra quyết định bổ nhiệm vào ngạch tuyển dụng hoặc ra quyết định hủy 
bỏ quyết định tuyển dụng và báo cáồ danh sách công chức dự bị được tuyển dụng, bổ 
nhiệm vào ngạch về Bộ Nội vụ để theo dõi chung. Báo cáo theo Mẫu số 02 kèm theo 
Thông tư này.

3. Quản lý hồ sơ công chức dự bị:
Cơ quan quản lý công chức có trách nhiêm lập và quản lý hồ sơ cá nhân của công 

chức dự bị, bao gổm:
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- Bản khai lý lịch gốc và các bản lý lịch do công chức dự bị khai theo mẫu quy định 
(kèm theo bản sao giấy khai sinh);

- Các văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng;
- Các quyết định tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật, điều chỉnh lương;
- Bản nhân xét và đánh giá công chức dự bị của người hướng dẫn công chức dự bị 

và của cơ quan sử dụng cồng chức dự bị;
- Cập nhật các hồ sơ khác phát sinh trong quá trình công tác, những thay đổi trong 

lý lịch;
- Các tài liêu thẩm tra, xác minh, kết luân của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến 

nguồn gốc xuất thân, quá trình công tác, khen thường, kỷ luật, các bản giải trình...
- Các bản kiểm điểm cá nhãn, bản giải trình đơn khiếu nại, tố cáo, bản báo cáo 

thành tích để khen thưởng;
- Công chức dự bị thuyên chuyển công tác, cơ quan sử dụng công chức dự bị phải 

chuyển hồ sơ của công chức dự bị đêh cơ quan mới để tiếp tục quản lý.
4. Quản lý chế độ thống kê, báo cáo
Vào thời điểm ngày 31 tháng 12 hàng nàm, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ, uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương gửi báo cáo 
về Bộ Nội vụ theo các nôi dung sau:

4.1. Số lượng, chất lượng đội ngũ công chức dự bị theo đơn vị trực thuộc.
4.2. Công tác tuyển dụng công chức dự bị.
4.3. Công tác khen thưởng, kỷ luật công chức dự bị.
4.4. Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức dự bị.

V. Tổ CHỨC THỰC HIỆN
1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ 

ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiêm tổ chức thực hiện 
Thông tư này.

2. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đàng Công báo.
3. Trong quá trình thực hiên nêu có gì vướng mắc, các Bộ, cơ quan ngang- Bộ, cơ 

quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phản ánh 
về Bộ Nội vụ để nghiên cứu giải quyết.
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• CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

3. NGHỊ ĐỊNH số 114/2003/NĐ-CP NGÀY 10-10-2003 CỦA CHÍNH PHỦ 
Về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phù ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998 và Pháp lệnh cán 

bộ, công chức sửa đổi, bổ sung một số diều cùa Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 29 
tháng 4 năm 2003;

Theo dề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH:

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng
Nghị định này quy định vế chức danh, tiêu chuẩn, nghĩa vụ, quyền lợi, những việc 

không được làm, chế độ chính sách và quản lý cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn 
(sau đây gọi chung là cán bộ, công chức cấp xã).

Điều 2. Đối tượng điều chỉnh
Đối tượng điều chỉnh của Nghị định này là cán bộ, công chức quy định tại điểm g 

và điểm h khoản 1 Điều 1 của Pháp lênh cán bộ, cồng chức, làm việc tại Hội đồng nhân 
dân, ủy ban nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội của câ'p xã, bao gồm:

1. Những người do bầu cử để đảm nhiêm chức vụ theo nhiệm kỳ (sau dãy gọi chung 
là cán bộ chuyên trách cấp xã), gồm có các chức vụ sau đây:

a) Bí thư, Phó bí thư đảng ủy, Thường trực đảng ủy (nơi không có Phó bí thư chuyên 
trách công tác đảng), Bí thư, Phó bí thư chi bộ (nơi chưa thành lập đảng ủy cấp xã);

b) Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân;
c) Chủ tịch, Phó chủ tịch ủy ban nhân dân;
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d) Chủ tịch ủy ban Mặt trân Tổ quốc, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 
Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Chủ tịch Hội Nông dân và Chủ tịch Hội Cựu chiến 
binh.

2. Những người được tuyển dụng, giao giữ một chức danh chuyên môn, nghiệp vụ 
thuộc ủy ban nhân dân cấp xã (gọi chung là công chức cấp xã), gồm có các chức danh 
sau đây:

a) Trưởng công an (nơi chưa bố trí lực lượng công an chính quy);
b) Chỉ huy trưởng quân sự;
c) Văn phòng - Thống kê;
d) Địa chính - Xây dựng;
đ) Tài chính - Kế toán;
e) Tư pháp - Hộ tịch;
g) Vãn hoá - Xã hội.
Điều 3. Yêu cầu đối với cán bộ, công chức cấp xã
Cán bộ, công chức cấp xã là công bộc của nhân dãn, chịu sự giám sát của nhãn dãn, 

phải không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, học tập nâng cao trình độ và nãng lực 
công tác để thực hiện tốt nhiêm vụ, công vụ được giao.

Điều 4. Nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức cấp xã
Công tác cán bộ, công chức cấp xã đặt dưới sự lãnh đạo thống nhất của cấp ủy 

đảng, bảo đảm nguyên tắc tập thể, dân chủ đi đôi với phát huy trách nhiêm của người 
đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Điều 5. Trách nhiêm của cán bộ, công chức cấp xã
Cán bô, công chức cấp xã có trách nhiêm thực hiện các quy định tại Nghị dịnh này; 

các quy định cụ thể về chê' độ, chính sách, tiêu chuẩn cán bộ, công chức cấp xã; các quy 
định của Pháp lênh chống tham nhũng, Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và 
các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến cán bộ, công chức cấp xã.

CHƯƠNG II
TIÊU CHUẨN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ

Điều 6. Tiêu chuẩn chung
Cán bô, công chức cấp xã phải đáp ứng những tiêu chuẩn sau đây:
1. Có tinh thần yêu nước sâu sắc, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa 

xã hội; có năng lực và tổ chức vận động nhân dân thực hiên có kết quả đường lối của 
Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;
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2. Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, công tâm, thạo việc, tân tuỵ với dân. 
Không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng. Có ý thức tổ chức kỷ luật 
trong công tác. Trung thực, không cơ hội, gắn bó mật thiết với nhãn dãn, được nhãn dãn 
tín nhiệm;

3. Có trình độ hiểu biết về lý luân chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng, chính 
sách và pháp luật của Nhà nước; có trình độ văn hoá, chuyên môn, đủ năng lực và sức 
khoè để làm việc có hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiêm vụ được giao.

Điều 7. Tiêu chuẩn cụ thể
Cán bộ, công chức cấp xã phải bảo đảm tiêu chuẩn cụ thể do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền quy định:
1. Tiêu chuẩn cụ thể của cán bộ chuyên trách cấp xã làm việc trong các tổ chức 

chính trị, tổ chức chính trị - xã hội do các tổ chức chính trị, tổ chức chính tộ - xã hội ờ 
cấp Trung ương quy định.

2. Tiêu chuẩn cụ thể của cán bộ chuyên trách cấp xã làm việc trong Hội đồng nhân 
dân, ủy ban nhân dân và tiêu chuẩn của công chức cấp xã do Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy 
định.

CHƯƠNG III
NGHĨA VỤ, QUYỀN LỢI VÀ NHỮNG VIỆC KHÔNG ĐƯỢC LÀM CỦA CÁN BỘ, 

CÔNG CHỨC CẤP XÃ

Điều 8. Nghĩa vụ của cán bộ, công chức cấp xã
Cán bộ, công chức cấp xã có những nghĩa vụ sau dây:
1. Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, phấn đấu thực hiên công 

cuộc dổi mới xây dựng địa phương phát triển về mọi mặt;
2. Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp 

luật của Nhà nước; thi hành nhiêm vụ công vụ theo đúng quy định của pháp luật;
3. Có nếp sống lành mạnh, tôn trọng nhân dân, không được quan liêu, hách dịch, 

cửa quyền;
4. Thực hiện nghiêm chỉnh nội quy, quy chế, điều lê cùa cơ quan, tổ chức; giữ gìn 

và bảo vê của công; bảo vê bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật;
5. Thường xuyên học tập nâng cao trình độ; chủ dộng sáng tạo, phối hợp trong công 

tác để hoàn thành tốt nhiêm vụ, công vụ được giao; đạt tiêu chuẩn theo thời hạn quy định 
của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lỷ, sử dụng cán bộ, công chức;

6. Gương mẫu thực hiên Quy chế dân chù ở cơ sở xã, phường, thị trấn; liên hệ chặt 
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chẽ với nhân dân, tham gia sinh hoạt với cộng đồng dân cư nơi cư trú, lắng nghe ý kiến 
của nhãn dãn và chịu sự giám sát của nhãn dãn;

7. Chấp hành sự điều động, quyết định phân công công tác của cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền; khi có cãn cứ để cho là quyết định đó trái pháp luật thì phải báo cáo ngay 
với người ra quyết định; trong trường hợp vẫn phải chấp hành quyết định thì phải báo cáo 
lên cấp trên trực tiếp của người ra quyết định và không phải chịu trách nhiệm về hậu quả 
việc thi hành quyết định đó;

8. Cán bộ, công chức cấp xã chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thi hành 
nhiệm vụ, công vụ của mình; cán bộ, công chức cấp xã giữ chức vụ lãnh đạo còn phải 
chịu trách nhiệm về việc thi hành nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức thuộc quyền 
theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Thực hiện Quy chế làm Ỹiệc
Cán bộ, công chức cấp xã có trách nhiệm thực hiện Quy chế làm việc giữa Đàng ủy, 

Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân và ủy ban Mặt trận Tổ quốc trong việc giải quyết 
những vấn đề quan trọng và bức xúc của địa phương.

Điều 10. Quyền lợi của cán bộ, cồng chức cấp xã
Cán bô, công chức cấp xã có‘các quyền lợi sau đây:
1. Được nghỉ lễ, nghỉ hàng năm và nghĩ viêc riêng theo quy định của Bộ luật lao 

động. Trong trường hợp có lý do chính đáng được nghỉ không hưởng lương, sau khi có sự 
đồng ý của người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý và sử dụng cán bộ, công chức cấp 
xã;

2. Được hưởng lương và các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, công tác phí, 
chế đô đào tạo, bồi dưỡng, thổi viêc và các quy định khác;

3. Được ưu tiên trong việc xét tuyển, thi tuyển vào làm viêc ở các tổ chức, cơ quan 
nhà nước từ cấp huyên trở lên khi có đủ điều kiện và tiêu chuẩn;

4. Cán bộ, công chức là nữ còn được hưởng các quyền lợi quy dịnh tại khoản 2 Điều 
109, các Điều 111, 113, 114, 115, 116, và 117 của Bộ luật lao động;

5. Cố quyền tham gia hoạt dộng chính trị, xã hội theo quy dịnh của pháp luật; được 
tạo điếu kiên để học tập nâng cao trình đô, dược quyền nghiên cứu khoa học, sáng tác; 
được khen thưởng khi hoàn thành xuất sắc nhiêm vụ, công vụ được giao;

6. Có quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiên về viêc làm của cơ quan, tổ chức, cá nhân 
mà mình cho là trái pháp luật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định của pháp 
luật và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những khiếu nại, tô' cáo và khởi kiên đó;

7. Khi thi hành nhiêm vụ, công vụ được pháp luật và nhân dân bảo vệ;
8. Cán bộ, công chức hy sinh trong khi thi hành nhiêm vụ, công vụ được xem xét để 
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công nhận là liệt sĩ theo quy định của pháp luật; bị thương trong khi thi hành nhiệm vụ, 
công vụ được xem xét dể áp dụng chính sách chế độ tương tự như dối với thương binh.

Điều 11. Những việc cán bộ, công chức cấp xã không được làm
Cán bộ, công chức cấp xã không được làm những việc sau dây:
1. Chây lười trong công tác, trốn tránh trách nhiêm hoặc thoái thác nhiêm vụ, công 

vụ; gây bè phái, mất doàn kết, cục bộ hoặc tự ý bỏ việc;
2. Cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà đối với cơ quan, tổ 

chức, cá nhân trong khi giải quyết công việc;
3. Thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý điều hành các doanh nghiệp 

tư nhân, công ty trách nhiêm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, bênh viên tư, 
trường học tư;

4. Bí thư đảng ủy, Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch, Phó chủ tịch 
ủy ban nhân dân không được bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của 
mình vào làm công việc: Tài chính - Kế toán, Địa chính - Xây dựng.

CHƯƠNG IV
BẦU CỬ, TUYỂN DỤNG, sử DỤNG CÁN BỘ, CÒNG CHỨC CẤP XÃ

Điều 12. Bầu cử cán bộ chuyên trách cấp xã
1. Việc bầu cử cán bộ chuyên trách cấp xã của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân 

dân thực hiên theo Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật Tổ chức Hội đồng nhân 
dân và ủy ban nhân dân.

2. Việc bầu cử cán bộ chuyên trách cấp xã trong tổ chức chính trị, tổ chức chính 
trị - xằ hội thực hiện theo điều lệ của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

Điều 13. Tuyển dụng công chức cấp xã
1. Viộc tuyển dụng công chức cấp xã phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí công 

tác, tiêu chuẩn và số lượng của chức danh cần tuyển dụng.
2. Người được tuyển dụng làm công chức phải có phẩm chất đạo đức, đủ tiêu chuẩn 

và thông qua thi tuyển. Viêc tuyển dụng công chức ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên 
giới, hải đảo hoặc để đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức vùng dân tộc 
thiểu sô' thì có thể thực hiên thông qua xét tuyển.

3. Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyên chì đạo, tổ chức việc tuyển dụng công chức 
cấp xã theo Quy chê' tuyển dụng công chức của Uỷ ban nhân dân câ'p tỉnh.

4. Người được tuyển dụng phải thực hiện chế độ tập sự đủ thời gian 06 tháng. Khi 
hết thời gian tập sự, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã cãn cứ vào tiêu chuẩn và kết quả 

271

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



công việc của người tập sự, nếu đủ tiêu chuẩn thì đề nghị Chù tịch ủy ban nhân dân cấp 
huyện xem xét, quyết định tuyển dụng; nếu không đủ tiêu chuẩn tuyển dụng thì cho thôi 
việc.

Điều 14. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã
1. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý, sử dụng cán bộ, công chức cấp xã có 

trách nhiêm xây dựng quy hoạch, kế hoạch để đào tạo, bồi dưỡng, tạơ nguổn và nâng cao 
trình độ, năng lực cho cán bô, công chức cấp xã.

2. Việc đào tạo cán bộ, công chức cấp xã căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch, tiêu 
chuẩn đối với từng chức vụ và tiêu chuẩn nghiệp vụ của từng chức danh.

3. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã do ngân sách nhà nước 
cấp. Chế độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã do các cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền quy định.

Điều 15. Thồi việc, bỏ việc
1. Cán bộ, công chức cấp xã được thôi việc và hưởng chế độ thôi việc trong các 

trường hợp: do thực hiên việc tiêu chuẩn hoá cán bộ, công chức; do nghỉ công tác chưa dủ 
điều kiên hưởng chế độ hưu trí; có nguyên vọng xin thôi việc và được cơ quan, tổ chức 
cấp huyện đồng ý.

2. Cán bộ, công chức cấp xã tự ý bỏ việc thì bị xử lý kỷ luật, không được hưởng chê' 
độ thôi việc và quyền lợi khác, phải bồi thường chi phí đào tạo theo quy định của pháp 
luật.

3. Trong thời gian đang bị xem xét kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiêm hình sự, 
cán bộ, công chức cấp xã không được thôi việc trước khi có quyết định xử lý.

CHƯƠNG V
KHEN THƯỞNG VÀ xử LÝ VI PHẠM

Điều 16. Khen thưởng
1. Cán bô, công chức cấp xã có thành tích trong việc thực hiên nhiêm vụ, công vụ 

thì được xét khen thưởng theo các hình thức sau đây:
a) Giấy khen;
b) Bằng khen;
c) Danh hiệu vinh dự nhà nước;
d) Huy chương;
đ) Huân chương.
2. Việc khen thưởng cán bộ, công chức cấp xã được thực hiên theo quy định của 

pháp luật và điều lệ của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.
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Điều 17. Kỷ luât và xử lý vi phạm
1. Viêc kỷ luật, bãi nhiêm đối với cán bộ chuyên trách cấp xã thực hiên theo quy 

định của pháp luật và diều lê của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hôi.
2. Cán bộ, công chức cấp xã vi phạm các quy. định của pháp luật, nếu chưa đến mức 

phải truy cứu trách nhiêm hình sự thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm để xem xét kỷ 
luật theo một trong những hình thức sau đãy:

a) Khiển trách;
b) Cảnh cáo;
c) Hạ bậc lương;
d) Cách chức;
đ) Buộc thôi việc.
3. Công chức cấp xã bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức thì 

bị kéo dài thời gian nâng bậc lương thêm một năm.
4. Cán bộ, công chức cấp xã bị kỷ luật từ khiển trách trở lên thì không được bổ 

nhiệm vào chức vụ cao hơn trong thời hạn ít nhất một năm, kể từ khi có quyết định kỷ 
luật.

5. Cán bô, công chức cấp xã làm mất mát, hư hỏng trang bị, thiết bị hoặc có hành vi 
khác gây thiệt hại tài sản nhà nước thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

6. Cán bộ, công chức cấp xã có hành vi vi phạm pháp luật trong khi thi hành nhiêm 
vụ, công vụ gây thiệt hại cho người khác thì phải hoàn trả cho cơ quan, tổ chức khoản 
tiền mà cơ quan, tổ chức đã bồi thường cho người bị thiệt hại theo quy định của pháp luật.

7. Cán bộ, công chức cấp xã vi phạm pháp luật mà có dấu hiệu của tôi phạm thì bị 
truy cứu trách nhiêm hình sự theo quy định của pháp luật.

8. Cán bộ, công chức cấp xã phạm tội bị toà án nhân dân phạt tù mà không được 
hưởng án treo thì phải buộc thôi việc kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật.

Điều 18. Tạm đình chỉ công tác
Trong thời gian đang bị xem xét kỷ luật, cán bộ, công chức cấp xã có thể bị cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý ra quyết định tạm đình chỉ công tác nếu xét thấy 
cán bộ, công chức đó tiếp tục làm việc có thể gây khó khăn cho việc xác minh hoặc tiếp 
tục có hành vi vi phạm. Thời hạn tạm đình chì không quá 15 ngày, trường hợp đặc biệt có 
thể kéo dài nhưng không quá 03 tháng; hết thời hạn tạm đình chỉ công tác, nếu khổng bị 
xử lý thì cán bộ, công chức cấp xã được tiếp tục làm việc. Cán bộ, công chức cấp xã trong 
thời gian bị đình chỉ công tác được hưởng lương theo quy định của Chính phủ.

Cán bộ, công chức cấp xã không có lỗi thì sau khi tạm đình chỉ công tác, được bố 
trí trở lại vị trí công tác cũ; trường hợp cán bộ, công chức cấp xã bị xử lý kỷ luật bằng các 
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hình thức: khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm có 
thể được bố trí về vị trí công tác cũ.

Điều 19. Thẩm quyền xử lý kỷ luật
1. Việc xử lý kỷ luật cán bô, công chức cấp xã do cơ quan, tổ chức quản lý cán bộ, 

công chức quyết định theo quy trình: Hội dồng kỷ luật của cơ quan, tổ chức cấp xã xem 
xét và đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp huyện quyết định.

2. Thành phần và quy chế hoạt động cụ thể của Hội đồng kỷ luật do cơ quan, tổ 
chức có thẩm quyền cấp tỉnh quy định.

Điều 20. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại
Cán bộ, công chức cấp xã khi bị kỷ luật có quyền khiếu nại về quyết định kỷ luật 

đối với mình đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền có 
trách nhiêm giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật.

Điều 21. Phục hổi danh dự, quyền lợi khi bị oan sai
Cán bộ, công chức cấp xã bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiêm hình sự mà 

được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kết luân là oan, sai thì được phục hồi danh dự, 
quyền lợi và được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Điều 22. Quản lý hồ sơ khen thưởng và kỷ luật
Cơ quan, tổ chức quản lý cán bộ, công chức cấp xã có trách nhiêm quản lý hồ sơ 

khen thưởng, kỷ luật của cán bộ, công chức.
Các quyết định về khen thưởng và kỷ luật được lưu vào hồ sơ cán bộ, công chức cấp 

xã.

CHƯƠNG VI
QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ

Điều 23. Nội dung quản lý cán bộ, công chức cấp xã
Nội dung quản lý cán bộ, công chức cấp xã bao gồm:
1. Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, điều lê, quy chế 

về cán bộ, công chức;
2. Lập quy hoạch, kế hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức;
3. Quy định chức danh và tiêu chuẩn cán bộ, công chức;
4. Quy định số lượng cán bộ, công chức cấp xã và hướng dẫn thực hiện;
5. Tổ chức thực hiện việc quản lý, sử dụng và phân cấp quàn lý cán bộ, công chức;
6. Ban hành quy chế tuyển dụng, chê' độ tập sự đối với công chức;
7. Đào tạo, bồi dưỡng, đ.ánh giá cán bô, công chức;
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8. Chỉ đạo, tổ chức thực hiên chế độ tiền lương và các chế đô, chính sách đãi ngộ, 
khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức;

9. Thực hiện công tác thống kê cán bộ, công chức;
10. Thanh tra, kiểm tra việc thi hành quy định về cán bộ, công chức;
11. Chỉ đạo, tổ chức giải quyết khiếu nại, tố cáo với cán bộ, công chức.
Điều 24. Nội dung quản lý cán bộ, công chức cấp xã của Bộ Nôi vụ
Bộ Nội vụ có nhiêm vụ và quyển hạn giúp Chính phủ quàn lý cán bộ, công chức 

cấp xã theo các nội dung sau dây:
1. Trình Chính phủ các văn bản quy phạm pháp luật về cán bộ, cổng chức;
2. Trình Chính phủ ban hành và hướng dẫn thực hiên chế độ tiền lương và các chê' 

độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức;
3. Quy định tiêu chuẩn cán bộ, công chức cấp xã;
4. Hướng dẫn việc quy định số lượng cán bộ, công chức;
5. Hướng dẫn việc quản lý và phân cấp quản lý cán bộ, công chức;
6. Hướng dẫn việc xây dựng quy chê' tuyển dụng, sử dụng công chức; •
7. Quản lý về nội dung, chương trình, giáo trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức;
8. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiên các quy định đối với cán bộ, công chức;
9. Thống kê, tổng hợp số lượng cán bộ, công chức.
Điều 25. Nôi dung quản lý cán bộ, công chức cấp xã của ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
ủy ban nhân dân câ'p tỉnh quản lý cán bộ, công chức cấp xã theo các nội dung sau 

đây:
1. Quyết định cụ thể sô' lượng cán bộ, công chức cấp xã theo hướng dẫn của Bộ Nội 

vụ;
2. Xây dựng quy chế tuyển dụng, điều động, miễn nhiêm, cho thôi việc và chế độ 

tập sự cán bô, công chức;
3. Xây dựng nội dung, chương trình, bồi dưỡng, cập nhật nâng cao trình độ; tổ chức 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức;
4. Hướng dẫn việc tổ chức thực hiện chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ 

luật đối với cán bộ, công chức;
5. Thanh tra, kiểm tra thực hiện các quy định đối với cán bộ, công chức;
6. Chỉ đạo việc giải quyết khiếu nại, tô' cáo đối với cán bộ, công chức;
7. Quy định thành phần và quy chế hoạt động của Hội đồng kỷ luật cán bộ, công 

chức;
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8. Thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, công chức trong phạm vi các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương.

. Điều 26. Nội dung quản lý cán bộ, công chức cấp xã của ủy ban nhân dân cấp 
huyện

ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý cán bộ, công chức cấp xã theo các .nôi dung sau 
đây:

1. Lập quy hoạch, kế hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức và từng bước thực 
hiên tiêu chuẩn hoá cán bộ, công chức;

2. Tổ chức việc thi tuyển hoặc xét tuyển, quyết định tuyển dụng, điều động, miễn 
nhiêm, cho thôi việc công chức cấp xã và quản lý công chức, hồ sơ công chức cấp xã theo 
hướng dẫn của ủy ban nhân dãn cấp tỉnh;

3. Tổ chức việc thực hiên chê' độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ đối 
với cán bộ, công chức;

4. Tổ chức việc bồi dưỡng cán bộ, công chức;
5. Quyết định khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức;
6. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về cán bô, công chức;
7. Giải quyết khiếu nại, tô' cáo đối với cán bộ, công chức theo quy định của pháp 

luật;
8. Thống kê, đánh giá sô' lượng, chất lượng cán bộ, công chức trong phạm vi huyện, 

quân, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
Điều 27. Nội dung quản lý cán bộ, cồng chức cấp xã của ủy ban nhân dân câ'p xã 
ủy ban nhân dân cấp xã quản lý cán bộ, công chức cấp xã theo các nội dung sau 

đây:
1. Trực tiếp quản lý đội ngũ công chức;
2. Thực hiện các quy định vế chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức;
3. Thực hiên kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;
4. Để nghị cơ quan, tổ chức cấp có thẩm quyền khen thưởng cán bộ, công chức cấp 

xã theo thẩm quyển;
5. Xem xét và đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền câ'p huyện về kỷ luật và xử 

lý vi phạm đối với công chức;
6. Giải quyết việc khiếu nại, tô' cáo đối với cán bộ, công chức theo quy định của 

pháp luật;
7. Thống kê số lượng, đánh giá chất lượng và việc bố trí, sử dụng đôi ngũ công 

chức;
. 8. Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã cấp giấy khen cho công chức có thành tích.
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CHƯƠNG VII
ĐIỂU KHOẢN THI HÀNH

Điều 28. Hiệu lực thi hành
Nghị định này có hiệu lực thi hặnh sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và bãi 

bỏ các quy định trước đây trái với Nghị định này.
Điều 29. Trách nhiệm thi hành
Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành Nghị định này.
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 

Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiêm thi 
hành Nghị định này.
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4. THÔNG Tư Số 03/2004/TT-BNV NGÀY 16-01-2004 CỦA BỘ NỘI vụ 
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10-10-2003 

của Chính phủ về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn

Cân cứ Nghị định số 114I2003INĐ—CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ 
về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Nghị định số 45/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định sốỉ Ỉ4Ỉ2003ỈNĐ-CP ngày 10 tháng 10 
năm 2003 cùa Chính phủ như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
1. Những người do bầu cử để đảm nhiêm chức vụ theo nhiêm kỳ (gọi chung là cán 

bộ chuyên trách cấp xã), gồm có các chức vụ sau đây:
1.1. Bí thư, Phó bí thư đảng uỷ, Thường trực đảng uỷ (nơi khổng có Phó bí thư 

chuyên trách công tác đảng), Bí thư, Phó bí thư chi bộ (nơi chưa thành lập đảng uỷ cấp 
xã);

1.2. Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân,
1.3. Chủ tịch, Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân;
1.4. Chủ tịch Uỷ ban Mặt trân Tổ quốc; Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 

Minh; Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ; Chủ tịch Hội Nông dân và Chủ tịch Hội Cựu chiến 
binh.

2. Những người được tuyển dụng, giao giữ một chức danh chuyên môn, nghiệp vụ 
thuộc Ưỷ ban nhân dân cấp xã (gọi chung là công chức cấp xã) gồm có các chức danh sau 
đây:

2.1. Chỉ huy trưởng quân sự;
2.2. Trưởng Công an (nơi chưa bố trí lực lượng công an chính quy);
2.3. Văn phòng - Thống kê;
2.4. Tư pháp - Hộ tịch;
2.5. Địa chính - Xây dựng;
2.6. Tài chính - Kế toán;
2.7. Văn hoá - Xã hội.
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II. THỰC HIỆN QUY CHÊ', CHÊ' ĐỘ LÀM VIỆC
1. Uỷ ban nhân dân cấp xã xây dựng Quy chế làm việc giữa Đảng uỷ, Hội đồng 

nhân dân, Uỷ ban nhân dân và Uỷ ban Mặt trân Tổ quốc trong hê thống chính trị ở cơ sở 
để phối hợp trong lãnh đạo, quản lý diều hành và vân động nhân dân theo trách nhiệm vụ 
chính trị của dịa phương.

2. Cán bộ, công chức cấp xã có trách nhiêm thực hiên Quy chế làm việc trong khi 
giải quyết các vấn đề kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng ở địa phương, những công việc 
liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân và vân động nhân dân thực 
hiên nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

3. Chê' độ làm việc của cán bộ, công chức cấp xã;
3.1. Cán bộ, công chức cấp xã thực hiện chế đô làm việc 8 giờ một ngày, 40 giờ một 

tuần;
3.2. Thực hiên chê' độ thường trực tại trụ sở Uỷ ban nhân dân cấp xã trong các ngày 

lễ, tết, và ngày nghỉ theo quy định của Uỷ ban nhân dân các cấp.

III. NHỮNG VIỆC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ KHÔNG ĐƯỢCLÀM
1. Trường hợp cán bộ, công chức câ'p xã đã thành lập, tham gia thành lập hoặc tham 

gia quản lý điều hành các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiêm hữu hạn, Công ty cổ 
phần, Công ty hợp danh, bênh viện tư, trường học tư thì không được tham gia các hoạt 
dộng nêu trên trong thời hạn chậm nhất là 06 tháng kể từ ngày được bầu giữ chức vụ hoặc 
dược tuyển dụng vào công chức.

2. Những người dược bầu giữ chức vụ Bí thư đảng uỷ, Chủ tịch, Phó chủ tịch, Hội 
đồng nhân dân, Chù tịch, Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân tại đơn vị mà vợ hoặc chổng, bố, 
mẹ, con, anh, chị, em ruột của mình đang làm công việc Tài chính, kê' toán. Địa chính - 
Xây dựng thì Uỷ ban nhân dân cấp xã báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp huyên có kế hoạch 
bố trí lại công chức nói trên tại xã hoặc điều động tới làm việc ở đơn vị khác trong thời 
gian chậm nhất là 06 tháng kể từ khi giữ chức vụ bầu cử.

IV. TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ
1. Việc tuyển dụng công chức cấp xã do Uỷ ban nhân dân cấp huyên thực hiện theo 

đúng Quy chế tuyển dụng của Uỷ ban nhân dân câ'p tỉnh.
2. Quy chê' tuyển dụng cùa Uỷ ban nhân dân câ'p tỉnh cần quy định cụ thể toàn phần 

Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã, quy trình thủ tục, cách thức tiến hành thi tuyển 
(hoặc xét tuyển) yêu cầu đảm bảo công khai vể tiêu chuẩn, đối tượng, số lượng người cần 
tuyển, thủ tục, hồ sơ, thời gian nộp hồ sơ, lê phí thi tuyển, công tác thẩm định và công bố 
kết quả trúng tuyển.
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3. Việc xét tuyển công chức cấp xã chỉ được áp dụng trong trường hợp dối với các 
xã ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo hoặc để đáp ứng yêu cầu xây dựng 
đội ngũ cán bộ, công chức vùng dân tộc thiểu số.

4. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã, căn cứ vào quyết định tuyển dụng của Uỷ ban 
nhân dân cấp huyên, bố trí sử dụng công chức cấp xã, cử cán bộ, công chức hướng dân 
trong thời gian tập sự là 06 tháng để người tập sự làm đúng; chức trách nhiệm vụ của 
ngạch công chức sẽ được bổ nhiêm; rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách 
nhiêm trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ và phẩm chất đạo đức lối sống.

Hết thời gian tập sự, người tập sự viết báo cáo kết quả, người hướng dẫn có bản 
nhận xét đối với người tập sự. Uỷ ban nhân dân cấp xã lấy ý kiêh bằng vãn bản của phòng 
chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện, hoàn chỉnh hồ sơ trình Uỷ ban nhân dân 
cấp huyện xem xét, quyết định bổ nhiêm vào ngạch công chức, nếu không dủ điều kiên 
thì quyết định cho thôi việc.

V. THẨM QUYỀN xử LÝ KỶ LUẬT

1. Việc xử lý kỳ luật cán bộ, công chức cấp xã do cơ quan, tổ chức quản lý cán bộ, 
công chức quyết định theo quy trình; Hội đồng kỷ luật của cơ quan, tổ chức cấp xã xem 
xét và đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp huyên quyết định. Cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền cấp huyện quyết định kỷ thuật cán bộ, công chức cấp xã theo phân cấp quản 
lý cán bộ, công chức của địa phương.

2. Thành phần và quy chệ' hoạt động cụ thể của Hội đồng kỷ luật cấp xã do cơ quan, 
tổ chức có thẩm quyền cấp tỉnh quy định.

VI. TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÀ
1. Căn cứ các nội dung quản lý cán bộ, công chức cấp xã đã được quy định tại 

Chương VI, Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ 
về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn, Uỷ ban nhân dân các cấp thực hiên báo cáo 
thống kê hàng năm về số lượng, chất lượng, kết quả bố trí, sử dụng hồ sơ, phiếu quản lý 
nhân sự cán bộ, công chức cấp xã theo hướng dân của Bộ Nội vụ để thống nhất trong cả 
nước.

2. Hàng nãm Uỷ ban nhân dân các cấp càn cứ kế hoạch thanh tra, kiểm tra của cấp 
trên trực tiếp để xây dựng và thực hiện chương trình thanh tra, kiểm tra công tác quản lý, 
sử dụng, việc thực hiên chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã.

3. Việc giải quyết khiếu nại tô' cáo có liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ, công 
chức cấp xã của Uỷ ban nhân dân các cấp thực hiên theo quy định của Luật Khiếu nại tố 
cáo.

4. Cuối năm, cán bộ, công chức cấp xã kiểm điểm theo 3 nội dung phẩm chất chính 
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trị: hoàn thành nhiêm vụ được giao; ý thức tổ chức kỷ luật và đạo đức lối sống đánh giá, 
xếp loại cán bộ, công chức cấp xã theo 3 loại hoàn thành xuất sắc nhiêm vụ; hoàn thành 
nhiêm vụ và không hoàn thành nhiêm vụ được giao.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đãng Công báo.
Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 

năm 2003 của Chính phủ về cán bộ, công chức, xã, phường, thị trấn và Thông tư này để 
hướng dãn thực hiên cho phù hợp tình hình cụ thể của địa phương quá trình thực hiên có 
vướng mắc dề nghị phản ánh về Bộ Nội vụ để hướng dẫn bổ sung.
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5. NGHỊ ĐỊNH số 121/2003/NĐ-CP NGÀY 21-10-2003 CỦA CHÍNH PHỦ 
Về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức

ở xã, phường, thị trấn

CHÍNH PHỦ

Cân cứ Luật TỔ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998 và Pháp lệnh sửa 

dổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh càn bộ, công chức ngày 29 tháng 4 năm 2003;
Theo đề nghị cùa Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vỉ áp dụng
Nghị định này quy định về sô' lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn (sau đây 

gọi chung là cán bộ, công chức cấp xã); quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ 
chuyên trách, công chức cấp xã, chẻ' độ đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã và cán 
bộ thôn, làng, ấp, bản, buôn, sóc ở xã và tổ dân phố ở phường, thị trấn (sau đây gọi chung 
là thôn và tổ dần phố).

Điều 2. Đối tượng điều chỉnh
Nghị định này áp dụng đối với các đối tượng sau đây:
1. Cán bộ chuyên trách câ'p xã bao gồm:
a) Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy, Thường trực Đảng ủy cấp xã (nơi không có Phó bí 

thư chuyên trách công tác đảng); Bí thư, Phó bí thư Chi bộ xã (nơi chưa thành lập Đảng 
ủy cấp xã);

b) Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân;
c) Chủ tịch, Phó chủ tịch ủy ban nhân dân;
d) Chủ tịch ủy ban Mặt trân Tổ quốc;
đ) Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hôi Liên hiệp Phụ nữ, 

Chủ tịch Hội Nồng dân và Chủ tịch Hội Cựu chiến binh.
2. Công chức cấp xã bao gồm:.
a) Trưởng công an (nơi chưa bố trí lực lượng công an chính quy);
b) Chỉ huy trưởng quân sự;
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c) Văn phòng - Thống kê;
d) Địa chính - Xây dựng;
d) Tài chính - Kế toán;
e) Tư pháp - Hộ tịch;
g) Văn hóa - Xã hội.
3. Cán bộ không chuyên trách cấp xã bao gồm:
a) Trưởng Ban Tổ chức đảng, Chủ nhiêm Uỷ ban Kiểm tra đảng, Trưởng Ban Tuyên 

giáo và 01 cán bộ Vãn phòng Đảng ủy;
b) Phó Trưởng công an (nơi chưa bố trí lực lượng công an chính quy);
c) Phó Chỉ huy trưởng quân sự;
d) Cán bộ kế hoạch - giao thông - thủy lợi - nông, lâm, ngư, diêm nghiệp;
đ) Cán bộ lao động - thương binh và xã hôi;
e) Cán bô dân số - gia đình và trẻ em;
g) Thủ quỹ - văn thư - lưu trữ;
h) Cán bộ phụ trách đài truyền thanh;
i) Cán bộ quản lý nhà văn hóa;
k) Phó chủ tịch ủy ban Mặt trân Tổ quốc; Phó các đoàn thể cấp xã: Đoàn Thanh 

niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh;
l) Chủ tịch Hôi Người cao tuổi; Chủ tịch Hôi Chữ thập đỏ Việt Nam.
4. Cán bộ không chuyên trách ở thôn và tổ dân phố gổm: Bí thư Chi bô thôn; trưởng 

thôn; công an viên ở thôn và Bí thư Chi bộ, tổ trưởng dân phố ở phường, thị trấn.
Điều 3. Số lượng cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã
SỐ lượng cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã quy định tại khoản 1 và 2 Điều 2 

của Nghị định này được quy định như sau:
1. Đối với xã đồng bằng, phường và thị trấn:
- Dưới 10.000 dân được bố trí không quá 19 cán bộ, công chức;
- Từ 10.000 dân trở lên, cứ thêm 3.000 dân được bố trí thêm 01 cán bộ, công chức, 

nhưng tối đa khồng quá 25 cán bộ, công chức.
2. Đối với xã miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, hải đảo:
- Dưới 1.000 dân được bô' trí không quá 17 cán bộ, công chức;
- Từ 1.000 dân đến dưới 5.000 dân được bố trí không quá 19 cán bộ, công chức;
- Từ 5.000 dân trở lên, cứ thêm 1.500 dân được bố trí thêm 01 cán bộ, công chức, 

nhưng tối đa không quá 25 cán bô, công chức.
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3. Việc bố trí thêm cán bộ, công chức cấp xã ở mỗi xã tăng theo sô' dân do Chủ tịch 
ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định theo hướng dãn của Bộ Nội vụ.

Điều 4. Chế độ tiền lương đối với cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã
1. Cán bộ chuyên trách cấp xã quy định tại khoản 1 Điều 2 của Nghị định này được 

hưởng chế độ tiền lương như sau:
a) Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ cấp xã (nơi chưa thành lập Đảng ủy xã); hệ số 2,0 

mức lương tối thiểu;
b) Phó bí thư Đảng ủy, Phó bí thư Chi bộ cấp xã (nơi chưa thành lập Đảng ủy cấp 

xã), Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dần: hê sô' 1,9 mức lương tối 
thiểu;

c) Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân, Thường trực 
Đảng ủy (nơi chưa có Phó bí thư chuyên trách công tác đảng), Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận 
Tổ quốc: hệ sô' 1,8 mức lương tối thiểu;

d) Bí thư Đoàn Thanh niên Công sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, 
Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh: hộ sô' 1,7 mức lương tối thiểu;

đ) Các chức vụ trên nếu được tái cử, kể từ nhiêm kỳ thứ hai (từ tháng 61 trở đi) 
được hưởng phụ cấp thêm 5% hàng tháng theo mức lương chức vụ đảm nhiêm;

e) Trường hợp công chức cấp xã được bầu giữ các chức vụ qua bầu cử quy định tại 
khoản 1 Điểu 2 Nghị định này nếu xếp lương theo chức vụ bầu cử mà thấp hơn mức lương 
của chức danh chuyên môn hiện hưởng thì được hưởng lương chức vụ đó và bảo lưu hê sô' 
chênh lệch giữa mức lương chuyên môn và mức lương chức vụ.

2. Công chức cấp xã quy định tại khoản 2 Điều 2 của Nghị định này được hưởng 
chê' độ tiền lương như sau:

a) Công chức cấp xã tốt nghiệp đào tạo đại học trở lên phù hợp chuyên môn của 
chức danh được hưởng lương theo bảng lương hành chính, ngạch chuyên viên; tốt nghiệp 
trung cấp phù hợp chuyên môn của chức danh được hưởng lương theo ngạch cán sự; tốt 
nghiệp sơ cấp phù hợp chuyên môn của chức danh được hưởng lương theo ngạch nhân 
viên văn thư. Được nâng lương theo niên hạn như đối với cán bộ, công chức ngạch tương 
ứng ở cấp huyện trở lên;

b) Người đang tập sự công chức cấp xã được hưởng 85% lương theo các ngạch công 
chức tương ứng; thời gian hưởng lương tập sự thực hiên theo quy định hiên hành'CÙa Nhà 
nước;

c) Công chức cấp xã đang công tác chưa tốt nghiệp đào tạo chuyên môn theo quy 
định thì được hưởng: hê số lương bằng 1,09 mức lương tối thiểu;

d) Riêng đối với trưởng công an, chỉ huy trưởng quân sự, hưởng theo lương chức
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danh, nếu thấp hơn mức sinh hoạt phí hiên hưởng thì được bảo lưu khoản chênh lệch để 
bằng mức sinh hoạt phí hiện hưởng cho đến hết năm 2005 sau đó hưởng theo lương chức 
danh.

Điều s. Chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế
1. Cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã được thực hiên chế độ bảo hiểm xã hội 

theo Điều lê Bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26 tháng 01 
năm 1995 của Chính phủ và Nghị định sô 01/2003/NĐ—CP ngày 09 tháng 01 năm 2003 
về sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lê Bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị 
định sô' 12/CP ngày 26 tháng 01 nãm 1995 của Chính phủ và bào hiểm y tế theo Điều lẹ 
Bảo hiểm y tê' ban hành kèm theo Nghị định số 58/1998/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 
1998 của Chính phủ; khi dủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật lao dộng, nếu cố đủ 
15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì dược hưởng chê' độ hưu trí.

2. Cán bộ chuyên trách cấp xã khi thôi đảm nhiệm chức vụ, có dủ 10 năm dóng bảo 
hiểm xã hội trở lên và còn thiếu tối đa 5 năm thì đủ tuổi nghỉ hưu, chưa nhận trợ cấp một 
lần về bảo hiểm xã hội và tự nguyện đóng tiếp 15% tiền bảo hiểm xã hội hàng tháng theo 
mức lương trước khi thôi đàm nhiêm chức vụ cho cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cư trú cho 
dê'n khi dủ thời gian dóng bảo hiểm xã hội và đủ tuổi nghỉ hưu thì được hưởng chê' độ hưu 
trí.

Điều 6. Chè' độ áp dụng đối với cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã là người 
đang được hưởng chế độ hưu trí hoặc trợ cấp mất sức lao động

Cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã là người đang hưởng chê' độ hưu trí hoặc trợ 
cấp mất sức lao động được hưởng 40% lương chức danh theo quy định tại khoản 1 Điều 4 
của Nghị định này từ ngày 01 tháng 01 năm 2005 và không phải đóng bảo hiểm xã hội, 
bảo hiểm y tế.

Điều 7. Ché' độ phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và 
tổ dân phô'

Cán bộ không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố dược hưởng chế độ phụ 
cấp hàng tháng.

Căn cứ vào tình hlnh thực tê' của địa phương, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định 
cụ thể sô' lượng cán bộ khồng chuyên trách cho từng xã, phường, thị trấn và mức phụ câ'p 
cụ thể cho từng chức danh cán bộ không chuyên trách.

Điều 8. Đào tạo, bồi dưỡng
Cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã và cán bộ không chuyên trách ở xã, ở thôn 

và tổ dân phố khi được cử đi dào tạo, bồi dưỡng thì được hưởng chế độ như cán bộ, công 
chức ở cấp trên được cử đi đào tạo, bồi dưỡng. Đối với cán bộ chuyên trách, công chức 
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cấp xã và cán bộ không chuyên trách ở xã, ở thôn thuộc các xã vùng cao, vùng sâu, vùng 
xa, biên giới, hải đảo thì được cấp toàn bộ chi phí học tập, ăn ở, đi lại.

Điều 9. Nguồn kinh phí để thực hiệh chế độ, chính sách
Nguồn kinh phí để thực hiên các chê' độ cho các đối tượng quy định tại Nghị định 

này thực hiên theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật 
ngân sách nhà nước hiên hành.

Điều 10. Hiệu lực thi hành
Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Nghị định này thay thế Nghị định số 50/CP ngày 26 tháng 7 năm 1995 và Nghị định 

sô' 09/1998/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 1998 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị 
định sô' 50/CP ngày 26 tháng 7 năm 1995 về chê' độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, 
phường, thị trấn.

Bãi bỏ các chế độ quy định đối với cán bộ xã, phường, thị trấn tại Điều 12 Nghị 
định sô' 40/1999/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 nãm 1999 của Chính phủ về công an xã; tiết 3 
khoản 1 và tiết 1 khoản 3 Điều 1 Nghị định số 46/2000/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 
2000 của Chính phủ vể sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định sô' 35/CP ngày 14 
tháng 6 năm 1996 của Chính phủ quy định chi tiết thực hiên Pháp lênh dân quân tự vê.

Điều 11. Trách nhiệm thi hành
Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

và các Bộ, ngành có liên quan hướng dân thi hành Nghị định này.
Điều 12. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách 
nhiêm thi hành Nghị định này.
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6. THÔNG Tư SỐ 34/2004/TTLB-BNV-BTC-BLĐTBXH NGÀY 14-5-2004
LIÊN TỊCH NỘI vụ - TÀI CHÍNH - LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21-10-2003 của Chính 

phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn

Căn cứ Nghị định sô' 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ 
về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn (dưới đây gọi tắt là 
Nghị định sô' 121/2003/NĐ-CP); sau khi thống nhất với Ban Tổ chức Trung ương Đảng, 
liên tịch Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính - Bộ Lao dộng - Thương binh vả Xă hội hướng dẫn 
thực hiện như sau:

I. SỐ LƯỢNG CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH, CÔNG CHỨC CẤP XÃ
1. Đối với xã, phường, thị trấn có dưới 1.000 dân được bố trí không quá 17 cán bộ, 

công chức, bao gồm các chức danh sau:
1.1. Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ xã (nơi chưa thành lập Đảng ủy cấp xã);
1.2. Phó bí thư Đảng ủy hoặc Thường trực Đảng ủy (nơi chưa có Phó bí thư chuyên 

trách công tác đảng); Phó bí thư Chi bộ xã (nơi chưa thành lập Đảng ủy cấp xã); Chủ tịch 
Hội đồng nhân dân (do Bí thư hoặc Phó bí thư Đảng ủy kiêm nhiêm);

1.3. Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân;
1.4. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân;
1.5. Phó chủ tịch Uỳ ban nhân dân;
1.6. Chủ tịch uỷ ban Mặt trận Tổ quốc;
1.7. Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;
1.8. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ;
1.9. Chủ tịch Hội Nông dân;
1.10. Chủ tịch Hội Cựu chiến binh;
1.11. Chỉ huy trưởng quân sự;
1.12. Trưởng công an (nơi chưa bố trí lực lượng công an chính quy);
1.13. Văn phòng - Thống kê;
1.14. Tư pháp - Hộ tịch;
1.15. Tài chính - Kê' toán;
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1.16. Địa chính - Xây dựng;
1.17. Văn hóa - Xã hội.
2. Xã miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, hải đảo có từ 1.000 dân đến dưới 

5.000 dân và xã đổng bằng, phường, thị trấn có dưới 10.000 dân, sau khi sử dụng cán bộ, 
công chức thuộc các chức danh nêu ở điểm 1 Mục I trên đây, được bố trí thêm 02 cán bộ 
chuyên trách, công chức cấp xã trong số các chức danh: Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân 
(theo quy định cùa Chính phủ nơi được bố trí 02 Phó chủ tịch); Văn phòng - Thống kê; 
Vãn hóa - Xã hội; Tư pháp - Hộ tịch, nhưng tổng số không quá 19 cán bộ, công chức.

3. Xã miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, hải đảo có từ 5.000 dần trở lên cứ 
thêm 1.500 dân được bô' trí thêm 01 cán bộ chuyên trách, công chức và xã đồng bằng, 
phường, thị trấn có từ 10.000 dân trở lên, cứ thêm 3.000 dân được bố trí thêm 01 cán bộ 
chuyên trách, công chức, sau khi đã sử dụng các chức danh nêu ở điểm 1 Mục I trên đây, 
được bố trí thêm cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã trong các chức danh: Phó chủ 
tịch Uỷ ban nhân dân (theo quy định của Chính phủ nơi được bô' trí 02 Phó Chủ tịch); 
Văn phòng - Thống kẽ; Vãn hóa - Xã hội; Địa chính - Xây dựng; Tài chính - Kế toán; 
Tư pháp - Hộ tịch, nhưng tối đa không quá 25 cán bộ, công chức.

4. Việc bô' trí thêm cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã tãng theo sô' dân:
Ở những nơi được bố trí cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã tãng thêm thì cùng 

một chức danh được bố trí từ 2 đến 3 cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã đảm nhiêm. 
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 3 Nghị định số 
121/2003/NĐ-CP và hướng dẫn trên đây, quyết định những chức danh cán bộ chuyên 
trách, công chức câ'p xã được bô' trí thêm đồng thời hướng dẫn việc phân công nhiệm vụ 
cụ thể cho phù hợp với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của địa phương.

II. CHÊ' ĐỘ TIỀN LƯƠNG Đối VỚI CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ
1. Nguyên tắc xếp lương đối với cán bộ chuyên trách cấp xã:
1.1. Hiện tại đang giữ chức vụ chuyên trách nào thì xếp lương theo chức vụ chuyên 

trách đó. Trường hợp được phân cồng kiêm nhiệm nhiều chức vụ chuyên trách thì được 
xếp lương theo chức vụ chuyên trách có mức lương cao nhất; khi không kiêm nhiêm chức 
vụ chuyên trách thì đảm nhận chức vụ chuyên trách nào xếp lương theo chức vụ chuyên 
trách đố.

1.2. Khi thôi giữ chức vụ chuyên trách thì được giữ nguyên (bảo lưu) mức lương và . 
phụ cấp tái cử (nêu có) trong 6 tháng, sau đó làm công việc gì thì xê'p lương theo công 
việc đó.

Trường hợp khi thôi giữ chức vụ chuyên trách mà làm công việc khác có mức lương 
cao hơn thì được xếp ngay vào mức lương cao hơn đó.
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Trường hợp trước khi giữ chức vụ chuyên trách cấp xã dã là công chức cấp xã, khi 
thôi giữ chức vụ chuyên trách nếu trở về ngạch cũ thì thời gian giữ chức vụ chuyên trách 
được tính dể xếp bậc lương thâm niên theo ngạch lương của công chức cấp xã.

2. Chuyển xếp vào hệ số mức lương chức vụ dối với cán bộ chuyên trách cấp xã 
(bao gồm cả chức vụ được bố trí thêm tăng theo số dân).

Căn cứ vào các chức danh cán bộ chuyên trách cấp xã quy định tại khoản 1 Điều 2 
Nghị định số 121/2003/NĐ-CP thực hiện chuyển xếp vào hê số mức lương chức vụ đối 
với cán bộ chuyên trách cấp xã như sau:

2.1. Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ cấp xã (nơi chưa thành lập Đảng ủy xã): xếp hê 
số 2,0 mức lương tối thiểu;

2.2. Phó bí thư Đảng ủy, Phó bí thư Chi bộ cấp xã (nơi chưa thành lập Đảng ủy xã), 
Chủ tịch Hội dồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân: xếp hệ số 1,9 mức lương tối 
thiểu;

2.3. Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân, Thường trực 
Đảng ủy (nơi chưa có Phó bí thư chuyên trách công tác đảng), Chủ tịch Uỷ ban Mặt trân 
Tổ quốc: xếp hê số 1,8 mức lương tối thiểu;

2.4. Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chù tịch Hội liên hiệp Phụ nữ, 
Chủ tịch Hội Nồng dân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, ủy viên Uỷ ban nhân dân: xếp hê 
số 1,7 mức lương tối thiểu.

3. Trường hợp công chức cấp xã được bầu giữ các chức vụ cán bộ chuyên trách quy 
định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định'số 121/2003/NĐ-CP, xếp lương theo chức vụ bầu cử 
có mức lương'thấp hơn mức lương của công chức đã hưởng trước đó thì được hưởng lương 
chức vụ và bảo lưu hệ số chênh lệch giữa mức lương của công chức và mức lương chức 
vụ. Thời hạn bảo lưu hê số chênh lệch thực hiện trong suốt thời gian giữ chức vụ bầu cử.

4. Cán bộ chuyên trách cấp xã nếu được tái cử cùng chức vụ hoặc được bầu giữ 
chức vụ khác trong số cán bộ chuyên trách thì từ tháng thứ 61 trở đi kể từ thời điểm được 
bầu giữ chức vụ lần đầu theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23-01-1998 của Chính 
phủ (dưới đây gọi tắt là Nghị định số 09/1998/NĐ-CP) hoặc theo Nghị định số 
121/2003/NĐ-CP, được hưởng phụ cấp thêm 5% hàng tháng theo mức lương chức vụ 
hiên đang đảm nhiêm (sau đây gọi là phụ cấp tái cử); mức hưởng phụ cấp tái cử thêm 5% 
hàng tháng ổn định trong suốt thời gian tái cử.

III. CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG ĐÔÌ VỚI CÔNG CHỨC CAP XÃ

Cồng chức cấp xã quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định số 121/2003/NĐ-CP (bao 
gồm cả công chức được bố trí thêm tăng theo số dân) được hưởng chế độ tiền lương theo 
quy định tại Nghị định số 25/CP ngày 23-5-1993 của Chính phủ như sau:
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1. Nguyên tắc xếp lương đối với công chức cấp xã:
1.1. Cõng chức cấp xã tốt nghiệp đào tạo từ đại học trở lên phù hợp với chuyên môn 

của chức danh hiện đang đảm nhiệm, được xếp lương theo bảng lương hành chính, ngạch 
chuyên viên (mã số 01.003) như quy định đối với công chức ngạch chuyên viên từ cấp 
huyện trở lẽn.

1.2. Công chức cấp xã tốt nghiệp đào tạo trung cấp phù hợp vớí chuyên môn của 
chức danh hiên đang đảm nhiệm, được xếp lương theo bảng lương hành chính, ngạch cán 
sự (mã số 01.004).

Trường hợp được tuyển dụng lần đầu mà có trình dộ đào tạo cao đẳng phù hợp với 
chuyên môn của chức danh hiện đang đàm nhiệm thì sau thời gian tập sự được xếp vào 
bậc 2 của ngạch cán sự (trong thời gian tập sự được hưởng theo phần trăm mức lương bậc 
2 của ngạch cán sự).

1.3. Công chức cấp xã tốt nghiệp đào tạo sơ cấp phù hợp với chuyên môn của chức 
danh hiên đang đảm nhiêm, được xếp lương theo bảng lương hành chính, ngạch nhân viên 
văn thư (mã số 01.008).

1.4. Những đối tượng quy dịnh tại điểm c, d, đ, e, g khoản 2 Điều 2 của Nghị định 
số 121/2003/NĐ-CP đang công tác chưa tốt nghiệp đào tạo chuyên môn theo quy định 
của chức danh hiện đang đảm nhiệm, được xếp hệ sô' mức lương bằng 1,09 so với mức 
lương tối thiểu đến ngày 31 tháng 12 nãm 2006, sau dó nếu không đảm bảo tiêu chuẩn 
theo Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Nội 
vụ về việc ban hành quy định tiêu chuẩn cụ thể dối với cán bộ, công chức xã, phường, thị 
trâh thì Uỷ ban nhân dân cấp xã đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện xem xét cụ 
thể từng trường hợp để quyết định.

1.5. Công chức cấp xặ nếu có sự thay dổi về bằng cấp chuyên môn do cơ quan, tổ 
chức có thẩm quyền quyết định cử đi đào tạo thì được xếp lương vào ngạch tương ứng với 
trình độ đào tạo mới; thời gian nâng bậc lương lần sau được tính từ thời điểm có bằng cấp 
mới. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý công chức phải chịu trách nhiệm về quyết 
định của mình trong việc chuyển xếp lương theo quy định này.

2. Chuyển xếp vào ngạch, bậc lương chuyên môn đối với công chức cấp xã trước đó 
là cán bộ chuyên môn hưởng sinh hoạt phí theo quy định tại Nghị định sô' 09/1998/NĐ- 
CP:

Cãn cứ vào thời gian công chức cấp xã đã được hưởng mức sinh hoạt phí theo Nghị 
định số 09/1998/NĐ-CP tính cho đến ngày 01 tháng 11 năm 2003 (ngày được thực hiên 
các chế độ, chính sách quy định tại Thồng tư này) để chuyển xếp vào ngạch, bậc lương 
như sau:

2.1. Trường hợp công chức cấp xã được xếp lương theo ngạch chuyên viên:
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a) Nếu có thời gian hưởng sinh hoạt phí (theo ngạch, bậc lương công chức) dưới 3 
năm (dưới 36 tháng), thì giữ nguyên ngạch, bậc lương hiện hưởng; thời gian tính nâng 
bậc lương lần sau kể từ ngày hưởng sinh hoạt phí.

b) Nếu có thời gian hưởng sinh hoạt phí (theo ngạch, bậc lương công chức) từ dủ 3 
năm (đủ 36 tháng) trở lên, thì được xếp vào một bậc lương trên liền, kề (nếu trong ngạch 
còn bậc) so với bậc lương hiên hưởng; thời gian tính nâng bậc lương lần sau kể từ ngày 
01 tháng 11 năm 2003.

2.2. Trường hợp công chức cấp xã được xếp lương theo ngạch cán sự hoặc ngạch 
nhân viên văn thư:

a) Nếu có thời gian hưởng sinh hoạt phí (theo ngạch, bậc lương công chức) dưới 2 
nãm (dưới 24 tháng), thì giữ nguyên ngạch, bậc lương hiên hưởng; thời gian tính nâng 
bậc lương lần sau kể từ ngày hưởng sinh hoạt phí.

b) Nếu có thời gian hưởng sinh hoạt phí (theo ngạch, bậc lương công chức) từ đủ 2 
năm (đủ 24 tháng) trở lên, thì dược xếp vào một bậc lương trên liền kề (nếu trong ngạch 
còn bậc) so với bậc lương hiện hưởng; thời gian tính nâng bậc lương lần sau kể từ ngày 
01 tháng 11 năm 2003.

3. Chuyển xếp vào ngạch, bậc lương chuyên môn đối với công chức cấp xã trước đó 
là cán bộ chuyên trách cấp xã:

3.1. Trường hợp trước khi giữ chức vụ chuyên trách cấp xã dã là cán bộ chuyên môn 
theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP hoặc công chức cấp xã theo Nghị định sô' 
121/2003/NĐ-CP thì sau khi thổi giữ chức vụ chuyên trách được bảo lưu mức lương và 
phụ cấp tái cử (nêu có) theo quy định tại tiết 1.2, diểm 1, Mục II trên đây.

Sau thời hạn bảo lưu lương được xếp lương như sau:
a) Nếu không có sự thay dổi về bằng cấp chuyên môn được đào tạo thì cãn cứ vào 

ngạch, bậc lương chuyên môn đã được xếp trước khi giữ chức vụ bầu cử và thời gian giữ 
chức vụ bầu cử để xếp vào bậc lương cho phù hợp với quy định về thời gian tính nâng bậc 
lương đối với công chức cấp xã quy định tại Thông tư này.

b) Nêu có sự thay dổi về bằng cấp chuyên môn do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 
quyết định cử đi đào tạo thì được xếp lương theo nguyên tắc quy định tại tiết 1.5, điểm 1, 
Mục III trên đây.

3.2. Trường hợp trước khi giữ chức vụ chuyên trách cấp xã chưa phải là cán bộ 
chuyên môn theo Nghị dịnh số 09/1998/NĐ-CP hoặc chưa phải là công chức cấp xã theo 
Nghị định số 121/2003/NĐ-CP thì căn cứ vào bằng cấp chuyên môn hiện có chuyển xếp 
vào bậc khởi điểm theo trình độ dào tạo quy định tại diểm 1, Mục III trên đây (không 
phải qua thời gian tập sự), sau đó tính thời gian có bằng cấp chuyên môn để xếp vào bậc 
lương cho phù hợp như sau:
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a) Trường hợp có bằng cấp chuyên môn được đào tạo trước khi giữ chức vụ bầu cử 
thì thời gian tính nâng bậc lương (sau bậc khởi điểm theo trình độ đào tạo) kể từ ngày giữ 
chức vụ bầu cử.

b) Trường hợp có bằng cấp chuyên môn được đào tạo trong khi giữ chức vụ bầu cử 
thì thời gian tính nâng bậc lương (sau bậc khởi điểm theo trình độ đào tạo) kể từ ngày có 
bằng cấp chuyên môn.

4. Chế độ tiền lương trong thời gian tập sự đối với công chức cấp xã: Công chức cấp 
xã đang trong thời gian tập sự được hưởng 85% bậc lương khởi điểm theo trình độ đào tạo 
chuyên môn của ngạch công chức được tuyển dụng; đối với công chức tập sự ở các xã 
vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo thì trong thời gian tập sự dược hưởng 
100% bậc lương khởi điểm theo trình độ đào tạo chuyên môn của ngạch công chức được 
tuyển dụng. Thời gian tập sự không được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương theo 
thâm niên.

5. Chế độ nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức cấp xã: Công chức cấp 
xã có đủ điều kiện về thời gian giữ bậc cũ là 3 nãm (đủ 36 tháng) đối với công chức dược 
xếp ngạch chuyên viên và 2 năm (đủ 24 tháng) đối với công chức được xếp ngạch cán sự 
hoặc ngạch nhân viên vãn thư; đồng thời đạt đủ 2 tiêu chuẩn quy định dưới đây trong-suốt 
thời gian giữ bậc cũ thì dược nâng 1 bậc lương (nếu trong ngạch còn bậc):

- Hoàn thành các nhiệm vụ được giao;
- Không bị một trong các hình thức kỷ luật khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương 

hoặc chịu hình phạt của Tòa án.
Trường hợp công chức cấp xã bị một trong các hình thức kỷ luật khiển trách, cảnh 

cáo, hạ bậc lương hoặc chịu hình phạt của Toà án, thì thời gian nâng bậc lựơng bị kéo dài 
thêm một năm (đủ 12 tháng).

IV. CHÊ' ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ BẢO HIEM Y TÊ' ĐỐI VỚI CÁN BỘ 
CHUYÊN TRÁCH VÀ CÔNG CHỨC CẤP XÃ

1. Cán bộ chuyên trách, công chứẹ cấp xã được thực hiên chê' dộ bảo hiểm xã hội 
theo Điểu lệ Bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26 tháng 01 
năm 1995 của Chính phủ và Nghị định sô' 01/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2003 
của Chính phủ vể sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Bảo hiểm xã hội ban. hành 
kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ và được thực 
hiên chế độ bảo hiểm y tế theo Điều lệ Bảo hiểm y tê' ban hành kèm theo Nghị định số 
58/1998/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 1998 của Chính phủ, bao gồm các chê' độ: chê' độ 
trợ cấp Ốm đau; chế độ trợ cấp thai sản; chế độ trợ cấp tai nạn lao động; chê' độ hưu trí; 
chế độ tử tuất; chê' độ nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe và chê' độ bảo hiểm y tế.
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2. Mức dóng bảo hiểm xã hội bằng 20% tiền lương hàng tháng bao gồm: mức lương 
theo ngạch, bậc, chức vụ; phụ cấp tái cử và hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu cố) của cán bộ 
chuyên trách, công chức cấp xã; trong dó cán bộ chuyên trách, cồng chức cấp xã đóng 
bằng 5%, người sử lụng lao động (Uỷ ban nhân dân cấp xã) đóng bằng 15%.

Mức đóng bảo hiểm y tế bằng 3% tiền lương hàng tháng bao gồm: mức lương theo 
ngạch, bậc, chúc vụ; phụ cấp tái cử và hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) của cán bô 
chuyên trách, công chức cấp xã; trong đó cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã đóng 
bằng 1%, người sử dụng lao động (Uỷ ban nhân dân cấp xã) đóng bằng 2%.

Cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã có đóng bảo hiểm xã hôi, bảo hiểm y tế 
được cấp Sổ bảo hiểm xã hội và phiếu khám, chữa bệnh theo quy định.

3. Cán bộ chuyên trách cấp xã khi thôi đảm nhiêm chức vụ quy định tại khoản 1 
Điều 2 Nghị định sô' 121/2003/NĐ-CP nếu có đủ 10 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên và 
còn thiếu không quá 5 năm tuổi dời dể dủ tuổi nghỉ hưu theo quy dinh không nhãn trợ 
cấp bảo hiểm xã hội một lần và tự nguyên dóng tiếp tiền bảo hiểm xã hội hàng tháng với 
mức đóng bằng 15% tiền lương hàng tháng trước khi thôi đảm nhiệm chức vụ cho cơ 
quan Đảo hiểm xã hội ở nơi cư trú cho đến khi dủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội và dủ 
tuổi nghỉ hưu thì dược hưởng chê' dô hưu trí.

4. Cán bộ chuyên trách, công chức câ'p xã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo 
Nghị định sô' 09/1998/NĐ-CP và sau đó dược tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội theo Nghị 
định sô' 121/2003/NĐ-CP và hướng dẫn của Thổng tư này, thì thời gian làm việc có đóng 
bảo hiểm xã hội theo Nghị định sô' 09/1998/NĐ-CP được cộng với thời gian làm việc có 
dóng bảo hiểm xã hội theo Nghị định sô' 121/2003/NĐ-CP để tính hưởng chê' độ bảo 
hiểm xã hội.

5. Cách tính mức bình quân tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội để 
làm cơ sở tính lương hưu hàng tháng, trợ cã'p một ỉần về bảo hiểm xã hối như sau:

5.1. Cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã dóng bảo hiểm xã hội theo các mức tiền 
lương quy định tại Nghị định sô' 121/2003/NĐ-CP và hướng dãn của Thông tư này, thì 
tính mức bình quân tiền lương tháng làm cãn cứ đóng bảo hiểm xã hội của 5 năm cuối, kể 
cả phụ cấp tái cử, hê sô' chênh lệch bảo lưu (nếu có) để tính lương hưu hoặc trợ cấp một 
lần về bảo hiểm xã hội;

5.2. Cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hôi 
theo mức sinh hoạt phí của các chức danh quy định tại Nghị định sô' 09/1998/NĐ-CP, vừa 
có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo mức tiền lương quy định tại Nghị định sô' 
121/2003/NĐ-CP và hướng dẫn của Thông tư này, thì tính bình quân các mức sinh hoạt 
phí và tién lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của 5 năm cuối để tính lương 
hưu hoặc trợ cấp một lẩn về bảo hiểm xã hội.
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6. Cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã là người đang hưởng chế độ hưu trí, trợ 
cấp mất sức lao động, bênh binh hạng 1 và hạng 2, được hưởng 100% mức lương theo 
chức danh của Nghị định số 121/2003/NĐ-CP đến ngày 31 tháng 12 năm 2004, từ ngày 
01 tháng 01 nãm 2005 hưởng 40% mức lương theo chức danh của Nghị định số 
121/2003/NĐ-CP, không phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, khi nghỉ việc không 
được tính hưởng bảo hiểm xã hội quy định tại Thông tư này.

7. Cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã là người đang hưởng chế độ thương binh 
các hạng, bệnh binh hạng 3 (trừ những người đang hưởng chê' độ quy định tại điểm 6 Mục 
IV nêu trên), được hưởng 100% mức lương theo chức danh đang đảm nhiệm, dược đóng 
và hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

8. Cán bộ xã, phường, thị trấn đã có thời gian công tác và tham gia bảo hiểm xã hội 
theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP, nay theo Nghị định sô' 121/2003/NĐ-CP không còn 
thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, khi nghỉ việc được giải quyết như 
sau:

8.1. Nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi, có thời gian công tác liên tục từ 15 năm trở lẽn, 
có đóng bảo hiểm xã hội đù 15 năm trở lên thì được hưởng chê' độ trợ câ'p hàng tháng.

Mức trợ cấp hàng tháng của 15 nãm đầu bằng 45% mức sinh hoạt phí bình quân của 
5 năm cuối trước khi nghỉ; sau 15 năm, cứ thêm một nãm công tác và có đóng bảo hiểm 
thì được tính thêm 2% nhưng mức trợ cấp cao nhất không quá 75% mức sinh hoạt phí 
bình quân của 5 nãm cuối trước khi nghỉ;

8.2. Trường hợp chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội liên lục, khi nghỉ việc dược 
hưởng trợ cấp một lần, môi năm công tác được hưởng một tháng sinh hoạt phí tính theo 
bình quân 5 nãm cuối trước khi nghỉ việc;

8.3. Trường hợp đã đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội liên tục trở lên nhưng chưả đủ 
tuổi đời để hưởng trợ cấp hàng tháng mà không hưởng trợ câ'p một lần, có đơn tự nguyên 
chờ giải quyết chê' độ trợ cấp hàng tháng, có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, 
thị trấn thì được nghỉ chờ đến khi đủ 55 tuổi dối với nam, 50 tuổi đối với nữ được hưởng 
trợ cấp hàng tháng theo quy’định tại điểm 8.1 Mục IV nêu trên. Uỷ ban nhân dân xã, 
phường, thị trấn có trách nhiêm lập đủ hồ sơ như người đủ điều kiện hưởng trợ cấp hàng 
tháng, gửi cơ quan Bảo hiểm xã hội địa phương quản lý, theo dõi và giải quyết trợ cấp 
hàng tháng khi đủ điểu kiên về tuổi đời.

9. Cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã kể từ ngày 01 tháng 11 nãm 2003 đê'n 
ngày 01 tháng 7 năm 2004 chưa xếp lương và đóng bảo hiểm xã hội theo Nghị định sô' 
121/2003/NĐ-CP, khi nghỉ việc được giải quyết chế độ theo điểm 8, Mục IV trên đây.
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V. CHÊ' ĐỘ PHỤ CẤP ĐÔÌ VỚI CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ, 
CÁN BỘ Ở THÔN VÀ TỔ DÂN PHỐ

1. Cán bộ không chuyên trách cấp xã, cán bộ ở thôn, tổ dân phô' được hưởng chê' độ 
phụ cấp hàng tháng.

2. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cãn cứ Điều 7 Nghị định số 121/2003/NĐ-CP quy định 
sô' lượng và mức phụ cấp hàng tháng cho sô' cán bộ không chuyên trách nói trên, đảm bảo 
các yêu cầu sau đây:

2.1. Có nhu cầu cần thiết về công việc thì mới bố trí cán bộ làm việc;
2.2. Mức phụ cấp phải căn cứ vào khối lượng, tính chất công việc và khả nãng ngân 

sách của địa phương để chi trả cho phù hợp.
3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào khối lượng, tính chất công việc và 

khả năng ngân sách dịa phương để quy định mức phụ cấp củạ Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, 
Chủ tịch Hội Người cao tuổi cho phù hợp đảm bảo tương quan với các chức danh cán bô 
đoàn thể khác.

VI. NGUỒN KINH PHÍ ĐE THựC hiện chê' độ, CHÍNH SÁCH
Nguồn kinh phí để thực hiên chê' độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã, 

cán bộ không chuyên trách làm việc ở xã, phường, thị trấn và cán bộ thôn, tổ dân phố do 
ngân sách địa phương đàm bảo theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn 
bản hướng dẫn Luật ngân sách nhà nước hiện hành.

VII. ĐIỂU KHOẢN THI HÀNH
1. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày dăng Công báo và thay thế 

Thông tư liên tịch sô' 99/1998/TT-LT ngày 19 tháng 5 năm 1998 của Ban Tổ chức - Cán 
bộ Chính phủ - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành 
Nghị định sô' 09/1998/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 1998 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung Nghị định sô' 50/CP ngày 26 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ về chê' độ sinh hoạt 
phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn.

. 2. Các chê' độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn quy định 
tại Thông tư này được thực hiên từ ngày 01 tháng 11 nãm 2003.

3. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ Nghị định sô' 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 
10 năm 2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, cổng chức xã, phường, 
thị trấn và Thông tư này; căn cứ tình hình cụ thể của địa phương dể hướng dân thực hiện. 
Quá trình thực hiên có vướng mắc đề nghị phản ánh về liên Bộ để hướng dản bổ sung.
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7. QUYẾT ĐỊNH SỐ 03/2004/QĐ-TTg NGÀY 07-01-2004
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Phê duyệt Định hướng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã, 
phường, thị trấn đến năm 2010

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 10 năm 2001;
Căn cứ Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998 và Pháp lệnh 

ngày 29 tháng 4 năm 2003 sửa dổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ, cõng chức 
ngày 26 tháng 02 năm 1998;

Căn cứ Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ 
về cán bộ, công chức xã, phường, thị trứ'n;

Căn cứ Quyết định sô' 85/2002/QĐ-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2002 của Thủ tướng 
Chinh phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-TW ngày 18 tháng 
3 năm 2002 của Hội nghị /ồn thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoà IX) về "Đổi 
mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn";

Căn cứ Quyết định số 161/2003/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2003 cùa Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Quy chế đào lạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Định hướng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã, 
phường, thị trâh đêh năm 2010 (sau đây gọi chung là cán bộ, công chức cấp xã) với nội 
dung chủ yếu sau đây:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẨU, Đối TƯỢNG QUY HOẠCH ĐÀO TẠO, Bỗl DƯỠNG 
CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ

1. Mục tiêu
a) Mục tiêu chung đến năm 2010:
Xây dựng, chuẩn hoá và từng bước trẻ hoá đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, đặc 

biêt là cán bộ chủ chốt, có bản lĩnh chính lộ vững vàng, có phẩm chất và năng lực, bảo 
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đảm đủ vẻ số lượng, tiêu chuẩn, đổng bộ về cơ cấu, trình độ, tính kế thừa giữẩ các thế hệ 
nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng hê thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn.

b) Mục tiêu cụ thể:
Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã theo tiêu chuẩn chức danh, trang bị, 

bổ sung những kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng quản lý điều hành, tạo 
điều kiên cho cán bộ, công chức cấp xã hoàn thành tôì nhiêm vụ được giao.

- Đến hết năm 2005, phấn dấu đạt:
+ 70 - 80% cán bộ chuyên trách giữ chức vụ qua bầu cử được dào tạõ, bồi dưỡng 

dạt tiêu chuẩn quy dịnh về trình dộ lý luận chính trị, quản lý hành chính nhà nước, 
chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng quản lý diều hành;

+ 80% công chức cấp xã ở vùng đồng bằng và dô thị đạt trình độ chuyên môn từ 
trung cấp trở lên;

+ 100% cán bộ chủ chốt và các chức danh chuyên môn ở các xã miền núi, vùng sâu, 
vùng xa, vùng dân tộc ít người, hải đảo dược đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý 
hành chính nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ đạt trình độ sơ cấp; lựa chọn để quy 
hoạch dào tạo trình dô trung cấp cho 25% đội ngũ cán bộ, công chức này.

- Từ nãm 2006 dến năm 2010, trên cơ sở kết quả đạt dược và kinh nghiêm của giai 
đoạn này, phấn đấu nâng trình độ cán bộ, công chức cấp xã giữ các chức danh được đào 
tạo dạt trình độ trúng cấp trở lên; đạt mục tiêu trẻ hoá dội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, 
đặc biệt là cán bộ chủ chốt; bảo đảm đủ vể sô' lượng, tiêu chuẩn, đồng bộ về cơ cấu.

2. Yêu cầu:
a) Từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tê' - xã hội, quốc phòng và an ninh, 

đáp ứng yêu cầu nhiêm vụ quàn lý, điều hành của chính quyền cấp xã.
b) Bảo đảm tính khả thi.
c) Bảo đảm tính đổng bộ và tính kế thừa trong đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã.
d) Bảo đảm từng bước chuẩn hoá và trè hoá đội ngũ cán bộ, công chức câ'p xã, nâng 

cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong hê thống chính trị ở cơ sở.
3. Đối tượng:
Quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng áp dụng cho các đối tượng sau đây:
a) Những người do bầu cử để đảm nhiêm chức vụ theo nhiêm kỳ (sau đây gọi chung 

là cán bộ chuyên trách cấp xã) trong hê thống chính trị ở cơ sở bao gổm:
- Bí thư, Phó bí thư Đảng uỷ, Thường trực Đảng uỷ (nơi không có Phó bí thư 

chuyên trách công tác đàng), Bí thư, Phó bí thư Chi bộ (đối với những xã chưa thành lập 
Đảng bộ);

- Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân;
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- Chủ tịch, Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân;
- Chủ tịch Uỷ ban Mặt trân Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản 

HỒ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Chủ tịch Hôi Nông dân, Chủ tịch Hội Cựu 
chiến binh.

b) Những người được tuyển dụng, giao giữ một chức danh chuyên môn, nghiệp vụ 
thuộc Ưỷ ban nhân dân cấp xã (gọi chung là công chức cấp xã) gồm các chức danh:

- Trưởng công an (nơi chưa có lực lượng Công an chính quy);
- Chỉ huy trưởng quân sự;
- Văn phòng - Thống kê;
- Tài chính - Kế toán;
- Địa chính - Xây dựng;
- Tư pháp - Hộ tịch;
- Vàn hoá - Xã hội.
c) Những người đưa vào quy hoạch dự kiến nguồn cho các chức danh trên, bao gồm:
- Học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp các trường trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, 

đại học đáp ứng đứng yêu cầu chuyên ngành các chức danh chuyên môn của cấp xã, hiện 
chưa có việc làm đang cư trú tại địa phương;

- Những người đã hoàn thành nghĩa vụ trong các lực lượng vũ trang (quân đội, công 
an), thanh niên xung phong và các đối tượng khác ở địa phương có trình'độ văn hoá tốt 
nghiệp trung học phổ thông đủ tiêu chuẩn theo yêu cầu chức danh cán bộ, công chức cấp 
xã.

II. ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH ĐÀO TẠO, Bổi DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 
CẤP XÃ

1. Quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã theo chức danh
Quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã theo chức danh tập trung 

vào các nội dung sau:
- Đào tạo, đào tạo bổ sung trình độ lý luận chính trị, quản lý hành chính nhà nước, 

chuyên môn nghiệp vụ cho những người đang giữ các chức vụ qua bầu cử hay các chức 
danh chuyên môn còn trong độ tuổi quy hoạch (dưới 45 tuổi) đủ tiêu chuẩn về văn.hoá, 
nhưng thiếu những kiên thức nêu trên;

- Bồi dưỡng cập nhật kiến thức chuyên môn cho những người giữ các chức vụ qua 
bầu cử, các chức danh chuyên môn gần đến tuổi nghỉ hưu theo quy định, nhưng thiếu tiêu 
chuẩn kiến thức chuyên môn;

- Đào tạo, bồi dưỡng bổ sung kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho những người 
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được dự kiến phương án kiêm nhiệm theo hình thức đi học tập trung hoặc vừa học vừa 
làm.

Việc đào tạo, bổi dưỡng các chức danh chuyên môn ở cấp xã cần tập trung trước hết 
vào những người chưa được đào tạo, bổi dưỡng vế kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ đang 
phụ trách.

2. Quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã theo vùng
a) Vùng đồng bằng và đô thị
Quy hoạch dào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã tập trung vào các nôi dung 

sau:
- Đào tạo cán bộ đương chức theo phương châm cán bộ còn trong độ tuổi quy hoạch 

nhưng thiếu kiến thức nào thì đào tạo, bồi dưỡng về kiến thức đó để đạt trình độ từ trung 
cấp trở lên;

- Đào tạo những người chuẩn bị thay thế những cán bộ hưu trí đang đảm nhân công 
tác tại địa phương và những người đã cao tuổi.

b) Các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người, hải đảo

Quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã tập trung các nội dung sau:
- Quy hoạch đào tạo trình độ học vấn gắn với đào tạo chuyên môn nghiệp vụ và lý 

luận chính trị theo chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn để nhanh chóng có 
được đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã có đủ kiến thức và năng lực quản lý, điéu hành 
kinh tế - xã hội của địa phương;

- Quy hoạch dào tạo cán bộ thông qua việc thực hiên nghĩa vụ trong các lực lượng 
vũ trang (quân đội, cồng an) và thanh niên xung phong; thông qua việc luân chuyển cán 
bộ ở huyên, tỉnh về công tác ở cơ sở.

3. Quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ, công chức cấp xã
Đối với những người đã hoàn thành nghĩa vụ trong các lực lượng vũ trang (quân đội, 

công an), thanh niên xung phong và các đối tượng khác ở địa phương có trình độ tốt 
nghiệp trung học phổ thông, có dủ tiêu chuẩn theo yêu cầu chức danh cán bộ, công chức 
cấp xã; học sinh, sinh viên các trường trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học tốt 
nghiệp ra trường chưa có viộc làm đang cư trú tại địa phương, việc quy hoạch đào tạo, bổi 
dưỡng theo các nội dung sau:

- Lập kê' hoạch đào tạo nguồn đối với các đối tượng đã hoàn thành nhiêm vụ trong 
các lực lượng vũ trang (quân sự, công an), thanh niên xung phong đã tốt nghiệp trung học 
phổ thông;

- Tổ chức diều tra, tổng hợp, phân tích, phân loại các dối tượng là học sinh, sinh 
viên đã tốt nghiệp các trường trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học theo chuyên 
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ngành được đào tạo chưa có việc làm hiện đang cư trú tại địa phương; lập kê' hoạch bồi 
dưỡng các kiến thức còn thiếu đối với các đối tượng này;

- Dự kiến kê' hoạch đào tạo, bổi dưỡng cán bộ không chuyên trách, hợp đồng có 
thời hạn đưa vào diện quy hoạch cán bộ, công chức chuyên trách (coi nguồn này là công 
chức dự bị của cơ sở);

- Dự báo nhu cầu đào tạo của địa phương để lập kê' hoạch đào tạo nguồn cán bộ dự 
bị theo chức danh chuẩn bị cho việc bổ sung, thay thê' khi cần thiết.

III. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH, HÌNH THỨC, cơ SỞ ĐÀO TẠO, Bồi DƯỠNG 
CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ

1. Yêu cầu
a) Chương trình, giáo trình, tài liêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã 

được xây dựng theo tinh thần đổi mới phù hợp với những quan điểm chính sách của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước, yêu cầu cải cách hành chính và đạc điểm địa lý, trình độ 
dân trí, phù hợp với trình độ quản lý điều hành của chính quyền cấp xã ở từng vùng.

b) Nội dung đào tạo bồi dưỡng phải sát với thực tiễn, cụ thể với vị trí, chức năng, 
nhiệm vụ của từng chức danh, chú trọng kết hợp giữa đào tạo lý luận theo mục tiêu 
chương trình với đào tạo theo tình huống và phương pháp xử lý giải quyết các tình huống 
cụ thể trong quản lý điều hành của cán bộ chuyên trách và trong chuyên môn nghiệp vụ 
của công chức.

2. Nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng
a) Đối với cán bộ đảng, đoàn thể: Bí thư, Phó bí thư đảng uỷ, Thường trực đảng uỷ, 

Bí thư, Phó bí thư chi bộ (đối với những xã chưa thành lập đảng bộ), Chủ tịch Uỷ ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chù tịch Hội 
Liên hiệp Phụ nữ, Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ lịch Hội Cựu chiến binh, cần đào tạo, bồi 
dưỡng:

- Trình độ trung cấp lý luận chính trị và trung cấp chuyên môn, nghiệp vụ theo 
chức vụ đang đảm nhận (đối với cấp xã ở vùng đồng bằng và đô thị);

- Đào tạo trình độ học vấn kết hợp với bồi dưỡng chương trình lý luận chính trị và 
chuyên môn nghiệp vụ (đối với xã, thị trấn miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít 
người, hải đảo).

b) Đối với cán bộ chính quyền: Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân; Chủ tịch, 
Phó chủ tịch Ưỷ ban nhân dân, cần đào tạo:

- Trình độ trung cấp lý luận chính trị, trung cấp quản lý nhà nước và trung cấp 
chuyên môn nghiệp vụ (dối với cấp xã ở vùng đồng bằng và dô thị);

- Trình độ học vấn kết hợp với bổi dưỡng chương trình lý luận chính trị, chương 
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trình quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ (đối với xã, thị trấn miền núi, vùng sâu, 
vùng xa, vùng dân tộc, hải đảo).

c) Đối với các chức danh chuyên môn thuộc uỷ ban nhân dân cấp xã (quy định tại 
điểm b khoản 3 Mục I Điều này) nội dung, chương trình đào tạo:

- Chuyên môn, nghiệp vụ hệ trung cấp, kiến thức cơ bản về tin học văn phòng (dối 
với cấp xã ở vùng dồng bằng);

- Đối với cán bộ, công chức ở phường của các thành phô', thị xã, trực thuộc tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương, dào tạo phổ cập chương trình tin học văn phòng;

- Trình độ học vấn kết hợp với bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ (đối với xã, thị 
trấn miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người, hải đảo);

d) Đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc cho cán bộ, công chức cấp xã không biết tiếng 
dân tộc ở những xã có dồng bào dân tộc chiếm từ 50% dân số trở lên ở địa phương.

3. Hình thức đào tạo
Các hình thức đào tạo: chính quy, không chính quy, bán tập trung, bồi dưỡng ngắn 

hạn, dài hạn.
4. Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng
a) Kiện toàn, củng cố để nâng cao năng lực dào tạo bồi dưỡng của các trường chính 

trị, trường quân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương các trường trung học 
chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học của các Bộ, ngành được giao nhiệm vụ đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ, công chức cấp xã.

b) Xây dựng kê' hoạch bồi dưỡng, nâng cao chất lượng dội ngũ giáo viên của các cơ 
sở đào tạo cán bộ, công chức cấp xã.

5. Các giải pháp thực hiện
a) Tiếp tục hoàn thiện các vãn bản quy phạm pháp luật vể cổng tác đào tạo, bổi 

dưỡng cán bộ, công chức cấp xã.
b) Điều tra, thống kê, phân tích thực trạng cán bộ, công chức cấp xã theo các tiêu 

chí: độ tuổi, giới tính, dân tộc, tôn giáo, chức vụ, thâm niên công tác, trình độ học vấn, lý 
luận chính trị, quản lý hành chính nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ, làm cơ sở cho việc 
xây dựng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã.

c) Dự báo nhu cầu và xây dựng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp 
xã từ nay đến năm 2005 và đến năm 2010.

d) Xây dựng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã theo chức 
danh, theo vùng; quy hoạch cán bộ, công chức nguồn.

Điều 2. Phân công tổ chức thực hiên
1. Bộ Nội vụ
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a) Hướng dãn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng quy hoạch đào 
tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã; tổng hợp quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ, công chức cấp xã của cả nước.

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung ban hành các chính sách, chế 
độ cho cán bộ, công chức cấp xã được cử đi đào tạo, bồi dưỡng.

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, thống nhất hệ thống 
chương trình khung, đào tạo, bổi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã.

d) Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, 
Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hoá - Thông tin, Quốc 
phòng, Công an chỉ đạo các trường trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học chuyên 
ngành được giao nhiêm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức chuyên môn cấp xã xây 
dựng chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng về các chuyên môn 
nghiệp vụ để đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức cấp xã.

đ) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị chương trình nội dung giáo 
trình, tài liêu đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc cho cán bộ, công chức nhà nước và cán bộ, 
công chức cấp xã các địa phương vùng dồng bào dãn tộc.

e) Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã 
hàng năm và 5 năm của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổng hợp, đánh giá 
kết quả và hiệu quả đào tạo, bổi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã trong toàn quốc; định kỳ 
2 năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính
a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng 

dẫn các địa phương cãn đối kế hoạch ngân sách hàng nãm và 5 năm dành cho công tác 
dào tạo, -bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã.

b) Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ xây dựng 
kế hoạch ngần sách đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy, học cho các cơ sở được giao 
nhiêm vụ trực tiếp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã của các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

3. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ (Học viện Hành chính Quốc gia) xây dựng kết hợp 

chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị với đào tạo trung cấp quản lý nhà nước để 
tổ chức đào tạo cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã.

4. Bộ Giáo dục và Đào tạo
Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ ban hành quy chế hướng dẫn thực hiên viêc đào tạo 

trình độ học vấn kết hợp với chuyên môn, nghiệp vụ cho các chức danh chuyên môn 
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thuộc ưỷ ban nhân dân xã ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người, hải đảo. 
ưu tiên các vùng Tây Nguyên, các tỉnh vùng núi phía Bắc và các tỉnh Tây Nam Bộ.

5. Bộ Công án, Bộ Quốc phòng
Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ chỉ đạo các trường nghiệp vụ của Bộ:
a) Xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình về chuyên môn, nghiệp vụ để đào 

tạo trình độ trung cấp cho Trưởng Công an xã, Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã ở vùng 
đồng bằng và đô thị.

b) Xây dựng chương trình, biên soạn tài liêu đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, 
nghiệp vụ cho Trưởng Công an xã, Chỉ huy trưởng Quân sự xã, thị trấn miền núi, vùng 
sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người, hải đảo.

6. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Căn cứ các quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cán bộ, công chức cấp 

xã; đặc điểm địa lý, tự nhiên, yêu cầu nhiêm vụ phát triển kinh tế - xã hội và trình độ dân 
trí của từng địa phương; quy hoạch cán bộ, công chức cấp xã và năng lực của các cơ sở 
đào tạo tại địa phương, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương:

a) Chỉ đạo, hướng dẫn Uỷ ban nhân dân cấp huyên điều tra, thống kê, phân tích, 
phân loại cán bộ, công chức cấp xã phục vụ cho công tác lập quy hoạch, kế hoạch đào 
tạo, bổi dưỡng.

b) Tổng hợp quy hoạch, đào tạo cán bộ, công chức cấp xã; lập kế hoạch đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ, công chức cấp xã 5 năm, hàng năm của địa phương gửi Bộ Nội vụ và tổ 
chức triển khai thực hiện.

c) Tổng hợp sô' lượng cán bộ, công chức được đào tạo hàng năm, đánh giá hiệu quả 
công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cơ sở hàng năm báo cáo về Bộ Nội vụ.

d) Trong phạm vi những quy định của Chính phủ, ban hành chê' độ, chính sách phù 
hợp với thực tiễn của địa phương động viên, khuyên khích cán bộ, công chức câ'p xã tham 
gia học tập.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công 
báo.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương chịu trách nhiêm thi hành Quyết định này.
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8. QUYẾT ĐỊNH số 04/2004/QĐ-BNV NGÀY 16-01-2004 
CỦA Bộ TRƯỞNG Bộ NỘI vụ

Về việc ban hành quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, 
phường, thị trấn

BỘ TRƯỞNG Bộ NỘI vụ

Cân cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001:
Căn cứ Nghị định số 114I2003INĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm2003 của Chính phú 

quy định về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn;
Sau khi thống nhất với Ban Tổ chức Trung ương tại Công văn sô' 3815/CV-TCTW 

ngày 07 tháng 01 năm 2004,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với 
cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điểu 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách 

nhiệm thi hành Quyết định này.
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QUY ĐỊNH
TIÊU CHUẨN ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 

(Ban hành kèm theo Quyết định sô'04/2004/QĐ-BNV 
ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Phạm vi điều chỉnh của Quy định này là tiêu chuẩn của cán bộ, công chức xã, 

phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cán bộ, công chức cấp xã).
Điều 2. Đối tượng điều chỉnh
Đối tượng điều chỉnh của Quy định này là cán bộ, công chức cấp xã được quy định 

tại Điều 2 Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ bao 
gồm các chức danh: Bí thư, Phó bí thư, Thường trực đảng uỷ hoặc Bí thư, Phó bí thư chi 
bộ (nơi chưa thành lập đảng uỷ cấp xã); Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bí 
thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ; Chủ tịch 
Hội Nông dân; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân; 
Chủ tịch, Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân; Tài chính - Kế toán; Tư pháp - Hộ tịch; Địa 
chính - Xây dựng; Văn phòng - Thống kê; Vãn hoá - Xã hội; Trưởng Công an xã; Chỉ 
huy trưởng Quân sự.

Điều 3. Tiêu chuẩn chung
Cán bộ, công chức cấp xã phải đáp ứng những tiêu chuẩn sau đây:
1. Có linh thần yêu nước sâu sắc, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa 

xã hội; có năng lực tổ chức vân dộng nhân dân thực hiên có kết quà dường lối của Đảng, 
chính sách và pháp luật của Nhà nước ở địa phương.

2. Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, công tâm thạo việc, tận tuy với dân. Không 
tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng. Có ý thức kỷ luật trong công tác.

Trung thực, không cơ hội, gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm.
3. Có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng, chính 

sách và pháp luật của Nhà nước; có trình độ học vấn, chuyên môn, đủ năng lực và sức 
khoẻ để làm việc có hiệu quả đáp ứng yêu cẩu nhiệm vụ được giao.
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Điều 4. Tiêu chuẩn cụ thể của cán bộ, công chức cấp xã là căn cứ để các địa phương 
thực hiện các quy hoạch, kế hoạch bầu cử, tuyển dụng, sử dụng, dào tạo, bồi dưỡng xếp 
lương, nâng bậc lương và các chê' độ, chính sách khác.

CHƯƠNG II
TIÊU CHUẨN CỤ THỂ ĐÔÌ VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ

MỤC I. TIÊU CHUẨN cụ THỂ Đối VỚI CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ

Điều 5. Bí thư, Phó bí thư Đảng uỷ, Chi ủy, Thường trực đảng uỷ xã, phường, thị 
trấn:

1. Chức trách: là cán bộ chuyên trách công tác Đảng ở Đảng bộ, chi bộ (nơi chưa 
thành lập Đảng bộ) xã, phường, thị trấn, có trách nhiêm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động thực 
hiện chức nãng, nhiêm vụ của đảng bộ, chi bộ, cùng tập thể đảng uỷ, chi uỷ lãnh đạo toàn 
diện đối với hệ thống chính trị ở cơ sở trong việc thực hiện dường lối, chủ trương, chính 
sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trên địa bàn xã, phường, thị trấn.

2. Nhiệm vụ của Bí thư:
+ Nắm vững Cương lĩnh, Điều lộ Đảng và đường lối, chủ trương của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết và chỉ thị của cấp trên và chức năng, nhiêm vụ 
của đảng bộ, chi bộ cấp mình; nắm vững nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết có hiệu quả công 
việc đột xuất; nắm chắc và sát lình hình Đảng bộ, tổ chức đảng trực thuộc và của nhân 
dân trên địa bàn; chịu trách nhiêm chủ yếu về các mặt công tác của Đảng bộ.

+ Chủ trì cuộc họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chỉ đạo việc chuẩn bị xây 
dựng nghị quyết của Đảng bộ, của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và tổ chức chỉ dạo 
thực hiên thắng lợi các nghị quyết đó.

+ Thực hiên nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động và giữ 
vai trò trung tâm đoàn kết giữ vững vai trò lãnh đạo toàn diên đối với các tổ chức trong hê 
thống chính trị ở xã, phường, thị trấn.

+ Lãnh đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiên các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, của 
Đảng bộ, của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Đảng uỷ.

3. Nhiệm vụ của Phó bí thư, Thường trực Đảng uỷ:
+ Giúp Bí thư Đảng bộ chuẩn bị nội dung các cuộc họp và dự thảo nghị quyết của 

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ về các mặt công tác của Đảng bộ.
+ Tổ chức việc thông tin tình hình và chủ trương của Ban chấp hành, Ban thường vụ 

cho các Uỷ viên Ban chấp hành và tổ chức đảng trực thuộc.
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+ Tổ chức kiểm tra việc thực hiên nghị quyết, chỉ thị của cấp uỷ cấp trên, của Ban 
Chấp hành và Ban Thường vụ.

4. Tiêu chuẩn cụ thể:
+ Tuổi đời: Không quá 45 tuổi khi tham gia giữ chức vụ lần đầu.
+ Học vấn: Có trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông.
+ Lý luân chính trị: Có trình độ trung cấp chính trị trở lên.
+ Chuyên môn, nghiệp vụ: ở khu vực đồng bằng và đô thị có trình độ trung cấp 

chuyên môn trở lên. Ở khu vực miền núi phải dược bồi dưỡng kiến thức chuyên môn 
(tương đương trình độ sơ cấp trở lên), nếu tham gia giữ chức vụ lần đầu phải có trình độ 
trung cấp chuyên môn trở lên. Đã qua bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, 
nghiệp vụ quản lý hành chính Nhà nước, nghiệp vụ quản lý kinh tế.

Điều 6. Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đoàn Thanh niên Công 
sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ tịch Hội 
Cựu chiến binh:

1. Chức trách: Là cán bộ chuyên trách đứng đầu Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn; chịu trách nhiêm lãnh đạo, 
chỉ đạo tổ chức thực hiên chức năng, nhiêm vụ theo quy định của điều lê của tổ chức 
đoàn thể, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

2. Nhiêm vụ:
+ Chuẩn bị nội dung, triệu tập và chủ trì các kỳ họp của tổ chức mình.
+ Cùng tập thể Ban Thường trực (Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc), Ban Thường trực (4 tổ 

chức đoàn thể) xây dựng chương trình kế hoạch công tác, hướng dẫn hoạt động đối với 
Ban Cổng tác Mặt trân, các chi hội đoàn thể ở thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố.

+ Phối hợp với chính quyền, các đoàn thể cùng cấp vận động, hướng dẫn cán bộ, 
đoàn viên, hội viên tổ chức mình, các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiên các chương 
trình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, hiệp thương bầu cử xây dựng chính quyền, 

- thực hiên quy chế dân chủ tại xã, phường, thị trấn và các phong trào thi đua của tổ chức 
mình theo chương trình, nghị quyết của tổ chức chính trị - xã hội cấp trên tương ứng đề 
ra.

+ Tổ chức, chỉ đạo việc học tập chủ trương, đườnglối, chính sách của Đảng và pháp 
luật Nhà nước; các chủ trương, nghị quyết đối với đoàn viên, hội viên của tổ chức mình.

+ Chỉ đạo việc lập kế hoạch kinh phí, chấp hành, quyết toán kinh phí hoạt động và 
quyết định việc phân bổ kinh phí hoạt động do Nhà nước cấp đối với tổ chức mình.

+ Tham mưu đối với cấp uỷ Đảng ở xã, phường, thị trấn trong viêc xây dựng đội 
ngũ cán bộ của tổ chức mình.
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+ Bám sát hoạt đông các phong trào, định kỳ tổ chức kiểm tra, đánh giá và báo cáo 
với cấp uỷ cùng cấp và các tổ chức đoàn thể cấp trên về hoạt động của tổ chức mình.

+ Chỉ đạo viộc xây dựng quy chế hoạt dộng của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành cấp 
cơ sờ tổ chức mình; chỉ đạo hoạt động của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành đảm bảo theo 
đúng quy chế đã xây dựng.

3. Tiêu chuẩn cụ thể:
+ Các tiêu chuẩn (do các đoàn thể chính trị - xã hội quy định) của cán bộ chuyên 

trách thuộc Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội được 
giữ nguyên trong nhiêm kỳ hiện tại. Các tiêu chuẩn quy định này được áp dụng kể từ đầu 
nhiệm kỳ tới của từng tổ chức đoàn thể.

+ Tuổi đời:
- Chủ tịch Uỷ ban Mặt trân Tổ quốc Việt Nam: Không quá 60 tuổi dối với nam, 

không quá 55 tuổi đối với nữ khi tham gia giữ chức vụ lần đầu.
- Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: Khôngquá 30 tuổi khi tham gia 

giữ chức vụ công tác.
- Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Chù tịch Hội Nông dân: Không quá 55 tuổi đối 

với nam, không quá 50 tuổi đối với nữ khi tham gia giữ chức vụ lần đầu.
- Chủ tịch Hội Cựu chiến binh: Không quá 65 tuổi khi tham gia giữ chức vụ.
+ Học vấn: Có trình độ tốt nghiệp trung học cơ sờ trở lên ở khu vực đồng bằng, tốt 

nghiệp tiểu học trở lên ở khu vực miển núi..
+ Lý luận chính trị: Có trình độ sơ cấp và tương đương trở lên.
+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đã được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ lĩnh 

vực công tác mà cán bộ đang đảm nhiệm tương đương trình dộ sơ cấp trở lên.
Điều 7. Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân
1. Chức trách: Là cán bộ chuyên trách của Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn, 

chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiên chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng 
nhãn dân cấp xã, bảo đảm phát triển kinh tế - xã hôi, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 
hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn.

2. Nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng nhân dân:
+ Triệu tập, chù toạ các kỳ họp của Hội đồng nhân dân, phối hợp với Uỷ ban nhân 

dân trong việc chuẩn bị kỳ họp Hội đồng nhân dân; chủ trì trong việc tham gia xây dựng 
nghị quyết của Hội đồng nhân dân.

+ Giám sát, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiên các nghị quyết của Hội đổng nhân dân.
+ Tổ chức tiếp dân, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố 

cáo của nhân dân.
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+ Giữ mối quan hê với đại biểu Hội đồng nhân dân, phối hợp công tác với Uỷ ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, thông báo hoạt động của Hội đồng nhân dân với 
Uỷ ban Mặt trân Tổ quốc Việt Nam.

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng nhân dân lên Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân 
dân cấp huyên.

+ Chủ trì và phối hợp với Uỷ ban nhân dân trong viêc quyết định đưa ra bãi nhiệm 
dại biểu Hội đồng nhân dân theo dề nghị của Uỷ ban Mạt trân Tổ quốc Việt Nam cùng 
cấp.

3. Nhiệm vụ của Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân:
Căn cứ vào nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó chủ tịch Hội đồng nhân 

dân tổ chức thực hiên các nhiêm vụ do Chủ tịch Hội đồng nhân dân phân công cụ thể và 
thay mật Chủ tịch Hôi dồng nhân dân giải quyết công việc khi Chủ tịch Hội dồng nhân 
dãn vắng mặt.

4. Tiêu chuẩn đối với Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân:
+ Tuổi dời: Tuổi của Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Phó chủ tịch Hội đồng nhân 

dân do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định phù hợp với tình hình đặc điểm của 
địa phương nhưng tuổi tham gia lần dầu phải đảm bảo làm việc ít nhất hai nhiệm kỳ.

+ Học vấn: Có trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông.
+ Lý luận chính trị: Có trình độ trung cấp lý luận chính trị đối với khu vực đồng 

bằng; khu vực miền núi phải được bồi dưỡng lý luận chính trị tương đương trình độ sơ 
cấp trở lên.

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Có trình độ trung cấp chuyên môn trở lên đối với khu 
vực đồng bằng. Với khu vực miển núi phải được bồi dưỡng kiến thức chuyên môn tương 
đương trình độ sơ cấp trở lên. Ngành chuyên môn phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội 
của từng loại hình đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn. Đã qua lớp bồi dưỡng quản lý 
hành chính Nhà nước, nghiệp vụ quản lý kinh tế, kiến thức và kỹ năng hoạt dộng đại biểu 
Hội đồng nhân dân cấp xã.

Điều 8. Chủ tịch, Phó chủ tịch Ưỷ ban nhân dân
1. Chức trách: Là cán bộ chuyên trách lãnh đạo Uỷ ban nhân dân cấp xã, chịu trách 

nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, điểu hành hoạt động của Uỷ ban nhân dân và hoạt động quản lý 
Nhà nước đối với các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng đã được phân công 
trên địa bàn xã, phường, thị trấn.

2. Nhiệm vụ của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân:
1. Lãnh dạo phân công công tác của Uỷ ban nhân dân, các thành viên Uỷ ban nhân 

dân, cồng tác chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp xã, gồm:
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+ Tổ chức chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra đối với công tác chuyên môn thuộc Uỷ ban 
nhân dân trong việc thực hiện chính sách, pháp luật của cơ quan Nhà nước cấp trên, nghị 
quyết của Hội đồng nhân dân và các quyết định của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị 
trấn.

+ Quyết định các vấn đề thuộc nhiêm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 
cấp xã, tham gia quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền tập thể Ưỷ ban nhân dân.

+ Áp dụng các biên pháp cải tiến lề lối làm việc, quản lý và diều hành bộ máy hành 
chính ở xã, phường, thị trấn hoạt động có hiệu quả.

+ Ngăn ngừa, dấu tranh chống biểu hiên tiêu cực trong cán bộ công chức Nhà nước 
và trong bộ máy chính quyền địa phương cấp xã; tiếp dân, xét và giải quyẽì kiến nghị, 
khiếu nại, tô' cáo của công dân theo quy định của pháp luật; giải quyết và trả lời các kiến 
nghị’của Uỷ ban Mặt trân Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân ở xã, phường, thị 
trấn.

+ Trực tiếp quản lý, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.
+ Tổ chức quản lý, điều hành hoạt động của trưởng, phó thôn, tổ dân phổ' theo quy 

định của pháp luật.
+ Báo cáo công tác trước Hội dồng nhân dân cùng cấp và Uỷ ban nhân dân cấp trên.
+ Triệu tập và chủ toạ phiên họp của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn.
+ Thực hiên việc bô' trí sử dụng, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức cơ sờ theo 

sự phân cấp quản lý.
+ Đình chỉ hoặc bãi bỏ quy định trái pháp luật của trưởng thôn và tổ dân phố.
3. Nhiệm vụ của Phó chủ lịch Uỷ ban nhân dân:
Tổ chức quản lý, chỉ dạo thực hiện nhiêm vụ theo khối công việc (khối kinh tế - tài 

chính, khối văn hoá - xã hội...) của Uỷ ban nhân dân do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phân 
công và những công việc do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân ủy nhiệm khi Chủ tịch Ưỷ ban 
nhân dân đi vắng.

4. Tiêu chuẩn đối với Chủ tịch và Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân:
+ Tuổi đời: Tuổi đời của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân và Phó chủ tịch ưỷ ban nhân 

dân do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp íỉnh quy định phù hợp với tình hình dặc điểm của 
địa phương nhưng tuổi tham gia lần đầu phải đảm bảo làm việc ít nhất hai nhiêm kỳ.

+ Học vâ'n: Có trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông.
+ Chính trị: Có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên đối với khu vực đồng 

bằng; khu vực miền núi phải được bồi dưỡng lý luận chính trị tương đương trình độ sơ 
cấp trở lên.

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: ở khu vực đồng bằng, có trình độ trung cấp chuyên môn 
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trở lên. Với miền núi phải được bồi dưỡng kiến thức chuyên môn (tương đương trình độ 
sơ cấp trở lên), nếu giữ chức vụ lần đầu phải có trình độ trung cấp chuyên môn trở lên. 
Ngành chuyên môn phải phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của từng loại hình đơn vị 
hành chính xã, phường, thị trấn. Đã được bồi dưỡng nghiệp vụ quàn lý hành chính Nhà 
nước, quản lý kinh tế.

MỤC 2. TIÊƯ CHUẨN cự THỂ ĐÔÌ VỚI CỒNG CHỨC CẤP XÃ

Điều 9. Chức trách
Là công chức làm công tác chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp xã; có trách 

nhiêm giúp ưỷ ban nhân dân cấp xã quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác (Tài chính, Tư 
pháp, Địa chính, Văn phòng, Văn hoá - Xã hội, Công an, Quân sự) và thực hiên các 
nhiệm vụ khác do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã giao.

Điều 10. Nhiêm vụ và tiêu chuẩn của công chức Tài chính Kế toán
1. Nhiệm vụ:
+ Xây dựng dự toán thu chi ngân sách trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, giúp uỷ 

ban nhân dân trong việc tổ chức thực hiên dự toán thu, chi ngân sách, quyết toán ngân 
sách, kiểm tra hoạt động tài chính khác của xã.

+ Thực hiên quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, tài sản công tại xã, phường, 
thị trấn theo quy định.

+ Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân trong khai thác nguồn thu, thực hiện các hoạt 
động tài chính ngân sách đúng quy định của pháp luật.

+ Kiểm tra các hoạt đông tài chính, ngân sách theo đúng quy định, tổ chức thực 
hiên theo hướng dẫn của cơ quan tài chính cấp.trên.

+ Thực hiện chi tiền theo lệnh chuẩn chi; thực hiện theo quy định về quản lý quỹ 
tiền mặt và giao dịch đối với Kho bạc Nhà nước vế xuất nhập quỹ.

+ Báo cáo tài chính, ngân sách đúng quy định.
2. Tiêu chuẩn:
+ Độ tuổi: Không quá 35 tuổi khi tuyển dụng lần đầu.
+ Học vấn: Tốt nghiệp trung học phổ thông đối với khu vực đồng bằng và đô thị, tốt 

nghiệp trung học cơ sở trở lên đối với khu vực miền núi.
+ Lý luân chính trị: Sau khi được tuyển dụng phải được bồi dưỡng lý luận chính trị 

với trình dộ tương đương sơ cấp trở lẽn.
+ Chuyên môn nghiệp vụ: ở khu vực đồng bằng có trình độ trung cấp Tài chính Kế 

toán trở lên. Với công chức đang công tác ở khu vực miền núi hiên nay, tối thiểu được bồi 
dưỡng kiến thức chuyên môn Tài chính - Kế toán; nếu mới được tuyển dụng lần đầu phải 
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có trình độ trung cấp Tài chính - Kế toán trở lên. Phải qua bồi dưỡng quản lý hành chính 
Nhà nước sau khi tuyển dụng. Ở khu vực đồng bằng và đô thị phải sử dụng được kỹ thuật 
tin học trong công tác chuyên môn.

Điều 11. Nhiệm vụ và tiêu chuẩn của công chức Tư pháp - Hộ tịch
1. Nhiêm vụ:
+ Giúp Uỷ ban nhân dân cấp xã soạn thảo, ban hành các văn bản quản lý theo quy 

định của pháp luật; giúp Uỷ ban nhân dân cấp xã tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự 
án luật, pháp lệnh theo kế hoạch của Uỷ ban nhân dân cấp xã và hướng dẫn của cơ quan 
chuyên môn cấp trên; giúp Uỷ ban nhân dân cấp xã phổ biến, giáo dục pháp luật trong 
nhân dân xã, phường, thị trấn.

+ Giúp uỷ ban nhân dân cấp xã chỉ đạo cộng đồng dân cư tự quản xây dựng hương 
ước, quy ước, kiểm tra việc thực hiên hương ước, quy ước; thực hiện trợ giúp pháp lý cho 
người nghèo và đối tượng chính sách theo quy định của pháp luật; quản lý tủ sách pháp 
luật; tổ chức phục vụ nhân dân nghiên cứu pháp luật; phối hợp hướng dẫn hoạt dông đối 
với tổ hoà giải. Phối hợp với trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố sơ kết, tổng kết công tác 
hoà giải, báo cáo với Uỷ ban nhân dân cấp xã và cơ quan tư pháp cấp trên.

+ Thực hiên việc đăng ký và quản lý hộ tịch theo các nhiệm vụ cụ thể dược phân 
cấp quản lý và đúng thẩm quyền được giao.

+ Thực hiện việc chứng thực theo thẩm quyền đối với các công việc thuộc nhiệm vụ 
được pháp luật quy định.

+ Giúp Uỷ ban nhân dân cấp xã thực hiện một số công việc về quốc tịch theo quy 
định của pháp luật.

+ Quản lý lý lịch tư pháp, thống kê tư pháp ở xã, phường, thị trấn.
+ Giúp Uỷ ban nhân dần xã về công tác thi hành án theo nhiệm vụ cụ thể được phân 

cấp.
+ Giúp Uỷ ban nhân dân cấp xã trong việc phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên 

quan quyết định việc giáo dục tại xã, phường, thị trấn.
+ Giúp Uỷ ban nhân dân cấp xã thực hiên đăng ký giao dịch bảo đảm về quyền sử 

dụng đất, bất đông sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.
+ Chấp hành quy chế làm viêc của cơ quan, các chế độ quản lý hổ sơ tài liệu, chế 

độ báo cáo công tác theo quy định.
+ Thực hiên các nhiêm vụ Tư pháp khác theo quy dịnh của pháp luật.

2. Tiêu chuẩn:
+ Tuổi đời: Không quá 35 tuổi khi tuyển dụng lần đầu.
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+ Học vấn: Tốt nghiệp trung học phổ thông dối với khu vực đồng bằng và đô thị; tốt 
nghiệp trung học cơ sở trở lên dối với khu vực miền núi.

+ Lý luân chính trị: Sau khi được tuyển dụng phải được bồi dưỡng lý luân chính trị 
tương đương trình độ sơ cấp trở lên.

+ Chuyên môn nghiệp vụ: ở khu vực đồng bằng có trình dô trung cấp Luật trở lên và 
phải qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tư pháp cấp xã sau khi dược tuyển dụng. Với công chức 
dang công tác ở khu vực miền núi hiện nay, tối thiểu dược bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ 
tư pháp cấp xã; nếu mới được tuyển dụng lần đầu phải có trình độ trung cấp luật trở lên. 
Phải qua bồi dưỡng quản lý hành chính Nhà nước sau khi dược tuyển dụng. Ở khu vực 
đồng bằng và đô thị phải sử dụng được kỹ thuật tin học trong công tác chuyên môn.

Điều 12. Nhiệm vụ và tiêu chuẩn của công chức Địa chính - Xây dựng
1. Nhiêm vụ:
+ Lập sổ dịa chính đối với chủ sử dụng đất hợp pháp, lâp sổ mục kê toàn bô đất của 

xã, phường, thị trấn.
+ Giúp Uỷ ban nhân dân cấp xã hướng dẫn thủ tục, thẩm tra để xác nhân việc tổ 

chức, hô gia đình đãng ký dã't ban dầu, thực hiện các quyền công dãn liên quan tới đất 
trên địa bàn xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật. Sau khi hoàn tất các thủ tục 
thì có trách nhiêm chỉnh lý sự biến dộng đất đai trên sổ và bản đồ địa chính đã được phê 
duyệt.

. + Thẩm tra, lập vãn bản để uỷ ban nhân dân cấp xã Uỷ ban nhân dân cấp trên quyết 
định về giao đất, thu hồi đất, cho thuê đất, chuyển mục dích sử dụng đất, cấp giấy chúng 
nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia dinh và cá nhân và tổ chức thực hiên quyết định 
đó.

+ Thu thập tài liêu số liêu về sô' lượng đất đai; tham gia xây dựng quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất đai; kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kê' hoạch sử dụng dã't đai đã 
được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

+ Thực hiện chẽ' độ báo cáo, thống kê đất đai theo thời gian và mẫu quy định.
+ Bảo quản hồ sơ địa giới hành chính, bản dồ địa giới dịa chính, bản dổ chuyên 

ngành, sổ địa chính, sổ mục kẻ, sổ cã'p giấy chứng nhân quyển sử dụng dâ't, sổ theo dõi 
biến dộng đất dai, sô' liệu thống kê, kiểm kê, quy hoạch - kê' hoạch sử dụng đất tại trụ sờ 
Uỷ ban nhân dân cấp xã, các mốc địa giới...

+ Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân cấp xã quản lý công tác xây dựng, giám sát về 
kỹ thuật trong việc xây dựng các công trình phúc lợi ở địa phương.

+ Tuyên truyền, giải thích, hoà giải tranh chấp về đất đai, tiếp nhân đơn thư khiếu 
nại, tô' cáo của dân về đất đai, để giúp Uỳ ban nhân dân cấp có thẩm quyền giải quyết, 
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thường xuyên kiểm tra nhằm phát hiên các trường hợp vi phạm đất đai để kiến nghị Uỷ 
ban nhân dân cấp xã xử lý.

+ Phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp trên trong việc do dạc, lập bản đồ địa 
chính, bản đồ địa giới hành chính, giải phóng mặt bằng.

+ Tham gia tuyên truyền, phổ biến về chính sách pháp luật đất đai.
2. Tiêu chuẩn:
+ Tuổi đời: Không quá 35 tuổi khi tuyển dụng lần đầu.
+ Học vấn: Tốt nghiệp trung học phổ thông đối với khu vực đồng bằng và đô thị, tốt 

nghiệp trung học cơ sở trở lên đối với khuvực miền núi.
+ Lý luận chính trị: Sau khi được tuyển dụng phải được bổi dưỡng lý luân chính trị 

tương đương trình độ sơ cấp trở lên.
+ Chuyên môn nghiệp vụ: ở khu vực đồng bằng có trình độ trung cấp Địa chính 

hoặc trung cấp Xây dựng trở lên. Với công chức đang công tác ở khu vực miền núi hiên 
nay, tối thiểu được bồi dưỡng kiến thức chuyên môn Địa chính hoặc xây dựng; nếu mới 
được tuyển dụng lần đầu phải có trình độ trung cấp Địa chính hoặc xây dựng trở lên. Sau 
khi được tuyển dụng phải qua bồi dưỡng về quản lý đất dai, đo đạc bản đồ, quản lý hành 
chính Nhà nước. Ở khu vực đổng bằng và đô thị phải sử dụng được kỹ thuật tin học trong 
công tác chuyên môn.

Điều 13. Nhiệm vụ và tiêu chuẩn của công chức Văn phòng - Thống kê
1. Nhiệm vụ:
+ Giúp Uỷ ban nhân dân cấp xã xây dựng chương trình công tác, lịch làm việc và 

theo dõi thực hiện chương trình, lịch làm việc đó; lổng hợp báo cáo tình hình kinh tế-xã 
hôi, tham mưu giúp ủy ban nhân dân trong việc chỉ đạo thực hiện.

+ Giúp Uỷ ban nhân dân dự thảo văn bản trình cấp có thẩm quyền; làm báo cáo gửi 
lên cấp trên.

+ Quản lý công văn, sổ sách, giấy tờ, quản lý việc lập hồ sơ lưu trữ, biểu báo cáo 
thống kê; theo dõi biến động số lượng, chất lượng cán bộ, công chức cấp xã.

• + Giúp Hội đổng nhân dân tổ chức kỳ họp, giúp Uỷ ban nhân dân tổ chức tiếp dân, 
tiếp khách, nhân đơn khiếu nại của nhân dân chuyển đến Hội đồng nhân dân và Ưỷ ban 
nhân dân hoặc lên cấp trẽn có thẩm quyền giải quyết.

+ Đảm bảo điều kiện vật chất phục vụ cho các kỳ họp của Hội dồng nhân dân cho 
công việc của ưỷ ban nhân dân.

+ Giúp uỷ ban nhân dân về công tác thi đua khen thưởng ở xã, phường, thị trấn.
+ Giúp Hội đổng nhân dân và Ưỷ ban nhân dân thực hiện nghiệp vụ công tác bầu cử 
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dại biểu Hội đồng nhân dân và ưỷ ban nhân dân theo quy định của pháp luật và công tác 
dược giao.

+ Nhận và trả kết quả trong giao dịch công việc giữa Uỷ ban nhân dân với cơ quan, 
tổ chức và công dân theo cơ chế "một cửa".

2. Tiêu chuẩn:
+ Độ tuổi: Không quá 35 tuổi khi tuyển dụng lần đầu.
+ Học vấn: Tốt nghiệp trung học phổ thông đối với khu vực đổng bằng và đô thị, tốt 

nghiệp trung học cơ sở trở lên dối với khu vực miền núi.
+ Lý luân chính trị: Sau khi được tuyển dụng phải được bồi dưỡng lý luận chính trị 

tương đương trình dô sơ cấp trở lên.
+ Chuyên môn, nghiệp vụ: ở khu vực đồng bằng có trình độ trung cấp Văn thư, lưu 

trữ hoặc trung cấp Hành chính, trung cấp Luật trở lên. Với công chức đang công tác ở 
khu vực miền núi hiện nay, tối thiểu được bồi dưỡng kiến thức chuyên môn về một trong 
các ngành chuyên môn trên; nếu mới được tuyển dụng lần đầu phải có trình dộ trung cấp 
của một trong ba ngành chuyên môn trên. Sau khi được tuyển dụng phải qua bồi dưỡng 
quản lý hành chính Nhà nước (nếu chưa qua trung cấp hành chính). Ở khu vực dồng bằng 
và đô thị phải sử dụng dược kỹ thuật tin học phục vụ công tác chuyên môn.

Điều 14. Nhiêm vụ và tiêu chuẩn của công chức Vãn hoá - Xã hội
1. Nhiệm vụ:
+ Giúp Uỷ ban nhân dân cấp xã trong việc thông tin tuyên truyền giáo dục vế đường 

lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tình hình kinh tế - chính trị ở địa 
phương và đấu tranh chống âm mưu tuyên truyền phá hoại của địch; báo cáo thông tin về 
dư luân quần chúng về tình hình môi trường vãn hoá ở địa phương lên Chủ tịch Uỷ ban 
nhân dân cấp xã.

+ Giúp Uỷ ban nhân dân trong việc tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, văn hoá 
văn nghê quần chúng, các câu lạc bộ, lễ hội truyển thống, bảo vệ các di tích lịch sử văn 
hoá, danh' lam thắng cảnh ở địa phương, điểm vui chơi giải trí và xây dựng nếp sống vãn 
minh, gia đình văn hoá, ngăn chặn viêc truyền bá tư tưởng phản động, đổi truy dưới hình 
thức vãn hoá, nghê thuật và các tê nạn xã hội khác ở địa phương.

+ Giúp Uỷ ban nhân dân trong việc tổ chức vận dộng để xã hội hoá các nguồn lực 
nhằm xây dựng, phát triển sự nghiệp văn hoá, vãn nghệ, thể dục thể thao, bảo vê các di 
tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, các điểm vui chơi giải trí ở địa phương.

+ Hướng dẫn, kiểm tra đối với tổ chức và công dân chấp hành pháp luật trong hoạt 
động văn hoá thông tin, thể dục thể thao.

+ Lập chương trình, kế hoạch công tác văn hoá, văn nghê, thông tin tuyên truyền, 
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thể dục thể thao, công tác lao động, thương binh và xã hội trình Uỷ ban nhân dân cấp xã 
và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch được phê duyệt.

+ Thống kê dân số, lao động, tình hình việc làm, ngành nghể trên địa bàn; nắm số 
lượng và tình hình các đối tượng chính sách lao động - thương binh và xã hội.

+ Hướng dẫn và nhận hồ sơ của người xin học nghề, tìm việc làm, người được 
hưởng chính sách ưu đãi, chính sách xã hội trình Uỷ ban nhân dân xã giải quyết theo 
thẩm quyền.

+ Theo dõi và đôn đốc việc thực hiện chi trả trợ cấp cho người hưởng chính sách lao 
động, thương binh và xã hội.

+ Phối hợp với các đoàn thể trong việc chăm sóc, giúp đỡ các đối tượng chính sách; 
quản lý các nghĩa trang liệt sĩ, công trình ghi công liệt sĩ và bảo trợ xã hội, việc nuôi 
dưỡng, chãm sóc các đối tượng xã hội ở cộng đồng.

+ Theo dõi thực hiện chương trình xoá đói giảm nghèo.
+ Giúp Uỷ ban nhân dân cấp xã thực hiện sơ kết, tổng kết báo cáo công tác vãn hoá, 

văn nghê, thông tin tuyên truyền, thể dục thể thao, công tác lao động - thương binh và xã 
hội ở xã, phường, thị trấn.

2. Tiêu chuẩn:
+ Độ tuổi: Không quá 35 tuổi khi tuyển dụng lần đầu.
+ Học vân: Tốt nghiệp trung học phổ thông đối với khu vực đổng bằng và đỏ thị, tốt 

nghiệp trung học cơ sở trở lên đối với khu vực miền núi.
+ Lý luân chính trị: Sau khi được tuyển dụng phải được bồi dưỡng lý luận chính trị 

tương đương trình độ sơ cấp trở lên.
+ Chuyên môn nghiệp vụ: ở khu vực đồng bằng phải đạt trung cấp về vãn hoá nghệ 

thuật (chuyên ngành) hoặc trung cấp quản lý Vãn hoá - Thông tin hoặc trung cấp nghiệp 
vụ Lao động - Thương binh và Xã hội trở lên. Với công chức đang công tác ở khu vực 
miền núi hiện nay, tối thiểu được bổi dưỡng kiến thức chuyên môn về một trong các 
ngành chuyên mồn trên; nếu mới được tuyển dụng lần đầu phải có trình độ trung cấp trở 
lên về một trong các ngành chuyên môn nêu trên. Sau khi được tuyển dụng phải qua bồi 
dưỡng quản lý hành chính Nhà nước và ngành chuyên mồn còn thiếu liên quan tới nhiêm 
vụ được giao. Sử dụng thành thạo các trang thiết bị phù hợp với ngành chuyên môn. ở 
khu vực đổng bằng và đô thị phải sử dụng được kỹ thuật tin học trong công tác.

Điều 15. Nhiệm vụ và tiêu chuẩn của công chức Trưởng Công an xã.

1. Nhiệm vụ:
+ Tổ chức lực lượng công an xã, nắm chắc tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; 

tham mưu để xuất với cấp uỷ Đảng, Ưỷ ban nhân dân xã, thị trân và cơ quan công an cấp
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trên về chủ trương, kê' hoạch, biện pháp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn và tổ chức 
thực hiện sau khi dược cấp có thẩm quyền phê duyệt.

+ Phối hợp với các cơ quan, doàn thể tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan tới 
an ninh trật tự cho nhân dân, hướng dẫn tổ chức quần chúng làm công tác an ninh, trật tự 
trên địa bàn quản lý.

+ Tổ chức phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hôi và các vi 
phạm pháp luật khác trên dịa bàn theo quy dịnh của pháp luật và theo hướng dẫn của 
công an cấp trên.

+ Tổ chức thực hiên nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy, giữ trật tự công cộng và an 
toàn giao thông, quản lý vũ khí, chất nổ dễ cháy; quản lý hộ khẩu, kiểm tra các quy định 
về an ninh trật tự trên địa bàn theo thẩm quyền.

+ Xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật theo quy định; tổ chức việc quản lý, 
giáo dục đối tượng trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

+ Chỉ đạo việc bảo vê môi trường, bắt người phạm tội quả tang, tổ chức bắt người 
có lệnh truy nã, người có lệnh truy tìm hành chính theo quy định của pháp luật; tiếp nhận 
và dẫn giải người bị bắt lên công an cấp trên; cấp cứu người bị nạn.

+ Tuần tra, bảo vệ mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng ở 
dịa bàn theo hướng dẫn của Công an cấp trên.

+ Xây dựng nội bộ lực lượng công an xã, trong sạch, vững mạnh và thực hiên một 
số nội dung nhiệm vụ khác do cấp uỷ đảng, Uỷ ban nhân dân xã, công an cấp trên giao.

2. Tiêu chuẩn:
+ Độ tuổi: Không quá 35 tuổi khi tuyển dụng lần đầu.
+ Học vấn: Tốt nghiệp trung học phổ thông đối với khu vực đồng bằng, tốt nghiệp 

trung học cơ sờ trở lên đối với khu vực miền núi.
+ Lý luận chính trị: Sau khi được tuyển dụng phải có trình độ trung cấp lý luận 

chính trị trở lên ở khu vực đồng bằng, có trình độ tương đương sơ cấp lý luân chính trí trở 
lên ở khu vực miền núi.

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: ở khu vực đồng bằng phải đạt trình độ tương đương 
trung cấp chuyên môn ngành công an trở lên. Với công chức đang công tác ở khu vực 
miền núi hiên nay, tối thiểu được bổi dưỡng kiến thức chuyên môn ngành công an, nếu 
mới dược tuyển dụng lần đầu phải được bồi dưỡng chương trình huấn luyện trưởng công 
an xã theo quy định của Công an cấp trên. Sau khi được tuyển dụng phải qua bồi dưỡng 
quản lý hành chính Nhà nước. Sử dụng thành thạo các trang thiết bị phù hợp với ngành 
chuyên môn.

Điều 16. Nhiệm vụ và tiêu chuẩn của công chức Chỉ huy trưởng Quân sự
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1. Nhiêm vụ:
+ Tham mưu đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền cấp xã về chủ trương, biên pháp 

lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp tổ chức thực hiện nhiêm vụ quốc phòng, quân sự, xây dựng 
lực lượng dân quân, lực lượng dự bị động viên.

+ Xây dựng kê' hoạch xây dựng lực lượng, giáo dục chính trị và pháp luật, huấn 
luyện quân sự, hoạt động chiến dấu, trị an của lực lượng dân quân; xây dựng kế hoạch 
tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; huy động lực lượng dự bị động viên và các kế 
hoạch khác liên quan tới nhiệm vụ quốc phòng, quân sự; phối hợp với các doàn thể triển 
khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan tới công tác quốc phòng, quân sự trên địa bàn.

+ Phối hợp với lực lượng quân đội trên địa bàn huấn luyện quân dự bị theo quy 
dinh.

+ Tổ chức thực hiộn đăng ký, quản lý công dân trong dộ tuổi làm nghĩa vụ quân sự, 
quân nhân dự bị và dân quăn theo quy dinh của pháp luật; thực hiện công tác động viên, 
gọi thanh niên nhập ngũ.

+ Chỉ đạo dân quân phối hợp với công an và lực lượng khác thường xuyên hoạt 
động bảo vệ an ninh trật tự, sẵn sàng chiên đấu, phục vụ chiến đấu và tổ chức khắc phục 
thiên tai, sơ tán, cứu hô, cứu nạn.

+ Phối hợp với các đoàn thể trên địa bàn được giao giáo dục toàn dân ý thức quốc 
phòng quân sự và các vãn bản pháp luật liên quan tới quốc phòng, quân sự.

+ Có kế hoạch phối hợp với các tổ chức kinh tế, văn hoá, xã hội thực hiên nền quốc 
phòng gắn với nền an ninh nhân dân, thế trân quốc phòng toàn dân gắn với thê' trận an 
ninh nhân dân.

+ Thực hiện chính sách hậu phương quân đội; các tiêu chuẩn, chê' độ, chính sách 
cho dân quãn, tự vê, quân nhân dự bị theo quy định.

+ Tổ chức thực hiện nghiêm chê' độ quản lý sử dụng, bảo quản vũ khí trang bị, sẵn 
sàng chiến đấu; quản lý cõng trình quốc phòng theo phân cấp; thực hiên chê' độ kiểm tra, 
báo cáo, sơ kết, tổng kêì công tác quốc phòng, quân sự ở xã, phường, thị trấn.

2. Tiêu chuẩn:
+ Độ tuổi: Không quá 35 tuổi khi tuyển dụng lần đầu.
+ Học vấn: Tốt nghiệp trung học phổ thông đối với khu vực đồng bằng và đô thị, tốt 

nghiệp trung học cơ sở trở lên đối với khu vực miền núi.
+ Lý luân chính trị: Sau khi được tuyển dụng phải có trình độ trung cấp lý luân 

chính trị trở lên ở khu vực đổng bằng, có trình độ tương đương sơ cấp lý luận chính trị trở 
lên ở khu vực miền núi.

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: ở khu vực đồng bằng phải đạt trình độ tương đương 
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trung cấp về quân sự của sĩ quan dự bị cấp phân đội trở lên. Đối với công chức đang công 
tác ở khu vực miền núi hiện nay, tối thiểu được bồi dưỡng kiến thức chuyên môn ngành 
quân sự; nếu mới được tuyển dụng lần đầu phải tương dương trung cấp quân sự của sĩ 
quan dự bị cấp phân đội trở lên. Sau khi được tuyển dụng phải qua bồi dưỡng quản lý Nhà 
nước về quốc phòng cấp xã. Sử dụng thành thạo trang, thiết bị phục vụ công tác chuyên 
môn.

MỤC 3. TIÊU CHUẨN VỀ TIẾNG DÂN TỘC ĐÔÌ VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ Ở 
ĐỊA PHƯƠNG CÓ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU số

Điều 17. Những cán bộ, công chức cấp xã công tác tại các nơi có đồng bào dân tộc 
thiểu sô' sinh sống phải biết ít nhất tiếng của một dân tộc thiểu số.

CHƯƠNG III
ĐIỂU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18. Căn cứ các quy định tại Quyết định này và tình hình thực tế ở địa phương, 
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh hướng dẫn Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện xây 
dựng kê' hoạch thực hiên bản quy định tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, 
thị trấn và phê duyệt bản kê' hoạch nói trên.

Điều 19. Bản tiêu chuẩn này là căn cứ để chuẩn bị nhân sự cho cuộc bầu cử đại biểu 
Hội dổng nhân dân và thực hiện Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân 
cấp xã.

Điều 20. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã có trách nhiệm tổ 
chức việc thực hiện bản Quy định này. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc thì 
báo cáo về Bộ Nội vụ dể nghiên cứu và giải quyết.
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• CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG CÁC ĐON VỊ sự NGHIỆP 
CỦA NHÀ NƯỚC

9. NGHỊ ĐỊNH số 116/2003/NĐ-CP NGÀY 10-10-2003 CỦA CHÍNH PHỦ 
Về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong 

các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Pháp lệnh cán bộ, còng chức ngày 26 tháng 02 năm 1998 và Pháp lệnh sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 29 tháng 4 năm 2003 ;
Theo dề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH:

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức 

trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau 
đây gọi chung là viên chức).

Điều 2. Đối tứợng điều chỉnh
Viên chức nói tại Nghị định này là công dân Việt Nam, trong biên chế, được tuyển 

dụng, bổ nhiệm vào một ngạch viên chức hoặc giao giữ một nhiệm vụ thường xuyên trong 
đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được quy định 
tại điểm d khoản 1 Điều 1 của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một sô' diểu của Pháp lệnh cán 
bộ, công chức ngày 29 tháng 4 năm 2003, hưởng lương từ ngân sách nhà nước và các 
nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
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1. "Biên chê" là số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, do đơn vị 
quyết định hoặc được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo hướng dẫn của Nhà nước;

2. "Ngạch viên chức" là chức danh của viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của 
Nhà nước, thể hiện cấp dô vể chuyên môn nghiệp vụ;

3. "Bậc" là khái niêm chỉ thang giá trị trong mỗi ngạch viên chức, ứng với mỗi bậc 
có một hộ số tiền lương;

4. "Nâng ngạch" là nâng từ ngạch thấp lên ngạch cao trong cùng một ngành chuyên 
môn nghiệp vụ;

5. "Chuyển ngạch" là chuyển từ ngạch viên chức này sang ngạch viên chức khác có 
cùng cấp độ về trình đô chuyên môn nghiệp vụ;

6. "Tuyển dụng" là việc tuyển người theo hình thức hợp dồng làm việc trong biên 
chế ở đơn vị sự nghiệp của Nhà nước thông qua thi hoặc xét tuyển;

7. "Hợp đồng làm việc" là hình thức tuyển dụng người vào làm việc trong các dơn vị 
sự nghiệp của Nhà nước bằng vãn bản thoả thuận giữa đơn vị được giao thẩm quyền tuyển 
dụng và người dược tuyển dụng;

8. "Bổ nhiệm ngạch" là việc quyết định bổ nhiêm người có đủ tiêu chuẩn vào một 
ngạch viên chức nhất định;

9. "Thừ việc" là quá trình người được tuyển dụng làm thử chức trách, nhiệm vụ của 
ngạch sẽ được bổ nhiêm sau khi ký hợp đồng làm việc;

10. "Đơn vị sử dụng viên chức" là đơn vị có thẩm quyền quản lý hành chính, chuyên 
môn nghiệp vụ đối với viên chức;

11. "Cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức" là cơ quan, đơn vị được giao quyền 
tuyển dụng và quản lý viên chức;

12. "Cơ quan có thẩm quyền quản lý ngạch viển chức" là cơ quan được giao quyền 
quản lý các ngạch viên chức chuyên ngành.

Điều 4. Phân loại viên chức
Viên chức nói tại Nghị định này được phân loại như sau:
1. Phân loại theo trình độ đào tạo:
a) Viên chức loại A là những người được bổ nhiệm vào ngạch có yêu cầu chuẩn là 

trình độ giáo dục đại học trở lên;
b) Viên chức loại B là những người được bổ nhiêm vào ngạch có yêu cầu chuẩn là 

trình độ giáo dục nghề nghiệp;
c) Viên chức loại c là những người được bổ nhiệm vào ngạch có yêu cầu chuẩn là 

trình độ dưới giáo dục nghể nghiệp.
2. Phân loại theo ngạch viên chức:
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a) Viên chức ngạch tương đương với ngạch chuyên viên cao cấp trở lên;
b) Viên chức ngạch tương đương ngạch chuyên viên chính;
c) Viên chức ngạch tương đương ngạch chuyên viên;
d) Viên chức ngạch tương đương ngạch cán sự;
đ) Viên chức ngạch nhân viên.
3. Phân loại theo vị trí công tác:
a) Viên chức lãnh đạo;
b) Viên chức chuyên môn nghiệp vụ.
Việc phân cấp quản lý viên chức phải cãn cứ vào việc phân loại viên chức quy định 

tại Điều này.

CHƯƠNG II
TUYỂN DỤNG

MỰC 1. ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG

Điều 5. Điều kiên của người đăng ký dự tuyển viên chức
1. Người đăng ký dự tuyển vào làm việc tại đơn vị sự nghiệp phải có phẩm chất đạo 

đức tốt, đáp ứng đủ tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của ngạch viên chức tuyển dụng và 
có đủ các điều kiện sau đây:

a) Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Viêt Nam;
b) Tuổi đời dự tuyển từ đủ 18 tuổi đến dưới 45 tuổi. Đối với ngành nghề đặc biệt, 

tuổi dự tuyển có thể thấp hơn 18 tuổi nhưng phải từ đủ 15 tuổi trở lên và có thể trên 45 
tuổi nhưng khổng dược quá 50 tuổi;

Đối với các trường hợp đăng ký dự tuyển vào một số ngành nghề đặc biệt mà đang ở 
độ tuổi từ đủ 15 tuổi trở lên đến dưới 18 tuổi thì thực hiện theo quy định tại Điều 15 và 
Điều 18 của Nghị định này;

c) Có đơn xin dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, có các văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo 
tiêu chuẩn của ngạch viên chức tuyển dụng;

d) Có đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiêm vụ;
đ) Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiêm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải 

tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn 
hoặc đưa vào cơ sở chữa bênh, cơ sở giáo dục.

2. Cãn cứ vào tính chất và đặc điểm chuyên môn nghiệp vụ, cơ quan có thẩm quyển 
quản lý viên chức hoặc đơn vị được quyền tuyển dụng viên chức có thể bổ sung thêm một 
số điều kiện khi tuyển dụng.
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Bộ trướng Bộ Nội vụ hướng dẫn cụ thể về tuổi tuyển dụng đối với ngành nghề đặc 
biệt.

Điều 6. Hình thức tuyển dụng
1. Việc tuyển dụng viên chức quy định tại Nghị định này thông qua thi tuyển hoặc 

xét tuyển và dược thực hiện theo hình thức hợp đổng làm việc.
2. Việc tuyển dụng có thể tổ chức tuyển theo từng ngạch viên chức hoặc tuyển theo 

dơn vị.
Điều 7. Ưu tiên trong tuyển dụng
Ưu tiên trong tuyển dụng các trường hợp sau đây:
1. Người dân tộc thiểu số, người tình nguyện phục vụ ở vùng sâu, vùng xa, biên 

giới, hải dảo; anh hùng lực lượng vũ trang; anh hùng lao động; thương binh; con liệt sĩ, 
con thương binh, con bệnh binh;

2. Những người có học vị tiến sĩ dứng chuyên ngành đào tạo, phù hợp với nhu cầu 
tuyển dụng;

3. Những người có học vị thạc sĩ dứng chuyên ngành đào tạo, phù hợp với nhu cầu 
tuyển dụng; những người tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc ở các bậc dào tạo chuyên môn 
phù hợp với nhu cầu tuyển dụng; người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự; đội viên thanh 
niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyên phục vụ nông thôn, miền núi từ hai 
nãm trở lên dã hoàn thành nhiệm vụ.

MỤC 2. TUYỂN DỤNG

Điều 8. Căn cứ tuyển dụng
Cãn cứ vào nhu cầu công việc, kế hoạch biên chế được duyệt và nguồn tài chính của 

đơn vị, cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức hoặc đơn vị được giao quyền tuyển 
dụng xây dựng kế hoạch tuyển dụng và quyết định hình thức thi tuyển hoặc xét tuyển, 
báo cáo cấp trên trực tiếp và cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức để theo dõi kiểm 
tra.

Điều 9. Thông báo tuyển dụng
Trước 30 ngày tổ chức tuyển dụng, đơn vị sự nghiệp phải thông báo công khai về 

tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng, chức danh cần tuyển, nội dung của hồ sơ dự tuyển trên 
các phương tiên thông tin đại chúng ở địa phương để mọi người biết và đăng ký.

Điều 10. Hội dổng tuyển dụng
1. Khi thực hiện việc tuyển dụng viên chức, cơ quan có thẩm quyền quản lý viên 

chức hoặc dơn vị được giao quyển tuyển dụng phải thành lập Hội dồng thi tuyển nếu tổ 
chức thi tuyển hoặc Hôi dồng xét tuyển nếu tổ chức xét tuyển (sau đầy gọi chung là Hội 
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đồng tuyển dụng). Trường hợp tuyển dụng mà người đăng ký tuyển dụng cao hơn nhiều 
so với số lượng cần tuyển thì Hôi đồng tuyển dụng có thể tổ chức sơ tuyển trước khi tổ 
chức tuyển dụng chính thức.

2. Hội dồng tuyển dụng do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý viên 
chức hoặc do người đứng đầu đơn vị được giao quyền tuyển dụng ra quyết định thành lập 
có 05 hoặc 07 thành viên, bao gồm:

a) Chủ tịch Hội đồng là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan 
được giao quyền tuyển dụng viên chức;

b) Phó chủ tịch Hội đồng là người phụ trách công tác tổ chức cán bộ của cơ quan 
dược giao quyền tuyển dụng viên chức;

c) Các Uỷ viên Hội đồng là đại diện lãnh đạo các tổ chức, đơn vị chuyên ngành của 
cơ quan được giao quyền tuyển dụng viên chức;

d) Uỷ viên kiêm Thư ký Hội đồng là viên chức phụ trách công tác tuyển dụng của 
cơ quan, đơn vị.

3. Giúp việc cho Hội đồng tuyển dụng có Ban coi thi, Ban chấm thi.
Điều 11. Nhiêm vụ và quyền hạn của Hôi đồng tuyển dụng
Hội đồng tuyển dụng làm việc theo nguyên tắc tập thể, biểu quyết theo đa số, có 

nhiệm vụ và quyển hạn sau đây:
1. Thông báo công khai kế hoạch tuyển dụng; thể lệ, quy chế; tiêu chuẩn và điểu 

kiện dự tuyển; hồ sơ cần thiết của người dự tuyển; môn thi, hình thức thi (nếu là thi 
tuyển), thời gian, địa điểm;

2. Tổ chức việc ra đề thi, thành lập Ban coi thi, Ban chấm thi;
3. Tiếp nhân và xét hồ sơ dự tuyển; tổ chức sơ tuyển (nếu có); công bố danh sách 

những người đủ điều kiện và tiêu chuẩn dự tuyển;
4. Chỉ đạo và tổ chức kỳ thi (coi thi, chấm thi) theo đúng quy chế; báo cáo kết quả 

tuyển dụng lên cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức để xem xét và ra quyết định 
tuyển dụng;

5. Giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dự tuyển.
Điều 12. Tính điểm và xác định người trúng tuyển trong thi tuyển
1. Mỗi phần thi được chấm theo thang điểm 100.
2. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển là người phải thi đủ các môn thi, có số điểm 

của mỗi phần thi đạt từ 50 điểm trở lên và tính từ người có tổng sô' điểm cao nhất cho đến 
hết chỉ tiêu được tuyển.

3. Người dự tuyển thuộc đối tượng ưu tiên quy định tại Điều 7 Nghị định này thì 
được cộng điểm ưu tiên vào tổng số điểm thi, cụ thể như sau: đối tượng ưu tiên được quy 
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định ở khoản 1 Điều 7 được cộng 30 điểm, đối tượng dược quy định ở khoản 2 Điểu 7 
được cộng 20 điểm, đối tượng được quy định ở khoản 3 Điều 7 được cộng 10 điểm; nếu 
người dự thi thuộc nhiều diên ưu tiên thì chỉ được cộng một diểm ưu tiên cao nhất.

4. Trường hợp nhiều người thi có tổng số điểm bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng được 
tuyển thì Hội dồng thi tuyển quyết định hình thức thi tiếp để chọn người có điểm cao nhất 
trúng tuyển.

Điều 13. Trúng tuyển trong kỳ xét tuyển
Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển là người đủ tiêu chuẩn và điều kiên, được Hội 

đồng tuyển dụng xem xét và nhất trí dề nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định tuyển 
dụng.

Điều 14. Thời hạn ra quyết định tuyển dụng và nhân việc
1. Trong thời hạn chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày công bố kết quả tuyển dụng, 

người trúng tuyển phải đến cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng để ký hợp dồng làm việc.
2. Trong thời hạn châm nhất là 30 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng làm việc, người 

được tuyển dụng phải dến nhận nhiêm vụ.
3. Trường hợp người được tuyển có lý do chính dáng mà không thể dến ký hợp đồng 

làm việc hoặc nhân việc theo thời hạn quy định nêu trẽn thì phải làm đơn đề nghị gia hạn 
và được dơn vị sử dụng viên chức đồng ý.

4. Quá thời hạn nói trên, người dược tuyển không dến ký hợp đồng, nhận việc thì cơ 
quan có thẩm quyền quản lý viên chức huỷ bỏ kết quả tuyển dụng hoặc huỷ hợp đồng làm 
việc đã ký.

MỤC 3. HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC

Điều 15. Các loại hợp đồng làm việc
1. Việc tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp được thực hiên theo hình 

thức hợp đồng làm việc, bao gồm các loại hợp đồng làm việc sau đây:
a) Hợp đồng làm việc lần đầu có thời hạn bằng thời gian thử việc ứng với mỗi loại 

viên chức quy dịnh tại Điều 19 Nghị định này. Nếu đạt yêu cầu trong thời gian thử việc 
thì cơ quan, dơn vị có thẩm quyền quản lý viên chức ký tiếp hợp đồng làm việc theo hình 
thức quy định tại điểm b hoặc điểm c khoản 1 Điều này và quyết định bổ nhiệm vào 
ngạch viên chức;

b) Hợp đồng làm việc có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng;
c) Hợp đồng làm việc không có thời hạn;
d) Hợp đồng làm việc dặc biệt.
2. Áp dụng các loại hợp dổng trong dơn vị sự nghiệp:
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a) Hợp đồng làm việc lần dầu áp dụng đối với người được tuyển dụng vào các đơn 
vị sự nghiệp;

b) Hợp đồng làm việc có thời hạn áp dụng dối với người đã đạt yêu cầu sau thời 
gian thử việc trong đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm chi phí hoạt động thường xuyên, 
đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên;

c) Hợp đồng làm việc không có thời hạn áp dụng đối với người đã đạt yêu cầu sau 
thời gian thử việc trong các đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước cấp toàn bộ chi phí 
hoạt động thường xuyên;

d) Hợp đồng làm việc đặc biệt áp dụng đối với người đã trúng tuyển vào một số 
ngành nghề đặc biệt mà đang ở độ tuổi từ đủ 15 tuổi trở lên đến dưới 18 tuổi.

3. Hợp đồng làm việc được ký kết bằng vãn bản. Bộ Nôi vụ quy định nội dung và 
mẫu hợp dồng làm việc.

Điều 16. Nghĩa vụ và quyền lợi của các bên ký kết hợp đổng làm việc
Nghĩa vụ và quyền lợi của các bên ký kết hợp dồng làm việc được thực hiện theo 

các quy định tại Pháp lệnh cán bô, công chức và các cam kết cụ thể ghi trong hợp dồng 
làm việc.

Điều 17. Tiếp tục hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc
1. Khi đến thời điểm hết hạn của hợp đồng làm việc có thời hạn thì người dứng đầu 

cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức càn cứ vào nhu cầu công việc, chỉ 
tiêu biên chế và nguồn tài chính của đơn vị để ký tiếp hoặc không ký liếp hợp đồng làm 
việc theo quy định tại điểm b hoặc điểm c khoản 1 Điều 15 Nghị định này.

2. Người không được ký tiếp hợp đồng làm việc thì được hưởng chính sách thôi việc 
hoặc hưu trí theo quy định của pháp luật.

Điều 18. Hợp đồng làm việc dặc biệt
1. Nghĩa vụ, quyền lợi và các chế độ, chính sách đối với người được ký hợp đồng 

làm viộc đặc biệt thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.
2. Những người được ký hợp đồng làm việc đặc biệt, nếu đã hoàn thành thời gian 

thử việc theo quy định thì phải đủ 18 tuổi mới được bổ nhiêm vào ngạch viên chức.
3. Bộ Nội vụ quy dịnh nội dung và mẫu của hợp đồng làm việc đặc biệt.

MỤC 4. THỬ VIỆC VÀ BỔ NHIỆM VÀO NGẠCH VIÊN CHỨC

Điều 19. Thử việc
1. Người được tuyển dụng vào làm việc trong các đơn vị sự nghiệp phải thực hiên 

chế độ thử việc, trừ những người đã làm việc ở các cơ quan, đơn vị nhà nước có cùng 
chuyên môn với ngạch được tuyển dụng vào đơn vị sự nghiệp.
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2. Thời gian thử việc đối với người tuyển dụng sau khi ký hợp đồng làm việc lần 
đầu được quy định như sau:

a) Đối với viên chức loại A: Thời gian thử việc là 12 tháng (riêng bác sĩ là 9 tháng);
b) Đối với viên chức loại B: thời gian thử việc là 6 tháng;
c) Đối với viên chức loại C: thời gian thử việc là 3 tháng.
Điều 20. Hướng dãn thử việc
Việc hướng dăn thử việc được thực hiện như sau:
1. Đơn vị sử dụng viên chức có trách nhiêm hướng dẫn cho người thử việc nắm 

vững chức năng, nhiệm vụ, nội quy, quy chê' cùa đơn vị; thử làm chức trách, nhiêm vụ của 
ngạch sẽ dược bổ nhiệm;

2. Đơn vị sử dụng viên chức có trách nhiêm cử một viên chức cùng ngạch hoặc ở 
ngạch trên có năng lực và kinh nghiêm về nghiệp vụ hướng dẫn người thử việc. Mỗi viên 
chức cùng ngạch chỉ hướng dẫn mỗi lần một người thử việc.

Điều 21. Chế dộ, chính sách đối với người thử việc và người hướng dẫn thử việc
1. Trong thời gian thử việc, người tốt nghiệp đạt trình độ chuẩn theo quy định được 

hưởng 85% bậc lương khởi điểm của ngạch tuyển dụng; nếu có học vị thạc sĩ phù hợp với 
yêu cầu tuyển dụng thì được hưởng 85% lương bậc 2 cùa ngạch tuyển dụng; nếu có học vị 
liến sĩ phù hợp với yêu cầu tuyển dụng thì được hưởng 85% lương bậc 3 của ngạch tuyển 
dụng.

2. Những người sau đây, trong thời gian thử việc được hưởng 100% lương và phụ 
cấp (nếu có) của ngạch tuyển dụng:

a) Người được tuyển dụng làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải 
đảo;

b) Người được tuyển dụng làm việc trong các ngành, nghề độc hại, nguy hiểm;
c) Người được tuyển dụng là người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự; đội viên thanh 

niên xung phong, đôi viên trí thức trẻ tình nguyện phục vụ nông thổn, miền núi từ hai 
năm trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ.

3. Đối với người thử việc trong đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm một phần chi phí 
hoạt đông thường xuyên hoặc tự bảo đảm toàn bô chi phí hoạt động thường xuyên có 
được hưởng các chê' độ tiền thưởng và phúc lợi khác theo quy định của Nhà nước và của 
đơn vị.

4. Viên chức được cơ quan phân công hướng dẫn thử việc được hưởng phụ cấp trách 
nhiệm bằng 30% mức lương tối thiểu trong thời gian hướng dần thừ việc.

5. Thời gian thử việc không được tính vào thời gian xét nâng bậc lương.
Điều 22. Hoàn thành thử việc và bổ nhiêm vào ngạch viên chức
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1. Khi hết thời gian thử việc, người thử việc phải làm bản báo cáo kết quả thử việc; 
người hướng dẫn thử việc phải có bản nhận xét, đánh giá kết quả đối với người thử việc 
và báo cáo người đứng đầu đơn vị sử dụng viên chức.

2. 'Người đứng đầu đơn vị sử dụng viên chức đánh giá phẩm chất đạo đức và kết quả 
công viêc của người thử việc. Nếu đạt yêu cầu thì đề nghị cơ quan có thẩm quyền quản lý 
viên chức hoặc dơn vị dược giao quyền tuyển dụng viên chức ký tiếp hợp đồng làm việc 
và quyết định bổ nhiêm vào ngạch viên chức.

Điều 23. Nguyên tắc bổ nhiệm vào ngạch
Việc bổ nhiệm vào ngạch viên chức được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền ra quyết 

định bổ nhiệm theo nguyên tắc sau đây:
1. Làm công việc gì thì bổ nhiêm vào ngạch viên chức đó;
2. Người được bổ nhiệm phải đủ tiêu chuẩn quy định của ngạch.
Điều 24. Chấm dứt hợp đồng làm việc đối với người thử việc
1. Chấm dứt hợp đồng làm việc đối với người thử việc trong các trường hợp sau:
a) Người thử việc không đạt yêu cầu thử việc;
b) Người thử việc bị thi hành kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.
2. Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức hoặc đơn vị được 

quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định bằng vãn bản chấm dứt hợp đồng làm việc đối 
với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Người thử việc bị chấm dứt hợp đồng làm việc thì dược đơn vị sự nghiệp sử dụng 
viên chức trợ cấp 01 tháng lương và phụ cấp (nếu có) đang được hưởng và tiền tàu, xe về 
nơi thường trú.

CHƯƠNG III
SỬ DỤNG VIÊN CHỨC

MỤC 1. BỐ TRÍ, PHÂN CÔNG CÔNG TÁC, CHUYỂN ngạch, nâng ngạch

Điều 25. Bố trí, phân công công tác
1. Người đứng đầu đơn vị sự nghiêp chịu trách nhiệm bố trí phân công công tác, 

giao nhiêm vụ cho viền chức và bảo đảm các chế độ chính sách, các điều kiện cần thiết 
để viên chức thực hiện nhiêm vụ.

2. Khi thực hiên việc phân công, bố trí công tác cho viên chức phải bảo đảm phù 
hợp giữa nhiêm vụ được giao với ngạch viên chức theo nguyên tắc: viên chức ở ngạch nào 
thì bố trí công việc phù hợp với ngạch đó.

3. Viên chức chịu trách nhiêm trước người đứng đầu đơn vị trực tiếp sử dụng viên 
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chức về kết quả và chất lượng thực hiên nhiệm vụ của mình; viên chức giữa chức vụ lãnh 
đạo còn phải chịu trách nhiêm về việc thi hành nhiệm vụ của viên chức thuộc quyền quản 
lý theo quy định của pháp luật.

Điều 26. Chuyển ngạch
1. Viên chức được giao nhiêm vụ mới mà nhiệm vụ đó không phù hợp với ngạch 

viên chức dang giữ thì phải chuyển ngạch viên chức sang ngạch tương đương phù hợp với 
chuyên môn nghiệp vụ được giao.

2. Viên chức được chuyển ngạch phải đáp ứng đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp 
vụ của ngạch dược chuyển.

3. Đơn vị sử dụng viên chức khi chuyển ngạch cho viên chức phải thành lập Hôi 
đồng kiểm tra để sát hạch về trình độ, năng lực của viên chức. Nếu viên chức đáp ứng đủ 
tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch mới, thì đơn vị sử dụng viên chức ra quyết dịnh bổ nhiệm 
theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức bổ nhiệm.

4. Hội đồng kiểm tra có 05 hoặc 07 thành viên, bao gồm:
a) Chủ tịch Hội đồng là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu đơn vị.
b) Phó chủ tịch Hội dồng là người phụ trách cõng tác tổ chức cán bộ của đơn vị;
c) Các Ưỷ viên Hội đổng là viên chức lãnh đạo bộ phận chuyên môn và một sô' viên 

chức có năng lực, trình độ nghiệp vụ công tác ở cùng ngạch hoặc ngạch cao hơn (Chủ tịch 
Hội đồng phân công một trong số các Uỷ viên kiêm Thư ký Hội đồng).

5. Hội đồng kiểm tra có nhiệm vụ sau đây:
a) Xem xét các vãn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu của ngạch mới, 

văn bản đánh giá nhận xét quá trình công tác;
b) Phỏng vấn viên chức chuyển ngạch về hiểu biết, nhận thức về chính trị, xã hội;
c) Kiểm tra người chuyển ngạch về chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu nhiêm vụ 

của ngạch;
d) Hội đồng kiểm tra họp đánh giá kết quả, nếu xét thấy viên chức đạt yêu cầu thì 

đề nghị cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức bổ nhiệm vào ngạch.
6. Khi xét chuyển ngạch không được kết hợp nâng bậc lương, nâng ngạch.
Điều 27. Nâng ngạch, nâng bậc lương
1. Viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện, vị trí công tác phù hợp với ngạch và còn 

ngạch trên trong cùng ngành chuyên môn thì có thể được nâng ngạch.
2. Viộc nâng ngạch cho viên chức phải thông qua kỳ thi nâng ngạch, đối với ngành 

nghế đặc biệt có thể thực hiện xét nâng ngạch theo quy định.
3. Viên chức lập thành tích xuất sắc trong việc thực hiên nhiêm vụ thì được nâng 

ngạch, nâng bậc lương trước thời hạn quy định.
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Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn cụ thể việc xét nâng ngạch đối với ngành nghề đặc 
biệt, việc nâng ngạch, nâng bậc lương trước thời hạn.

Điều 28. Tổ chức thi nâng ngạch
Hàng nãm, căn cứ vào cơ cấu ngạch viên chức, cơ quan được giao quyền tổ chức thi 

nâng ngạch xãy dựng kế hoạch, chỉ tiêu thi năng ngạch gửi cơ quan cố thẩm quyền quản 
lý viên chức để thống nhất với Bộ Nội vụ về kế hoạch và chỉ tiêu dự thi.

Điều 29. Cử viên chức dự thi nâng ngạch
1. Việc xét cử viên chức dự thi nâng ngạch phải cân cứ vào nhu cầu của cơ quan, vị 

trí công tác của viên chứơ đồng thời cãn cứ vào phẩm chất đạo dức, trình dộ năng lực, khả 
năng phát triển, kết quả hoàn thành nhiêm vụ của viên chức.

2. Viên chức tham gia thi nâng ngạch phải đạt tiẽu chuẩn nghiệp vụ của ngạch dự 
thi, có đủ văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng, đạt hê sô' lương tối thiểu quy định đối 
với từng ngạch dự thi và các điều kiện cần thiết khác theo quy định của ngạch dự thi và 
được người đứng đầu đơn vị sự nghiệp cử tham dự kỳ thi.

Điều 30. Hội đồng thi nãng ngạch
1. Khi tổ chức thi nâng ngạch, cơ quan được giao quyền tổ chức thi nâng ngạch phải 

thành lập Hội đồng thi nâng ngạch có 05 hoặc 07 thành viên, bao gồm:
a) Chù tịch Hội dồng là người đứng dầu hoặc cấp phố của người đứng dầu cơ quan 

được giao quyền tổ chức thi nâng ngạch;
b) Phố chủ tịch Hội dồng là người phụ trách công tác tổ chức cán bộ của cơ quan 

được giao quyền tổ chức thi nâng ngạch;
c) Các Uỷ viên Hội đồng là đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị của cơ 

quan dược giao quyền tổ chức thi nâng ngạch;
d) Ưỷ viên kiêm Thư ký Hội dồng là viên chức phụ trách công tác tuyển dụng và 

nâng ngạch của cơ quan được giao thẩm quyền tổ chức thi nâng ngạch.
2. Giúp việc cho Hội đồng tuyển dụng có Ban coi thi, Ban chấm thi.
Điều 31. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng thi nâng ngạch
Hội đồng thi nâng ngạch hoạt động theo nguyên tắc tập thể, biểu quyết theo đa số, 

có nhiêm vụ và quyền hạn sau đây:
1. Thông qua và công bố công khai kê' hoạch tổ chức thi nâng ngạch; thể lê; quy chê' 

thi; tiêu chuẩn và điều kiên dự thi; hồ sơ cần thiết của người dự thi; môn thi, hình thức 
thi; thời gian và địa điểm thi;

2. Tổ chức việc ra đề thi; thành lập Ban coi thi, Ban chấm thi;
3. Tiếp nhận và xét hồ sơ dự thi; công bố danh sách những người đủ điều kiên và 

tiêu chuẩn dự thi;
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4. Chỉ đạo và tổ chức kỳ thi (coi thi, chấm thi) theo đúng quy chế; báo cáo kết quả 
thi lên cấp có thẩm quyền để xem xét và ra quyết định công nhân kết quả kỳ thi; cồng bố 
kết quả nâng ngạch;

5. Giải quyết khiếu nại của người dự thi nâng ngạch.
Điều 32. Cách tính điểm và xác định trúng tuyển trong kỳ thi nâng ngạch
1. Mỗi phần thi được chấm theo thang điểm 100.
2. Người trúng tuyển trong kỳ thi là người phải thi đủ các môn thi, có số điểm của 

mỗi phần thi đạt từ 55 điểm trở lên.
Điều 33. Chứng nhân ngạch và bổ nhiệm vào ngạch
1. Căn cứ vào kết quả kỳ thi, cơ quan được giao quyền tổ chức thi nâng ngạch đề 

nghị cơ quan có thẩm quyền quản lý ngạch viên chức cấp giấy chứng nhận cho viên chức.
2. Cãn cứ vào giấy chứng nhân ngạch, người dứng đầu cơ quan, đơn vị quyết định 

hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định bổ nhiêm ngạch và xếp lương cho viên chức 
vào ngạch dự thi theo quy định.

MỤC 2. ĐÀO TẠO, Bồi DƯỠNG

Điều 34. Đào tạo, bồi dưỡng viên chức
1. Cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức có trách nhiêm xây dựng quy hoạch, 

kê' hoạch và tổ chức việc đào tạo, bồi dưỡng để tạo nguồn và nâng cao trình độ, năng lực 
của viên chức.

2. Đơn vị sử dụng viên chức phải tạo điều kiên để viên chức được tham gia đào tạo, 
bồi dưỡng nâng cao nãng lực theo tiêu chuẩn chức danh chuyên môn nghiệp vụ của ngạch 
viên chức và theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng.

MỤC 3. ĐIÊU ĐỘNG, Bổ NHIỆM VIÊN CHỨC GIỬCHỨC vụ LÃNH ĐẠO, MIỄN NHIỆM, 
TỪ CHỨC, LUÂN CHUYỂN, BIỆT PHÁI

Điều 35. Điều dộng viên chức
1. Việc điều đông viên chức phải cân cứ vào trình độ, năng lực của viên chức và nhu 

cầu công tác.
2. Khi điều động viên chức sang vị trí công tác có chuyên môn nghiệp vụ khác, cơ 

quan sử dụng và quản lý viên chức phải đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định chuyển 
ngạch viên chức sang ngạch tương đương phù hợp.

3. Khi điều động viên chức sang đơn vị sự nghiệp khác, đơn vị sự nghiệp tiếp nhận 
viên chức phải ký lại hợp đồng làm việc, bô' trí và phân công nhiêm vụ cho viên chức.

331

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Nếu vị trí công tác có chuyên môn nghiệp vụ khác với ngạch viên chức đang giữ thì phải 
đề nghị cấp có thẳm quyền quyết định chuyển ngạch viên chức sang ngạch phù hợp.

4. Những cán bộ, công chức thuộc đối tượng quy định tại điểm a, b, c, d, e và g 
khoản 1 Điều 1 của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một sô' diều của Pháp lệnh cán bộ, công 
chức ngày 29 tháng 4 năm 2003, được cơ quan có thẩm quyền điều động về làm việc tại 
các đơn vị sự nghiệp, khi bổ nhiệm vào ngạch viên chức phải cãn cứ vào vị trí công tác và 
tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch. Trình tự, thủ tục bổ nhiệm vào ngạch thực hiên như việc 
chuyển ngạch quy định tại Điều 26 Nghị định này.

Điều 36. Bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo
1. Viêc bổ nhiêm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo được thực hiện theo yêu cầu, 

nhiệm vụ cùa đơn vị sự nghiệp, tiêu chuẩn, điều kiện và vị trí lãnh dạo, thực hiên theo 
thẩm quyền và trình tự thủ tục quy định về bổ nhiệm cán bộ, công chức lãnh dạo.

2. Việc bổ nhiêm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo được thực hiện theo thời hạn, khi 
hết thời hạn giữ chức vụ phải được xem xét để bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại.

3. Viên chức được bổ nhiêm giữ chức vụ đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu dơn 
vị sự nghiệp thì được người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp của đơn vị sự nghiệp dó 
ký hợp đồng làm việc. Thời hạn hợp đồng làm việc tương ứng với thời hạn được bổ nhiệm 
chức vụ lãnh đạo.

4. Viên chức được bô' trí sang công tác khác hoặc được bổ nhiệm chức vụ mới thì 
đương nhiên thôi giữ chức vụ đang đảm nhiệm.

Điều 37. Miễn nhiệm chức vụ lãnh đạo

Viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, được cấp có thẩm quyền xem xét cho miễn nhiêm 
và bố trí công tác khác không chờ hết thời hạn bổ nhiệm trong các trường hợp sau đây:

1. Do nhu cầu công tác;

2. Do sức khoẻ không bảo đảm;

3. Do không hoàn thành nhiêm vụ;

4. Do vi phạm kỷ luật nhưng chưa đê'n mức bị thi hành kỷ luật bằng hình thức cách 
chức.

Điều 38. Viên chức giữ chức vụ lãnh dạo xin từ chức

1. Viên chức lãnh đạo xin từ chức, phải làm đơn gửi người đứng đầu đơn vị sử dụng 
viên chức, người đứng đầu đơn vị sử dụng viên chức phải báo cáo cơ quan có thẩm quyền 
quản lý viên chức xem xét, quyết địríh.

2. Trong thời hạn 01 tháng, kể dừ khi nhận được đơn từ chức, đơn vị sự nghiệp phải 
xem xét để quyết định hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định.
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3. Khi đơn từ chức chưa được chấp thuận thì viên chức giữ chức vụ lãnh đạo vẫn 
phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao.

4. Viên chức giữ chức vụ lãnh đạo sau khi từ chức được bô' trí công tác khác.
Điều 39. Luân chuyển viên chức
1. Việc luân chuyển viên chức chỉ thực hiện đối với các dơn vị sự nghiệp do ngân 

sách nhà nước cấp toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên, đơn vị sự nghiệp có thu tự 
bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên và được áp dụng trong các trường hợp 
sau:

a) Thực hiện việc tãng cường, bổ sung cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ 
chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp về số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công 
chức để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao;

b) Luân chuyển giữa trung ương và địa phương, giữa các cơ quan, các ngành, các 
lĩnh vực theo quy hoạch.

3. Những cán bộ, cõng chức giữ chức vụ quản lý, lãnh đạo thuộc đối tượng quy định 
tại diểm a, b, c, đ, e và g khoản 1 Điều 1 của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một sô' điều của 
Pháp lênh cán bộ, công chức ngày 29 tháng 4 nãm 2003, được cơ quan có thẩm quyền 
quyẽì định luân chuyển về giữ chức vụ lãnh dạo tạo đơn vị sự nghiệp thì khi bổ nhiệm vào 
ngạch viên chức phải càn cứ vào vị trí công tác và tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch. Trình 
tự, thủ tục bổ nhiêm vào ngạch thực hiện như việc chuyển ngạch quy định tại Điều 26 
Nghị định này.

3. Viên chức được luân chuyển về làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên 
giới, hải đảo ngoài việc áp dụng các chính sách ưu dãi còn được hưởng một sô' chính sách 
khuyên khích khác theo quy định chung của Nhà nước.

Điều 40. Biệt phái viên chức
1. Căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ, cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức cử biệt 

phái viên chức đến làm việc có thời hạn ở một cơ quan, tổ chức, đơn vị khác. Thời hạn cử 
biệt phái mỗi lần không quá ba nãm.

2. Viẽc cử biệt phái viên chức chỉ thực hiện đối với các đơn vị sự nghiệp do nhà 
nước cấp toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên, đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm 
một phẩn chi phí hoạt động thường xuyên và trong các trường hợp sau:

a) Do có những nhiệm vụ đột xuất, cấp bách mà chưa thể thực hiên việc diều động 
viên chức:

b) Do có những công việc chỉ cần giải quyết trong một thời gian nhất định.
3. Đơn vị sự nghiệp tiếp nhận viên chức biệt phái phải ký lại hợp đồng làm việc, bô' 

trí, phân cồng nhiêm vụ cho viên chức biệt phái. Thời hạn hợp đồng tương ứng với thời 
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gian biệt phái. Đơn vị nhân viên chức biệt phái có trách nhiêm trả lương và bảo đảm các 
quyền lợi khác của viên chức đến biệt phái.

4. Hết thời hạn biệt phái, viên chức trở về dơn vị cũ công tác. Người đứng dầu đơn 
vị cử viên chức biệt phái có trách nhiệm tiếp nhận, ký lại hợp đồng làm việc, phân công 
công tác cho viên chức hết thời gian biệt phái.

5. Viên chức được cử biệt phái đến vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo 
được hưởng các chế độ ưu đãi theo quy định chung của Nhà nước.

Điều 41. Chấm dứt hợp dồng làm việc theo nguyện vọng của viên chức
1. Viên chức khi có nguyện vọng chấm dứt hợp đổng làm việc thì phải gửi đơn đề 

nghị trước 30 ngày cho người đứng đầu đơn vị sử dụng viên chức.
2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ khi nhận được đơn đề nghị chấm dứt hợp đồng làm 

việc, người đứng đầu đơn vị sử dụng viên chức báo cáo cơ quan có thẩm quyền quản lý 
viên chức để ra quyết định chấm dứt hợp đồng làm việc và tiến hành các thủ tục cần thiết 
như chuyển giao hồ sơ lý lịch, giấy thôi trả lương, xác nhân bảo hiểm xã hội đối với viẽn 
chức.

MỤC 4. ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC

Điều 42. Mục đích đánh giá viên chức
Đánh giá viên chức để làm rõ năng lực, trình độ, kết quả công tác, phẩm chất đạo 

đức làm căn cứ để bô' trí, sử dụng, bổ nhiệm, đề bạt, đào lạo, bồi dưỡng và thực hiên 
chính sách đối với viên chức.

Điều 43. Cãn cứ và trình tự đánh giá
1. Khi đánh giá viên chức phải căn cứ vào nhiêm vụ được phân công, kết quả hoàn 

thành nhiệm vụ và phẩm chất đạo đức của viên chức.
2. Việc đánh giá viên chức được tổ chức hàng năm và thực hiện vào cuối nãm hoặc 

cuối kỳ công tác theo trình tự sau: viên chức tự nhận xét công tác; tập thể nơi viên chức 
làm viẽc tham gia góp ý và ghi phiếu phân loại; người đứng đầu dơn vị sử dụng trực tiếp 
đánh giá viên chức và tham khảo ý kiến góp ý và phân loại của tập thể để tổng hợp và xếp 
loại viên chức; thông báo ý kiến đánh giá đến từng viên chức.

3. Viên chức có quyền dược trình bày, bảo lưu ý kiến tự đánh giá nhưng phải chấp 
hành ý kiến kết luận của lãnh đạo đơn vị.

4. Việc đánh giá viên chức biệt phái do đơn vị sử dụng viên chức thực hiên. Vãn 
bản đánh giá viên chức biệt phái dược gửi về cơ quan, đơn vị cử biệt phái dể lưu vào hồ 
sơ cá nhân.

5. Tài liệu đánh giá viên chức được lưu giữ trong hổ sơ viên chức.
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Điều 44. Đánh giá viên chức giữ chức vụ lãnh đạo
Việc dánh giá viên chức giữ chức vụ lãnh đạo được thực hiện theo phân cấp quản lý. 

Ngoài những nội dung nêu tại Điều 43 Nghị định này, khi đánh giá viên chức giữ chức vụ 
lãnh đạo còn phải căn cứ vào kết quả hoạt động của dơn vị và trách nhiệm của viên chức 
giữ chức vụ lãnh đạo.

CHƯƠNG IV
QUẢN LÝ VIÊN CHỨC

Điều 45. Nội dung quản lý viên chức
1. Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, điều lệ, quy chê' 

về viên chức.
2. Lập quy hoạch, kê' hoạch xây dựng đội ngũ viên chức.
3. Quy định tiêu chuẩn chức danh viên chức.
4. Hướng dãn định mức biên chẻ' trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước ở Trung 

ương; quy định định mức biên chê' viên chức thuộc Uỷ ban nhân dân.
5. Ban hành quy chẽ' tuyển dụng, nâng ngạch; chê' độ thử việc.
6. Tổ chức thực hiện việc quản lý, sử dụng và phân cấp quản lý viên chức.
7. Đào tạo, bồi dưỡng viên chức.
8. Đánh giá viên chức.
9. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện chê' độ tiền lương và các chê' độ, chính sách dãi ngộ, 

khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức.
10. Thực hiện việc thống kê viên chức.
11. Thanh tra, kiểm tra việc thi hành các quy dịnh của pháp luật về viên chức.
12. Chỉ đạo, tổ chức giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với viên chức.
Điều 46. Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Nội vụ
Bộ Nội vụ là cơ quan giúp Chính phủ quản lý nhà nước về viên chức có nhiệm vụ và 

quyền hạn sau đây:
1. Xây dựng dự án luật, pháp lệnh về viên chức dể Chính phủ xem xét trình Quốc 

hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội;
2. Xây dựng, trình Chính phủ ban hành chê' độ tiền lương đối với viên chức; thẩm 

định và trình Chính phủ ban hành các chê' độ, chính sách đối với viên chức chuyên ngành 
do các Bộ dược giao nhiêm vụ quản lý các ngạch viên chức chuyên ngành xây dựng;

3. Xây dựng, trình Chính phủ quy định dịnh mức biên chê' sự nghiêp dối với Ưỷ ban 
nhân dân cấp tỉnh;
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4. Trình Thủ tướng Chính phủ quy định định mức biên chế trong các đơn vị sự 
nghiệp của Nhà nước ở Trung ương;

5. Ban hành Quy chê' tuyển dụng, Quy chế nâng ngạch viên chức; thẩm định và ban 
hành Quy chế đánh giá viên chức chuyên môn do các Bộ được giao nhiêm vụ quản lý 
ngạch theo ngành chuyên môn xây dựng;

6. Ban hành chức danh và liêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức do Bộ dược 
giao nhiệm vụ quản lý ngạch theo ngành chuyên môn xây dựng;

7. Quy định về lập hồ sơ, sô' hiệu viên chức; phiếu và thẻ viên chức; chê' độ đeo thẻ 
của viên chức;

8. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, xếp lương các ngạch viên chức chuyên ngành tương 
đương ngạch chuyên viên cao cấp trở lên; phối hợp với các Bộ được giao quản lý ngạch 
viên chức chuyên ngành tổ chức thi nâng ngạch và cấp giấy chứng nhận ngạch viên chức 
chuyên ngành tương đương ngạch chuyên viên cao cấp; kiểm tra, giám sát các kỳ thi nâng 
ngạch viên chức chuyên ngành tương đương ngạch chuyên viên chính do các Bộ tổ chức;

9. Tổng hợp sô' lượng viên chức ở các đơn vị sự nghiệp trong phạm vi cả nước;
10. Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước vể quản lý viên 

chức.
Điều 47. Nhiêm vụ và quyền hạn của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính 

phủ.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi chung là Bộ) có 
nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Quản lý về số lượng, chất lượng, bổ nhiệm, miễn nhiệm ngạch tương đương 
ngạch chuyên viên chính trở xuống đối với viên chức;

2. Phân cấp viêc tuyển dụng, quản lý viên chức thuộc Bộ;
3. Quyêì định biên chê' đối với đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ do nhà nước cấp toàn bộ 

chi phí hoạt động thường xuyên; phê duyệt biên chê' đối với đơn vị sự nghiệp có thu thuộc 
Bộ tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên; hướng dẫn định mức biên chê' 
đối với đơn vị sự nghiệp có thu thuộc Bộ tự bào đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường 
xuyên;

4. Thực hiên nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ được phân công quản lý ngạch viên 
chức theo ngành chuyên môn quy định tại Điều 49 Nghị định này đối với các ngạch viên 
chức chuyên môn do Bộ quản lý;

5. Tổ chức thi nâng ngạch đối với các ngạch viên chức tương đương ngạch chuyên 
viên chính trở xuống theo quy định;

6. TỔ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức thuộc ngành chuyên môn căn cứ 
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vào tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức và hướng dẫn của Bộ được phân công quản 
lý ngạch viên chức theo ngành chuyên môn;

7. Thống kê, báo cáo số lượng viên chức trong cả nước thuộc ngành chuyên môn do 
Bộ trực tiếp quản lý;

8. Hướng dần, thanh tra, kiểm tra việc tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng viên 
chức thuộc Bộ;

9. Giải quyết khiếu nại, tô' cáo dối với viên chức theo quy định của pháp luật về 
khiếu nại, tố cáo;

10. Ký hợp dồng làm việc với viên chức được bổ nhiêm là người đứng đầu, cấp phó 
của người đứng dầu các đơn vị sự nghiệp trực thuộc;

11. Huỷ bỏ các quyết dịnh của đơn vị sự nghiệp trực thuộc về tuyển dụng, xếp 
ngạch, nâng ngạch, bổ nhiệm, xếp lương, khen thưởng, kỷ luật viên chức trái với quy định 
của pháp luật.

Điều 48. Phân công cơ quan quản lý ngạch viên chức chuyên ngành
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ sau đây được phân công quản lý ngạch viên chức chuyên 

ngành:
1. Bộ Nội vụ quản lý các ngạch viên chức chuyên ngành lưu trữ;
2. Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý các ngạch viên chức chuyên ngành giáo dục - 

dào tạo;
3. Bộ Y tế quản lý các ngạch viên chức chuyên ngành y tế;
4. Bộ Khoa học và Công nghê quản lý các ngạch viên chức chuyên ngành khoa học, 

công nghê;
5. Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý các ngạch viên chức chuỹên ngành tài 

nguyên, môi trường;
6. Bộ Văn hoá - Thông tin quản lý các ngạch viên chức chuyên ngành văn hoá - 

thông tin;
7. Uỷ ban Thể dục Thể thao quản lý các ngạch viên chức chuyên ngành thể dục, thể 

thao;
8. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý các ngạch viên chức chuyên 

ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ lợi;
9. Bộ Thuỷ sản quản lý các ngạch viên chức chuyên ngành thuỷ sản;
10. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý các ngạch viên chức chuyên 

ngành lao động - thương binh và xã hội;
11. Bộ Bưu chính, Viễn thông quàn lý các ngạch viên chức chuyên ngành bưu 

chính, viễn thông.
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Điều 49. Nhiêm vụ và quyền hạn của Bộ được phân công quản lý ngạch viên chức 
theo ngành chuyên môn

1. Hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc thi hành các quy định của Nhà nước về viên 
chức ngành chuyên môn được phân công quản lý.

2. Xây dựng tiêu chuẩn nghiệp vụ viên chức chuyên ngành để Bộ Nội vụ thống nhất 
ban hành; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức thuộc ngành chuyên môn căn cứ 
vào tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức.

3. Xây dựng chế độ, chính sách đối với viên chức chuyên ngành được phân cõng 
quản lý.

4. Quyết định nội dung và hình thức thi tuyển, thi nâng ngạch viên chức theo ngành 
chuyên môn.

5. Tổ chức thi nâng ngạch và cấp giấy chứng nhận ngạch đối với các ngạch viên 
chức chuyên ngành tương đương ngạch chuyên viên chính được giao quản lý; phối hợp 
với Bộ Nội vụ tổ chức thi nâng ngạch viên chức chuyên ngành tương đương ngạch chuyên 
viên cao cấp.

6. Xây dựng quy chê' đánh giá viên chức ngành chuyên môn được phân công quản 
lý để Bộ Nội vụ thống nhâì ban hành.

Điều 50. Nhiệm vụ và quyền hạn của Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương

Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Uỷ 
ban nhân dân cấp tỉnh) có nhiêm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Quản lý về số lượng, chất lượng đội ngũ viên chức thuộc Uỷ ban nhân dân cấp 
tỉnh. Bổ nhiêm, miễn nhiệm ngạch đối với viên chức từ ngạch tương đương ngạch chuyên 
viên chính trở xuống;

2. Quyết định biên chê' đối với đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh do nhà nước cấp toàn bộ 
chi phí hoạt động thường xuyên; phê duyệt biên chê' đối với đơn vị sự nghiệp có thu thuộc 
Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên; hướng 
dẫn định mức biên chê' đối với đơn vị sự nghiệp có thu thuộc tỉnh tự bảo đảm toàn bộ chi 
phí hoạt động thường xuyên;

3. Phân cấp việc tuyển dụng, quản lý viên chức cho các đơn vị sự nghiệp thuộc Uỷ 
ban nhân dân cấp tỉnh;

4. Thực hiên chê' độ tiền lương và các chính sách đãi ngộ khác đối với viên chức;
5. Hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng viên 

chức; tổ chức đào tạo, bổi dưỡng viên chức ngành chuyên môn căn cứ vào tiêu chuẩn 
nghiệp vụ các ngạch viên chức và hướng dẫn của Bộ được phân công quan ly ngạch viên 
chức theo ngành chuyên môn;
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6. Tổ chức thi nâng ngạch cho vièn chức các ngạch tương đương ngạch chuyên viên 
trở xuống;

7. Tổ chức thống kê và thực hiên chế độ báo cáo về viên chức;
8. Thanh tra, kiểm tra việc thi tuyển, xét tuyển, nâng ngạch và việc thi hành các quy 

định của Nhà nước về viên chức ở các dơn vị sự nghiệp thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh;
9. Ký hợp đồng làm việc với viên chức là người được bổ nhiệm chức vụ đứng đầư, 

cấp phó của người dứng đầu các đơn vị sự nghiệp trực thuộc;
10. Giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với viên chức theo quy định của pháp luật về 

khiếu nại, tố cáo;
11. Huỷ bỏ các quyết định của đơn vị sự nghiệp về tuyển dụng, xếp ngạch, nâng 

ngạch, bổ nhiệm, xếp lương, khen thưởng, kỷ luật viên chức trái với quy định của pháp 
luât.

Điều 51. Nhiệm vụ và quyền hạn của dơn vị sự nghiệp
Đơn vị sự nghiệp có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
1. Tổ chức thực hiên các quy định của pháp luật về viên chức;
2. Thực hiện tuyển dụng, thôi việc đối với viên chức theo phân cấp;
3. Bố trí, sử dụng, bổ nhiêm, điều động, xếp lương, nâng bậc lương, đánh giá viên 

chức theo quy định;
4. Thực hiên các chính sách chế độ của nhà nước đối với viên chức;
5. Khen thưởng, kỷ luật, viên chức theo thẩm quyền và dề nghị cấp có thẩm quyền 

khen thưởng, kỷ luật theo quy định;
6. Thực hiên việc lập và lưu giữ hồ sơ cá nhân của viên chức theo quy định của pháp 

luật;
7. Thống kê và báo cáo về đội ngũ viên chức thuộc quyền quản lý cho cơ quan quản 

lý viên chức cấp trên theo quy định;
8. Giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với viên chức thuộc quyền;
9. Lập và quản lý hồ sơ của viên chức.
Điều 52. Nhiêm vụ và quyền hạn của đơn vị cấp trên trực tiếp của đơn vị sự nghiệp
Đơn vị cấp trên trực tiếp của dơn vị sự nghiệp có nhiệm vụ và quyển hạn sau đây:
1. Ký hợp đồng làm việc với viên chức là người được bổ nhiệm chức vụ đứng dầu, 

cấp phó của người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp trực thuộc;
2. Hướng dẫn, kiểm tra việc tuyển dụng, bổ nhiêm, xếp lương, khen thưởng, kỷ luật, 

thôi việc, hưu trí đối với viên chức ở các đơn vị sự nghiệp trực thuộc; thực hiện đánh giá 
người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng dầu các đơn vị sự nghiệp trực thuộc;

3. Quyết định huỷ bỏ hoặc yêu cầu người dứng đầu đơn vị sự nghiệp huỷ bỏ các 
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quyết định của đơn vị sự nghiệp trực thuộc về tuyển dụng, xếp ngạch, nâng ngạch, bổ 
nhiệm, xếp lương, khen thưởng, kỷ luật viên chức trái với quy định của pháp luật.

CHƯƠNG V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

i
Điều 53. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và 

thay thế Nghị định sô' 95/1998/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 1998 của Chính phủ về 
tuyển dụng, sử dụng và quản lý còng chức và Nghị định số 56/2000/NĐ-CP ngày 12 
tháng 10 năm 2002 sửa đổi khoản 2 Điều 6 Nghị định số 95/1998/NĐ-CP ngày 17 tháng 
11 năm 1998 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Điều 54. Trách nhiệm hướng dẫn
1. Bộ trưởng Bộ Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này.
2. Cơ quan có thẩm quyền của tổ chức chính trị căn cứ quy định tại Nghị định này 

hướng dẫn áp dụng tại các đơn vị sự nghiệp thuộc tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã 
hội.

Điều 55. Trách nhiệm thi hành
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 

Chủ tịch Ưỷ ban nhãn dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi 
hành Nghị định này.

340

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



10. THÔNG Tư SỐ 10/2004/TT-BNV NGÀY 19-02-2004 CỦA BỘ NỘI vụ 
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP 

ngày 10-10-2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, cộng 
chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước

Thi hành Nghị định số ỉỈ6/2003INĐ- CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính 
phủ về tuyển dụng, sử dụng và quàn lý cán bộ, công chức trong các dơn vị sự nghiệp cùa 
Nhà nước (sau đây gọi tắt là Nghị định số 116120031NĐ-CP), Bộ Nội vụ hướng dẫn thực 
hiện một số diều của Nghị định số 116120031NĐ-CP như sau:

L NHỬNG QUY ĐỊNH CHUNG
1. Phạm vỉ điều chỉnh:
Nghị định số 116/2003/NĐ-CP quy dinh việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán 

bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước (sau đây gọi chung là đơn vị sự 
nghiệp), bao gồm các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, của tổ chức chính trị, của tổ chức 
chính tộ - xã hội được thành lập đúng thẩm quyền, đúng trinh tự pháp luật, có con dấu, 
có tư cách pháp nhân và có tài khoản tại ngân hàng hoặc kho bạc nhà nước.

2. Đối tượng điều chỉnh:
2.1. Những người được tuyển dụng, bổ nhiệm vào một ngạch viên chức và những 

người được giao giữ một nhiệm vụ thường xuyên, làm việc trong các đơn vị sự nghiệp của 
Nhà nước;

2.2. Những người được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch nhân viên phục vụ không 
thuộc đối tượng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 
11 nãm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đổng một số loại công việc trong cơ 
quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp.

3. Phân loại viên chức:
Viên chức được phân loại theo trình độ đào tạo, ngạch và vị trí công tác theo quy 

định tại Điều 4 của Nghị định sô' 116/2003/NĐ-CP.
3.1 Đối với những người được bổ nhiệm vào ngạch yêu cầu chuẩn trình độ là cao 

đẳng thì được xếp vào viên chức loại A;
3.2. Viên chức ngạch nhân viên là những người có trình độ đào tạo chuyên môn ở 

bậc sơ cấp và đã được tuyển dụng vào biên chế, làm việc trong các đơn vị sự nghiêp của 
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Nhà nước trước khi ban hành Nghị định số 25/CP ngày 23 tháng 5 nãm 1993 của Chính 
phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới của công chức, viên chức hành chính sự 
nghiệp và lực lượng vũ trang.

II. TUYỂN DỤNG

MỤC 1. ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG

Người đăng ký dự tuyển phải có đủ các điều kiện quy định tại Điều 5 của Nghị định 
sô' 116/2003/NĐ-CP.

1. Về tuổi dự tuyển:
1.1. Phải từ đủ 18 tuổi đến dưới 45 tuổi;
1.2. Các đối tượng sau đây, tuổi dự tuyển có thể trên 45 tuổi nhưng không được quá 

50 tuổi:
1.2.1. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn 

vị thuộc Quân đội nhân dân, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong cơ quan, đơn vị 
thuộc Công an nhân dân;

1.2.2. Viên chức trong doanh nghiệp nhà nước;
1.2.3. Cán bộ, công chức cấp xã bao gồm các chức danh quy định tại Điều 2 Nghị 

định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 nãm 2003 của Chính phủ về cán bộ, công 
chức xã, phường, thị trấn;

1.2.4. Những người được công nhân chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị 
tiến sĩ thuộc chuyên ngành phù hợp với ngạch viên chức tuyển dụng;

1.3. Những người có năng khiếu đặc biệt, đãng ký dự tuyển vào các ngạch viên chức 
thuộc ngành văn hoá, nghệ thuật, thông tin, thể dục thể thao thì tuổi đời phải từ đủ 15 
tuổi trở lên và thực hiện ký hợp đồng làm việc đặc biệt theo quy định tại điểm 3 Mục 3 
Phần II của Thông tư này.

2. Về quốc tịch: Người dự tuyển phải là người mang một quốc tịch Việt Nam, có 
địa chỉ thường trú tại Việt Nam.

3. Hồ sơ dự tuyển bao gồm:
3.1. Bản sơ yếu lý lịch theo mẫu quy định, có xác nhân của Uỷ ban nhân dân xã, 

phường, thị trấn nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang công tác, học tập;
3.2. Bản sao giấy khai sinh;
3.3. Có đủ bản sao có công chứng hoặc chứng nhân của cơ quan có thẩm quyền các 

văn bằng, chứng chỉ và bảng kết quả học tập phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển. 
Khi trúng tuyển thì phải xuất trình bản chính để kiểm tra.
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4. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tê' có thẩm quyền cấp quận, huyên trở 
lên cấp. Giấy chứng nhận sức khỏe có giá trị trong 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự 
tuyển.

5. Điều kiện bổ sung: Cãn cứ vào tính chất và đặc điểm chuyên môn nghiệp vụ, đơn 
vị tuyển dụng có thể bổ sung thêm một sô' điểu kiên dự tuyển như: ngoại hình, năng 
khiếu, giới tính, trình độ đào tạo trên chuẩn của ngạch tuyển dụng.

MỤC 2. TUYỂN DỰNG, NHẬN VIỆC

1. Hàng năm đơn vị sử dụng viên chức lập kế hoạch tuyển dụng gửi cơ quan có 
thẩm quyền quản lý viên chức theo quy định tại Điều 47, Điều 50 của Nghị định sô' 
116/2003/NĐ-CP xem xét, phê duyệt kế hoạch tuyển dụng.

2. Trước 30 ngày tổ chức tuyển dụng, đơn vị sự nghiệp phải thông báo tuyển dụng 
trên báo viết, báo nói, báo hình và niêm yết công khai tại địa điểm tiếp nhận hồ sơ.

3. Nội dung thông báo tuyển dụng gồm: Điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển, 
sô' lượng cần tuyển, nội dung hồ sơ đăng ký dự tuyển, thời gian đăng ký dự tuyển và địa 
diểm nộp hồ sơ, sô' điện thoại liên hệ.

Nê'u tổ chức tuyển dụng bằng hình thức thi tuyển thì phải thông báo thêm về nội 
dung thi, thời gian dự thi, địa điểm thi, phí dự thi. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển 
phải sau thời gian thông báo ít nhất là 15 ngày. Thời gian thi phải sau thời gian nộp hồ sơ 
đãng ký dự tuyển ít nhất là 15 ngày.

4. Đối với việc tuyển dụng bằng hình thức thi tuyển: Những người tham gia dự thi 
tuyển đều phải thi thông qua 2 hình thức bắt buộc là thi viết và thi vấn đáp hoặc trắc 
nghiệm hoặc thực hành. Nội dung thi là chuyên môn nghiệp vụ của ngạch dự thi.

Đối với các ngành nghệ thuật, thể dục thể thao và các ngành đặc- thù khi tuyển 
không thực hiện theo hình thức nêu trên mà thi về năng khiếu và các nội dung khác theo 
quy định của cơ quan quản lý ngạch viên chức chuyên ngành.

5. Đối với việc tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển: Hội đồng tuyển dụng căn cứ 
yêu cầu, tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng, thứ tự ưu tiên để xét tuyển thõng qua hồ sơ và 
phỏng vấn từng người dự tuyển.

Trường hợp nhiều người có tiêu chuẩn và điều kiện bằng nhau ở chỉ tiêu tuyển dụng 
cuối cùng của kỳ xét tuyển thì Hội đồng xét tuyển cãn cứ vào yêu cầu cụ thể của ngạch 
tuyển dụng quyết định bổ sung thêm điều kiện xét để xác định người trúng tuyển.

6. Việc tuyển dụng người đang công tác ở các doanh nghiệp nhà nước hoặc ở lực 
lượng vũ trang hoặc cán bộ, công chức cấp xã vào đơn vị sự nghiệp thực hiện như sau:

6.1. Những người làm việc ở doanh nghiệp nhà nước được tuyển dụng từ trước khi 
Nghị định sô' 26/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ hoặc những người công tác 

343

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



ở lực lượng vũ trang từ trước khi Nghị định sô' 25/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 của 
Chính phủ có hiệu lực, cán bộ, công chức cấp xã thì được tiếp nhân vào đơn vị sự nghiệp. 
Đơn vị sử dụng viên chức phải thành lập Hội đồng kiểm tra sát hạch theo quy định tại 
Điều 26 của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP và đề nghị với cơ quan có thẩm quyền quản 
lý viên chức làm thủ tục tiếp nhận, bổ nhiệm vào ngạch theo quy định;

6.2. Những người làm việc ở doanh nghiệp nhà nước được tuyển dụng sau khi Nghị 
định số 26/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ hoặc những người cổng tác ở lực 
lượng vũ trang sau khi Nghị định số 25/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ có 
hiệu lực thì thực hiên việc thi tuyển hoặc xét tuyển theo quy định;

6.3. Các trường hợp khi dược tuyển dụng mà đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội, 
chưa hưởng chế độ thôi việc thì thời gian dã đóng bảo hiểm xã hội được tính để hưởng 
chê' độ thôi việc, hưu trí.

7. Châm nhất 30 ngày sau khi tổ chức thi tuyển, 15 ngày sau khi tổ chức xét tuyển, 
Hội đồng tuyển dụng phải báo cáo kết quả tuyển dụng lên cơ quan có thẩm quyền quản lý 
viên chức để xem xét và ra quyết định công nhận kết quả tuyển dụng.

8. Chậm nhất 45 ngày kể từ khi kết thúc kỳ thi tuyển, 30 ngày kể từ khi kết thúc kỳ 
xét tuyển, người đứng đầu đơn vị tuyển dụng viên chức phải công bô' kết quả tuyển dụng 
và kết quả trúng tuyển tại trụ sở của đơn vị tuyển dụng và gửi giấy thông báo cho người 
dự tuyển.

9. Chậm nhất 30 ngày kể từ ngày công bô' kết quả tuyển dụng, các đơn vị sự nghiệp 
báo cáo kết quả Ýà danh sách những người được tuyển dụng gửi về Bộ, cơ quan ngang Bộ, 
cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi chung là Bộ) và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô' 
trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là tỉnh) để theo dõi (theo Mẫu sô' 04 kèm theo 
Thông tư này).

10. Người được tuyển dụng, khi nhận được giấy thông báo trúng tuyển phải đến đơn 
vị tuyển dụng để ký hợp đồng làm việc và nhận việc theo quy định. Trường hợp có lý do 
chính đáng mà không thể đến ký hợp đồng làm việc và nhận việc đúng thời hạn quy định 
thì phải làm đơn đề nghị gia hạn thời gian ký hợp đồng làm việc, thời gian nhận việc. 
Người đứng đầu đơn vị tuyển dụng viên chức xem xét và gia hạn thời gian ký hợp đồng 
làm việc, thời gian nhận việc nhưng không được quá 30 ngày kể từ khi nhận được giấy 
thông báo trúng tuyển (theo dấu Bưu điện ).

MỰC 3. HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC

1. Hợp đồng làm việc lần đầu được ký kết giữa người đứng đầu hoặc người được uỷ 
quyền của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp với người được tuyển dụng và được thực hiên 
theo Mẫu sô' 01 ban hành kèm theo Thông tư này.
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2. Sau khi hết thời gian thực hiên hợp đồng làm việc lần đầu, người đạt yêu cầu thử 
việc được tiếp tục ký hợp đồng làm việc cụ thể như sau:

2.1. Hợp đồng làm việc có thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng được ký kết giữa 
người đứng đầu hoặc người được uỷ quyền của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp với 
người đã đạt yêu cầu thử viêc của đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt 
động thường xuyên và dơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi phí hoạt đông thường 
xuyên.

Đối với các trường hợp dã có từ hai lần liên tiếp trở lên ký hợp đồng làm việc có 
thời hạn 36 tháng thì lần ký hợp dồng tiếp theo, người đứng đầu hoặc người được uỷ 
quyền của người dứng đầu dơn vị sự nghiệp căn cứ vào nhu cầu công việc, nãng lực làm 
việc của viên chức và khả năng tài chính của đơn vị sự nghiệp quyết định việc ký Hợp 
đồng làm việc không có thời hạn dối với từng trường hợp cụ thể;

2.2. Hợp đồng làm việc không có thời hạn được ký kết giữa người đứng đầu hoặc 
người dược uỷ quyền của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp với người đã đạt yêu cầu thử 
việc của đơn vị sự nghiệp do nhà nước cấp toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên;

2.3. Nội dung bản Hợp đồng làm việc có thời hạn, Hợp đồng làm việc khôrig có thời 
hạn thực hiện theo Mãu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Hợp đổng làm việc đặc biệt được áp dụng đối với người được tuyển dụng từ đủ 15 
tuổi đến dưới 18 tuổi quy định tại diểm 1.3 Mục 1 Phần II của Thông tư này.

3.1. Hợp đồng làm việc đặc biệt được ký kết giữa người dứng đầu hoặc người được 
uỷ quyền của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp với người đã đạt yêu cầu thử việc và đại 
diện theo pháp luật của người trúng tuyển. Thời gian ký hợp đồng làm việc đặc biệt được 
tính từ khi hết thời gian thử việc cho đẽh khi người trúng tuyển dủ 18 tuổi;

3.2. Trong thời gian thực hiện hợp đồng làm việc đặc biệt người được tuyển dụng 
phải thực hiện dúng nghĩa vụ và những điều không được làm dối với cán bộ, công chức 
quy định tại Pháp lệnh cán bộ, công chức;

3.3. Người ký hợp đồng làm việc đặc biệt được hưởng quyền lợi và các chế độ chính 
sách như quy định đối. với cán bộ, công chức. Trong thời gian thực hiện hợp đồng làm 
việc đặc biệt, kể từ khi hoàn thành chế độ thử việc theo quy định, thời gian còn lại được 
tính để nâng bậc lương thường xuyên. Thời gian thực hiên hợp đồng làm việc đặc biột 
được tính vào thời gian công tác để thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội;

3.4. Trường hợp xảy ra tranh chấp trong thực hiện hợp đổng làm việc đặc biệt, 
người được tuyển dụng được người đại diên theo pháp luật của mình thay mặt để giải 
quyết tranh chấp hợp đồng làm việc;

3.5. Nội dung bản hợp đồng làm việc đặc biệt thực hiện theo Mẫu số 03 ban hành 
kèm theo Thông tư này.
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4. Những người được tuyển dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2003 trở đi được thực hiên 
theo hình thức hợp đồng làm việc.

5. Những người đã được tuyển dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2003 nhưng đang 
trong thời gian tập sự, thì khi hết thời gian tập sự được xem xét để bổ nhiệm vào ngạch, 
không thực hiện việc ký hợp đồng làm việc như đối với người được tuyển dụng từ ngày 01 
tháng 7 năm 2003.

6. Không thực hiện ký hợp đồng làm việc đối với các chức danh lãnh đạo thuộc 
thẩm quyền bổ nhiệm của Thủ tướng Chính phủ.

MỤC 4. THỬ VIỆC, BỔ NHIỆM

1. Mục đích của chê' độ thử việc là giúp cho người mới được tuyển dụng làm quen 
với môi trường công tác, tập làm những công việc của ngạch viên chức sẽ được bổ nhiệm.

2. Trong thời gian thử việc, người được tuyển dụng phải hoàn thành những vấn đề 
sau đây:

2.1. Nghĩa vụ, quyền lợi, những việc không được làm của cán bộ, công chức quy 
định tại Pháp lênh cán bộ, công chức;

2.2. Tổ chức, chức nãng nhiệm vụ đơn vị được tuyển dụng vào làm việc;
2.3. Nội quy, quy chê' làm việc của đơn vị, chế độ trách nhiệm của vị trí được phân 

cồng;
2.4. Các kiến thức, kỹ nâng theo yêu cầu về trình độ, hiểu biết của ngạch sẽ được bổ 

nhiệm;
2.5. Các chế độ chính sách và các quy định liên quan đến công việc của vị trí đang 

công tác;
2.6. Giải quyết và thực hiện các công việc của ngạch viên chức sẽ được bổ nhiệm và 

các công việc sẽ được phân công.
3. Thời gian thử việc đối với người được tuyển dụng thực hiện như quy định tại 

Điều 19 của Nghị định sô' 116/2003/NĐ-CP. Một sô' trường hợp đặc biệt được thực hiện 
như sau:

3.1. Những người có trình độ trên chuẩn của ngạch yêu cầu trình độ chuẩn giáo dục 
nghề nghiệp (trung học chuyên nghiệp) nếu tự nguyện và được tuyển dụng vào những 
ngạch yêu cầu trình độ trung học chuyên nghiệp thì thời gian thử việc là 6 tháng;

3.2. Những người có trình độ trên chuẩn của ngạch yêu cầu trình độ chuẩn dưới 
giáo dục nghề nghiệp (sơ cấp) nếu tự nguyên và được tuyển dụng vào những ngạch yêu 
cầu trình độ sơ cấp thì thời gian thử việc là 3 tháng;

3.3. Những trường hợp trên, sau khi đã được bổ nhiệm vào ngạch, nếu đơn vị có yêu 
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cầu, vị trí công tác ở ngạch cao hơn phù hợp với năng lực, trình độ đào tạo chuyên môn 
thì chỉ được xem xét chuyển ngạch đối với viên chức đã có thời gian làm việc từ đủ 12 
tháng trở lên; việc chuyển ngạch thực hiên theo quy định tại Điều 26 của Nghị định số 
116/2003/NĐ-CP.

4. Những viên chức có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, đã được tuyển dụng mà đến ngày 01 
tháng 7 năm 2003 vẫn đang trong thời gian tập sự thì được xếp lương theo quy định tại 
khoản 1 Điểu 21 của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP và được hưởng từ ngày 01 tháng 7 
năm 2003.

5. Đơn vị quản lý, sử dụng viên chức tạo điều kiện để người thử việc được bồi 
dưỡng kiến thức theo yêu cầu của ngạch. Trong thời gian thử việc, nếu người thử việc 
dược cử đi học tập, bồi dưỡng dưới 03 tháng hoặc nghỉ có lý do chính đáng dưới 01 tháng 
(đối với ngạch viên chức yéu cầu trình độ chuẩn giáo dục đại học trở lên); đi học tâp, bổi 
dưỡng dưới 01 tháng hoặc nghỉ có lý do chính đáng dưới 15 ngày (đối với ngạch viên 
chức yêu cầu trình độ chuẩn giáo dục nghề nghiệp trở xuống) thì được tính thời gian này 
vào thời gian thử việc theo quy định.

6. Đối với người hướng dẫn người thử việc:
6.1. Người đứng đầu đơn vị sử dụng viên chức phải ra quyết định bằng văn bản cử 

người hướng dẫn thử việc. Người hướng dẫn thử việc phải có năng lực, trình độ chuyên 
môn nghiệp vụ, có uy tín trong đơn vị;

6.2. Trường hợp người hướng dẫn thử việc là viên chức cùng ngạch với người thử 
việc thì phải có thời gian ở ngạch tối thiểu là 5 năm. Trường hợp không có người cùng 
ngạch hoặc không có người ở ngạch trên hướng dẫn người thử việc thì người đứng đầu 
đơn vị sử dụng viên chức trực tiếp hướng dẫn người thử việc;

6.3. Người hướng dẫn thử việc phải có bản đánh giá, nhận xét kết quả đối với người 
thử việc, báo cáo với người đứng đầu đơn vị sử dụng viên chức và phải chịu trách nhiệm 
về việc đánh giá của mình;

6.4. Người hướng dẫn thử việc được hưởng phụ cấp trách nhiệm mỗi tháng bằng 
30% mức lương tối thiểu trong thời gian thực tế hướng dẫn thử việc. Phụ cấp trách nhiệm 
này không dược tính để nộp bảo hiểm xã hội.

7. Hết thời gian thử việc, người thử viộc phải viết bản tự nhân xét kết quả thử việc 
theo nội dung sau:

7.1. Về phẩm chất dạo đức;
7.2. Về năng lực, trình độ và kết quả làm việc, học tập trong thời gian thử việc;
7.3. Về ý thức tổ chức chấp hành kỷ luật, nội quy, quy chế của đơn vị;
7.4. Về việc chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.
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8. Châm nhất 15 ngày kể từ khi nhân được bản đánh giá kết quả thử việc, người 
đứng đầu hoặc người được uỷ quyền của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp ký hợp dồng 
làm viộc với viên chức và báo cáo cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức hoặc đơn vị 
được giao quyền tuyển dụng viên chức ra quyết dịnh bổ nhiệm vào ngạch và xếp lương 
theo đúng bản hợp đồng dã dược ký kết.

9. Người thử việc không dạt yêu cầu thử việc hoặc bị thi hành kỷ luật từ hình thức 
cảnh cáo trở lên thì người đứng dầu đơn vị sử dụng viên chức báo cáo người đứng đầu cơ 
quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức hoặc đơn vị dược giao quyền tuyển dụng viên 
chức ra quyết định bằng vãn bản chấm dứt hợp đồng làm việc.

Người thử việc bị chấm dứt hợp đổng làm việc được hưởng chính sách quy định tại 
khoản 3 Điều 24 của Nghị dịnh số 116/2003/NĐ-CP.

III. NÂNG NGẠCH VIÊN CHỨC
1. Hàng năm các dơn vị sử dụng viên chức phải xây dựng kế hoạch nâng ngạch để 

báo cáo cơ quan có thẩm quyền quản lý ngạch viên chức. Cơ quan quản lý ngạch viên 
chức lập đề án thi nâng ngạch gồm:

1.1 Cơ cấu ngạch viên chức hiện có thuộc ngành chuyên môn ở từng đơn vị sự 
nghiệp;

1.2. Xây dựng chỉ tiêu thi cho từng ngạch;
1.3. Tài liệu phục vụ cho việc tổ chức thi nâng ngạch;
1.4. Thành phần Hội đồng thi nâng ngạch.
1.5. Ban chấm thi (danh sách, ngạch, văn bằng và chức danh khoa học);
1.6. Thời gian giới thiệu nội dung ôn thi và thời gian thi.
2. Cãn cứ vào yêu cầu và tính chất của từng ngạch viên chức chuyên ngành, cơ quan 

quản lý ngạch viên chức chuyên ngành quy định cụ thể nội dung và hình thức thi.
3. Về tổ chức thi nâng ngạch:
3.1. Đối với các ngạch viên chức tương đương ngạch chuyên viên trở xuống: Bộ, 

tỉnh quyết định đề án thi, quyết dinh đơn vị tổ chức thi trên cơ sở cơ cấu ngạch và nhu 
cầu thực tế của từng đơn vị sự nghiệp;

3.2. Đối với các ngạch viên chức tương đương với ngạch chuyên viên chính: Sau khi 
tổng hợp nhu cầu thi nâng ngạch của các đơn vị sự nghiệp, Bộ, tỉnh xây dựng đề án theo 
quy định tại điểm 1 Phẩn III của Thông tư này gửi Bộ Nội vụ để thống nhất kế hoạch và 
chỉ tiêu dự thi. Sau khi các Bộ tổ chức kỳ thi và công nhận kết quả thi nâng ngạch gửi Bộ 
được phân công quản lý ngạch viên chức chuyên ngành cấp giấy chứng nhận ngạch dể 
Bộ, tỉnh bổ nhiệm vào ngạch viên chức theo thẩm quyền;

3.3. Đối với các ngạch viên chức tương đương với ngạch chuyên viên cao cấp: Sau
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khi tổng hợp nhu cầu thi nâng ngạch của các Bộ, tỉnh, Bộ quản lý ngạch viên chức chuyên 
ngành xây dựng đề án gửi Bộ Nội vụ để thống nhất kế hoạch và chỉ tiêu dự thi. Bộ Nội vụ 
phối hợp với các Bộ quản lý ngạch viên chức chuyên ngành tổ chức kỳ thi nâng ngạch. 
Sau khi có kết quả công nhận kỳ thi nâng ngạch, Bộ, tỉnh gửi danh sách viên chức dạt kết 
quả về Bộ Nội vụ dể Bộ trưởng Bộ Nội vụ cấp chứng nhân ngạch và ra quyết định bổ 
nhiệm vào ngạch;

3.4. Chậm nhất 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ thi nâng ngạch, Hội đổng thi nâng 
ngạch phải báo cáo kết quả kỳ thi năng ngạch đến người dứng dầu cơ quan cố thẩm 
quyền tổ chức thi nâng ngạch để xem xét, quyết định công nhân và đề nghị Bộ quản lý 
ngạch viên chức chuyên ngành hoặc Bộ Nội vụ cấp giấy chứng nhân ngạch.

Chậm nhất 45 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ thi nâng ngạch, Hội đồng thi nâng ngạch 
phải công bố kết quả thi, thông báo cho người dự thi biết và gửi giấy chứng nhân ngạch 
cho người đạt kết quả.

Châm nhất 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả kỳ thi, căn cứ vào giấy chứng nhân 
ngạch, cơ quan có thẩm quyền quản lý ngạch viên chức ra quyết định bổ nhiệm vào 
ngạch;

3.5. Chậm nhất 20 ngày kể từ khi công bố kết quả thi nâng ngạch, nếu người dự thi 
có đơn khiếu nại thì Hội đồng thi nâng ngạch có trách nhiệm xem xét, giải quyết và trả 
lời cho đương sự biết. Sau thời hạn trên, mọi đơn khiếu nại sẽ không giải quyết;

3.6. Chậm nhất 30 ngày kể từ khi công nhân kết quà kỳ thi nâng ngạch cơ quan có 
thẩm quyền quản lý ngạch viên chức gửi báo cáo danh sách những người đạt kỳ thi nâng 
ngạch (theo Mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư này) về Bộ Nội vụ và cơ quan có 
thẩm quyền quản lý ngạch viên chức chuyên ngành để theo dõi.

4. Cách tính kết quả thi: người đạt kết quả kỳ thi nâng ngạch là người phải thi đủ 
các môn thi, có số điểm cùa mỗi môn thi đạt từ 55 điểm trở lên theo thang điểm 100. 
Người có điểm của mỗi môn thi từ 55 đến 69 điểm là đạt loại trung bình. Người có điểm 
của mỗi môn thi từ 70 dến 79 điểm là đạt loại khá, người có điểm của mỗi môn thi từ 80 
điểm trở lên là đạt loại giỏi.

IV. QUẢN LÝ VIÊN CHỨC
1. Các Bộ, tỉnh căn cứ hướng dãn tại Thông tư này, lập danh sách các đơn vị sự 

nghiệp, phân loại các đơn vị sự nghiệp theo các mức độ tự chủ về tài chính, phân cấp 
thẩm quyền quản lý viên chức cho từng đơn vị sự nghiệp thuộc quyền quản lý như sau:

1.1. Đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước cấp toàn bộ chi phí hoạt động thường 
xuyên, Bộ, tỉnh thực hiện quản lý việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức của đơn 
vị sự nghiệp dó;
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1.2. Đơn vị sự nghiệp có thu, tự chủ và tự chịu trách nhiệm về tài chính, tự bảo đảm 
toàn bô chi phí hoạt động thường xuyên, thì Bộ, tỉnh phân cấp cho đơn vị sự nghiêp đó 
được tự chủ việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức của đơn vị mình;

1.3. Đơn vị sự nghiệp có thu, tự chủ và tự chịu trách nhiệm về tài chính, tự bảo đảm 
một phần chi phí hoạt động thường xuyên, thì tùy theo mức đô tự chủ và tự bảo đảm chi 
phí hoạt động thường xuyên của từng đơn vị sự nghiệp mà Bộ, tỉnh phân cấp cho đơn vị 
sự nghiệp đó được tự chủ từng phần về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức của đơn 
vị mình.

2. Các Bộ được giao quản lý ngạch viẽn chức chuyên ngành tổ chức rà soát chức 
danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức theo ngành chuyên môn, đề xuất bổ 
sung, sửa đổi hoặc xây dựng chức danh và tiêu chuẩn mới gửi về Bộ Nội vụ để xem xét, 
ban hành thống nhất thực hiện.

3. Đơn vị sử dụng viên chức có trách nhiệm lập, quản lý và lưu giữ hồ sơ của viên 
chức. Hồ sơ của viên chức bao gồm:

3.1. Bản khai lý lịch gốc và các bản lý lịch do viên chức tự khai theo yêu cầu của cơ 
quan quản lý;

3.2. Bản sao giấy khai sinh;
3.3. Các vãn bằng chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng (bản sao);

3.4. Các quyết định khen thưởng, kỷ luật, nâng bậc lương, nâng ngạch;
3.5. Phiếu đánh giá viên chức hàng năm;

3.6. Câp nhật các phát sinh khác trong quá trình công tác, những thay đổi trong lý 
lịch;

3.7. Các tài liệu thẩm tra, xác minh, kết luân của cơ quan có thẩm quyền liên quan 
đến nguồn gốc xuất thân, quá trình công tác, khen thưởng, kỷ luật, các bản giải trình;

3.8. Các bản kiểm điểm cá nhân, bản giải trình đơn khiếu nại, tố cáo, bản thành tích 
liên quan khen thưởng hoặc văn bản giải quyết khiếu nại, tố cáo và kỷ luật viên chức.

4. Quản lý số lượng và chất lượng đội ngũ viên chức:

4.1. Bộ, tỉnh tổ chức cơ sở dữ liệu viên chức thuộc quyền quản lý của Bộ, tỉnh theo 
hướng dẫn thống nhất của Bộ Nội vụ.

Trước mắt, Bộ, tỉnh thực hiên tổ chức thành hai hê thống dữ liệu: Hê thống dữ liêu 
vế công chức và Hê thống dữ liệu về viên chức để quản lý riêng biêt;

4.2. Bộ, tỉnh chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc lập danh sách viên chức, thống 
kê số lượng, chất lượng viên chức tính đến thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2003 theo 
Mẫu số 06 và Mầu số 07 kèm theo Thông tư này, gửi về Bộ Nội vụ để theo dõi;
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4.3. Từ năm 2004, Bộ, tỉnh thực hiên chế độ báo cáo thống kê mỗi nãm một lần vào 
ngày 31 tháng 12 hàng năm.

Nội dung báo cáo bao gồm:
- SỐ lượng, chất lượng và cơ cấu đội ngũ viên chức (theo lĩnh vực và theo đơn vị 

trực thuộc);
- Công tác tuyển dụng viên chức;
- Công tác nâng ngạch viên chức;
- Công tác khen thưởng - kỷ luật viên chức;
- Công tác đánh giá viên chức hàng năm;
- Công tác bổ nhiêm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiêm, từ chức viên chức 

lãnh dạo;
- Danh sách ngạch, bậc lương viên chức.
5. Bộ Nội vụ quản lý thống nhất mẫu, phôi "chứng nhận ngạch" và mẫu "Hợp đổng 

làm việc".

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ 
ban nhãn dãn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cố trách nhiêm tổ chúc thực hiên các 
quy định tại Thông tư này.

Các Bộ được Chính phủ phân công quản lý ngạch viên chức chuyên ngành thực hiên 
viêc quản lý theo nội dung quy định tại Điều 49 của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP và 
thống nhất với Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện.

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 04/1999/TT-BTCCBCP ngày 20 tháng 3 nãm 
1999 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 
95/1998/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 1999 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và 
quản lý công chức; Thông tư số 32/TCCP- BCTL ngày 20 tháng 01 nãm 1996 của Ban Tổ 
chức- Cán bộ Chính phủ về việc hướng dẫn nội dung và hình thức thi tuyển vào các 
ngạch công chức viên chức. Chấm dứt hiệu lực Công vãn số 197/BNV-CCVC ngày 12 
tháng 9 năm 2002 của Bộ Nội vụ về việc xét chuyển ngạch cán sự, chuyên viên hoặc 
tương đương.

3. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
4. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ 

quan thuộc Chính phủ, Uỳ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phản ánh 
về Bộ Nội vụ để nghiên cứu giải quyết.

351

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



MẪU SỐ 1

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10 /2004m-BNV ngày 19-02-2004 của Bộ Nội vụ 
hướng dẫn thực hiện một số điền ciìa Nghị định số 116 /2003/NĐ-CP

ngày 10-10-2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, 
công chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước)

Tên đơn vị... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Sô' ' Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......ngày.......... tháng...........năm......

HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC LAN ĐAU
Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10-10-2003 của Chính phủ vê' tuyên 

dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các dơn vị sự nghiệp của Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số..... của........ về việc công nhận kết quả tuyển dụng...........

Chúng tôi, một bên là Ông/ Bà:................................................................................
Chức vụ:.......................................................................................................................
Đại diện cho (1)..........................................................................................................
Địa chỉ.........................................................................Điên thoại:............................
Và một bên là Ông/ Bà:.............................................................................................
Sinh ngày.......tháng...... nãm.............tại.....................................................................
Nghề nghiệp.................................................................................................................
Địa chỉ thường trú tại:................................................................................................
Số CMTND................................................................................................................
Cấp ngày.... tháng...... năm........ tại.............................................................................
Thỏa thuận ký kết Hợp đồng làm việc lần đầu và cam kết làm đúng những điều 

khoản sau đây:
Điều 1. Thời hạn và nhiệm vụ hợp đồng
- Thời gian thực hiện hợp dồng (2).........................................................................
- Từ ngày.......tháng...... năm........ đến ngày.....*...... tháng.................nãm.............
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- Địa điểm làm việc (3):...........................................................................................
- Chức danh chuyên mõn:.......................................................................................
- Nhiệm vụ (4):........................................................................................................
Điều 2. Chế độ làm việc
- Thời giờ làm việc (5):..........................................................................................
- Được trang bị những phương tiên làm việc gồm:...............................................

Điều 3. Nghĩa vụ và quyền lợi của người ký hợp đồng làm việc lần đầu
1. Nghĩa vụ:
- Hoàn thành những nhiêm vụ đã cam kết trong Hợp dồng.
- Chấp hành nội quy, quy chê' của đơn vị, kỷ luật làm việc và các quy định của Pháp 

lênh cán bộ, công chức.
- Chấp hành việc xử lý kỷ luật và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
2. Quyền lợi:
- Được hưởng các quyền lợi quy định tại Pháp lênh cán bộ, công chức.
- Phương tiên đi lại làm việc (6):..........................................................................
- Thử việc của ngạch (mã số) (7):.......................... Bậc:................... Hệ sô' lương:
- Phụ cấp (nếu có) gồm (8):...................................................................................
được trả........... lần vào các ngày.... và ngày......hàng tháng.
- Khoản trả ngoài lương.........................................................................................

- Được trang bị bảo hộ khi làm việc (nếu có) gồm:..............................................

- Sô' ngày nghỉ hàng năm được hưởng lương (nghỉ lễ, phép, việc riêng)

- Bảo hiểm xã hội (9):....,.......................................................................................
- Bảo hiểm y tê'.........................................................................................................

- Được hưởng các phúc lợi:....................................................................................

- Được các khoản thưởng, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện
nhiệm vụ hợp tác khoa học, công nghệ với các đơn vị trong hoặc ngoài nước theo quy 
định của pháp luật (10):............................................................................................
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- Được hưởng chê' độ thôi việc, trợ cấp thôi việc, bồi thường theo quy định của Pháp 
lệnh cán bộ, công chức.

- Có quyền đề xuất, khiếu nại, thay đổi, đề nghị chấm dứt Hợp đồng theo quy dịnh 
của pháp luật.

- Những thỏa thuận khác (11)................................................................................

Điều 4. Nghĩa vụ và quyền hạn của Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp
1. Nghĩa vụ:
- Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong Hợp đồng làm 

việc lần dầu.
- Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi của người thử việc đã 

cam kết trong Hợp đồng thử việc.
2. Quyền hạn:
- Điều hành người ký hợp đồng làm việc lần đầu hoàn thành nhiệm vụ theo hợp 

đồng.
(Bố trí, điều động, tạm dinh chỉ công tác...)
- Chấm dứt Hợp đồng thử việc, kỷ luật người thử việc theo quy định của Pháp lênh 

cán bộ, công chức.
Điều 5. Điều khoản thi hành
Hợp đồng này làm thành hai bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có 

hiệu lực từ ngày.....tháng.... nãm.......
Hợp đồng này làm tại...................................Ngày................tháng..........năm........

Người ký hợp đồng làm việc lần dầu Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp
(Ký tên) (Ký tên, đóng dấu)

Ghi rõ họ và tên Ghi rõ họ và tên
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HƯỚNG DẪN GHI MAU hợp ĐồNG làm việc lan ĐẦư

1. Ghi cụ thể tên dơn vị sự nghiệp.
2. Ghi rõ thời gian thử việc theo quy định của ngạch viên chức.
3. Ghi cụ thể số nhà, phố, phường (thôn, xã), quân (huyên, thị xã), tỉnh, thành phố 

thuộc tỉnh hoặc Trung ương.
4. Ghi cụ thể nhiệm vụ phải đảm nhiệm.
5. Ghi cụ thể sô' giờ làm việc trong ngày, hoặc trong tuần, hoặc làm việc theo giờ 

hành chính.
6. Phương tiện đi làm viêc do dơn vị đảm nhiệm hoặc người ký hợp đồng tự lo.
7. Ghi cụ thể ký hợp đồng làm việc lần đầu ở ngạch nào, mức lương, hình thức trả 

lương (lương thời gian, khoán...).
8. Ghi cụ thể tỷ lệ % các phụ cấp (nếu có) như: Khu vực, trượt giá, độc hại, thu hút, 

thâm niên, trách nhiệm V.V..
9. Ghi cụ thể quyền lợi bảo hiểm xã hội và trợ cấp khác mà người ký hợp đồng được 

hưởng.
10. Ghi cụ thể người ký hợp dồng được hưởng quyển lợi nào đã nêu trong mục này.
11. Những thỏa thuận khác thường là những thỏa thuận khuyến khích và có lợi hơn 

cho người ký hợp đồng như: Những vật dụng rè tiền mau hỏng, khi hư hỏng, mất, không 
phải đền bù, thực hiện tốt Hợp đồng làm việc lần đầu được đi du lịch, nghỉ mát, tham 
quan không mất tiền; tai nạn rủi ro ngoài giờ làm việc được trợ cấp thêm một khoản tiền, 
được tặng quà ngày sinh nhật...
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MẪU SỐ 2

(Ban hành kềm theo Thông tư số 10Ỉ2004/TT-BNV ngày 19-02-2004 của Bộ Nội vụ 
hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP

ngày 10-10-2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý 
cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước)

Tên đơn vị... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỐ......  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......ngày........... tháng........... năm......

HỢP ĐÓNG LÀM VIỆC

Căn cứ Nghị định sô 116/2003/NĐ—CP ngày 10-10-2003 của Chính phù về tuyển 
dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số.......của........ về việc bổ nhiệm viên chức vào ngạch...........

Chúng tôi, một bên là Ông/ Bà:.............................................................................
Chức vụ:................................................................................................... ..................
Đại diện cho (1).........................................................................................................
Địa chỉ............................................................................Điện thoại:........................
Và một bên là Ông/ Bà:...........................................................................................

Sinh ngày....... tháng...... nãm............. tại...................................................................
Nghề nghiệp..............................................................................................................
Địa chỉ thường trú tại:..............................................................................................

Số CMTND...............................................................................................................
Cấp ngày.....tháng...... nãm.........tại..........................................................................
Thỏa thuận ký kết Hợp đổng làm việc và cam kết làm đúng những điều khoản sau 

đây:

Điều 1. Thời hạn và nhiệm vụ hợp đồng
- Loại Hợp đồng làm việc (2)....................................................................................
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- Từ ngày.......tháng...... năní....... đến ngày.......... tháng.............năm.................
- Địa diểm làm việc (3):.............................................................................................
- Chức danh chuyên môn:....................... ................................................................
- Chức vụ (nếu có):.................................................................................. ..................
- Nhiệm vụ (4)..........................................................................................................

Điều 2. Chế độ làm việc
- Thời giờ làm việc (5):................................ ...........................................................
- Được trang bị những phương tiện làm việc gồm:..............................................

Điều 3. Nghĩa vụ và quyền lợi của người được tuyển dụng
1. Nghĩa vụ:
- Hoàn thành nhiệm vụ đã cam kết trong Hợp đồng làm việc.
- Chấp hành nội quy, quy chẻ' của đơn vị, kỷ luật làm việc, và các quy định tại Điều 

6, 7, 8, 15, 16, 17, 18,19, và Điều 20 của Pháp lệnh cán bộ, công chức.
- Chấp hành việc xử lý kỷ luật và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
- Chấp hành việc diều động khi đơn vị sự nghiệp có nhu cầu.

2. Quyền lợi:
- Được hưởng các quyền lợi quy dịnh tại Điều 9, 10, 11, 12, 13 và Điều 14 của 

Pháp lệnh cán bộ, công chức.
- Phương tiện đi lại làm việc (6):.............................................................................
- Ngạch dược bổ nhiêm (mã số) (7):.......................... , Bậc:............. Hệ sô' lương:
- Phụ cấp (nếu có) gồm (8):......................................................................................
được trả............lần vào các ngày...........................và ngày..................hàng tháng.
- Thời gian tính nâng bậc lương............................................................................
- Khoản trả ngoài lương...........................................................................................

- Được trang bị bảo hộ khi làm việc (nếu có) gồm:...............................................
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- Số ngày nghỉ hàng năm được hưởng lương (nghỉ lễ, phép, việc riêng)

- Bảo hiểm xã hội (9):...............................................................................................
- Bảo hiểm y tế.............................................................................................................

- Được hưởng các phúc lợi:.....................................................................................

.    ....... .  • . . . • ■  ....... .  ■ • « . • . ■ . . . . . ' . • . . . • . • •«

- Được các khoản thưởng, nâng bậc lương, thi nâng ngạch, đào tạo, bồi dưỡng
chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện nhiệm vụ hợp tác khoa học, công nghệ với các đơn vị 
trong hoặc ngoài nước theo quy định của pháp luật (10):................................

- Được hưởng các chế độ thôi việc, trợ cấp thôi việc, bồi thường theo quy định của 
Pháp lệnh cán bộ, công chức.

- Có quyền để xuất, khiếu nại, thay đổi, đề nghị chấm dứt Hợp đồng làm việc theo 
quy định của pháp luật.

- Những thỏa thuận khác (11)................................................................................

Điều 4. Nghĩa vụ và quyền hạn của Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp
1. Nghĩa vụ:
- Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong Hợp đổng làm 

việc
- Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi của người được tuyển 

dụng đã cam kết trong Hợp đồng làm việc.

2. Quyền hạn:
- Điều hành người được tuyển dụng hoàn thành công việc theo hợp đổng.

(Bố trí, điều động, tạm đình chỉ công tác...)
- Chấm dứt Hợp đổng làm việc, kỷ luật người được tuyển dụng theo quy định của 

Pháp lênh cán bộ, công chức.
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J

Điều 5. Điều khoản thi hành
- Những vấn đề về cán bộ, công chức không ghi trong hợp đồng làm việc này thực 

hiện theo quy định tại Pháp lênh cán bộ, công chức.
- Hợp dồng này làm thành hai bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có

hiệu lực từ ngày.....tháng.... năm.......
Hợp đồng này làm tại........................... Ngày............tháng..........năm.............

Người được tuyển dụng
(Ký tên) 

Ghi rõ họ và tên

Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp
(Ký tên, dóng dấu)
Ghi rõ họ và tên
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HƯỚNG DẪN GHI MẪU HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC

1. Ghi cụ thể tên đơn vị sự nghiệp.
2. Ghi rõ loại Hợp đồng làm việc nào. Hợp đồng làm việc có thời hạn, Hợp đồng 

làm việc không có thời hạn. Nếu là Hợp đồng có thời hạn thì ghi cụ thể thời hạn bắt dầu 
và kết thúc.

3. Ghi cụ thể sò' nhà, phố, phường (thôn, xã), quận (huyện, thị xã), tỉnh, thành phô' 
thuộc tỉnh hoặc Trung ương.

4. Ghi cụ thể nhiệm vụ phải dảm nhiệm.
5. Ghi cụ thể sô' giờ làm việc trong ngày, hoặc trong tuần, hoặc làm việc theo giờ 

hành chính.
6. Phương tiện đi làm việc do đơn vị đảm nhiệm hoặc cán bộ, công chức tự lo.
7. Ghi cụ thể ngạch được bổ nhiệm, mức lương chính, hình thức trả lương (lương 

thời gian, khoán...).
8. Ghi cụ thể tỷ lệ % các phụ cấp (nếu có) như: Khu vực, trượt giá, độc hại, thu hút, 

thâm niên, trách nhiệm v.v...
9. Ghi cụ thể quyền lợi bảo hiểm xã hội và trợ cấp khác mà cán bộ, công chức dược 

hưởng. Ví dụ: Đối với người làm hợp dồng làm việc không có thời hạn, hoặc có thời hạn 
từ 1 năm trở lên ghi là được hưởng quyền lợi bảo hiểm xã hội theo chê' dộ hiện hành của 
Nhà nước.

10. Ghi cụ thể cán bộ, công chức được hưởng quyền lợi nào đã nêu trong mục này.
11. Những thỏa thuận khác thường là những thỏa thuận khuyến khích và có lợi hơn 

cho cán bộ, công chức như: Những vật dụng rẻ tiền mau hỏng, khi hừ hỏng, mất, không 
phải đền bù, thực hiện tốt Hợp đồng làm việc được đi du lịch, nghỉ mát, tham quan không 
mất tiền, được hưởng lương tháng thứ 13, 14, được nghỉ phép thêm vài ngày đến một 
tuần, tai nạn rủi ro ngoài giờ làm việc được trợ cấp thêm một khoản tiền, được tặng quà 
ngày sinh nhạt...
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MẪU SỐ 3

(Ban hành kèm theo Thông tư sô' Ỉ0I2004ITT-BNV ngày 19-02-2004 của Bộ Nội vụ 
hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định sô' 116/2003/NĐ-CP
ngày 10-10-2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

cán bộ, công chức trong các dơn vị sự nghiệp của nhà nước)

Tên đơn vị... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Sô' Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......ngày...........tháng.......... năm

HỢP đồng làm việc đặc biệt

Căn cừ Nghị định sô' 116/2003ỉ NĐ-CP ngày 10-10-2003 của Chính phủ về tuyển 
dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, cõng chức trong các dơn vị sự nghiệp của Nhà nước;

Căn cứ Quyết đinh sô'.......cùa........ về việc công nhận kết quả tuyển dụng..........

Chúng tôi, một bên ià Ông/ Bà:...........................................................................
Chức vụ:....................................................................................... ,..........................
Đại diện cho (1).....................................................................................................
Địa chỉ.......................................................................... Điện thoại:........................
Và một bên là Ông/ Bà (2):..................................................................................
Sinh ngày.......tháng...... năm............ tại.................................................................
Địa chỉ thường trú tại:...........................................................................................
SỐ CMTND............................................................................................................
Cấp ngày.....tháng......nãm........ tại.........................................................................
và Ông/Bà (3)...........................................................................................................
Sinh ngày.......tháng...... năm............ tại...................................................................
Chức vụ:....................................................................................................................
Địa chỉ...........................................................................Điên thoại:.........................
Nghề nghiệp..............................................................................................................
Địa chỉ thường trú tại:..............................................................................................

361

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Sô' CMTND................................................................................................................
Cấp ngày.....tháng...... năm........ tại............................................................................
Đại diện cho (4).........................................................................................................
Thỏa thuận ký kết Hợp đồng làm việc dặc biệt và cam kết làm đúng những điều 

khoản sau đây:

Điều 1. Thời hạn và nhiệm vụ hợp đồng
- Thời gian thực hiện hợp đồng (5)..........................................................................
- Từ ngày................. tháng.............. nãm........ đến ngày........ tháng....... năm......
Trong đó thời gian hợp đồng thử việc...................................................................
Từ ngày.......tháng.............. năm....................đến ngày....... tháng...... nãm..........
- Địa điểm làm việc (6):............................................................................................
- Chức danh chuyên môn:.......................................................................................
- Nhiệm vụ (7):.......................................................................................................

Điều 2. Chế độ làm việc
- Thời giờ làm việc (8):............................................................................................
- Được trang bị những phương tiện làm việc gồm:...............................................

Điều 3. Nghĩa vụ và quyền lợi của người được tuyển dụng
1. Nghĩa vụ:
- Hoàn thành nhiệm vụ đã cam kết trong Hợp đồng làm việc đặc biệt.
- Chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật làm việc và các quy định tại các 

Điều 6, 7, 8, 15, 16, 17, 18, 9 và Điều 20 của Pháp lệnh cán bộ, công chức.
- Chấp hành việc xử lý kỷ luật và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
- Chấp hành việc điều động khi đơn vị sự nghiệp có nhu cầu.

2. Quyền lợi:
- Được hưởng các quyền lợi quy định tại các Điều 9, 10, 11, 12, 13 và Điều 14 của 

Pháp lệnh cán bộ, công chức.
- Phương tiên đi lại làm việc (9):.........................................................................
- Ngạch được xếp (mã số) (10):.........................   Bậc:....................Hệ số lương:
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- Phụ cấp (nếu có) gồm (11):...............................................................................
được trả........... lần vào các ngày.........................và ngày............. hàng tháng.
- Thời gian tính nâng bậc lương.............................................................. ..........
- Khoản trả ngoài lương.....................................................................................
- Được trang bị bảo hộ khi làm việc (nếu có) gồm:........................................

- Số ngày nghỉ hàng năm được hưởng lương (nghỉ lễ, phép, việc riêng)

- Bảo hiểm xã hội (12):......................................................................................
- Bảo hiểm y lê'....................................................................................................

- Được hưởng các phúc lợi:.................................................................................

- Được các khoản thưởng, nâng bậc lương, đào tạo, bổi dưỡng chuyên môn nghiêp
vụ, thực hiện nhiêm vụ hợp tác khoa học, công nghệ với các đơn vị trong hoặc ngoài nước 
theo quy định của pháp luật (13):.................................................

- Được hưởng các chế độ thôi viêc, trợ cấp thôi việc, bồi thường theo quy định của 
Pháp lênh cán bộ, công chức.

- Có quyền đề xuất, khiếu nại, thay đổi, đề nghị chấm dứt Hợp đồng làm việc theo 
quy dịnh của pháp luật.

- Những thỏa thuận khác (14).............................................................................

Điều 4. Nghĩa vụ và quyền hạn của Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp
1. Nghĩa vụ:
- Bảo dảm việc làm và thực hiộn đầy đủ những điểu đã cam kết trong Hợp đồng làm 

việc đặc biệt.
- Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi của người được tuyển 

dụng đã cam kết trong Hợp đồng làm viộc đặc biệt.
2. Quyền hạn:
- Điều hành người được tuyển dụng hoàn thành nhiêm vụ theo hợp đổng
(BỐ trí, điểu động, tạm đình chỉ công tác...).
- Chấm dứt Hợp đồng làm việc dặc biệt, kỷ luật người được tuyển dụng theo quy 

định của Pháp lênh cán bộ, công chức.
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ĐỈều 5. Điều khoản thi hành
— Những vấn đề về cán bộ, công chức không ghi trong hợp đồng làm viộc đặc biệt 

này thực hiện theo quy định tại Pháp lệnh cán bộ, công chức.
- Hợp đồng này làm thành hai bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có 

hiệu lực từ ngày.....tháng.... năm.......
Hợp đồng này làm tại............................ Ngày................ tháng.............năm............

Người đại diện theo pháp Người được tuyển dụng Người đứng đầu dơn vị
luật của người 

được tuyển dụng

(Ký tên)
Ghi rõ họ và tên

(Ký tên, đóng dấu)
Ghi rõ họ và tên

sự nghiệp

(Ký tên, đóng dấu) 
Ghi rõ họ và tên
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HƯỚNG DẪN GHI MẪư HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC ĐẶC BIỆT

1. Ghi cụ thể tên đơn vị sự nghiệp.
2. Ghi rõ tên người được tuyển dụng.
3. Ghi rõ tên người đại diện theo pháp luật của người dược tuyển dụng.
4. Ghi cụ thể đại diện cho người được tuyển dụng. Ví dụ: người được tuyển dụng là 

Nguyễn Văn A, người đại diên theo pháp luật của Ông A là Nguyên Văn B thì điểm này 
ghi là Đại diện cho Nguyễn Vãn A.

5. Ghi rõ Hợp dồng làm việc thử việc, Hợp dồng làm việc với thời hạn từ khi bắt 
dầu ký dến khi đủ 18 tuổi, ghi cụ thể thời hạn bắt đầu và kết thúc.

6. Ghi cụ thể số nhà, phố, phường (thôn, xã), quận (huyện, thị xã), tỉnh, thành phố 
thuộc tỉnh hoặc Trung ương.

7. Ghi cụ thể nhiệm vụ phải đảm nhiệm.
8. Ghi cụ thể số giờ làm việc trong ngày, hoặc trong tuần, hoặc làm việc theo giờ 

hành chính.
9. Phương tiện đi làm việc do đơn vị đảm nhiệm hoặc người được tuyển dụng tự lo.
10. Ghi cụ thể ngạch được xếp, mức lương chính, hình thức trả lương (lương thời 

gian, khoán...).
11. Ghi cụ thể tỷ lê % các phụ cấp (nếu có) như: Khu vực, trượt giá, độc hại, thu 

hút, thâm niên, trách nhiệm V.V..
12. Ghi cụ thể quyền lợi bảo hiểm xã hội và trợ cấp khác mà người được tuyển dụng 

dược hưởng. Ví dụ: Đối với người làm hợp đồng làm việc với thời hạn xác định từ 1 năm 
trở lên ghi là được hưởng quyền lợi bảo hiểm xã hội theo chế dộ hiên hành của Nhà nước.

13. Ghi cụ thể người được tuyển dụng được hưởng quyền lợi nào dã nêu trong Mục 
này.

14. Những thỏa thuận khác thường là những thỏa thuận khuyến khích và có lợi hơn 
cho người được tuyển dụng như: Những vật dụng rẻ tiền mau hỏng, khi hư hỏng, mất, 
không phải dền bù, thực hiên tốt Hợp đồng làm việc được di du lịch, nghỉ mát, tham quan 
không mất tiền, được hưởng lương tháng thứ 13, 14, được nghỉ phép thêm vài ngày đến 
một tuần, tai nạn rủi ro ngoài giờ làm việc dược trợ cấp thêm một khoản tiền, được tặng 
quà ngày sinh nhật...
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CÁN BỘ, CÔNG cnức TRONG CÁC cơ QUAN NHÀ NƯỚC

11. NGHỊ ĐỊNH SỐ 117/2003/NĐ-CP NGÀY 10-10-2003 CỦA CHÍNH PHỦ 
Về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong

các cơ quan nhà nước

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998 và Pháp lệnh sửa 

đôi, bổ sung một sô điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 29 tháng 4 năm 2003;
Theo dề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH:

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức 

trong các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã 
hội (sau đây gọi chung là công chức).

Điều 2. Đối tượng điều chỉnh
Công chức nói tại Nghị định này là công dân Việt Nam, trong biên chế và hưởng 

lương từ ngân sách nhà nước được quy định tại điểm b, điểm c, điểm e khoản 1 Điều 1 
của Pháp lệnh cán bộ, công chức, làm việc trong các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ 
trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội sau đây:

1. Văn phòng Quốc hội;
2. Vãn phòng Chủ tịch nước;
3. Các cơ quan hành chính nhà nước ở Trung ương, cấp tinh, câp huyện;
4. Tòa án nhân dân, Viên kiểm sát nhân dân các cấp;
5. Cơ quan đại diên nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài;
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6. Đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân;
7. Bô máy giúp việc thuộc tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung 

ương, cấp tỉnh, cấp huyên.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. “Ngạch công chức” là chức danh công chức được phân theo ngành, thể hiên cấp 

độ về chuyên môn nghiệp vụ;
2. “Bậc” là khái niệm chỉ thang giá trị trong mỗi ngạch công chức, ứng với mối bậc 

có một hệ số tiền lương;
3. “Nâng ngạch” là nâng từ ngạch thấp lên ngạch cao hơn trong cùng một ngành 

chuyên môn nghiệp vụ;
4. “Chuyển ngạch” là chuyển từ ngạch này sang ngạch khác có cùng cấp độ về 

chuyên môn nghiệp vụ (ngạch tương đương);
5. “Tuyển dụng” là việc tuyển người vào làm việc trong biên chế của cơ quan nhà 

nước thông qua thi hoặc xét tuyển;
6. “Bổ nhiệm vào ngạch” là việc quyết định bổ nhiệm người có đù tiêu chuẩn vào 

một ngạch công chức nhất dịnh;
7. “Cơ quan sử dụng công chức” là cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý hành 

chính, chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức;
8. “Cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức” là cơ quan được giao thẩm quyền 

tuyển dụng và quản lý công chức;
9. "Cơ quan có thẩm quyền quản lý ngạch công chức" là cơ quan được giao thẩm 

quyền quản lý các ngạch công chức chuyên ngành;
10. “Tập sụ” là việc người dược tuyển dụng tập làm việc theo chức trách, nhiêm vụ 

cùa ngạch sẽ được bổ nhiệm;
Điều 4. Phân loại công chức
Công chức nói tại Nghị định này được phân loại như sau
1. Phân loại theo trình độ đào tạo:
a) Công chức loại A là người dược bổ nhiêm vào ngạch yêu cầu trình độ đào tạo 

chuyên môn giáo dục dại học và sau dại học;
b) Công chức loại B là người được bổ nhiệm vào ngạch yêu cầu trình độ đằo tạo 

chuyên môn giáo dục nghề nghiệp;
c) Công chức loại c là người dược bổ nhiêm vào ngạch yêu cầu trình độ đào tạo 

chuyên môn dưới giáo dục nghề nghiệp.
2. Phân loại theo ngạch công chức:
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a) Công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương trở lên;
b) Công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương;
c) Công chức ngạch chuyên viên và tương đương;
d) Công chức ngạch cán sự và tương đương;
đ) Công chức ngạch nhân viên và tương đương.
3. Phân loại theo vị trí công tác:
a) Công chức lãnh đạo, chỉ huy;
b) Công chức chuyên môn, nghiệp vụ.
Việc phân cấp quản lý công chức phải cãn cứ vào việc phán loại công chức quy định 

tại Điều này.

CHƯƠNG II
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

Điều 5. Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức
1. Người đăng ký dự tuyển vào công chức phải bảo đảm những điều kiện sau đây:
a) Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam;
b) Tuổi của người dự tuyển từ đủ 18 tuổi đến 40 tuồi. Trường hợp người dự tuyển là 

sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp 
nhà nước thì tuổi dự tuyển có thể cao hơn nhưng không quá 45 tuổi;

c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; có vãn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với 
yêu cầu của ngạch dự tuyển;

d) Đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ, công vụ;
đ) Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải 

tạo khõng giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn 
hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

2. Những người dự tuyển vào công chức quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 
Điều 1 của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lênh cán bộ, công chức ngày 
29 tháng 4 năm 2003 phải qua thực hiên chế dộ công chức dự bị.

3. Ngoài các quy định tại khoản 1 Điều này, căn cứ vào lính chất và đặc điểm 
chuyên môn nghiệp vụ của ngạch tuyển dụng, cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng có thể 
bổ sung thêm một số điểu kiện đối với người dự tuyển.

Điều 6. Tuyển dụng công chức
1. Việc tuyển dụng công chức phải thông qua thi tuyển.
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2. Người tinh nguyên làm việc từ nãm năm trở lên ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, 
biên giới, hải dảo hoặc để đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ở vùng 
dân tộc ít người thì việc tuyển dụng có thể thực hiện thông qua xét tuyển.

Điều 7. Ưu tiên trong thi tuyển
Các trường hợp sau đây được ưu tiên trong thi tuyển:
1. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao dộng, thương binh được cộng 30 

điểm vào tổng kết quả thi tuyển;
2. Con liệt sĩ, con thương binh, con bênh binh, người có học vị tiến sĩ đúng chuyên 

ngành đào tạo, phù hợp với nhu cầu tuyển dụng dược công 20 diểm vào tổng kết quả thi 
tuyển;

3. Những người có học vị thạc sT đúng chuyên ngành đào tạo phù hợp với nhu cầu 
tuyển dụng; những người tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc ở các bậc dào tạo chuyên môn 
phù hợp với nhu cầu tuyển dụng; người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, đội viên thanh 
niên xung phong, dội viên trí thức trẻ tình nguyện phục vụ nông thôn, miền núi từ hai 
năm trở lên đã hoàn thành nhiêm vụ được cộng 10 điểm vào lổng kết quả thi tuyển.

Điều 8- Ưu tiên trong xét tuyển
Những người cam kết lình nguyện làm việc từ năm nãm trở lên ở vùng cao, vùng 

sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo được xét tuyển theo thứ tự ưu tiên sau đây:
1. Người dân tộc thiểu số, người cư trú tại nơi tự nguyện làm việc;
2. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động;
3. Thương binh;
4. Con liệt sĩ;
5. Con thương binh, con bệnh binh;
6. Người có học vị tiến sĩ dúng chuyên ngành đào tạo phù hợp với nhu cầu tuyển 

đụng;
7. Người có học vị thạc sĩ đúng chuyên ngành đào tạo, phù hợp với nhu cầu tuyển 

dụng; người tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc ở các bậc đào tạo chuyên mòn phù hợp với 
nhu cầu tuyển dụng; người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, đội viên thanh niên xung 
phong, đội viên đội trí thức trẻ tình nguyên phục vụ nông thôn, miền núi từ hai năm trở 
lên dã hoàn thành nhiêm vụ.

Điều 9. Căn cứ tuyển dụng
Việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí công tác và 

theo chỉ tiêu biên chế được giao.
Điều 10. Thông báo tuyển dụng
Chậm nhất là 30 ngày trước ngày tổ chức tuyển dụng, cơ quan có thẩm quyền quàn 
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lý công chức phải thông báo công khai về tiêu chuẩn, điều kiên, sồ lượng cần tuyên trên 
các phương tiên thông tin đại chúng để mọi người biết và đăng ký dự tuyển.

Điều 11. Hội dồng tuyển dụng
1. Việc tuyển dụng công chức do Hội đồng thi tuyển khi tổ chức thi tuyển và Hội 

đồng xét tuyển khi tổ chức xét tuyển (sau đây gọi chung là Hội dồng tuyển dụng) thực 
hiện. Trường hợp số người đăng ký dự tuyển cao hơn nhiều so với chỉ tiêu dược tuyển, 
Hội dồng tuyển dụng có thể tổ chức sơ tuyển.

2. Hội đồng tuyển dụng do người dứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý công 
chức ra quyết định thành lập, có 05 hoặc 07 thành viên.

3. Hội dồng tuyển dụng bao gồm:
a) Chủ tịch Hội dồng là người đứng đầu hoặc cấp phó của người dứng đầu cơ quan 

có thẩm quyền quản lý công chức;
b) Phó Chủ tịch Hội đồng là người đứng đầu cơ quan tổ chức cán bộ của cơ quan có 

thẩm quyền quản lý công chức;
c) Các ủy viên Hội đồng là đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, dơn vị chuyên 

ngành của cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức;
d) ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng là công chức phụ trách công tác tuyển dụng.
4. Giúp việc cho Hội đồng tuyển dụng có Ban coi thi, Ban chấm thi.
Điều 12. Nhiêm vụ và quyền hạn của Hội đồng tuyển dụng
Hội đồng tuyển dụng làm việc theo nguyên tắc tập thể, biểu quyết theo đa số, có 

nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
1. Thông báo công khai kế hoạch tổ chức tuyển dụng; thể lệ, quy chế; tiêu chuẩn và 

điều kiện dự tuyển; môn thi, hình thức, thời gian và địa điểm thi;
2. Tổ chức việc ra đề thi, thành lập Ban coi thi, Ban chấm thi;
3. Tiếp nhận và xét hồ sơ dự tuyển; lổ chức sơ tuyển (nếu có); thông báo danh sách 

những người đù điều kiên và tiêu chuẩn dự tuyển;
4. Tổ chức thi tuyển hoặc xét tuyển theo đúng quy chế; báo cáo kết quả tuyển dụng 

lên cơ quan có thẩm quyền để xem xét và ra quyết định công nhận kết quả; công bố kết 
quả tuyển dụng;

5. Giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dự tuyển.
Điều 13. Cách tính điểm trong kỳ thi tuyển
1. Mỗi phần thi được chấm theo thang điểm 100.
2. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển là người phải thi đủ các môn thi, có số diêm 

của mỗi phần thi đạt từ 50 điểm trở lên và tính từ người có tổng số điểm cao nhất cho đến 
hết chỉ tiêu được tuyển.
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3. Người được ưu tiên tuyển dụng quy định tại Điều 7 Nghị định này, được cộng 
thêm điểm ưu tiên vào tổng số diểm thi, nếu người dự thi thuộc nhiều diên ưu tiên thì chỉ 
được cộng một điểm ưu tiên cao nhất.

4. Trường hợp nhiều người có tổng số điểm bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng được 
tuyển thì Hội đổng thi tuyển quyết định tổ chức thi tiếp để chọn người có điểm cao nhất 
trúng tuyển.

Điều 14. Nguyên tấc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển
Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển là người đủ tiêu chuẩn và điều kiện dự tuyển, 

dược Hội dồng xét tuyển cãn cứ vào quy dịnh tại Điều 5 và Điều 8 Nghị định này dể xem 
xét và nhất trí đề nghị cơ quan có thẩm quyền ra quyết định tuyển dụng.

Điều 15. Thời hạn ra quyết định tuyển dụng và nhận việc
1. Trong thời hạn chậm nhất 30 ngày, kể từ ngày công bó' kết quả tuyển dụng, cơ 

quan có thẩm quyền quản lý công chức ra quyêì dịnh tuyển dụng.
2. Trong thời hạn chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày có quyết định tuyển dụng, người 

được tuyển dụng phải dến cơ quan nhận việc, trừ trường hợp quyết định tuyển dụng có 
quy dinh thời hạn khác.

3. Trường hợp người dược tuyển dụng có lý do chính đáng mà không thể nhận việc 
đúng thời hạn thì phải làm đơn xin gia hạn và được cơ quan sử dụng công chức đổng ý. 
Thời gian được gia hạn không quá 30 ngày.

4. Trường hợp người có quyết định tuyển dụng đến nhận việc châm quá thời hạn nói 
trên và không có lý do chính dáng thì cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức ra quyết 
định huỷ bỏ quyết định tuyển dụng.

Điều 16. Tập sự
1. Người được tuyển dụng vào công chức quy định tại Nghị dinh này phải thực hiên 

chê' độ tập sự.
2. Thời gian tập sự dối với các ngạch công chức dược quy định như sau:
a) 12 tháng đối với ngạch chuyên viên và tương đương;
b) 06 tháng đối với ngạch cán sự và tương đương;
c) 03 tháng đối với ngạch nhân viên và tương đương.
3. Thời gian tập sự đối với công chức dự bị được tính trong thời gian thực hiên chế 

độ công chức dự bị.
4. Những người dang công tác tại các doanh nghiệp nhà nước hoặc những người quy 

định tại các điểm a, d, d, g và điểm h khoản 1 Điều 1 của Pháp lênh cán bộ, công chức 
khi được diều dộng hoặc tuyển dụng về làm việc tại các cơ quan nhà nước quy định tại 
Điều 2 Nghị định này thực hiên chê' độ tập sự theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.
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Điều 17. Hướng dẫn tập sự
Cơ quan sử dụng công chức có trách nhiêm:
1. Hướng dẫn cho người tập sự nắm vững chức năng, nhiệm vụ, nội quy. quy chế 

của cơ quan; mối quan hệ giữa các tổ chức trong cơ quan, với các cơ quan liên quan và 
tập làm các chức trách, nhiệm vụ của ngạch sẽ được bổ nhiệm;

2. Cử một công chức cùng ngạch hoặc ngạch trên, có năng lực và kinh nghiệm về 
nghiệp vụ hướng dẫn người tập sự. Mỗi công chức chỉ hướng dẫn mỗi lần một người tập 
sự.

Điều 18. Chế độ, chính sách dối với người tập sự và người hướng dẫn tập sự
Người tập sự và người hướng dẫn tập sự được hưởng chế độ, chính sách sau đây:
1. Trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng 85% bậc lương khởi điểm bậc 1 

của ngạch tuyển dụng; trường hợp người tập sự có học vị thạc sĩ phù hợp với yêu cầu 
tuyển dụng thì được hưởng 85% lương bậc 2 của ngạch tuyển dụng; người tập sự có học 
vị tiến sĩ phù hợp với yêu cầu tuyển dụng thì dược hường 85% lương bậc 3 của ngạch 
tuyển dụng.

2. Những người sau đây trong thời gian tập sự dược hưởng 100% lương và phụ cấp 
(nếu có) của ngạch tuyển dụng:

a) Người được tuyển dụng làm viộc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải 
dào;

b) Người được tuyển dụng làm viêc trong các ngành, nghề dộc hại nguy hiểm;
c) Người được tuyển dụng là người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, đội viên thanh 

niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện phục vụ nồng thôn, miền núi từ hai 
năm trở lên đã hoàn thành nhiêm vụ.

3. Công chức được cơ quan phân công hướng dẫn tập sự được hưởng phụ cấp trách 
nhiệm bằng 30% mức lương tối thiểu trong thời gian hướng dẫn tập sự.

4. Thời gian tập sự không được lính vào thời gian xét nâng lương theo thâm niên.
Điều 19. Bổ nhiệm vào ngạch công chức
1. Việc bổ nhiêm vào ngạch công chức được cơ quan có thẩm quyền ra quyết định 

bổ nhiệm theo nguyên tắc sau đây:
a) Làm công việc nào thì bổ nhiệm vào ngạch công chức đó;
b) Người được bổ nhiêm phải đủ tiêu chuẩn quy định của ngạch.
2. Việc bổ nhiêm vào ngạch đối với người thực hiện chế độ tập sự:
a) Khi hết thời gian tập sự, người tập sự phải làm báo cáo kết quả tập sự; người 

hướng dẫn tập sự phải có bản nhận xét, đánh giá kết quả đối với người tập sự gửi cơ quan 
sử dụng công chức;
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b) Người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức đánh giá phẩm chất đạo đức và kết 
quả công việc của người tập sự, nếu người tập sự dạt yêu cầu của ngạch tập sự thì đề nghị 
cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức ra quyết định bổ nhiêm vào ngạch công chức.

Điều 20. Huỷ bỏ quyết định tuyển dụng
1. Huỷ bỏ quyết dịnh tuyển dụng trong các trường hợp sau dây:
a) Người tập sự không hoàn thành nhiêm vụ;
b) Người tập sự bị xử lý kỷ luật từ cành cáo trở lên.
2. Người đứng đầu cơ quan sử dụng công chúc đẻ nghị cơ quan cố thẩm quyền quản 

lý công chức ra quyết định bằng văn bản huỷ bỏ quyết định tuyển dụng đối với các trường 
hợp quy dịnh tại khoản ỉ Điều này.

3. Người tập sự bị huỷ bỏ quyết định tuyển dụng thì được cơ quan sử dụng công 
chức trợ cấp 01 tháng lương và phụ cấp (nếu có) đang được hưởng và tiền tàu xe về nơi 
thường trú.

CHƯƠNG III
SỬ DỤNG CÔNG CHỨC

MỤC 1. BÔ' TRÍ, PHÂN CÔNG CÔNG TÁC, CHUYEN ngạch, nâng ngạch

Điều 21. Bố trí, phân công công tác
1. Người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức chịu trách nhiêm bố trí, phân công, 

giao nhiệm vụ cho công chức, bảo đảm các điều kiện cần thiết dể công chức thi hành 
nhiêm vụ, thực hiện các chê' dộ, chính sách đối với công chức.

2. Khi thực hiện việc bố trí, phân cống công tác cho công chức phải bảo đảm phù 
hợp giữa nhiệm vụ được giao với ngạch công chức được bổ nhiệm, công chức ở ngạch nào 
thì bô' trí công việc phù hợp với ngạch đó.

3. Công chức chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thi hành nhiêm vụ, công vụ 
của mình; công chức giữ chức vụ lãnh đạo còn phải chịu trách nhiệm về việc thi hành 
nhiêm vụ, công vụ của công chức thuộc quyển quản lý theo quy định của pháp luật.

Điều 22. Chuyển ngạch
1. Công chức được phân công nhiêm vụ mới không phù hợp với ngạch công chức 

đang giữ thì phải chuyển ngạch cho phù hợp với vị trí và chuyên môn nghiệp vụ được 
giao.

2. Công chức được chuyển ngạch phải dáp ứng đúng tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp 
vụ của ngạch được chuyển và phù hợp với cơ cấu ngạch công chức của cơ quan.

3. Cơ quan sử dụng công chức khi chuyển ngạch cho công chức phải thành lập Hội 
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đổng kiểm tra để sát hạch về trình độ, năng lực của công chức. Nếu công chức đáp ứng đủ 
tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch mới, thì cơ quan sử dụng công chức ra quyết định bổ 
nhiêm theo thẩm quyền hoặc dề nghị cơ quan có thâm quyền quản lý công chức bổ 
nhiệm.

4. Hội đồng kiểm tra có 05 hoặc 07 thành viên, bao gồm:
a) Chủ tịch Hội đồng là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng dầu cơ quan;
b) Phó chủ tịch Hội đồng là người đứng đầu bộ phân tổ chức cán bộ cơ quan;
c) Các ủy viên Hội đồng là lãnh đạo bộ phận chuyên môn, một số công chức có 

nàng lực, trình độ nghiệp vụ ở cùng ngạch hoặc ngạch cao hơn (Chủ tịch Hội đồng phân 
công một trong số các Uỷ viên kiêm Thư ký Hội đồng).

5. Hội đồng kiểm tra có nhiộm vụ:
a) Xem xét các vãn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu của ngạch mới, 

văn bản đánh giá nhân xét quá trình công tác của cơ quan cũ;
b) Phỏng vấn công chức chuyển ngạch các vấn đề về chính trị, xã hội, chuyên môn;
c) Kiểm tra công chức chuyển ngạch soạn thảo vàn bản quản lý theo yêu cầu nhiêm 

vụ của ngạch;
d) Hội đồng kiểm tra họp đánh giá kết quả; nếu xét thấy công chức đạt yêu cầu thì 

đề nghị cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức bổ nhiệm vào ngạch.
6. Khi xét chuyển ngạch không được kết hợp nâng ngạch, nâng bậc lương.
Điều 23. Nâng ngạch, nâng bậc lương
1. Công chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện, vị trí công tác phù hợp với ngạch và còn 

ngạch trên trong cùng ngành chuyên môn thì có thể được nâng ngạch. Việc nâng ngạch 
cho công chức phải thông qua kỳ thi nâng ngạch theo quy định. Công chức lập thành tích 
xuất sắc trong thực hiện nhiêm vụ, công vụ thì được xem xét để nâng ngạch.

2. Công chức có đủ tiêu chuẩn, thời hạn và còn bậc trong ngạch thì được xem xét để 
nâng bậc lương. Công chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ thì 
được xem xét để nâng bậc lương trước thờr hạn theo quy định của Chính phủ.

3. Trong quá trình thực hiên nhiệm vụ, công vụ nếu công chức đạt hiệu quả công tác 
cao và có triển vọng phát triển thì được Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ và Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương 
ra quyết định nâng ngạch hoặc nâng bậc lương trước thời hạn theo phân cấp.

Bộ trưởng Bộ Nôi vụ hướng dẫn việc nâng ngạch và nâng bậc lương trước thời hạn 
quy định tại Điều này.

Điều 24. Cử công chức dự thi năng ngạch
1. Việc xét cử công chức dự thi nâng ngạch do Hội đồng sơ tuyển của cơ quan thực 
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hiện trên cơ sở nhu cầu ngạch công chức của cơ quan, vị trí công tác của công chức, 
phẩm chất đạo đức, trình độ năng lực, khả nâng phát triển, kết quả hoàn thành nhiệm vụ 
của công chức. Thành phần Hội đồng sơ tuyển như thành phần của Hội đổng kiểm tra khi 
chuyển ngạch quy định tại khoản 4 Điều 22 của Nghị định này.

2. Cổng chức tham gia thi nâng ngạch phải đạt tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch dự 
thi, có dủ văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng, đạt hê số lương tối thiểu quy dinh đối 
với từng ngạch dự thi và các điều kiên cần thiết khác theo quy định, đổng thời phải được 
cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức cử tham gia kỳ thi.

Điều 25. Tổ chức thi nâng ngạch
Hàng năm, cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức căn cứ vào cơ cấu ngạch công 

chức, xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu thi nâng ngạch gửi Bộ Nội vụ để thống nhất kế hoạch 
và chỉ tiêu dự thi.

Điều 26. Hội dồng thi nâng ngạch
1. Khi tổ chức thi nâng ngạch, cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi phải thành lập 

Hội đồng thi nâng ngạch có 05 hoặc 07 thành viên, bao gồm:
a) Chủ tịch Hội dồng là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan 

có thẩm quyền tổ chức thi nâng ngạch;
b) Phó chủ tịch Hội đồng là người phụ trách công tác quản lý cán bộ, công chức của 

cơ quan được giao quyền tổ chức thi nâng ngạch công chức;
c) Các ủy viên Hội đồng là đại diện lãnh đạo các đơn vị chuyên ngành của cơ quan 

được giao quyền tổ chức thi nâng ngạch cóng chức;
d) ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng là người phụ trách lĩnh vực tuyển dụng và nâng 

ngạch của cơ quan được giao quyền tổ chức thi nâng ngạch công chức.
2. Giúp việc Hội đồng nâng ngạch có Ban coi thi, Ban chấm thi.
Điều 27. Nhiệm vụ và quyền hạn Hội đồng thi nâng ngạch
Hội đồng thi nâng ngạch hoạt động theo nguyên tắc tập thể, biểu quyết theo đa sô' 

và có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
1. Thông báo kế hoạch thi nâng ngạch; thể lê, quy chế thi; tiêu chuẩn và điều kiên 

dự thi; hồ sơ của người dự thi; môn thi, hình thức thi, thời gian, địa điểm;
2. Tổ chức việc ra đề thi; thành lập Ban coi thi, Ban chấm thi;
3. Tiếp nhân và xét hồ sơ dự thi; thông báo danh sách những người đủ điều kiện và 

tiêu chuẩn dự thi;
4. Chỉ đạo và tổ chức thi theo đúng quy chế; báo cáo kết quả thi lên cơ quan có 

thẩm quyền để xem xét và ra quyết định công nhân kết quả kỳ thi;
5. Giải quyết khiếu nại, tô' cáo của người dự thi.
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Điều 28. Cách tính điểm và xác định trúng tuyển
1. Mỗi phần thi được chấm theo thang điểm 100.
2. Người trúng tuyển trong kỳ thi là người phải thi đủ các môn thi, có sô' điểm của 

mỗi phần thi dạt từ 55 điểm trở lên.
Điều 29. Chứng nhận ngạch và bổ nhiệm vào ngạch công chức
1. Cãn cứ vào kết quả kỳ thi, châm nhất là 30 ngày, kể từ ngày có kết quả thi, cơ 

quan có thẩm quyền quản lý ngạch công chức cấp giấy chứng nhân ngạch cho công chức 
đạt kết quả kỳ thi.

2. Căn cứ vào giấy chứng nhận ngạch, cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức ra 
quyết định bổ nhiệm ngạch và xếp lương cho công chức vào ngạch dự thi theo quy định.

MỤC 2. ĐÀO TẠO Bồi DƯỠNG

Điều 30. Đào tạo bồi dưỡng còng chức
1. Cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức có trách nhiệm xây dựng quy hoạch, 

kế hoạch và tổ chức việc đào tạo, bồi dưỡng để tạo nguồn và nâng cao trình độ, năng lực 
của công chức.

2. Cơ quan sử dụng công chức phải tạo điều kiên để công chức được tham gia dào 
tạo, bồi dưỡng nâng cao nãng lực theo tiêu chuẩn chức danh chuyên mồn nghiệp vụ của 
ngạch công chức và theo kê' hoạch đào tạo bồi dưỡng.

MỤC 3. ĐIÊU ĐỘNG, Bổ NHIỆM CHỨC vụ LÃNH ĐẠO, TỪ CHỨC, MIỄN NHIỆM, 
LUÂN CHUYỂN, BIỆT PHÁI

Điều 31. Điều động
1. Việc điều động công chức phải căn cứ vào nhu cầu công tác của cơ quan và trình 

độ, nãng lực của công chức.
2. Khi điều động công chức sang vị trí công tác có chuyên môn nghiệp vụ khác, cơ 

quan sử dụng và quản lý công chức phải đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định chuyển 
ngạch công chức sang ngạch công chức tương đương phù hợp.

3. Những cán bộ, công chức thuộc đối tượng quy định tại các điểm a, d, đ, g khoản 
1 Điều 1 của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức 
ngày 29 tháng 4 năm 2003 nếu được cơ quan có thẩm quyền điều động về làm việc tại các 
cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang, thì khi 
bổ nhiệm vào ngạch công chức phải cãn cứ vào vị trí công tác và tiêu chuẩn nghiệp vụ 
của ngạch công chức. Trình tự thủ tục bổ nhiệm vào ngạch thực hiện như việc chuyển 
ngạch quy định tại Điều 22 Nghị định này.
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Điều 32. Bổ nhiêm chức vụ lãnh đạo
1. Việc bổ nhiêm công chức giữ chức vụ lãnh đạo được thực hiện cãn cứ vào yêu 

cầu, nhiêm vụ của cơ quan, tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí lãnh đạo, theo thẩm quyền và 
trình tự thủ tục quy định về bổ nhiêm cán bộ, công chức lãnh đạo.

2. Công chức giữ chức vụ lãnh đạo dược bổ nhiêm có thời hạn, khi hết thời hạn giữ 
chức vụ phải được xem xét dể bổ nhiêm lại hoặc không bổ nhiệm lại.

3. Công chức được bố trí sang công tác khác hoặc dược bổ nhiệm chức vụ mới thì 
đương nhiên thôi giữ chức vụ đang đảm nhiệm.

Điều 33. Miễn nhiệm chức vụ lãnh đạo
Công chức giữ chức vụ lãnh đạo được cấp có thẩm quyền xem xét cho miễn nhiêm 

và bố trí công tác khác không chờ hết thời hạn bổ nhiệm trong các trường hợp sau đây:
1. Do nhu cầu công tác;
2. Do sức khoẻ không bảo đảm;
3. Do không hoàn thành nhiệm vụ;
4. Do vi phạm kỷ luật nhưng chưa đê'n mức bị thi hành kỷ luật bằng hình thức cách 

chức.
Điều 34. Từ chức
1. Công chức giữ chức vụ lãnh đạo xin từ chức, phải làm đơn gửi người đứng đầu cơ 

quan sử dụng công chức. Người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức phải báo cáo cơ 
quan có thẩm quyền quản lý công chức xem xét, quyết định.

2. Trong thời hạn 01 tháng, kể từ khi nhân được đơn từ chức, cơ quan có thẩm 
quyền quản lý công chức phải xem xét để quyết dịnh hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền 
quyết định.

3. Khi đơn từ chức chưa được chấp thuận thì công chức giữ chức vụ lãnh đạo vẫn 
phải tiếp tục thực hiên nhiệm vụ, chức trách được giao.

4. Công chức giữ chức vụ lãnh đạo sau khi từ chức được bố trí công tác khác.
Điều 35. Luân chuyển
1. Việc luân chuyển công chức được thực hiện trong các trường hợp sau đây:
a) Thực hiện việc tăng cường, bổ sung cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ 

chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp về số lượng, chất lượng dội ngũ cán bộ, công 
chức để bảo đảm hoàn thành nhiêm vụ được giao;

b) Thực hiên việc luân chuyển cán bộ, công chức giữa trung ương và địa phương, 
giữa các cơ quan, các ngành, các lĩnh vực theo quy hoạch.

2. Cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng quy định tại các 
điểm a, d, đ, g khoản 1 Điều 1 của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lênh 
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cán bộ, công chức ngày 29 tháng 4 năm 2003, được cơ quan có thẩm quyền quyết dịnh 
luân chuyển về giữ chức vụ lãnh đạo tại các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức 
chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang, khi bổ nhiệm vào ngạch công chức phải cãn cứ vào 
vị trí công tác và tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch công chức. Trình tự, thủ tục bổ nhiêm 
vào ngạch thực hiện như việc chuyển ngạch quy định tại Điều 22 Nghị định này.

3. Công chức được luân chuyển về làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên 
giới, hải đảo ngoài viộc áp dụng các chính sách ưu đãi còn được hưởng một số chính sách 
khuyến khích khác theo quy định chung của Nhà nước.

Điều 36. Biệt phái
1. Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, công vụ, cơ quan có thẩm quyền quản lý công 

chức cử công chức biệt phái đến làm việc có thời hạn ở một cơ quan, tổ chức, đơn vị 
khác. Thời hạn cử biệt phái mỗi lần không quá ba năm.

2. Việc cử biệt phái công chức được thực hiện trong các trường hợp sau đây:
a) Do có những nhiệm vụ đột xuất, cấp bách mà chưa thể thực hiện việc diều dộng 

công chức;
b) Do có những công việc chỉ cần giải quyết trong một thời gian nhất định.
3. Công chức được cử biệt phái chịu sự phân công công tác của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị nơi được cử đến. Cơ quan cử công chức biệt phái có trách nhiệm trả lương và bảo 
đảm các quyền lợi khác của công chức biệt phái.

4. Công chức dược cử biệt phái đến vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải dào 
dược hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định chung của Nhà nước.

MỤC 4. ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC

Điều 37. Mục đích
Đánh giá công chức để làm rõ nãng lực, trình độ, kết quả công tác, phẩm chất đạo 

đức làm cãn cứ để bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, đề bạt, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện 
chính sách đối với công chức.

Điều 38. Căn cứ và trình tự đánh giá công chức
1. Khi đánh giá công chức, cơ quan sử dụng công chức phải căn cứ vào nhiệm vụ 

được phân công, kết quả hoàn thành nhiêm vụ và phẩm chất đạo đức của công chức.
2. Việc đánh giá cổng chức được tổ chức hàng năm và thực hiện vào cuối nãm theo 

trình tự sau: công chức tự nhận xét công tác; tập thể nơi công chức làm việc tham gia góp 
ý và ghi phiếu phân loại; sau khi tham khảo ý kiến nhân xét, phân loại của tập thể, người 
đứng đầu cơ quan đánh giá và quyết định xếp loại công chức; thổng báo ý kiẻn đánh giá 
đến từng công chức.
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3. Công chức có quyển được trình bày, bảo lưu ý kiến tự đánh giá nhưng phải chấp 
hành ý kiến kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

4. Việc đánh giá công chức biệt phái do cơ quan sử dụng công chức thực hiện. Vãn 
bản đánh giá công chức biệt phái được gửi về cơ quan cử biệt phái để lưu vào hồ sơ công 
chức.

5. Tài liệu đánh giá công chức được lưu giữ trong hồ sơ công chức.
Điều 39. Đánh giá công chức lãnh dạo
Việc đánh giá công chức giữ chức vụ lãnh đạo được thực hiện theo phân cấp quản 

lý. Ngoài những căn cứ nêu tại Điều 38 Nghị định này, khi đánh giá công chức lãnh đạo 
còn phải căn cứ vào kết quả hoạt động của cơ quan, đơn vị và trách nhiêm của công chức 
giữ chức vụ lãnh đạo.

CHƯƠNG IV
QUẢN LÝ CÔNG CHỨC

Điều 40. Nội dung quản lý công chức
1. Ban hành và tổ chức thực hiên các vãn bản quy phạm pháp luật, điều lệ, quy chế, 

phân cấp quản lý về công chức.
2. Lập quy hoạch, kế hoạch xây dựng và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức.
3. Quy định chức danh và tiêu chuẩn công chức.
4. Quyết định biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước ở Trung 

ương; quy định định mức biên chế hành chính thuộc ủy ban nhân dân.
5. Tổ chức thực hiên việc quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng công chức.
6. Ban hành Quy chế tuyển dụng, nâng ngạch; chế độ tập sự.
7. Đánh giá công chức.
8. Chỉ đạo, tổ chức thực hiên chế độ tiền lương và các chê' độ, chính sách đãi ngộ, 

khen thưởng, kỷ luật đối với công chức.
9. Thực hiện chế độ báo cáo và thống kê công chức.
10. Thanh tra, kiểm tra việc thi hành quy định của pháp luật về công chức.
11. Chỉ đạo, tổ chức giải quyết khiếu nại, tô' cáo đối với công chức.
Điều 41. Nhiêm vụ và quyền hạn của Bộ Nội vụ
Bộ Nội vụ là cơ quan của Chính phủ thực hiên chức năng quản lý nhà nước về công 

chức, có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
1. Xây dựng dự án luật, pháp lênh về công chức để Chính phủ trình Quốc hội, úy 

ban thường vụ Quốc hội;
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2. Xây dựng trình Chính phủ: phê duyệt quy hoạch, kế hoạch xây dựng đội ngũ 
công chức; để án phân công, phân cấp quản lý công chức và tổng biên chế hành chính nhà 
nước; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức; chế độ tiền lương và các chính 
sách, chế độ đãi ngộ khác đối với công chức; chế độ công chức dự bị, chế độ tập sự và các 
vãn bản pháp quy về quàn lý công chức;

3. Xây dựng trình Chính phủ đề án về sử dụng, đánh giá, điều động, bổ nhiêm, bổ 
nhiệm lại, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật công chức và cơ cấu ngạch công chức trong 
các cơ quan hành chính nhà nước;

4. Xây dựng trình Chính phủ quy định định mức biên chê' hành chính thuộc ủy ban 
nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương;

5. Quyết định việc giao chỉ tiêu biên chê'hành chính cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, 
cơ quan thuộc Chính phủ theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ;

6. Ban hành các quy định về chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức; 
ban hành Quy chế tuyển dụng, Quy chê' nâng ngạch công chức;

7. Quản lý về sô' lượng, chất lượng, bổ nhiêm ngạch, xếp lương và nâng bậc lương 
các ngạch công chức cao cấp; tổ chức thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp và chuyên viên 
chính cho công chức; kiểm tra, giám sát các kỳ thi tuyển và thi nâng ngạch do các Bộ, cơ 
quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực 
thuộc Trung ương tổ chức; cấp giấy chứng nhân ngạch chuyên viên cao cấp và ngạch 
công chức chuyên ngành tương đương với ngạch chuyên viên cao cấp;

8. Quy định về lập hồ sơ, quản lý hồ sơ; số hiệu công chức; phiếu công chức; thẻ và 
chế độ đeo thẻ của công chức;

9. Tổ chức thống kê đội ngũ công chức trong cả nước;
10. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước về công chức 

trong các cơ quan hành chính nhà nước ờ Trung ương và địa phương;
11. Giải quyết các khiếu nại, tô' cáo đối với công chức theo phân cấp và theo quy 

định của pháp luật vể khiếu nại, tô' cáo.
Điều 42. Nhiêm vụ và quyền hạn của Bộ, cơ quan ngang Bô, cơ quan thuộc Chính 

phủ
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi tắt là Bộ) có 

nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
1. Quản lý về sô' lượng, chất lượng, tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm, điều động, luân 

chuyển, đánh giá, xếp lương và nâng bậc lương đối với công chức từ ngạch chuyên viên 
chính và tương đương trở xuống;

2. Tổ chức việc tuyển dụng và đào tạo bồi dưỡng công chức do Bộ trực tiếp quản lý;
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3. TỔ chức tuyển dụng, quản lý và sử dụng công chức dự bị theo quy định của pháp 
luật;

4. Giao chỉ tiêu biên chế đối với các cơ quan hành chính nhà nước do Bộ trực tiếp 
quản lý;

5. Thực hiên nhiêm vụ, quyền hạn cùa Bộ quản lý ngạch công chức chuyên ngành 
quy định tại Điều 44 Nghị định này đối với các ngạch công chức chuyên ngành do Bộ 
quản lý;

6. Tổ chức thi nâng ngạch đối với các ngạch công chức tương đương ngạch chuyên 
viên trở xuống theo quy định;

7. Tổ chức thực hiên chế độ tiền lương và các chế độ chính sách đãi ngộ khác đối 
với công chức thuộc Bộ;

8. Thực hiện công tác khen thưởng, kỷ luật dối với công chức hoặc dề nghị cấp có 
thẩm quyền khen thưởng, kỷ luật theo quy định;

9. Tổ chức thống kê và báo cáo thống kẽ công chức theo các quy định;
10. Hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc thi hành các quy định của Nhà nước đối với 

công chức thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành;
11. Giải quyết khiếu nại, tô' cáo đối với công chức theo phân cấp và theo quy định 

của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
Điều 43. Phân công cơ quan quản lý ngạch công chức chuyên ngành
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ sau đây được phân công quản lý các ngạch công chức 

chuyên ngành:
1. Bộ Nội vụ quản lý các ngạch công chức chuyên ngành hành chính, cơ yếu;
2. Bộ Tài chính quản lý các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, kiểm 

toán, hài quan, dự trữ;
3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quản lý ngạch công chức chuyên ngành ngân 

hàng;
4. Thanh tra Nhà nước quản lý ngạch công chức chuyên ngành thanh tra;
5. Bô Tư pháp quản lý ngạch công chức chuyên ngành tư pháp;
6. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý các ngạch công chức chuyên 

ngành nông nghiệp, lầm nghiệp và thuỷ lợi;
7. Bộ Bưu chính, Viễn thông quản lý ngạch công chức chuyên ngành bưu chính, 

viễn thông.
Điều 44. Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ quản lý ngạch công chức chuyên ngành
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý các ngạch công chức chuyên ngành có nhiêm vụ 

và quyến hạn sau đây:
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1. Xây dựng tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành để Bộ Nội vụ 
thống nhất ban.hành;

2. Quy định nội dung thi tuyển, thi nâng ngạch các ngạch công chức chuyên ngành;
3. Xây dựng chế đô, chính sách đối với công chức chuyên ngành để Bộ Nội vụ trình 

Chính phủ;
4. Quy định nội dung, chương trình, phương thức và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng 

công chức các ngạch công chức chuyên ngành;
5. Tổ chức thi nâng ngạch và cấp giấy chứng nhân ngạch đối với các ngạch công 

chức chuyên ngành tương đương ngạch chuyên viên chính được giao quản lý;
6. Phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức thi nâng ngạch dối với các ngạch công chức 

chuyên ngành tương đương ngạch chuyên viên cao cấp dược giao quản lý.
Điều 45. Nhiệm vụ và quyền hạn của ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương
ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh) có nhiêm vụ và quyền hạn sau đây:
1. Quản lý về số lượng, chất lượng, tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm, điều dộng, luân 

chuyển, đánh giá, xếp lương và nâng bậc lương đối với công chức từ ngạch chuyên viên 
chính và tương đương trở xuống;

2. Quyết định chỉ tiêu biên chế các cơ quan hành chính thuộc ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh;

3. Tổ chức việc tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng công chức theo quy định;
4. Tổ chức thi tuyển, sử dụng và quản lý công chức dự bị theo quy định;
5. Tổ chức việc thi nâng lên ngạch cán sự, chuyên viên và các ngạch tương đương 

khác theo quy định;
6. Tổ chức thực hiên chế độ tiền lương và các chế độ chính sách đãi ngộ khác đối 

với công chức thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
7. Thực hiện công tác khen thưởng, kỷ luật đối với công chức theo thẩm quyền hoặc 

đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng, kỷ luật theo quy định;
8. Thực hiên thống kê và báo cáo thống kê công chức theo các quy định;
9. Thanh tra, kiểm tra việc thi hành các quy định của Nhà nước đối với công chức 

trong các cơ quan hành chính thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
10. Giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với công chức theo quy định của pháp luật về 

khiếu nại, tố cáo.
Điều 46. Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan sử dụng công chức
Cơ quan sử dụng công chức có nhiệm vụ và quyển hạn sau đây:
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1. Tổ chức thực hiên các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với công chức;
2. Bô' trí, phân công nhiêm vụ và kiểm tra viêc thực hiên nhiệm vụ của công chức;
3. Đề xuất với cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức các yêu cầu về tuyển 

dụng, bổ nhiệm, nâng ngạch, chuyển ngạch, diều động, biệt phái, đào tạo, bồi dưỡng đối 
với công chức trong cơ quan;

4. Đánh giá công chức thuộc quyền sử dụng theo quy định;
5. Bố trí, giao nhiêm vụ, hướng dẫn, nhận xét, đánh giá đối với công chức dự bị;
6. Thực hiện khen thưởng, kỷ luật công chức theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có 

thẩm quyền khen thưởng, kỷ luật theo quy dịnh;
7. Thống kê và báo cáo tình hình đội ngũ công chức thuộc quyền quản lý cho cơ 

quan quản lý công chức cấp trên theo quy định;
8. Giải quyết khiếu nại, tô' cáo đối với công chức thuộc phạm vi cơ quan.
Điểu 47. Quản lý hồ sơ công chức
Cơ quan sử dụng công chức có trách nhiêm lập hồ sơ và lưu giữ hồ sơ cá nhân của 

công chức. Mọi diên biến trong quá trình công tác của công chức từ khi được tuyển dụng, 
bổ nhiệm đến khi thôi làm việc dều phải dược lưu vào hồ sơ công chức.

Việc lập, quản lý và lưu giữ hổ sơ công chức thực hiên theo phân cấp quản lý.

CHƯƠNG V
ĐIỂU KHOẢN THI HÀNH

Điều 48. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đãng Công báo và 

thay thê' Nghị định sô' 95/1998/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 1998 của Chính phủ về 
tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định sô' 56/2000/NĐ-CP ngày 12 
tháng 10 năm 2000 của Chính phủ sửa đổi khoản 2 Điều 6 Nghị định sô' 95/1998/NĐ-CP 
ngày 17 tháng 11 năm 1998 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Điều 49. Trách nhiệm hướng dẫn thi hành
1. Bộ trưởng Bộ Nội vụ có trách nhiệm hướng dãn thi hành Nghị định này.
2. Cơ quan có thẩm quyền của tổ chức chính trị căn cứ các quy định tại Nghị định này 

hướng dẫn áp dụng đối với các cơ quan thuộc tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hôi.
Điều 50. Trách nhiêm thi hành
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 

Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi 
hành Nghị định này.
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12. THÔNG Tư SỐ 09/2004/TT-BNV NGÀY 19-02-2004 CỦA BỘ NỘI vụ
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP 

ngày 10-10-2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công 
chức trong các cơ quan nhà nước

Thi hành Nghị định số 117120031NĐ- CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính 
phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước 
(sau đây gọi tắt là Nghị định số 117/2003/NĐ-CP), Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một 
số điều của Nghị định số 117I2003INĐ-CP như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG
1. Phạm vi và đối tượng
Nghị định số 117/2003/NĐ-CP quy định việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán 

bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, đã quy định công chức là 
công dân Việt Nam, được tuyển dụng vào biên chế, bổ nhiệm vào một ngạch công chức 
hoặc được giao giữ một công vụ thường xuyên, hưởng lương từ ngân sách, làm việc trong 
các cơ quan nhà nước sau:

1.1. Các tổ chức thuộc Văn phòng Quốc hội thực hiên chức năng, nhiệm vụ giúp 
việc Quốc hội, uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Uỷ ban của Quốc 
hội, các Ban của Uỷ ban thường vụ Quốc hội (trừ các đơn vị sự nghiệp trực thuộc);

1.2. Các tổ chức giúp Chủ nhiệm Vãn phòng Chủ tịch nước trong việc phục vụ Chủ 
tịch nước thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp và pháp luật;

1.3. Các tổ chức giúp Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ thực hiên chức năng quản lý nhà nước;

1.4. Các tổ chức giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Uỷ 
ban nhân dân quân, huyên, thị xã, thành phô' thuộc tỉnh thực hiện chức nãng quản lý nhà 
nước;

1.5. Các tổ chức giúp Tòa án nhân dân, Viên kiểm sát nhân dân các cấp thực hiên 
chức nãng, nhiêm vụ theo quy định của Hiến pháp và pháp luật (trừ các đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc);
1.6. Cơ quan đại diên nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.

2. Phân loại công chức
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2.1. Công chức được phân loại theo trình độ đào tạo, theo ngạch và theo vị trí cổng 
tác quy định tại Điều 4 của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP.

2.2. Công chức loại A là những người được bổ nhiệm vào ngạch yêu cầu trình dô 
đào tạo chuyên môn giáo dục đại học và sau đại học bao gồm: cao đẳng, đại học, thạc sĩ, 
tiến sĩ.

2.3. Công chức có trình độ cao dẳng đã được bổ nhiệm vào ngạch cán sự hoặc tương 
đương nếu cơ quan có vị trí công tác, đủ điều kiện và tiêu chuẩn thl được xem xét cử dự 
thi nâng ngạch theo quy định hiện hành.

II. TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

1. Một sô' hướng dẫn chung về nguyên tắc tuyển dụng
1.1. Tuyển dụng công chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, có vị trí công tác và 

theo chỉ liêu biên chê' dược giao.
1.2. Việc tuyển dụng công chức vào làm việc trong các cơ quan nhà nước nói tại 

điểm 1 Phần I của Thông tư này phải thông qua thi tuyển. Việc xét tuyển chỉ thực hiện 
đối với các trường hợp quy định tại điểm 2 Điều 6 Nghị định số 117/2003/NĐ-CP.

1.3. Công chức dự bị hoàn thành nhiêm vụ được tuyển dụng vào công chức theo quy 
định tại Điều 19 Nghị định sô' 115/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính 
phủ về chê' độ công chức dự bị và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

1.4. Những người đang là cán bộ, công chức quy định tại điểm a, điểm g khoản 1 
Điều 1 của Pháp lênh sửa dổi, bổ sung một sô' điều của Pháp lệnh cáh bộ, công chức và 
những người dang là cán bộ quản lý, lãnh dạo ở đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, doanh 
nghiệp nhà nước khi chuyển vể các cơ quan nhà nước không thực hiện theo các quy định 
về tuyển dụng mà thực hiên theo các quy dịnh về điều động, luân chuyển hiện hành của 
Đảng và Nhà nước.

2. Điều kiện tuyển dụng
2.1. Người muốn được tuyển dụng vào công chức phải có dủ các điều kiên đăng ký 

dự tuyển quy định tại Điều 5 của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP.
2.2. Người được tuyển dụng vào công chức phải là người mang quốc tịch Việt Nam 

và có địa chỉ thường trú trên lãnh thổ Việt Nam.
2.3. Hổ sơ dự tuyển bao gồm:
2.3.1. Bản sơ yếu lý lịch theo mẫu quy định, có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, 

phường, thị trấn nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang công tác, học tập;
2.3.2. Bàn sao giấy khai sinh;
2.3.3. Có dủ bản sao được công chứng hoặc chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền 
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các vãn bằng, chứng chỉ và bản kết quả học tập phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển. 
Khi trúng tuyển, phải xuất trình bản chính để kiểm tra;

2.3.4. Giấy chứng nhân sức khỏe do cơ quan y tê' có thẩm quyền cấp quân, huyện 
trở lên cấp. Giấy chứng nhận sức khỏe có giá trị trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp 
hồ sơ dự tuyển.

2.4. Trong quá trình tổ chức tuyển dụng, cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng có thể 
bổ sung thêm một số diều kiện dự tuyển khác, các điều kiện bổ sung này phải cãn cứ vào 
tính chất và đặc điểm chuyên môn nghiệp vụ của ngạch cần tuyển để quy định cho phù 
hợp.

2.5. Người dự tuyển vào công chức quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 1 
của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một sô' điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 29 
tháng 4 nãm 2003 nếu trúng tuyển phải thực hiện chê' độ công chức dự bị quy định tại 
khoản 2 Điều 5 Nghị dịnh sô' 117/2003/NĐ-CP. Nếu hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian 
thực hiện chẽ' độ công chức dự bị mới được xem xét để bổ nhiêm vào ngạch công chức.

2.6. Những trường hợp tuyển dụng vào công chức không qua chê' dộ công chức dự 
bị chỉ áp dụng đối với các trường hợp sau:

2.6.1. Những người là cán bộ, công thức từ trước ngày 01 tháng 7 nãm 2003 đang 
làm việc ở các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước quy định tại Nghị định sô' 116/2003/NĐ- 
CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ;

2.6.2. Những người được tuyển dụng vào cán bộ, công chức sau ngày 01 tháng 7 
năm 2003 làm việc trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước quy định tại Nghị định sò' 
116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ đã có thời gian làm việc 
liên tục từ 3 năm trở lên (đủ 36 tháng);

2.6.3. Những người đang làm công tác quản lý, lãnh đạo từ cấp phòng trở lên trong 
các doanh nghiệp của Nhà nước đã có thời gian làm việc liên tục từ 3 nàm trở lên (đủ 36 
tháng);

2.6.4. Những người là cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn đà có thời gian làm 
việc liên tục từ 3 năm trở lên (đủ 36 tháng);

2.6.5. Những người là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong Quân đội nhân dân 
và Công an nhân dân đã có thời gian công tác trong lực lượng vũ trang từ 3 nãm trở lên 
(dù 36 tháng).

3. Thông báo tuyển dụng
3.1. Thông báo tuyển dụng phải được đăng tải trên một trong các phương tiên thông 

tin đại chúng sau: báo viết, báo nói, báo hình đồng thời phải được niêm yết công khai tại 
địa điểm tiếp nhận hổ sơ.

3.2. Nội dung thông báo tuyển dụng gồm: Điều kiên và tiêu chuân dăng ký dự 
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tuyển, số lượng cần tuyển, nội dung hồ sơ đãng ký dự tuyển, thời gian đăng ký dự tuyển 
và dịa điểm nộp hồ sơ, sô' điên thoại liên hê, nội dung thi, thời gian dự thi, địa điểm thi, lệ 
phí thi. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển phải sau thời gian thông báo ít nhất là 15 
ngày. Thời gian thi phải sau thời gian nộp hồ sơ dăng ký dự tuyển ít nhất là 15 ngày. ‘

4. Tổ chức sơ tuyển
Đối với trường hợp sô' người đăng ký dự tuyển từ 100 người trở lên và nhiều hơn 2 

lần chỉ tiêu được tuyển thì căn cứ vào tình hình cụ thể, Hội đồng tuyển dụng quyết định 
tổ chức sơ tuyển dể chọn ra sô' người đủ tiêu chuẩn và điều kiện dự thi tuyển. Số người dự 
thi tuyển phải nhiều hơn chỉ tiêu được tuyển ít nhất 2 lần.

5. Hình thức thi tiếp
Trường hợp nhiều người dự thi có tổng sô' diểm bằng nhau ở chì tiêu cuối cùng được 

tuyển thì Hội đồng thi tuyển xem xét chọn người trúng tuyển theo trình tự sau:
5.1. Nê'u Hội đổng thi tuyển không có điều kiện tổ chức thi tiếp thì người có điểm 

môn thi hành chính Nhà nước cao hơn sẽ dược chọn là người trúng tuyển;
5.2. Nếu Hội đồng thi tuyển tổ chức thi tiếp thì môn thi tiếp để chọn người trúng 

tuyển là môn hành chính. Nếu điểm môn thi tiếp bằng nhau thì Hội đồng thi tuyển sẽ 
chọn người có trình độ dào tạo cao hơn là người trúng tuyển. Nếu người dự tuyển có trình 
dộ đào tạo như nhau thì người nào có kết quả học tập cao hơn và tốt nghiệp ngành chuyên 
môn nghiệp vụ phù hợp với ngạch dự tuyển hơn sẽ là người trúng tuyển.

6. Tập sự
6.1. Tập sự là để người mới được tuyển dụng làm quen với môi trường công tác, tập 

làm những công việc của ngạch công chức sẽ được bổ nhiệm.
6.2. Nội dung tập sự gồm:
6.2.1. Nắm vững và thực hiên nghĩa vụ của cán bộ, công chức theo Pháp lênh cán 

bộ, cồng chức;
6.2.2. Hiểu biết về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiêm vụ của cơ quan, đơn vị đang 

công tác;
6.2.3. Nắm vững nội quy, quy chê' làm việc của cơ quan, dơn vị và chức trách, 

nhiêm vụ của ngạch sẽ được bổ nhiêm;
6.2.4. Trau dồi kiên thức và các kỹ năng hành chính theo yêu .cầu về trình độ, hiểu 

biết của ngạch sẽ được bổ nhiêm;
6.2.5. Nắm vững các chế độ chính sách và các quy định liên quan đến công việc của 

vị trí đang công tác;
6.2.6. Giải quyết và thực hiên các công việc của ngạch công chức sẽ được bổ 

nhiêm;
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6.2.8. Soạn thảo văn bản hành chính và sử dụng máy tính thành thạo.
6.3. Thời gian tâp sự thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định số 

117/2003/NĐ-CP.
6.4. Những trường hợp được điều đông về làm việc tại các cơ quan nhà nước, lực 

lượng vũ trang quy định tại Điều 2 Nghị định SÔÌ17/2003/NĐ-CP thì không phải thực 
hiên chế độ tập sự, bao gồm:

6.4.1. Những người giữ các chức danh: Chủ tịch Hội đổng quản trị, Uỷ viên Hội 
đồng quản trị, Tổng giám dốc, Phó tổng giám đốc, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán 
trưởng công tác tại các doanh nghiệp nhà nước;

6.4.2. Những người trước khi là cán bộ, công chức quy định tại diểm a, điểm đ, 
điểm g khoản 1 Điều 1 của Pháp lệnh cán bộ, công chức đã là cán bộ, công chức quy định 
tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều 1 của Pháp lệnh cán bộ, công chức;

6.4.3. Những người đã được tuyển dụng vào cán bộ, công chức quy định tại điểm d 
khoản 1 Điều 1 của Pháp lệnh cán bộ, công chức trước ngày 01 tháng 7 năm 2003;

6.4.4. Những người đã được tuyển dụng vào cán bộ, công chức quy dịnh tại điểm d 
khoản 1 Điều 1 của Pháp lênh cán bộ, cóng chức sau ngày 01 tháng 7 nãm 2003 đã có 
thời gian thâm niên từ đủ 3 năm (36 tháng) trở lên;

6.4.5. Cán bộ, công chức quy định tại điểm h khoản 1 Điều 1 của Pháp lệnh cán bộ, 
công chức dã có thời gian công tác từ dủ 3 năm (36 tháng) trở lên.

6.5. Hết thời gian tập sự, người tập sự phải viết báo cáo tự đánh giá kết quả tập sự 
của mình theo các nội dung: phẩm chất đạo đức; ý thức chấp hành chủ trương, đường lối 
của Đảng, pháp luật của Nhà nước; ý thức chấp hành kỷ luật, nội quy, quy chê' của cơ 
quan; kết quả làm việc và học tập trong thời gian tập sự gửi cơ quan sử dụng công chức.

6.6. Người hướng dẫn tập sự nhân xét và đánh giá kết quả công tác của người tập sự 
bằng: văn bản gửi người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức theo các nội dung: Phẩm 
chất đạo đức; ý thức kỷ luật; kết quả làm việc và học tập trong thời gian tập sự.

6.7. Người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức đánh giá phẩm chất đạo đức và kết 
quả công việc của người tập sự, nếu người tập sự đạt yêu cầu thì đề nghị cơ quan có thẩm 
quyền quản lý công chức ra quyết định bổ nhiêm vào ngạch công chức.

7. Chế độ, chính sách đối với người tập sự
7.1. Kể từ ngày 01 tháng 7 nãm 2003, những người được tuyển dụng vào công chức 

khi thực hiện chế độ tập sự được hưởng chế độ, chính sách như quy định tại khoản 1, 
khoản 2 Điều 18 Nghị định số 117/2003/NĐ-CP và các khoản phụ cấp (nếu có) theo quy 
định của Nhà nước.

7.2. Những người đang trong thời gian tập sự theo Nghị dịnh số 95/1998/NĐ-CP 
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ngày 17 tháng 11 nãm 1998 của Chính phủ, nếu đã có bằng Thạc sĩ phù hợp với chuyên 
môn của ngạch dự tuyển thì dược diều chỉnh cho hưởng 85% bậc 2 của ngạch tuyển dụng; 
nếu đã có bằng Tiến sĩ phù hợp với chuyên môn của ngạch dự tuyển thì được điều chỉnh 
cho hường 85% bậc 3 của ngạch tuyển dụng. Thời gian hưởng chỉ dược tính từ ngày 01 
tháng 7 năm 2003 cho dến khi hết thời gian tập sự quy định, không thực hiện đối với thời 
gian tập sự trước ngày 01 tháng 7 năm 2003.

8. Bổ nhiệm vào ngạch công chức
Cơ quan có thẩm quyền cãn cứ kết quả dánh giá tập sự, xem xét và quyết định 

ngạch bổ nhiêm vào công chức. Người dược bổ nhiêm vào ngạch công chức phải đù tiêu 
chuẩn quy dinh của ngạch và phải có vị trí công tác phù hợp với ngạch được bổ nhiệm.

9. Báo cáo kết quả tuyển dụng
Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả tuyển dụng, các Bộ, cơ quan 

ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương lập báo về kết quả tuyển dụng, danh sách người được tuyển dụng gửi về Bộ 
Nội vụ để theo dõi chung (theo Mẫu số 01 kèm theo Thông tư này).

III. SỬ DỤNG CÔNG CHỨC
1. Phân cóng công tác
Căn cứ vào nhu cẩu công tác và phẩm chất, trình dộ, năng lực của công chức, người 

đứng đầu cơ quan sử dụng công chức bố trí, phân công công tác phù hợp cho công chức.

2. Chuyển ngạch
2.1. Việc chuyển công chức từ ngạch này sang ngạch khác phải thực hiện theo 

nguyên tắc quy định tại Điều 22 của Nghị dinh số 117/2003/NĐ-CP.
2.2. Cơ quan sử dụng công chức căn cứ vào vị trí công tác, cơ cấu ngạch công chức 

và trình độ đào tạo bồi dưỡng của công chức thành lập Hội đổng kiểm tra để sát hạch 
trình độ, nãng lực của công chức hoặc làm văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền quản 
lý công chức xem xét thực hiện việc chuyển ngạch cho cồng chức theo phân cấp thẩm 
quyền.

2.3. Trường hợp Hội đồng kiểm tra sát hạch kết luân công chức khổng đáp ứng đủ 
tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch mới thì cơ quan sử dụng công chức bố trí và phân công 
công tác lại cho công chức vào vị trí khác phù hợp.

3. Nâng ngạch và nâng bậc lương
3.1. Nâng ngạch công chức được thực hiện thông qua kỳ thi.
3.2. Nâng lương cho công chức được thực hiên thông qua nâng bậc lương theo thâm 

niên và nâng bậc lương trước thời hạn.
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3.3. Chỉ thực hiện nâng ngạch không qua thi và nâng bậc lương trước thời hạn dối 
với công chức có thành tích xuất sắc trong khi thi hành nhiêm vụ, công vụ.

3.4. Nguyên tắc, điều kiện, tiêu chuẩn và quy trình thực hiện viêc nâng ngạch 
không qua thi và nâng bậc lương trước thời hạn sẽ được quy định và hướng dãn tại một 
Thông tư khác của Bộ Nội vụ.

4. Cử công chức dự thi nâng ngạch
4.1. Công chức dự thi nâng ngạch phải dược Hội đồng sơ tuyển của cơ quan nhất trí 

đề nghị cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức cử dự thi. Công chức không được Hội 
đồng sơ tuyển đề nghị cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức cử dự thi nâng ngạch thì 
không được tham gia kỳ thi nâng ngạch.

4.2. Hội đồng sơ tuyển khi xét dể đề nghị cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức 
cử công chức dự thi nâng ngạch phải cân cứ vào:

4.2.1. Cơ cấu và nhu cầu ngạch công chức của cơ quan, đơn vị hoặc vào vị trí công 
tác của công chức;

4.2.2. Phẩm chất đạo đức, trình độ nãng lực và khả năng phát triển của cồng chức so 
với tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên mõn của ngạch đãng ký dự thi;

4.2.3. Điều kiện và tiêu chuẩn quy định của ngạch dự thi.
4.3. Cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức phải chịu trách nhiêm về quyết định 

của mình trong việc cử công chức dự thi nâng ngạch.
5. Tiêu chuẩn và điều kiện dự thi nâng ngạch
Công chức được cử dự thi nâng ngạch phải có dủ các điều kiên và tiêu chuẩn sau:
5.1. Công chức được cử dự thi nâng ngạch là người đã dược bổ nhiệm hoặc xếp vào 

ngạch công chức chuyên ngành còn ngạch cao hơn liền kề, có nhu cầu và vị trí công tác. 
Đối với cóng chức ở các ngạch nhãn viên khi có đủ tiêu chuẩn, điều kiên và vị trí cổng 
tác thì có thể dược tham gia dự thi vào ngạch chuyên viên, cán sự hoặc tương đương;

5.2. Được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, nghiêm 
chỉnh chấp hành đứờng lối, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước và của cơ quan, 
đơn vị trong thời gian 3 năm liên tục gần nhất;

5.3. Không trong thời gian bị thi hành kỷ luật từ khiển trách trở lên;
5.4. Đạt tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch cổng chức dự thi do Nhà nước ban hành;

5.5. Đủ thời gian tối thiểu ở ngạch công chức đang giữ theo quy định (không kể thời 
gian tập sự và thời gian thực hiện chê' độ công chức dự bị);

5.6. Đạt hê số lương quy định ở ngạch đang giữ;
5.7. Phải có đủ các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch dự thi.
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6. Về kê' hoạch và chỉ tiêu thi
6.1. Hàng năm, vào thời điểm ngày 31 tháng 12 các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (saú đây 
gọi chung là Bộ, tỉnh) xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu cử công chức dự thi nâng ngạch và làm 
vãn bản gửi về Bộ Nội vụ dể thống nhất kế hoạch và chỉ tiêu dự thi nâng ngạch công chức 
dối với lừng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính và tương dương trờ lên.

6.2. Sau khi Bộ Nội vụ thống nhất kê' hoạch và chỉ tiêu dự thi nâng ngạch công chức 
dối với lừng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính và tương dương trở lên, các Bộ, 
tỉnh tổ chức sơ tuyển cử công chức dự thi theo quy định gửi Bộ dược phân công quản lý 
ngạch công chức chuyên ngành để lổ chức kỳ thi nâng ngạch.

6.3. Các Bộ, tỉnh hướng dẫn các cơ quan trực thuộc đăng ký chỉ tiêu dự thi nâng 
ngạch dối với từng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên và tương đương trở xuống. Sau 
khi xem xét và phê duyệt, Bộ, tỉnh thông báo chỉ tiêu dự thi cho các cơ quan trực thuộc dể 
tổ chức sơ tuyển cử công chức dự thi dồng thời xây dựng kế hoạch để tổ chức kỳ thi nâng 
ngạch theo thẩm quyền.

7. Tổ chức thi
Căn cứ vào kế hoạch và chỉ tiêu dự thi nâng ngạch công chức đối với từng ngạch 

công chức, các Bộ, tỉnh triển khai việc thi nàng ngạch như sau:
7.1. Đối với các ngạch công chức chuyên ngành tương đương ngạch chuyên viên, 

cán sự trở xuống:
7.1.1. Cãn cứ vào nhu cẩu và vị trí công tác, cơ cấu ngạch công chức, các Bộ, tỉnh 

xác định và thông báo chỉ tiêu dự thi về các cơ quan, tổ chức trực thuộc để tổ chức sơ 
tuyển cử công chức dự thi theo quy định;

7.1.2. Căn cứ vào danh sách công chức được cử dự thi nâng ngạch do các cơ quan, 
tổ chức trực thuộc đề nghị, các Bộ, tỉnh lập kê' hoạch tổ chức kỳ thi nâng ngạch;

7.1.3. Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức thành lập Hội 
đồng thi nâng ngạch theo quy định tại Điều 26 của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP;

7.1.4. Hội đồng thi nâng ngạch tổ chức thẩm định hồ sơ, lên danh sách công chức 
đủ diều kiện dự thi và tổ chức kỳ thi nâng ngạch theo quy định;

7.1.5. Cãn cứ vào kê't quả kỳ thi nâng ngạch do Hội đổng thi nâng ngạch báo cáo, 
người đứng đầu Bộ, lỉnh ra quyết định công nhận kết quả kỳ thi và có vản bản gửi Bộ 
dược phân công quản lý ngạch công chức chuyên ngành đề nghị cấp giấy chứng nhận 
ngạch cho công chức đạt kết quà kỳ thi.

7.2. Đối với các ngạch công chức chuyên ngành tương dương ngạch chuyên viên 
chính do cơ quan có thám quyền quản lý các ngạch công chức chuyên ngành tổ chức thi:
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7.2.1. Căn cứ vào kế hoạch và chỉ tiêu dự thi đã được thông báo, các Bộ, tỉnh phân 
bổ chỉ tiêu dự thi cho các cơ quan, tổ chức trực thuộc. Các cơ quan, tổ chức trực thuộc 
làm vãn bản cử công chức dự thi gửi về Bộ, tỉnh. Căn cứ vào văn bản và danh sách đế 
nghị, Bộ, tỉnh thành lập Hội đồng sơ tuyển để cử công chức dự thi;

7.2.2. Căn cứ vào danh sách công chức được Hội dồng sơ tuyển dề nghị, các Bộ, 
tỉnh làm văn bản (có danh sách và hồ sơ dự thi kèm theo) gửi về Bộ được giao thẩm 
quyền quản lý ngạch công chức chuyên ngành để tham dự kỳ thi;

7.2.3. Các Bộ được giao thẩm quyền quản lý ngạch công chức chuyên ngành xây 
dựng đề án thi nâng ngạch và gửi về Bộ Nội vụ để thống nhất ý kiến trước khi thực hiên. 
Đề án gửi về Bộ Nôi vụ gồm:

- Cơ cấu ngạch công chức hiện tại thuộc ngành chuyên môn ở từng cơ quan, tổ chức 
do Bộ, ngành, tình quản lý;

- Chỉ tiêu dự thi đã được thông báo;
- Danh sách các Bộ, tình có công chức dự thi nâng ngạch;
- Thành viên của Hội dồng thi, Ban chấm thi (danh sách, ngạch, vãn bằng và chức 

danh khoa học), Ban coi thi;
- Kế hoạch tổ chức thi.
7.2.4. Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý ngạch công chức chuyên 

ngành thành lập Hội đồng thi nâng ngạch theo quy định tại Điều 26 của Nghị định sô' 
117/2003/ND-CP;

7.2.5. Hội đồng thi nâng ngạch tổ chức tiếp nhân và thẩm định hồ sơ dự thi của các 
Bộ, tỉnh, lẽn danh sách cõng chức đủ điều kiện dự thi và tổ chức kỳ thi theo quy định;

7.2.6. Hội đồng thi nâng ngạch tổ chức chấm thi, lổng hợp và báo cáo kết quả thi 
lên người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý ngạch công chức để công nhân kết 
quả kỳ thi và cấp giấy chứng nhân ngạch cho công chức trúng tuyển theo quy định;

7.2.7. Căn cứ vào giấy chứng nhân ngạch, người đứng dầu Bộ, tỉnh ra quyết định bổ 
nhiệm ngạch và xếp lương cho công chức vào ngạch dự thi theo quy định.

7.3. Đối với các ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương thuộc thẩm quyền của 
Bộ Nội vụ và các Bộ được phân công quàn lý ngạch công chức chuyên ngành:

7.3.1. Trước khi tổ chức kỳ thi nâng ngạch, các Bộ xây dựng đề án thi nâng ngạch 
và gửi về Bộ Nội vụ để thống nhất ý kiến trước khi thực hiện. Đê án gửi về Bộ Nội vụ 
gồm:

- Các thành viên của Hội đổng thi, Ban chấm thi (danh sách, ngạch, vãn bằng và 
chức danh khoa học), Ban coi thi;

- Chỉ tiêu dự thi;
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- Danh sách các Bộ, tỉnh cử công chức dự thi;
- Kê' hoạch tổ chức thi;
7.3.2. Căn cứ vào chỉ tiêu dự thi nâng ngạch được thông báo, các Bộ, cơ quan ngang 

Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương tiến hành tổ chức sơ tuyển công chức dự thi và gửi hồ sơ dự thi kèm theo công văn 
để nghị về Bộ được phân công quản lý ngạch công chức chuyên ngành;

7.3.3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định thành lập Hôi đồng thi nâng ngạch theo quy 
định tại Điều 26 của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP;

7.3.4. Hội đồng thi nâng ngạch tổ chức tiếp nhận công văn của các cơ quan, dơn vị 
kèm theo hồ sơ của công chức dự thi để tổ chức thẩm định, lập danh sách công chức đủ 
điều kiện dự thi và tổ chức kỳ thi, tổ chức chấm thi và báo cáo kết quả thi lên Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ dể công nhận kết quả kỳ thi và cấp giấy chứng nhân ngạch cho công chức 
trúng tuyển theo quy dinh.

7.4. Bộ Nội vụ thực hiện chức nâng kiểm tra và giám sát việc tổ chức các kỳ thi 
nâng ngạch công chức theo quy dịnh.

8. Môn thi, nội dung thi và phân loại kết quả thi nâng ngạch
8.1. Kỳ thi nâng ngạch công chức bao gồm các môn thi sau:
8.1.1. Môn hành chính (là môn thi bắt buộc bằng thi viết);
8.1.2. Môn chuyên môn nghiệp vụ;
8.1.3. Môn tin học;
8.1.4. Môn ngoại ngữ.
Các môn thi chuyên môn nghiệp vụ, tin học và ngoại ngữ được tổ chức theo các 

hình thức thi viết, thi vấn đáp hoặc thi trắc nghiêm. Riêng môn thi tin học có thể tổ chức 
thi thực hành trên máy.

8.2. Ngoài các môn thi nói ở điểm 8.1 Mục 8 Phần II, công chức dự thi nâng ngạch 
cao cấp còn phải xây dựng và bảo vê Đề án thuộc lĩnh vực chuyên ngành công tác của 
mình.

8.3. Bộ được phân công quản lý ngạch công chức chuyên ngành quy định và hướng 
dẫn nội dung thi về nghiệp vụ của ngạch công chức chuyên ngành. Bộ Nội vụ hướng dẫn 
nội dung thi về hành chính.

8.4. Nội dung môn thi tin học và thi ngoại ngữ phải cãn cứ vào yêu cầu về trình độ 
ngoại ngữ và tin học quy dịnh tại tiêu chuẩn chức danh của ngạch công chức dự thi.

8.5. Mỗi phần thi được chấm theo thang điểm 100. Người trúng tuyển trong kỳ thi 
là người phải thi đủ các môn thi và có sô' điểm của mỗi phần thi đạt từ 55 điểm trở lên. 
Nếu có một môn thi đạt dưới 55 điểm thì không trúng tuyển kỳ thi.
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8.6. Hệ số của các mõn thi được tính như sau:
8.6.1. Điểm môn thi hành chính dược tính theo hệ số 2;
8.6.2. Điểm môn thi nghiẹp vụ, tin học và ngoại ngữ được tính theo hệ số 1.
8.7. Phân loại kết quả thi nâng ngạch được quy định như sau:
- Kết quả điểm từ 275 điểm đến dưới 350 điểm đạt loại trung bình.
— Kết quả điểm từ 350 điểm đến dưới 450 điểm đạt loại khá.
- Kêì quả điểm từ 450 điểm trở lên đạt loại giỏi.
9. Chứng nhận ngạch và bổ nhiệm vào ngạch công chức sau kỳ thi nâng ngạch
9.1. Cãn cứ vào kết quả thi, Hội dồng thi nâng ngạch báo cáo và đề nghị người đứng 

đầu cơ quan có thẩm quyền thành lập Hội đồng thi xem xét quyết định công nhận kê't quả 
kỳ thi.

9.2. Sau khi có quyết định công nhận kết quả kỳ thi, chậm nhất là 30 ngày, cơ quan 
có thẩm quyền quản lý ngạch công chức chuyên ngành cấp giấy chứng nhận ngạch cho 
công chức đạt kết quả kỳ thi.

9.3. Bộ Nội vụ quản lý thống nhất phôi giấy chứng nhân ngạch.
9.4. Trường hợp các kỳ thi nâng ngạch do Bộ, tỉnh tổ chức thì châm nhâì là 15 ngày, 

các Bộ, tỉnh gửi cóng văn kèm theo quyết định công nhân kết quả kỳ thi nâng ngạch về cơ 
quan có thẩm quyền quản lý ngạch công chức chuyên ngành để đề nghị cấp giấy chứng 
nhân ngạch cho công chức đạt kết quả kỳ thi.

9.5. Căn cứ vào giấy chứng nhận ngạch, cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức 
ra quyết định bổ nhiệm ngạch và xếp lương theo quy định.

10. Báo cáo kết quả kỳ thi nâng ngạch
Châm nhất là 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi nâng ngạch, các Bộ, cơ quan 

ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính Phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương lập báo cáo về kết quả kỳ thi nâng ngạch, danh sách người đạt kết quả kỳ thi 
gửi về Bộ Nội vụ để theo dõi chung (theo Mâu số 02 kèm theo Thông tư này).

ỉl. Quản lý hồ sơ dự thi nâng ngạch
Chậm nhất là 30 ngày, sau khi kết thúc kỳ thi nâng ngạch, việc quản lý hồ sơ công 

chức dự thi được thực hiên như sau:
11.1. Đối với các kỳ thi nâng ngạch cán sự, chuyên viên hoặc tương đường do Bộ, 

tỉnh tổ chức theo thẩm quyển: Hội đồng thi nâng ngạch giao hồ sơ công chức dự thi vể 
cho Vụ Tổ chức cán bộ hoặc Sở Nôi vụ quản lý;

11.2. Đối với các kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương do Bộ 
dược phân công quản lý ngạch công chức chuyên ngành tổ chức: Hội đồng thi nâng ngạch 
giao hồ sơ công chức dự thi về cho Vụ Tổ chức cán bộ hoặc Sở Nội vụ quản lý;
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11.3. Đối với các kỳ thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương: Hội 
dồng thi nâng ngạch giao hô sơ công chức dự thi về Bộ Nội vụ dể lập hồ sơ công chức cao 
cấp ban dầu và theo dõi.

IV. QUẢN LÝ CÔNG CHỨC
1. Quản lý ngạch công chức chuyên ngành
Các Bộ, cơ quan ngang Bó dược Chính phủ phân công quản lý ngạch công chức 

chuyên ngành quy định tại Điều 43 của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP chịu trách nhiệm 
tổ chức thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn quy dịnh tại Điều 44 của Nghị định sô' 
117/2003/NĐ-CP và làm ngay những việc sau:

1.1. Phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức rà soát sửa dổi, bổ sung hoặc xây dựng mới 
chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành để thống nhất ban 
hành;

1.2. Nghiên cứu và khẩn trương ban hành quy định nội dung thi tuyển, thi nâng 
ngạch các ngạch công chức chuyên ngành theo tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch.

2. Quản lý công tác tuyển dụng công chức
2.1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch 

Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết dịnh thành lập Hội 
đồng tuyển dụng dể tổ chức tuyển dụng công chức.

2.2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ căn cứ vào 
kết quả thi tuyển, xét tuyển dể quyết dịnh tuyển dụng và phân công công chức về các tổ 
chức, đơn vị thuộc Bộ.

2.3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương cãn cứ kết 
quả thi tuyển, xét tuyển dể quyết định tuyển dụng và phân công công chức về các Sở, 
ban, ngành và Uỷ ban nhân dân quận, huyên, thị xã, thành phô' thuộc tỉnh.

3. Bổ nhiệm ngạch và nâng lương cho công chức hàng năm
3.1. Đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương dương, Vụ Tổ chức cán 

bộ (nếu là Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ) hoặc Sở Nội vụ (nếu là Uỷ 
ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương) lập danh sách trình Bộ trưởng, Thủ 
trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định.

3.2. Đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương trở xuống, Vụ Tổ 
chức cán bộ (nẽ'u là Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ) hoặc Sở Nội vụ 
(nếu là Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô* trực thuộc Trung ương) lạp danh sách trình Bộ 
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trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ hoặc Chủ tịch uỷ ban 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định.

4. Quản lý số lượng và chất lượng đội ngũ công chức
4.1. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương (sau dây gọi chung là Bộ, tỉnh) tổ chức cơ sở dữ liêu 
toàn bô công chức thuộc quyền quản lý theo hướng dẫn thống nhất của Bộ Nôi vụ.

4.2. Bô, tỉnh chỉ đạo các cơ quan, tổ chức trực thuộc lập báo cáo danh sách công 
chức, thống kẽ sò' lượng, chất lượng công chức tính đến thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 
2003 theo Mẫu số 03 và Mẫu số 04 kèm Thông tư này, sau dó tổng hợp gửi về Bộ Nội vụ.

4.3. Từ tháng 12 năm 2004 trở đi, các Bộ, tỉnh thực hiện chế độ báo cáo thống kê 
mỗi năm một lần vào ngày 31 tháng 12 hàng năm theo quy định tại điểm 6 Mục IV của 
Thổng tư này.

5. Quản lý hồ sơ công chức
5.1. Cơ quan sử dụng công chức theo thẩm quyền phân cấp có trách nhiêm lập và 

quản lý hồ sơ cá nhãn của công chức, bao gồm:
- Bản khai lý lịch gốc và các bản lý lịch do công chức tự khai theo mẫu quy định, 

giấy khai sinh;
- Các văn bằng, chứng chì đào tạo bồi dưỡng (bản sao có công chứng);
- Các Quyết định tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, nâng bậc 

lương;
- Phiếu đánh giá công chức hàng năm;
- Cập nhật các hồ sơ khác phát sinh trong quá trình công tác, những thay đổi trong 

lý lịch;
- Các tài liệu thẩm tra, xác minh, kết luân của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến 

nguồn gốc xuất thân, quá trình công tác, khen thưởng, kỷ luật, các bản giải trình;
- Các bản kiểm điểm cá nhân, bản giải trình đơn khiếu nại, tố cáo, bản báo cáo 

thành tích để khen thưởng.
5.2. Hổ sơ ban đầu của công chức được bổ nhiêm vào ngạch chuyên viên cao cấp và 

tương đương trở lên là hồ sơ dự thi nâng ngạch hoặc hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem 
xét bổ nhiệm ngạch do Bộ Nội vụ quản lý, bao gồm: Tóm tắt sơ yếu lý lịch có ảnh 3cm X 
4cm của cá nhãn công chức, các bản sao văn bằng, chứng chỉ các khoá đào tạo, bồi dưỡng 
có chứng nhân của cơ quan có thẩm quyền, bản sao Quyết định nâng bậc lương gần nhất, 
vãn bản nhận xét đối với cổng chức dự thi trong thời gian 3 năm gần nhất của cấp quản lý 
trực tiếp.

5.3. Hồ sơ dự thi nâng ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương của công chức 

400

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



sau khi kết thúc kỳ thi được Hội đồng thi nâng ngạch giao trả về cho cơ quan có thẩm 
quyền quản lý công chức lưu giữ.

6. Quản lý chế độ thống kê, báo cáo
6.1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phù, Uỷ ban nhân dân các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức lập danh sách và thống kê dội ngũ công 
chức thuộc phạm vi dược giao quản lý tính dê'n thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2003 và 
báo cáo tãng giảm vào thời điểm ngày 31 tháng 12 hàng nãm gửi về Bộ Nôi vụ để tổng 
hợp theo các nội dung sau:

6.1.1. Số lượng, chất lượng và cơ cấu đội ngũ công chức (theo lĩnh vực và theo đơn 
vị trực thuộc);

6.1.2. Công tác tuyển dụng công chức;
6.1.3. Cõng tác nâng ngạch công chức;
6.1.4. Công tác khen thưởng - kỷ luật công chức;
6.1.5. Công tác đánh giá công chức hàng năm;
6.1.6. Công tác bổ nhiêm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm, từ chức công 

chức lãnh dạo;
6.1.7. Danh sách và ngạch, bậc lương cán bộ, công chức.
6.2. Các biểu mẫu báo cáo cho từng nội dung quy định tại diểm 6.1 Mục 6 Phần IV 

thực hiên thống nhất theo quy dịnh và hướng dân của Bộ Nội vụ.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các 

lỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khi tuyển dụng công chức theo chỉ tiêu biên chế từ 
năm 2004 trở đi thì thực hiện theo quy định của Thông tư này. Nếu tuyển dụng công chức 
dự bị thì thực hiện theo quy định tại Nghị định sô' 115/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 
nãm 2003 của Chính phủ về chê' độ công chức dự bị và các văn bản hướng dẫn.

2. Cãn cứ nguyên tắc bổ nhiệm vào ngạch công chức quy định tại khoản 1 Điều 19 
của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP, kể từ khi Thông tư này có hiệu lực đến hết ngày 30 
tháng 6 năm 2004, các Bộ, ngành và địa phương phối hợp với Bộ Nội vụ dể tiến hành 
triển khai rà soát việc xê'p ngạch hoặc bổ nhiệm ngạch công chức theo vị trí công tác, 
nhiệm vụ và chức trách được giao trong các đơn vị trực thuộc. Những trường hợp dã xếp 
ngạch hoặc bổ nhiệm ngạch công chức chưa phù hợp với nhiêm vụ và chức trách được 
giao thì tiến hành bổ nhiêm công chức vào ngạch chức danh phù hợp.

3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban 
nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương có trách nhiêm thực hiên Thông tư này.

4. Thông tư này thay thế Thông tư sô' 04/1999/TT-BTCCBCP ngày 20-3-1999 của 
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Ban Tổ chức — Cán bộ Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 95/1998/NĐ-CP 
ngày 17-11-1999 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Bãi bỏ 
Công văn số 197/BNV-CCVC ngày 12-9-2002 của Bộ Nội vụ về việc xét chuyển ngạch 
cán sự, chuyên viên hoặc tương dương.

5. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày dăng Công báo.
6. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ

quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ngành,
địa phương phản ánh về Bộ Nội vụ dể nghiên cứu giải quyết.
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★ CÁC QUY ĐỊNH có LIÊN QUAN ĐẾN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG VIỆC THỰC HIỆN 
CHƯƠNG TRÌNH CẢl CÁCH HÀNH CHÍNH NHẢ Nước

GIAI ĐOẠN 2001 -2010

• CÁC VĂN BÁN LUẬT VỂ Tổ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG• • •
CỦA CÁC CO QUAN NHÀ NƯỚC

1. LUẬT TỔ CHỨC QUỐC H0I(,)

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã dược 
sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 5112001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc 
hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Luật này quy định về tổ chức và hoạt động của Quốc hội, uỳ ban thường vụ Quốc hội, 
Hội dồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội; về nhiệm vụ, quyền hạn của các đại biểu 
Quốc hội.

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.
Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhãn dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao 

nhất của nước Cộng hoà xả hội chủ nghĩa Việt Nam.
Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyển lập hiến và lập pháp.
Quốc hội quyết định những chính sách cơ bản về đối nội và đối ngoại, nhiệm vụ kinh 

tê' - xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước, những nguyên tắc chủ yếu về tổ chức và hoạt 
động của bộ máy nhà nước, về quan hê xã hội và hoạt động của công dân.

Quốc hội thực hiên quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước.

**’ Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chù nghía Việt Nam khoá X, kỳ họp thứ 10, thông qua 
ngày 25 tháng 12 năm 2001.
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Điều 2.
Quốc hội có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
1. Làm Hiến pháp và sửa dổi Hiến pháp; làm luật và sửa đổi luật; quyết định chương 

trình xây dựng luật, pháp lênh;
2. Thực hiên quyền giám sát tối cao việc tuân theo Hiên pháp, luật và nghị quyết của 

Quốc hội; xét báo cáo hoạt động của Chủ tịch nước, Uỳ ban thường vụ Quốc hội, Chính 
phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhãn dân tối cao;

3. Quyết định kê' hoạch phát triển kinh tế-xã hội của đất nước;
4. Quyết định chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia; quyết định dự toán ngân sách nhà 

nước và phân bổ ngân sách trung ương, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước; quy định, 
sửa dổi hoặc bãi bỏ các thú thuế;

5. Quyết định chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của Nhà nước;
6. Quy định tổ chức và hoạt động của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Toà án 

nhân dân, Viên kiểm sát nhân dân và chính quyền địa phương;
7. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiêm Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, 

các Phó Chủ tịch Quốc hội và các Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính 
phủ, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; phê 
chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ 
tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ; phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch 
nước về danh sách thành viên Hội đồng quốc phòng và an ninh; bỏ phiếu tín nhiêm đối với 
những người giữ các chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn;

8. Quyết định thành lập, bãi bỏ các Bộ và các cơ quan ngang Bô của Chính phủ; thành 
lập mới, nhập, chia, điều chỉnh dia giới tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; thành lập 
hoặc giải thể đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt;

9. Bãi bỏ vãn bản của Chù tịch nước, Uỳ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thù 
tướng Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viên kiểm sát nhân dân tối cao trái với Hiến 
pháp, luật và nghị quyết của Quốc hội;

10. Quyết định đại xá;
11. Quy định hàm, cấp trong các lực lượng vũ trang nhân dân, hàm, cấp ngoại giao và 

những hàm, cấp nhà nước khác; quy định huân chương, huy chương và danh hiệu vinh dự 
nhà nước;

12. Quyết định vấn đề chiến tranh và hoà bình; quy định về tình trạng khẩn cấp, các 
biện pháp đặc biệt khác bảo đảm quốc phòng và an ninh quốc gia;

13. Quyết định chính sách cơ bản vế đối ngoại; phê chuẩn hoặc bãi bỏ điều ước quốc 
tế do Chủ tịch nước trực tiếp ký; phê chuẩn hoặc bãi bỏ các điều ước quốc tế khác đã dược 
ký kết hoặc gia nhập theo đề nghị của Chủ tịch nước;
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14. Quyêì định việc trưng cầu ý dân.
Điều 3.
Nhiệm kỳ của mỗi khoá Quốc hội là nãm năm, kể từ kỳ họp thứ nhất của Quốc hội 

khoá dó đến kỳ họp thứ nhất cùa Quốc hội khoá sau.
Trong trường hợp dặc biệt, nếu được ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội 

biểu quyết tán thành, thì Quốc hội quyết định rút ngắn hoặc kéo dài nhiêm kỳ của mình.
Điều 4.
Quốc hội tổ chức và hoạt dộng theo nguyên tắc tập trung dân chủ; làm việc theo cbế 

dộ hội nghị và quyết định theo đa số.
Hiệu quả hoạt động của Quốc hội dược bảo đảm bằng hiệu quả của các kỳ họp của 

Quốc hội, hoạt dộng của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội dồng dân .tộc, Uỷ ban của Quốc 
hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và các đại biểu Quốc hội.

Điều 5.
Khi thực hiện nhiêm vụ, quyền hạn của mình, Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, 

Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội và các đại biểu Quốc hội dựa vào sự tham gia 
của uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, các tỏ chức xã hội khác 
và của công dãn.

Cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân, trong 
phạm vi chức năng, nhiêm vụ của mình, có trách nhiệm tạo diều kiên dể Hội dồng dân tộc, 
các Uỷ ban của Quốc hội và các đại biểu Quốc hội làm nhiêm vụ.

CHƯƠNG II
UỶ BAN THƯỜNG vụ QUỐC HỘI VÀ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

Điều 6.
1. Uỷ ban thường vụ Quốc hội là cơ quan thường trực của Quốc hội.
2. Uỷ ban thường vụ Quốc hội gồm có Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội 

và các Ưỷ viên do Chủ tịch Quốc hội làm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Quốc hội làm các Phó 
Chủ tịch.

SỐ Phó Chủ tịch Quốc hội và số Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội do Quốc hội 
quyết định.

3. Thành viên Ưỷ ban thường vụ Quốc hội không thể đổng thời là thành viên Chính 
phủ, làm việc theo chê' độ chuyên trách.

4. Ưỷ ban thường vụ Quốc hội mỗi khoá thực hiên nhiệm vụ, quyền hạn của mình cho đến 
khi Quốc hội khoá mới bầu ra Uỷ ban thường vụ Quốc hội mới.
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Điều 7.
Uỷ ban thường vụ Quốc hội có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
1. Công bố và chủ trì việc bầu cử đại biểu Quốc hội;
2. Tổ chức việc chuẩn bị, triệu tập và chủ trì các kỳ họp Quốc hội;
3. Giải thích Hiến pháp, Luật, Pháp lệnh;
4. Ra Pháp lênh về những vấn dề được Quốc hội giao;
5. Giám sát việc thi hành Hiến pháp, Luật, Nghị quyết của Quốc hội, Pháp lệnh, Nghị 

quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; giám sát hoạt động của Chính phủ, Toà án nhân dân 
tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao; đình chỉ việc thi hành các vãn bản của Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trái với Hiến 
pháp, Luật, Nghị quyết của Quốc hội và trình Quốc hội quyết định việc huỷ bỏ các văn bàn 
đó; huỷ bỏ văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện 
kiểm sát nhân dân tối cao trái với Pháp lệnh, Nghị quyết cùa Uỷ ban thường vụ Quốc hội;

6. Giám sát và hướng dẫn hoạt dộng của Hội đồng nhân dân; bãi bỏ các nghị quyết sai 
trái của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; giải tán Hội đồng nhân 
dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong trường hợp Hội đồng nhân dân đó làm thiệt 
hại nghiêm trọng đến lợi ích của nhãn dân;

7. Chỉ đạo, điều hoà, phối hợp hoạt động của Hội đổng dân tộc và các Uỷ ban của 
Quốc hội; hướng dân và bảo đảm điều kiện hoạt động của các đại biểu Quốc hội;

8. Trong trường hợp Quốc hội không thể họp được, quyết định việc tuyên bố tình trạng 
chiến tranh khi nước nhà bị xâm lược và báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp 
gần nhất của Quốc hội;

9. Quyết định tổng động viên hoặc động viên cục bộ; ban bố tình trạng khẩn cấp trong 
cả nước hoặc ở từng địa phương;

10. Thực hiện quan hệ đối ngoại của Quốc hội;
11. Tổ chức trưng cầu ý dân theo quyết định của Quốc hội.
Điều 8.
Trong viộc chuẩn bị, triệu tập và chủ trì các kỳ họp của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ 

Quốc hội có những nhiêm vụ và quyền hạn sau đây:
1. Dự kiến chương trình kỳ họp căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, đề nghị của Chủ 

tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viên kiểm 
sát nhân dân tối cao, Hội đồng dân tộc, các uỷ ban cùa Quốc hội và các đại biểu Quốc hội;

2. Chỉ đạo, điều hoà, phối hợp hoạt động của các cơ quan hữu quan trong việc chuẩn 
bị nội dung kỳ họp; xem xét việc chuẩn bị các dự án luật, các báo cáo và các dự án khác 
trình Quốc hội;
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3. TỔ chức và bảo đảm việc thực hiên chương trình kỳ họp Quốc hội;
4. Xem xét các kiến nghị của cử tri và yêu cầu các cơ quan liên quan nghiên cứu, giải 

quyết để báo cáo với Quốc hội;
5. Chỉ đạo việc tiếp thu ý kiến của dại biểu Quốc hội và ý kiến của nhân dân để chỉnh 

lý dự án luật, dự thảo nghị quyết và dự án khác trình Quốc hội;
6. Quyết định các vấn dề khác liên quan dến kỳ họp Quốc hội.
Điều 9.
Trong việc xây dựng luật, pháp lênh, Uỷ ban thường vụ Quốc hội có những nhiêm vụ 

và quyền hạn sau dây:
1. Lập dự án về chương trình xây dựng luật, pháp lênh và trình Quốc hội quyết định; 

chỉ đạo việc thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh;
2. Thành lập Ban soạn thào, phân cỏng cơ quan thẩm tra các dự án luật, dự án pháp 

lênh theo quy định của pháp luật;
3. Cho ý kiên về các dự án luật.
Điều 10.
uỷ ban thường vụ Quốc hội ra pháp lệnh căn cứ vào chương trình xây dựng luật, pháp 

lệnh dã được Quốc hôi thông qua.
Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền trình dự án luật ra trước Quốc hội đều có quyền 

trình dự án pháp lệnh ra trước Uỷ ban thưởng vụ Quốc hội.
Dự án pháp lệnh phải dược Hội dồng dân tộc hoặc Uỷ ban hữu quan của Quốc hôi thẩm 

tra trước khi trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội. Khi xét thấy cần thiết, Uỷ ban thường vụ Quốc 
hội quýết dịnh gửi dự án pháp lênh lấy ý kiến dại biểu Quốc hội trước khi thông qua.

Điều 11.
Uỷ ban thường vụ Quốc hội giám sát hoạt động của Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, 

Viên kiểm sát nhân dân tối cao trong việc thi hành Hiến pháp, Luật, Nghị quyết của Quốc hội, 
Pháp lệnh, Nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

uỷ ban thường vụ Quốc hội quyết dịnh và tổ chức thực hiện chương trình giám sát 
hàng quý và hàng năm; có thể giao cho Hội đồng dân tộc và Uỷ ban hữu quan của Quốc hội 
thực hiện một số nhiệm vụ thuộc chương trình giám sát của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; 
xem xét, thào luận các báo cáo và kiến nghị trong hoạt động giám sát; yêu cầu cá nhân, tổ 
chức và cơ quan nhà nước hữu quan thực hiện những kiến nghị mà Uỷ ban thường vụ Quốc 
hội xét thấy cần thiết.

Điều 12.
uỷ ban thường vụ Quốc hội trình Quốc hội bỏ phiêu tín nhiệm đối với những người 

giữ các chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.
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Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét trình Quốc hội bỏ phiếu tín nhiêm đối với những 
người giữ các chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn khi có kiến nghị của ít nhất hai 
mươi phần trăm tổng số đại biểu Quốc hội hoặc kiến nghị của Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của 
Quốc hội.

Điều 13.
Uỷ ban thường vụ Quốc hội quyết định bãi bỏ hoặc theo đề nghị của Thủ tướng Chính 

phủ, Hội đồng dân tộc, uỷ ban của Quốc hội hoặc đại biểu Quốc hội quyết định bãi bỏ các 
nghị quyết sai trái của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương; giải tán 
Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong trường hợp Hội dồng nhân 
dân đó làm thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của nhân dân.

Điều 14.
uỷ ban thường vụ Quốc hội quyết định huỷ bỏ hoặc theo đề nghị của Hội đồng dân 

tộc, Uỳ ban của Quốc hội hoặc đại biểu Quốc hội huỷ bỏ văn bản của Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trái với Pháp lênh và 
Nghị quyết của uỷ ban thường vụ Quốc hội; đình chỉ việc thi hành vãn bản của Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trái với Hiến 
pháp, Luật, Nghị quyết của Quốc hội và trình Quốc hội quyết định việc huỷ bỏ tại kỳ họp 
gần nhất.

Điều 15.
Trong trường hợp Quốc hội không thể họp được, theo đề nghị của Hội đồng quốc 

phòng và an ninh, Uỷ ban thường vụ Quốc hội quyết định việc tuyên bố tình trạng chiến 
tranh khi nước nhà bị xâm lược và báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp gần 
nhất; quyết định tổng động viên hoặc động viên cục bộ, ban bố tình trạng khẩn cấp trong cả 
nước hoặc ở từng địa phương.

Điều 16.
Trong thời gian giữa hai kỳ họp Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét việc 

Thủ tướng và các thành viên khác của Chính phủ, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viên 
trưởng Viên kiểm sát nhân dân tối cao trả lời chất vấn và thực hiên kiến nghị của Hội đồng 
dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội và đại biểu Quốc hôi.

Điều 17.
Trong trường hợp đặc biêt, Uỷ ban thường vụ Quốc hội quyết định trình Quốc hội 

hoặc theo kiến nghị của ít nhất một phần ba tổng sô' đại biểu Quốc hội trình Quốc hội quyết 
định rút ngắn hoặc kéo dài nhiêm kỳ của Quốc hội.

Điều 18.
uỷ ban thường vụ Quốc hội họp mỗi tháng ít nhất một lần.
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Tài liệu của phiên họp phải dược gửi đến các thành viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội 
châm nhất là bảy ngày, trước ngày họp.

Điều 19.
Uỳ ban thường vụ Quốc hội làm việc theo chế dộ hội nghị và quyết định theo da số. 

Phiên họp của Uỷ ban thường vụ Quốc hội phải có ít nhất hai phần ba tổng số thành viên Uỷ 
ban thường vụ Quốc hội tham dự. Pháp lênh, nghị quyết của uỷ ban thường vụ Quốc hội 
phải được quá nửa tổng số thành viên của uỳ ban thường vụ Quốc hội biểu quyết tán thành. 
Pháp lênh, Nghị quyết phải được công bố chậm nhất là mười lăm ngày, kể từ ngày được 
thông qua, trừ trường hợp Chủ tịch nước trình Quốc hội xem xét lại. •

Điều 20.
Chủ tịch Quốc hội có những nhiêm vụ và quyền hạn sau đây:
1. Chủ toạ các phiên họp cùa Quốc hội, bảo đảm thi hành Quy chẽ' đại biểu Quốc hội, 

Nội quy kỳ họp Quốc hội; ký chứng thực Luật, Nghị quyết của Quốc hội;
2. Lãnh đạo công tác của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; dự kiến chương trình làm việc, chi đạo 

việc chuẩn bị, triệu tâp và chủ toạ các phiên họp của Uỳ ban thường vụ Quốc hôi; ký Pháp lênh, 
Nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội;

3. Triệu tập và chủ toạ hội nghị Chủ tịch Hội đổng dân tộc, Chủ nhiêm Uỷ ban của 
Quốc hội bàn chương trình hoạt dộng cùa Quốc hôi, của Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban 
của Quốc hội; tham dự phiên họp của Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội khi xét 
thấy cần thiết;

4. Giữ mối quan hẹ với các đại biểu Quốc hội;
5. Chỉ đạo việc thực hiện kinh phí hoạt động của Quốc hội;
6. Chỉ đạo và tổ chức việc thực hiên công tác dối ngoại của Quốc hội; thay mặt Quốc 

hội trong quan hê đối ngoại của Quốc hội; lãnh đạo hoạt dộng của Đoàn Quốc hội Việt 
Nam trong các tổ chức liên nghị viên thê' giới và khu vực.

Các Phó Chù tịch Quốc hội giúp Chủ tịch làm nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ 
tịch. Khi Chù tịch Quốc hội vắng mặt thì một Phó Chù tịch được Chủ tịch uỷ nhiêm thay 
mặt thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Quốc hội.

CHƯƠNG III
HỘI ĐỒNG DÂN TỘC VÀ CÁC UỶ BAN CỦA QUỐC HỘI

Điều 21.
Hội dồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội là những cơ quan của Quốc hội, làm 

việc theo chế độ tập thể và quyết định theo đa số. Nhiêm kỳ của Hội đồng dân tộc và các 
Uỷ ban của Quốc hội theo nhiệm kỳ của Quốc hội.
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Hội đổng dân tộc và các uỷ ban của Quốc hội có nhiệm vụ thẩm tra dự án luật, kiến 
nghị về luật, dự án pháp lênh và các dự án khác; thẩm tra những báo cáo được Quốc hội 
hoặc Uỷ ban thường vụ Quốc hội giao; trình Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội ý kiến 
về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; thực hiên quyền giám sát; kiến nghị với Uy ban 
thường vụ Quốc hội về việc giải thích Hiến pháp, Luật, Pháp lệnh và những vấn đề trong 
phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Hội đồng dân tộc, uỷ ban của Quốc hội có quyền kiêh nghị Uỷ ban thường vụ Quốc 
hội xem xét trình Quốc hội việc bỏ phiếu tín nhiệm dối yới những người giữ các chức vụ do 
Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Hội đồng dân tộc, các Ưỷ ban của Quốc hội chịu trách nhiệm và báo cáo công tác 
trước Quốc hội; trong thời gian Quốc hội không họp thì báo cáo công tác trước Uỷ ban 
thường vụ Quốc hội.

Điều 22.
Quốc hội thành lập Hội đồng dàn tộc và các Uỷ ban sau đây:
1. Uỷ ban pháp luật;
2. Uỷ ban kinh tê' và ngân sách;
3. Uỷ ban quốc phòng và an ninh;
4. Uỷ ban vãn hoá, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng;
5. Uỷ ban về các vấn đề xã hội;
6. Uỷ ban khoa học, công nghê và môi trường;
7. Ưỷ ban đối ngoại.
Điều 23.
Khi xét thấy cần thiết, Quốc hội thành lập Uỷ ban lâm thời để nghiên cứu, thẩm tra 

một dự án hoặc diều tra về một vâh đế nhất định.
Điều 24.
1. Hôi đồng dân tộc gồm có Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Uỷ viên. Số Phó Chủ 

tịch và số Uỷ viên Hội đồng dân tộc do Quốc hội quyết định.
Thành viên Hôi đồng dân tộc do Quốc hôi bầu trong số các đại biểu Quốc hội. Số 

thành viên hoạt động chuyên trách do Uỷ ban thường vụ Quốc hội quyết định.
2. Chủ tịch Hội đổng dân tộc có những nhiêm vụ và quyền hạn sau đây:
a) Điều hành công việc của Hội đồng dân tộc;
b) Triệu tập và chủ trì các phiên họp của Hội đổng dân tộc;
c) Giữ mối liên hệ thường xuyên với các thành viên của Hôi đổng dân tộc;
d) Được tham dự các phiên họp của Ưỷ ban thường vụ Quốc hội; được mời tham dự 

các phiên họp của Chính phủ bàn việc thực hiện chính sách dân tộc;
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d) Thay mặt Hội đồng dân tộc giữ mối quan hê với các cơ quan, tổ chức hữu quan;
Thực hiên một số nhiêm vụ khác do Uỷ ban thường vụ Quốc hội giao.

3. Phó Chủ tị.ch Hội đồng dân tộc giúp Chủ tịch Hội đồng dân tộc thực hiện nhiệm vụ 
theo sự phân công của Chủ tịch Hội dồng dân tộc. Khi Chủ tịch Hội đồng dân tộc vắng mặt 
thì một Phó Chủ tịch được Chủ tịch uỷ nhiêm thực hiên nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch.

Điều 25.
1. Ưỷ ban của Quốc hội gồm có Chủ nhiêm, các Phó Chủ nhiệm và các Uỷ viên. Số 

Phó Chủ nhiệm và số Uỷ viên Uỷ ban do Quốc hội quyết định.
Thành viên Uỷ ban của Quốc hội do Quốc hội bầu trong số các đại biểu Quốc hội. Số 

thành viên hoạt dông chuyên trách do Uỷ ban thường vụ Quốc hội quyết định.
2. Chủ nhiêm Uỷ ban của Quốc hội có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
a) Điều hành công việc của Uỷ ban;
b) Triệu tập và chủ trì các phiên họp của uỷ ban;
c) Giữ mối liên hê thường xuyên với các thành viên của Uỷ ban;
d) Thay mặt Uỷ ban giữ mối quan hệ với các cơ quan, tổ chức hữu quan;
đ) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Uỷ ban thường vụ Quốc hội giao.
3. Phó Chủ nhiệm Uỷ ban giúp Chủ nhiêm Uỷ ban thực hiện nhiệm vụ theo sự phân 

công của Chủ nhiệm Uỷ ban. Khi Chủ nhiêm Uỳ ban vắng mặt thì một Phó Chủ nhiêm được 
Chủ nhiêm uỷ nhiêm thực hiện nhiêm vụ, quyền hạn của Chủ nhiệm.

■ Điều 26.
Hội đồng dân tộc có những nhiệm vụ và quyền hạn sau dây:
1. Thẩm tra dự án luật, dự án pháp lệnh và dự án khác liên quan đến vấn đề dân tộc;
2. Giám sát việc thực hiện luật, nghị quyết cùa Quốc hội, Pháp lênh, Nghị quyết của 

Uỷ ban thường vụ Quốc hội thuộc lĩnh vực dân tộc; giám sát hoạt dộng của Chính phủ, các 
Bộ, cơ quan ngang Bộ trong việc thực hiện chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội miền núi, vùng có đồng bào dân tộc thiểu số;

3. Tham gia ý kiến về dự thảo các vằn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tưóng 
Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân 
dân tối cao, văn bản quy phạm pháp luật liên tịch giữa các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở 
Trung ương hoặc giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyển vói cơ quan Trung ương của tổ chức chính 
trị - xã hội có liên quan đến vấh đề dân tộc và giám sát việc thực hiên các văn bản đó;

4. Kiến nghị với Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội các vấn đề về chính sách dân 
tộc của Nhà nước; các vấn đề liên quan đến tổ chức, hoạt động cùa các cơ quan hữu quan; 
kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và 
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các cơ quan khác của Nhà nước ở Trung ương và địa phương về những vấn dề có liên quan 
đến dân tốc thiểu số.

Điều 27.
Uỷ ban pháp luật có những nhiêm vụ và quyền hạn sau dây:
1. Thẩm tra dự án luật, dự án pháp lệnh thuộc lĩnh vực tổ chức bộ máy nhà nước, về 

hình sự, dân sự, hành chính và các dự án khác do Quốc hôi, Uỷ ban thường vụ Quốc hội 
giao, dự kiến của Chính phủ về chương trình xây dựng luật, pháp lênh, đề nghị của cơ quan 
khác, của tổ chức, của đại biểu Quốc hội về xây dựng luật, pháp lệnh, kiến nghị của đại 
biểu Quốc hội về luật, pháp lệnh;

2. Chủ trì thẩm tra đề án về thành lập, bãi bỏ các Bộ, cơ quan ngang Bộ; thành lập 
mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương;

3. Thẩm tra các báo cáo của Chính phủ về việc giải quyết khiếu nại, tô' cáo của công 
dân, về công tác phòng ngừa và chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án, 
các báo cáo công tác của Chánh án Toà án nhân dân tối cao, của Viện trưởng Viện kiểm sát 
nhân dân tối cao;

4. Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hê thống pháp luật đối với 
các dự án luật, pháp lênh trước khi trình Quốc hội, Uỳ ban thường vụ Quốc hội thông qua;

5V Giám sát việc thực hiện luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của 
Uỷ ban thường vụ Quốc hội thuộc lĩnh vực tổ chức bộ máy nhà nước, về hình sự, dân sự, 
hành chính; giám sát hoạt động của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ thuộc lĩnh vực Ưỷ 
ban phụ trách; giám sát hoạt đông của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối 
cao; giám sát hoạt đông diều tra, thi hành án;

6. Giám sát vãn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ,. Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, 
Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, vãn bản 
quy phạm pháp luật liên tịch giữa các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở Trung ương hoặc giữa cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền với cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội thuộc lĩnh vực 
Uỷ ban phụ trách;

7. Kiến nghị các vấn đề liên quan đến tổ chức, hoạt động của các cơ quan hữu quan, 
các biện pháp cần thiết nhằm hoàn thiện bộ máy nhà nước và hệ thống pháp luật.

Điều 28.
Uỷ ban kinh tế và ngân sách có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
1. Thẩm tra dự án luật, dự án pháp lệnh thuộc lĩnh vực quản lý kinh tê', hoạt động kinh 

doanh, ngân sách, tài chính, tiển tê và các dự án khác do Quốc hội, Ưỷ ban thường vụ Quốc 
hội giao;

2. Chủ trì thẩm tra dự án, kẽ' hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các báo cáo của Chính 
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phủ về việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, về dự toán ngân sách nhà nước và 
phương án phân bổ ngãn sách trung ương, tổng quyết toán ngân sách nhà nước;

3. Giám sát việc thực hiên luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của 
Uỷ ban thường vụ Quốc hội thuộc lĩnh vực quản lý kinh tế, hoạt động kinh doanh, ngân 
sách, tài chính, tiền tẽ; giám sát hoạt động của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang bô trong 
việc thực hiện kê' hoạch nhà nước về phát triển kinh tê' - xã hội, thực hiện dự toán ngân sách 
nhà nước và việc thực hiên chính sách tài chính, tiền tê;

4. Giám sát vãn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ 
trưởng, Thủ trường cơ quan ngang Bộ, văn bản quy phạm pháp luật liên tịch giữa các cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền ở Trung ương hoặc giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền với 
cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội thuộc lĩnh vự.c Uỷ ban phụ trách;

5. Kiến nghị các vấn đề liên quan đến tổ chức, hoạt động của các cơ quan hữu quan và 
các vấn đề về quản lý kinh tế, hoạt động kinh doanh, ngân sách, tài chính, tiền tê.

Điều 29.
Uỷ ban quốc phòng và an ninh có những nhiêm vụ và quyền hạn sau dây:
1. Thẩm tra dự án luật, dự án pháp lênh thuộc lĩnh vực quốc phòng và an ninh và các 

dự án khác do Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội giao;
2. Giám sát việc thực hiên luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lênh, nghị quyết của 

Uỷ ban thường vụ Quốc hội thuộc lĩnh vực quốc phòng và an ninh; giám sát hoạt động của 
Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong việc thực hiên nhiêm vụ quốc phòng và an ninh;

3. Giám sát vãn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ 
trường, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, văn bản quy phạm pháp luật liên tịch giữa các cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền ở Trung ương hoặc giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền với 
cơ quan trung ương cùa tổ chức chính trị - xã hội thuộc lĩnh vực uỳ ban phụ trách;

4. Kiến nghị các vấn đề liên quan đến tổ chức, hoạt động của các cơ quan hữu quan và 
các vấn đề về chính sách quốc phòng và an ninh, những biện pháp cần thiết nhằm thực hiện 
nhiêm vụ, quyền hạn của Quốc hội và uỷ ban thường vụ Quốc hội trong lĩnh vực quốc 
phòng và an ninh.

Điều 30.
Ưỷ ban văn hoá, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng có những nhiêm vụ và 

quyền hạn sau đây:
1. Thẩm tra dự án luật, dự án pháp lệnh thuộc lĩnh vực văn hoá, giáo dục, thông tin, 

thể thao và thanh niên, thiếu niên, nhi đồng và các dự án khác do Quốc hội, Uỷ ban thường 
vụ Quốc hội giao;

2. Giám sát việc thực hiên luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của 
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Uỷ ban thường vụ Quốc hội thuộc lĩnh vực vãn hoá, giáo dục, thông tin, thể thao và thanh 
niên, thiếu niên, nhi đồng; giám sát hoạt động của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ 
trong việc thực hiên chính sách về vãn hoá, giáo dục, thông tin, thể thao trong các kế hoạch, 
chương trình phát triển kinh tế - xã hội của đâì nước; giám sát việc thực hiện chính sách đối 
với thanh niên, thiếu niên và nhi đồng;

3. Giám sát vãn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ 
trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, vãn bản quy phạm pháp luật liên tịch giữa các cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền ở Trung ương hoặc giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền với 
cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội thuộc lĩnh vực Ưỷ ban phụ trách;

4. Kiến nghị các vấn đề liên quan đến tổ chức, hoạt động của các cơ quan hữu quan và 
các vấn đề về phát triển vãn hoá, giáo dục, thông tin, thể thao của đất nước, chính sách đối 
với thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

Điều 31.
Uỷ ban về các vấn đề xã hội có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
1. Thẩm tra dự án luật, dự án pháp lệnh thuộc lĩnh vực lao động, y tế, xã hội, tôn giáo 

và các dự án khác do Quốc hội, uỷ ban thường vụ Quốc hội giao;
2. Giám sát việc thực hiện Luật, Nghị quyết của Quốc hội, Pháp lênh, Nghị quyết của 

Uỷ ban thường vụ Quốc hội thuộc lĩnh vực các vấn đề xã hội; giám sát hoạt dộng của Chính 
phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong việc thực hiện chính sách vể các vấn dề xã hội trong 
các kế hoạch, chương trình phát triển kinh tê' - xã hội của dất nước;

3. Giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ 
trưởng, Thủ trường cơ quan ngang Bộ, vãn bản quy phạm pháp luật liên tịch giữa các cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền ở Trung ương hoặc giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền với 
cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội thuộc lĩnh vực Uỷ ban phụ trách;

4. Kiến nghị các vấn đề liên quan đến tổ chức, hoạt động của các cơ quan hữu quan và 
các chính sách, biện pháp để giải quyết các vấn đề xã hội.

Điều 32.
Ưỷ ban khoa học, công nghệ và môi trường có những nhiệm vụ và quyển hạn sau đầy:
1. Thẩm tra dự án luật, dự án pháp lệnh thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ và bảo vê 

môi trường sinh thái và các dự án khác do Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội giao;
2. Giám sát việc thực hiên Luật, Nghị quyết của Quốc hội, Pháp lệnh, Nghị quyết của 

Ưỷ ban thường vụ Quốc hội thuộc lĩnh vực khoa học, công nghê và bảo vê môi trường sinh 
thái; giám sát hoạt động của Chính phủ, các Bbộ, cơ quan ngang Bô trong việc thực hiện 
chính sách phát triển khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường sinh thái trong các kê' 
họạch, chương trình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước;

418

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



3. Giám sát vãn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ 
trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, vãn bản quy phạm pháp luật liên tịch giữa các cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền ở Trung ương hoặc giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền với 
cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội thuộc lĩnh Uỷ ban phụ trách;

4. Kiến nghị các vấn dề liẽn quan dến tổ chức, hoạt dộng của các cơ quan hữu quan và 
các vấn đề về chính sách đẩu tư phát triển khoa học, công nghệ và bảo vê môi trường sinh 
thái.

Điều 33.
Uỷ ban dối ngoại có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
1. Thẩm tra dự án luật, dự án pháp lệnh thuộc lĩnh vực hoạt động đối ngoại của Nhà 

nước và các dự án khác do Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội giao; thẩm tra điều ước 
quốc tê' thuộc thẩm quyền phê chuẩn của Quốc hội, báo cáo của Chính phủ về công tác đối 
ngoại trình Quốc hội;

2. Giám sát việc thực hiện Luật, Nghị quyết của Quốc hội, Pháp lệnh, Nghị quyết của 
Ưỷ ban thường vụ Quốc hội thuộc lĩnh vực dối ngoại; giám sát hoạt động của Chính phủ, 
các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong việc thực hiện chính sách đối ngoại của Nhà nước, hoạt 
động đối ngoại của các ngành và địa phương; giám sát việc thực hiện chính sách của Nhà 
nước dối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài;

3. Giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ 
trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, vãn bản quy phạm pháp luật liên tịch giữa các cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền ở Trung ương hoặc giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền với 
cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội thuộc lĩnh vực Uỷ ban phụ trách;

4. Thực hiện quan hệ đối ngoại với Quốc hội các nước, các tổ chức liên nghị viên thế 
giới và khu vực theo sự chỉ dạo của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội; giúp 
Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội diều hoà, phối hợp các hoạt dộng đối ngoại 
của Quốc hội;

5. Kiến nghị các vấn dề liên quan dến tổ chức, hoạt động của các cơ quan hữu quan và 
các vấn đề về chính sách dối ngoại của Nhà nước, về quan hê với Quốc hội các nước, với 
các tổ chức liên nghị viên thế giới và khu vực, với các tổ chức quốc tê' khác, về chính sách 
đối với người Việt Nam dịnh cư ở nước ngoài.

Điều 34.
Hội dồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của 

mình có trách nhiệm:
1. Tham gia với Uỷ ban kinh té' và ngân sách thẩm tra báo cáo của Chính phủ về kinh 

tê' - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương, tổng 
quyết toán ngân sách nhà nước;
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2. Tham gia với uỷ ban pháp luật thẩm tra dề án về thành lập, bãi bỏ các Bộ, cơ quan 
ngang Bô; thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương;

3. Giám sát việc thực hiên ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Hội đồng dân tộc, Uỷ 
ban phụ trách.

Điều 35.
Hội đồng dân tộc, các uỷ ban của Quốc hội trong phạm vi nhiêm vụ, quyền hạn của 

mình có trách nhiệm tiếp công dân, tiếp nhân, nghiên cứu và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo 
của công dân; giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc lĩnh vực Hội 
đồng dần tộc, Uỷ ban phụ trách.

Điều 36.
Hội đồng dân tộc, các Ưỷ ban của Quốc hội thực hiện quan hệ đối ngoại và hợp tác 

quốc tế theo sự chỉ đạo của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.
Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội phối hợp với Uỷ ban đối ngoại thực hiện 

quan hệ dối ngoại và hợp tác quốc tế của minh.
Điều 37.
Chương trình hoạt động của Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội do Hội 

đồng vặ Uỷ ban quyết định cãn cứ vào Hiến pháp, Luật, Nghị quyết của Quốc hội, Pháp 
lệnh, Nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và sự chỉ đạo, điều hoà của Uỷ ban thường 
vụ Quốc hội.

Điều 38.
Hôi đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội có quyền yêu cầu các thành viên Chính phù, 

Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viên kiểm sát nhân dân tối cao và những viên 
chức nhà nước hữu quan cung cấp tài liệu hoặc dến trình bày những vấn đề mà Hội đồng hoặc Uỷ 
ban xem xét, thẩm tra. Người nhân dược yêu cầu cùa Hội dồng hoặc Uỷ ban của Quốc hôi phải 
đáp ứng yêu cầu đó.

Điều 39.
Khi cần thiết, Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội cử các thành viên cùa 

mình đến cơ quan, tổ chức hữu quan để xem xét, xác minh về vấn đề mà Hội đồng hoặc Uỷ 
ban quan tâm. Cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tạo điều kiện để thành viên cùa 
Hội đổng hoặc Uỷ ban thực hiện nhiêm vụ.

Điều 40.
Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội có quyền kiến nghị với Thủ tướng 

Chính phủ và các thành viên khác của Chính phủ, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viên 
trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô trực thuộc 
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Trung ương về những vấn đề thuộc nhiêm vụ, quyền hạn của Hội dồng, uỷ ban. Người nhân 
dược kiến nghị có trách nhiêm xem xét và trả lời trong thời hạn châm nhất là mười lăm 
ngày, kể từ ngày nhân được kiến nghị. Quá thời hạn này mà người nhân được kiến nghị 
không trả lời hoặc trong trường hợp Hội đổng, Uỳ ban không tán thành với nội dung trả lời, 
thì Hội đổng hoặc Uỷ ban có quyền kiến nghị với Chủ tịch Quốc hội yêu cầu trả lời tại 
phiên họp Uỷ ban thường vụ Quốc hội hoặc lại kỳ họp Quốc hôi gần nhất.

Điều 41.
Khi tiến hành hoạt động giám sát đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Toà án nhân dân 

tối cao, Viên kiểm sát nhân dân tối cao mà phát hiện có vi phạm pháp luật thì Hội đổng dân 
tộc, các Uỷ ban của Quốc hội trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có quyển yêu 
cầu cá nhân, cơ quan hữu quan xem xét và theo thẩm quyền đình chỉ việc thi hành, sửa đổi 
hoặc bãi bỏ những văn bản trái pháp luật, chấm dứt hành vi vi phạm, xử lý người vi phạm. 
Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhân được yêu cầu, cá nhân, cơ quan phải thông 
báo cho Hôi đồng dân tộc hoặc Uỷ ban của Quốc hội biết việc giải quyết. Quá thời hạn nói 
trên mà cá nhân, cơ quan được yêu cầu không trả lời thì Hôi đồng dân tộc hoặc Ưỷ ban của 
Quốc hội có quyền kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc Uỷ ban thường vụ 
Quốc hội xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

Điều 42.
Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hôi thành lập các tiểu ban dể nghiên cứu, chuẩn bị 

các vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động của Hội đồng, Ưỷ ban. Trường tiểu ban phải là thành viên của 
Hội đồng hoặc Uỷ ban, các thành viên khác có thể không phải là thành viên của Hội dồng, Uỷ ban 
hoặc không phải là đại biểu Quốc hội.

CHƯƠNG IV
ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐOÀN ĐẠI Biểu QUỐC HỘI

Điều 43.
Đại biểu Quốc hội là người đại diên cho ý chí và nguyên vọng của nhân dân, không 

chỉ đại diên cho nhân dân ở đơn vị bầu cử ra mình mà còn đại diện cho nhân dân cả nước; là 
người thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước trong Quốc hội.

Điểu 44.
Nhiệm kỳ của đại biểu mỗi khóa Quốc hội bắt đầu từ kỳ họp thứ nhất của khóa Quốc 

hội đó đến kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khoá sau.
Nhiệm kỳ của đại biểu Quốc hội dược bầu bổ sung bắt dầu từ kỳ họp sau cuộc bầu cử 

bổ sung đến kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khoá sau.
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Điều 45.
Trong số các đại biểu Quốc hội, có những đại biểu hoạt động chuyên trách và có những đại 

biểu hoạt động không chuyên trách. Số lượng đại biểu Quốc hội hoạt dộng chuyên trách có ít nhất 
là hai mươi lãm phần trăm tổng số đại biểu Quốc hội.

Điều 46.
Đại biểu Quốc hội chịu trách nhiêm trước cử tri, đồng thời chịu trách nhiêm trước 

Quốc hội về việc thực hiên nhiệm vụ đại biểu của mình.
Đại biểu Quốc hội phải gương mẫu trong việc chấp hành Hiến pháp, pháp luật, có 

cuộc sống lành mạnh và tôn trọng các quy tắc sinh hoạt công cộng, bảo vệ quyền và lợi ích 
hợp pháp của công dân, góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Đại biểu Quốc hội có nhiêm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật, động viên nhân dân 
chấp hành pháp luật và tham gia quản lý nhà nước.

Điều 47.
Đại biểu Quốc hội có nhiệm vụ tham gia các phiên họp toàn thể của Quốc hội, các 

cuộc họp của Tổ đại biểu Quốc hội, của Đoàn đại biểu Quốc hội; thảo luận và biểu quyết 
các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội.

Đại biểu Quốc hội là thành viên của Hội đổng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội có trách 
nhiệm tham gia các phiên họp, thảo luân, biểu quyết các vấn đề và tham gia các hoạt dộng 
khác thuộc nhiêm vụ, quyền hạn của Hội dồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội mà mình là 
thành viên.

Đại biểu Quốc hội hoạt động không chuyên trách được dành ít nhất một phần ba thời 
gian làm việc để thực hiện nhiệm vụ đại biểu. Cơ quan, tổ chức, dơn vị nơi đại biểu làm việc 
có trách nhiệm tạo điều kiện để dại biểu thực hiện nhiệm vụ.

Điều 48.
Đại biểu Quốc hội có quyền trình dự án luật, kiến nghị về luật ra trước Quốc hội, dự 

án pháp lênh ra trước Uỷ ban thường vụ Quốc hội theo trình tự và thủ tục do pháp luật quy 
dịnh.

Điều 49.
Đại biểu Quốc hội có quyền chất vấn Chủ tịch nước, Chù tịch Quốc hội, Thủ tướng 

Chính phủ và các thành viên khác của Chính phù, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viên 
trưởng Viện kiểm sát nhân dân lối cao. Người bị chất vấn có trách nhiêm trả lời về những 
vấn để mà đại biểu Quốc hội chất vấn.

Trong thời gian Quốc hội họp, đại biểu Quốc hội gửi chất vấn đến Chủ tịch Quốc hội. Người bị 
chất vấh có trách nhiêm trà lời trước Quốc hội tại kỳ họp đó. Trong trường hợp cần điều tra thì Quốc 
hội có thể quyết đinh cho trả lời trước Uỷ ban thường vụ Quốc hội hoặc tại kỳ họp sau cúa Quốc hội 
hoặc cho trả lời bằng văn bản.
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Trong thời gian giữa hai kỳ họp Quốc hội, chất vấn được gửi đến Ưỷ ban thường vụ 
Quốc hội để chuyển dến cơ quan hoặc người bị chất vấn và quyết định thời hạn trả lời chất 
vấn.

Nếu dại biểu Quốc hội khổng dồng ý với nội dung trả lời thì có quyển đề nghị Chủ 
tịch Quốc hội đưa ra thảo luận trước Quốc hội hoặc Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

Khi cần thiết, Quốc hội hoặc Uỷ ban thường vụ Quốc hội ra nghị quyết về viêc trả lời 
chất vấn và trách nhiêm của người bị chất vấn.

Điều 50.
Đại biểu Quốc hội có quyền kiến nghị với Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét trình 

Quốc hội việc bỏ phiếu tín nhiệm dối với những người giữ các chức vụ do Quốc hội bầu 
hoậc phê chuẩn.

Điều 51.
Đại biểu Quốc hội phải liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thường 

xuyên tiếp xúc với cử tri, tìm hiểu tâm tư, nguyên vọng của cử tri; thu thập và phản ánh 
trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội và cơ quan nhà nước hữu quan.

Mỗi nãm ít nhất một lần đại biểu Quốc hội phải báo cáo trước cử tri về việc thực hiện 
nhiệm vụ đại biểu của mình. Cử tri có thể trực tiếp hoặc thông qua Mặt trận Tổ quốc yêu 
cầu dại biểu báo cáo công tác và có thể nhận xét đối với việc thực hiên nhiêm vụ của đại 
biểu Quốc hội.

Điều 52.
Đại biểu Quốc hội có trách nhiệm tiếp cống dân. Khi nhân được kiến nghị, khiếu nại, 

tố cáo của công dân, đại biểu Quốc hội có trách nhiêm nghiên cứu, kịp thời chuyển đến 
người có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người kiến nghị, khiếu nại, tố cáo biết; 
dôn dốc và theo dõi việc giải quyết. Người có thẩm quyền giải quyết phải thông báo cho đại 
biểu Quốc hội về kết quả giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo đó trong thời hạn theo quy 
định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Trong trường hợp xét thấy viêc giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo không thoả 
đáng, đại biểu Quốc hội có quyền gặp người đứng đầu cơ quan hữu quan dể tìm hiểu, yêu 
cầu xem xét lại. Khi cần thiết, đại biểu Quốc hội có quyền yêu cầu người dứng dầu cơ quan 
hữu quan c.ấp trên của cơ quan đó giải quyết.

Điều 53.
Khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, 

quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, dơn vị vũ trang nhân dân hoặc 
cùa công dân, dại biểu Quốc hội có quyền yẽu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu 
quan thi hành những biên pháp cẩn thiết để kịp thời chấm dứt hành vi trái pháp luật đó. 
Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu, cá nhân, cơ quan, tổ chức, dơn 
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vị phải thông báo cho đại biểu Quốc hội biết việc giải quyết. Quá thời hạn nói trên mà cá 
nhân, cơ quan, tổ chức, đơn vị không trả lời thì đại biểu Quốc hội có quyền kiến nghị với 
người đứng đầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên, đồng thời báo cáo uỷ ban thường vụ 
Quốc hội xem xét, quyết định.

Điều 54.
Khi thực hiện nhiệm vụ đại biểu, đại biểu Quốc hội có quyền liên hê với các cơ quan 

nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân. Người đứng đầu cơ 
quan, tổ chức, đơn vị đó trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm tiếp 
và đáp ứng những yêu cầu của đại biểu Quốc hội.

Điều 55.
Đại biểu Quốc hội có quyền tham dự kỳ họp Hội đồng nhân dân các cấp nơi minh 

được bầu, có quyền phát biểu ý kiến nhưng không biểu quyết.
Chủ tịch Hôi dồng nhân dân các cấp thông báo cho đại biểu Quốc hội biết ngày họp 

Hội đổng nhân dân cấp mình, mời đại biểu tới dự và cung cấp tài liệu cẩn thiết.
Điều 56.
Đại biểu Quốc hội không còn xứng đáng với sự tín nhiêm của nhân dân thì tuỳ mức độ 

phạm sai lầm mà bị Quốc hội hoặc cử tri bãi nhiêm.
Uỷ ban thường vụ Quốc hội quyết định việc đưa ra Quốc hội bãi nhiêm hoặc cử tri nơi 

bầu ra đại biểu bãi nhiệm đại biểu Quốc hội theo đề nghị của Uỷ ban Trung ương Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam, uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc 
của cử tri nơi bầu ra đại biểu Quốc hội dó.

Trong trường hợp Quốc hội bãi nhiêm đại biểu Quốc hội thì việc bãi nhiêm phải được 
ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành.

Trong trường hợp cử tri bãi nhiệm đại biểu Quốc hội thì việc bãi nhiệm được tiến hành 
theo thể thức do Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định.

Điều 57.
Đại biểu Quốc hội có thể xin thôi làm nhiêm vụ đại biểu vì lý do sức khoẻ hoặc vì lý 

do khác. Viộc chấp nhận đại biểu Quốc hội xin thôi làm nhiêm vụ do Quốc hội quyết định; 
trong thời gian giữa hai kỳ họp Quốc hội thì do Uỷ ban thường vụ Quốc hội quyết định và 
báo cáo với Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Điều 58.
Không có sự đồng ý của Quốc hội và trong thời gian Quốc hội không họp, không có sự 

đổng ý cùa Uỷ ban thường vụ Quốc hội thỉ không được bắt giam, truy tố đại biểu Quốc hội và 
không được khám xét nơi ở và nơi làm việc của đại biểu Quốc hội. Việc đề nghị bắt giam, truy tố, 
khám xét nơi ở và nơi làm việc của đại biểu Quốc hội thuộc thẩm quyền của Viên trưởng Viện 
kiểm sát nhãn dãn tối cao.
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Nếu vì phạm tội quả tang mà đại biểu Quốc hội bị tạm giữ, thì cơ quan tạm giữ phải 
lập tức báo cáo để Quốc hội hoặc Uỷ ban thường vụ Quốc hội xét và quyết định.

Trong trường hợp đại biểu Quốc hội bị truy cứu trách nhiêm hình sự thì Uỷ b'an 
thường vụ Quốc hội quyết dinh tạm đình chỉ việc thực hiên nhiêm vụ, quyền hạn của đại 
biểu Quốc hội đó.

Đại biểu Quốc hội bị Toà án kết án thì đương nhiên mất quyền đại biểu Quốc hội, kể 
từ ngày bản án, quyết định của Toà án có hiêu lực pháp luật.

Đại biểu Quốc hội không thể bị cơ quan, đơn vị nơi đại biểu làm việc cách chức, buộc 
thôi việc, nếu không được Uỷ ban thường vụ Quốc hội đổng ý.

Điều 59.
Đại biểu Quốc hôi hoạt dộng chuyên trách được bố trí nơi làm việc và các diều kiện 

cần thiết khác cho hoạt dộng đại biểu của mình.
Khi dại biểu Quốc hội hoạt dộng chuyên trách thôi làm nhiệm vụ dại biểu thì cơ quan, 

lổ chức có thẩm quyền có trách nhiệm bô’ trí công tác cho đại biểu Quốc hội.
Thời gian dại biểu Quốc hội hoạt dộng chuyên trách được tính vào thời gian công tác 

liên tục.
Lương, các chế đô khác của dại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách và các khoản phụ cấp 

của đại biểu Quốc hội do Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định.
Điều 60.
1. Các đại biểu Quốc hội được bầu trong một tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung 

ương hợp thành Đoàn đại biểu Quốc hội. Đoàn đại biểu Quốc hội có dại biểu hoạt động 
chuyên trách.

2. Đoàn đại biểu Quốc hội thực hiện các nhiêm vụ sau đây:
a) Tổ chức việc liếp công dân của đại biểu Quốc hôi; phối hợp với Thường trực Hội 

đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc ở dịa phương tổ chức để đại 
biểu Quốc hôi tiếp xúc cử tri;

b) Tổ chức dể các đại biểu Quốc hôi thảo luận về dự án luật, dự án pháp lênh và các dự án 
khác, dự kiến chương trình kỳ họp Quốc hội theo yêu cầu của Uỷ ban thường vụ Quốc hội;

c) Theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiêh nghị của công dân mà đại biểu 
Quốc hội, Đoàn dại biểu Quốc hội đã chuyển đến cơ quan, tổ chức;

d) Tổ chức để đại biểu Quốc hội giám sát việc thi hành pháp luật ở địa phương;
đ) Báo cáo với Uỷ ban thường vụ Quốc hội về tình hình hoạt động của Đoàn đại biểu 

Quốc hội và dại biểu Quốc hội.
3. Đoàn đại biểu Quốc hội có irụ sở, Văn phòng giúp việc và có kinh phí hoạt động 

theo quy định của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.
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Điều 61.
Đoàn đại biểu Quốc hôi có Trưởng đoàn và Phó trưởng đoàn. Trưởng đoàn đại biêu 

Quốc hội có nhiệm vụ sau đây:
1. Tổ chức để các đại biểu Quốc hội trong Đoàn thực hiện các nhiộm vụ của dại biểu 

Quốc hội và nhiệm vụ của Đoàn đại biểu Quốc hội;
2. Giữ mối liên hê với Chủ tịch Quốc hội, uỷ ban thường vụ Quốc hội, các đại biểu 

Quốc hội trong Đoàn, Thường trực Hội đổng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Mặt trân Tổ quốc 
Việt Nam ờ địa phưomg và Vãn phòng Quốc hội.

CHƯƠNG V
KỲ HỌP QUỐC HỘI

Điều 62.
Quốc hội họp thường lộ mỗi năm hai kỳ.
Trong trường hợp Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ hoặc ít nhất một phần ba tổng 

số dại biểu Quốc hội yêu cầu hoặc theo quyết định của mình, Uỷ ban thường vụ Quốc hội 
triệu tập kỳ họp bất thường.

Điều 63.
Uỷ ban thường vụ Quốc hội dự kiến chương trình làm việc của các kỳ họp Quốc hội; 

Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá trước dự kiến chương trình làm viêc của kỳ họp thứ nhất 
của Quốc hội khoá mới.

Điều 64.
Uỷ ban thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập kỳ họp Quốc hội thường lê chậm nhất 

là ba mươi ngày, kỳ họp Quốc hội bất thường chậm nhất là bảy ngày, trước ngày khai mạc 
kỳ họp.

Dự kiến chương trình làm việc của kỳ họp được gửi đến dại biểu Quốc hội cùng với 
quyết định triệu tập kỳ họp.

Điều 65.
Kỳ họp thứ nhất của mỗi khoá Quốc hội do Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá trước 

triệu tập châm nhất là sáu mươi ngày, kể từ ngày bầu cử đại biểu Quốc hội.
Kỳ họp thứ nhất của mỗi khoá Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội khoá trước khai mạc và 

chủ toạ cho đến khi Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội khoá mới.
Điều 66.
Chương trình kỳ họp Quốc hội do Quốc hội quyết định.
Đại biểu Quốc hội có quyền đề nghị sửa đổi, bổ sung chương trình kỳ họp đã được 
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thông qua. Viêc sửa đổi, bổ sung chương trình kỳ họp phải được quá nửa tổng số đại biểu 
Quốc hội biểu quyết tán thành.

Điều 67.
Quốc hội họp công khai.
Trong trường hợp cần thiết, theo đề nghị của Chủ tịch nước, Uỷ ban thường vụ Quốc 

hội, Thủ tướng chính phủ hoặc của ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Quốc hội, Quốc hội 
quyết định họp kín.

Điều 68.
Các vấn dề trong chương trình kỳ họp Quốc hội được thảo luân và quyết định tại các 

phiên họp toàn thể. Trong trường hợp cần thiết, Quốc hội quyết định thảo luận tại Hội đồng 
dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội, các tổ đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội.

Điều 69.
Thành viên Chính phủ không phải là đại biểu Quốc hội được mời dự các kỳ họp Quốc 

hội, có trách nhiệm tham dự các phiên họp toàn thể của Quốc hội khi Quốc hội xem xét về 
những vấn dề có liên quan đến ngành, lĩnh vực mà mình phụ trách; được phát biểu ý kiến về 
vấn đề thuộc ngành, lĩnh vực mà thành viên đó phụ trách theo yêu cầu của Quốc hội hoặc 
dược Quốc hội đồng ý theo đề nghị của thành viên đó.

Điều 70.
Đại diên cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân, 

cơ quan báo chí, công dân và khách quốc tế có thể được mời dự các phiên họp công khai 
của Quốc hội.

Điều 71.
Chủ tịch nước, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc 

hội, Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Mặt trân Tổ quốc 
Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trân, các đại biểu Quốc hội có quyền trình dự 
án luật ra trước Quốc hội.

Quyền trình dự án luật được thực hiện bằng việc trình dự án luật mới, dự án luật sửa 
đổi, bổ sung luật hiện hành.

Đại biểu Quốc hội thực hiên quyền kiến nghị về luật thông qua việc kiến nghị ban 
hành luật mới hoặc sửa đổi, bổ sung luật hiện.hành.

Điều 72.
Quốc hội quyết định chương trình xây dựng luật, pháp lênh của cả nhiêm kỳ Quốc hội và 

chương trình hàng năm theo đề nghị của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.
Các dự án luật trước khi trình ra Quốc hội phải được Hội đổng dân tộc hoặc Uỷ ban 

hữu quan của Quốc hội thẩm tra, Uỷ ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến và được gửi đến 
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đại biểu Quốc hội chậm nhất là hai mươi ngày trước ngày khai mạc kỳ họp.
Đối với dự án luật do Uỷ ban thường vụ Quốc hội trình thì Quốc hội quyết định cơ 

quan thẩm tra hoặc thành lập uỷ ban lâm thời để thẩm tra dự án luật đó.
Điều 73.
Quốc hội xem xét, thông qua dự án luật tại một hoặc nhiều kỳ họp của Quốc hội.
Quốc hội thảo luân về dự án luật sau khi cơ quan, tổ chức, cá nhân trình dự án luật 

thuyết trình về nội dung dự án, Hội đồng dân tộc hoặc uỷ ban hữu quan của Quốc hội trình 
bày báo cáo thẩm tra.

Uỷ ban thường vụ Quốc hội chỉ dạo các cơ quan hữu quan tiếp thu ý kiến của đại biểu 
Quốc hội và chỉnh lý dự thảo luật.

Quốc hội nghe báo cáo về việc tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, nghe đọc dự thảo đã 
được chỉnh lý và xem xét, thông qua dự thảo luật.

Điều 74.
Quốc hội quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn và hàng nãm của đất 

nước; các công trình quan trọng quốc gia; chính sách tài chính, tiền tê quốc gia, dự toán 
ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách trung ương.

Chính phủ trình Quốc hội dự án kế hoạch, dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ 
ngân sách trung ương của năm sau tại kỳ họp Quốc hội cuối nãm trước.

Quốc hội phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước do Chính phủ trình chậm 
nhất là mười tám tháng, sau khi năm {Ịgân sách kết thúc.

Các dự án phải được gửi đến đại biểu Quốc hội châm nhất là mười ngày, trước ngày 
khai mạc kỳ họp.

Điều 75.
Quốc hội xem xét các dự án, công trình quan trọng quốc gia sau khi nghe thuyết trình 

cùa Chính phủ, báo cáo thẩm tra của Hội đồng dân tộc hoặc Uỷ ban hữu quan và biểu quyết 
thông qua sau khi Quốc hội đã thảo luận.

Quốc hội thông qua các dự án bằng cách biểu quyết từng vấn đề, sau đó biểu quyết 
toàn bộ, hoặc biểu quyết toàn bộ một lần.

Điều 76.
Quốc hội xem xét Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử trì cả nước.
Các cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị hữu quan có trách nhiêm nghiên cứu, giải quyết, trả lời 

kiến nghị cùa cử tri và báo cáo với Quốc hội kết quả giải quyết.
Khi cần thiết, Quốc hội ra Nghị quyết về việc giải quyết kiêh nghị của cử tri.
Điều 77.
Quốc hôi xem xét, thảo luận báo cáo công tác của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội 
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đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội, Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao và Viên kiểm 
sát nhân dân tối cao tại kỳ họp cuối năm. Tại kỳ họp giữa năm, các cơ quan này gửi báo cáo 
công tác đến các đại biểu Quốc hội, khi cần thiết Quốc hội có thể xem xét, thảo luận.

Quốc hội có thể ra nghị quyết vể công tác của các cơ quan đã báo cáo.
Điều 78.
Tại kỳ họp cuối cùng của mỗi khoá Quốc hội, Quốc hội xem xét, thảo luân báo cáo 

công tác cả nhiệm kỳ của Quốc hội, Chủ tịch nước, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng 
dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, 
Viên trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Báo cáo công tác cả nhiêm kỳ của Quốc hội do Uỷ ban thường vụ Quốc hôi chuẩn bị.
Điều 79.
Tại phiên họp dáu tiên của kỳ họp thứ nhất mỗi khoá Quốc hội, Quốc hội bầu Uỷ ban 

thẩm tra tư cách dại biểu Quốc hội gồm Chủ nhiệm, một Phó Chủ nhiệm và các ủy viên 
trong số đại biểu Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội khoá trước giới thiệu.

Căn cứ vào báo cáo của uỷ ban thẩm tra tư cách đại biểu, Quốc hội quyết định xác 
nhân tư cách đại biểu của các dại biểu Quốc hội đã được bầu, tuyên bố những trường hợp cá 
biệt mà việc bầu cử đại biểu không có giá trị.

Uỷ ban thẩm tra tư cách đại biểu Quốc hội hết nhiệm vụ khi việc thẩm tra tư cách đại 
biểu đã hoàn thành.

Điều 80.
Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hôi và các Uỷ viên Uỷ ban 

thường vụ Quốc hội trong số các dại biểu Quốc hội theo danh sách đề cử chức vụ từng 
người do Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá trước giới thiêu.

Sô' Phó Chủ tịch Quốc hội và sô' Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội do Quốc hội 
quyết định.

Điều 81.
Quốc hội bđu Chủ tịch nước trong sô' các đại biểu Quốc hội do Uỷ ban thường vụ 

Quốc hội giới thiệu.
Theo đề nghị của Chủ tịch nước, Quốc hôi bầu Phó Chủ tịch nước trong sô' các đại 

biểu Quốc hội; phê chuẩn danh sách thành viên Hội đồng quốc phòng và an ninh.
Điều 82.
Quốc hôi bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các uỷ viên Hội đồng dân tộc trong số các 

đại biểu Quốc hội theo danh sách đề cử chức vụ từng người do Chủ tịch Quốc hội giới thiệu.
Sô' Phó Chủ tịch và sỏ' Uỷ viên Hội đồng dân tộc do Quốc hội quyết định.

429

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Điều 83.
Quốc hội bầu Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm và các Uỷ viên cùa mỗi Uỷ ban của 

Quốc hội trong số các đại biểu Quốc hội theo danh sách đề cử chức vụ từng người do Chủ 
tịch Quốc hội giới thiệu.

Số Phó Chủ nhiêm và số Uỷ viên của mỗi Uỷ ban do Quốc hội quyết định.
Điều 84.
Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ trong số các dại biểu Quốc hội do Chủ tịch nước 

giới thiêu.
Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiêm các Phó Thủ 

tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ theo danh sách dề cử chức vụ từng 
người.

Điều 85.
Quốc hội bầu Chánh án Toà án nhân dân lối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân 

dân tối cao trong sô các đại biểu Quốc hội do Chủ tịch nước giới thiệu.
Điều 86.
Quốc hội bầu Đoàn thư ký kỳ họp của mỗi khoá Quốc hội, gồm Trưởng đoàn thư ký 

và các Thư ký trong số các đại biểu Quốc hội theo danh sách do Chủ tịch Quốc hội giới 
thiệu.

Đoàn thư ký có những nhiêm vụ và quyền hạn sau đây:
1. Làm biên bản mỗi phiên họp, biên bản kỳ họp; chuẩn bị thông cáo về phiên họp cùa Quốc 

hội; tổng hợp ý kiêh của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp Quốc hội;
2. Phối hợp với Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội và các cơ quan hữu quan để 

chỉnh lý các dự án luật, dự thảo nghị quyết trình Quốc hội;
3. Thực hiên những công tác khác do Chủ tịch Quốc hội giao.
Chủ tịch Quốc hội khoá trước chỉ định Thư ký lâm thời các phiên họp của kỳ họp thứ nhất 

của Quốc hội khoá mới cho đến khi Quốc hội bầu Đoàn thư ký.
Điều 87.
Người được Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn việc bổ nhiêm, nếu vl lý do sức khoẻ hoặc vì lý do 

khác mà không thể thực hiện được nhiệm vụ thì có thể xin từ chức.
Điều 88.
1. Quốc hội bỏ phiếu tín nhiêm đối với những người giữ các chức vụ do Quốc hôi bầu hoặc 

phê chuẩn do Uỷ ban thường vụ Quốc hội đề nghị theo trình tự sau đây:
a) Uỷ ban thường vụ Quốc hội trình Quốc hội về việc bỏ phiếu tín nhiêm;
b) Người được đưa ra bỏ phiếu tín nhiệm có quyền trình bày ý kiến của mình trước Quốc hội;
c) Quốc hội thảo luận và bỏ phiếu tín nhiệm.

430

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



2. Trong trường hợp không được quá nửa tổng số đại biểu Quốc hội tín nhiêm thì cơ quan 
hoặc người dã giới thiệu dể bầu hoặc dề nghị phê chuẩn người đó có trách nhiêm trình Quốc hội 
xem xét, quyết định việc miễn nhiệm, bãi nhiệm hoặc phê chuẩn việc miễn nhiệm, cách chức 
người không được Quốc hội tín nhiệm.

Điều 89.
Tại các kỳ họp sau kỳ họp thứ nhất, trong trường hợp cần thiết, Quốc hội bầu, miễn nhiệm, 

bãi nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội theo dề 
nghị của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

Quốc hội miễn nhiệm, bãi nhiệm hoặc phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm, cách chức những người 
giữ các chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn việc bổ nhiêm quy định tại các điều 81, 82, 83, 84, 
85 và 86 của Luật này theo đề nghị của cơ quan hoặc người đã giới thiêu dể bầu hoặc đề nghị phê 
chuẩn bổ nhiệm các chức vụ đó.

Việc bẩu hoặc phê chuẩn những người thay thế các chức vụ nói trên dược thực hiện theo quy 
định tại các điều 80, 81, 82, 83, 84, 85 và 86 của Luật này.

Điều 90.
Tại kỳ họp thứ nhất của mỗi khoá Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Thủ tướng 

Chính phủ, Chánh án Toà án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối 
cao báo cáo công tác từ kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khoá trước đến kỳ họp thứ nhất của 
Quốc hội khoá mới.

Điều 91.
Luật, Nghị quyết của Quốc hội phải được quá nửa tổng số đại biểu Quốc hội biểu 

quyết tán thành. Đối với các nghị quyết về việc bãi nhiệm dại biểu Quốc hội, rút ngắn hoặc 
kéo dài nhiêm kỳ của Quốc hội, sửa đổi Hiến pháp thì phải dược ít nhất hai phần ba tổng số 
đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành.

Luật, nghị quyết của Quốc hội phải được Chủ tịch Quốc hội ký chứng thực và Chủ 
tịch nước công bố chậm nhất là mười lăm ngày, kể từ ngày thông qua.

CHƯƠNG VI
Bộ MÁY GIÚP VIỆC VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG 

CỦA QUỐC HỘI

Điều 92.
Uỷ ban thường vụ Quốc hội tổ chức bộ máy giúp việc của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ 

Quốc hội, của Hội đổng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội.
Tổ chức, nhiêm vụ của các cơ quan này dò Ưỷ ban thường vụ Quốc hội quy định.
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Điều 93.
Kinh phí hoạt động của Quốc hội là một khoản độc lập trong ngân sách nhà nước do 

Quốc hội quyết định.
Chủ tịch Quốc hội chỉ đạo và tổ chức việc thực hiện kinh phí hoạt động của Quốc hội.

CHƯƠNG VII
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 94.
Luật này thay thê' Luật tổ chức Quốc hội ngày 15 tháng 4 nãm 1992.
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2. LUẬT Tổ CHỨC CHÍNH PHỦƠ)

Cân cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 dã dược 
sửa dổi, bổ sung theo Nghị quyết sô' 5H200HQH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc 
hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Luật này quy định về tổ chức và hoạt dộng của Chính phủ.

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.
Chính phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội, cơ quan hành chính nhà nước cao nhất 

của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Chính phủ thống nhất quản lý việc thực hiện các nhiêm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, 

quốc phòng, an ninh và đối ngoại của Nhà nước; bảo đảm hiệu lực của bộ máy nhà nước từ 
Trung ương đến cơ sở; bảo dảm việc tôn trọng và chấp hành Hiến pháp và pháp luật; phát 
huy quyền làm chủ của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vê Tổ quốc, bảo dảm ổn 
định và nâng cao dời sống vật chất và tinh thần của nhăn dãn.

Chính phủ chịu trách nhiêm trước Quốc hội và báo cáo công tác với Quốc hội, Uỷ ban 
thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước.

Điều 2.
Cơ cấu tổ chức của Chính phủ gồm có:
- Các Bộ;
- Các cơ quan ngang Bộ.
Quốc hội quyết định thành lập hoặc bãi bỏ các Bộ và các cơ quan ngang Bộ theo đề 

nghị của Thủ tướng Chính phủ.
Điều 3.
Chính phủ gồm có:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.

<*’ Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X, kỳ họp thứ 10, thông qua 
ngày 25 tháng 12 năm 2001
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Số Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ do Quốc hội quyết 
định.

Thủ tướng do Quốc hội bầu, miễn nhiêm và bãi nhiêm theo đề nghị của Chủ tịch nước.
Thủ tướng trình Quốc hội phê chuẩn đề nghị về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức 

và từ chức đối với Phó Thủ tướng, Bô trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.
Căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, Chủ tịch nước bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, 

chấp thuận việc từ chức đối với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.
Điều 4.
Thủ tướng là người đứng đầu Chính phủ. Thủ tướng chịu trách nhiệm trước Quốc hội 

và báo cáo công tác với Quốc hội, uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước.
Phó Thủ tướng giúp Thủ tướng làm nhiệm vụ theo sự phân công của Thủ tướng. Khi 

Thủ tướng vắng mặt, một Phó Thủ tướng được Thủ tướng uỷ nhiệm thay mặt lãnh đạo công 
tác của Chính phủ. Phó Thủ tướng chịu trách nhiệm trước Thủ tướng, trước Quốc hội về 
nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ là người dứng đầu và lãnh đạo một Bộ, cơ 
quan ngang Bộ, phụ trách một số công tác của Chính phủ; chịu trách nhiêm trước Thủ 
tướng, trước Quộc hội về quản lý nhà nước ngành, lĩnh vực trong phạm vi cả nước hoặc vể 
công tác được giao phụ trách.

Điều 5.
Nhiệm kỳ của Chính phủ theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, 

Chính phủ tiếp tục làm nhiêm vụ cho đến khi Quốc hội khoá mới thành lập Chính phủ mới.
Điều 6.
Chính phủ tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ.
Hiệu quả hoạt dộng của Chính phủ được bảo đảm bằng hiêu quả hoạt đông của tập thể 

Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ và từng thành viên Chính phủ.
Chính phủ thảo luận tập thể và quyết định theo đa số những vấn đề quan trọng dược 

quy định tại Điều 19 của Luật này.
Thủ tướng lãnh đạo và điều hành hoạt động của Chính phủ, quyết định những vấn đề 

được Hiến pháp và pháp luật quy định thuộc thẩm quyền của mình.
Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ tham gia vào hoạt động của tập thể Chính 

phủ; lãnh đạo, quyết định và chịu trách nhiêm vể ngành, lĩnh vực hoặc về công tác được 
giao phụ trách; tham dự các phiên họp của Quốc hội khi Quốc hội xem xét về những vấn đề 
có liên quan đến ngành, lĩnh vực hoặc về công tác được giao phụ trách.

Điều 7.
Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước bằng pháp luật; sử dụng tổng hợp 
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các biên pháp hành chính, kinh tế, tổ chức, tuyên truyền, giáo dục; phối hợp với Uỷ ban 
trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban chấp hành Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam 
và Ban chấp hành Trung ương của đoàn thể nhân dân trong khi thực hiên nhiêm vụ, quyền 
hạn của mình.

CHƯƠNG II
NHIỆM VỤ VÀ QUYỂN HẠN CỦA CHÍNH PHỦ

Điều 8.
Chính phủ có những nhiêm vụ và quyền hạn sau đây:
1. Lãnh đạo công tác của các Bộ, các cơ quan ngang Bộ và các cơ quan thuộc Chính 

phủ, uỷ ban nhân dân các cấp, xây dựng và kiện toàn hệ thống bộ máy hành chính nhà nước 
thống nhất từ Trung ương đến cơ sở; hướng dẫn, kiểm tra Hội đồng nhân dân thực hiện các 
văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên; tạo điều kiện để Hội đồng nhân dân thực hiện 
nhiêm vụ và quyền hạn theo luật định; đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp và sử dụng đội ngũ cán 
bộ, công chức, viên chức nhà nước;

2. Bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật trong các cơ quan nhà nước, tổ chức 
chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tê', đơn vị vũ trang nhân dân và công dân; tổ 
chức và lãnh dạo công tác tuyên truyền, giáo dục Hiến pháp và pháp luật trong nhân dân;

3. Trình dự án luật, pháp lệnh và các dự án khác trước Quốc hội và Uỷ ban thường vụ 
Quốc hội;

4. Thống nhất quản lý việc xây dựng, phát triển nền kinh tê' quốc dân, phát triển văn 
hoá, giáo dục, y tế, khoa học và công nghê, các dịch vụ công; quản lý và bảo đàm sử dụng 
có hiộu quả tài sản thuộc sở hữu toàn dân; thực hiện kê' hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 
ngân sách nhà nước, chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia;

5. Thi hành những biên pháp bảo vê quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tạo điều 
kiên cho công dân sử dụng quyền và làm tròn nghĩa vụ của mình; bảo vệ tài sản, lợi ích của 
Nhà nước và của xã hội; bảo vê môi trường;

6. Củng cô' và tăng cường nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; bảo đảm an 
ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; xây dựng các lực lượng vũ trang nhân dân; thi hành 
lênh động viên, lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp và mọi biên pháp cần thiết khác để bảo vê 
đất nước;

7. Tổ chức và lãnh đạo công tác kiểm kê, thống kê của Nhà nước; công tác thanh tra 
và kiểm tra nhà nước, chống tham nhũng, lãng phí và mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, 
cửa quyền trong bộ máy nhà nước; giải quyết khiếu nại, tô' cáo của công dân;

8. Thống nhất quản lý cồng tác đối ngoại; đàm phán, ký kết điều ước quốc tê' nhân 
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danh Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trừ trường hợp do Chủ tịch nước ký 
với người dứng dầu Nhà nước khác; đàm phán, ký, phê duyệt, gia nhập diều ước quốc tê' 
nhân danh Chính phủ; chỉ đạo việc thực hiện các điều ước quốc tê' mà Cộng hoà xã hôi chủ 
nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, lợi ích chính đáng của 
tổ chức và công dân Việt Nam ở nước ngoài;

9. Thực hiên chính sách xã hội, chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo; thống nhất 
quản lý công tác thi đua khen thưởng;

10. Quyết định việc điều chỉnh địa giới các dơn vị hành chính dưới cấp tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương;

11. Phối hợp với Uỳ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban chấp hành Tổng 
Liên đoàn lao động Việt Nam, Ban chấp hành Trung ương của đoàn thể nhân dân trong khi 
thực hiên nhiêm vụ, quyền hạn của mình; tạo điều kiên để các tổ chức đó hoạt dộng có hiệu 
quả.

Điều 9.
Nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ trong lĩnh vực kinh tế:
1. Thống nhất quản lý nền kinh tê' quốc dân, phát triển nền kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa; củng cố và phát triển kinh tế nhà nước, chú trọng các ngành và lĩnh 
vực then chốt để bảo đảm vai trò chủ đạo, cùng với kinh tê' tập thể tạo thành nền tảng vững 
chắc của 'nền kinh tê' quốc dân.

Quyết định chính sách cụ thể dể phát huy tiềm năng của các thành phần kinh tế, thúc 
đẩy sự hình thành, phát triển và từng bước hoàn thiện các loại thị trường theo định hướng xã 
hôi chủ nghĩa;

2. Quyết định chính sách cụ thể thực hiên công nghiệp hoá, hiên đại hoá đất nước, chú 
trọng công nghiệp hóa, hiện đại hoá nồng nghiệp và nông thôn;

3. Xây dựng dự án chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn, 
năm năm, hàng năm trình Quốc hội; chỉ đạo thực hiên chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đó;

4. Trình Quốc hội dự toán ngân sách nhà nước, dự kiến phân bổ ngân sách trung ương 
và mức bổ sung từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương, tổng quyết toán ngân 
sách nhà nước hàng năm; tổ chức và điều hành thực hiên ngân sách nhà nước được Quốc hội 
quyết định;

5. Quyết định chính sách cụ thể, các biên pháp về tài chính, tiền tê, tiền lương, giá cả;
6. Thống nhất quản lý và sử dụng có hiệu quả lài sản thuộc sở hữu toàn dân, tài 

nguyên quốc gia; thi hành chính sách tiết kiệm; thực hiện chức năng chủ sở hữu phần vốn 
của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước theo quy định của pháp luật;

7. Thi hành chính sách bảo vê, cải tạo, tái sinh và sử dụng hợp lý các nguồn tài 
nguyên thiên nhiên;
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8. Thống nhất quản lý hoạt dộng kinh tế đối ngoại, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế 
trên cơ sở phát huy nôi lực của đất nước, phát triển các hình thức quan hê kinh tế với các 
quốc gia, tổ chức quốc tê' trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền và cùng có lợi, hỗ 
trợ và thúc đẩy sản xuất trong nước.

Quyết định chính sách cụ thể khuyến khích doanh nghiệp thuộc mọi. thành phần kinh 
tế tham gia hoạt động kinh tê' dối ngoại; khuyến khích đầu tư nước ngoài và tạo điều kiên 
thuận lợi để người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư về nước;

9. Tổ chức và lãnh dạo công tác kiểm kê, thống kê của Nhà nước.
Điều 10.
Nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ trong lĩnh vực khoa học, công nghê và môi 

trường:
1. Thống nhất quản lý và phát triển hoạt động khoa học và công nghê; chỉ đạo thực 

hiện chính sách, kê' hoạch phát triển khoa học và công nghệ;
2. Quyết định chính sách cụ thể về khoa học và công nghê để bảo đảm phát triển khoa 

học và cổng nghệ là quốc sách hàng đầu, ưu tiên dầu tư cho những hướng khoa học công 
nghệ hiên dại, công nghệ cao, chú trọng công nghệ thông tin,- công nghệ sinh học; đa dạng 
hoá và sử dụng có hiệu quả các nguồn đầu tư phát triển khoa học và công nghê;

3. Thống nhất quản lý các tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghê, hệ 
thống thông tin khoa học và công nghê; sử dụng cố hiệu quả các thành tựu khoa học và 
công nghệ;

4. Thống nhất quản lý tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, sở hữu trí tuệ và 
chuyển giao công nghê;

5. Quyết định chính sách cụ thể về bảo vê, cải thiện và giữ gìn môi trường; chỉ đạo tập 
trung giải quyết tình trạng suy thoái môi trường ở các khu vực trọng điểm; kiểm soát ô 
nhiẻm, ứng cứu và khắc phục sự cô' môi trường.

Điều 11.
Nhiêm vụ và quyền hạn của Chính phủ trong lĩnh vực vãn hoá, giáo dục, thông tin, thể 

thao và du lịch:
1. Thống nhất quản lý và phát triển sự nghiệp vãn hoá, văn học, nghê thuật; quy định 

các biên pháp để bảo tổn, phát triển nền văn hoá tiên tiến, đâm đà bản sắc dãn tộc; bảo vệ 
và phát huy giá trị di sản vãn hoá; khuyến khích phát triển các tài nãng sáng tạo vãn hoá, 
nghê thuật, chống việc truyển bá tư tưởng và sản phẩm văn hoá độc hại; bài trừ mê tín, hủ 
tục; không ngừng xây dựng nếp sống văn minh trong xã hôi;

2. Quyết định chính sách cụ thể về giáo dục để bảo đảm phát triển giáo dục là quốc 
sách hàng đầu; ưu tiên đầu tư, khuyến khích các nguồn lực để phát triển sự nghiệp giáo dục, 
nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, phát hiên, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài.
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Thống nhất quản lý hệ thống giáo dục quốc dân về mục tiêu, chương trình, nội dung, 
kê' hoạch giáo dục, tiêu chuẩn giáo viên, quy chế thi cử, hệ thống văn bằng, chức danh khoa 
học, các loại hình trường, lớp và các hình thức giáo dục khác; thực hiên phổ cập giáo dục 
trung học cơ sở và chống tái mù chữ;

3. Thống nhất quản lý và phát triển sự nghiệp thông tin, báo chí; thi hành các biện 
pháp để ngăn chặn cố hiệu quả những hoạt động thông tin làm tổn hại lợi ích quốc gia, phá 
hoại nhân cách, đạo đức và lối sống tốt đẹp của người Việt Nam;

4. Thống nhất quản lý và phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao; tạo điều kiện để mở 
rộng và nâng cao chất lượng các hoạt động thể dục, thể thao quần chúng, chú trọng hoạt 
động thể thao chuyên nghiệp, bồi dưỡng các tài năng thể thao;

5. Quyết dinh chính sách cụ thể nhằm dẩy mạnh phát triển du lịch thực sự trở thành 
ngành kinh tế mũi nhọn, mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động du lịch trong nước và 
phát triển du lịch quốc tế.

Điều 12.
Nhiêm vụ và quyền hạn của Chính phủ trong lĩnh vực y tê' và xã hội:
1. Quyết định chính sách cụ thể nhằm hướng nghiệp, tạo việc làm, cải thiện điều kiên 

làm việc, an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng ngừa bênh nghề nghiệp cho người lao 
động; chỉ dạo thực hiện các chương trình xoá đói, giảm nghèo; mở rộng các hình thức bảo 
hiểm xã hội và an sinh xã hội; thực hiện cứu trợ xã hội;

2. Thống nhất quản lý và phát triển sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ của nhân 
dân, huy động và tổ chức mọi lực lượng xã hội xây dựng và phát triển nền y học Việt Nam; 
đầu tư, phát triển sự nghiệp bảo vệ sức khoẻ của nhân dân; thống nhất quản lý cóng tác 
phòng bênh, chữa bệnh, sản xuất và lưu thông thuốc chữa bênh, ngăn ngừa các bênh xã hội, 
thực hiên các chính sách, chê' độ về y tế, bảo vệ sức khoè nhân dân;

3. Thực hiện chính sách ưu đãi đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, chính 
sách khen thưởng và chăm sóc đối với những người và gia đinh cổ công với nước;

4. Thực hiện chính sách và biện pháp bảo đảm quyền bình đẳng nam nữ về mọi mặt 
chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và gia đình; bảo vệ, chăm sóc bà mẹ và thực hiên quyền 
trẻ em; giúp đỡ người già, người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khãn đặc biệt; có 
biên pháp ngăn ngừa và chống mọi hành vi bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, xúc phạm nhân 
phẩm phụ nữ và trẻ em;

5. Thực hiên chính sách dân sô' và kê' hoạch hoá gia đình, giảm tỳ lê tãng dân số; nâng 
cao chất lượng dân số;

6. Tổ chức và tạo điều kiên cho thanh niên được học tập, lao động và giải trí, phát 
triển thể lực, trí tuệ, bồi dưỡng về đạo đức, truyển thống dân tộc, ý thức công dân và lý 
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tưởng xã hội chủ nghĩa, phát huy khả năng của thanh niên trong công cuộc lao động sáng 
tạo để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

7. Tổ chức thực hiên các biên pháp phòng ngừa và đấu tranh, ngăn chặn các tai nạn, tê 
nạn xã hội.

Điều 13.
Nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ trong lĩnh vực dân tộc và tôn giáo:
1. Quyết định chính sách, các biên pháp cụ thể nhằm bảo đảm thực hiên chính sách 

bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, giúp nhau cùng phát triển, thực hiên công bằng xã hội giữa 
các dân tộc, quyền dùng tiêng nói, chữ viết của các dân tộc, giữ gìn, phát huy và làm giàu 
bản sắc văn hoá, truyền thống tốt dẹp của các dân tộc; chống mọi hành vi kỳ thị, chia rẽ dân 
tộc;

2. Quyết định chính sách cụ thể, các biện pháp ưu tiên phát triển mọi mặt ở các vùng 
dân tộc thiểu số, xây dựng kết cấu hạ tầng, thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh 
tế - xã hội, phát triển kinh tê' hàng hoá, từng bước nâng cao đời sống của đổng bào các dân 
tộc thiểu số, vùng có diều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và các vùng căn cứ địa 
cách mạng;

3. Thực hiên chính sách ưu tiên phát triển giáo dục, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nguồn 
nhân lực, chương trình chăm sóc sức khoẻ cho đồng bào miền núi, dân tộc thiểu số; có quy 
hoạch và kê' hoạch dào tạo, bổi dưỡng, sử dụng cán bộ là người dân tộc thiểu số;

4. Thực hiên chính sách tôn giáo, bảo đảm quyển tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc 
không theo một tôn giáo nào cùa công dân; bảo đảm sự bình đẳng giữa các tôn giáo trước 
pháp luật; chống mọi hành vi xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín 
ngưỡng, tôn giáo để làm trái pháp luật và chính sách của Nhà nước.

Điều 14.
Nhiêm vụ và quyền hạn của Chính phủ trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và trật tự, 

an toàn xã hôi:
1. TỔ chức thực hiện các chính sách, biên pháp cụ thể để củng cố và tăng cường nền 

quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng thế trân quốc phòng toàn dân gắn với thê' 
trận an ninh nhân dân, kết hợp kinh tẽ' với quốc phòng, an ninh, quốc phòng, an ninh với 
kinh tế nhằm bảo đảm an ninh, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ và trật tự, an toàn xã 
hội, bảo vê chê' độ xã hội chủ nghĩa và những thành quả của cách mạng; xây dựng các lực 
lượng vũ trang nhân dân, xây dựng công nghiệp quốc phòng, bảo đảm trang bị cho lực 
lượng vũ trang; thi hành lệnh động viên, lênh ban bô' tình trạng khẩn cấp và mọi biện pháp 
cần thiết khác để bảo vê đất nước;

2. Thực hiện chính sách ưu đãi, bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần và chính sách 
hâu phương dối với các lực lượng vũ trang nhân dân;
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3. Tổ chức và thực hiện các biện pháp phòng ngừa và đấu tranh chống các loại tội 
phạm, các vi phạm pháp luật.

Điều 15.
Nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ trong lĩnh vực đối ngoại:
1. Thực hiện đường lối dối ngoại độc lập, tự chủ, rộng mở, đa phương hoá, đa dạng 

hoá các quan hệ quốc tế; chủ động hội nhập kinh lê' quốc tế trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ 
quyền, bình đẳng và cùng có lợi; quyết định các chủ trương và biện pháp để tăng cường và 
mở rộng quan hê với nước ngoài và các tổ chức quốc tế; bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn 
lãnh thổ và lợi ích quốc gia, nâng cao vị thê' của Việt Nam trên trường quốc tế; thống nhất 
quản lý nhà nước về công tác đối ngoại;

2. Trình Chù tịch nước quyết định việc ký kết hoặc gia nhập điều ước quốc tê' nhân 
danh Nhà nước và trình Chủ tịch nước phê chuẩn việc ký kết, gia nhập điều ước quốc tê' do 
Chính phủ ký nhân danh Nhà nước; đàm phán, ký, phê duyệt, gia nhập điều ước quốc tê' 
nhân danh Chính phủ; chỉ đạo việc thực hiện các diều ước quốc tê' mà Cộng hoà xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập;

3. Quyết định và chỉ đạo việc thực hiện các chính sách cụ thể về hợp tác kinh tế, khoa 
học và công nghệ, vãn hoá, giáo dục và các lĩnh vực khác với các nước, vùng lãnh thổ và 
các tổ chức quốc tế; mở rộng công tác thông tin đối ngoại;

4. Tổ chức và chỉ đạo hoạt động của các cơ quan đại diện của Nhà nước tại nước ngoài 
và tại các tổ chức quốc tế; bảo vê lợi ích chính đáng của tổ chức và công dân Việt Nam ở 
nước ngoài; quản lý hoạt động của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam;

5. Quyết định chính sách cụ thể nhằm khuyên khích người Việt Nam định cư ở nước 
ngoài đoàn kết cộng đồng, giữ gìn bản sắc vãn hoá, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt 
Nam, giữ quan hệ gắn bó với gia đình và quê hương, góp phần xây dựng quẽ hương, đất 
nước; thực hiện các biên pháp bảo hộ quyền lợi chính đáng của người Việt Nam định cư ở 
nước ngoài.

Điều 16.
Nhiêm vụ và quyền hạn của Chính phủ trong lĩnh vực tổ chức hệ thống hành chính nhà 

nước:
1. Trình Quốc hội quyết định cơ cấu tổ chức của Chính phủ, việc thành lập, bãi bỏ các 

Bộ, cơ quan ngang Bộ, việc thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh dịa giới tỉnh, thành phồ' 
trực thuộc Trung ương, việc thành lập hoặc giải thể đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

Quyết định việc thành lập mới, nhãp, chia, điều chỉnh địa giới các đơn vị hành chính 
dưới cấp tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương;

2. Tổ chức và chì đạo hoạt động của hê thống bộ máy hành chính nhà nước thống nhất 
từ Trung ương đến cơ sở; bảo đàm hiệu lực quản lý nhà nước thông suốt trong hệ thống 
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hành chính nhà nước, cơ quan hành chính cấp dưới phải phục tùng sự lãnh đạo và chấp hành 
nghiêm chỉnh các quyết định của cơ quan hành chính cấp trên.

Quyết định và chỉ đạo thực hiện phân công, phân cấp quản lý ngành và lĩnh vực trong 
hê thống hành chính nhà nước.

Chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính nhà nước, xây dựng nền hành chính dân chủ, 
trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiên đại, hoạt dộng có hiệu lực, hiệu quả;

3. Quyết định việc thành lập, sáp nhập, giải thể cơ quan thuộc Chính phủ; quy định 
nhiêm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân và hướng dẫn về tổ 
chức một số cơ quan chuyên môn dể Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định phù hợp với 
dặc điểm riêng của địa phương; quy định định mức biên chế hành chính, sự nghiệp thuộc 
Uỷ ban nhân dân;

4. Thống nhất quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước từ 
Trung ương đến cơ sở; xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước 
trong sạch, có trình dộ, năng lực, trung thành với Nhà nước xã hôi chủ nghĩa, tận tụy phục 
vụ nhân dân; quyết định và chỉ đạo thực hiên các chính sách, chê' dô về đào tạo, tuyển dụng, 
sử dụng, tiền lương, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu và các chê' độ khác đối với cán bộ, công 
chức, viên chức nhà nước; quy dịnh và chỉ đạo thực hiên chính sách cụ thể đối với cán bộ 
xã, phường, thị trấn.

Điều 17.
Nhiêm vụ và quyền hạn của Chính phủ đối với Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương:
1. Hướng dẫn và kiểm tra Hội dồng nhân dân trong việc thực hiện Hiến pháp, Luật, 

Nghị quyết của Quốc hội, Pháp lệnh, Nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Lệnh, 
Quyết định của Chủ tịch nước, Nghị quyết, Nghị định của Chính phủ, Quyết định, Chỉ thị 
của Thủ tướng; kiểm tra tính hợp pháp của các nghị quyết của Hội đồng nhân dân;

2. Tạo điều kiên để Hội đồng nhân dân thực hiên nhiệm vụ và quyền hạn theo luật 
dịnh:

a) Gửi Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương các Nghị quyết, 
Nghị định của Chính phủ, Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng có liên quan đến hoạt động 
của chính quyền địa phương; giải quyết những kiến nghị của Hội dồng nhân dân;

b) Bổi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân kiêh thức về quản lý nhà nước;
c) Bảo đảm cơ sở vật chất, tài chính để Hội đồng nhân dân hoạt động.
Điều 18.
Nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ trong lĩnh vực pháp luật và hành chính tư pháp:
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1. Trình các dự án luật trước Quốc hội, dự án pháp lênh trước Uỷ ban thường vụ Quốc 
hội và chương trình của Chính phủ vể xây dựng Luật, Pháp lênh với Uỷ ban thường vụ Quốc 
hôi; ban hành kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật dể thi hành Hiên pháp, Luật, Nghị 
quyết cùa Quốc hội, Pháp lênh, Nghị quyết của uỷ ban thường vụ Quốc hội, Lênh, Quyết 
định của Chủ tịch nước và để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; bảo đảm tính hợp 
hiến, hợp pháp và tính thống nhất trong các văn bản quy phạm pháp luật của các Bộ, cơ 
quan ngang Bộ, Hội đổng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp;

2. Quyết định các biện pháp chỉ đạo và kiểm tra việc thi hành Hiến pháp, Pháp luật, 
các quyết định của Chính phủ trong các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, 
đơn vị vũ trang nhân dãn và công dãn; tổ chức và lãnh đạo công tác tuyên truyền, giáo dục 
Hiến pháp và pháp luật; báo cáo với Quốc hội về công tác phòng ngừa và chống vi phạm 
pháp luật và tôi phạm;

3. Quyết định những biện pháp bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tạo 
điều kiện cho công dân sử dụng quyền và làm tròn nghĩa vụ của mình, bảo vê tài sản, lợi ích 
cùa Nhà nước và của xã hội;

4. Thống nhất quản lý công tác hành chính .tư pháp, các hoạt đông về luật sư, giám 
định tư pháp, công chứng và bổ trợ tư pháp; tổ chức và quản lý công tác thi hành án, quốc 
tịch, hô khẩu, hô tịch;

5. Tổ chức và lãnh đạo công tác thanh tra nhà nước; tổ chức và chỉ đạo giải quyết các 
khiếu nại, tố cáo của công dãn thuộc trách nhiệm của Chính phủ.

Điều 19.
Chính phủ thảo luận tập thể và biểu quyết theo đa số những vấn đề quan trọng sau 

đây:
1. Chương trình hoạt động hàng nãm của Chính phủ;
2. Chương trình xây dựng luật, pháp lênh hàng năm và cả nhiệm kỳ, các dự án luật, 

pháp lệnh và các dự án khác trình Quốc hôi và Uỷ ban thường vụ Quốc hôi; các Nghị quyết, 
Nghị định của Chính phủ;

3. Dự án chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn, năm 
năm, hàng năm, các công trình quan trọng; dự toán ngân sách nhà nước, dự kiến .phân bổ 
ngân sách trung ương và mức bổ sung từ ngân sách trung ương cho ngân sách dịa phương; 
tổng quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm trình Quốc hội;

4. Đề án về chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo trình Quốc hội;
5. Các chính sách cụ thể về phát triển kinh tế - xã hội, tài chính, tiền tệ, các vấn đề 

quan trọng về quốc phòng, an ninh, đối ngoại;
6. Các đề án trình Quốc hôi về việc thành lập, sáp nhập, giải thể Bộ, cơ quan ngang 

Bộ; việc thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
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ương, việc thành lập hoặc giải thể các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; quyết định việc 
thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới các đơn vị hành chính dưới cấp tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương;

7. Quyết định việc thành lập, sáp nhập, giải thể cơ quan thuộc Chính phù;
8. Các báo cáo của Chính phủ trước Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch 

nước.

CHƯƠNG III
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Điều 20.
Thủ tướng Chính phủ có những nhiêm vụ và quyền hạn sau đây:
1. Lãnh dạo công tác của Chính phủ, các thành viên Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan 

thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp:
a) Quyết định các chủ trương, biện pháp cần thiết để lãnh đạo và điều hành hoạt động 

của Chính phủ và hệ thống hành chính nhà nước từ Trung ương đến cơ sở;
b) Chỉ đạo việc xây dựng các dự án luật trình Quốc hội, các dự án pháp lênh trình Uỷ 

ban thường vụ Quốc hội; các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Chính phủ 
và Thủ tướng Chính phủ;

c) Quy định chế độ làm việc của Thủ tướng với thành viên Chính phủ, Chủ tịch Uỷ 
ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

d) Chỉ đạo, phối hợp hoạt động của các thành viên Chính phủ; quyết định những vấn 
đề có ý kiến khác nhau giữa các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ 
quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỳ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

đ) Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện những quyết định của Quốc hội, Uỷ ban thường 
vụ Quốc hôi, Chủ tịch nước, Chính phủ và Thủ tướng ở các ngành, các cấp;

2. Triệu tập và chủ toạ các phiên họp của Chính phủ;
3. Đế nghị Quốc hội thành lập hoặc bãi bỏ các Bộ, cơ quan ngang Bộ; trình Quốc hội 

phê chuẩn đề nghị về việc bổ nhiêm, miễn nhiệm, cách chức, cho từ chức vì lý do sức khoè 
hoặc lý do khác đối với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ; trong thời 
gian Quốc hội không họp trình Chủ tịch nước quyết định tạm đình chỉ công tác của Phó Thù 
tướng, Bộ trưởng, Thủ trường cơ quan ngang Bộ;

4. Thành lâp hội dồng, ủy ban thường xuyên hoặc lâm thời khi cần thiết để giúp Thủ 
tướng nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành;

5. Bổ nhiêm, miễn nhiêm, cách chức Thứ trưởng và chức vụ tương đương; phê chuẩn 
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việc bầu cử các thành viên Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; miẽn 
nhiêm, điều động, cách chức Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương; phê chuẩn việc miên nhiêm, bãi nhiệm các thành viên khác của Uỷ 
ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

6. Quyết định các biện pháp cải tiến lề lối làm việc, hoàn thiện bộ máy quản lý nhà 
nước, đề cao kỷ luật, ngăn ngừa và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan 
liêu, hách dịch, cửa quyền trong bộ máy và trong cán bộ, công chức, viên chức nhà nước;

7. Đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ những quyết định, chỉ thị, thông tư của Bộ 
trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Quyết định, Chỉ thị của Ưỷ ban nhân dân và Chủ tịch 
Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trái với Hiến pháp, luật và các văn 
bản của các cơ quan nhà nước cấp trên;

8. Đình chỉ việc thi hành những nghị quyết của Hội dồng nhân dân tỉnh, thành phô' 
trực thuộc Trung ương trái với Hiến pháp, luật và các văn bản của các cơ quan nhà nước cấp 
trên, đồng thời đề nghị Uỷ ban thường vụ Quốc hôi bãi bỏ;

9. Thực hiện chế độ báo cáo trước nhân dân về những vấn đề quan trọng thông qua 
những báo cáo của Chính phủ trước Quốc hội, trả lời của Chính phủ đối với chất vấn của đại 
biểu Quốc hội và ý kiến phát biểu với cơ quan thông tin đại chúng.

Điều 21.
Thủ tướng Chính phủ ký các Nghị quyết, Nghị định của Chính phủ, ra quyết định, chỉ 

thị và hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành các vãn bản đó đối với tất cả các ngành, các địa 
phương và cơ sở.

Các Nghị quyết, Nghị định của Chính phủ, quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính 
phủ có hiệu lực thi hành trong phạm vi cả nước.

CHƯƠNG IV
BỘ, Cơ QUAN NGANG BỘ

Điều 22.
Bộ, cơ quan ngang Bộ là cơ quan của Chính phủ, thực hiên chức năng quản lý nhà 

nước đối với ngành hoặc lĩnh vực công tác trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các 
dịch vụ công thuộc ngành, lĩnh vực; thực hiộn đại diện chủ sở hữu phần vốn của nhà nước 
tại doanh nghiệp có vốn nhà nước theo quy định của pháp luật.

Điều 23.
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có những nhiêm vụ và quyền hạn sau dây:
1. Trình Chính phủ chiến lược, quy hoạch phát triển, kế hoạch dài hạn, năm năm và
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hàng năm, các công trình quan trọng của ngành, lĩnh vực; tổ chức và chỉ đạo thực hiên khi 
được phê duyệt;

2. Chuẩn bị các dự án luật, pháp lệnh và các dự án khác theo sự phân công của Chính 
phủ;

3. Tổ chức và chỉ đạo thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa 
học, công nghẹ.

Quyết định các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm và các định mức kinh tế - kỹ thuật 
của ngành thuộc thẩm quyền;

4. Trình Chính phủ việc ký kết, gia nhập, phê duyệt các điều ước quốc tế thuộc ngành, 
lĩnh vực; tổ chức và chỉ đạo thực hiện kế hoạch hợp tác quốc tế, điều ước quốc tế theo quy 
định của Chính phủ;

5. Tổ chức bộ máy quản lý ngành, lĩnh vực theo quy định của Chính phủ; trình Chính 
phủ quyết định phân cấp nhiêm vụ quản lý nhà nước cho Uỷ ban nhân dân dịa phương về 
nội dung quản lý ngành, lĩnh vực.

Đề nghị Thủ tướng bổ nhiệm, miễn nhiêm, cách chức Thứ trưởng và chức vụ tương 
đương.

Bổ nhiêm, miễn nhiệm, cách chức Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng và các chức vụ tương 
dương; tổ chức thực hiên công tác đào tạo, tuyển dụng, sử dụng, chê' độ tiền lương, khen 
thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu và các chế độ khác đối với cán bộ, còng chức, viên chức thuộc 
phạm vi quản lý của mình;

6. Quản lý nhà nước các tổ chức sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thuộc ngành, lĩnh 
vực, bảo dảm quyền tự chủ trong hoạt đông sản xuất, kinh doanh của các cơ sở theo quy 
định của pháp luật; bảo đảm sử dụng có hiệu quả tài sản thuộc sở hữu toàn dân do ngành, 
lĩnh vực mình phụ trách; thực hiện nhiêm vụ, quyền hạn cụ thể thuộc quyền đại diên chủ sở 
hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước theo quy định của pháp luật;

7. Quản lý nhà nước các tổ chức kinh tế, sự nghiệp và hoạt động của các hội, tổ chức 
phi Chính phủ thuộc ngành, lĩnh vực;

8. Quản lý và tổ chức thực hiên ngân sách được phân bổ;
9. Trình bày trước Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hôi báo cáo của Bộ, cơ quan 

ngang Bộ theo yêu cầu của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội; trả lời chất vấn của đại 
biểu Quốc hôi và kiến nghị của cử tri; gửi các văn bản quy phạm pháp luật do mình ban 
hành đến Hội đổng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội theo lĩnh vực mà Hôi đổng dân tộc, 
Uỷ ban phụ trách;

10. Tổ chức và chỉ đạo việc chống tham nhũng, lãng phí và mọi biểu hiện quan liêu, 
hách dịch, cửa quyền trong ngành, lĩnh vực mình phụ trách;
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11. Thực hiên những nhiêm vụ khác do Thủ tướng uỷ nhiêm.
Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ trưởng phụ trách một số công tác do Chính phủ quy 

định.
Điều 24.
Càn cứ vào Hiến pháp, Luật và Nghị quyết của Quốc hội, Pháp lênh, Nghị quyết của 

Ưỷ ban thường vụ Quốc hội, Lệnh, Quyết định của Chủ tịch nước, các vãn bản của Chính 
phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ ra quyết định, chỉ 
thị, thông tư và hướng dần, kiểm tra việc thi hành các vãn bản đó đối với tất cả các ngành, 
các địa phương và cơ sở.

Các Quyết định, Chỉ thị, Thông tư về quản lý nhà nước thuộc ngành và lĩnh vực do Bộ 
trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ ban hành có hiệu lực thi hành trong phạm vi cả nước.

Điều 25.
Bô trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ hướng dẫn và kiểm tra các Bộ, cơ quan 

ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện các nhiêm vụ công tác thuộc ngành, lĩnh vực 
mình phụ trách.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có quyền kiến nghị với Bộ trưởng, Thủ 
trưởng cơ quan ngang Bộ đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ những quy dịnh do các cơ quan 
đó ban hành trái với các văn bản pháp luật của Nhà nước hoặc của bộ, cơ quan ngang Bộ vế 
ngành, lĩnh vực do Bộ, cơ qụan ngang Bộ phụ trách; nếu người nhân được kiến nghị không 
nhất trí thì trình lên Thủ tưcng quyết định.

Điều 26.
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có quyền kiến nghị với Thủ tướng đình chỉ 

việc thi hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trái 
với các văn bản pháp luật của Nhà nước hoặc cùa Bộ, cơ quan ngang Bộ về ngành, lĩnh vực 
do Bộ, cơ quan ngang Bộ phụ trách.

Điều 27.
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ chỉ đạo, hướng dản, kiểm tra Uỷ ban nhân 

dân các cấp thực hiện các nhiêm vụ công tác thuộc ngành, lĩnh vực mình phụ trách.
Bộ trường, Thù trưởng cơ quan ngang Bộ có quyền đình chỉ việc thi hành, đề nghị Thủ 

tướng bãi bỏ những quy định của Uỷ ban nhân dân và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương trái với các vãn bản của Bộ, cơ quan ngang Bộ về ngành, lĩnh 
vực do Bộ, cơ quan ngang Bộ phụ trách và chịu trách nhiêm về quyết định đình chỉ đó; nếu 
Ưỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không nhất trí với quyết định đình 
chỉ việc thi hành thì vẫn phải chấp hành, nhưng có quyền kiến nghị với Thủ tướng.

Điều 28.
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm phối hợp để chuân bị các 
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đề án chung trình Chính phủ và Thủ tướng; ra Thông tư liên tịch để chỉ đạo và hướng dẫn 
thực hiên những vấn để thuộc chức năng quản lý nhà nước.

Điều 29.
Thứ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan ngang Bô là người giúp Bộ trưởng, Thủ trường cơ 

quan ngang Bộ, được phân công chỉ dạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Bô 
trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.

Khi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ vắng mặt, một Thứ trưởng, Phó Thủ 
trưởng cơ quan ngang Bộ được uỷ nhiêm lãnh đạo công tác của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Điều 30.
Văn phòng Chính phủ là bộ máy giúp việc của Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm 

Văn phòng Chính phủ lãnh đạo.
Nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và hoạt động của Văn phòng Chính phủ do 

Chính phủ quy định.
Điều 31.

Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ thực hiên nhiêm vụ, quyền hạn theo quy định 
của Chính phủ; chịu trách nhiêm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ, quyển 
hạn được giao

CHƯƠNG V
CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA CHÍNH PHỦ

Điều 32.
Chính phủ làm việc theo chê' độ kết hợp trách nhiệm cùa tập thể với việc đề cao quyền 

hạn và trách nhiệm cá nhân của Thủ tướng và của mỗi thành viên Chính phủ.
Điều 33.
Hình thức hoạt động của tập thể Chính phủ là phiên họp Chính phủ.
Chính phủ họp thường kỳ mỗi tháng một lần. Thủ tướng triệu tập phiên họp bất thường 

của Chính phủ theo quyết định của mình hoặc iheo yêu cầu của ít nhất một phần ba tổng số 
thành viên Chính phủ.

Điều 34.
Thành viên Chính phủ có trách nhiêm tham dự đầy đù các phiên họp của Chính phù, 

nếu vắng mặt trong phiên họp hoặc vắng mặt một số thời gian của phiên họp thì phải được 
Thủ tướng đổng ý.

Thủ tướng có thể cho phép thành viên Chính phủ vắng mặt và được cử người Phó dự 
phiên họp Chính phủ.

447

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Khi cần thiết, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương được mời tham dự các phiên họp của Chính phủ.

Những người dự họp không phải là thành viên Chính phủ có quyền phát biểu ý kiến 
nhưng không có quyền biểu quyết.

Điều 35.
Phiên họp của Chính phủ chỉ dược tiến hành khi có ít nhất hai phần ba tổng sô' thành 

viên Chính phủ tham dự.
Trong các phiên họp thảo luận các vấn dề quan trọng được quy định tại Điều 19 của 

Luật này, các quyết định của Chính phủ phải được quá nửa tổng sô' thành viên Chính phủ 
biểu quyết tán thành.

Trong trường hợp biểu quyết ngang nhau thì thực hiên theo ý kiến mà Thủ tướng dã 
biểu quyết.

Điều 36.
Các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và 

Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ phải được công bố theo thời hạn quy định và phải dăng trong 
Công báo nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trừ vãn bản có nội dung bí mật nhà 
nước.

Điều 37.
Thủ tướng ủy nhiêm cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thường xuyên 

thông báo cho các cơ quan thông tin đại chúng về nội dung phiên họp của Chính phủ và các 
quyết định của Chính phủ, của Thủ tướng.

Điều 38.
Chính phủ mời Chủ tịch nước tham dự các phiên họp của Chính phủ; trình Chủ tịch 

nước quyết định các vâ'n đề thuộc thẩm quyền của Chủ tịch nước.
Chính phủ mời Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội dự các phiên họp của Chính 

phủ bàn thực hiện chính sách dãn tộc.
Hàng quý, sáu tháng, Chính phủ gửi báo cáo công tác của Chính phủ đến Chủ tịch 

nước, Uỷ ban thường vụ Quốc hội. Tại kỳ họp giữa nãm của Quốc hội, Chính phủ gửi báo 
cáo công tác đến các đại biểu Quốc hội. Trong kỳ họp cuối năm của Quốc hội, Chính phủ 
báo cáo trước Quốc hội về công tác của Chính phủ.

Khi Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội yêu 
cầu thì các thành viên của Chính phủ có trách nhiêm đến trình bày hoặc cung cấp các tài 
liệu cần thiết.

Thủ tướng Chính phủ hoặc thành viên của Chính phủ có trách nhiệm trả lời các kiêh 
nghị của Hội đổng dân tộc và các Ưỷ ban của Quốc hội trong thời hạn chậm nhất là mười 
lăm ngày, kể từ ngày nhân được kiến nghị.
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Thủ tướng Chính phủ hoăc thành viên của Chính phủ có trách nhiệm trả lời chất vấn 
của đại biểu Quốc hội theo quy định của Luật tổ chức Quốc hội.

Điều 39.
Chính phủ phối hợp với Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban chấp 

hành Tổng liên đoàn lao động Việt Nam và Ban chấp hành Trung ương của đoàn thể nhân 
dân trong khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình và tổ chức, chỉ dạo các phong trào 
nhân dân thực hiện các nhiệm vụ quan trọng về chính trị, kinh tế - xã hôi, quốc phòng, an 
ninh và đối ngoại.

Chính phủ cùng Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban chấp hành Tổng 
liên đoàn lao động Việt Nam và Ban chấp hành Trung ương của đoàn thể nhân dân xây dựng 
quy chế cụ thể về mối quan hệ công tác.

Chính phủ mời Chủ lịch Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam, Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam và người đứng đầu Ban chấp hành Trung 
ương của doàn thể nhân dân dự các phiên họp của Chính phủ khi bàn về các vân đề có liên 
quan; thường xuyên thông báo cho Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban 
chấp hành Tổng liên đoàn lao dộng Việt Nam và Ban chấp hành Trung ương của doàn thể 
nhân dân tình hình kinh tế - xã hội và các quyết định, chủ trương, công tác lớn của Chính 
phủ.

Khi xây dựng dự án luật, pháp lệnh và dự thảo nghị quyết, nghị định, Chính phủ gửi 
dự thảo vàn bản để Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban chấp hành Tổng 
liên đoàn lao động Việt Nam và Ban chấp hành Trung ương của đoàn thể nhân dân có liên 
quan để tham gia ý kiến.

Chính phủ tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trân Tổ quốc Việt Nam, Tổng liên đoàn lao 
dộng Việt Nam và các đoàn thể nhân dân tuyên truyển, phổ biến pháp luật trong nhân dân, 
động viên, lổ chức nhân dân tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân, tổ chức 
thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giám sát hoạt động của cơ 
quan nhà nước, đại biểu dân cử, cán bô, công chức và viên chức nhà nước

Chính phủ và các thành viên Chính phủ có trách nhiêm nghiên cứu, giải quyết và trả 
lời các kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam và các 
doàn thể nhân dãn.

Điều 40.
Chính phủ phối hợp với Toà án nhân dân tối cao và Viên kiểm sát nhân dân tối cao 

trong việc dấu tranh phòng ngừa và chống các tội phạm, các vi phạm Hiến pháp và pháp 
luật, giữ vững kỷ cương, pháp luật nhà nước, nhằm thực hiên các mục tiêu kinh tế - xã hội 
và các chủ trương, chính sách của Nhà nước.
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Chính phủ mời Chánh án Toà án nhân dân tối cao và Viên trưởng Viên kiểm sát nhân 
dân tối cao dự các phiên họp của Chính phủ bàn về các vấn dề có liên quan.

Điều 41.
Kinh phí hoạt động của Chính phủ do Quốc hội quyết định từ ngân sách nhà nước.

CHƯƠNG VI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 42.
Luật này thay thế Luật tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992. Những quy định 

trước đây trái với Luật này đều bãi bỏ.
Điều 43.
Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật này.
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3. LUẬT Tổ CHỨC TOÀ ÁN NHÂN DÂN(,)

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 dã được 
sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 5H200HQH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc 
hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Luật này quy định về lổ chức và hoạt dộng cùa Toà án nhãn dân.

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.
Toà án nhân dân tối cao, các Toà án nhân dân địa phương, các Toà án quân sự và các 

Toà án khác do luật định là các cơ quan xét xử của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam.

Toà án xét xử những vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, lao động, kinh tế, 
hành chính và giải quyết những việc khác theo quy định của pháp luật.

Trong phạm vi chức năng của mình, Toà án có nhiệm vụ bảo vê pháp chế xã hội chủ 
nghĩa; bảo vê chê' độ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân; bảo vệ tài sản của 
Nhà nước, của tập thể; bảo vê tính mạng, tài sản, tự do, danh dự và nhân phẩm của công 
dân.

Bằng hoạt động của mình, Toà án góp phần giáo dục công dân trung thành với Tổ 
quốc, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, tôn trọng những quy tắc của cuộc sống xã hội, ý 
thức đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm, các vi phạm pháp luật khác.

Điều 2.
ở nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có các Toà án sau đây:
1. Toà án nhân dân tối cao;
2. Các Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
3. Các Tọà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
4. Các Toà án quân sự;
5. Các Toà án khác do luật định.

(*’ Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chù nghĩa Việt Nam khoá X, kỳ họp thứ 11 thông qua 
ngày 02 tháng 4 năm 2002
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Trong tình hình đặc biệt, Quốc hội có thể quyết định thành lập Toà án đặc biệt.
Điều 3.
Chê' độ bổ nhiệm Thẩm phán được thực hiên đối với các Toà án các cấp.
Chế độ bầu Hội thẩm nhân dân được thực hiện đối với các Toà án nhân dân địa 

phương. Chê' độ cử Hội thẩm quân nhân được thực hiện đối với các Toà án quân sự quân 
khu và tương đương, các Toà án quân sự khu vực.

Điều 4.
Việc xét xử của Toà án nhân dân có Hội thẩm nhân dân tham gia, việc xét xử của Toà 

án quân sự có Hội thẩm quân nhân tham gia theo quy định của pháp luật tô' tụng. Khi xét 
xử, Hội thẩm ngang quyền với Thẩm phán.

Điều 5.
Khi xét xử, Thẩm phán và Hội thẩm dộc lập và chỉ tuân theo pháp luật.
Điều 6.
Toà án xét xử tập thể và quyết định theo đa số.
Thành phần Hội đồng xét xử ở mỗi cấp xét xử do pháp luật tô' tụng quy định.
Điều 7.
Toà án xét xử công khai, trừ trường hợp cần xét xử kín để giữ gìn bí mật nhà nước, 

thuần phong mỹ tục của dân tộc hoặc để giữ bí mật của các đương sự theo yêu cầu chính 
đáng của họ.

Điều 8.
Toà án xét xử theo nguyên tắc mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, không 

phân biệt nam, nữ, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, thành phần xã hội, địa vị xã hội; cá nhân, 
cơ quan, tổ chức, dơn vị vũ trang nhân dân và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc mọi 
thành phần kinh tê' đều bình đẳng trước pháp luật.

Điều 9.
Toà án bảo đàm quyền bào chữa của bị cáo, quyền bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 

của đương sự.
Điều 10.
Toà án bào đảm cho những người tham gia tô' tụng quyền dùng tiếng nói, chữ viết của 

dân tộc mình trước Toà án.
Điều 11.
1. Toà án thực hiên chê' độ hai cấp xét xử.
Bản án, quyết định sơ thẩm của Toà án có thể bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định 

của pháp luật tố tụng.
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Bản án, quyết định sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị trong thời hạn do pháp 
luật quy dinh thì có hiệu lực pháp luật. Đối với bản án, quyết định sơ thẩm bị kháng cáo, 
kháng nghị thì vụ án phải được xét xử phúc thẩm. Bản án, quyết định phúc thẩm có hiệu lực 
pháp luật.

2. Đối với bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật mà phát hiên có vi 
phạm pháp luật hoặc có tình tiết mới thì được xem xét lại theo trình tự giám đốc thẩm hoặc 
tái thẩm do pháp luật tô' tụng quy định.

Điều 12.
Bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật phải được các cơ quan nhà 

nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề 
nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân và mọi người tôn trọng.

Cá nhân, cơ quan, tổ chức có nghĩa vụ chấp hành bản án, quyết định của Toà án phải 
nghiêm chỉnh chấp hành.

Trong phạm vi chức năng của mình, Toà án nhân dân và các cơ quan, tổ chức được 
giao nhiệm vụ thi hành bản án, quyết định của Toà án phải nghiêm chỉnh thi hành và chịu 
trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ đó.

Điều 13.
Trong trường hợp cần thiết, cùng với việc ra bản án, quyết định, Toà án ra kiến nghị 

yêu cầu cơ quan, tổ chức hữu quan áp dụng biên pháp khắc phục nguyên nhân, điều kiện 
phát sinh tôi phạm hoặc vi phạm pháp luật tại cơ quan, tổ chức đó. Cơ quan, tổ chức nhãn 
được kiến nghị có trách nhiệm nghiên cứu thực hiên và trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ 
ngày nhận được kiến nghị phải thông báo cho Toà án về việc đó.

Điều 14.
Toà án phối hợp với cơ quan nhà nước, Uỷ ban Mặt trân Tổ quốc và các tổ chức thành 

viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội khác, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân trong 
việc phát huy tác dụng giáo dục của phiên toà và tạo điều kiện thuận lợi cho viộc thi hành 
bản án, quyết định của Toà án.

Điều 15.
Toà án cùng với Viên kiểm sát, các cơ quan Công an, Thanh tra, Tư pháp, cơ quan hữu 

quan khác, Uỷ ban Mạt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận, đơn vị vũ 
trang nhân dân nghiên cứu và thực hiện những chủ trương, biên pháp nhằm phòng ngừa và 
chống tội phạm, các vi phạm pháp luật khác.

Điều 16.
Chánh án Toà án nhân dân tối cao chịu trách nhiêm và báo cáo công tác trước Quốc 

hội; trong thời gian Quốc hội không họp thì chịu trách nhiêm và báo cáo công tác trước Uỳ 
ban thường vụ Quốc hội và Chủ tịch nước; trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.
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Chánh án Toà án nhân dân địa phương chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Hội 
đồng nhân dân cùng cấp; trả lời chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân.

Điều 17.
1. Toà án nhân dân tối cao quản lý các Toà án nhân dân địa phương về tổ chức có sự 

phối hợp chặt chẽ với Hội dồng nhân dân địa phương.
2. Toà án nhân dân tối cao quản lý các Toà án quân sự về tổ chức có sự phối hợp chặt 

chẽ với Bộ quốc phòng.
3. Quy chê' phối hợp giữa Toà án nhân dân tối cao và Hội đồng nhân dân địa phương, 

giữa Toà án nhân dân tối cao và Bô quốc phòng trong việc quản lý các Toà án nhân dân địa 
phương, các Toà án quân sự về tổ chức do Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định.

CHƯƠNG II
TOÀ ÁN NHÂN DÂN TÕÌ CAO

Điều 18.
1. Toà án nhân dân tối cao là cơ quan xét xử cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam.
2. Cơ cấu tổ chức của Toà án nhân dân tối cao gồm có:
a) Hôi đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao;
b) Toà án quân sự trung ương, Toà hình sự, Toà dân sự, Toà kinh tế, Toà lao động, 

Toà hành chính và các Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao; trong trường hợp cần thiết, 
Uỷ ban thường vụ Quốc hội quyết định thành lập các Toà chuyên trách khác theo đề nghị 
cùa Chánh án Toà án nhân dân tối cao;

c) Bộ máy giúp việc.
3. Toà án nhân dân tối cao có Chánh án, các Phó Chánh án, Thẩm phán, Thư ký Toà 

án.
Điều 19.
Toà án nhân dân tối cao có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
1. Hướng dãn các Toà án áp dụng thống nhất pháp luật, tổng kết kinh nghiệm xét xử 

của các Toà án;
2. Giám đốc việc xét xử của các Toà án các cấp; giám đốc việc xét xử của Toà án đặc 

biệt và các Toà án khác, trừ trường hợp có quy định khác khi thành lập các Toà án đó;
3. Trình Quốc hội dự án luật và trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội dự án pháp lênh theo 

quy định của pháp luật.
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Điều 20.
Toà án nhân dân tối cao có thẩm quyền xét xử:
1. Giám đốc thẩm, tái thẩm những vụ án mà bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp 

luật bị kháng nghị theo quy dịnh của pháp luật tô' tụng;
2. Phúc thẩm những vụ án mà bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật 

của Toà án cấp dưới trực tiếp bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định của pháp luật tố tụng.
Điều 21.
1. Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao là cơ quan xét xử cao nhất theo thủ 

tục giám đốc thẩm, tái thẩm và là cơ quan hướng dẫn các Toà án áp dụng thống nhất pháp 
luật.

2. Hôi dồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao gồm có:
a) Chánh án, các Phó Chánh án Toà án nhân dân tối cao;
b) Một số Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao do Uỷ ban thường vụ Quốc hội quyết 

định theo đề nghị của Chánh án Toà án nhân dân tối cao.
3. Tổng số thành viên Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao không quá mười 

bảy người.
Điều 22.
1. Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao có những nhiêm vụ và quyền hạn sau 

đây:
a) Giám đốc thẩm, tái thẩm những vụ án mà bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp 

luật bị kháng nghị theo quy định của pháp luật tố tụng;
b) Hướng dẫn các Toà án áp dụng thống nhất pháp luật;
c) Tổng kết kinh nghiệm xét xử;
d) Thông qua báo cáo của Chánh án Toà án nhân dân tối cao về công tác cua các Toà 

án để trình Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Chủ tịch nước;
đ) Chuẩn bị dự án luật để trình Quốc hội, dự án pháp lênh để trình Uỷ ban thường vụ 

Quốc hội.
2. Phiên họp của Hội dồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao phải có ít nhất hai 

phần ba tổng số thành viên tham gia. Quyết định của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân 
tối cao phải được quá nửa tổng số thành viên biểu quyết tán thành.

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Tư pháp có trách nhiệm 
tham dự các phiên họp của Hội dổng Thẩm phán Toà án nhãn dân tối cao khi thảo luân việc 
hướng dẫn áp dụng pháp luật.

Điều 23.
1. Toà hình sự, Toà dân sự, Toà kinh tế, Toà lao động và Toà hành chính Toà án nhân 

dân tối cao có Chánh toà, các Phó Chánh toà, Thẩm phán, Thư ký Toà án.
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2. Toà hình sự, Toà dân sự, Toà kinh tế, Toà lao động và Toà hành chính Toà án nhân 
dân tối cao giám đốc thẩm, tái thẩm những vụ án mà bàn án, quyết định đã có hiệu lực pháp 
luật bị kháng nghị theo quy định của pháp luật tđ tụng.

Điều 24.
1. Các Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao có Chánh toà, các Phó Chánh toà, 

Thẩm phán, Thư ký Toà án.
2. Các Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao có những nhiêm vụ và quyền hạn sau 

đây:
a) Phúc thẩm những vụ án mà bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật 

của Toà án cấp dưới trực tiếp bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định của pháp luật tố tụng;
b) Giải quyết khiếu nại dối với các quyết định của Toà án nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương về tuyên bố phá sản theo quy định của pháp luật;
c) Giải quyết khiếu nại đối với các quyết định của Toà án nhân dân tỉnh, thành phô' 

trực thuộc Trung ương về việc giải quyết các cuộc đình công theo quy định của pháp luật.
Điều 25.
Chánh án Toà án nhân dân tối cao có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
1. Tổ chức công tác xét xử của Toà án nhân dân tối cao;
2. Chủ tọa các phiên họp của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao;
3. Kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm bản án, quyết định đã có hiệu lực 

pháp luật của các Toà án các cấp theo quy định của pháp luật tố tụng;
4. Trình Chủ tịch nước ý kiến của mình về những trường hợp người bị kết án xin ân 

giảm án tử hình;
5. BỔ nhiệm, miễn nhiêm, cách chức Chánh toà, Phó Chánh toà các Toà chuyên trách, 

Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng và các chức vụ khác trong Toà án nhân dân tối cao, trừ Phó 
Chánh án, Thẩm phán;

6. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Thẩm phán các Toà án nhân dân địa phương, Toà 
án quân sự quân khu và tương đương, Toà án quân sự khu vực theo đề nghị của Hội đồng 
tuyển chọn Thẩm phán;

7. Bổ nhiệm, miễn nhiêm, cách chức Chánh án, Phó Chánh án các Toà án nhân dân địa 
phương sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân địa phương; bổ nhiêm, miễn 
nhiêm, cách chức Chánh án, Phó Chánh án Toà án quân sự quân khu và tương đương, Toà 
án quân sự khu vực sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

8. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho Thẩm phán, Hội thẩm và cán bộ của các Toà án;
9. Báo cáo công tác của các Toà án trước Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội và 

Chủ tịch nước;
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10. Chỉ dạo việc soạn thảo các dự án luật, pháp lênh do Toà án nhân dần tối cao trình 
Quốc hội và Uỷ ban thường vụ Quốc hội;

11. Quy định bộ máy giúp việc của Toà án nhân dân tối cao, các Toà án nhân dân địa 
phương và trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội phê chuẩn; .quy định bộ máy giúp viộc của các 
Toà án quân sự sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ quốc phòng và trình Uỷ ban thường vụ 
Quốc hội phê chuẩn;

12. Tổ chức kiểm tra việc quản lý và sử dụng kinh phí trong phạm vi trách nhiêm của 
ngành Toà án bảo đảm đúng quy định của pháp luật về ngân sách; thực hiện các công tác 
khác theo quy định của pháp luật.

Điều 26.
Phó Chánh án Toà án nhân dân tối cao giúp Chánh án làm nhiệm vụ theo sự phân công 

của Chánh án. Khi Chánh án vắng mặt, một Phó Chánh án được Chánh án uỷ nhiệm thay 
mặt lãnh đạo công tác Toà án. Phó Chánh án chịu trách nhiêm trước Chánh án về nhiệm vụ 
dược giao.

CHƯƠNG III
TOÀ ÁN NHẢN DÂN ĐỊA PHƯƠNG

MỤC A. CÁC TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ 
TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

Điều 27.
1. Cơ cấu tổ chức của Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gồm có:
a) Uỷ ban Thẩm phán;
b) Toà hình sự, Toà dân sự, Toà kinh tế, Toà lao động, Toà hành chính; trong trường 

hợp cần thiết Uỷ ban thường vụ Quốc hội quyết định thành lập các Toà chuyên trách khác 
theo đề nghị của Chánh án Toà án nhân dân tối cao;

c) Bộ máy giúp việc.
2. Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có Chánh án, các Phó 

Chánh án, Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thư ký Toà án.
Điều 28.
Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thẩm quyền:
1. Sơ thẩm những vụ án theo quy định của pháp luật tố tụng;
2. Phúc thẩm những vụ án mà bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luât 

của Toà án cấp dưới bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định của pháp luật tô' tụng;
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3. Giám đốc thẩm, tái thẩm những vụ án mà bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp 
luật của Toà án cấp dưới bị kháng nghị theo quy định của pháp luật tô' tụng;

4. Giải quyết những việc khác theo quy định cùa pháp luật.
Điều 29.
1. Uỷ ban Thẩm phán Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gồm có:
a) Chánh án, các Phó Chánh án Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương;
b) Một sô' Thẩm phán Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do 

Chánh án Toà án nhân dân tối cao quyết định theo đề nghị của Chánh án Toà án nhân dân 
tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương.

Tổng sô' thành viên Uỷ ban Thẩm phán Toà án nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc 
Trung ương không quá chín người.

2. Uỷ ban Thẩm phán Toà án nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương có 
những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

a) Giám đốc thẩm, tái thẩm những vụ án mà bản án, quyết định dã có hiệu lực pháp 
luật của Toà án cấp dưới bị kháng nghị;

b) Bảo đảm việc áp dụng thống nhất pháp luật tại Toà án cấp mình và các Toà án cấp 
dưới;

c) Tổng kết kinh nghiêm xét xử;
d) Thông qua báọ cáo của Chánh án Toà án nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung 

ương về cống tác của các Toà án ở địa phương để báo cáo trước Hội đồng nhân dân cùng 
cấp và với Toà án nhân dân tối cao.

3. Phiên họp của Uỷ ban Thẩm phán Toà án nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung 
ương phải có ít nhất hai phần ba tổng sô' thành viên tham gia. Quyết định của Ưỷ ban Thẩm 
phán Toà án nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương phải được quá nửa tổng số 
thành viên biểu quyết tán thành.

Điều 30.
1. Các Toà chuyên trách của Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

có Chánh toà, Phó Chánh toà, Thẩm phán, Thư ký Toà án.
2. Toà hình sự, Toà dân sự và Toà hành chính Toà án nhân dân tỉnh, thành phô' trực 

thuộc Trung ương có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
a) Sơ thẩm những vụ án theo quy định của pháp luật tô' tụng;
b) Phúc thẩm những vụ án mà bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật 

của Toà án cấp dưới bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định của pháp luật tô' tụng.

458

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



3. Toà kinh tế Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có những 
nhiêm vụ và quyền hạn sau đây:

a) Sơ thẩm những vụ án kinh tê' theo quy định của pháp luật tố tụng;
b) Phúc thẩm những vụ án kinh tế mà bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực 

pháp luật của Toà án cấp dưới bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định của pháp luật tố 
tụng;

c) Giải quyết việc phá sản theo quy định của pháp luật.
4. Toà lao động Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có những 

nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
a) Sơ thẩm những vụ án lao động theo quy định của pháp luật tố tụng;
b) Phúc thẩm những vụ án lao dông mà bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiêu lực 

pháp luật của Toà án cấp dưới bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định của pháp luật tố 
tụng;

c) Giải quyết các cuộc đình công theo quy định của pháp luật.
Điều 31.
1. Chánh án Toà án nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương có những nhiệm 

vụ và quyền hạn sau đây:
a) Tổ chức công tác xét xử;
b) Chủ tọa các phiên họp của uỷ ban Thẩm phán;
c) Kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm bản án, quyết định đã có hiệu lực 

phấp luật của các Toà án cấp dưới theo quy định của pháp luật tố tụng;
d) Bổ nhiêm, miễn nhiệm, cách chức Chánh toà, Phó Chánh toà các Toà chuyên trách và các 

chức vụ khác trong Toà án cấp mình, trừ Phó Chánh án, Thẩm phán; .
đ) Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho Thẩm phán, Hội thẩm và cán bộ Toà án cấp mình 

và cấp dưới;
e) Báo cáo công tác của các Toà án địa phương trước Hội đồng nhân dân cùng câ'p và 

với Toà án nhân dân tối cao;
g) Thực hiên các công tác khác theo quy định của pháp luật.
2. Phó Chánh án Toà án nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương giúp Chánh 

án làm nhiêm vụ theo sự phân cồng của Chánh án. Khi Chánh án vắng mặt, một Phó Chánh 
án được Chánh án uỷ nhiệm thay mặt lãnh đạo công tác Toà án địa phương. Phó Chánh án 
chịu trách nhiêm trước Chánh án về nhiệm vụ được giao.
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MỤC B. TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ, 
THÀNH PHỐ THUỘC TÌNH

Điều 32.
1. Toà án nhân dân huyên, quân, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có Chánh án, một hoặc 

hai Phó Chánh án, Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thư ký Toà án.
Toà án nhân.dân huyên, quân, thị xã, thành phô' thuộc tỉnh có bộ máy giúp việc.
2. Toà án nhân dân huyện, quân, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có thẩm quyền sơ thẩm 

những vụ án theo quy định của pháp luật tố tụng.
Điều 33.
1. Chánh án Toà án nhân dân huyên, quân, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có những 

nhiêm vụ và quyền hạn sau đây:
a) Tổ chức công tác xẻt xử và các công tác khác theo quy định của pháp luật;
b) Báo cáo công tác của Toà án trước Hội đồng nhân dân cùng cấp và với Toà án cấp 

trên trực tiếp.
2. Phó Chánh án giúp Chánh án làm nhiệm vụ theo sự phân công của Chánh án và chịu 

trách nhiêm trước Chánh án về nhiệm vụ dược giao.

CHƯƠNG IV
TOÀ ÁN QUÂN Sự

Điều 34.
1. Các Toà án quân sự được tổ chức trong Quân đội nhân dân Việt Nam dể xét xử 

những vụ án mà bị cáo là quân nhân tại ngũ và những vụ án khác theo quy định của pháp 
luật.

2. Các Toà án quân sự gồm có:
a) Toà án quân sự trung ương;
b) Các Toà án quân sự quân khu và tương đương;
c) Các Toà án quân sự khu vực.

' 3. Quân nhân, công chức và công nhân quốc phòng làm việc tại Toà án quân sự có các 
quyền và nghĩa vụ theo chế độ của Quân đội; được hưởng chê' độ phụ cấp đối với ngành Toà 
án.

Điều 35.
1. Toà án quân sự trung ương có Chánh án, các Phó Chánh án, Thâm phán, Thư ký 

Toà án.
Chánh án Toà án quân sự trung ương là Phó Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Thâm 

phán Toà án quân sự trung ương là Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao.
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2. Toà án quân sự quăn khu và tương đương có Chánh án, các Phó Chánh án, Thẩm 
phán, Hội thẩm quân nhân, Thư ký Toà án.

3. Toà án quãn sự khu vực có Chánh án, Phó Chánh án, Thẩm phán, Hội thẩm quân 
nhân, Thư ký Toà án.

Điều 36.
Tổ chức và hoạt đông của các Toà án quân sự do uỷ ban thường vụ Quốc hôi quy 

định.

CHƯƠNG V
THẨM PHÁN VÀ HỘI THAM

Điều 37.
1. Công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam, có phẩm chất, đạo đức tốt, liêm khiết và trung thực, có tinh thần kiên 
quyết bảo vê pháp chế xã hội chủ nghĩa, có trình độ cử nhân luật và đã được đào tạo về 
nghiệp vụ xét xử, có thời gian làm công tác thực tiễn theo quy định của pháp luật, có năng 
lực làm công tác xét xử, có sức khoè bảo đảm hoàn thành nhiêm vụ được giao thì có thể 
được tuyển chọn và bổ nhiêm làm Thẩm phán.

2. Công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hoà xã hôi chủ 
nghĩa Việt Nam, có phẩm chất, đạo đức tốt, liêm khiết và trung thực, có kiến thức pháp lý, có tinh 
thần kiên quyết bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, có sức khoẻ bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ 
được giao, thì có thể được bầu hoặc cử làm Hội thẩm.

3. Thẩm phán, Hội thẩm chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện nhiêm vụ, 
quyền hạn của mình và phải giữ bí mật công tác theo quy định của pháp luật; nếu có hành vi 
vi phạm pháp luật thì tuỳ theo tính chất, mức dô vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy 
cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

4. Thẩm phán, Hội thẩm trong khi thực hiên nhiêm vụ, quyền hạn của mình mà gây 
thiệt hại, thì Toà án nơi Thẩm phán, Hội thẩm đó thực hiên nhiệm vụ xét xử phải có trách 
nhiêm bồi thường và Thẩm phán, Hội thẩm đã gây thiệt hại có trách nhiêm bồi hoàn cho 
Toà án theo quy định của pháp luật.

5. Tiêu chuẩn cụ thể của Thẩm phán, Hội thẩm của Toà án mỗi cấp, thủ tục tuyển 
chọn, bổ nhiêm, miễn nhiêm, cách chức Thẩm phán, bầu hoặc cử, miễn nhiệm, bãi nhiệm 
Hội thẩm, quyền và nghĩa vụ cùa Thẩm phán, Hội thẩm do Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy 
dịnh.

Điều 38.
Thẩm phán, Hội thẩm phải tôn trọng nhãn dân và chịu sự giám sát của nhãn dân.
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Khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Thẩm phán, Hội thẩm có quyền liên hệ 
với cơ quan nhà nước, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các 
tổ chức xã hội khác, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân và công dân. Trong phạm vi 
chức năng, nhiệm vụ của mình, các cơ quan, tổ chức và công dân có trách nhiêm tạo điều 
kiên để Thẩm phán, Hội thẩm làm nhiệm vụ.

Nghiêm câm mọi hành vi cản trở Thẩm phán, Hội thẩm thực hiện nhiệm vụ.
Điều 39.
Người có đủ các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 37 của Luật này để được bổ 

nhiệm làm Thẩm phán phải được Hội đồng tuyển chọn Thẩm phán tuyển chọn và đề nghị.
Tổ chức và hoạt động của Hội đồng tuyển chọn Thẩm phán, quan hệ giữa Hội đồng 

tuyển chọn Thẩm phán với Chánh án Toà án nhân dân tối cao do Uỷ ban thường vụ Quốc 
hội quy định.

Điều 40.
1. Chánh án Toà án nhân dân tối cao do Quốc hội bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm theo 

đề nghị của Chủ tịch nước.
Nhiệm kỳ của Chánh án Toà án nhân dân tối cao theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Khi 

Quốc hội hết nhiệm kỳ, Chánh án Toà án nhân dân tối cao tiếp tục làm nhiêm vụ cho đến 
khi Quốc hội khoá mới bầu Chánh án mới.

2. Phó Chánh án và Thẩm phán Toà án nhâh.dân tối cao, Chánh án, Phó Chánh án, 
Thẩm phán Toà án quân sự trung ương do Chủ tịch nước bổ nhiêm, miễn nhiêm, cách chức.

3. Thẩm phán các Toà án nhân dân địa phương, Toà án quân sự quân khu và tương 
đương, Toà án quân sự khu vực do Chánh án Toà án nhân dân tối cao bổ nhiêm, miễn 
nhiệm, cách chức theo đề nghị của các Hội đồng tuyển chọn Thẩm phán.

4. Chánh án, Phó Chánh án các Toà án nhân dân địa phương do Chánh án Toà án nhân 
dân tối cao bổ nhiệm, miễn nhiêm, cách chức sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng 
nhân dân dịa phương; Chánh án, Phó Chánh án Toà án quân sự quân khu và tương đương, 
Toà án quân sự khu vực do Chánh án Toà án nhân dân tối cao bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách 
chức sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ quốc phòng.

5. Nhiêm kỳ của Phó Chánh án và Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao, Chánh án, Phó 
Chánh án và Thẩm phán Toà án nhân dân địa phương, Toà án quân sự là nãm năm.

Điều 41.
1. Hội thẩm nhân dân Toà án nhân dân địa phương do Hội đồng nhân dân cùng cấp 

bầu theo sự giới thiêu của Uỷ ban Mặt trân Tổ quốc cùng cấp và do Hội đồng nhãn dân 
cùng cấp miễn nhiệm, bãi nhiêm theo đề nghị của Chánh án Toà án nhân dân cùng cấp sau 
khi thống nhất với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp.
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2. Hội thẩm quân nhân Toà án quân sự quân khu và tương đương do Chủ nhiêm Tổng 
cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cử theo sự giới thiệu của cơ quan chính trị quân 
khu, quân đoàn, quân chủng, tổng cục hoặc cấp tương đương và do Chủ nhiệm Tổng cục 
chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam miễn nhiệm, bãi nhiêm theo đề nghị của Chánh án 
Toà án quân sự quân khu và tương đương sau khi thống nhất với cơ quan chính trị quân khu, 
quân đoàn, quân chủng, tổng cục hoặc cấp tương dương.

3. Hôi thẩm quân nhân Toà án quân sự khu vực do Chủ nhiêm chính trị quân khu, 
quân doàn, quân chủng, tổng cục hoặc cấp tương dương cử theo sự giới thiệu của cơ quan 
chính trị sư đoàn hoặc cấp tương đương và do Chủ nhiệm chính trị quân khu, quân đoàn, 
quân chủng, tổng cục hoặc cấp tương đương miền nhiệm, bãi nhiệm theo đề nghị của Chánh 
án Toà án quân sự khu vực sau khi thống nhất với cơ quan chính trị sư đoàn hoặc cấp tương 
dương.

4. Nhiệm kỳ của Hội thẩm quân nhân là nãm nãm.
5. Nhiệm kỳ của Hội thẩm nhân dân Toà án nhân dân địa phương theo nhiêm kỳ của 

Hôi đổng nhân dân cùng cấp.
6. Việc quản lý Hội thẩm nhân dân và Hôi thẩm quân nhân do Uỷ ban thường vụ Quốc 

hội quy định.
Điều 42.
1. Số lượng Thẩm phán của Toà án nhân dân tối cao, số lượng Thẩm phán và Hội thẩm 

nhãn dân của các Toà án nhân dân địa phương do Uỷ ban thường vụ Quốc hội quyết định 
theo đề nghị của Chánh án Toà án nhân dân tối cao.

2. SỐ lượng Thẩm phán và Hội thẩm quân nhân của các Toà án quân sự do Uỷ ban 
thường vụ Quốc hội quyết định theo đề nghị của Chánh án Toà án nhân dân tối cao sau khi 
thống nhất với Bộ trưởng Bộ quốc phòng.

Điều 43.
Các cơ.quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhãn dân, tổ chức kinh tê, tổ chức xã hôi có 

người được bầu hoặc cử làm Hội thẩm có trách nhiệm tạo điều kiện cho Hội thẩm làm 
nhiêm vụ xét xử.

Hội thẩm được bồi dưỡng về nghiệp vụ, được cấp trang phục và được hưởng phụ cấp 
khi làm nhiêm vụ xét xử.

CHƯƠNG VI
BÀO ĐÀM HOẠT ĐỘNG CỦA TOÀ ÁN

Điều 44.
Chê' độ tiển lương, phụ cấp, giấy chứng minh, trang phục đối với cán bộ, công chức 

ngành Toà án và chê' độ ưu tiên đối với Thẩm phán do Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định.
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Điều 45.
1. Tổng biên chê' của Toà án nhân dân tối cao và các Toà án nhân dân dịa phương do 

Uỷ ban thường vụ Quốc hội quyết định theo đề nghị của Chánh án Toà án nhân dân tối cao.
2. Tổng biên chế của Toà án quân sự trung ương và các Toà án quân sự quân khu và 

tương đương, Toà án quân sự khu vực do Uỳ ban thường vụ Quốc hội quyết định theo để 
nghị của Chánh án Toà án nhân dân tối cao sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ quốc 
phòng.

Chánh án Toà án nhân dân tối cao phối hợp chặt chẽ với Bộ trưởng Bộ quốc phòng 
quy định biên chê' cho từng Toà án quân sự quân khu và tương đương, Toà án quân sự khu 
vực.

Điều 46.
1. Kinh phí hoạt động của Toà án nhân dân tối cao, của các Toà án nhân dân địa 

phương do Toà án nhân dân tối cao lập dự toán và đề nghị Chính phủ trình Quốc hội quyết 
định.

2. Kinh phí hoạt động của các Toà án quân sự do Bộ quốc phòng phối hợp với Toà án 
nhân dân tối cao lập dự toán và đề nghị Chính phủ trình Quốc hội quyết định.

3. Việc quản lý, cấp và sử dụng kinh phí dược thực hiên theo pháp luật về ngân sách 
nhà nước.

4. Nhà nước ưu tiên đầu tư phát triển công nghệ thông tin và các phương tiện khác dể 
bảồ đảm cho ngành Toà án nhân dân thực hiện tốt chức nãng, nhiệm vụ của mình.

Điều 47.
Cơ quan Công an có nhiệm vụ áp giải bị cáo và bảo vê phiên toà của Toà án nhân dân 

tối cao và Toà án nhân dân địa phương.
Lực lượng cảnh vệ trong Quân đội có nhiệm vụ áp giải bị cáo và bảo’vệ phiên toà của 

Toà án quân sự.

CHƯƠNG VII
ĐIỂU KHOẢN THI HÀNH

Điều 48.
Luật này thay thê' Luật lổ chức Toà án nhân dân ngày 06 tháng 10 nãm 1992 đã được 

sửa dổi, bổ sung theo các luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Toà án nhân 
dân ngày 28 tháng 12 năm 1993 và ngày 28 tháng 10 năm 1995.

Những quy định trước dây trái với Luật này đều bãi bỏ.
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4. LUẬT Tổ CHỨC VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN™

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 dã được 
sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết sô' 51/200HQH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc 
hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Luật này quy định về tổ chức và hoạt dộng của Viện kiểm sát nhân dân.

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.
Viện kiểm sát nhãn dân thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp 

theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.
Viên kiểm sát nhân dân tối cao thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư 

pháp, góp phần bảo đảm cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.
Các Viện kiểm sát nhân dân địa phương thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt 

dộng tư pháp ở địa phương mình.
Các Viên kiểm sát quân sự thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp 

theo quy định của pháp luật.
Điều 2.
Trong phạm vi chức năng của mình, Viện kiểm sát nhân dân có nhiêm vụ góp phần 

bảo vê pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ chế dộ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của 
nhân dân, bảo vê tài sản của Nhà nước, của tập thể, bảo vệ tính mạng, sức khoè, tài sản, tự 
do, danh dự và nhân phẩm của công dân, bảo đảm để mọi hành vi xâm phạm lợi ích cùa Nhà 
nước, của tập thể, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân đều phải được xử lý theo pháp 
luật.

Điều 3.
Viện kiểm sát nhân dân thực hiện chức năng, nhiêm vụ bằng những công tác sau đây:
1. Thực hành quyền công tô' và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc điều tra

‘*> Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X, kỳ họp thứ 11 thông qua 
ngày 02 tháng 4 nám 2002.
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các vụ án hình sự của các cơ quan điều tra và các cơ quan khác được giao nhiêm vụ tiến 
hành một số hoạt đông điều tra;

2. Điều tra một sô' loại tội xâm phạm hoạt động tư pháp mà người phạm tội là cán bô 
thuộc các cơ quan tư pháp;

3. Thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong viêc xét xử các 
vụ án hình sự;

4. Kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhãn và gia đình, hành chính, kinh 
tế, lao đông và những việc khác theo quy định của pháp luật;

5. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc thi hành bản án, quyết định cùa Toà án 
nhân dân;

6. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục 
người chấp hành án phạt tù.

Điều 4.
Viên kiểm sát nhân dân có trách nhiệm tiếp nhân và giải quyết kịp thời các khiếu nại, 

tô' cáo thuộc thẩm quyền; kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về các hoạt động tư 
pháp của các cơ quan tư pháp theo quy định của pháp luật.

Điều 5.
Viên kiểm sát nhãn dân cố trách nhiệm tiếp nhãn các tin báo, tô' giác về tội phạm do 

các cơ quan, tổ chức, đơn vị vũ trang nhân dân và cá nhân chuyển đến.
Viên kiểm sát nhân dân chịu trách nhiệm thực hiên việc thống kê tội phạm. Trong 

phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, các cơ quan tiến hành tô' tụng khác có trách nhiêm 
phối hợp với Viên kiểm sát nhân dân trong việc thực hiên nhiêm vụ này.

Điều 6.
Khi thực hiên chức năng, nhiệm vụ của mình, Viên kiểm sát nhân dân có quyền ra 

quyết định, kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các văn 
bản đó.

Trong trưòng hợp các văn bản nói trên trái pháp luật thì tuỳ theo tính chất và mức đô sai phạm 
mà người ra vãn bản bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Các quyết định, kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu của Viên kiểm sát nhân dân phải dược 
các cơ quan, tổ chức, dơn vị và cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm chỉnh theo quy định 
của pháp luật.

Điều 7.
Trong phạm vi chức nãng, nhiêm vụ của mình, Viện kiểm sát nhãn dân có trách nhiệm 

phối hợp với các cơ quan Toà án, Công an, Thanh tra, Tư pháp, các cơ quan khác của Nhà 
nước, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các đơn vị vũ trang 
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nhân dân để phòng ngừa và chống tội phạm có hiệu quả, xử lý kịp thời, nghiêm minh các 
loại tội phạm và vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp; tuyên truyển, giáo dục pháp 
luật; xây dựng pháp luật; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nghiên cứu tội phạm và vi phạm pháp 
luật.

Điều 8.
Viộn kiểm sát nhân dân do Viện trưởng lãnh đạo. Viên trưởng Viên kiểm sát nhân dân cấp 

dưới chịu sự lãnh đạo của Viên trưởng Viên kiểm sát nhân dân cấp trên; Viên trưởng Viên kiểm 
sát nhân dân các địa phương, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự các cấp chịu sự lãnh đạo thống 
nhất của Viên trưởng Viên kiểm sát nhân dân tối cao.

Viện kiểm sát nhân dân cấp trên có trách nhiêm kiểm tra, phát hiện, khắc phục kịp 
thời và xử lý nghiêm minh vi phạm pháp luật của Viên kiểm sát nhân dân cấp dưới. Viện 
trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp trẽn có quyền rút, đình chỉ hoặc huỷ bỏ các quyết định 
không có căn cứ và trái pháp luật của Viên kiểm sát nhân dân cấp dưới.

Tại Viên kiểm sát nhân dân tối cao, Viên kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương, Viên kiểm sát quân sự trung ương, Viên kiểm sát quân sự quân khu và tương 
đương thành lạp Uỷ ban kiểm sát để thảo luân và quyết định theo đa số những vấn đề quan 
trọng theo quy định của Luật này.

Điều 9.
Viên trưởng Viên kiểm sát nhân dân tối cao do Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiêm 

theo dề nghị của Chủ tịch nước; chịu sự giám sát của Quốc hội, chịu trách nhiệm và báo cáo 
công tác trước Quốc hội; trong thời gian Quốc hội không họp thì chịu trách nhiêm và báo 
cáo công tác trước Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Chủ tịch nước; trả lời chất vấn, kiến nghị, 
yêu cầu của đại biểu Quốc hội.

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân 
dân tối cao do Chủ tịch nước bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Viện 
trưởng Viên kiểm sát nhân dân tối cao.

Viên trưởng, Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên Viên kiểm sát nhân dân địa phương, Phó 
Viên trưởng Viên kiểm sát quân sự trung ương, Viện trưởng, Phó Viên trường, Kiểm sát 
viên Viên kiểm sát quân sự quân khu và tương đương, Viên kiểm sát quân sự khu vực, Điều 
tra viên Viên kiểm sát nhân dân tối cao do Viên trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao bổ 
nhiêm, miễn nhiêm, cách chức.

Viên trưởng Viên kiểm sát nhân dân địa phương chịu sự giám sát của Hội đồng nhân 
dân cùng cắ'p; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dâri; trả lời chất vấn, 
kiến nghị, yêu cầu của dại biểu Hội đồng nhân dân.

Phó Viện trưởng giúp Viên trưởng làm nhiệm vụ theo sự phân công của Viên trưởng. 
Khi Viện trưởng vắng mặt, một Phó Viên trưởng được Viện trưởng uỷ nhiệm thay mặt lãnh 
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đạo công tác của Viên kiểm sát. Phó Viện trưởng chịu trách nhiêm trước Viên trưởng về 
nhiêm vụ được giao.

Điều 10.
Viện kiểm sát nhân dân tối cao có trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát, 

quản lý đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên, Điều tra viên nhằm thực hiện đầy đủ trách nhiệm 
của mình, xây dựng ngành kiểm sát trong sạch, vững mạnh.

Điều 11.
Kiểm sát viên, Điều tra viên phải tôn trọng và chịu sự giám sát của nhân dân.
Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình các cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị 

vũ trang nhân dân và cá nhân có trách nhiệm tạo điều kiện để Kiểm sát viên, Điều tra viên 
thực hiên nhiệm vụ.

Nghiêm cấm mọi hành vi gây cản trở Kiểm sát viên, Điều tra viên thực hiên nhiệm vụ.

CHƯƠNG II
THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG Tố VÀ KIEM sát điều tra 

CÁC VỤ ÁN HÌNH sự

Điều 12.
Viên kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tô' và kiểm sát việc tuân theo pháp luật 

trong việc điều tra các vụ án hình sự của các cơ quan điều tra và các cơ quan khác được giao 
nhiêm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, nhằm bảo đảm:

1. Mọi hành vi phạm tội đều phải được khởi tố, điều tra và xử lý kịp thời, không để lọt 
tội phạm và người phạm tội, không làm oan người vô tội;

2. Không đê’ người nào bị khởi tố, bị bắt, bị tạm giữ, tạm giam, bị hạn chế các quyền 
công dân, bị xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, tài sản, tự do, danh dự và nhân phẩm một cách 
trái pháp luật;

3. Việc điều tra phải khách quan, toàn diên, đầy đủ, chính xác, đúng pháp luật; những 
vi phạm pháp luật trong quá trình điều tra phải được phát hiên, khắc phục kịp thời và xử lý 
nghiêm minh;

4. Việc truy cứu trách nhiêm hình sự đối với bị can phải có cãn cứ và đúng pháp luật.
Điều 13.
Khi thực hành quyền cồng tố trong giai đoạn điều tra, Viện kiểm sát nhân dân có 

những nhiêm vụ và quyền hạn sau đây:
1. Khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can; yêu cầu cơ quan điểu tra khởi tố hoặc thay 

đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tô' bị can;
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2. Đề ra yêu cầu điều tra và yêu cầu cơ quan điều tra tiến hành điều tra; trực tiếp tiến 
hành một sô' hoạt đông điều tra theo quy định của pháp luật;

3. Yêu cầu Thủ trưởng cơ quan điều tra thay đổi Điều tra viên theo quy định của pháp 
luật; nếu hành vi của Điều tra viên có dấu hiệu tội phạm thì khởi tố về hình sự;

4. Quyết định áp dụng, thay đổi, huỷ bỏ biện pháp bắt, tạm giữ, tạm giam và các biên 
pháp ngăn chặn khác, phê chuẩn, khõng phê chuẩn các quyết định của cơ quan điều tra theo 
quy dịnh của pháp luật;

5. Huỷ bỏ các quyết định trái pháp luật của cơ quan điều tra;
6. Quyết dịnh việc truy lố bị can; quyết định đình chỉ hoặc tạm đình chỉ điều tra; dinh 

chỉ hoặc tạm đình chỉ vụ án.
Điều 14.
Khi thực hiện công tác kiểm sát điều tra, Viện kiểm sát nhân dân có những nhiệm vụ 

và quyền hạn sau đây:
1. Kiểm sát việc khởi tố; kiểm sát các hoạt dộng điều tra và việc lập hồ sơ vụ án của 

cơ quan điều tra;
2. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật của những người tham gia tô' tụng;
3. Giải quyết các tranh chấp về thẩm quyền điều tra theo quy định của pháp luật;
4. Yêu cầu cơ quan diều tra khắc phục các vi phạm pháp luật trong hoạt động điều tra; 

yêu cầu Thủ trưởng cơ quan điều tra xử lý nghiêm minh Điều tra viên đã vi phạm pháp luật 
trong khi tiến hành điều tra;

5. Kiến nghị với cơ quan, tổ chức và đơn vị hữu quan áp dụng các biên pháp phòng 
ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật.

Điều 15.
1. Viện trưởng, Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên phải nghiêm chỉnh thực hiên những quy 

định của pháp luật và phải chịu trách nhiêm về những hành vi, quyết định của mình trong việc 
khởi tô', bắt, giam, giữ, truy tô' và các quyết định khác theo quy định cùa pháp luật.

2. Cơ quan điều tra, các cơ quan, tổ chức, đơn vị vũ trang nhân dân và cá nhân có liên 
quan có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh các quyết định và yêu cầu của Viện kiểm sát 
nhãn dân theo quy dịnh của pháp luật.

CHƯƠNG III
THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG Tố 

VÀ KIỂM SÁT XÉT xử CÁC vụ ÁN HÌNH sự

Điều 16.
Trong giai đoạn xét xử các vụ án hình sự, Viên kiểm sát nhân dân có trách nhiêm thực 

hành quyền cổng tố, bảo dảm việc truy tô' đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để 
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lọt tội phạm và người phạm tội; kiểm sát việc xét xử các vụ án hình sự, nhằm bảo đảm việc 
xét xử đúng pháp luật, nghiêm minh, kịp thời.

Điều 17.
Khi thực hành quyền công tố trong giai đoạn xét xử các vụ án hình sự, Viên kiểm sát 

nhân dân có những nhiêm vụ và quyền hạn sau đây:
1. Đọc cáo trạng, quyết định của Viên kiểm sát nhân dân liên quan đến việc giải quyết 

vụ án tại phiên toà;
2. Thực hiện việc luận tội đối với bị cáo tại phiên toà sơ thẩm, phát biểu quan điểm về 

việc giải quyết vụ án tại phiên toà phúc thẩm; tranh luận với người bào chữa và những người 
tham gia tô' tụng khác tại phiên toà sơ thẩm, phúc thẩm;

3. Phát biểu quan điểm của Viên kiểm sát nhân dân về việc giải quyết vụ án tại phiên 
toà giám dốc thẩm, tái thẩm.

Điều 18.
Khi thực hiện công tác kiểm sát xét xử các vụ án hình sự, Viên kiểm sát nhân dân có 

những nhiêm vụ và quyền hạn sau dây:
1. Kiểm sát việc tuãn theo pháp luật trong hoạt đông xét xử của Toà án nhãn dãn;
2. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật của những người tham gia tô' tụng;
3. Kiểm sát các bản án và quyết định của Toà án nhân dân theo quy định của pháp 

luật;
4. Yêu cầu Toà án nhân dân cùng cấp và cấp dưới chuyển hồ sơ những vụ án hình sự 

để xem xét, quyết định việc kháng nghị.
Điều 19.
Khi thực hành quyền công tô' và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự, Viện kiểm sát nhân 

dân có quyển kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm các bản án, 
quyết định của Tọà án nhân dân theo quy định của pháp luật; kiến nghị với Toà án nhân dân 
cùng cấp và cấp dưới khắc phục vi phạm trong việc xét xử; kiến nghị với cơ quan, tổ chức, 
đơn vị hữu quan áp dụng các biện pháp phòng ngừa lội phạm và vi phạm pháp luật; nếu có 
dấu hiệu tội phạm thì khởi tô' về hình sự.

CHƯƠNG IV
KIỂM SÁT VIỆC GIÀI QUYẾT CÁC vụ ÁN DÂN sự, 

HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH, HÀNH CHÍNH, KINH TẾ, LAO ĐỘNG 
VÀ NHỮNG VIỆC KHÁC THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Điều 20.
Viên kiểm sát nhân dân kiểm sát viêc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia 
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đình, hành chính, kinh tế, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật nhằm 
bảo đảm việc giải quyết các vụ án đúng pháp luật, kịp thời.

Điều 21.
Khi kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh 

tế, lao dộng và những việc khác theo quy dịnh của pháp luật, Viện kiểm sát nhãn dãn có 
những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Kiểm sát việc thụ lý, lập hồ sơ vụ án; yêu cầu Toà án nhân dân hoặc tự mình xác 
minh những vấn đề cần làm sáng tỏ nhằm giải quyết đúng dấn vụ án;

2. Khởi tố vụ án theo quy định của pháp luật;
3. Tham gia các phiên toà và phát biểu quan diểm của Viên kiểm sát nhân dân về việc 

giải quyết vụ án;
4. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động xét xử của Toà án nhân dân;
5. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật của những người tham gia tố tụng;
6. Kiểm sát các bản án và quyết định của Toà án nhân dân;
7. Yêu cầu Toà án nhân dân áp dụng những biên pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định 

của pháp luật;
8. Yêu cầu Toà án nhân dân cùng cấp và cấp dưới chuyển hồ sơ những vụ án dân sự, 

hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh tế, lao động và những việc khác theo quy định của 
pháp luật để xem xét, quyết định việc kháng nghị.

Điều 22.
Khi kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh 

tế, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật, Viên kiểm sát nhân dân có 
quyền kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm các bản án, quyết định 
của Toà án nhân dân theo quy định của pháp luật; kiến nghị với Toà án nhân dân cùng cấp 
và cấp dưới khắc phục những vi phạm pháp luật trong việc giải quyết các vụ án; nếu có dấu 
hiệu tội phạm thì khởi tố về hình sự.

CHƯƠNG V
KIỂM SÁT VIỆC THI HÀNH ÁN

Điều 23.
Viện kiểm sát nhân dân kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Toà án nhân dân, cơ 

quan thi hành án, Chấp hành viên, cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan trong 
việc thi hành bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và những bản án, quyết định được 
thi hành ngay theo quy định của pháp luật nhằm bảo đảm các bản án, quyết định đó được 
thi hành đúng pháp luật, dầy đủ, kịp thời.
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Điều 24.
Khi thực hiên công tác kiểm sát thi hành án, Viên kiểm sát nhân dân co nhưng nhiệm 

vụ và quyền hạn sau đây:
1. Yêu cầu Toà án nhân dân, cơ quan thi hành án cùng cấp và cấp dưới, Chấp hành 

viên, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan đến việc thi hành án:
a) Ra quyết định thi hành án đúng quy định của pháp luật;
b) Tự kiểm tra việc thi hành bản án, quyết định dã có hiệu lực pháp luật và những bàn 

án, quyết định được thi hành ngay theo quy định của pháp luật và thông báo kết quả kiểm 
tra cho Viên kiểm sát nhân dân;

c) Thi hành bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và những bản án, quyết định 
được thi hành ngay theo quy dịnh cũa pháp luật;

d) Cung cấp hồ sơ, tài liệu, vật chứng có liên quan đến việc thi hành án;
2. Trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc thi hành án của cơ quan thi hành án 

cùng cấp và cấp dưới, Chấp hành viên, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan và việc 
giải quyết kháng cáo, khiếu nại, tố cáo đối với việc thi hành án;
' 3. Tham gia việc xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt, xoá án tích;

4. Đề nghị miên chấp hành hình phạt thẹo quy định cùa pháp luật;
5. Kháng nghị với Toà án nhân dân, cơ quan thi hành án cùng cấp và cấp dưới, Chấp 

hành viên, cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm trong việc thi hành án; yêu cầu đình chỉ 
việc thi hành án, sửa đổi hoặc bãi bỏ quyết định có vi phạm pháp luật trong việc thi hành 
án, chấm dứt việc làm vi phạm pháp luật trong việc thi hành án; nếu có dấu hiệu tội phạm 
thì khởi tố vế hình sự; trong trường hợp do pháp luật quy định thì khởi tố về dân sự.

Điều 25.
Toà án nhân dân, cơ quan thi hành án, Chấp hành viên, cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá 

nhăn cố liên quan đến việc thi hành án có trách nhiệm thực hiên các yêu cầu quy định tại 
khoản 1 Điều 24 của Luật này trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhãn được yêu cầu.

Đối với kháng nghị quy định tại khoản 5 Điều 24 của Luật này, Toà án nhân dân, cớ quan 
thi hành án, Chấp hành viên, cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan có trách nhiệm trả 
lời trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhân được kháng nghị.

CHƯƠNG VI
KIỂM SÁT VIỆC TẠM GIỮ, TẠM GIAM, 

QUÀN LÝ VÀ GIÁO DỤC NGƯỜI CHẤP HÀNH ÁN PHẠT TÙ

Điều 26.
Viên kiểm sát nhân dân kiểm sát việc tuân theo pháp luật của các cơ quan, đơn vị và 
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người có trách nhiêm trong việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án 
phạt tù, nhằm bảo đảm:

1. Việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù theo đúng 
quy định của pháp luật;

2. Chế độ tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù được 
chấp hành nghiêm chỉnh;

3. Tính mạng, tài sàn, danh dự, nhân phẩm của người bị tạm giữ, tạm giam, người 
chấp hành án phạt tù và các quyền khác của họ không bị pháp luật tước bỏ được tôn trọng.

Điều 27.
Khi thực hiện công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người 

chấp hành án phạt tù, Viên kiểm sát nhân dân có những nhiêm vụ và quyền hạn sau đây:
1. Thường kỳ và bất thường trực tiếp kiểm sát lại nhà tạm giữ, trại tạm giam và trại 

giam;
2. Kiểm tra hồ sơ, tài liêu của cơ quan cùng cấp và cấp dưới có trách nhiêm tạm giữ, 

tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù; gặp, hỏi người bị tạm giữ, tạm 
giam và người chấp hành án phạt tù về việc giam, giữ;

3. Tiếp nhân và giải quyết khiếu nại, tố cáo về việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo 
dục người chấp hành án phạt tù;

4. Yêu cầu cơ quan cùng cấp và cấp dưới quản lý nơi tạm giữ, tạm giam, quản lý và 
giáo dục người chấp hành án phạt tù kiểm tra những nơi đó và thông báo kết quả cho Viện 
kiểm sát nhân dân;

5. Yêu cầu cơ quan cùng cấp, cấp dưới và người có trách nhiêm thông báo tình hình 
tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù; trả lời về quyết định, 
biện pháp hoặc việc làm vi phạm pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo 
dục người chấp hành án phạt tù;

6. Kháng nghị với cơ quán cùng cấp và cấp dưới yêu cầu đình chỉ việc thi hành, sửa 
đổi hoặc bãi bỏ quyết định có vi phạm pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và 
giáo dục người chấp hành án phạt tù, chấm dứt việc làm vi phạm pháp luật và yêu cầu xử lý 
người vi phạm pháp luật.

Điều 28.
Trong quá trình kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành 

án phạt tù, Viện kiểm sát nhãn dãn cố trách nhiêm:
1. Phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp pan, sai trong tạm giữ, tạm giam, quản lý 

và giáo dục người chấp hành án phạt tù; quyết định trả tự do ngay cho người bị tạm giữ, tạm 
giam, người đang chấp hành án phạt tù không có cãn cứ và trái pháp luât;
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2. Khi phát hiên có dấu hiêu tội phạm trong việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo 
dục người chấp hành án phạt tù thì khởi tố hoặc yêu cầu cơ quan điều tra khởi tố về hình sự.

Điều 29.
Cơ quan, đơn vị và người có trách nhiệm trong việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và 

giáo dục người chấp hành án phạt tù phải chuyển cho Viện kiểm sát nhãn dãn khiếu nại, tô' 
cáo của người bị tạm giữ, tạm giam, người chấp hành án phạt tù trong thời hạn 24 giờ, kể từ 
khi nhận được khiêu nại, tô' cáo.

Đối với các yêu cầu quy định tại các khoản 4 và 5 Điều 27 của Luật này, cơ quan, đơn 
vị và người có trách nhiêm phải trả lời trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhân được 
yêu cầu.

Đối với quyết định quy định tại khoản 1 Điều 28 của Luật này, cơ quan, dơn vị hoặc 
người có trách nhiêm phải chấp hành ngay; nếu không nhất trí với quyết định dó thì vẫn 
phải chấp hành, nhưng có quyền khiếu nại lên Viện kiểm sát nhân dân cấp trẽn trực tiếp. 
Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày nhân được khiếu nại, Viên trưởng Viện kiểm sát nhân 
dân cấp trên trực tiếp phải giải quyết.

Đối với kháng nghị quy định tại khoản 6 Điều 27 của Luật này, cơ quan, đơn vị hữu 
quan có trách nhiệm trả lời trong thời hạn mười lãm ngày, kể từ ngày nhân được kháng nghị; 
nếu không nhất trí với kháng nghị đó thì cơ quan, đơn vị hữu quan có quyền khiếu nại lên 
Viên kiểm sát nhân dân cấp trên trực tiếp; Viên kiểm sát nhân dân cấp trên trực tiếp phải giải 
quyết trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại. Quyết định của Viên 
kiểm sát nhân dãn cấp trên trực tiếp phải được chấp hành.

CHƯƠNG VII
TỔ CHỨC CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

Điều 30.
Hê thống Viên kiểm sát nhân dân gồm có:
1. Viên kiểm sát nhân dân tối cao;
2. Các Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
3. Các Viên kiểm sát nhân dân huyên, quận, thị xã, thành phô' thuộc tỉnh;
4. Các Viên kiểm sát quân sự.
Điều 31.
1. Cơ cấu tổ chức của Viên kiểm sát nhân dân tối cao gồm có:.
a) Uỷ ban kiểm sát, các Cục, Vụ, Viên, Văn phòng và Trường đào tạo, bồi dưỡng 

nghiệp vụ kiểm sát;
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b) Viên kiểm sát quân sự trung ương.
2. Viện kiểm sát nhân dân tối cao gồm có Viên trưởng, các Phó Viên trưởng, các 

Kiểm sát viên và các Điều tra viên.
Điều 32.
1. uỷ ban kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tối cao gồm có:
a) Viộn trưởng;
b) Các Phó Viện trưởng;
c) Một số Kiểm sát viẽn do Uỷ ban thường vụ Quốc hội quyết định theo đề nghị của 

Viên trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
2. Uỷ ban kiểm sát Viên kiểm sát nhân dân tối cao họp do Viên trưởng chủ trì để thảo 

luân và quyết định những vấn đề quan trọng sau dây:
a) Phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch công tác của toàn ngành;
b) Dự án luật, pháp lênh trình Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội; báo cáo của 

Viên kiểm sát nhân dân tối cao trình Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Chù tịch 
nước;

c) Bộ máy làm việc của Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
d) Báo cáo của Viên trưởng Viên kiểm sát nhân dân tối cao trình Uỷ ban thường vụ 

Quốc hôi về những ý kiến của Viện trưởng không nhất trí với nghị quyết của Hội đồng thẩm 
phán Toà án nhân dân tối cao; kiến nghị của Viên kiểm sát nhân dân tối cao về việc đấu 
tranh phòng ngừa và chống tội phạm gửi Thủ tướng Chính phủ; những vụ án hình sự, dân sự, 
h.ôn nhân và gia đình, hành chính, kinh tế, lao động quan trọng, những vấn đề quan trọng 
khác do ít nhất một phần ba tổng số thành viên Uỷ ban kiểm sát yêu cầu.

Nghị quyết của Uỷ ban kiểm sát phải được quá nửa tổng số thành viên biểu quyết tán 
thành; trong trường hợp biểu quyết ngang nhau thì thực hiện theo phía có ý kiến của Viên 
trưởng. Nếu Viện trưởng không nhất trí với ý kiến của đa số thành viên Uỷ ban kiểm sát thì 
thực hiện theo quyết định của đa số, nhưng có quyền báo cáo uỷ ban thường vụ Quốc hôi 
hoặc Chủ tịch nước.

Điều 33.
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có những nhiêm vụ và quyền hạn sau đây:
1. Lãnh đạo việc thực hiện nhiêm vụ, kế hoạch công tác kiểm sát và xây dựng Viện 

kiểm sát nhân dân về mọi mặt; quyết định những vấn đề về công tác kiểm sát không thuộc 
thẩm quyền của Uỷ ban kiểm sát;

2. Ban hành quyết định, chỉ thị, thông tư, điều lê, quy chế, chế độ công tác áp dụng 
đối với ngành kiểm sát;

3. Chỉ đạo, kiểm tra hoạt đông của Viện kiểm sát nhân dân và Viên kiểm sát quăn sự 
các cấp, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của ngành kiểm sát;
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4. Quy định bộ máy làm việc của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và trình Uỷ ban 
thường vụ Quốc hội phê chuẩn; quyết định bộ máy làm viêc của Viên kiểm sát nhân dân địa 
phương; quy định bộ máy làm việc của Viên kiểm sát quân sự sau khi thống nhất với Bộ 
trưởng Bộ quốc phòng và trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội phê chuẩn;

5. Chỉ đạo việc xây dựng và trình dự án luật, dự án pháp lệnh theo quy định của pháp 
luật; đề nghị Uỷ ban thường vụ Quốc hội giải thích Hiến pháp, Luật, Pháp lênh khi thấy cần 
thiết cho việc áp dụng thống nhất pháp luât;

6. Trình Chủ tịch nước ý kiến của mình về những trường hợp người bị kết án xin ân 
giảm án tử hình;

7. Tổ chức việc thống kê tội phạm;
8. Tham dự các phiên họp của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao bàn vê 

việc hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật.
Điều 34.
1. Cơ cấu tổ chức của Viên kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

gồm có uỷ ban kiểm sát, các phòng và Vãn phòng.
2. Viên kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương gổm có Viên trường, 

các Phó Viên trưởng và các Kiểm sát viên.
Điều 35.
1. Uỷ ban kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương 

gồm có:
a) Viện trưởng;
b) Các Phó Viện trưởng;
c) Một số Kiểm sát viên do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định 

theo đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung 
ương.

2. uỷ ban kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương họp do Viên 
trưởng chủ trì để thảo luân và quyết định những vấh đề quan ưọng sau đây:

a) Việc thực hiện phương hướng, nhiêm vụ, kê' hoạch công tác, chỉ thị, thông tư và 
quyết định của Viộn kiểm sát nhân dân tối cao;

b) Báo cáo tổng kết công tác với Viện kiểm sát nhân dân tối cao; báo cáo công tác 
trước Hội đồng nhân dân cùng câ'p;

c) Những vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh tế, lao động 
quan trọng;

d) Những vấn đề quan trọng khác do Viên trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy 
định.
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Nghị quyết của Uỷ ban kiểm sát phải được quá nửa tổng số thành viên Uỷ ban kiểm 
sát biểu quyết tán thành; trong trường hợp biểu quyết ngang nhau thì thực hiện theo phía có 
ý kiến của Viên trưởng. Nếu Viên trưởng không nhất trí với ý kiến của đa số thành viên uỷ 
ban kiểm sát thì thực hiên theo quyết định của đa số, nhưng có quyền báo cáo Viện trưởng 
Viên kiểm sát nhân dân tối cao.

Viện trưởng Viên kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định 
những vấn đề không thuộc thẩm quyền của Uỷ ban kiểm sát.

Điều 36.
1. Viên kiểm sát nhân dân huyên, quân, thị xã, thành phố thuộc tỉnh gổm có các bộ 

phân công tác và bộ máy giúp việc do Viên trưởng, các Phó Viên trưởng phụ trách.
2. Viên kiểm sát nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh gồm có Viên 

trưởng, các Phó Viện trưởng và các Kiểm sát viên.

CHƯƠNG VIII
VIỆN KIỂM SÁT QUÂN sự

Điều 37.
Các Viện kiểm sát quân sự được tổ chức trong Quân đội nhân dân Việt Nam để thực hành 

quyến công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp theo quy định của pháp luật.
Điều 38.
Các Viện kiểm sát quân sự gồm có Viện kiểm sát quân sự trung ương, Viện kiểm sát 

quân sự quân khu và tương đương, Viên kiểm sát quân sự khu vực.
Cãn cứ vào nhiệm vụ của quân đội trong từng thời kỳ, Viên trưởng Viện kiểm sát nhân 

dân tối cao thống nhất với Bô trưởng Bộ quốc phòng và trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội 
quyết định việc thành lập Viên kiểm sát quân sự quân khu và tương đương, Viên kiểm sát 
quân sự khu vực.

Điều 39.
Viện kiểm sát quân sự trung ương thuộc cơ cấu Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương là Phó Viên trưởng Viện kiểm sát nhân 

dân tối cao, có nhiêm vụ chỉ đạo hoạt động của Viện kiểm sát quân sự các cấp, chịu trách 
nhiêm và báo cáo công tác kiểm sát trong Quân đội trước Viên trưởng Viện kiểm sát nhân 
dân tối cao.

Điều 40.
Quân nhân, công chức và công nhân quốc phờng làm viêc ở Viên kiểm sát quân sự có 

các quyền và nghĩa vụ theo chế độ của Quân đội; được hưởng chế độ phụ cấp đối với ngành 
kiểm sát.
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Điều 41.
Tổ chức và hoạt động của các Viện kiểm sát quân sự, việc giám sát đối với hoạt động 

của các Viên kiểm sát quân sự do Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định.

CHƯƠNG IX
KIỂM SÁT VIÊN VÀ ĐIỀU TRA VIÊN

Điều 42.
1. Kiểm sát viên được bổ nhiêm theo quy định của pháp luật để làm nhiêm vụ thực 

hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt dộng tư pháp.
2. Điều tra viên của Viện kiểm sát nhân dân tối cao được bổ nhiệm theo quy dịnh của 

pháp luật để làm nhiệm vụ điều tra tội phạm.
Điều 43.
Công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam, có phẩm chất, đạo đức tốt, liêm khiết và trung thực, có trình độ cử nhân luật, đã được 
đào tạo về nghiệp vụ kiểm sát, điều ưa, có tinh thần kiên quyết bảo vê pháp chê' xã hội chủ nghĩa, 
có thời gian làm công tác thực tiễn theo quy định của pháp luật, cố sức khoẻ bảo đảm hoàn thành 
nhiệm vụ được giao, thì có thể được bổ nhiêm làm Kiểm sát viên, Điều tra viên.

Tiêu chuẩn cụ thể, Hội đồng tuyển chọn và quy chê' tuyển chọn Kiểm sát viên và Điều 
tra viên do Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định.

Điều 44.
Nhiêm kỳ của Kiểm sát viên, Điều tra viên là năm năm.
Điều 45.
1. Khi thực hiên nhiêm vụ, quyền hạn do Viện trưởng phân công, Kiểm sát viên phải 

tuân theo pháp luật và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Viện trưởng Viện kiểm sát cấp mình, sự 
lãnh đạo thống nhất của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Nhiêm vụ, quyền hạn cụ thể của Kiểm sát viên do Pháp lênh về Kiểm sát viên Viên 
kiểm sát nhãn dàn quy định.

2. Khi thực hiên nhiệm vụ, quyển hạn do Thủ trưởng cơ quan điểu tra phân công, Điều tra 
viên phải tuân theo pháp luật và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ trưởng cơ quan điều tra, sự lãnh 
đạo thống nhất của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Nhiêm vụ, quyền hạn của Điều tra viên do pháp luật quy định.
Điều 46.
1. Viên trưởng, Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên, Thủ trưởng cơ quan điều tra, Điều tra 

viên phải chịu trách nhiêm trước pháp luật về việc thực hiên nhiêm vụ, quyền hạn của mình; 
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nếu có hành vi vi phạm pháp luật thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật 
hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

2. Viện trưởng, Phó Viên trưởng, Kiểm sát viên, Thủ trưởng cơ quan điều tra, Điều tra 
viẽn trong khi thực hiện nhiêm vụ, quyển hạn mà gây ra thiệt hại thì Viên kiểm sát nhân dân 
nơi những người đó công tác phải có trách nhiêm bồi thường và những người đã gây ra thiệt 
hại có trách nhiệm bồi hoàn cho Viện kiểm sát nhân dân theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG X
BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆN KIEM sất nhân dân

Điều 47.
1. Tổng biên chế, số lượng Kiểm sát viên, Điều tra viên của Viên kiểm sát nhân dân 

do Uỷ ban thường vụ Quốc hội quyết định theo đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân 
dân tối cao.

Căn cứ vào tổng biên chế do Uỷ ban thường vụ Quốc hội quyết định, Viện trưởng 
Viên kiểm sát nhân dân tối cao quyết định biên chế của Viên kiểm sát các địa phương và 
các dơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

2. Biên chế, sô' lượng Kiểm sát viên, Điều tra viên của Viện kiểm sát quân sự do Uỷ ban 
thường vụ Quốc hội quyết định theo đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao sau 
khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ quốc phòng.

Điều 48.
Chê' độ tiền lương, phụ cấp, giấy chứng minh, trang phục đối với cán bộ ngành kiểm 

sát và chê' độ ưu tiên đối với Kiểm sát viên, Điều tra viên khi thực hiện nhiêm vụ do Uỷ ban 
thường vụ Quốc hội quy định.

Điều 49.
1. Kinh phí hoạt động của Viên kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

lập dự toán và đề nghị Chính phủ trình Quốc hội quyết định.
2. Kinh phí hoạt động của Viên kiểm sát quân sự do Bộ quốc phòng phối hợp với Viện 

kiểm sát nhân dân tối cao lập dự toán và đề nghị Chính phủ trình Quốc hôi quyết định.
3. Việc quản lý, cấp và sử dụng kinh phí được thực hiên theo pháp luật về ngân sách 

nhà nước.
4. Nhà nước ưu tiên đầu tư phát triển công nghệ thông tin và các phương tiên khác để 

bảo đảm cho ngành kiểm sát nhân dãn thực hiên tốt chức năng, nhiêm vụ của mình.
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CHƯƠNG XI
ĐIỂU KHOẢN THI HÀNH

Điều 50.
Luật này thay thê'Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân ngày 07 tháng 10 nãm 1992.
Những quy định trước đây trái với Luật này đều bãi bỏ.
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5. LUẬT TỔ CHỨC HỘI ĐỔNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN(,)

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã dược 
sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 5ỉ12001IQH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc 
hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Luật này quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
của Hội đổng nhăn dân, Uỷ ban nhân dán.

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Vãn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân
1. Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, ưỷ ban nhân dân là văn bản 

do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ban hành theo thẩm quyền, trình tự, thủ tục do 
Luật này quy định, trong đó có quy tắc xử sự chung, có hiệu lực trong phạm vi địa phương, 
được Nhà nước bảo đảm thực hiện nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hôi ở địa phương theo 
dịnh hướng xã hội chủ nghĩa.

2. Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân được ban hành dưới hình thức 
nghị quyết. Văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân được ban hành dưới hình 
thức quyết định, chỉ thị.

Điều 2. Phạm vi ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ 
ban nhãn dãn

1. Hội đồng nhân dân ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong những trường hợp 
sau đây:

a) Quyết định những chủ trương, chính sách, biện pháp nhằm bảo đảm thi hành Hiến 
pháp, luật, vãn bản của cơ quan nhà nước cấp trên;

b) Quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh ở 
dịa phương;

c) Quyết định biên pháp nhằm ổn định và nâng cao đời sống của nhân dân, hoàn thành 
nhiêm vụ cấp trên giao cho;

(*> Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xâ hội chù nghĩa Việt Nam Khoá XI, kỳ họp thứ 6 thông qua 
ngày 03 tháng 12 nãm 2004.
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d) Quyết định trong phạm vi thẩm quyền được giao những chủ trương, biên pháp có 
tính chất dặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế — xã hội của địa phương nhằm 
phát huy tiềm nàng của địa phương, nhưng không được trái với các văn bản quy phạm pháp 
luật của cơ quan nhà nước cấp trẽn;

đ) Văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên giao cho Hội đồng nhân dân quy định một 
vấn đề cụ thể.

2. Uỷ ban nhân dân ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong những trường hợp sau 
đây:

a) Để thi hành Hiến pháp, luật, văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của 
Hội đồng nhân dân cùng cấp về phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh;

b) Để thực hiộn chức năng quản lý nhà nước ở địa phương và thực hiên các chính sách 
khác trên địa bàn;

c) Vãn bản của cơ quan nhà nước cấp trên giao cho Ưỷ ban nhân dân quy định một 
vấn đề cụ thể.

Điều 3. Tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của vàn bản quy phạm pháp luật của 
Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân trong hệ thống pháp luật

1. Vãn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân phải phù 
hợp với Hiến pháp, luật và văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, bảo 
đảm tính thống nhất, thứ bậc hiệu lực pháp lý của vãn bản trong hộ thống pháp luật; vãn bản 
quy phạm pháp luật của uỷ ban nhân dân còn phải phù hợp với nghị quyết của Hội đồng 
nhân dân cùng cấp.

2. Văn bản quy phạm pháp luật của Hội dồng nhân dân, Ưỷ ban nhân dân trái với Hiến 
pháp, luật và văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, vãn bản quy phạm 
pháp luật của Uỷ ban nhân dân trái với văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân 
cùng cấp phải được cơ quan nhà nước, cá nhân có thẩm quyền kịp thời đình chỉ việc thi 
hành, sửa đổi, hủy bỏ hoặc bãi bỏ.

Điều 4. Tham gia 'góp ý kiến về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng 
nhân dân, Uỷ ban nhân dâh

1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận, cơ quan, tổ 
chức khác và cá nhân có quyền tham gia góp ý kiến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 
của Hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân.

2. Trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cùa Hội đồng nhân dân, Uỷ 
ban nhân dân, cơ quan hữu quan có trách nhiệm tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, cá 
nhân quy định tại khoản 1 Điều này tham gia góp ý kiến vào dự thảo vãn bản.

3. Căn cứ vào tính chất và nội dung của dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội 
đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, cơ quan hữu quan phải tổ chức lấy ý kiến của các đối 
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tượng chịu sự tác dộng trực tiếp của vãn bản trong phạm vi và với hình thức thích hợp.
4. Cơ quan lâ'y ý kiến có trách nhiêm nghiên cứu tiếp thu ý kiến để chỉnh lý dự thảo 

văn bản.
Điều 5. Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật của Hội dồng nhân dân, Uỷ ban 

nhãn dân
Vãn bản quy phạm pháp luật cùa Hội dồng nhân dân, Uỷ ban nhân dãn phải quy định 

hiệu lực về thời gian, không gian và đối tượng áp dụng.
Điều 6. Ngôn ngữ của văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban 

nhãn dân
1. Vãn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân được thể 

hiên bằng tiếng Việt.
Ngôn ngữ sử dụng trong vãn bản phải chính xác, phổ thông, cách diễn đạt phải rõ 

ràng, dễ hiểu; dối với thuật ngữ chuyên môn cần xác định rõ nội dung thì phải được giải 
thích trong văn bản.

2. Vãn bàn quy phạm pháp luật của Hội dồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân có thể được 
dịch ra tiếng dân tộc thiểu số. Việc dịch văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân 
dân, uỷ ban nhân dân ra tiêng dân tộc thiểu số do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương quy định.

3. Vãn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân có thể được 
dịch ra tiếng nước ngoài. Việc dịch văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ 
ban nhân dân ra tiếng nước ngoài do Chính phủ quy định.

Điều 7. Số, ký hiệu của vãn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban 
nhân dãn

1. Văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân ban hành 
phải được đánh số thứ tự cùng với nãm ban hành và ký hiệu cho từng loại văn bản.

Viêc đánh số thứ tự phải bắt đầu từ số 01 theo từng loại văn bản cùng với nãm ban 
hành loại văn bản đó.

Ký hiộu của văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhãn dân 
được sắp xếp như sau: số thứ tự của vãn bản/nãm ban hành/tên viết tắt của loại vãn bản - tên 
viết tắt của cơ quan ban hành văn bản.

2. Tên viết tắt của loại văn bản và cơ quan ban hành văn bản được quy định như sau:
a) Nghị quyết viết tắt là NQ, Quyết định viết tắt là QĐ, Chỉ thị viết tắt là CT;
b) Hội-đồng nhân dân viết tắt là HĐND, Uỷ ban nhân dân viết tắt là UBND.
Điều 8. Đăng Công báo, niêm yết, đưa tin, gửi và lưu trữ văn bản
1. Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành 
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phô' trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân cấp 
tỉnh) phải được đăng Công báo cấp tỉnh. Việc đăng Công báo văn bản quy phạm pháp luật 
của Hội đồng nhãn dân, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh được thực hiện theo quy định của Chính 
phủ.

Văn bản đãng Công báo có giá trị như bản gốc.
uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm quản lý Công báo.
2. Vãn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân phải dược 

đưa tin trên các phương liên thông tin đại chúng ở địa phương.
Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện, quân, 

thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dấn cấp 
huyện), văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân xã, phường, 
thị trấn (sau đây gọi chung là Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp xã) phải dược niêm 
yết tại trụ sở của cơ quan ban hành và những địa điểm khác do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 
cùng cấp quyết định.

3. Vãn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân phải được 
gửi đến các cơ quan nhà nước cấp trên trực tiếp, các cơ quan có thẩm quyền giám sát, kiểm 
tra, các cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan ở địa phương châm nhất là ba ngày, kể từ ngày 
Hội đồng nhân dân thông qua hoặc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân ký ban hành. Văn bản quy 
phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phải được gửi đến Uỷ ban thường vụ Quốc 
hội và Chính phù; văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân 
cấp tỉnh phải được gửi đến Đoàn đại biểu Quốc hội.

4. Vãn bản quy phạm pháp luật của Hội dồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân phải được 
lưu trữ theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

Điều 9. Giám sát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ 
ban nhân dân

1. Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội trong phạm 
vi nhiêm vụ, quyền hạn của mình giám sát vãn bản quy phạm pháp luật của Hội dồng nhân 
dân, Uỷ ban nhãn dân.

2. Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi nhiệm 
vụ, quyền hạn của mình kiểm tra vãn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ 
ban nhân dãn.

3. Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân, 
Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình 
giám sát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân 
cấp dưới trực tiếp; Hội đồng nhân dân giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban 
nhân dân cùng cấp.
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4. Mặt trân Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trân, cơ quan, tổ 
chức khác và nhân dân dịa phương tham gia giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Hội 
đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân và kiến nghị với cơ quan, cá nhân có thẩm quyền xử lý 
văn bản quy phạm pháp luật trái pháp luật.

5. Việc giám sát, kiểm tra vãn bản quy phạm pháp luật và xử lý văn bản quy phạm 
pháp luật của Hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân khi có vi phạm pháp luật được thực hiên 
theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Rà soát, hộ thống hoá vãn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, 
uỷ ban nhân dân

1. Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ưỷ ban nhân dân phải được 
thường xuyên rà soát và định kỳ hê thống hoá.

2. Uỷ ban nhân dân có trách nhiêm tổ chức việc rà soát, hệ thống hoá các văn bản quy 
phạm pháp luật của mình và của Hội đồng nhân dân cùng cấp.

3. Cơ quan tư pháp thuộc uỷ ban nhân dân (sau đây gọi là cơ quan tư pháp) có nhiêm 
vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan giúp Uỷ ban nhân dân cùng cấp rà 
soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật của Hôi đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân 
cấp mình để kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc 
thi hành.

Điểu 11. Sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành vãn 
bản quy phạm pháp luật của Hội dồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân

1. Văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ban hành chỉ 
được sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ bằng văn bản của chính Hội đồng nhân dân, 
Uỷ ban nhân dân đã ban hành vãn bản đó hoặc bị đình chỉ việc thi hành, hủy bỏ, bãi bỏ 
bằng văn bản của cơ quan, cá nhân có thẩm quyền.

2. Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành văn 
bản khác phải xác định rõ tên văn bản, điều, khoản, điểm của văn bản bị sửa đổi, bổ sung, 
thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành.

CHƯƠNG II
NỘI DUNG VĂN BÀN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA 

HỘI ĐỒNG NHẰN DẰN, UỶ BAN NHÂN DÂN

MỤC 1. NỘI DUNG VẢN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN^ 
UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH

Điều 12. Nội dung nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh
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1. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh được ban hành để quyết định chủ trương, 
chính sách, biện pháp trong các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, y tế, xã hội, văn hoá, thông tin, 
thể dục thể thao, khoa học và công nghê, tài nguyên và môi trường, quốc phòng, an ninh, 
trật tự, an toàn xã hội, thực hiên chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo, thi hành pháp 
luật, xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh quy 
định tại các Điều 11, 12, 13, 14, 15, 16 và 17 của Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ 
ban nhãn dãn và các văn bản quy phạm pháp luật khác cố liên quan của cơ quan nhà nước 
cấp trên.

2. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc Ttrung ương dược ban 
hành để quyết định chủ trương, chính sách, biện pháp quy định tại khoản 1 Điều này và chủ 
trương, chính sách, biện pháp khác về xây dựng, phát triển đô thị trên địa bàn thành phố quy 
định tại Điều 18 của Luật tổ chức Hội đồng nhân dần và Uỷ ban nhân dân và các văn bản 
quy phạm pháp luật khác có liên quan của cơ quan nhà nước cấp trên.

Điều 13. Nội dung quyết dịnh của Uỷ ban nhân dãn cấp tỉnh
1. Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh được ban hành để thực hiện chủ trương, chính 

sách, biện pháp trong các lĩnh vực kinh tế, nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thuỷ lợi, 
đất đai, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, giao thông vân tải, xây dựng, quản lý và phát 
triển đõ thị, thương mại, dịch vụ, du lịch, giáo dục và đào tạo, văn hoá, thông tin, thể dục 
thể thao, y tế, xã hội, khoa học và công nghệ, tài nguyên và môi trường, quốc phòng, an 
ninh, trật tự, an toàn xã hội, thực hiên chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo, thi hành 
pháp luật, xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính trên địa bàn 
tỉnh quy định tại các Điều 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 và 95 của Luật 
tổ chức Hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân và các vãn bản quy phạm pháp luật khác có 
liên quan của cơ quan nhà nước cấp trẽn.

2. Quyết định của Uỷ ban nhân dân thành phố trực thuộc Trung ương được ban hành 
để thực hiên chủ trương, chính sách, biện pháp quy định tại khoản 1 Điều này và thực hiện 
chủ trương, chính sách, biện pháp khác về xây dựng, quản lý và phát triển đô thị trên địa 
bàn thành phố quy định tại Điều 96 của Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân 
dân và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan của cơ quan nhà nước cấp trên.

Điều 14. Nội dung Chỉ thị của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh
Chỉ thị của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh được ban hành để quy định biên pháp chỉ đạo, 

phối hợp hoạt động, đôn đốc và kiểm tra hoạt động của cơ quan, đơn vị trực thuộc và của 
Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp dưới trong việc thực hiện văn bản của cơ quan nhà 
nước cấp trên, của Hội đồng nhân dân cùng cấp và quyết định của mình.
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MỤC 2. NỘI DUNG VÀN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐồNG NHÂN DÂN, 
UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

Điều 15. Nội dung nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện
1. Nghị quyết của Hội đổng nhân dân huyên được ban hành để quyết định chủ trương, 

biên pháp trong các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, y tế, văn hoá, thông tin, thể dục thể thao, xã 
hội, đời sống, khoa học và công nghệ, tài nguyên và môi trường, quốc phòng, an ninh, trật 
tự, an toàn xã hội, thực hiên chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo, thi hành pháp luật, 
xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính trên địa bàn huyện quy 
định tại các Điều 19, 20, 21, 22, 23, 24 và 25 của Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ 
ban nhân dãn và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan của cơ quan nhà nước 
cấp trên.

2. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân quân được ban hành để quyết định chủ trương, 
biện pháp quy dịnh tại khoản 1 Điều này và chủ trương, biên pháp khác vể xây dựng, phát 
triển đố thị trên địa bàn quân quy định tại Điều 26 của Luật tổ chức Hội đồng nhãn dãn và 
Uỷ ban nhân dân và các vãn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan của cơ quan nhà 
nước cấp trên.

3. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thị xã, thành phố thuộc tỉnh được ban hành để 
quyết định chủ trương, biện pháp quy dịnh tại khoản 1 Điều này và chủ trương, biện pháp 
khác về xây dựng, phát triển thị xã, thành phố thuộc tỉnh quy định tại Điều 27 của Luật tổ 
chức Hội dồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân và các văn bản quy phạm pháp luật khác có 
liên quan của cơ quan nhà nước cấp trên.

4. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện thuộc địa bàn hải đảo được ban hành để 
quyết định chủ trương, biện pháp quy định tại khoản 1 Điều này và chủ trương, biên pháp 
khác về xây dựng, phát triển hải đảo quy định tại Điều 28 của Luật tổ chức Hội đồng nhân 
dân và Uỷ ban nhân dân và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan của cơ quan 
nhà nước cấp trên.

Điều 16. Nội dung quyết định của Uỷ ban nhân dân cấp huyện
1. Quyết dịnh của Uỷ ban nhân dân huyện được ban hành để thực hiện chủ trương, 

biện pháp trong các lĩnh vực kinh tế, nồng nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thuỷ lợi, đất đai, 
công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải, thương mại, dịch vụ, du 
lịch, giáo dục, y tế, xã hội, văn hoá, thông tin, thể dục thể thao, khoa học và công nghê, tài 
nguyên và môi trường, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thực hiện chính sách 
dân tộc và chính sách tôn giáo, thi hành pháp luật, xây dựng chính quyền địa phương và 
quản lý địa giới hành chính trên địa bàn huyện quy định tại các Điều 97, 98, 99, 100, 101, 
102, 103, 104, 105, 106 và 107 của Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân và 
các vãn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan của cơ quan nhà nước cấp trên.
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2. Quyết định của Uỷ ban nhân dân quận được ban hành để thực hiện chủ trương, biên 
pháp quy định tại khoản 1 Điều này và thực hiên chủ trương, biên pháp khác về xây dựng, 
phát triển đô thị trên địa bàn quân quy định tại Điều 109 của Luật tổ chức Hội đổng nhân 
dân và Uỳ ban nhân dân và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan của cơ quan 
nhà nước cấp trên.

3. Quyết định của Uỷ ban nhân dân thị xã, thành phô' thuộc tỉnh được ban hành để 
thực hiên chủ trương, biên pháp quy định tại khoản 1 Điều này và thực hiên chủ trương, 
biên pháp khác về, xây dựng, phát triển thị xã, thành phô' thuộc tỉnh quy định tại Điều 108 
của Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân và các vãn bản quy phạm pháp 
luật khác có liên quan của cơ quan nhà nước cấp trên.

4. Quyết định của uỷ ban nhân dân huyện thuộc địa bàn hải đảo được ban hành để 
thực hiện chủ trương, biên pháp quy định tại khoản 1 Điều này và thực hiện chủ trương, 
biên pháp khác về xây dựng, phát triển hải đảo quy định tại Điều 110 của Luật tổ chức Hội 
đồng nhãn dãn và Uỷ ban nhãn dân và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan 
của cơ quan nhà nước cấp trên.

Điều 17. Nội dung chỉ thị của uỷ ban nhân dân cấp huyện
Chỉ thị của Uỷ ban nhân dân cấp huyện được ban hành để quy định biện pháp chỉ đạo, 

kiểm tra hoạt động của cơ quan, đơn vị trực thuộc và của Hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân 
dân cấp xã trong việc thực hiện văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, của Hội dồng nhân 
dân cùng cấp và quyết dịnh của mình.

MỤC 3. NỘI DUNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐồNG NHÂN DÂN, UỶ 
BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

Điều 18. Nội dung nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã
1. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã, thị trấn dược bân hành để quyết định chủ 

trương, biện pháp trong các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, y tế, xã hội, đời sống, văn hoá, thông 
tin, thể dục thể thao, bảo vệ tài nguyên và môi trường, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn 
xã hội, thực hiện chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo, thi hành pháp luật, xây dựng 
chính quyền địa phương trên địa bàn xã, thị trấn quy định tại các Điều 29, 30, 31, 32, 33 và 
34 của Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân và các vãn bản quy phạm pháp 
luật khác cố liên quan của cơ quan nhà nước cấp trên.

2. Nghị quyết cùa Hội đổng nhân dân phường được ban hành dể quyết định chủ 
trương, biên pháp quy định tại khoản 1 Điều này và chủ trương, biên pháp khác vể xây 
dựng, phát triển dô thị trên địa bàn phường quy định tại Điều 35 của Luật tổ chức Hội đồng 
nhãn dân và Uỷ ban nhãn dân và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan của cơ 
quan nhà nước cấp trên.
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Điều 19. Nội dung quyết định của Uỷ ban nhân dân cấp xã
1. Quyết định của Uỷ ban nhãn dân xã, thị trấn được ban hành để thực hiên chủ 

trương, biện pháp trong các lĩnh vực kinh tế, nồng nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thuỷ lợi, 
tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải, giáo dục, y tế, xã hội, vãn hoá, thể dục 
thể thao, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thực hiên chính sách dân tộc và chính 
sách tôn giáo, thi hành pháp luật trên dịa bàn xã, thị trấn quy định tại các Điều 111, 112, 
113, 114, 115, 116 và 117 của Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân và các 
văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan của cơ quan nhà nước cấp trên.

2. Quyết định của uỷ ban nhân dân phường được ban hành để thực hiên chủ trương, 
biện pháp quy định tại khoản 1 Điều này và thực hiên chủ trương, biên pháp khác về xây 
dựng, phát triển đô thị trên dịa bàn phường quy định tại Điều 118 của Luật tổ chức Hội 
dồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan 
của cơ quan nhà nước cấp trên.

Điều 20. Nội dung Chỉ thị của uỷ ban nhân dân cấp xã
Chỉ thị của uỷ ban nhân dân cấp xã được ban hành để quy định biên pháp chỉ đạo, 

kiểm tra hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý trong việc thực 
hiện văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, của Hội đồng nhân dân cùng cấp và quyết định 
của mình.

CHƯƠNG III
TRÌNH Tự, THỦ TỤC SOẠN THẢO, BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT 

CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

MỤC 1. TRÌNH Tự, THỦ TỤC SOẠN THẢO, BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT CỦA 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP TÌNH

Điều 21. Lập, thông qua và điều chỉnh chương trình xây dựng nghị quyết của Hội 
dổng nhãn dân cấp tỉnh

1. Chương trình xây dựng nghị quyết hằng năm của Hội dổng nhân dân cấp tỉnh được 
xây dựng căn cứ vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, chiến lược phát triển kinh 
tê' - xã hội, quốc phòng, an ninh, yêu cầu quản lý nhà nước ở địa phương, bảo đảm thực 
hiện các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, bảo đảm các quyền và nghĩa vụ của công 
dân ở dịa phương.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân chủ trì, phối hợp với Uỷ ban nhân dân lập dự kiêh 
chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân trình Hội đồng nhân dân quyết 
định tại kỳ họp cuối năm.

3. Trong trường hợp cần điếu chỉnh chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng 
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nhân dân thì Thường trực Hội đồng nhân dân phối hợp với Uỷ ban nhân dân điều chỉnh và 
báo cáo Hội đổng nhân dân tại kỳ họp gần nhất.

4. Thường trực Hội đồng nhân dân có trách nhiệm tổ chức thực hiên chương trình xây 
dựng nghị quyết của Hội đồng nhãn dân và phân công Ban của Hội đồng nhân dân thẩm tra 
dự thảo nghị quyết.

Điều 22. Soạn thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh
1. Dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh do Uỷ ban nhân dân trình hoặc 

do cơ quan, tổ chức khác trình theo sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân.
2. Cơ quan trình dự thảo nghị quyết tổ chức việc soạn thảo hoặc phân công cơ quan 

soạn thảo.
3. Cơ quan soạn thảo có các nhiêm vụ sau đây:
a) Khảo sát, đánh giá thực trạng quan hệ xã hội ở địa phương liên quan đến dự thảo; 

nghiên cứu đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, vãn bản của cơ quan nhà nước câ'p 
trên và thông tin, tư liệu có liên quan đến dự thảo;

b) Xây dựng dự thảo và tờ trình dự thảo nghị quyết; xác định văn bản, điều, khoản, 
điểm của vân bản dự kiến sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ;

c) Tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu ý kiến và chỉnh lý dự thảo nghị quyết.
Điều 23. Lấy ý kiến về dự thảo nghị quyết-của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh
Cán cứ vào tính chất và nội dung của dự thảo nghị quyết, cơ quan soạn thảo tổ chức 

lấy ý kiến của cơ quan, tể chức hữu quan, đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của nghị 
quyết.

Cơ quan, tổ chức hữu quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong 
thời hạn năm ngày, kể từ ngày nhận được dự thảo nghị quyết.

Trong trường hợp lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của nghị quyết 
thì cơ quan lấy ý kiến có trách nhiêm xác định những vấn đề cần lấy ý kiến, địa chỉ nhân ý 
kiến và dành ít nhất bảy ngày, kể từ ngày tổ chức lấy ý kiến để các đối tượng được lấy ý 
kiến góp ý vào dự thảo nghị quyết.

Điều 24. Thẩm định dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh do Uỷ ban 
nhân dân cùng cấp trình

1. Dự thảo nghị quyết của Hội đổng nhân dân cấp tỉnh do Uỷ ban nhân dân cùng cấp 
trình phải được cơ quan tư pháp cùng cấp thẩm định trước khi trình Uỷ ban nhân dân.

Chậm nhất là mười lăm ngày trước ngày Uỷ ban nhân dân họp, cơ quan soạn thảo phải 
gửi hồ sơ dự thảo nghị quyết đến cơ quan tư pháp để thẩm định.

2. Hồ sơ gửi thẩm định bao gồm:
a) Công vàn yêu cầu thẩm định;
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b) Tờ trình và dự thảo nghị quyết;
c) Bản tổng hợp ý kiến về dự thảo nghị quyết;
d) Các tài liệu có liên quan.
3. Phạm vi thẩm định bao gồm:
a) Sự cần thiết ban hành nghị quyết;
b) Đối tượng, phạm vi diều chỉnh của dự thảo nghị quyết;
c) Tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của dự thào nghị quyết với hệ thống 

pháp luật;
d) Ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo văn bản.
Cơ quan tư pháp có thể đưa ra ý kiến về tính khả thi của dự thảo nghị quyết.
4. Châm nhất là bảy ngày trước ngày Uỷ ban nhân dân họp, cơ quan tư pháp gửi báo 

cáo thẩm định đến cơ quan soạn thảo. Cơ quan soạn thảo có trách nhiệm nghiên cứu, tiếp 
thu ý kiến thẩm định để chỉnh lý dự thảo nghị quyết.

Điều 25. Hồ sơ dự thảo nghị quyết trình uỷ ban nhân dân cấp tỉnh
1. Hồ sơ dự thảo nghị quyết bao gồm:
a) Tờ trình và dự thảo nghị quyết;
b) Báo cáo thẩm định;
c) Các tài liêu có liên quan.
2. Cơ quan soạn thảo có trách nhiệm gửi hồ sơ dự thảo nghị quyết đến Uỷ ban nhân 

dân để chuyển đến các thành viên uỷ ban nhân dân châm nhất là ba ngày trước ngày Uỷ 
ban nhân dãn họp.

Điều 26. Trách nhiêm của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh đối với dự thảo nghị quyết của 
Hội đồng nhân dân cùng cấp

1. Đối với dự thảo nghị quyết do uỷ ban nhãn dân trình thì uỷ ban nhân dân có trách 
nhiêm xem. xét, thảo luận tập thể và biểu quyết theo đa số để quyết định việc trình dự thảo 
nghị quyết ra Hội đồng nhân dân cùng cấp.

2. Đối với dự thảo nghị quyết do cơ quan, tổ chức khác trình thì Uỷ ban nhân dân có 
trách nhiêm tham gia ý kiến bằng vãn bản.

Chậm nhất là hai mươi lãm ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Hội dồng nhân dân, cơ 
quan trình dự thảò nghị quyết phải gửi tờ trình, dự thảo nghị quyết và các tài liêu có liên 
quan đến uỷ ban nhân dân dể Uỷ ban nhân dân tham gia ý kiến.

Châm nhất là hai mươi ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân, Uỷ ban 
nhân dân phải gửi ý kiến bằng văn bản đến cơ quan trình dự thảo nghị quyết.

Điều 27. Thẩm tra dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh
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1. Dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân câp tỉnh phải được Ban của Hội đổng 
nhân dân cùng cấp thẩm tra trước khi trình Hội đồng nhân dân.

2. Châm nhất là mười lăm ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân, cơ 
quan trình dự thảo nghị quyết gửi hồ sơ dự thảo nghị quyết đến Ban của Hội đổng nhân dân 
được phân công thẩm tra để thẩm tra. Hồ sơ gửi thẩm tra bao gồm:

a) Tờ trình và dự' thảo nghị quyết;
b) Các tài liệu có liên quan.
3. Phạm vi thẩm tra bao gồm:
a) Sự phù hợp của nội dung dự thảo nghị quyết với đường lối, chủ trương, chính sách 

của Đảng;
b) Sự phù hợp của nội dung dự thảo nghị quyết với tình hình, điều kiện phát triển kinh 

tế - xã hội của địa phương;
c) Tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo nghị quyết với hê thống 

pháp luật.
4. Báo cáo thẩm tra phải dược gửi đến Thường trực Hội đồng nhân dân châm nhất là 

bảy ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân.
Điều 28. Hồ sơ dự thảo nghị quyết trình Hội đồng nhân dân cấp tĩnh
1. Thường trực Hội đồng nhân dân chỉ đạo việc chuẩn bị hồ sơ dự thảo nghị quyết để 

gửi đến đại biểu Hội đồng nhân dân. Hồ sơ dự thảo nghị quyết bao gồm:
a) Tờ trình và dự thảo nghị quyết;
b) Báo cáo thẩm tra;
c) Ý kiến của Uỷ ban nhân dân đối với dự thảo nghị quyết do cơ quan, tổ chức khác 

trình;
d) Các tài liêu có liên quan.
2. Hổ sơ dự thảo nghị quyết phải dược gửi đến các đại biểu Hội đồng nhân dân châm 

nhất là năm ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Hội đổng nhãn dãn.
Điều 29. Trình tự xem xét, thông qua dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp 

tỉnh
1. Việc xem xét, thồng qua dự thảo nghị quyết tại kỳ họp Hội đồng nhân dân được 

tiến hành theo trình tự sau đây:
a) Đại diên cơ quan trình dự thảo trình bày dự thảo nghị quyết;
b) Đại diên Ban của Hội đồng nhân dân được phân công thẩm tra trình bày báo cáo 

thẩm tra;
c) Hội đồng nhân dân thảo luân và biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết.
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2. Dự thảo nghị quyết được thông qua khi có quá nửa tổng số đại biểu Hội đồng nhân 
dân biểu quyết tán thành.

3. Chủ tịch Hội đồng nhân dân ký chứng thực nghị quyết.

MỤC 2. TRÌNH Tự THỦ TỤC SOẠN THẢO, BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐồNG 
NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

Điều 30. Soạn thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện
1. Dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện do Uỷ ban nhân dân cùng cấp 

trình Hội đồng nhân dân. Căn cứ vào tính chất và nội dung của nghị quyết của Hội đổng 
nhân dân, Uỷ ban nhân dân phân công cơ quan soạn thảo. Cơ quan soạn thảo có trách nhiệm 
xây dựng dự thảo và tờ trình dự thảo nghị quyết.

2. Căn cứ vào tính chất và nội dung của dự thảo nghị quyết, cơ quan soạn thảo tổ chức 
lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức hữu quan, đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của nghị 
quyết.

Cơ quan, tổ chức hữu quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng vãn bản trong 
thời hạn ba ngày, kể từ ngày nhân được dự thảo nghị quyết.

Trong trường hợp lấy ý kiến của dối tượng chịu sự tác động trực tiếp của nghị quyết 
thì cơ quan lấy ý kiến có trách nhiệm xác dịnh những vấn dề cần lây ý kiên, địa chỉ nhận ý 
kiến và dành ít nhất năm ngày, kể từ ngày tổ chức lấy ý kiến để các dối tượng được lấy ý 
kiến góp ý vào dự thảo nghị quyết.

3. Uỷ ban nhân dân có trách nhiêm xem xét, thảo luân tập thể và biểu quyết theo đa số 
để quyết định việc trình dự thảo nghị quyết ra Hội đồng nhân dân.

Uỷ ban nhân dân có trách nhiệm gửi tờ trình, dự thảo nghị quyết và các tài liệu có liên 
quan đến Thường trực Hội đồng nhân dân để chuyển đêh các đại biểu Hội đồng nhân dân 
châm nhất là năm ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân.

Điều 31. Thẩm tra dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện
Dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyên phải được Ban của Hội đồng 

nhân dân cùng cấp thẩm tra trước khi trình Hội đồng nhân dân. Châm nhất là mười ngày 
trước ngày khai mạc kỳ họp Hôi đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân có trách nhiệm gửi dự 
thảo nghị quyết đêh Ban của Hội đồng nhân dân dược phân công thẩm tra. Phạm vi thẩm tra 
theo quy định tại khoản 3 Điều 27 của Luật này.

Ban của Hội đồng nhân dân dược phân công thẩm tra có trách nhiệm gửi báo cáo thẩm 
tra đến Thường trực Hội đồng nhân dân để chuyển đến các dại biểu Hội đồng nhân dân 
chậm nhất là nãm ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân.

493

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Điều 32. Trình tự xem xét, thông qua dự thảo nghị quyết của Hội dồng nhân dân cấp 
huyện

1. Việc xem xét, thông qua dự thảo nghị quyết tại kỳ họp Hội đồng nhân dân được 
tiên hành theo trình tự sau đây:

a) Đại diện Uỷ ban nhân dân trình bày dự thảo nghị quyết;
b) Đại diên Ban của Hội đồng nhân dân được phân công thẩm tra trình bày báo cáo 

thẩm tra;
c) Hội đồng nhân dân thảo luận và biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết.
2. Dự thảo nghị quyết được thông qua khi có quá nửa tổng số đại biểu Hội đồng nhân 

dân biểu quyết tán thành.
3. Chủ tịch Hội đồng nhân dân ký chứng thực nghị quyết.

MỤC 3. TRÌNH Tự, THỦ TỤC SOẠN THẢO, BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT 
CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP XÃ

Điều 33. Soạn thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã
1. Dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã do Uỷ ban nhân dân cùng cấp 

soạn thảo và trình Hội đồng nhãn dân.
2. Căn cứ vào tính chất và nội dung của dự thảo nghị quyết, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 

tổ chức việc lấy ý kiến và tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức hữu quan, của nhân dân tại 
các thôn, làng, ấp, bản, phum, sóc, tổ dân phố về dự thảo nghị quyết bằng các hình thức 
thích hợp.

Điều 34. Trình tự xem xét, thông qua dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp 
xã

1. Chậm nhất là ba ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân 
dân gửi tờ trình, dự thảo nghị quyết và các tài liệu có liên quan đến các đại biểu Hội đồng 
nhãn dãn.

2. Việc xem xét, thông qua dự thảo nghị quyết tại kỳ họp Hội đồng nhân dân được 
tiến hành theo trình tự sau đây:

a) Đại diện Uỷ ban nhân dân trình bày dự thảo nghị quyết;
b) Hội đồng nhân dân thảo luân và biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyêì.
3. Dự thảo nghị quyết được thông qua khi có quá nửa tổng số đại biểu Hội đồng nhân 

dãn biểu quyết tán thành.
4. Chủ tịch Hội đồng nhân dân ký chứng thực nghị quyết.
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CHƯƠNG IV
TRÌNH Tự, THỦ TỤC SOẠN THÀO, BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH, 

CHỈ THỊ CỦA UỶ BAN NHÂN DẰN

MỤC 1. TRÌNH Tự, THỦ TỤC SOẠN THẢO, BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH, 
CHỈ THỊ CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH

Điều 35. Lập, thông qua và điều chỉnh chương trình xây dựng quyết định, chỉ thị của 
Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

1. Chương trình xây dựng quyết định, chỉ thị hằng năm của uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 
dược xây dựng căn cứ vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, yêu cầu quản lý nhà 
nước ở dịa phương, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của Hội đồng 
nhân dân cùng cấp.

Vãn phòng Uỷ ban nhân dân chủ trì, phối hợp với cơ quan tư pháp lập dự kiến chương 
trình xây dựng quyết định, chỉ thị của Uỷ ban nhân dân để trình Uỷ ban nhân dân quyết 
định tại phiên họp tháng một hằng nãm của Uỷ ban nhân dân.

2. Chương trình xây dựng quyết định, chỉ thị phải xác định tên văn bản, thời điểm ban 
hành, cơ quan soạn thảo văn bản.

3. Trong trường hợp cần thiết, Uỷ ban nhãn dân quyết định điều chỉnh chương trình 
xây dựng quyết định, chỉ thị.

Điều 36. Soạn thảo quyết định, chỉ thị của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh
1. Tuỳ theo tính chất và nội dung của quyết định, chỉ thị, uỷ ban nhân dân tổ chức 

việc soạn thảo hoặc phân công cơ quan soạn thảo quyết định, chỉ thị.
2. Cơ quan soạn thảo có các nhiêm vụ sau đây:
a) Khảo sát, đánh giá thực trạng quan hê xã hội ở địa phương; nghiên cứu đường lối, 

chủ trương, chính sách của Đảng, văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của 
Hội đồng nhân dân cùng cấp và thông tin, tư liệu có liên quạn đến dự thảo;

b) Xây dựng dự thảo và tờ trình dự thảo quyết định, chỉ thị; xác định văn bản, điều, 
khoản, điểm của văn bản dự kiến sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ;

c) Tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu ý kiến và chỉnh lý dự thảo quyết định, chỉ thị.
Điều 37. Lây ý kiến về dự thảo quyết định, chỉ thị của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh
Cãn cứ vào tính chất và nội dung của dự thảo quyết định, chỉ thị, cơ quan soạn thào tổ 

chức lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức hữu quan, đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của 
quyết định, chỉ thị.

Cơ quan, tổ chức hữu quan được lấy ý kiến có trách nhiêm trả lời bằng vàn bản trong 
thời hạn năm ngày, kể từ ngày nhân được dự thảo quyết định, chỉ thị.
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Trong trường hợp lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của quyết định, 
chỉ thị thì cơ quan lấy ý kiến có trách nhiêm xác định những vấn để cần lấy ý kiến, địa chỉ 
nhận ý kiến và dành ít nhất bảy ngày, kể từ ngày tổ chức lấy ý kiến để các đối tượng được 
lấy ý kiến góp ý vào dự thảo quyết định, chỉ thị.

Điều 38. Thẩm định dự thảo quyết định, chỉ thị của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh
1. Dự thảo quyết định, chỉ thị của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phải được cơ quan tư pháp 

cùng cấp thẩm dịnh trước khi trình Uỷ ban nhân dân. Chậm nhất là mười lăm ngày trước 
ngày Ưỷ ban nhân dân họp, cơ quan soạn thảo phải gửi hồ sơ dự thảo quyết định, chỉ thị đến 
cơ quan tư pháp để thẩm định.

2. Hồ sơ gửi thẩm định bao gồm:
a) Công văn yêu cầu thẩm định;
b) Tờ trình và dự thảo quyết định, chỉ thị;
c) Bản tổng hợp ý kiên về dự thảo quyết định, chỉ thị;
d) Các tài liêu có liên quan.
3. Phạm vi thẩm định bao gổm:
a) Sự cần thiết ban hành, đối tượng, phạm vi điều chỉnh của dự thảo quyết định, chỉ 

thị;
b) Tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo quyết định, chỉ thị với hê 

thống pháp luật;
c) Ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo vãn bản.
Cơ quan tư pháp có thể đưa ra ý kiến về tính khả thi của dự thảo quyết định, chỉ thị.
4. Châm nhất là bảy ngày trước ngày Uỷ ban nhân dân họp, cơ quan tư pháp gửi báo 

cáo thẩm dịnh dến cơ quan soạn thảo.
Điều 39. Hồ sơ dự thảo quyết định, chỉ thị trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh
1. Cơ quan soạn thảo gửi hồ sơ dự thảo quyết định, chỉ thị đến Ưỷ ban nhân dân châm 

nhất là năm ngày trước ngày Uỷ ban nhân dân họp.
2. Chủ tịch Ưỷ ban nhân dân chỉ đạo việc chuẩn bị hổ sơ dự thảo quyết định, chỉ thị để 

chuyển đến các thành viên Uỷ ban nhân dân chậm nhất là ba ngày trước ngày Uỷ ban nhân 
dân họp. Hồ sơ dự thảo quyết định, chỉ thị bao gồm:

a) Tờ trình và dự thảo quyết định, chỉ thị;
b) Báo cáo thẩm định;
c) Bản tổng hợp ý kiến về dự thảo quyết định, chỉ thị;
d) Các tài liêu có liên quan.
Điều 40. Trình tự xem xét, thông qua dự thảo quyết định, chỉ thị của Uỷ ban nhãn dân 

cấp tỉnh
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1. Việc xem xét, thông qua dự thảo quyết định, chỉ thị tại phiên họp ưỷ ban nhân dân 
được tiến hành theo trình tự sau đây:

a) Đại diện cơ quan soạn thảo trình bày dự thảo quyết định, chỉ thị;
b) Đại diện cơ quan tư pháp trình bày báo cáo thẩm định;
c) Uỷ ban nhân dân thảo luân và biểu quyết thông qua dự thảo quyết định, chỉ thị.
2. Dự thảo quyết định, chỉ thị được thông qua khi có quá nửa tổng số thành viên Uỷ 

ban nhãn dân biểu quyết tán thành.
3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thay mặt Uỷ ban nhân dân ký ban hành quyết định, chỉ 

thị.

MỤC 2. TRÌNH Tự, THỦ Tực SOẠN THẢO, BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ CỬA UỶ 
BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

Điều 41. Soạn thảo quyết định, chỉ thị của uỷ ban nhân dân cấp huyên
1. Dự thảo quyết định, chỉ thị của Uỷ ban nhân dân cấp huyện do Chủ tịch Uỳ ban 

nhân dân phân công và trực tiếp chỉ đạo cơ quan chuyên môn thuộc uỷ ban nhân dân soạn 
thảo. Cơ quan soạn thảo có trách nhiệm xây dựng dự thảo và tờ trình dự thảo quyết định, chỉ 
thị.

2. Căn cứ vào tính chất và nội dung của dự thảo quyết định, chỉ thị, cơ quan soạn thảo 
tổ chức lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức hữu quan, đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của 
quyết dịnh, chỉ thị.

Cơ quan, tổ chức hữu quan dược lấy ý kiến có trách nhiêm trả lời bằng vãn bản trong 
thời hạn ba ngày, kể từ ngày nhân được dự thảo quyết định, chỉ thị.

Trong trường hợp lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của quyết định, 
chỉ thị thì cơ. quan lấy ý kiến có trách nhiêm xác định những vấn đề cần lấy ý kiến, địa chỉ 
nhân ý kiến và dành ít nhất năm ngày, kể từ ngày tổ chức lấy ý kiến để các đối tượng dược 
lấy ý kiến góp ý vào dự thảo quyết định, chỉ thị.

Điều 42. Thẩm định dự thảo quyết định, chỉ thị của Uỷ ban nhân dân cấp huyện
1. Dự thảo quyết định, chỉ thị của Uỷ ban nhân dân cấp huyên phải được cơ quan tư 

pháp cùng cấp thẩm định trước khi trình Ưỷ ban nhân dân. Châm nhất là mười ngày trước 
ngày uỷ ban nhãn dân họp, cơ quan soạn thảo phải gửi hồ sơ dự thảo quyết định, chỉ thị đến 
cơ quan tư pháp để thẩm định. Phạm vi thẩm định theo quy định tại khoản 3 Điều 38 của 
Luật này.

2. Châm nhất là bảy ngày trước ngày Uỷ ban nhân dân họp, cơ quan tư pháp gửi báo 
cáo thẩm định đến cơ quan soạn thào.

Điều 43. HỒ sơ dự thảo quyết định, chỉ thị trình Uỷ ban nhân dân cấp huyên
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1. Cơ quan soạn thảo gửi hồ sơ dự thảo quyết định, chỉ thị đên ưỷ ban nhãn dân châm 
nhất là năm ngày trước ngày Uỷ ban nhân dân họp.

2. Chủ tịch uỷ ban nhãn dân chì dạo việc chuẩn bị hồ sơ dự thảo quyết dịnh, chỉ thị để 
chuyển đêh các thành viên Uỷ ban nhân dân chậm nhất là ba ngày trước ngày uỷ ban nhân 
dân họp. Hồ sơ dự thảo quyết định, chỉ thị bao gồm:

a) Tờ trình và dự thảo quyết định, chỉ thị;
b) Báo cáo thẩm dịnh;
c) Bản tổng hợp ý kiến về dự thảo quyết định, chỉ thị;
d) Các tài liệu có liên quan.
Điều 44. Trình tự xem xét, thông qua dự thảo quyết định, chỉ thị của Uỷ ban nhân dân 

cấp huyện
1. Việc xem xét, thông qua dự thảo quyết định, chỉ thị tại phiên họp uỷ ban nhân dân 

được tiến hành theo trình tự sau dãy:
a) Đại diên cơ quan soạn thảo trình bày dự thảo quyết dịnh, chỉ thị;
b) Đại diên cơ quan tư pháp trình bày báo cáo thẩm định;
c) Uỷ ban nhân dân thảo luân và biểu quyết thông qua dự thảo quyết định, chỉ thị.
2. Dự thảo quyết định, chỉ thị được thông qua khi có quá nửa tổng số thành viên Ưỷ 

ban nhân dân biểu quyết tán thành.
3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thay mặt Uỷ ban nhân dân ký ban hành quyêì định, chỉ 

thị.

MỤC 3. TRÌNH Tự, THỦ TỤC SOẠN THẢO, BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH, CHÌ THỊ CỬA UỶ 
BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

Điều 45. Soạn thảo Quyết định, Chỉ thị của Uỷ ban nhân dân cấp xã
1. Dự thảo quyết định, chỉ thị của Uỷ ban nhân dân cấp xã do Chủ tịch Uỷ ban nhân 

dân phân công và chỉ đạo việc soạn thảo.
2. Căn cứ vào tính chất và nội dung của dự thảo quyết định, chỉ thị, Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân tổ chức viêc lấy ý kiến và tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức hữu quan, của nhân 
dân tại các thôn, làng, ấp, bản, phum, sóc, tổ dân phố và chỉnh lý dự thảo Quyết định, Chỉ 
thị.

Điều 46. Trình tự xem xét, thồng qua dự thảo quyết định, chỉ thị của Uỷ ban nhân dân 
cấp xã

1. Tổ chức, cá nhân được phân công soạn thảo gửi tờ trình, dự thào quyết định, chỉ thị, 
bản tổng hợp ý kiến và các tài liêu có liên quan đến các thành viên Uỷ ban nhân dân chậm 
nhất là ba ngày trước ngày uỷ ban nhân dân họp.

498

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



2. Việc xem xét, thông qua dự thảo quyết định, chỉ thị tại phiên họp ưỷ ban nhân dân 
được tiến hành theo trình tự sau đây:

a) Đại diện tổ chức, cá nhãn được phân công soạn thảo trình bày dự thảo quyết dịnh, 
chỉ thị;

b) Ưỷ ban nhãn dãn thảo luận và biểu quyết thông qua dự thảo quyết định, chỉ thị.
3. Dự thảo quyết dịnh, chỉ thị dược thông qua khi có quá nửa tổng số thành viên Uỷ 

ban nhãn dãn biểu quyết tán thành.
4. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thay mặt Uỷ ban nhân dân ký ban hành quyết định, chỉ 

thị.

MỤC 4. VIỆC SOẠN THẢO, BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH, CHÌ THỊ CỬA UỶ BAN NHÂN DÂN 
TRONG TRƯỜNG HỌP ĐỘT XUẤT, KHẨN CẤP

Điều 47. Ban hành quyết dịnh, chỉ thị của Uỷ ban nhân dân trong trường hợp đột xuất, 
khẩn cấp

Trong trường hợp phải giải quyết các vấn đề phát sinh đột xuất, khẩn cấp trong phòng, 
chống thiên tai, cháy, nổ, dịch bênh, an ninh, trật tự thì Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp 
huyện và cấp xã ban hành quyết định, chỉ thị theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều 48 của 
Luật này.

Điều 48. Trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành quyết định, chỉ thị của Uỷ ban nhân 
dân trong trường hợp đột xuất, khẩn cấp

1. Trong trường hợp phải giải quyết các vấn đề đột xuất thì trình tự, thủ tục soạn thảo 
quyết dịnh, chỉ thị được thực hiên theo quy định sau đây:

a) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phân công cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân 
hoặc cá nhân soạn thảo dự thảo quyết định, chỉ thị và trực tiếp chì đạo việc soạn thảo;

b) Cơ quan, cá nhân soạn thảo có trách nhiêm chuẩn bị hồ sơ dự thảo quyết định, chỉ 
thị và gửi đến Chủ tịch Uỷ ban nhân dân. Hồ sơ dự thảo quyết định, chỉ thị bao gồm tờ 
trình, dự thảo quyết định, chỉ thị, ý kiến của cơ quan, tổ chức hữu quan và tài liệu có liên 
quan;

c) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân chỉ đạo việc gửi hổ sơ dự thảo quyết định, chỉ thị đến các 
thành viên Uỷ ban nhân dân chậm nhất là một ngày trước ngày Ưỷ ban nhân dân họp.

2. Trong trường hợp phải giải quyết các vấn đề khẩn cấp thì Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 
phân công, chỉ đạo việc soạn thảo dự thảo quyết định, chỉ thị và triệu tập ngay phiên họp Uỷ 
ban nhân dân để thông qua dự thảo quyết định, chỉ thị.

3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thay mặt Uỷ ban nhân dân ký ban hành quyết định, chỉ 
thị.
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CHƯƠNG V
HIỆU Lực VÀ NGUYÊN TẮC ÁP DỤNG VĂN BÀN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA 

HỘI ĐỒNG NHÃN DÃN, UỶ BAN NHÂN DÂN

Điều 49. Hiệu lực về khổng gian, đối tượng áp dụng của văn bản quy phạm pháp luật 
của Hội dồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân

1. Vãn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân của đơn vị 
hành chính nào thì có hiệu lực trong phạm vi dơn vị hành chính đó.

2. Trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân 
dân có hiệu lực trong phạm vi nhất định của địa phương thì phải được xác định ngay trong 
vãn bản đó.

3. Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân có hiộu lực 
áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân khi tham gia các quan hệ xã hội được văn bản 
quy phạm pháp luật đó điều chình.

Điều 50. Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, uỷ ban 
nhân dân trong trường hợp điều chỉnh địa giới hành chính

1. Trong trường hợp một đơn vị hành chính được chia thành các đơn vị hành chính 
mới thì văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân của dơn vị 
hành chính được chia có hiệu lực đối với các đơn vị hành chính mới cho đến khi Hội đồng 
nhân dân, Uỷ ban nhân dân của đơn vị hành chính mới ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật thay thế.

2. Trong trường hợp nhiều đơn vị hành chính được sáp nhập thành một đơn vị hành 
chính mới thì văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân của 
đơn vị hành chính được sáp nhập có hiệu lực đối với đơn vị hành chính đó cho đến khi Hội 
đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân của đơn vị hành chính mới ban hành vãn bản quy phạm 
pháp luật thay thế.

3. Trong trường hợp một phần địa phận và dân cư của đơn vị hành chính này được sáp 
nhập về một đơn vị hành chính khác thì vãn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân 
dân, Uỷ ban nhân dân của đơn vị hành chính được mở rộng có hiệu lực đối với phần địa 
phận và bộ phận dân cư được sáp nhập.

Điều 51. Thời điểm có hiệu lực của vãn bản quy phạm pháp luật của Hôi đổng nhân 
dân, Ưỷ ban nhân dân

1. Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có 
hiệu lực sau mười ngày và phải được đãng trên báo cấp tỉnh chậm nhất là nãm ngày, kể từ 
ngày Hội đổng nhân dân thồng qua hoặc Chủ tịch Ưỷ ban nhân dân ký ban hành, trừ trường 
hợp văn bản quy định ngày có hiệu lực muộn hơn.
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Vãn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp huyên có 
hiệu lực sau bảy ngày và phải được niêm yết châm nhất là ba ngày, kể từ ngày Hội đổng 
nhân dân thông qua hoặc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân ký ban hành, trừ trường hợp văn bản 
quy định ngày có hiệu lực muộn hơn.

Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân cấp xã có hiệu 
lực sau năm ngày và phải được niêm yết châm nhất là hai ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân 
dân thông qua hoặc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân ký ban hành, trừ trường hợp văn bản quy 
định ngày có hiệu lực muộn hơn.

Đối với văn bản quy phạm pháp luật của uỷ ban nhãn dãn quy định các biên pháp 
nhằm giải quyết các vấn đề phát sinh đột xuất, khẩn cấp quy định tại Điều 47 của Luật này 
thì có thể quy định ngày có hiệu lực sớm hơn.

2. Khổng quy định hiệu lực trở về trước đối với văn bản quy phạm pháp luật của Hội 
dồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân.

Điều 52. Ngưng hiệu lực của vãn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dânrUỷ 
ban nhân dân

1. Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân bị đình chỉ 
thi hành thì ngưng hiệu lực cho đêh khi có quyết định xử lý của cơ quan nhà nước, cá nhân 
có thẩm quyền; trường hợp không bị hủy bỏ, bãi bỏ thì văn bản tiếp tục có hiệu lực; trường 
hợp bị hủy bỏ, bãi bỏ thì văn bản hết hiệu lực.

2. Thời điểm ngưng hiệu lực, tiếp tục có hiệu lực hoặc hết hiệu lực của văn bản quy 
phạm pháp luật phải được quy định rõ tại văn bản đình chỉ thi hành, văn bản xử lý của cơ 
quan nhà nước, cá nhãn cố thẩm quyền.

3. Văn bản đình chì thi hành, văn bản xử lý của cơ quan nhà nước, cá nhân có thẩm 
quyền dối với văn .bản trái pháp luật của Hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phải 
được dăng Công báo cấp tỉnh, đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa 
phương.

Văn bản đình chỉ thi hành, văn bản xử lý của cơ quan nhà nước, cá nhân có thẩm 
quyền đối với vãn bản trái pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, 
cấp xã phải được niêm yết, đưa tin trên các phương tiên thông tin đại chúng ở địa phương.

Điều 53. Những trường hợp văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ 
ban nhân dân hết hiệu lực

1. Vãn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân hết hiệu lực 
trong các trường hợp sau đây:

a) Hết thời hạn có hiệu lực đã dược quy dịnh trong văn bản;
b) Được thay thế bằng một văn bản mới của chính cơ quan đã ban hành văn bản đó;
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c) Bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ bằng một văn bản của cơ quan nhà nước, cá nhân có thẩm 
quyền;

d) Không còn đối tượng điều chỉnh.
2. Vãn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân hết hiệu lực 

thi hành thì vãn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành văn bản đó cũng hết hiệu lực.
Điều 54. Áp dụng văn bản quy phạm pháp luật của Hội dồng nhân dân, uỷ ban nhân 

dân
1. Vãn bản quy phạm pháp luật của Hội dồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân dược áp 

dụng từ thời điểm có hiệu lực.
2. Trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân 

dân cùng cấp có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng vãn bản quy phạm 
pháp luật của Hội đồng nhân dân.

3. Trong trường hợp các nghị quyết của cùng một Hội đồng nhân dân có quy dịnh 
khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của nghị quyết được ban hành sau.

4. Trong trường hợp các quyết định, chỉ thị của cùng một Uỷ ban nhân dân có quy 
định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của quyết định, chỉ thị được ban 
hành sau.

CHƯƠNG VI
ĐIỂU KHOẢN THI HÀNH

Điều 55. Kinh phí hỗ trợ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân 
dân, uỷ ban nhân dân

Kinh phí hỗ trợ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban 
nhân dân do ngân sách địa phương bảo đảm và được dự toán trong kinh phí thường xuyên 
của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân.

Điều 56. Hiệu lực thi hành
Luật này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2005.
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• CÁC QUY ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN ĐÊN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 

TRONG TRựC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

GIAI ĐOẠN 2001 - 2010

1. QUYẾT ĐỊNH số 136/2001/QĐ-TTg NGÀY 17-9-2001 
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
Ban hành Chương trình Tổng thể

Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị quyết của Chính phủ sô' 0612001/NQ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2001 tại 

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2001;
Theo đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 
-2010.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ 

tịch Ưỷ ban nhân dân các tình, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiêm thi hành 
Quyết định này.
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CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 
NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2001 - 2010

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1361200HQĐ—TTg 
ngày 17 tháng 9 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ)

I. THỰC TRẠNG NÊN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ NHỮNG THUẬN LỢI, 
KHÓ KHẢN ĐỐI VỚI CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2001 - 2010

1. Thực trạng nền hành chính nhà nước
Thực hiện Nghị quyết Đại hội VII, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa VII), Nghị quyết 

Đại hội VIII, các Nghị quyết Trung ương 3, Trung ương 6 (lần 2) và Trung ương 7 (khóa 
VIII), công cuộc cải cách hành chính trong 10 năm qua (1991 - 2000) đã góp phần quan 
trọng vào sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Những kết quả rõ 
nét, có ý nghĩa của cải cách hành chính thời gian qua là:

- Chức năng và hoạt động của các cơ quan trong hệ thống hành chính từ Chính phủ, 
các Bộ, ngành Trung ương đến ủy ban nhân dân các cấp dã có nhiều thay đổi tiến bộ, tập 
trung nhiều hơn vào quản lý nhà nước;

- Từng bước đổi mới thể chế hành chính trên các lĩnh vực, trước hết là hình thành thể 
chế kinh tế phù hợp với yêu cầu phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa;

- Cơ cấu tổ chức bộ máy của Chính phủ và cơ quan hành chính các cấp được sắp xếp, 
điều chỉnh tinh giản hơn trước; bộ máy hành chính từ Trung ương đến cơ sở vân hành phát 
huy tác dụng, hiệu quả tốt hơn;

- Việc quản lý, sử dụng cán bộ, công chức được đổi mới một bước theo các quy định 
cùa Pháp lệnh cán bộ, công chức: từ khâu tuyển chọn, đánh giá, thi nâng ngạch, khen 
thưởng, kỷ luật đến đào tạo, bồi dưỡng. Chế độ, chính sách tiền lương bước đầu được cải 
cách theo hướng tiền tộ hóa.

Tuy nhiên, nền hành chính nhà nước còn mang năng dấu ấn của cơ chế quản lý tâp 
trung, quan liêu bao cấp, chưa đáp ứng được những yêu cầu của cơ chế quản lý mới cũng 
như yêu cầu phục vụ nhân dân trong điều kiên mới, hiệu lực, hiộu quả quản lý chưa cao:

- Chức năng, nhiêm vụ quản lý nhà nước của bộ máy hành chính trong nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa chưa được xác định thật rõ và phù hợp; sự phân công, 
phân cấp giữa các ngành và các cấp chưa thật rành mạch;
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- Hệ thống thể chế hành chính chưa đồng bộ, còn chồng chéo và thiếu thống nhất; thủ 
tục hành chính trên nhiều lĩnh vực còn rườm rà, phức tạp; trật tự, kỷ cương chưa nghiêm;

- Tổ chức bộ máy còn cồng kểnh, nhiều tầng nấc; phương thức quản lý hành chính 
vừa tập trung quan liêu lại vừa phân tán, chưa thông suốt; chưa có những cơ chế, chính sách 
tài chính thích hợp với hoạt động của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức làm 
dịch vụ công;

- Đội ngũ cán bộ, công chức còn nhiều điểm yếu về phẩm chất, tinh thần trách nhiêm, 
năng lực chuyên môn, kỹ nãng hành chính; phong cách làm việc châm đổi mới; tệ quan liêu, 
tham nhũng, sách nhiễu nhân dân tiếp tục diễn ra nghiêm trọng trong một bộ phận cán bộ, 
công chức;

- Bộ máy hành chính ở các địa phương và cơ sở chưa thực sự gắn bó với dân, không 
nắm chắc dược những vấn dề nổi cộm trên địa bàn, lúng túng, bị động khi xử lý các tình 
huống phức tạp.

Tình hình trên đây do nhiều nguyên nhân gây ra. Trước hết, nhân thức của cán bộ, 
công chức về vai trò và chức năng quản lý của Nhà nước, về xây dựng bộ máy nhà nước nói 
chung và bộ máy hành chính nhà nước trong tình hình mới, điều kiên mới chưa thật rõ ràng 
và chưa thống nhất, còn nhiều vấn đề về lý luận và thực tiễn chưa được làm sáng tỏ, còn 
nhiều chủ trương, chính sách, quy dịnh của pháp luật ra đời trong cơ chế tập trung, quan 
liêu bao cấp chưa được kịp thời sửa đổi, thay thế. Thứ hai, việc triển khai các nhiêm vụ về 
cải cách hành chính chưa được tiến hành đồng bộ với đổi mới tổ chức và hoạt động của hê 
thống chính trị do Đảng lãnh đạo, cải cách hành chính chưa gắn bó chặt chẽ với đổi mới 
hoạt dộng lập pháp và cải cách tư pháp. Thứ ba, cải cách hành chính gặp trở ngại lớn do 
đụng chạm đến lợi ích cục bô của nhiều cơ quan hành chính, nhiều cán bộ, công chức trong 
bộ máy nhà nước ở Trung ương và địa phương; ảnh hưởng của cơ chế tập trung quan liêu, 
bao cấp còn dè nặng lên nếp nghĩ, cách làm của không ít cán bộ, công chức; cuộc cải cách 
chưa dược chuẩn bị tốt về mặt tư tưởng. Thứ tư, các chế độ, chính sách về tổ chức và cán bô, 
về tiền lương còn nhiều điều chưa phù hợp, chưa tạo ra động lực thúc đẩy công cuộc cải 
cách. Thứ năm là những thiếu sót trong công tác chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành 
Trung ương và ủy ban nhân dân các địa phương trong viêc tiến hành cải cách hành chính; 
sự chỉ đạo thực hiên các chủ trương đã đề ra thiếu kiên quyết và chưa thống nhất.

2. Bài học về cải cách hành chính
Từ thực tiễn tiến hành cải cách hành chính 10 năm qua, trên cơ sở những kết quả đã 

đạt được và những khuyết điểm, có thể rút ra mấy bài học chung sau đây:
- Cải cách hành chính là nhiệm vụ rộng lớn, liên quan đến nhiều lĩnh vực, phải được 

tiến hành đồng bộ trong tổng thể đổi mới hê thống chính trị, gắn với xây dựng và chỉnh đốn 
Đảng, gắn với cải cách bộ máy nhà nước nói chung;
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- Kết hợp chặt chẽ cải cách hành chính với cải cách kinh tế trong từng bước đi và 
trong từng lĩnh vực, trên từng địa bàn, tạo ra sự ãn khớp và thúc đẩy lẫn nhau giữa cải cách 
hành chính và đổi mới cơ chê' quản lý kinh tế;

- Cải cách hành chính là cổng việc nhạy cảm, khó khăn, đòi hỏi các cơ quan chỉ dạo 
có quan điểm, nguyên tắc nhất quán, có chương trình hành động thiết thực trong từng thời 
gian; sự lãnh đạo, chỉ đạo cuộc cải cách phải tập trung, thống nhất với quyết tâm và ý chí 
cải cách mạnh mẽ;

- Cải cách hành chính phải được triển khai đồng bộ từ trên xuống, từ dưới lên, coi 
trọng, khuyên khích những sáng kiến, thử nghiệm của địa phương và cơ sở, xác dịnh được 
khâu đột phá trong từng giai đoạn, tìm ra được động lực cụ thể thúc đẩy các hoạt động cải 
cách;

- Cải cách hành chính phải xuất phát từ thực tiễn Việt Nam với đặc diểm, truyền 
thống, bản sắc Việt Nam; đồng thời tham khảo, học hỏi kiến thức, kinh nghiệm của các 
nước về tổ chức và hoạt động quản lý để vận dụng thích hợp.

3. Thuận lợi và khó khăn đối với cải cách hành chính trong thời gian tới
10 năm mở đầu của Thế kỳ 21 sẽ là giai đoạn có nhiều cơ hội và thuận lợi để đẩy 

mạnh hơn nữa tiến trình cải cách hành chính:
- Những bài học thực tiễn về cải cách hành chính 10 nãm qua là cơ sở tốt cho những 

quyết định mới về cải cách hành chính trong thời gian tới;
- Yêu cầu xây dựng và hoàn thiện nền kinh tế.thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 

tạo ra sự thúc đẩy mạnh mẽ dối với cải cách nền hành chính gắn với quá trình cải cách kinh 
tế. Quá trình hội nháp khu vực và quốc tế tiếp tục mở rộng cơ hôi cho sự hợp tác, trao đổi và 
học tập kinh nghiệm về cải cách hành chính giữa Việt Nam với các nước.

Tuy nhiên, cuộc cải cách hành chính cũng đứng trước nhiều khó khăn, thách thức:
- Thách thức lớn nhất đối với yêu cầu xây dựng hệ thống hành chính nhà nước trong 

sạch, vững mạnh, quản lý có hiệu lực, hiệu quả là những yếu kém kéo dài của bộ mấy hành 
chính nhà nước, tệ quan liêu, nạn tham nhũng, sự thoái hóa về phẩm chất, đạo đức của một 
bộ phận cán bộ, công chức;

Phạm vi và quy mô rộng lớn của cải cách hành chính đòi hỏi phải tiến hành một 
cách liên tục, với quyết tâm cao, vừa làm vừa nghiên cứu, tổng kết thử nghiệm những mô 
hlnh tổ chức và quản lý mới. Các cơ quan hành chính nhà nước phải phấn đấu tự đổi mới, tự 
cải cách mình để thực hiện cho được mục tiêu xây dựng một nền hành chính dân chủ và 
từng bước hiện đại hóa, thực hiên được đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân, tâng cường 
được pháp chế, kỷ cương nhà nước trong nền kinh tê' thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa;

- Cải cách hành chính được đạt trong tổng thể đổi mới hê thống chính trị và cải cách 
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bộ máy nhà nước nói chung. Trên thực tế còn nhiều vấn đề quan trọng, có ý nghĩa quyết 
định đối với việc xác định nội dung và phương thức tiến hành cải cách bộ máy nhà nước, cải 
cách hành chính, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa, cần phải tiếp 
tục nghiên cứu để có kết luận rõ;

- Sức ỳ của cơ chế tập trung, quan liêu bao cấp còn ảnh hưởng khá nặng dến nếp nghĩ, 
phong cách làm việc của một bộ phận cán bộ, công chức, trong khi đó cuộc cải cách lại 
dược tiến hành trong diều kiện còn thiếu kiến thức và kinh nghiêm quản lý nhà nước trong 
cơ chế kinh tế mới, trước yêu cầu xây dựng hệ thống hành chính nhà nước dân chủ và hiện 
dại.

II. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH TổNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2001 - 2010 VÀ QUAN ĐIỂM CẢI CÁCH

1. Mục tiêu

Mục tiêu chung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 
2001 - 2010 là: xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên 
nghiệp, hiện dại hóa, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả theo nguyên tắc cùa Nhà nước pháp 
quyền xã hội chù nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có 
phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu cùa công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Đến 
năm 2010, hê thống hành chính về cơ bản được cải cách phù hợp với yêu cầu quản lý nền 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Những mục tiêu cụ thể của Chương trình là:
1.1. Hoàn thiện hê thống thể chế hành chính, cơ chế, chính sách phù hợp với thời kỳ 

công nghiệp hóa, hiên đại hóa đất nước, trước hết là các thể chế về kinh tế, về tổ chức và 
hoạt động của hệ thống hành chính.

Tiếp tục đổi mới quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, khắc 
phục tính cục bộ trong việc chuẩn bị, soạn thảo các văn bản; đề cao trách nhiệm của từng cơ 
quan trong quá trình xây dựng thể chế; phát huy dân chủ, huy động trí tuê của nhân dân để 
nâng cao chất lượng vãn bản quy phạm pháp luật.

1.2. Xóa bỏ về cơ bản các thủ tục hành chính mang tính quan liêu, rườm rà, gây phiền 
hà cho doanh nghiệp và nhân dân; hoàn thiện các thủ tục hành chính mới theo hướng công 
khai, đơn giản và thuận tiện cho dân.

1.3. Các cơ quan trong hê thống hành chính được xác định chức năng, nhiệm vụ, thẩm 
quyển và trách nhiêm rõ ràng; chuyển được một số công việc và dịch vụ không cần thiết 
phải do cơ quan nhà nước thực hiện cho doanh nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phù 
đảm nhận.

1.4. Cơ cấu tổ chức của Chính phủ gọn nhẹ, hợp lý theo nguyên tắc Bộ quản lý đa 
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ngành, đa lĩnh vực, thực hiện chức năng chủ yêu là quản lý vĩ mô toàn xã hội bằng pháp 
luật, chính sách, hướng dẫn và kiểm tra thực hiện.

Bộ máy của các Bộ được điều chỉnh về cơ cấu trên cơ sở phân biệt rõ chức năng, 
phương thức hoạt dộng của các bộ phận tham mưu, thực thi chính sách, cung cấp dịch vụ 
công.

1.5. Đến năm 2005, về cơ bản xác định xong và thực hiên được các quy định mới về 
phân cấp quản lý hành chính nhà nước giữa Trung ương và địa phương, giữa các cấp chính 
quyền địa phương; định rõ chức nãng, nhiệm vụ, thẩm quyền và tổ chức bộ máy chính 
quyền ở đô thị và nông thôn.

Các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyên được tổ chức lại 
gọn nhẹ, thực hiện đúng chức nãng quản lý nhà nước theo nhiệm vụ và thẩm quyền dược 
xác định trong Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân (sửa đổi). Xác dịnh rõ 
tính chất, cơ cấu tổ chức, chế độ làm việc của chính quyền cấp xã.

1.6. Đến năm 2010, đội ngũ cán bộ, công chức có số lượng, cơ cấu hợp lý, chuyên 
nghiệp, hiện đại. Tuyệt đại bộ phận cán bộ, công chức có phẩm chất tốt và dủ năng lực thi 
hành công vụ, tận tụy phục vụ sự nghiệp phát triển dất nước và phục vụ nhân dân.

1.7. Đến năm 2005, tiền lương của cán bộ, công chức được cải cách cơ bản, trở thành 
động lực của nền công vụ, bảo đảm cuộc sống của cán bộ, công chức và gia đình.

1.8. Đến nãm 2005, cơ chế tài chính dược đổi mới thích hợp với tính chất của cơ quan 
hành chính và tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công.

1.9. Nền hành chính nhà nước được hiên đại hóa một bước rõ rệt. Các cơ quan hành 
chính có trang thiết bị tương dối hiện đại phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước kịp thời và 
thông suốt. Hệ thống thông tin diện tử của Chính phủ được đưa vào hoạt động.

2. Cuộc cải cách hành chính đặt trong khuôn khổ các quan điểm và chủ trương 
của Đảng Cộng sản Việt Nam về dổi mới hệ thống chính trị và cải cách bộ máy nhà 
nước

- Cải cách và hoàn thiên nền hành chính nhà nước gắn liền với xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng, đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước nói chung và 
nền hành chính nói riêng, nhằm giữ vững và phát huy bản chất của giai cấp công nhân, xây 
dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng.

- Nển hành chính phải được tổ chức thành một hệ thống thống nhất ổn định, hoạt 
động thông suốt, trên cơ sở phân công, phân cấp và chế độ trách nhiệm rành mạch, có kỷ 
cương nghiêm ngặt, cơ quan hành chính và cán bộ, công chức nhà nước chịu sự giám sát 
chạt chẽ của nhân dân. Áp dụng các cơ chế, biện pháp hữu hiệu ngăn ngừa những hành vi 
mất dân chủ, tự do, tùy tiên, quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu, gây phiển hà cho dân.

— Các chủ trương, giải pháp cải cách hành chính phải gắn liền chạt chẽ với bước đi của

508

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



đổi mới kinh tế, với yêu cầu phát triển đất nước trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, hình thành và hoàn thiện các yếu tố của nển kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa, giữ vững trật tự, kỷ cương trong các hoạt động kinh tế, 
thúc dẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống của nhân dân.

- Cải cách hành chính là nhiêm vụ rộng lớn, phức tạp đòi hỏi có tầm nhìn bao quát với 
những giải pháp đồng bộ, kết hợp chặt chẽ cải cách hành chính với đổi mới hoạt động lập 
pháp, cải cách tư pháp.

- Cải cách hành chính phải được tiến hành từng bước vững chắc, có trọng tâm, trọng 
điểm, lựa chọn khãu dột phá trong từng giai doạn cụ thể.

III. NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH TổNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2001 - 2010

1. Cải cách thể chế

1.1. Xây dựng và hoàn thiên các thể chế, trước hết là thể chế kinh tế của nền kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thể chế về tổ chức và hoạt động của hê thống hành 
chính nhà nước.

Trong 5 năm tới, chú trọng một sô' thể chế then chốt sau đây:
- Thể chế về thị trường vốn và tiền tệ, thị trường chứng khoán, thị trường bất đông 

sản, thị trường khoa học và công nghê, thị trường lao động, thị trường dịch vụ.
- Thể chế về tổ chức và hoạt động cùa hê thống hành chính, trước hết là tổ chức và 

hoạt đông của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và ủy ban 
nhãn dãn các cấp.

- Thể chế về quan hê giữa Nhà nước với nhân dân, như: thu thập ý kiến của nhân dân 
trước khi quyết định các chủ trương, chính sách quan trọng, trưng cầu dân ý, xử lý các hành 
vi trái pháp luật của cơ quan và cán bộ, công chức nhà nước trong khi thi hành công vụ; 
thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan hành chính và của Tòa án trong việc giải quyết khiếu 
kiên của nhãn dân.

- Thể chê' về thẩm quyền quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nói chung và doanh 
nghiệp nhà nước nói riêng; phân biệt rõ quyền của chủ sở hữu, quyền quản lý hành chính 
nhà nước và quyền tự chủ kinh doanh của doanh nghiệp.

1.2. Đổi mới quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật
- Rà soát và hê thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật theo từng lĩnh vực, loại bỏ 

những quy định pháp luật không còn hiệu lực hoặc chồng chéo, trùng lắp. Phát huy hiệu quả 
của cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản quy phạm pháp luật.

- Tăng cường năng lực của các cơ quan hành chính nhà nước ở Trung ương và địa 
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phương trong việc xây dựng và ban hành vãn bản quy phạm pháp luật. Khắc phục tình trạng 
luật, pháp lệnh chờ nghị định và thông tư hướng dẫn thi hành.

- Để nâng cao chất lượng và tránh tình trạng thiếu khách quan, cục bộ trong việc xây 
dựng văn bản quy phạm pháp luật, cần thiết phải nghiên cứu dổi mới phương thức, quy trình 
xây dựng pháp luật từ khâu đầu cho đến khâu Chính phủ xem xét, quyết định hoặc thông 
qua để trình Quốc hội.

- Ban hành các quy định bào đảm sự tham gia có hiệu quả của nhân dân vào quá trinh 
xây dựng pháp luật, tổ chức tốt việc lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân, của 
những người là đối tượng điều chỉnh của văn bản trước khi ban hành.

- Các vãn bản quy phạm pháp luật phải được đãng Công báo hoặc yết thị, đưa tin trên 
các phương tiên thông tin đại chúng ngay sau khi ký ban hành để công dân và các tổ chức 
có điều kiện tìm hiểu và thực hiện.

1.3. Bảo đảm việc tổ chức thực thi pháp luật nghiêm minh của cơ quan nhà nước, của 
cán bộ, công chức

- Cung cấp cho cán bộ, công chức đầy đủ thông tin về chính sách, pháp luật của Nhà 
nước để vân dụng, giải quyết công việc theo chức trách và thẩm quyền.

— Thực hiên Quy chế dân chủ ở cơ sở, chế độ thông tin công khai cho dân về chủ 
trương, chính sách của Nhà nước, của chính quyền địa phương; chế độ cán bộ lãnh đạo chủ 
chốt của các ngành ở Trung ương và địa phương định kỳ trực tiếp gặp gỡ, đối thoại giải 
quyết các vấn đề do doanh nghiệp và nhân dân đặt ra.

- Phát huy hiệu lực của các thiết chế thanh tra, kiểm sát và tài phán để bảo đảm hiệu 
lực quản lý nhà nước, giữ gìn kỷ cương xã hội. Phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan 
thanh tra và Tòa hành chính trong việc giải quyết các khiếu kiên của dân đối với các cơ 
quan và cán bộ, công chức.

— Mở rộng dịch vụ tư vấn pháp luật cho nhân dân, cho người nghèo, người thuộc diện 
chính sách và đồng bào dân tộc ít người, vùng sâu, vùng xa. Tạo điều kiên cho các luật sư 
hoạt động tư vấn cố hiệu quả theo pháp luật.

1.4. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính
- Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính nhằm bảo đắm tính pháp lý, hiệu quả, minh 

bạch và công bằng trong khi giải quyết công việc hành chính. Loại bỏ những thủ tục rườm 
rà, chổng chéo dễ bị lợi dụng để tham nhũng, gãy khố khăn cho dân. Mờ rộng cải cách thủ 
tục hành chính trong tất cả các lĩnh vực, xóa bỏ kịp thời những quy định không cần thiết về 
cấp phép và thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, kiểm dịch, giám định.

Mâu hóa thống nhất trong cả nước các loại giấy tờ mà công dân hoặc doanh nghiệp 
cần phải làm khi có yêu cầu giải quyết các công việc vể sản xuất, kinh doanh và đời sống.

- Ban hành cơ chế kiểm tra cán bộ, công chức tiếp nhân và giải quyết cồng việc của 
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dãn; xử lý nghiêm người có hành vi sách nhiễu, hách dịch, vô trách nhiêm; khen thưởng 
những người hoàn thành xuất sắc nhiêm vụ được giao.

- Mở rộng thực hiên cơ chế "một cửa" trong viêc giải quyết công việc của cá nhân và 
tổ chức ở các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Cơ quan hành chính các cấp có trách 
nhiêm giải quyết công việc của cá nhân và tổ chức phải niêm yết công khai, dầy đủ mọi thủ 
tục, trình tự, lộ phí, lịch công tác tại trụ sở làm việc.

- Quy định cụ thể và rõ ràng trách nhiêm cá nhân trong khi thi hành công vụ. Việc 
xác định quyền hạn và trách nhiệm của cán bộ, công chức trong khi thi hành công vụ phải 
đi liền với việc đánh giá, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức.

2. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính
2.1. Điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ 

quan thuộc Chính phủ và chính quyền địa phương các cấp cho phù hợp với yêu cầu quản lý 
nhà nước trong tình hình mới

- Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ tập trung thực hiên chức nàng xây dựng, ban 
hành thể chế, kê' hoạch, chính sách, quản lý vĩ mô đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, chỉ 
đạo và kiểm tra thực hiện.

- Phân định rõ thẩm quyền và trách nhiêm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và 
các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; trách nhiệm của tập 
thể và trách nhiệm cá nhân trong cơ quan hành chính các cấp.

- Định rõ vai trò, chức năng và trách nhiệm của chính quyền địa phương các cấp phù 
hợp với yêu cầu đổi mới sự phân cấp quản lý hành chính giữa Trung ương và địa phương, 
gắn với các bước phát triển của cải cách kinh tế.

2.2. Từng bước điều chỉnh những công việc mà Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, 
cơ quan thuộc Chính phủ và chính quyền địa phương đảm nhiệm để khắc phục những chồng 
chéo, trùng lắp vế chức nãng, nhiệm vụ. Chuyển cho các tổ chức xã hội, tổ chức phi Chính 
phủ hoặc doanh nghiệp làm những công việc về dịch vụ không cần thiết phải do cơ quan 
hành chính nhà nước trực tiếp thực hiên.

2.3. Đến năm 2005, về cơ bản ban hành xong và áp dụng các quy định mới về phân 
cấp trung ương - địa phương, phân cấp giữa các cấp chính quyền địa phương, nâng cao thẩm 
quyến và trách nhiệm của chính quyền địa phương, tăng cường mối liên hê và trách nhiêm 
của chính quyền trước nhân dân địa phương. Gắn phân cấp công việc với phân cấp về tài 
chính, tổ chức và cán bộ. Định rõ những loại việc địa phương toàn quyền quyết định, những 
viêc trước khi địa phương quyết định phải có ý kiêh của Trung ương và những việc phải thực 
hiên theo quyết định của Trung ương.

2.4. BỐ trí lại cơ cấu tổ chức của Chính phủ
- Xây dựng cơ cấu tổ chức của Chính phù gồm các Bộ, cơ quan ngang Bộ làm chức 

511

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



nàng quản lý nhà nước. Trên cơ sở xác định, điều chỉnh chức năng của Chính phủ, các Bô, 
cơ quan ngang Bộ phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã 
hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, về mối quan hê giữa các ngành, các lĩnh vực trong 
tình hình mới mà định lại sô' lượng và cơ cấu các Bộ, cơ quan ngang Bô, làm cho bộ máy 
của Chính phủ gọn nhẹ, chức trách rõ ràng, làm việc khoa học, hoạt động có hiệu lực, hiệu 
quả. Điều chỉnh tổ chức các cơ quan có chức năng quản lý nhà nước cho phù hợp với cơ cấu 
của Chính phủ. Đổi tên một số Bộ, cơ quan ngang Bộ cho phù hợp với nội dung và phạm vi 
trách nhiêm quản lý nhà nước.

- Giảm mạnh các cơ quan thuộc Chính phủ và tổ chức trực thuộc Thủ tướng Chính 
phủ. Chỉ duy trì một số ít cơ quan thuộc Chính phủ có tính chất chuyên môn, nghiệp vụ 
phục vụ cho công việc quản lý vĩ mô của Chính phủ.

- Định rõ tính chất, phương thức hoạt động của các tổ chức tư vấn do Thủ tướng Chính 
phủ thành lập. Chỉ thành lập các tổ chức này khi Chính phủ có yêu cầu chỉ đạo tập trung 
những nhiệm vụ quan trọng liên quan đến nhiều ngành, nhiểu lĩnh vực. Các lổ chức này 
không có bộ máy chuyên trách và biên chế riêng, bộ phận thường trực đặt tại Bộ hoặc cơ 
quan ngang Bộ có liên quan nhiều nhất.

- Trên cơ sở xác định đúng chức nãng quản lý nhà nước và phạm vi quản lý của mỗi 
Bộ, cơ quan ngang Bộ, tách chức năng quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ đối với 
toàn ngành, lĩnh vực trong phạm vi cả nước với việc chỉ đạo, diều hành các tổ chức sự 
nghiệp có tính chất dịch vụ công trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ.

2.5. Điều chỉnh cơ cấu tổ chức bộ máy bên trong của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ

- Tách chức năng quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ đối với ngành, lĩnh vực 
trong phạm vi cả nước với chức nâng điều hành các tổ chức sự nghiệp công trực thuộc Bộ, 
cơ quan ngang Bộ; theo đó, tách tổ chức hành chính với tổ chức sự nghiệp công để hoạt 
động theo các cơ chế riêng, phù hợp, có hiệu quả.

- Cơ cấu lại tổ chức bộ máy bên trong của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ, làm cho bộ máy tinh gọn, hợp lý, tương xứng với chức năng, nhiệm vụ quản lý 
nhà nước của mỗi cơ quan; định rõ tính chất và các loại hình tổ chức trực thuộc dể tham 
mưu và thực thi pháp luật.

2.6. Cải cách tổ chức bộ máy chính quyền địa phương
- Quy định các tiêu chí cụ thể đối với từng loại đơn vị hành chính ở nước ta để đi đến 

ổn định, chím dứt tình trạng chia, tách nhiều như thời gian qua.
— Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiêm của chính quyền địa 

phương trên cơ sở phân cấp rõ ràng và hợp lý giữa Trung ương và địa phương, phân biệt 
chức năng, nhiêm vụ của chính quyền ở đô thị với chính quyền ở nổng thôn; tổ chức hợp lý 
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Hội đổng nhân dân và ủy ban nhân dân ở từng cấp căn cứ vào quy định của Hiến pháp (sửa 
đổi) và Luật Tổ chức Hội dồng nhân dân và ủy ban nhân dân (sửa đổi).

— Sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân các cấp theo 
hướng trách nhiệm rõ ràng, phân công rành mạch, bộ máy gọn nhẹ, tăng cường tính chuyẻn 
nghiệp, giải quyết nhanh công việc của cá nhân và tổ chức.

2.7. Cải tiến phương thức quản lý, lề lối làm việc của cơ quan hành chính các cấp
- Xác định rõ các nguyên tắc làm viộc và quy chế phối hợp trong sự vân hành bộ máy 

hành chính. Định rõ phận sự, thẩm quyền và trách nhiêm của người đứng đầu cơ quan, dơn 
vị về kết quả hoạt động của bộ máy do mình phụ trách.

- Loại bỏ những việc làm hình thức, không có hiệu quả thiết thực, giảm hội họp, giảm 
giấy tờ hành chính. Tăng cường trách nhiệm và năng lực của cơ quan hành chính trong giải 
quyết công việc của cá nhân và tổ chức.

2.8. Thực hiện từng bước hiện dại hóa nền hành chính
- Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của hê 

thống hành chính nhà nước; áp dụng các công cụ, phương pháp quản lý tiên tiến, hiên đại 
trong các cơ quan hành chính nhà nước.

- Tăng cường dầu tư để đến năm 2010, các cơ quan hành chính có trang thiết bị tương 
đối hiện đại, cơ quan hành chính cấp xã trong cả nước có trụ sở và phương tiện làm việc bảo 
dảm nhiệm vụ quàn lý; mạng tin học diên rộng của Chính phủ được thiết lập tới cấp xã.

3. Đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức
3.1. Đổi mới công tác quản lý cán bộ, công chức
Đổi mới công tác quản lý cán bộ, công chức phù hợp với quá trình phát triển kinh tế - 

xã hội và cải cách hành chính:
- Tiến hành tổng điều tra, đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức nhằm xác định chính 

xác số lượng, chất lượng của toàn bộ đội ngũ cán bộ, công chức, trên cơ sở đó quy hoạch, 
xây dựng kê' hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quản lý đội ngũ cán bộ, công chức. Xây dựng hê 
thống cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức để từng bước chuyển sang quản lý cán bộ, cổng chức 
bằng hê thống tin học ở các cơ quan hành chính nhà nước ở Trung ương và ở địa phương;

- Sửa đổi, bổ sung hệ thống ngạch, bậc, các quy định hiện hành về tiêu chuẩn nghiệp 
vụ, chức danh cán bộ, công chức. Hoàn thiện hê thống tiêu chuẩn chức danh phù hợp với 
thực tiễn Việt Nam, với yêu cầu công tác chuyên môn của từng đối tượng, làm càn cứ cho 
việc đánh giá năng lực của cán bộ, công chức;

- Xác định cơ cấu cán bộ, công chức hợp lý gắn với chức năng, nhiệm vụ trong các cơ 
quan hành chính nhà nước ở trung ương và ở địa phương, làm cơ sở cho việc định biên và 
xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức. Cải tiến phương pháp định biên làm căn cứ 
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cho việc quyết dịnh về số lượng, chất lượng và cơ cấu cán bộ, công chức phù hợp với khối 
lượng và chất lượng công việc của từng cơ quan hành chính;

- Hoàn thiện chế độ tuyển dụng cán bộ, công chức, thực hiên quy chê' mới về đánh 
giá, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức để nâng cao chất lượng hoạt động công 
vụ. Cơ chế thi tuyển phải bảo đảm tính dân chủ, công khai, chọn đúng người đủ tiêu chuẩn 
vào bộ máy nhà nước, chú ý bảo đảm một tỷ lệ thích đáng cán bộ, công chức nữ trong các 
ngành, lĩnh vực khác nhau;

- Xây dựng quy định thống nhất về tinh giản biên chế trong cơ quan hành chính, đơn 
vị sự nghiệp ở Trung ương và dịa phương để thực hiện được việc thường xuyên đưa ra khỏi 
bộ máy những cán bộ, công chức không đủ năng lực, trình độ, những người vi phạm pháp 
luật, vi phạm đạo dức nghề nghiệp, tạo điều kiên đổi mới, trẻ hóa, nâng cao năng lực của 
đôi ngũ cán bộ, công chức;

- Đổi mới, nâng cao năng lực của các cơ quan và cán bộ làm nhiệm vụ quản lý cán bộ, 
công chức, công vụ phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa;

- Sửa đổi việc phân cấp trách nhiệm quản lý cán bộ, công chức. Mở rộng quyền và 
trách nhiệm quản lý cán bộ, công chức của chính quyền địa phương. Phân cấp quản lý về 
nhân sự đi liền với phân cấp về nhiệm vụ và phân cấp về tài chính.

3.2. Cải cách tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ
Cải cách tiền lương theo quan diểm: coi tiền lương là hình thức dầu tư trực tiếp cho 

con người, đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao chất lượng cán bộ, 
công chức và hoạt động cồng vụ. Những việc chính là:

- Nâng mức lương tối thiểu cho cán bộ, công chức đủ sống bằng lương. Cải cách hê 
thống thang lương, bảng lương trên cơ sở xem xét tính chất và đặc điểm lao động của các 
loại cán bộ, công chức; điều chỉnh bội số và hệ số tiền lương trong các thang, bảng lương;

- Chậm nhâì đến nãm 2005, thực hiên xong cải cách cơ bản chê' độ tiền lương đối với 
cán bộ, công chức, thực hiện tiền tệ hoá đầy đù tiền lương, điều chỉnh tiền lương tương ứng 
với nhịp độ tăng thu nhập trong xã hội;

- Sửa đổi, bổ sung các quy định về chê' độ phụ cấp ngoài tiền lương theo ngạch, bậc, 
theo cấp bậc chuyên môn, nghiệp vụ cán bộ, công chức cho cán bộ, công chức làm việc 
trong diều kiện khó khăn, nguy hiểm, độc hại;

- Ban hành và thực hiên chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức hoàn thành xuất 
sắc nhiêm vụ và các chế độ đãi ngộ khác ngoài tiền lương đối với cán bộ, công chức.

3.3. đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
— Đánh giá lại công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, xây dựng và triển khai 

kế hoạch vể đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong bộ máy hành chính nhà nước theo 
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từng loại: cán bộ, công chức làm nhiêm vụ tham mưu hoạch định chính sách; cán bộ, công 
chức các ngạch hành chính, sự nghiệp và cán bộ chính quyền cơ sở.

- Tiếp tục đổi mới nội dung chương trình và phương thức đào tạo, bồi dưỡng, chú 
trọng nâng cao kiến thức, kỹ nãng hành chính cho dội ngũ cán bộ, công chức theo chức 
trách, nhiệm vụ đang đảm nhân. Mỗi loại cán bộ, công chức có chương trình, nội dung đào 
tạo và bồi dưỡng phù hợp.

Kết hợp đào tạo chính quy với các hình thức đào tạo không chính quy, đào tạo trong 
nước và gửi đi đào tạo ngoài nước. Khuyên khích cán bộ, công chức tự học có sự giúp đỡ 
của Nhà nước.

- Tổ chức lại hê thống cơ sở đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức; điều chỉnh sự phân 
công giữa các cơ sở đào tạo. Tạo điều kiện để Học viện Hành chính Quốc gia, các trường 
đào tạo cán bộ của các tỉnh, thành phố có thể chủ dộng đào tạo một bộ phận nhân lực phục 
vụ bộ máy hành chính nhà nước ở Trung ương và địa phương.

3.4. Nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức cán bộ, công chức
— Tăng cường các biện pháp giáo dục cán bộ, công chức về tinh thần trách nhiệm, ý 

thức tận tâm, tận tuy với công việc. Xây dựng tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp cán bộ, công 
chức. Tôn vinh nghề nghiệp, danh dự của người cán bộ, công chức.

- Ban hành và thực hiên nghiêm Quy chế công vụ, gắn với thực hiên Quy chế dân chủ 
trong các cơ quan hành chính nhà nước, thực hiện triệt để nguyên tắc công khai hóa hoạt 
động công vụ, nhất là trong các công việc có quan hệ trực tiếp với công dân, trong lĩnh vực 
tài chính, ngân sách; bảo đảm thực hiện kỷ cương của bộ máy, nâng cao trách nhiêm, ý thức 
tổ chức kỳ luật của đội ngũ cán bộ, công chức.

- Đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng trong bô máy nhà nước. 
Thực hiện chế độ kiểm toán và các chế dô bảo vê công sản và ngân sách nhà nước.

4. Cải cách tài chính công
4.1. Đổi mới cơ chế phân cấp quản lý tài chính và ngân sách, bảo đảm tính thống nhất 

của hê thống tài chính quốc gia và vai trò chỉ đạo của ngân sách trung ương; đồng thời phát 
huy tính chủ động, năng động, sáng tạo và trách nhiệm của địa phương và các ngành trong 
việc điều hành tài chính và ngân sách.

4.2. Bảo đảm quyền quyết định ngân sách địa phương của Hội đồng nhân dân các cấp, 
tạo diều kiện, cho chính quyền địa phương chủ động xử lý các công việc ở địa phương; 
quyền quyết định của các Bộ, Sở, Ban, ngành về phân bổ ngân sách cho các đơn vị trực 
thuộc; quyền chủ động của các đơn vị sử dụng ngân sách trong phạm vi dự toán được duyệt 
phù hợp với chê' độ, chính sách.
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4.3. Trên cơ sở phân biệt rõ cơ quan hành chính công quyền với tổ chức sự nghiệp, 
dịch vụ công, trong 2 năm 2001 và 2002 thực hiên dổi mới cơ chế phãn bổ ngân sách cho cơ 
quan hành chính, xoá bỏ chê' đô cấp kinh phí theo số lượng biên chế, thay thế bằng cách 
tính toán kinh phí căn cứ vào kết quả và chất lượng hoạt động, hướng vào kiểm soát đầu ra, 
chất lượng chi tiêu theo mục tiêu của cơ quan hành chính, đổi mới hê thống định mức chi 
tiêu cho đơn giản hơn, tăng quyền chủ động của cơ quan sử dụng ngân sách.

✓
4.4. Đổi mới cơ bản cơ chê' tài chính đối với khu vực dịch vụ công
- Xây dựng quan niệm đúng về dịch vụ công. Nhà nước có trách nhiêm chãm lo đời 

sống vật chất và văn hoá của nhân dân, nhưng không phải vì thê' mà mọi công việc về dịch 
vụ công đều do cơ quan nhà nước trực tiếp đảm nhận. Trong từng lĩnh vực định rõ những 
công việc mà Nhà nước phải đầu tư và trực tiếp thực hiên, những công việc cần phải chuyển 
để các tổ chức xã hôi đảm nhiệm.

Nhà nước có các chính sách, cơ chế tạo điều kiên để doanh nghiệp, tổ chức xã hội và 
nhân dân trực tiếp làm các dịch vụ phục vụ sản xuất và đời sống dưới sự hướng dẫn, hỗ trợ 
và kiểm tra, kiểm soát của cơ quan hành chính nhà nước.

- Xoá bỏ cơ chê' cấp phát tài chính theo kiểu “xin - cho”, ban hành các cơ chế, chính 
sách thực hiện chê' độ tự chù tài chính cho các đơn vị sự nghiệp có diều kiện như trường đại 
học, bệnh viện, viện nghiên cứu v.v... trên cơ sở xác định nhiệm vụ phải thực hiện, mức hỗ 
trợ tài chính từ ngân sách nhà nước và phần còn lại do các đơn vị tự trang trải.

4.5. Thực hiện thí điểm để áp dụng rộng rãi một sô' cơ chế tài chính mới, như:
- Cho thuê đơn vị sự nghiệp công, cho thuê đất để xây dựng cơ sở nhà trường, bệnh 

viên; chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tê' đối với cán bộ, công chức chuyển từ các đơn vị 
công lập sang dãn lập;

- Cơ chế khuyến khích các nhà đầu tư trong nước, nước ngoài đầu tư phát triển các cơ 
sở đào tạo dạy nghề, đại học, trên đại học, cơ sở chữa bênh có chất lượng cao ở các thành 
phố, khu công nghiệp; khuyên khích liên doanh và đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào lĩnh 
vực này;

- Thực hiện cơ chế khoán một số loại dịch vụ công cộng như: vê sinh đô thị, cấp, 
thoát nước, cây xanh công viên, nước phục vụ nông nghiệp...;

- Thực hiên cơ chế hợp đổng một sô' dịch vụ công trong cơ quan hành chính.
4.6. Đổi mới công tác kiểm toán đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 

nhằm nâng cao trách nhiệm và hiệu quả sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước, xóa bỏ 
tình trạng nhiều đầu mối thanh tra, kiểm tra, kiểm toán đối với các cơ quan hành chính, đơn 
vị sự nghiệp. Thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch vể tài chính công, tất cả các chỉ tiêu 
tài chính đều được công bố công khai.
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IV. Tổ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các giải pháp chủ yếu
1.1. Tăng cường công tác chỉ dạo, điều hành
Cải cách hành chính đòi hỏi sự đổi mới sâu sắc trong tư duy, nhận thức về tổ chức 

thực hiên cậi cách. Qua những bài học sâu sắc về cải cách hành chính thời gian qua, cần 
tăng cường công tác chỉ đạo, triển khai cải cách hành chính từ Trung ương một cách quyết 
liệt. Để thực hiện dược Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 
-2010 cần có quyết tâm chính trị của các cấp lãnh đạo cao của Đảng và Nhà nước, của 
những người đứng đầu các cơ quan hành chính các cấp.

1.2. Thực hiện cải cách hành chính đồng bộ với dổi mới hê thống chính trị
Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010 phải được 

tổ chức thực hiên đồng bộ với đổi mới hệ thống chính trị. Đảng lãnh đạo toàn bộ hoạt dộng 
của Nhà nước, trong đó bộ máy hành pháp là công cụ quan trọng thực hiên đường lối, chính 
sách của Đảng. Sự dổi mới tổ chức và hoạt động của Đảng, trước hết là đổi mới nội dung và 
phương thức lãnh đạo của Đảng có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với cải cách hành chính. 
Sự chỉ đạo cải cách hành chính phải gắn chạt với sự chỉ đạo đổi mới hoạt động lập pháp và 
cải cách tư pháp.

1.3. Thực hiên cải cách hành chính đồng bộ từ Trung ương tới địa phương
Thực hiện đồng bộ cải cách hành chính ớ các ngành, các cấp; trước hết tập trung làm 

mạnh ở các Bộ, ngành Trung ương, từ đó tạo tiền đề động viên, thúc dẩy cải cách hành 
chính của chính quyền dịa phương. Cần khắc phục sự thụ động, không khẩn trương của các 
Bộ, ngành Trung ương trong việc sửa đổi những thể chê' không còn phù hợp; trong việc phân 
cấp cho chính qùyền địa phương.

Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước trong 
viêc tổ chức thực hiên các nhiệm vụ cải cách hành chính trong phạm vi mình phụ trách. Từ 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đến các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ, Chủ tịch uỷ ban nhân dân các cấp phải thực sự dành công sức chỉ đạo và 
tổ chức triển khai thực hiên các nhiệm vụ về cải cách hành chính đã đề ra, coi đó là nhiêm 
vụ trọng tâm, thường xuyên trong toàn bộ hoạt động chỉ đạo, điểu hành của cơ quan hành 
chính nhà nước ở các cấp.

1.4. BỐ trí đủ nguổn tài chính và nhân lực
Để thực hiên được Chương trình lổng thể cải cách hành chính nhấnước giai đoạn 2001 

-2010, cần phải huy động và bố trí đủ cán bộ có năng lực cho việc chuẩn bị và thực hiên 
các nhiêm vụ đã đề ra. Nâng cao năng lực nghiên cứu và chỉ đạo của các cơ quan có trách 
nhiệm giúp Chính phủ và ủy ban nhân dân các cấp tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách 
hành chính.
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Bô' trí nguồn lực tài chính cần thiết từ ngân sách nhà nước để xây dựng và thực hiện 
các chương trình hành động cụ thể đã xác định.

1.5. Tãng cường công tác thông tin, tuyên truyền
Cải cách hành chính không chỉ là công việc riêng của hệ thốrtg hành chính, mà là yêu 

cầu chung của toàn xã hội. Vì vây, cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin 
để mọi cán bộ, công chức và người dân nhân thức đúng về cải cách bô máy nhà nước và cải 
cách hành chính. Cần có những biên pháp thiết thực để thực hiên quyền giám sát của nhân 
dân đối với hoạt động của bộ máy hành chính.

2. Các giai đoạn thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai 
đoạn 2001 -2010

Chương trình tổng thể 10 năm được chia làm 2 giai doạn:
- Giai đoạn 1 (2001 - 2005): nhiệm vụ trọng tâm là:
+ Xác định rành mạch chức nãng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan 

hành chính từ Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tới ủy ban 
nhãn dãn các cấp;

+ Thực hiện xong về cơ bản việc phân cấp chức năng và thẩm quyền về quản lý nhà 
nước giữa Trung ương và địa phương; giữa các cấp chính quyền địa phương;

+ Đổi mới cơ chê' hoạt dộng và quản lý tài chính công đối với các cơ quan hành chính, 
đơn vị sự nghiêp;

+ Thực hiện xong về cơ bản việc cải cách chế độ tiền lương cán bộ, công chức theo 
tinh thần Nghị quyết Đại hội IX của Đảng.

Các giải pháp chính trong hai nãm 2001 - 2002:
+ Tiếp tục hoàn thiên thể chê' tổ chức bộ máy nhà nước thông qua sửa đổi Hiến pháp 

năm 1992 và các luật về tổ chức bộ máy nhà nước;
+ Các Bộ, ngành Trung ương, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tiếp tục triển khai thực hiên 

việc rà soát chức năng, nhiêm vụ, xác định cơ cấu tổ chức và thực hiện tinh giản biên chê' 
theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sô' 207/1999/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 
1999 và Nghị quyết của Chính phủ số 16/2000/NQ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2000;

+ Cố chính sách giải quyết thoả đáng số người dôi ra;
+ Cuối nãm 2002, chuẩn bị xong để án cải cách cơ bản tiền lương cán bộ, công chức 

để có thể thực hiện từ năm 2003;
+ Xây dựng và đưa vào thực hiên các cơ chế mới về tổ chức và hoạt động của trường 

đại học, bênh viện, viên nghiên cứu khoa học;
+ Trình Quốc hội khóa mới (khoá XI) trong năm 2002 phê chuẩn cơ cấu tổ chức của 

Chính phủ đã được đổi mới theo tinh thần cải cách hành chính.
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- Giai đoạn 2 (2006 - 2010): Trên cơ sở các kết quả đã đạt được trong giai đoạn 1, 
tiếp tục điều chình, hoàn chỉnh, làm cho bộ máy của Chính phủ và toàn bộ hê thống quản lý 
hành chính nhà nước phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế — xã hôi, thực hiên được mục 
tiêu chung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010.

3. Các chương trình hành động thực hiên Chương trình tổng thể
Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010 được thực 

hiện thông qua các chương trinh hành dộng cụ thể sau đây:
3.1. Chương trình đổi mới công tác xây dựng, ban hành và nâng cao chất lượng văn 

bản quy phạm pháp luật
- Nội dung chủ yếu:
+ Đổi mới quy trình, thủ tục chuẩn bị và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, 

phương thức hợp tác và phân công giữa các cơ quan cố liên quan trong chuẩn bị và ban hành 
vãn bản;

+ Huy động sự tham gia cùa chuyên gia, nhân dân và các bộ phân chủ yếu có liên 
quan dến các quy dịnh nêu trong văn bản vào quá trình xây dựng và thông qua văn bản;

+ Sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật nãm 1996 và các Nghị 
định có liên quan; xây dựng và ban hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của 
chính quyền địa phương;

+ Tăng cường năng lực các cơ quan, tổ chức trong việc xây dựng và ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật.

- Thời gian thực hiên: 2001 - 2010, chia 2 giai đoạn là: 2001 - 2005 và 2006 - 2010.
- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp và Vãn phòng Chính phù.
3.2. Chương trình nghiên cứu xác định vai trò, chức năng và cơ cấu tổ chức của các cơ 

quan trong hệ thống hành chính nhà nước
- Nội dung chủ yếu:
+ Xác.định vai trò, chức năng của Chính phủ, các Bô, cơ quan ngang Bộ theo hướng 

tập trung vào thực hiên quản lý nhà nước vĩ mô toàn xã hội;
+ Rà soát chức năng, nhiệm vụ của các Bộ, ngành Trung ương để khắc phục tình trạng 

chồng chéo, trùng lắp; loại bỏ dần các công việc không nhất thiết do cơ quan nhà nước làm;
+ Nghiên cứu xác định lại cơ câu tổ chúc của Chính phủ, các Bô, cơ quan ngang Bõ, 

cơ quan thuộc Chính phủ;
+ Tinh giản các cơ quan thuộc Chính phủ có chức năng quản lý nhà nước;
+ Xác định cơ cấu hợp lý, gọn nhẹ các tổ chức bên trong các Bộ, cơ quan ngang Bộ, 

cơ quan thuộc Chính phủ;
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+ Xác định vai trò, chức năng của chính quyền địa phương các cấp, phân biệt rõ tính 
chất, phương thức quản lý của chính quyền ở đô thị và chính quyền ở nông thôn;

+ Nghiên cứu và thực hiện sự phân cấp trung ương và địa phương trên các ngành và 
lĩnh vực;

+ Xác định cơ cấu tổ chức bộ máy phù hợp của chính quyển các cấp.
— Thời gian thực hiện: 2001 — 2010, chia 2 giai đoạn là: 2001 — 2005 và 2006 - 2010.
- Cơ quan chủ trì: Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Vãn phòng Chính phủ.
3.3. Chương trình tinh giản biên chế
Chương trình này được tiếp tục thực hiện trong giai doạn 2001 - 2002 căn cứ vào Nghị 

quyết số 16/2000/NQ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2000 của Chính phủ về việc tinh giản biên 
chế trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.

Cơ quan chủ trì: Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ.
3.4. Chương trình xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức
- Nội dung chủ yếu:
+ Đánh giá lại, sửa đổi việc phân loại, ban hành tiêu chuẩn cán bộ, công chức;
+ Thực hiện phân cấp quản lý nhân sự;
+ Đổi mới phương thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;
+ Xác định nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức phù hợp, tập 

trung vào công chức hành chính và cán bộ chính quyền cơ sở;
+ Xây dựng và tổ chức thực hiên kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, bao 

gồm kế hoạch chung của Chính phủ, kế hoạch của các Bộ, ngành và chính quyền địa 
phương;

+ Tổ chức lại hộ thống đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trên cơ sở phân công và 
phân cấp hợp lý;

+ Xây dựng các công cụ quản lý nguồn nhân lực với sự trợ giúp cùa cổng nghệ tin 
học.

- Thời gian thực hiên; 2001 - 2010, chia 2 giai đoạn là: 2001 - 2005 và 2006 - 2010.
- Cơ quan chủ trì: Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Học viên Hành chính quốc gia.
3.5. Chương trình cải cách tiền lương
- Nội dung chủ yếu:
+ Nâng mức lương tối thiểu;
+ Cải cách hệ thống thang bảng lương phù hợp với các đối tượng là cán bộ, công chức 

hành chính, sự nghiệp;
+ Hợp lý hóa ngạch, bậc;
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+ Áp dụng các chê' độ khuyên khích ngoài lương;
+ Chê' độ thưởng cho cán bộ, công chức hoàn thành xuất sắc nhiêm vụ.
- Thời gian thực hiện: 2001 - 2005.
- Cơ quan chủ trì: Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ.
3.6. Chương trình đổi mới cơ chế quản lý tài chính đối với các cơ quan hành chính, 

đơn vị sự nghiệp công
- Nội dung chủ yê'u:
+ Xác lập tiêu chí mới về xây dựng và phân bổ ngân sách cho cơ quan hành chính theo 

kết quả đầu ra và chất lượng hoạt dộng, mức dộ hoàn thành nhiệm vụ được giao;
+ Thực hiện chê' độ khoán chi trong cơ quan hành chính;
+ Xây dựng cơ chê' tài chính phù hợp với các tổ chức thực hiện chức năng dịch vụ 

công và đơn vị sự nghiệp nhằm bảo đảm tính dộc lập tương đối và vai trò tự chủ của các tổ 
chức này trong hoạt động, giảm dần chi từ ngân sách nhà nước tiến tới thực hiên chế độ tự 
quản tài chính.

- Thời gian thực hiện: 2001 - 2005.
- Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính.
3.7. Chương trình hiên đại hóa nền hành chính
- Nội dung chủ yếu:
+ Đổi mới phương thức điều hành của hê thống hành chính;
+ Hiện đại hóa công sở, bảo dảm trang thiết bị và điều kiên làm việc tương đối hiên 

đại cho các cơ quan hành chính;
+ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính, đơn vị sự 

nghiệp;
+ Tiếp tục nâng cấp và mở rộng mạng tin học diện rộng cùa Chính phủ đến 4 cấp 

chính quyền;
+ Chính quyền cấp xã có trụ sở và phương tiện làm việc đáp ứng yêu cầu của nhiêm vụ 

quản lý.
- Thời gian thực hiện: 2001 -2010, chia 2 giai đoạn là: 2001 — 2005 và 2006 - 2010.
- Cơ quan chủ trì: Văn phòng Chính phủ.
4. Trách nhiệm tổ chức thực hiên Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước 

giai đoạn 2001 - 2010
4.1. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo chung việc triển khai thực hiên Chương trình tổng 

thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010.
4.2. Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ 

521

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước 
giai đoạn 2001 - 2010.

4.3. Các cơ quan được giao chủ trì các chương trình hành động cụ thể chịu trách 
nhiệm xây dựng chương trình, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, làm đầu mối phối hợp 
với các cơ quan cố liên quan để thực hiên.

4.4. Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ 
Tài chính và Văn phòng Chính phủ xây dựng kế hoạch huy động các nguồn lực trong nước 
và nước ngoài theo yêu cầu thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước 
giai đoạn 2001 - 2010.

4.5. Các Bộ, ngành Trung ương và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương căn cứ Chương trình tổng thể này và sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo cải 
cách hành chính của Chính phủ xây dựng và tổ chức thực hiên kế hoạch cải cách hành chính 
5 nãm và hàng năm, định kỳ hàng nãm báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ dạo Cải 
cách hành chính của Chính phủ.

Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm theo dõi tiến 
độ thực hiện, định kỳ báo cáo tình hình và kết quả thực hiện với Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ.
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2. QUYẾT ĐỊNH số 69/2003/QĐ-TTg NGÀY 29-4-2003 
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Ban hành Chương trình xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, 
công chức nhà nước giai đoạn I (2003 - 2005)

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết số 06/2001/NQ-CP của Chính phủ ngày 06 tháng 6 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số Ị36/2001/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2001 của Thù tướng 

Chính phủ phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 
2010;

Theo dề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công 
chức nhà nước giai đoạn I (2003 - 2005).

Điều 2. Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn các 
bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực 
thuộc Trung ương triển khai thực hiên Chương trình này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đãng Cõng báo.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ 

quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

523

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



CHƯƠNG TRÌNH
XÂY DỰNG, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BÔ, 

CÔNG CHỨC NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN I (2003 - 2005)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 69/2003/QĐ-TTg 

ngày 29 tháng 4 năm 2003 của Thử tướng Chính phủ)

PHẦN I
BÕÌ CÀNH CHUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước là một trong 
những nội dung quan trọng của công tác cải cách hành chinh. Vì vậy, trong Chương trình 
tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010 (Quyết dinh số 
136/2001/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ), xảy dựng, nâng 
cao chất lượng đội ngũ cán bộ, cõng chức là một trong bảy Chương trình hành động có ỷ 
nghĩa quan trọng góp phần xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, 
chuyên nghiệp, từng bước hiện đại, hoạt dộng có hiệu lực hiệu quả. Chương trình xây dựng, 
nâng cao chất lượng dội ngũ cán bộ, công chức từ năm 2003 đến năm 2010 được phân làm 
hai giai đoạn: giai đoạn ỉ từ năm 2003 đến hết năm 2005 và giai doạn n từ năm 2006 dến 
năm 2010 với những nội dung, nhiệm vụ trọng tâm của từng giai đoạn. Từ nay dến hết nãm 
2005, phải tập trung thực hiện cố kết quả những nội dung cấp thiết đặt ra trên cơ sở kết quà 
và kinh nghiệm của giai đoạn này tiếp tục xây dựng và thực hiện nội dung chương trình cho 
giai đoạn tiếp theo.

I. THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NHÀ NƯỚC

Tính đến tháng 12 năm 2002, cả nước có 1.529.852 cán bộ, công chức (không tính cán 
bộ, công chức trong lực lượng vũ trang), trong đó 209.171 cán bộ, công chức trong cơ quan 
hành chính nhà nước; 1.218.446 công chức sự nghiệp; 19.235 cán bộ, công chức khối lập 
pháp, tư pháp, còn lại là cán bộ, công chức trong các cơ quan Đảng, đoàn thể. Ngoài ra, có 
khoảng trên 200.000 cán bộ cơ sở.

Trong những năm qua, việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công 
chức nhà nước đã có những tiến bộ rõ rệt, bên cạnh đó còn bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém.

1. Những kết quả đạt được:
Về chất lượng, phần lớn đội ngũ cán bộ, công chức hiện đang công tác đã được rèn 
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luyện, thử thách qua quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước có bản lĩnh 
chính trị vững vàng, trung thành với sự nghiệp cách mạng. Kiến thức, trình độ chuyên môn 
nghiệp vụ và năng lực hoạt động thực tiễn của đội ngũ cán bộ, công chức từng bước được 
nâng cao về mọi mặt, góp phần tích cực vào thành công của sự nghiệp đổi mới đất nước 
trong giai doạn vừa qua.

Cóng tác quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức qua 15 năm đổi mới đã có 
những chuyển biến quan trọng vể nhận thức, quan điểm tư tưởng, dược thể hiện trong cơ 
chế, chính sách, luật pháp từ khâu tuyển dụng, bố trí, sử dụng, dào tạo và quản lý, từng 
bước dã dáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

2. Những hạn chế, yếu kém:
a) vể đội ngũ cán bộ, công chức:
- Chưa có đội ngũ cán bộ, công chức hành chính ổn định và chuyên nghiệp. Trình độ 

và năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức chưa ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ, còn bất 
cập, hẫng hụt về nhiều mặt: tri thức và năng lực quản lý nhà nước về xã hôi, kinh tế thị 
trường, pháp luật, hành chính, kỹ năng thực thi công vụ cũng như khả năng vận dụng khoa 
học công nghệ hiện đại trong công tác quản lý còn rất hạn chế.

- Tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật của một bộ phận cán bộ, công chức 
còn yếu, phong cách làm việc chậm đổi mới; tinh thần phục vụ nhân dân chưa cao: tệ quan 
liêu, tham nhũng, sách nhiễu nhân dân chưa được ngăn chặn gây nên sự trì trê, trở ngại lớn 
cho công cuộc cải cách, làm giảm hiệu lực của bộ máy nhà nước.

- Số lượng, cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức chưa đáp ứng được yêu cầu trước mắt và 
lâu dài; tình trạng hẫng hụt giữa các thế hộ cán bộ, công chức trong mỗi cơ quan, đơn vị còn 
phổ biến; thiếu đội ngũ cán bộ, công chức nòng cốt kế cân có trình độ chuyên môn cao và 
các chuyên gia hoạch định chính sách ở các cấp. Đặc biệt, ở những vùng sâu, vùng xa và 
miền núi, hải dảọ, đại bộ phận cán bộ, công chức yếu về năng lực trình độ chuyên môn, 
thiếu nguồn nhân lực bổ sung vào bô máy hành chính nhà nước. Số lượng cán bộ chuyên 
trách ở cơ sở (xã, phường, thị trấn) đông nhưng chất lượng thấp.

b) Về công tác quản lý cán bộ, công chức:
- Việc bố trí cán bộ, công chức ở nhiểu cơ quan, đơn vị chưa có tỷ lê phù hợp với đặc 

điểm, tính chất và yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ của mỗi loại cơ quan, tổ chức nhà nước. 
Tiêu chuẩn chức danh chuyên môn nghiệp vụ các ngạch công chức chưa được bổ sung, sửa 
đổi, hoàn chỉnh phù hợp với đặc điểm, yêu cầu của từng loại công chức.

- Cơ chẽ' quản lý, sử dụng và chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức còn nhiều 
bất hợp lý, chưa tạo được động lực khuyến khích đội ngũ cán bộ, công chức đề cao trách 
nhiêm, phấn đấu rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực công tác.

- Công tác đào tạo, bổi dưỡng cán bộ, công chức chậm được đổi mới, cải tiến, chưa 
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gắn với yêu cầu xây dựng một đội ngũ công chức chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ nhu cầu 
của sự nghiệp đổi mới. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng vẫn nặng về hình thức tiêu chuẩn bằng 
cấp, chưa chú trọng bổi dưỡng nâng cao năng lực thực hành và không gắn với chức trách, 
nhiêm vụ của từng loại công chức. Phương thức đào tạo chưa chú trọng khuyến khích tính 
tích cực của người học. Năng lực, trình độ đội ngũ giảng viên không đồng đều, còn thiếu 
kiến thức thực tiễn, kỹ năng sư phạm hạn chế. Hê thống các cơ sở đào tạo chưa được tổ chức 
phân cấp hợp lý, chồng chéo về nội dung chương trình, cơ sở vật chất chưa đáp ứng được 
yêu cầu giảng dạy.

3. Nguyên nhân:
Nhận thức của lãnh đạo các cấp về dổi mới công tác quản lý cán bộ, công chức chưa 

chuyển biến kịp thời ngang tầm đòi hỏi của thời kỳ mới. Trong tổ chức, chỉ đạo thiếu kiên 
quyết, phối hợp không chặt chẽ nên nhiều nội dung, yêu cầu mới về quản lý đội ngũ cán bộ, 
công chức chưa thực sự đi vào cuộc sống. Nhận thức của một bộ phận cán bộ, công chức về 
vai trò, vị trí, nhiệm vụ của mình trong bộ máy nhà nước chưa rõ ràng, chưa thấy rõ đòi hỏi 
về kiến thức và kỹ năng công tác trong thực thi nhiêm vụ của mình, từ đó chưa thực sự tích 
cực phấn đấu vươn lên, tu dưỡng rèn luyện.

- Hê thống pháp luật điều chỉnh đối với công chức và nền công vụ chưa hoàn chình, 
pháp chế chưa nghiêm minh, chế tài chưa chặt chẽ. Cơ chế quàn lý mới dược hình thành, 
nhưng thực tiễn áp dụng còn nhiều bất cập gây trở ngại cho công chức trong quá trình thực 
hiện nhiệm vụ của mình.

- Sự phân công, phân cấp về trách nhiệm, quyền hạn quản lý cán bộ, công chức vừa 
trùng lặp chồng chéo, vừa phân tán thiếu tập trung, thiếu sự phân công hợp lý giữa các cấp, 
các ngành, giữa các cơ quan quản lý cán bộ, công chức. Trách nhiêm của Thủ trường cơ 
quan chưa rõ ràng, chưa thực sự gắn với thẩm quyền quyết định bố trí, sử dụng, quản lý cán 
bộ, công chức.

- Việc đánh giá cán bộ, công chức chưa thường xuyên, chưa được quan tâm đầy đủ. 
Quan điểm, tiêu chí đánh giá không rõ ràng, chưa gắn với chức trách, nhiệm vụ và kết quả 
hoàn thành công viộc của cán bộ, công chức.

II. NHŨNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHẢN TRONG VIỆC XÂY DỤNG, NÂNG 
CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

1. Thuận lợi:
- Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc qua các nhiêm kỳ đã thể hiên rõ quan điểm, 

đường lối của Đảng vế xây dựng đội ngũ cán bộ. Những quan điểm đó được cụ thể hoá 
trong các Nghị quyết các Hội nghị của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Đặc biệt, Hội nghị 
Trung ương lần thứ 8 (Khoá VII), Hội nghị Trung ương lần thứ 6 (Khoá IX) của Đảng đã 
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khẳng định cải cách hành chính nhà nước và chiến lược cán bộ, trong đó có nội dung xây 
dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức là vấn đề thuộc đường lối chiến 
lược của Đảng ta.

- Xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức là một trong những nội 
dung cải cách hành chính và là một trong 7 chương trình hành động của Chương trình tổng 
thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010 đã được Thủ tướng phê duyệt 
(Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 20Ọ1). Thực hiên các Chương trình 
hành dộng trong Chương trình tổng thể cài cách hành chính nhà nước, tạo ra sự đổng bộ, hỗ 
trợ lẫn nhau sẽ dạt dược hiệu quả thiết thực.

- Tiến trình cải cách hành chính trong những nãm qua đã đạt được những kết quả nhất 
định: chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ, ngành được xác định rõ, giảm bớt sự 
chồng chéo, trùng lặp; tổ chức bộ máy được sắp xếp tương đối hợp lý, giảm bớt nhiều đầu 
mối trung gian không cần thiết; sự phân công, phân cấp giữa các bộ, ngành, giữa Trung 
ương và địa phương được phân định; các văn bản quy phạm pháp luật về chế độ công chức, 
công vụ ngày càng dược hoàn thiện.

- Quá trình hội nhập khu vực và quốc tế tạo nhiều điều kiên thuận lợi trong việc hợp 
tác, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực cồng chức, công vụ, tạo cơ sở cho việc tiếp tục 
nghiên cứu, dổi mới về cơ chế, chính sách để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp 
với yêu cầu của nền hành chính hiên đại.

- Truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết dân tộc, ý chí tự lực, tự cường được toàn 
Đảng, toàn dân ta phát huy cao dộ sẽ tiếp thêm sức mạnh cho công cuộc xây dựng đất nước. 
Đội ngũ cán bộ, công chức nước ta có truyền thống hiếu học, được rèn luyện thử thách và 
từng bước trưởng thành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

2. Khó khăn:
- Bộ máy hành chính của nước ta hiện nay đang trong quá trình cải cách về tổ chức và 

cơ chê' vân hành. Chức trách, nhiệm vụ, yêu cầu về tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ cần 
thiết đối với từng loại công chức chưa được chuẩn hoá, gây nhiều khó khăn cho việc quy 
hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức tương xứng với yêu cầu xây dựng nền hành chính 
hiện dại.

- Những yếu kém kéo dài của bộ máy hành chính nhà nước, tê quan liêu, tham nhũng, 
sự thoái hóa vẻ phẩm chất của một bộ phân cán bộ, công chức chưa được hạn chế và khắc 
phục; tư tưởng ỷ lại, sức ỳ của cơ chế tập trung bao cấp còn ảnh hưởng khá nặng nế đến tư 
tưởng, lề lối làm việc của một bộ phân không nhỏ cán bộ, công chức.

- Quan niêm đổi mới về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chưa thông suốt, thực 
hiên thiếu tích cực và thường xuyên. Sự dổi mới tư duy, nghiên cứu lý luân và tổng kết thực 
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tiễn còn châm so với yêu cầu xây dựng nền hành chính trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp 
hoá, hiện đại hoá đất nước.

PHẦN II
MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Mục tiêu tổng quát:
Mục tiêu chung của Chương trình này là: xây dựng dội ngũ cán bộ, công chức hành 

chính có số lượng, cơ cấu phù hợp với yêu cầu thực tiễn, từng bước tiến tới chuyên nghiệp, 
hiện dại; có phẩm chất đạo đức tốt và năng lực thi hành công vụ, tận tuy phục vụ sự nghiệp 
phát triển đất nước và phục vụ nhân dân.

2. Mục tiêu cụ thể:
a) Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế xây dựng, quản lý cán bộ, công chức nhà nước, 

quy chế hoạt động cổng vụ phù hợp với yêu cầu, mục tiêu của nền hành chính hiện đại. Xác 
định tiêu chuẩn chức danh ngạch công chức cho từng lĩnh vực, từng cấp ở Trung ương, cấp 
tỉnh - thành phố, quận - huyện và xã - phường, thị trấn; xây dựng chức trách, nhiệm vụ của 
từng loại công chức; trách nhiêm xây dựng, quàn lý công chức của người đứng đầu các cơ 
quan hành chính và tổ chức sự nghiệp và chế độ chính sách đối với công chức. Đến năm 
2005 xây dựng xong cơ cấu công chức ở các cơ quan hành chính nhà nước; xây dựng và 
thực hiện quy chế công chức dự bị để tạo nguồn tuyển chọn, bổ sung vào đội ngũ cán bộ, 
công chức nhà nước.

b) Thực hiện việc bố trì, đánh giá và sử dụng cán bộ, công chức trên cơ sở các tiêu 
chuẩn cụ thể. Có quy chế quản lý cán bộ, công chức theo hướng bảo dảm nguyên tắc đề cao 
vai trò, quyền hạn của thủ trường cơ quan hành chính các cấp và chế độ trách nhiệm của 
mỗi tổ chức, cá nhân cơ quan quản lý cán bộ, công chức; chấn chỉnh, xây dựng nâng cao 
chất lượng hoạt động của cơ quan quản lý cán bộ, công chức; có quy định thưởng phạt 
nghiêm minh để bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính và hiệu quả của công tác quản lý.

c) Cán bộ, công chức được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ nãng thực hành theo yêu 
cầu nghề nghiệp của từng loại công chức, biết sử dụng máy vi tính và ngoại ngữ trong hoạt 
động công vụ. Đến hết năm 2005, 100% công chức hành chính thuộc các ngạch chuyên viên 
cao cấp, chuyên viên chính và chuyên viên được đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu theo 
tiêu chuẩn ngạch về kiến thức quản lý nhà nước và lý luận chính trị; 70% cán bộ chuyên 
trách ở cơ sở đạt tỷ lê được đào tạo, bồi dưỡng cơ bản về kiến thức, kỹ năng hành chính, 
kiến thức về quản lý nhà nước trên địa bàn, đảm bảo tiêu chuẩn các chức danh chuyên môn 
của cơ quan hành chính xã, phường, thị trấn.

d) Từng bước cải tiến cổng tác quản lý hồ sơ nhằm hiện đại hoá công tác quản lý cán 
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bộ, công chức. Công nghê thông tin và các công cụ quản lý hiên đại khác được áp dụng 
rộng rãi trong việc quản lý dội ngũ cán bộ, công chức.

đ) Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách ở cơ sở vững mạnh, có năng lực tổ chức, 
công tâm với nhiêm vụ, thạo việc, tân tụy với dân, biết phát huy sức dân, tăng cường mối 
quan hệ giữa chính quyền với nhân dân; nâng cao trách nhiệm công tác, ý thức tổ chức kỷ 
luật và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức.

PHẦN III
NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH

I. NHŨNG NỘI DUNG CHỦ YẾU

Tiến hành tổng điều tra, đánh giá đội ngũ cán bộ, cõng chức nhà nước, trên cơ sở đó 
xây dựng quy hoạch, kế hoạch dào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, xây dựng hệ thống dữ 
liệu quản lý cán bộ, công chức bằng hê thống tin học.

Hoàn thiên hê thống tiêu chuẩn chức danh công chức phù hợp với thực tiễn, yêu cầu 
chuyên môn của từng loại công chức và chế độ tuyển dụng cán bộ, công chức, thực hiện quy 
chế mới về đánh giá, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức. Xác định cơ cấu công 
chức hợp lý phù hợp với chức năng, nhiêm vụ của các cơ quan hành chính nhà nước. Sửa đổi 
việc phân cấp trách nhiêm quản lý cán bộ, công chức. Nâng cao năng lực hoạt động của các 
cơ quan và cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ.

Xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho các đối tượng cán bộ, công 
chức làm công tác tham mưu xây dựng chính sách; cán bộ, công chức hành chính và cán bộ 
chính quyền cơ sở. Đổi mới nội dung chương trình, phương thức đào tạo; điều chỉnh, sắp 
xếp tổ chức hê thống cơ sở dào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

Tãng cường giáo dục nâng cao tinh thần trách nhiêm, đạo đức công vụ; xây dựng tiêu 
chuẩn đạo đức nghề nghiệp cán bộ, công chức tiến tới xây dựng Luật Công vụ. Tăng cường 
kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động c.ông vụ, đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống quan liêu, tham 
nhũng trong bộ máy nhà nước.

II. CÁC ĐỂ ÁN

Nội dung của Chương trình này được thực hiên thông qua 4 Đề án sau đây:
ĐE ÁN 1: Tổng điều tra, khảo sát, đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức
1. Mục tiêu:
- Xác định số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức hành chính và cán bộ 

chuyên trách ở cơ sở. Thiết lập hê thống cơ sở dữ liêu thông tin quốc gia về cán bộ, cồng 
chức phục vụ cho công tác phân loại, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.
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- Đánh giá tình hình công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. Xác định nhu cầu 
đào tạo, bồi dưỡng đối với từng loại cán bộ, công chức. Dự báo sô' lượng cán bộ, công chức 
nghỉ chế độ và nhu cầu tuyển dụng mới bổ sung vào bộ máy hành chính nhà nước.

- Thông qua các kết quả diều tra, khảo sát, đánh giá được thực trạng tình hình quản lý 
cán bộ, công chức của các cơ quan, đơn vị, làm cơ sở cho việc xây dựng quy hoạch, kế 
hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức và đổi mới công tác quản lý.

2. Nội dung
a) Tiến hành tổng điều tra, khảo sát đội ngũ cán bộ, công chức với các nội dung 

chính sau đáy:
- Tổng điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức hành chính, 

thống kê được thông tin đầy đủ đến từng người theo các tiêu chí về quá trình đào tạo, trình 
độ chuyên môn, lý luận chính trị, tuổi đời, thời gian công tác, chức danh chuyên môn, chức 
vụ quản lý, đảng viên, ngạch bậc công chức, thân nhân gia đình.

- Tổ chức khảo sát thực tê' theo khối bộ, ngành Trung ương, khu vực vùng, miền và 
một sô' cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bô, công chức để kết hợp đánh giá tình hình quản lý 
cán bộ, công chức hành chính ở các cấp và tình hình, nhu cầu công tác dào tạo. Chú trọng 
ưu tiên khảo sát đánh giá đội ngũ cán bô chuyên trách ở cơ sở.

- Tiên hành thống kê lại đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước trong các cơ quan, đơn 
vị sự nghiệp (giáo dục và đào tạo, y tế, văn hoá thông tin, thể dục thể thao và nghiên cứu 
khoa học...) để tổng hợp, phân tích những sô' liệu cơ bản về sô' lượng, chức danh, ngành 
nghề, trình độ, học hàm, học vị của đội ngũ cán bộ, công chức, làm cơ sở cho việc nghiên 
cứu, hoạch định chính sách quản lý.

— Tổng hợp, phân tích các sô' liệu đã thu thập, hình thành cơ sở dữ liêu thông tin về 
cán bộ, công chức để từng bước xây dựng chương trình quốc gia về quản lý cán bộ, công 
chức.

b) Những việc cụ thể cần triền khai:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch điều tra, khảo sát cán bộ, công chức; lập lịch trình 
tổng điều tra khảo sát; xây dựng các mẫu biểu thống kê, phiếu điều tra, khảo sát; chuẩn bị 
các phương tiện vật chất, kỹ thuật phục vụ tổng điều tra, khảo sát.

- TỔ chức tập huấn, hướng dẫn biểu mẫu thống kê, phiếu điều tra khảo sát. Các bộ, 
ngành và địa phương căn cứ yêu cầu, nội dung tổng điều tra tổ chức tập huấn điều tra, khảo 
sát cho cán bộ điều tra ở cơ sở.

- Các bộ, ngành, địa phương triển khai điều tra, khảo sát, thống kê, đánh giá cán bộ, 
công chức và rà soát việc bố trí cán bộ, công chức hiên có; tổng hợp sô' liêu chung theo mẫu 
biểu gửi về Bộ Nội vụ; đôi ngũ cán bộ chuyên trách ở cơ sở giao cho các Ban tổ chức chính 
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quyền các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành điều tra, khảo sát và tổng hợp 
báo cáo theo sự chỉ đạo thống nhất.

— Tổ chức các đoàn khảo sát thực tế, phỏng vấn trực tiếp theo trọng điểm từng khu vực 
bộ, ngành, địa phương và một số cơ sở đào tạo phục vụ việc đánh giá đôi ngũ cán bô, công 
chức và tình hình công tác đào'tạo (gồm 10 Bộ, ngành Trung ương; khoảng 25 tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương và một số cơ sở đào tạo của bộ, ngành và địa phương). Việc 
khảo sát đánh giá dựa trên cơ sở áp dụng phương pháp điều tra xã hội học, kết hợp phỏng 
vấn trực tiếp một số cán bộ, công chức theo phân loại chuyên môn nghiệp vụ, khu vực vùng, 
miền và theo các cấp tổ chức hành chính nhà nước để đánh giá thực tế chất lượng, cơ cấu, 
nhu cầu về đội ngũ cán bộ, công chức trong thời kỳ đổi mới.

- Tổng hợp, phân tích số liệu diều tra, khảo sát, phân tích số liêu từ kết quả điều tra, 
khảo sát thực tế, xây dựng báo cáo tổng hợp chung về chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức 
và tình hình công tác đào tạo báo cáo Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ (gồm 
báo cáo tổng hợp chung và các phụ lục số liêu kèm theo) để xin ý kiến.

— Tổ chức hội nghị đánh giá về tình hình đội ngũ cán bộ, công chức hành chính nhà 
nước, cán bộ, công chức cơ sở, về công tác quản lý, sử dụng cán bô, công chức ở các bộ, 
ngành và địa phương. Báo cáo kết quả đánh giá và những đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ.

3. Dự kiến kết quả:
- Báo cáo tổng hợp chung, thống kê về chất lượng đội ngũ cán bô, công chức hành 

chính (kèm các phụ lục số liệu báo cáo).
- Báo cáo tình hình thực trạng đào tạo, bồi dưỡng cán bô, công chức hành chính và 

cán bộ chuyên trách ở cơ sở.
- Hê thống cơ sở dữ liệu thông tin về cán bộ, công chức hành chính.
- Bản báo cáo đề xuất, kiến nghị về tổ chức triển khai nội dung chương trình.
4. Cơ quan thực hiện:
- Cơ quan chủ trì: Bộ Nội Vụ.
- Cơ quan phối hợp: Tổng cục Thống kê; các bộ, ngành, địa phương.
5. Thời gian thực hiện: Quý II năm 2003 đến quý IV năm 2003.
ĐỀ ÁN 2: Xây dựng, hoàn thiên thể chế quản lý đội ngũ cán bộ, công chức
1. Mục tiêu:
- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiên hê thống văn bản quy phạm pháp luật quy định về 

xây dựng, quản lý đội ngũ cán bộ, công chức hành chính, cán bộ chuyên trách ở cơ sở nhằm 
đổi mới cơ chế quản lý phù hợp với mỗi loại đối tượng cán bộ, công chức. Tăng cường kỷ 
luật, kỷ cương trong hoạt động cồng vụ, nâng cao tinh thần trách nhiêm, đạo đức công vụ.
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- Nghiên cứu chuẩn bị cơ sở lý luận, thực tiễn để chuẩn bị xây dựng Luật Công vụ và 
tiếp tục hoàn thiên hệ thống văn bản pháp quy trong giai đoạn sau nãm 2005.

2. Nội dung:
a) Sửa đổi, bổ sung nội dung các văn bản hiện hành theo quy định mới tại Pháp 

lệnh cán bộ, công chức (sửa dổi):
- Trên cơ sở Pháp lênh cán bộ, công chức được sửa đổi, tiến hành chỉnh sửa nội dung 

Nghị định số 95/1998/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 1998 của Chính phủ về tuyển dụng, sử 
dụng và quản lý công chức; Nghị định số 96/1998/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 1998 cùa 
Chính phủ về chế độ thôi việc đối với cán bô, công chức; Nghị định số 97/1998/NĐ-CP 
ngày 17 tháng 11 năm 1998 của Chính phủ vể xử lý kỷ luật và trách nhiêm vật chất dối với 
công chức.

- Sửa đổi Quy chế đánh giá công chức theo các tiẽu-chí phù hợp với yêu cầu đổi mới 
công tác đánh giá cán bộ, công chức.

b) Tiếp tục hoàn chỉnh và xây dựng một số văn bản của Chính phủ cụ thể hoá một 
số quy định của Pháp lệnh cán bộ, công chức:

- Nghị định của Chính phủ về phân cấp quản lý cán bộ, công chức để quy định rõ 
trách nhiêm, thẩm quyền của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban 
nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về quản lý cán bô, công chức.

- Nghị định cùa Chính phủ về việc nâng ngạch, nâng bậc lương trước thời hạn đối với 
cán bộ, công chức hoàn thành xuất sác nhiệm vụ.

- Nghị định cùa Chính phủ quy định về cơ cấu cán bộ, công chức trong các tổ chức, 
cơ quan nhà nước để bảo đảm việc bố trí các ngạch công chức phù hợp với yêu cầu sử dụng 
cán bộ, công chức, phát huy được tính hiệu quả của bộ máy hành chính và làm cơ sở cho 
việc đào tạo, tuyển dụng, sử dụng, nâng ngạch cán bộ, công chức sát với yêu cầu nhiêm vụ 
của mỗi cơ quan, đơn vị.

- Nghị dinh của Chính phủ ban hành một số chính sách dối với cán bộ, công chức khi 
điều động, luân chuyển nhằm bảo đảm thực hiện tốt chủ trương của Bộ Chính trị về luân 
chuyển cán bộ.

- Nghị định của Chính phủ ban hành quy định xử lý trách nhiêm đối với cán bộ lãnh 
đạo, quản lý để xảy ra các vụ tiêu cực tham nhũng trong cơ quan, đơn vị quản lý nhằm tăng 
cường kỷ cương trong công tác quản lý của những người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

- Các quyết định, thông tư hướng dẫn các văn bàn quy phạm pháp luật về quản lý cán 
bộ, công chức đã được ban hành.

c) Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, chức danh các ngạch công chức:
- Tiến hành rà soát, đánh giá lại hộ thống tiêu chuẩn chức danh công chức đã ban 
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hành, đưa ra những kiến nghị đề xuất sửa đổi những tiêu chuẩn chức danh không còn phù 
hợp với yêu cầu, tình hình thực tiễn xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ, công chức.

- Xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ chuyên trách ở cơ sở gồm các chức danh cán 
bộ chuyên trách về chuyên môn của ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

- Xây dựng chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức mới.
d) Chuẩn bị xây dựng Luật Công vụ:
- Khảo sát nghiên cứu kinh nghiêm tổ chức hoạt động công vụ của nước ngoài.
- Tổng kết thực tiễn và đánh giá thực trạng hoạt động công vụ trông các cơ quan hành 

chính nhà nước từ khi triển khai thực hiện Pháp lệnh cán bộ, công chức. Trên cơ sở đó 
nghiên cứu, dề xuất các nguyên tắc nội dung Luật Công vụ để chuẩn bị tiên hành xây dựng 
trong giai doạn sau nãm 2005.

3. Dự kiến kết quả:
- Báo cáo đánh giá về hê thống tiêu chuẩn chức danh các ngạch công chức.
- Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật 

quy định về xây dựng, quản lý đội ngũ cán bộ7 công chức hành chính, cán bộ chuyên trách ờ 
cơ sở và công chức dự bị.

- Ban hành tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ cán bộ chuyên trách về chuyên môn xã, 
phường, thị trấn; tiêu chuẩn chức danh nghiệp vụ các ngạch công chức mới.

- Báo cáo nghiên cứu, để xuất vể xây dựng Luật Công vụ.
4. Thời gian thực hiện: Quý II nãm 2003 đến quý IV nãm 2005.
5. Cơ quan thực hiện:
- Cơ quan chủ trì: Bộ Nội vụ.
- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hôi, các bộ 

quản lý các ngạch công chức cơ bản.
ĐỂ Án 3: Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức
1. Mục tiêu:
- Tiếp tục hoàn thiên các văn bản quy phạm pháp luật vè đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

công chức tạo khuôn khổ pháp lý để quản lý và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ, công chức.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên chuyên ngành về quản lý nhà nước, cán bố 
lãnh đạo quản lý, đội ngũ chuyên gia đầu ngành làm công tác tham mưu hoạch định chính 
sách.

- Xây dựng và hoàn thiên chương trình, nội dung và phương thức đào tạo, bồi dưỡng 
theo hướng nâng cao kiến thức, kỹ năng hành chính cho đôi ngũ cán bô, công chức theo 
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ngạch và theo chức vụ đang đảm nhân, kết hợp giữa lý luân và thực tiễn, kiến thức và kỹ 
năng.

- Cán bộ, công chức được đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn quy định dối với từng 
ngạch, từng chức danh; bổ sung và cập nhật các kiến thức, kỹ năng quản lý theo tiêu chuẩn 
quy định của các chức danh mà công chức đảm nhãn. Đến hết năm 2005 phấn đấu dạt các 
chỉ tiêu: 100% công chức hành chính đang thiếu tiêu chuẩn ngạch về kiến thức quản lý nhà 
nước, lý luân chính trị được đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn ngạch; 70% cán 
bộ chuyên trách là cán bộ chuyên môn ở cơ sở xã, phường, thị trấn được đào tạo, bồi dưỡng 
đạt tiêu chuẩn quy định.

2. Nội dung:
a) Hoàn thiện và xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng 

cán bộ, công chức:
- Tiến hành rà soát các quy định hiện hành về quản lý và tổ chức công tác dào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức hành chính.
- Xây dựng mới quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; quy chê' gửi cán bộ, 

công chức đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài; quy chê' về giảng viên chuyên ngành quản lý 
nhà nước; quy chê' hoạt dông các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của bộ, cơ 
quan ngang bộ.

b) Xây dựng, chuẩn hoá chương trình, giáo trinh; cải tiến phương pháp dào tạo, 
bồi dường:

- Về chương trìiih, giáo trình:
+ Xây dựng hệ thống chương trình khung làm cơ sở thống nhất quản lý nhà nước về 

chương trình đào tạo; trên cơ sở đó tổ chức nghiên cứu, biên soạn giáo trình theo chương 
trình khung đã được phê duyệt; tổ chức thẩm định và ban hành sử dụng giáo trình mới.

+ Xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, các 
chuyên gia đầu ngành, kết hợp bồi dưỡng nâng cao trình đô cao về khoa học hành chính với 
việc đảm bảo cập nhật những kiến thức, thông tin cần thiết cho công tác tham mưu, hoạch 
định chính sách.

+ Đối với chương trình bồi dưỡng giảng viên chuyên ngành quản lý nhà nước, ngoài 
việc bổ sung những kiến thức chuyên môn, sẽ tập trung trang bị và rèn luyện phương pháp 
sư phạm hành chính phục vụ chọ việc đào tạo cán bộ quản lý theo hướng hiên đại hoá quá 
trình đào tạo.

+ Xây dựng nội dung chương trình, giáo trình đào tạo, bồi dưỡng công chức dự bị theo 
yêu cầu chức trách, hiểu biết của ngạch công chức quy định.

- Về phương pháp dào tao, bồi dường: cải tiến phương pháp đào tạo, bồi dưỡng theo 
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hướng áp dụng những phương pháp giảng dạy tiến tiến, hiên đại, đổng thời phát huy tính 
tích cực của người học trong việc tiếp nhận kiến thức.

c) Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà 
nước dến hết năm 2005 bao gồm:

- Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở trong nước và tổ chức thực hiên 
theo kê' hoạch hàng năm đến hết năm 2005, ưu tiên các đối tượng: cán bộ lãnh đạo, quản lý 
(cao cấp và trung cấp), đội ngũ chuyên gia đầu ngành, công chức hành chính (chuyên viên 
cao cấp, chuyên viên chính và chuyên viên), giảng viên chuyên ngành vể quản lý nhà nước. 
Riêng đối với đào tạo cán bộ, công chức ngoài nước, cần xây dựng quy hoạch tiêu chuẩn về 
đối tượng đào tạo và việc bố trí sử dụng sau khi đào tạo.

- Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên trách ở cơ sở: việc bồi dưỡng cán bộ 
chuyên trách ở cấp xã, phường, thị trấn do các trường chính trị, trường cán bộ địa phương 
dảm nhiêm. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên trách ở cơ sở, chú trọng kết hợp giữa 
đào tạo chuyên môn quản lý theo mục tiêu của chương trình với đào tạo theo tình huống; 
tiến tới thực hiên đào tạo theo địa chỉ đối với các chức danh chuyên mỡn ở ủy ban nhân dân 
xã, phường, thị trấn.

d) Xây dựng hệ thống kiềm tra, đánh giá công tác dào tạo, bồi dưỡng:
- Xây dựng hệ thống tiêu chí kiểm tra, đánh giá về chất lượng cồng tác dào tạo làm cơ 

sở thống nhất xem xét, đánh giá về hiệu quả của các cơ sở dào tạo cán bộ, công chức.
- Nghiên cứu, xây dựng chuẩn hoá các loại vãn bằng, chứng chỉ về đào tạo, bổi dưỡng 

cán bộ, công chức để thống nhất quản lý.
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến hê thống giám sát, đánh giá.
- Tiến hành thí điểm giám sát đánh giá, trên cơ sở đó hoàn thiện hê thống kiểm tra, 

đánh giá và tổ chức ban hành thực hiện.
đ) Hiện dại hoá cơ sở đào tạo, bồi dư&ng cán bộ, công chức hành chính:
Tiến hành xây dựng các tiêu chuẩn mâu vể chất lượng đội ngũ giảng viên và về cơ sở 

vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác cho từng loại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng công chức 
theo các tiêu chí phù hợp với quy mô, đối tượng đào tạo ở từng cấp: học viện, các bộ, ngành 
và địa phương.

3. Dự kiến kết quả:
- Báo cáo kết quả khảo sát về thực trạng và nhu cầu đào tạo, bổi dưỡng; báo cáo đánh 

giá các quy định hiện hành về đào tạo, bổi dưỡng.
- Cấp có thẩm quyền ban hành các quy chê' về đào tạo, nghị định về hê thống tổ chức 

đào tạo.
- Ban hành kê hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho các đối tượng cán bộ, công chức.
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— Các quy định về hệ thống chương trình khung và giáo trình theo chương trình khung 
được thẩm định.

- Ban hành hê thống các tiêu chuẩn của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng.
- Ban hành các mẫu vãn bằng, chứng chỉ.
- Kết quả thực hiên kế hoạch đào tạo đến nãm 2005 đạt mục tiêu của đề án đã đề ra.
4. Thời gian thực hiện: Quý II năm 2003 đến qúy IV nãm 2005.
5. Cơ quan thực hiện:
- Cơ quan chủ trì: Bộ Nôi vụ.
- Cơ quan phối hợp: Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Bộ 

Tài chính, Bộ Kê' hoạch và Đầu tư, Bộ Giáo đục và Đào tạo, ủy ban nhân dân các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương.

ĐE ÁN 4: Xày dựng và hoàn thiện khung pháp lý quản lý cán bộ, công chức
Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý cán bộ, công chức, cần thiết phải dổi mới và 

hoàn thiện hộ thống công cụ quản lý như: thiết lập khuôn khổ pháp lý chặt chẽ, tổ chức 
quản lý khoa học và đảm bảo cơ sở vật chất, phương tiện quản lý hiên đại. Theo nội dung 
Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, trong giai đoạn I (2003 - 2005), việc 
xây dựng và hoàn thiên cồng cụ quản lý cán bộ, công chức tập trung vào những mục tiêu, 
nội dung chủ yếu sau đây:

1. Mục tiêu:
- Xây dựng và ban hành quy chế quản lý hồ sơ cán bộ, cổng chức áp dụng thống nhất 

trong hê thống hành chính nhà nước nhằm phục vụ tốt công tác quản lý và đánh giá công 
chức.

- Hoàn thiện nội dung hổ sơ quản lý công chức và thiết kê' lại bộ hồ sơ công chức phù 
hợp với yêu cầu quản lý trong điều-kiện cải cách hành chính nhà nước; xây dựng thống nhất 
quy cách bảo đảm tính chất pháp lý các văn bản quản lý: phiếu lý lịch công chức, thẻ công 
chức, các quyết định bổ nhiệm vào ngạch, bổ nhiêm chức vụ, quyết định lương, v.v...)

- Nâng cao chất lượng vể chuyên mồn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công 
tác cán bộ ở các bộ, cơ quang ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và ủy ban nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương.

- Nâng cấp, hiên đại hoá trang thiết bị và phương tiện quản lý công chức nhằm nâng 
cao chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý công chức.

2. Nội dung:
a) Xây dựng quy chế thống nhất về nội dung công tác quản lý, khai thác, sử dụng 

hổ sơ công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước:
b) Hoàn thiện nội dung hồ sơ quản lý công chức bao gồm:
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- Tiến hành rà soát, dánh giá công tác quản lý hổ sơ công chức ở Việt Nam hiền nay 
(bao gồm: nôi dung hồ sơ, quy trình và phương pháp quản lý hồ sơ, trang thiết bị quản lý và 
lưu trữ...) để chuẩn hoá danh mục và các tiêu chí thông tin trong từng loại tài liêu của bộ hổ 
sơ công chức.

- Xây dựng hê thống các tiêu chí thông tin và tài liêu trong hổ sơ lưu trữ của công 
chức dể thống nhất nội dung quản lý đảm bảo yêu cầu theo dõi được thồng tin của từng 
công chức kể từ khi tuyển dụng vào cơ quan đến khi ra khỏi bô máy hành chính nhà nước.

- Thiết kế các mẫu biểu thông tin phục vụ cho việc thu thập và khai thác (mẫu biểu 
thống kê, báo cáo) thông tin về công chức. Thiết kê' bộ hồ sơ công chức để áp dụng thống 
nhất trong cả nước.

c) Bồi dưỡng, huấn luyện: tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ quản lý 
công chức về kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và công tác quản lý hồ sơ cán bộ, công 
chức, phương thức xây dựng và ban hành các văn bản, quyết định hành chính theo yêu cầu 
mới.

d) Nâng cấp hiện dại hoá công cụ quản lý công chức:
- Đánh giá hiệu quả hê thống công nghê thông tin đang ứng dụng trong quản lý công 

chức hiện nay, chỉ ra những bất cập về năng lực của hệ thống, qua đó xây dựng phương án 
từng bước hiên dại hoá công cụ thông tin trong quản lý công chức.

- Nâng cấp trang thiết bị và phương tiện phục vụ cho công tác quản lý công chức, đặc 
biệt ưu tiên cho địa phương vùng sâu, vùng xa, miền núi.

- Áp dụng công nghệ mã vạch, mã số vào công tác quản lý hồ sơ công chức và thẻ 
công chức đáp úng yêu cầu hiên dại hoá nền công vụ.

3. Dự kiến kết quả:
- Báo cáo đánh giá hiên trạng về chất lượng công tác quản lý hồ sơ công chức.
- Báo cáo đánh giá hiệu quả, nãng lực hệ thống công cụ thông tin quản lý công chức 

hiện nay.
- Trình cấp có thẩm quyền ban hành quy chê' quản lý hồ sơ cán bộ, công chức.
- Ban hành các biểu tổng hợp, mẫu phiếu, hồ sơ công chức, các mẫu văn bản quyết 

định hành chính theo quy định mới.
- Mở các lớp bồi dưỡng tập huấn về công nghê thông tin và quản lý hồ sơ công chức.
4. Thời gian thực hiện: Quý II năm 2003 đến quý IV năm 2005
5. Cơ quan thực hiện:
- Cơ quan chủ trì: Bộ Nội vụ.
- Cơ quan phối hợp: Bộ Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Chính phù.
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PHẦN IV
TỔ CHỨC THỰC HIÊN

1. Các giải pháp thực hiện:
Để đạt được mục tiêu xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức nhà 

nước đến năm 2005, cần phải thực hiên các giải pháp chủ yếu sau:
a) Tăng cường chỉ đạo thống nhất từ Trung ương đến địa phương:
Chương trình xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức được triển 

khai trên diện rông trong bộ máy hành chính các cấp. Để thống nhất thực hiện kế hoạch 
chung theo lộ trình của Chương trình, cần bảo đảm sự chỉ đạo tập trung thống nhất của 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đến các bộ, ngành ở Trung ương và các cấp chính quyền ở 
địa phượng. Lãnh đạo, cấp uỷ và Thủ trưởng các cơ quan quản lý ở các bô, ngành, địa 
phương cần chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện chương trình đã đề ra, coi đó là một 
nội dung, nhiêm vụ trọng tâm trong các hoạt đông chỉ đạo điều hành của cơ quan quản lý 
nhà nước các cấp.

b) Bảo đảm phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp, giữa các chương trình, đề 
án:

Chương trình xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức được triển khai 
đồng thời với các chương trình hành động khác trong Chương trình tổng thể cải cách hành 
chính, do đó cần bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa các tổ chức, cơ quan chủ 
trì các chương trình tạo ra sự thúc đẩy hỗ trợ lãn nhau giữa các chương trình.

c) Cung cấp đầy đủ tài chính và các nguồn lực cần thiết:
Nguồn tài chính được cung cấp đầy đủ để triển khai công việc, vì vây phải dựa vào 

ngân sách nhà nước là chính, huy động sự hỗ trợ của các tổ chức trong nước và quốc tế dưới 
hình thức các dự án, chương trình. Nguồn nhân lực để triển khai cũng phải được chuẩn bị, 
huấn luyện nắm vững chuyên môn nghiệp vụ để thực hiên.

d) Tăng cường công tác tư tưởng:
Chương trình xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức khi thực hiện 

sẽ tác động trực tiếp đến vị trí công tác và công việc từng người, vì vây cần làm tốt công tác 
tư tưởng, giải thích đầy đủ để mọi người thông suốt, yên tâm phấn khởi ủng hô thực hiên 
nghĩa vụ của mình. Công tác tư tưởng được làm trong nội bộ, ở mỗi đơn vị và tuyên truyển 
giải thích rộng rãi trên các phương tiên thông tin đại chúng.

2. Phân công thực hiện chương trình
á) Cơ quan chủ trì: Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện chương trình, xây 

dựng nội dung chi tiết các đề án để triển khai thực hiên; là đầu mối tổ chức hướng dẫn, phối 
hợp với các cơ quan bộ, ngành, địa phương có liên quan đến viêc triển khai các đề án của 
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chương trình; tổ chức tiến hành kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổng hợp kết quà theo định 
kỳ báo cáo Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

b) Cơ quan phối hợp:
- Bộ Kê' hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính căn cứ vào chương trình, nội dung các đề án 

xây dựng kế hoạch bảo đảm nguồn lực kinh phí theo yêu cầu.
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và ủy ban nhân dân các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi chức năng có trách nhiêm cùng phối hợp 
với cơ quan chủ trì triển khai những nội dung có liên quan đã nêu trong các đề án cụ thể của 
chương trình; tổ chức thống kê, tổng hợp đội ngũ cán bộ, công chức thuộc quyền, triển khai 
thực hiên chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo phân cấp; định kỳ báo cáo 
kết quả về Bộ Nội vụ để tổng hợp chung báo cáo cấp có thẩm quyền.

3. Tiến độ thực hiện:
Thời gian của Chương trình được thực hiện theo quy định của mỗi đề án đã xác định. 

Đến cuối nãm 2005 tổ chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiên chương trình và tiếp tục xây 
dựng Chương trình hành động cho giai đoạn II (2006 - 2010).

4. Kinh phí và nhân lực:
- Về kinh phí: căn cứ vào Chương trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ 

Tài chính phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ tính toán xây dựng kế hoạch ngân 
sách bảo đàm thực hiên Chương trình này.

- Về nhân lực: Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Vãn phòng Chính 
phủ, Bộ Tư pháp và các ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần bô' 
trí cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn nghiệp vụ tham gia Chương trình; kết hợp 
tranh thủ sự hỗ trợ của các chuyên gia tư vấn trong nước và nước ngoài khi triển khai thực 
hiện các đề án của Chương trình.

5. Ban Chủ nhiệm Chương trình:
Thành lập Ban Chủ nhiêm Chương trình xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngữ cán 

bộ, công chức nhà nước. Một đại diên lãnh đạo Bộ Nội vụ làm Chủ nhiêm Chường trình; các 
Phó Chủ nhiệm Chương trình là đại diên lãnh đạo Bộ Tư pháp, Vàn phòng Chính phủ.

Tổ thư ký gồm một sô' chuyên viên của Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ và Bộ Tư 
pháp.

Trong quá trình triển khai thực hiên Chương trình, nêu có vướng mắc, các bộ, cơ quan 
ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc 
Trung ương cần báo cáo, phản ảnh về Bộ Nội vụ để tổng hợp báo cáo, đề xuất với Ban Chỉ 
đạo cải cách hành chính của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến chỉ 
dạo.
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3. QUYẾT ĐỊNH 181/2003/QĐ-TTg NGÀY 04-9-2003 
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế "một cửa" tại cơ quan hành chính 
nhà nước ở địa phương

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Cân cứ Nghị quyết sô' 38ỈCP ngày 04 tháng 5 năm 1994 của Chính phủ về cải cách 

một bước thủ tục hành chính trong việc giải quyết công việc cùa công dàn và tổ chức;
Căn cứ Quyết định sô' 1361200HQĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2001 cùa Thù tướng 

Chinh phủ phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 
2010;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế thực hiện cơ chê' “một cửa” tại cơ 
quan hành chính nhà nước ở địa phương.

Điều 2. Quyết định nấy có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Bô trưởng Bộ Nôi vụ có trách nhiệm theo dõi và kiểm tra việc thực hiện Quyết định 

này.
Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách 
nhiêm thi hành Quyết định này.
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QUY CHẾ THỰC HIỆN cơ CHẾ “MỘT CỬA” TẠI cơ QUAN 
HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở ĐỊA PHƯƠNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 181 l2003IQĐ-TTg 
ngày 04 tháng 9 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ)

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chê' này quy định việc áp dụng, triển khai thực hiện cơ chế “một cửa” và 
quy trình giải quyết công việc theo cơ chê' “một cửa" tại cơ quan hành chính nhầ nước ở địa 
phương.

1. "Một cửa" là cơ chê' giải quyết công viêc của tổ chức, công dân thuộc thẩm quyền 
của cơ quan hành chính nhà nước từ tiếp nhân yêu cầu, hồ sơ đến trả lại kết quả thông qua 
một đầu mối là “bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” tại cơ quan hành chính nhà nước.

2. Việc thực hiên cơ chế “một cửa” nhằm đạt được bước chuyển căn bản trong quan hê 
và thủ tục giải quyết công việc giữa cơ quan hành chính nhà nước với tổ chúc, công dãn, 
giảm phiển hà cho tổ chức, công dân, chống tệ quan liêu, tham nhũng, cửa quyền của cán 
bộ, công chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

• Điều 2. Cơ chê' “một cửa” được áp dụng trong các cơ quan hành chính nhà nước ở địa 
phương, cụ thể là: Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương (các sở, ban, Văn 
phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân); Uỷ ban nhân dân huyện, quân, thị xã, thành 
phô' thuộc tỉnh; Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Điều 3. Cơ chê' “một cửa” được thực hiện theo các nguyên tắc sau:
1. Thủ tục hành chính đơn giản, rõ ràng, đúng pháp luật.
2. Công khai các thủ tục hành chính, phí, lệ phí và thời gian giải quyết cồng việc của 

tổ chức, công dân.
3. Nhân yêu cầu và trả kết quả tại bộ phận tiếp nhân và trả kết quả.
4. Việc phối hợp giữa các bộ phận có liên quan để giải quyết công việc của tổ chức, 

công dãn là trách nhiêm của cơ quan hành chính nhà nước.
5. Bảo đảm giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiên cho tổ chức, công dân.
Điều 4. Cơ chê' “một cửa” được thực hiện trong các lĩnh vực sau:
1. Tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: phê duyệt các dự án đầu tư trong nước 

và nước ngoài, xét duyệt câ'p vốn xây dựng cơ bản, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 
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cho doanh nghiệp, cấp giấy phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và 
quyền sử dụng đất, cho thuê đất, giải quyết chính sách xã hội.

2. Tại quận, huyên, thị xã, thành phô' thuộc cấp tỉnh: cấp giấy chứng nhân đăng ký 
kinh doanh cho các hộ kinh doanh cá thể, cấp giấy phép xây dựng, cấp giấy chứng nhân 
quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất, đăng ký hộ khẩu, công chứng và chính sách xã 
hội.

3. Tại xã, phường, thị trấn: xây dựng nhà ở, đất đai, hộ tịch, chứng thực.
Điều 5. Ngoài các quy định tại Điều 4, Chủ tịch uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phô' 

trực thuộc Trung ương căn cứ vào tình hình thực tế ở địa phương quyết định iựa chọn thêm 
một số lĩnh vực công tác khác để áp dụng cơ chê' “một cửa”.

CHƯƠNG II
TRÁCH NHIỆM TRIEN khai cơ CHẾ “MỘT CỬA”

Điều 6. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương có trách 
nhiêm:

1. Ban hành quyết định về áp dụng cơ chế “một cửa” đối với các lĩnh vực công việc ở 
các cấp chính quyển địa phương theo quy định tại Điều 4 và Điều 5 của Quy chê' này.

2. Quy định thống nhất thủ tục, trình tự giải quyết những loại công việc được áp dụng 
theo cơ chê' “một cửa” trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời bãi bỏ quy định 
do địa phương ban hành không cần thiết, gây phiền hà cho tổ chức, công dân.

3. Quy định thời gian giải quyết các loại công việc, phí, lệ phí được thu theo quy định 
của pháp luật.

Điều 7. Thủ trưởng cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp 
huyện, Chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm:

1. Ban hành Quy chế làm việc quy định quy trình chuyển hồ sơ, xử lý, trình ký, trả lại 
bộ phân tiếp nhận và trả kết quả; trách nhiêm của các bộ phân có liên quan trong thực hiên 
cơ chế "một cửa"; trách nhiêm của cán bộ, công chức làm việc ở bộ phân tiếp nhân và trà 
kết quả.

2. Niêm yết công khai các quy định, thủ tục hành chính, phí, lẹ phí và thời gian giải 
quyết các loại công việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

3. BỐ trí cán bộ, công chức làm việc tại bộ phân tiếp nhân và trả kết quả: là những cán 
bộ, công chức có trình độ, năng lực và phẩm chất tốt, có khả nãng giao tiếp với tổ chức, 
công dân. Cán bộ, công chức làm việc ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phải đeo thẻ cán 
bộ, công chức, ghi rõ họ tên, chức danh. Trẽn bàn làm việc của cán bộ, công chức phải có 
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bảng ghi rõ giải quyết loại công việc gì, ví dụ về đất đai, xây dựng, công chứng hoặc đăng 
ký kinh doanh...

4. Bố trí phòng làm việc của bộ phân tiếp nhân và trả kết quả một cách thích hợp, đủ 
điều kiện làm việc.

5. Tập huấn về nghiệp vụ và cách giao tiếp cho dội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp 
làm việc ở bộ phân tiếp nhân và trả kết quả.

6. Có các hình thức thông báo, tuyên truyền thích hợp để tổ chức, công dân biết vể 
hoạt động theo cơ chê' “một cửa” tại địa phương.

Điều 8. Bộ phân tiếp nhận và trả kết quả ở các sở, ban cấp tỉnh đặt tại Phòng hành 
chính tổng hợp, chịu sự quản lý của Phòng hành chính tổng hợp.

Bộ phân tiếp nhận và trả kết quả ở cấp huyên đặt tại Văn phòng Hội đồng nhân dân và 
Uỷ ban nhân dân cấp huyên, chịu sự quản lý của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban 
nhân dân cấp huyện.

Bộ phân tiếp nhân và trả kết quả ở cấp xã đặt tại Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy 
ban nhân dân cấp xã, chịu sự quản lý của Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân 
dãn cấp xã.

Điều 9. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiêm trình 
Chính phủ quy định phân cấp các công việc thuộc ngành, lĩnh vực cho uỷ ban nhân dân các 
cấp; quy định rõ thủ tục hành chính trong giải quyết công việc của tổ chức, công dân.

Điều 10. Kinh phí triển khai cơ chế “một cửa” do các cơ quan có liên quan lập dự 
toán, được cấp từ ngân sách nhà nước.

CHƯƠNG III
QUY TRÌNH GIÀI QUYẾT CÔNG VIỆC 

THEO Cơ CHẾ “MỘT CỬA”

Điều 11. Tổ chức, công dân có yêu cầu giải quyết công việc trực tiếp liên hê với bộ 
phận tiếp nhân và trả kết quả.

Điều 12. Cán bộ, công chức làm việc tại bộ phân tiếp nhận và trả kết quả có trách 
nhiêm xem xét yêu cầu, hổ sơ của tổ chức, công dân:

1. Tiếp nhận và viết giấy biên nhân hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả theo quy định. Nếu hồ 
sơ chưa đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn cụ thể để tổ chức, công dân bổ sung, hoàn 
chỉnh.

2. Trường hợp yêu cầu của tổ chức, công dân không thuộc phạm vi giải quyết thì 
hướng dẫn để tổ chức, công dân đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết.
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Điều 13. Bộ phân tiếp nhãn và trả kết quả có trách nhiệm chuyển hồ sơ của tổ chúc, 
công dân đến các bộ phận chức năng có liên quan để giải quyết.

Điều 14. Các bộ phân liên quan có trách nhiệm giải quyết hồ sơ của tổ chức, công dân 
do bộ phận tiếp nhân và trả kết quả chuyển đến, trình lãnh dạo có thẩm quyền ký và chuyển 
về bộ phận tiếp nhân và trả kết quả theo đúng thời gian quy định.

Điều 15. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận lại kết quả giải quyết công việc và trả 
lại tổ chức, công dần theo đúng thời gian đã hẹn, thu phí, lệ phí đối với những công viộc 
dược thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.

Điều 16. Trường hợp giải quyết hồ sơ không đúng thời gian như đã hẹn thì bộ phân 
tiếp nhân và trả kết quả có trách nhiêm thông báo cho tổ chức, công dân biết lý do và hẹn 
lại thời gian trả kết quả.

CHƯƠNG IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu 
trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiên cơ chế “một cửa” dối với cấp tỉnh và cấp 
huyện từ ngày 01 tháng 01 năm 2004, đối với cấp xã từ ngày 01 tháng 01 nãm 2005; hàng 
năm tổng kết, đánh giá, gửi báo cáo về Bộ Nội vụ để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính 
phủ.

Điều 18. Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan theo 
dõi và kiểm tra việc thực hiện Quy chế này.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Uỷ ban nhân dân 
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kịp thời báo cáo về Bộ Nội vụ để xem xét, giải 
quyết.
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4. QUYẾT ĐỊNH SỐ192/2001/QĐ-TTg NGÀY 17-12-2001 CỦA
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về mở rộng thí điểm khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với 
các cơ quan hành chính Nhà nước

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chinh phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cử Pháp lệnh Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 26 tháng 02 năm 1998;
Căn cừ Nghị quyết số 05/2000/NQ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2000 của Chính phù vể 

phiên họp thường kỳ tháng 3 năm 2000;
Căn cừ Chương trình cái cách hành chính của Chính phủ năm 2001 ban hành kèm 

theo Quyết định số 13/2001/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2001;
Xét dê' nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ 

Chính phủ, trên cơ sở lổng kết việc thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí quàn lý 
hành chính ỏ một số đơn vị đã làm đầu tiên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Mở rộng thí điểm khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các 
cơ quan hành chính nhà nước và các tổ chức trực tiếp sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước.

Không áp dụng cơ chê' này đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc cơ quan thực hiện 
khoán.

Điều 2. Việc mở rộng thực hiện thí điểm khoán biên chê' và kinh phí quản lý hành 
chính nhằm các mục tiêu, yêu cầu sau:

1. Đổi mới cơ chê' quản lý biên chê' và kinh phí đối với các cơ quan hành chính và các 
tổ chức được Nhà nước cấp kinh phí hoạt dộng.

2. Thúc đẩy việc sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn để nâng cao chất lượng, hiệu quả 
cồng việc của các cơ quan, đơn vị.

3. Thực hành tiết kiêm, chống lãng phí trong việc sử dụng kinh phí quản lý hành 
chính.

4. Nâng cao hiệu suất lao động, hiệu quả sử dụng kinh phí hành chính trong cơ quan, 
đơn vị, tăng thu nhập cho cán bộ, công chức.
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Điều 3. Cơ quan, đơn vị thực hiện thí điểm khoán biên chê và kinh phí quản lý hành 
chính phải tuân thủ các nguyên tắc sau:

1. Bào đảm thực hiện chức năng và nhiêm vụ được giao.
2. Không tàng biên chế và tổng kinh phí của các khoản chi thực hiên khoán so với 

trước khi thực hiên khoán.
3. Thực hiên công khai, dân chủ và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của cán bộ, công 

chức.
Điều 4. Việc lựa chọn các cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng kinh phí ngân sách nhà 

nước thực hiện thí điểm khoán biên chê' và kinh phí quản lý hành chính phải có đủ các diểu 
kiện sau dãy:

1. Có chức nãng, nhiệm vụ rõ ràng và vị trí tổ chức ổn định do cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền quyết định.

2. Có biên chế được giao ổn định và dự kiến không có biến động trong thời gian thực 
hiện khoán, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

3. Có đề án thực hiện thí điểm khoán biên chê' và kinh phí quản lý hành chính được 
cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 5. Nội dung và mức giao khoán.
1. Biên chê' giao khoán:
Biên ché' giao khoán là sô' biên chế do cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao cho cơ 

quan, dơn vị thực hiện thí điểm khoán sau khi dã rà soát lại trên cơ sở biên chê' hiện có và 
được giao ổn định trong 03 năm kể từ khi thực hiện thí điểm khoán.

2. Kinh phí ngân sách nhà nước giao khoán được ổn định trong 03 nãm, bao gồm:
a) Tổng quỹ lương được xác định trên cơ sở sô' biên chê' được giao khoán và ngạch, 

bậc lương của cán bộ, công chức theo quy định tại Nghị định sô' 25/CP ngày 23 tháng 5 năm 
1993 của Chính phủ và các chê' độ liên quan đến chính sách tiền lương hiên hành của Nhà 
nước.

b) Kinh phí quản lý hành chính được xác định căn cứ vào:
- Hệ thống định mức, tiêu chuẩn, chế độ sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân 

sách nhà nước theo quy định;
- Tình hình thực tê' sử dụng kinh phí trong 03 nãm liền kề trước năm thực hiên thí 

điểm khoán, có xem xét đến các yê'u tô' tăng giảm đột biến.
c) Mức khoán kinh phí hành chính được phép điều chỉnh trong các trường hợp sau:

- Nhà nước thay đổi chính sách tiền lương;
- Có sự thay đổi ở mức tối thiểu là 20% đối với các định mức, tiêu chuẩn, chê' độ hiên 
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đang là cơ sở cho việc lập dự toán và phân bổ kinh phí đối với các khoản chi thực hiên 
khoán;

- Nhà nước có chính sách tăng chi cho các lĩnh vực đang thực hiện khoán;
- Sáp nhập, chia tách cơ quan, đơn vị theo quyết định của cấp có thẩm quyền.
d) Không thực hiên khoán đối với các khoản chi sau dây:
- Chi sửa chữa lớn trang thiết bị, phương tiện, trụ sở và nhà công vụ;
- Chi mua sắm tài sản cố định, cài tạo, xây dựng trụ sở, nhà công vụ;
- Chi đoàn ra, đoàn vào;
- Chi đào tạo cán bộ, công chức.
Đối với các khoản chi không thực hiện khoán, việc cấp phát và quyết toán được thực 

hiện theo quy dịnh hiên hành.
Điều 6. Quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng biên chế và 

kinh phí thực hiện thí diểm khoán.
1. Quyền hạn:
a) Được chủ động sắp xếp lại tổ chức nôi bô cơ quan, đơn vị phù hợp với mục tiêu cải 

cách hành chính và yêu cầu thực hiên thí điểm khoán.
b) Được chủ động phân bổ và sử dụng các khoản kinh phí được giao khoán cho phù 

hợp với nhu cầu thực tế.
c) Được quyền quyết định việc sử dụng kinh phí tiết kiêm từ các khoản chi do thực 

hiên khoán; trường hợp chưa sử dụng hết trong năm thì được chuyển sang năm sau. Cơ 
quan, đơn vị thực hiện thí điểm khoán phải xây dựng quy chê' sử dụng kinh phí tiết kiệm 
được theo các nội dung sau đây:

- Kinh phí tiết kiêm được từ quỹ lương do thực hiện tinh giản biên chế, được sử dụng 
toàn bộ cho mục đích tãng thu nhập cán bộ, công chức.

- Kinh phí tiết kiệm được từ các khoản chi hành chính, chi nghiệp vụ và chi khác được 
sử dụng cho các mục dích: Tăng thu hhâp cho cán bộ, công chức; chi phúc lợi, chi khen 
thưởng; chi cho mục đích nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc của cơ quan, đơn vị; trợ 
cấp thêm ngoài chính sách chung cho những người tự nguyên về nghỉ chê' độ trong quá trình 
sắp xếp, tổ chức lại lao động (nếu có). Trong phạm vi nguồn kinh phí tiết kiêm được, cơ 
quan, đơn vị dược áp dụng hệ số điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu không quá 2,5 lần so 
với mức tiền lương tối thiểu chung do nhà nước quy định để tính toán chi trả tiền lương, phụ 
cấp cho cán bộ, công chức.

- Đối với các cơ quan, đơn vị mà khả năng tiết kiêm kinh phí không ổn định, có thể 
lập quỹ dự phòng để ổn định thu nhập. Mức trích để lập quỹ dự phòng từ nguồn kinh phí tiết 
kiêm được do dơn vị tự quyết định.
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2. Trách nhiêm của Thù trưởng cơ quan, đơn vị thực hiên thí điểm khoán:
a) Hoàn thành tốt chức nàng, nhiêm vụ được giao.
b) Xãy dựng và tổ chức thực hiên đề án thí điểm khoán, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, 

tinh giản biên chế, sử dụng kinh phí tiết kiêm được theo nguyên tắc bảo đảm dân chủ, công 
khai theo quy định của Quy chế thực hiên dân chủ trong hoạt động của cơ quan và theo quy 
định hiên hành.

c) Định kỳ 6 tháng, tổ chức sơ kết, đánh giá tình hình hoạt động và kết quả thực hiện 
thí điểm khoán của cơ quan, đơn vị dể điều chỉnh cho phù hợp.

Điều 7. Trách nhiêm của cơ quan, đơn vị thực hiên khoán trong việc giao khoán cho 
các đơn vị trực thuộc (nếu có).

1. Giao khoán biên chế cho đơn vị trực thuộc theo quy dịnh tại khoản 1 Điểu 5 Quyết 
định này.

2. Giao khoán kinh phí và phê duyệt quyết toán đối với các đơn vị trực thuộc trên cơ 
sở tổng mức kinh phí nhận khoán.

Điều 8. Trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ 
quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thànk phố trực thuộc Trung ương 

thực hiện thí điểm khoán:
1. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc xây dựng đề án thực hiện thí điểm khoán, 

trẽn cơ sở đó lựa chọn các cơ quan, đơn vị thực hiện thí điểm khoán.
2. Duyệt đề án và chỉ đạo thực hiện đối với cơ quan, đơn vị thực hiện thí điểm khoán 

theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ.
3. Giải quyết số lao động thuộc diên tinh giản do sắp xếp lại tổ chức của cơ quan, đơn 

vị thực hiên khoán như sau:
a) Ưu tiên chuyển sang các tổ chức không sử dụng biên chê' và hưởng lương từ ngân 

sách nhằ nước.
b) Giải quyết cho thôi việc theo quy định của pháp luật hiên hành về chê' độ thôi việc 

đối với cán bộ, công chức và về việc tinh giản biên chê' trong các cơ quan hành chính, đơn 
vị sự nghiệp.

c) Khổng sử dụng chỉ tiêu biên chế do cơ quan, đơn vị nhân khoán tiết kiêm được để 
làm nguồn bổ sung chỉ tiêu biên chê' cho các cơ quan, đơn vị khác có sử dụng biên chê' và 
hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

4. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc những cơ quan, đơn vị thực hiên khoán, có biên 
pháp kịp thời chấn chỉnh hoạt động của cơ quan, đơn vị thực hiện khoán hoặc xử lý kỷ luật 
đối với các cá nhân có vi phạm theo quy định của pháp luật trong trường hợp vi phạm các 
quy định tại Điều 3 của Quyết định này.
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5. Hàng năm, chủ trì tổ chức sơ kết, đánh giá rút kinh nghiêm trong việc chỉ đạo thực 
hiện thí điểm khoán; trong trường hợp có phát sinh vướng mắc vượt quá thẩm quyền xử lý, 
phải làm việc với các Bộ, ngành chức năng để thống nhất giải quyết.

Điều 9. Trách nhiệm của Bộ Tài chính và Ban Tổ chức - Cán bô Chính phủ
1. Bộ trưởng Bô Tài chính có trách nhiêm:
a) Xây dựng và ban hành đề án mẫu để làm căn cứ xây dựng đề án cụ thể của các cơ 

quan, dơn vị thực hiện thí điểm khoán.
b) Quy định cụ thể về các khoản chi thực hiên thí điểm khoán.
c) Ban hành quy định tạm thời về việc lập dự toán, cấp phát, thanh toán, quyết toán 

kinh phí thực hiện khoán và sử dụng các khoản kinh phí tiết kiệm dược.
2. Bộ trường, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ có trách nhiệm hướng dãn các 

Bộ, ngành, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc xác định 
và giao biên chê' thực hiện khoán.

3. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức - Cán bô Chính phủ, các Bộ, cơ 
quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương theo dõi, kiểm tra, giải quyết theo thẩm quyền các vấn đề phát sinh trong quá trình 
thực hiện thí điểm khoán; hàng năm, tổ chức đánh giá rút kinh nghiêm, tổng hợp báo cáo 
Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiên thí điểm khoán; trên cơ sở đó, đề xuất, kiến nghị 
với Chính phủ đổi mới cơ chế quản lý biên chế và kinh phí đối với các cơ quan hành chính 
và các tổ chức được .ngân sách nhà nước cấp kinh phí hoạt động.

Điều 10. Việc triển khai thí điểm được thực hiên như sau:
1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương lựa chọn các cơ quan, đơn vị thực hiên thí điểm và lập kế hoạch 
triển khai thí điểm khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính gửi Bộ Tài chính.

2. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ lựa chọn và 
quyết định các Bộ, ngành và địa phương thực hiện thí điểm khoán.

3. Bô trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương thực hiên thí điểm khoán 
chịu trách nhiêm giao khoán cho đơn vị trực thuộc và phối hợp với Bộ Tài chính, Ban Tổ 
chức - Cán bộ Chính phủ chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiên.

Điều 11. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ 
chịu trách nhiêm hướng dẫn và tổ chức thực hiên Quyết định này.

Điều 12. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 

Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này.
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6. QUYẾT ĐỊNH số 169/2003/QĐ-TTg NGÀY 12-8-2003 CỦA 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Ban hành Đề án đổi mới phương thức điều hành và hiện đại hoá công sở 
của hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn I (2003 - 2005)

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 136/200ỉIQĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2001 của Thù tướng 

Chinh phủ phê duyệt Chương trình tổng thể cài cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 
2010;

Theo đề nghị của Bộ trưỏng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án đổi mới phương thức điều hành và hiên đại hoá công sở của 
hê thống hành chính nhà nước giai đoạn I (2003 - 2005).

Điều 2. Giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan 
triển khai thực hiên Đề án này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Bộ trưởng, Chủ nhiêm Văn phòng Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 

ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
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ĐỂ ÁN
ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC ĐIỂU HÀNH VÀ HIỆN ĐẠI HOÁ CÔNG SỞ

CỦA HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN I (2003 - 2Ọ05)
(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 169120031QĐ-TTg 
ngày 12 tháng 8 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ)

I. BỐI CẢNH CỦA ĐỂ ÁN

Trước yêu cầu đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và tiến 
irình hội nhập quốc tế, một trong những vấn đề đặt ra là phải nâng cao hiệu lực, hiệu quả 
hoạt động quản lý của hệ thống hành chính nhà nước đối với nền kinh tê' thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Việc xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước phải tiến hành đồng thời với đổi 
mới phương thức điểu hành và hiên đại hoá công sở của hệ thống hành chính nhà nước, từng 
bước làm cho bộ máy hành chính phù hợp yêu cầu của cơ chế quản lý mới, như đã xác định 
trong Chiến lược phát triển kinh tê' - xã hôi giai đoạn 2001 - 2010: Xúc tiến nhanh và có 
hiệu quả việc hiện đại hóa công tác hành chính.

1. Những kết quả đạt được:
Thời gian qua, phương thức điều hành của Chính phủ và cơ quan hành chính nhà nước 

các cấp đã lừng bước được đổi mới. Chính phủ, các bộ đã tập trung nhiều hơn vào công tác 
hoạch định chính sách, xây dựng pháp luật trước hết là thể chê' kinh tê'; Chính phủ chỉ đạo 
các bộ, ngành xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả 
nước; tãng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành và tổ chức thực hiện đối với 
toàn xã hôi.

Các bộ, ngành và địa phương đã chú trọng vào việc hiên đại hoá công sở; đặc biệt về 
đầu tư sửa chữa, cải tạo nâng cấp, xây dựng công sở, trang thiết bị, phương tiên làm việc của 
cơ quan, từng bước cải thiên điều kiện làm việc cho đội rigũ cán bộ, công chức, viên chức 
hành chính nhà nước.

2. Những hạn chế:
Nền hành chính của chúng ta vẫn còn mang nặng dấu â'n của cơ chế quản lý tập trung 

quan liêu bao câ'p, chưa đáp ứng được yêu cầu của cơ chê' quản lý mới cũng như yêu cầu 
phục vụ nhãn dân trong điều kiên mới, hiệu lực, hiệu quả quản lý chưa cao. Những hạn chê' 
này thể hiện trên các mặt sau:

- Phương thức điều hành của Chính phủ, các bộ, ngành ở Trung ương, Uỷ ban nhân 
dân các cấp còn nhiểu bất cập, vừa tập trung quan liêu lại vừa phân tán, chưa thông suốt; 
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phân công, phân cấp thiếu rành mạch; trât tự, kỷ cương hành chính chưa nghiêm; việc phối 
hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong quá trinh xây dựng, ban hành và kiểm tra 
việc thực hiên chính sách, chiến lược, quy hoạch, kê' hoạch còn nhiều yếu kém; quy chế làm 
việc của các bộ, ngành và chính quyền địa phương còn thiếu và chưa thống nhất; quy trình 
giải quyết công việc trong các cơ quan hành chính nhà nước chưa được chuẩn hoá và công 
khai hoá; tình trạng họp và giấy tờ hành chính còn nhiều;

- Công sở của cơ quan hành chính nhà nước các cấp được đầu tư, xây dựng thiếu quy 
hoạch, tuỳ tiên, gây tốn kém. Gần đây, một số cơ quan hành chính nhà nước có điều kiện đã 
tiến hành hiên đại hoá công sở, tuy nhiên chưa có bước đi cụ thể, thiếu tính đồng bộ và 
chuẩn hoá, có nơi chưa phù hợp với trình đô của cán bộ, công chức và trình độ tổ chức lao 
động trong cơ quan. Hiện đại hoá công sở đang được hiểu một cách đơn thuần chỉ là xây cất 
công sở, mua sắm trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, không tính đêh khả năng sử dụng và hiệu 
quả kinh tê' kỹ thuật.

3. Nguyên nhân:
Tình hình trên đây do nhiều nguyên nhân gây ra, nhưng chủ yếu và trước hết là:
- Xuất phát từ thói quen đã được hình thành trong nền hành chính tâp trung quan liêu 

bao cấp, các cơ quan từ trung ương đến địa phương chưa thật sự quan tâm đến việc đổi mới 
phương thức chỉ đạo điều hành, đặc biệt là công tác phối hợp giữa các cơ quan hành chính 
nhà nước ở Trung ương trong quá trình hoạch định và thực hiện chính sách; quy chê' công 
vụ, công chức chưa rõ ràng, cơ chê' trách nhiệm cá nhân chưa được cụ thể, nhất là người 
đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước;

- Chính phủ chưa có quy hoạch tổng thể về hê thống công sở, kê' hoạch đầu tư sửa 
chữa, cải tạo nâng cấp, xây dựng hê thống công sở và xây dựng tiêu chuẩn chê' độ về trang 
thiết’bị, phương tiên làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức hành chính nhà 
nước. Các tiêu chuẩn về thiết kế, chê' độ bảo hành, bảo trì và quy chê' quản lý, sử dụng công 
sờ ban hành' trước đây đã không còn phù hợp, gây lãng phí các nguổn lực, ngân sách của 
nhà nước và làm giảm hiệu lực, hiệu quả của hoạt đông quản lý.

II. MỤC TIÊU, YÊU CẦU VÀ PHẠM VI CỦA ĐỂ ÁN

1. Mục tiêu:
Mục tiêu của đề án là tiếp tục đổi mới phương thức điều hành của hê thống hành chính 

nhà nước, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội 
nhập quốc tế; từng bước hiên đại hoá công sở, trang bị các phương tiện làm việc cần thiết; 
trước mắt, tập trung xây dựng cơ sở khoa học, thực tiễn để ban hành các văn bản quy phạm 
pháp luật về phương thức điều hành và hiện đại hoá công sở của hê thống hành chính nhà 
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nước, là một bộ phân hợp thành của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước 
giai đoạn 2001 - 2010.

2. Yêu cầu:
a) Xác định rõ phương thức điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo 

hướng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tập trung chỉ đạo điều hành vĩ mồ đối với toàn xã 
hội thông qua việc xây dựng, ban hành và kiểm tra việc thực hiên chính sách, chiến lược, 
quy hoạch, kẽ' hoạch;

b) Hoàn thiên và nãng cao chất lượng công tác phối hợp giữa các cơ quan nhà nước 
trong việc xây dựng, thực hiên chính sách; xác định rõ các nguyên tắc làm việc, quy chê' 
hoá quy trình giải quyết công việc của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, theo 
hướng mỗi việc phải có một tổ chức, một cá nhân chịu trách nhiêm, việc nào chưa thể giao 
tách bạch cho một cơ quan thì phải quy định cơ quan chủ trì kèm theo quy chê' phối hợp; 
siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm cá nhân của cán bộ, công chức 
bằng các quy định cụ thể, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính 
nhà nước;

c) Quy trình giải quyết công việc trong các cơ quan hành chính nhà nước phải được 
chuẩn hoá và công khai hoá; hệ thống các biểu mẫu, giấy tờ hành chính được sử dụng thống 
nhít trong các cơ quan hành chính nhà nước;

d) Xây dựng quy hoạch tổng thể hệ thống công sở của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các cấp; đồng thời định rõ kê' hoạch đầu tư sửa 
chữa, cải tạo nâng cấp, xây dựng công sở; xây dựng tiêu chuẩn hoá chê' độ về trang thiết bị, 
phương tiện làm việc của các cơ quan hành chính nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức 
hành chính nhà nước, làm cơ sở xác định nguyên tắc đầu tư, thứ tự đầu tư và bảo đảm sử 
dụng có hiệu quả nguồn vốn có tính đến hoàn cảnh cụ thể của nước ta.

3. Phạm vi:
Đề án đổi mới phương thức điểu hành và hiên đại hoá công sở của hê thống hành 

chính nhà nước giai đoạn I (2003 - 2005) được giới hạn trong phạm vi sau đây:
a) Đổi mới phương thức điều hành của hệ thống hành chính nhà nước;
b) Hiện đại hoá công sở các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

III. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA ĐỂ ÁN

Đề án dổi mới phương thức diều hành và hiên đại hoá công sở của hệ thống hành 
chính nhà nước giai đoạn I (2003 - 2005) được thực hiên thông qua các tiểu Đề án cụ thể 
sau đây:

Tiểu Đề án 1: -Nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa các cơ quan hành chính 
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nhà nước trong quá trình xây dựng, ban hành và kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến 
lược, quy hoạch, kế hoạch

1. Mục tiêu:
Tạo được một sự chuyển biến về chất trong công tác phối hợp giữa các cơ quan hành 

chính nhà nước ở trung ương trong quá trình xây dựng, ban hành và kiểm tra việc thực hiên 
chính sách, chiến lược, quy hoạch, kê'hoạch phục vụ cho phát triển kinh tế-xã hội. Định rõ 
được trách nhiệm cùa bộ, ngành và địa phương trong quá trình tham gia xây dựng, ban hành 
và kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kê' hoạch.

2. Nôi dung:
Khảo sát, đánh giá thực trạng chất lượng công tác phối hợp giữa các cơ quan hành 

chính nhà nước trong việc xây dựng, ban hành và kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến 
lược, quy hoạch, kê' hoạch; nghiên cứu, xác định rõ các nguyên nhân và đưa ra những kiến 
nghị đổi mới công tác phối hợp, ban hành cơ chế kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính 
sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.

3. Phân công thực hiên:
- Chủ trì: Vãn phòng Chính phủ,
- Phối hợp: Các bộ, ngành và địa phương.
4. Sản phẩm của tiểu Đề án:
a) Báo cáo đánh giá về thực trạng công tác phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà 

nước trong quá trình xây dựng, ban hành và kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, 
quy hoạch, kế hoạch; những kiến nghị cụ thể (trong quý I năm 2004);

b) Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chê' phối hợp giữa các cơ 
quan hành chính nhà nước trong quá trình xây dựng, ban hành và kiểm tra việc thực hiên 
chính sách, chiến lược, quy hoạch, kê' hoạch (trong quý II năm 2004).

Tiểu Đề án 2: Rà soát, đánh giá quy chê' làm việc của các cơ quan hành chính nhà 
nước; xây dựng quy chê' làm việc mâu của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 
Uỷ ban nhân dân các cấp

1. Mục tiêu:
Quy chê' hoá quy trình giải quyết công việc của các cơ quan hành chính nhà nước các 

cấp theo hướng mỗi việc phải có một tổ chức, một cá nhân chịu trách nhiệm, việc nào chưa 
thể giao tách bạch cho một cơ quan thì phải quy định cơ quan chủ trì kèm theo quy chế phối 
hợp; đề cao trách nhiêm cá nhân của cán bộ, công chức bằng các quy định cụ thể, nhất là 
trách nhiêm của người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước.

2. Nội dung:
- Điều tra, thu thập tài liêu các quy chê' làm việc hiên hành các bộ, cơ quan ngang bộ, 

cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhãn dãn các cấp;
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- Rà soát, đánh giá quy chế làm việc của các cơ quan hành chính nhà nước; xây dựng 
quy chế làm việc mẫu của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân 
các cấp.

3. Phân công thực hiện:
- Chủ trì: Vãn phòng Chính phủ.
- Phối hợp: Các bộ, ngành và địa phương.
4. Sản phẩm của tiểu Đề án:
a) Báo cáo đánh giá về thực trạng quy chế làm việc của các cơ quan hành chính rihà 

nước (trong quý IV năm 2003);
b) Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế làm việc mẫu của 

bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các cấp (trong quý IV 
năm 2003);

c) Căn cứ quy chế làm việc mẫu, các bộ, ngành và địa phương xây dựng và ban hành 
quy chê' làm việc của cơ quan, dịa phương mình phụ trách (trong quý I năm 2004).

Tiểu Đề án 3: Thí điểm và triển khai áp dụng hê thống quản lý chất lượng vào hoạt 
động của các cơ quan hành chính nhà nước

1. Mục tiêu:
Xây dựng một quy trình xử lý công việc trong các cơ quan hành chính nhà nước một 

cách khoa học, hợp lý, tạo điều kiên để người dứng đầu cơ quan hành chính nhà nước kiểm 
soát dược quá trình giải quyết công việc trong nội bộ cùa cơ quan, thông qua đó từng bước 
nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ công.

2. Nội dung:
- Khảo sát tình hình, xây dựng vàn bản về điều kiện áp dụng hê thống quản lý chất 

lượng vào hoạt dộng của các cơ quan hành chính nhà nước;
- Lựa chọn một số cơ quan để làm thí điểm và cấp chứng chỉ khi đạt yêu cầu;
- Tiến hành tổng kết, đánh giá, xây dựng và hoàn thiên các văn bản quy phạm pháp 

luật quy định cho phép mở rộng áp dụng hê thống quản lý chất lượng; tổ chức áp dụng và 
cấp chứng chỉ cho các cơ quan đạt tiêu chuẩn hê thống quản lý chất lượng trong quản lý 
hành chính.

3. Phân công thực hiện:
- Chủ trì: Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Phối hợp: Vãn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ.
4. Sản phẩm của tiểu Đề án:
a) Báo cáo đánh giá tổng kết về thí điểm thực hiện hê thống quản lý chất lượng trong 

các cơ quan hành chính nhà nước (trong quý IV nãm 2003).
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b) Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ vể việc áp dụng hệ thống quản lý 
chất lượng trong các cơ quan hành chính nhà nước (trong quý I năm 2004).

Tiểu Đề án 4: Cải tiên chê' độ họp, giảm bớt giấy tờ hành chính trong hoạt động của 
các cơ quan hành chính nhà nước

1. Mục tiêu:
Đổi mới một cách căn bản chế dộ họp và giấy tờ hành chính (không bao gồm vãn bản 

quy phạm pháp luật) trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; giảm tối đa và 
loại bỏ những cuộc họp không cần thiết, xây dựng hệ thống mẫu văn bản hành chính thống 
nhất trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

2. Nội dung:
- Khảo sát, đánh giá về thực trạng họp và giây tờ hành chính của các cơ quan hành 

chính nhà nước;
- Xây dựng biểu mẫu, giấy tờ hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước.
3. Phân công thực hiện:
- Chủ trì: Văn phòng Chính phủ.
- Phối hợp: Các bộ, ngành và địa phương.
4. Sản phẩm của tiểu Đề án:
a) Báo cáo đánh giá thực trạng họp, giấy tờ hành chính và những kiến nghị đối với chế 

độ họp, giây tờ hành chính (trong quý I nãm 2004).
b) Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chê' độ họp của các cơ quan 

hành chính nhà nước (trong quý II năm 2004).
c) Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định hệ thống các biểu mẫu, giấy 

tờ hành chính được sử dụng thống nhất của các cơ quan trong hê thống hành chính nhà nước 
từ trung ương đến địa phương (trong quý II nãm 2004).

Tiểu Đề án 5: Khảo sát, đánh giá thực trạng và xây dựng quy hoạch tổng thể hê thống 
công sở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các cấp

1. Mục tiêu:
Đánh giá thực trạng hê thống công sở của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ; ủy ban nhân dân các cấp từ quy hoạch đến đầu tư xây dựng mới, sửa chữa cải 
tạo; đề xuất yêu cầu, nội dung và giải pháp hiện đại hoá công sở.

2. Nôi dung:
- Khảo sát, đánh giá thực trạng hệ thống công sở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các cấp; đề xuất nội dung, nguyên tắc quy hoạch và quy 
hoạch tổng thể công sở của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ưỷ ban 
nhãn dân các cấp;
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- Nghiên cứu và xây dựng bộ tiêu chuẩn công sở mới của các cơ quan hành chính nhà 
nước;

- Nghiên cứu, xây dựng mô hình khu hành chính tập trung ở cấp tỉnh, huyên;
- Nghiên cứu, xây dựng các quy định về thiết kế mẫu, thiết kế điển hình, chê' độ bảo 

hành bảo trì, quy chế quản lý nhà công sở các cơ quan hành chính nhà nước.
3. Phân công thực hiện:
- Chủ trì: Bộ Xây dựng.
- Phối hợp: Bộ Kế hoạch và Đẩu tư, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, 

Tổng cục Thống kê, các bộ, ngành và địa phương.
4. Sản phẩm của tiểu Đề án:
a) Báo cáo đánh giá thực trạng hệ thống công sở và nhu cầu hiện đại hoá công sở của 

các cơ quan hành chính nhà nước (trong quý I năm 2004);
b) Dự thảo Nghị định của Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể hệ thống công sở 

của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh (trong 
quý II năm 2004);

c) Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn xây dựng nhà công sở 
các cơ quan hành chính nhà nước (trong quý I năm 2004);

d) Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mô hình công sở mầu cho các cơ 
quan hành chính nhà nước (trong quý I năm 2004);

đ) Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mô hình khu hành chính tập trung 
ở cấp tỉnh, huyện (trong quý I năm 2004);

e) Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quy chẽ' quản lý nhà công sở các 
cơ quan hành chính nhà nước (trong quý II năm 2004);

g) Dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về thiết kê' mãu, thiết kê' 
điển hình, chẽ' đô bảo hành, bảo trì công sở các cơ quan hành chính nhà nước (trong quý I 
năm 2004);

h) Đề xuất cơ sở khoa học dể thay đổi bổ sung nội dung các tiêu chuẩn Việt Nam 
trong lĩnh vực nhà công sở (trong quý I năm 2004).

Tiểu Đề án 6: Lập kê' hoạch dầu tư sửa chữa, cải tạo nâng cấp, xây dựng hệ thống công 
sở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các cấp giai đoạn 
2005-2010

1. Mục tiêu:
Lập kê' hoạch để nắm được nhu cầu cần đầu tư sửa chữa, cải tạo nâng cấp, xây dựng hê 

thống công sở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các 
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cấp; trên cơ sở đó xác định nguyên tắc đầu tư, thứ tự đầu tư và bảo đảm sử dụng có hiệu quả 
nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, tiết kiệm cho ngân sách nhà nước.

2. Nội dung:
Nghiên cứu và lập kê' hoạch đầu tư sửa chữa, cải tạo nâng cấp, xây dựng hê thống công 

sở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhãn dân các cấp.
3. Phân công thực hiện:
- Chủ trì: Bộ Kê' hoạch và Đầu tư.
- Phối hợp: Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Vãn phòng Chính phủ.
4. Sản phẩm của tiểu Đề án:
a) Báo cáo tổng hợp kê' hoạch đầu tư sửa chữa, cải tạo nâng cấp, xây dựng hê thống 

công sở của các cơ quan hành chính nhà nước (trong quý II nãm 2004);
b) Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kê' hoạch đầu tư sửa chữa, 

cải tạo nâng cấp, xây dựng hệ thống công sở của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương (trong quý II năm 
2004).

Tiểu Đề án 7: Điều tra, nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn ché' độ về trang thiết bị, 
phương tiên làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức hành chính nhà nước

1. Mục tiêu:
Tiêu chuẩn hoá về chê' độ trang thiết bị, phương tiên làm việc của cơ quan và cán bộ, 

công chức, viên chức hành chính nhà nước trên nguyên tắc bảo đảm sử dụng có hiệu quả và 
tiết kiệm cho ngân sách nhà nước.

2. Nội dung:
- Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng trang thiết bị, phương tiện làm việc của cơ 

quan và cán bộ, công chức, viên chức hành chính nhà nước;
- Nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn chế độ về trang thiết bị, phương tiện làm việc của 

cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức hành chính nhà nước.
3. Phân công thực hiện:
- Chủ trì: Bộ Tài chính.
- Phối hợp: Bộ Kê' hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ, Tổng cục 

Thống kê.
4. Sản phẩm của tiểu Đề án:
a) Báo cáo đánh giá thực trạng trang thiết bị, phương tiện làm việc của các cơ quan 

hành chính nhà nước (trong quý IV nãm 2003);
b) Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn chê' độ trang thiết bị, 

phương tiên làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức hành chính nhà nước 
(trong quý I nãm 2004).
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IV. Tổ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công thực hiện
a) Văn phòng Chính phủ:
- Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban 

nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc nghiên cứu xây dựng và triển 
khai thực hiện Đề án đổi mới phương thức điểu hành và hiên đại hoá công sờ của hệ thống 
hành chính nhà nước; điều hoà, phối hợp hoạt động của các cơ quan liên quan trong việc 
thực hiện Đề án, bảo đảm sự lồng ghép có hiệu quả của các tiểu Đề án;

- Tổ chức hướng dãn, kiểm tra các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 
ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương thực hiên Đề án dổi mới phương 
thức điểu hành và hiện đại hoá công sở của hệ thống hành chính nhà nước; tổng hợp tình 
hình để thực hiện báo cáo định kỳ hàng quý lên Thủ tướng Chính phủ;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, xây dựng cơ chế phối 
hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong quá trình xây dựng, ban hành và kiểm tra 
việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kê' hoạch; quy chê' làm việc mẫu của các 
bộ, ngành và ủy ban nhân dân các cấp; chẽ' độ họp, giấy tờ hành chính trong các cơ quah 
hành chính các cấp.

b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư:
- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính và các bộ, ngành, địa 

phương có liên quan đưa Đề án đổi mới phương thức điều hành và hiện đại hoá công sở của 
hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn I (2003 - 2005) vào kê' hoạch nhà nước hàng năm;

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan lập kê' hoạch đầu tư 
sửa chữa, cải tạo nâng cấp và xây dựng hệ thống công sở của các các bộ, cơ quan ngang bộ, 
cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương.

c) Bộ Tài chính:
- Chủ trì, phối hợp với Bộ Kê' hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ cân dối ngân 

sách nhà nước cho Đề án đổi mới phương thức điều hành và hiện đại hoá công sở của hê 
thống hành chính nhà nước giai đoạn I (2003 - 2005) trong tổng dự toán ngân sách nhà 
nước để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định;

- Bố trí đủ nguồn kinh phí cho việc xây dựng, triển khai và thực hiện Đề án; kiểm tra 
tài chính trong việc thực hiện Đề án; tổng hợp tình hình cấp phát kinh phí hàng nãm cho các 
tiểu Đề án và duyệt quyết toán kinh phí các tiểu Đề án đã kết thúc;

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan xây dựng tiêu chuẩn chế độ về trang thiết 
bị, phương tiên làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức hành chính nhà nước.

d) Bộ Xây dựng:
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Chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan xây dựng quy hoạch tổng thể hệ thống 
công sở, mô hình công sở mẫu, mô hình khu hành chính tập trung cấp tỉnh và huyên, quy 
chế quản lý nhà công sở, tiêu chuẩn xây dựng nhà công sở, thiết kê' mẫu, thiết kê' điển hình, 
chê' độ bảo hành, bảo trì công sở các cơ quan hành chính nhà nước.

đ) Bộ Nội vụ:
- Phối hợp với Vãn phòng Chính phủ để gắn việc triển khai thực hiện Đề án đổi mới 

phương thức điều hành và hiện dại hoá nền hành chính nhà nước với Chương trình tổng thể 
cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010;

- Phối hợp với Bộ Kê' hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Vãn phòng Chính phủ huy động 
nguồn lực quốc tê' cho việc thực hiện Đề án.

e) Bộ Khoa học và Công nghệ:
Chủ trl, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ xây dựng hệ thống tiêu chuẩn 

về quản lý chất lượng áp dụng trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước các 
cấp.

g) Tổng cục Thống kê:
Phối hợp với Vãn phòng Chính phủ, Bộ Kê' hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây 

dựng để khảo sát, thống kê, đánh giá cơ sở vật chất và trang thiết bị, phương tiện làm việc 
của hệ thống công sở cơ quan hành chính nhà nước.

h) Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, 
thành phô' trực thuộc Trung ương:

- Trong phạm vi chức năng có trách nhiệm cùng phối hợp với cơ quan chủ trì triển 
khai những nội dung có liên quan đã nêu trong Đề án, định kỳ báo cáo kết quả về Vãn 
phòng Chính phủ để tổng hợp chung báo cáo cấp có thẩm quyền;

- Xây dựng quy chê' làm việc; quy hoạch tổng thể hệ thống công sở; lập kê' hoạch đầu 
tư sửa chữa, cải tạo nâng cấp và xây dựng hệ thống công sở thuộc phạm vi của bộ, ngành và 
địa phương mình phụ trách;

- Thí điểm và triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động quản lý 
của các cơ quan hành chính; cải tiến chẽ' độ họp và giảm bớt giấy tờ hành chính thuộc phạm 
vi của bộ, ngành và địa phương mình phụ trách;

2. Tiến đô thực hiện
Thời gian của đề án đã dược xác định trong từng tiểu Đề án. Đến cuối nãm 2005 tổ 

chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án và tiếp tục xây dựng Đề án cho giai đoạn II 
(2006-2010).

3. Xác định các yêu cầu về nguồn lực
a) Về nhân lực:
- Huy động chuyên gia giỏi, am hiểu lĩnh vực này tham gia (cả trong và ngoài nước);
- Sử dụng đội ngũ chuyên gia của các bộ, ngành và địa phương để thực hiên Đề án.
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b) Về tài chính:
- Các khoản chi thực hiên Đề án:
+ Xây dựng chương trình, kế hoạch của các tiểu Đề án;
+ Tổ chức khảo sát các bộ, ngành, địa phương và nước ngoài;
+ Điều tra, khảo sát, thống kê cơ sở vật chất hê thống công sở;
+ Thuê chuyên gia tư vấn;
+ Tổ chức hội thảo lấy ý kiến các nhà khoa học, nhà quản lý;
+ Xây dựng, hoàn chỉnh dự thảo báo cáo và các văn bản pháp quy;
+ Tổ chức tập huấn, triển khai thực hiện.
- Dự toán kinh phí cho việc thực hiện Đề án đổi mới phương thức điều hành và hiện 

dại hoá công sở của hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn I (2003 - 2005):
Căn cứ vào Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và dự toán chi tiết do các 

Bộ dược phân công thực hiên các tiểu Đề án lập trên cơ sở đề nghị của Văn phòng Chính 
phủ, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Kê' hoạch và Đầu tư có trách nhiêm bố trí kinh phí ngân 
sách để thực hiện Đề án, trong đó có phân theo nhu cầu hàng nãm và nguồn vốn bố trí cho 
nãm 2003.

Nguồn kinh phí này được chuyển vào tài khoản của Văn phòng Chính phủ để Ban 
Điều hành Đề án quân lý và phân bổ cho các cơ quan chủ trì thực hiên các tiểu Đề án.

4. Ban Điều hành Đề án
Thành lập Ban Điều hành Đề án đổi mới phương thức điều hành và hiên đại hoá công 

sở của hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn I (2003 — 2005). Ban Điều hành hoạt động 
kiêm nhiệm do một Phó Chủ nhiệm Vãn phòng Chính phủ làm Trưởng ban, các ủy viên là 
dại diện lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và 
Công nghệ, Bộ Nội vụ. Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính Văn phòng Chính phủ là ủy viên 
thư ký.

Giúp việc Ban Điều hành Đề án có Tổ thư ký. Tổ thư ký gồm một số cán bộ, chuyên 
viên của-Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nội 
vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Khoa học và Công nghê, Tổng cục Thống kê.

Quy chế hoạt động và tổ chức cụ thể của Ban Điều hành Đề án do Trưởng Ban Điều 
hành ban hành sau khi thống nhất ý kiêh cùa các bộ, ngành có liên quan.

Ban Điều hành chịu trách nhiêm trước Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm 
Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức thực hiên Đề án đổi mới phương thức diều hành và 
hiện đại hoá công sở của hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn I (2003 - 2005).

Tròng quá trình triển khai thực hiện Đề án, nếu có vướng mắc, các bộ, cơ quan ngang 
bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
cần báo cáo kịp thời về Văn phòng Chính phủ để tổng hợp báo cáo, đề xuất với Thủ tướng 
Chính phủ, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ xem xét, cho ý kiến chỉ đạo.
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7. NGHỊ ĐỊNH số 71/2003/NĐ-CP NGÀY 19-6-2003 CỦA CHÍNH PHỦ 
Về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998 và Pháp lệnh sửa 

đôi, bổ sung một số điểu của Pháp lệnh cán bộ, cõng chức ngày 29 tháng 4 năm 2003;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH:

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1- Phạm vi áp dụng
Nghị định này quy định việc phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà 

nước đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi chuhg là Bộ, 
ngành) và Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau 
đây gọi chung là Hôi đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh).

Điều 2. Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Biên chế hành chính là số người được tuyển dụng, bổ nhiệm vào một ngạch cõng 

chức hoặc giao giữ một công vụ thường xuyên trong các tổ chức giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng 
cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân 
dân cấp tỉnh và Hội đồng nhân dân, Ưỷ ban nhân dân huyên, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 
(sau đây gọi chung là Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân nhân dân cấp huyên) thực hiên 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về quản lý hành chính nhà nước được giao.

2. Biên chế sự nghiệp là số người được tuyển dụng, bổ nhiệm vào một ngạch viên chức 
hoặc giao giữ một nhiêm vụ thường xuyên trong các đơn vị sự nghiệp nhà nước về giáo dục 
và đào tạo, khoa học, y tế, văn hoá, nghê thuật, thể dục thể thao và các đơn vị sự nghiệp 
khác do cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập để phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước 
hoặc để thực hiên một số dịch vụ công của Bô, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 
và Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện theo quy định của pháp luật.
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3. Phân cấp quản lý biên chê'Jà việc quy định nhiêm vụ, quyền hạn và trách nhiệm về 
quản lý biên chế đối với Bộ trưởng, Thủ.trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan 
thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ưỷ ban nhân dân cấp tỉnh trên cơ sở chức nãng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và khả năng ngân sách nhà nước hàng năm của Bô, ngành, địa phương.

Điều 3. Mục tiêu phân cấp quản lý biên chê'
1. Đề cao trách nhiệm và phát huy quyền chủ động của các bộ, ngành, địa phương, các 

đơn vị sự nghiệp nhà nước trong quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước.
2. Tạo điều kiên cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước phát huy hiệu 

lực, hiệu quả trong việc thực hiên nhiêm vụ quản lý tài chính, tổ chức, biên chế và thực hiên 
chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Điều 4. Nguyên tắc thực hiện phân cấp quản lý biên chê'
1. Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, chặt chẽ trong việc quản lý biên chê' đối 

với các cơ quan hành chính nhà nước.
2. Phân cấp quản lý biên chế phải phù hợp với phân cấp quản lý ngân sách theo quy 

định của Luật ngân sách nhà nước; định mức biên chế phải phù hợp với chức năng, nhiệm 
vụ và thực tê' khối lượng, quy mô công việc dược giao, phải dặt trong khả năng cho phép của 
ngăn sách nhà nước.

3. Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về định mức, cơ cấu biên chế; quản lý, 
sử dụng tiết kiệm chỉ tiêu biên chế; thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên 
chức.

4. Phân cấp quản lý biên chê' gắn liền với việc tăng cường trách nhiêm thanh tra, kiểm 
tra của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

5. Thực hiên công khai, dân chủ trong sử dụng, quản lý biên chê' theo quy định của 
pháp luật.

CHƯƠNG II
NỘI DUNG, CĂN CỨ VÀ YÊU CẦU CỦA KẾ HOẠCH BIÊN CHẾ

Điều 5. Nội dung kê' hoạch biên chê' bao gồm:
1. Những cãn cứ, yêu cầu về xây dựng kê' hoạch biên chê' hành chính, sự nghiệp nhà 

nước.
2. Thống kê, tổng hợp, báo cáo và đánh giá kê't quả thực hiện quản lý biên chê' của 

năm trước trong phạm vi quản lý của Bộ, ngành và địa phương.
3. Xây dựng kê' hoạch biên chê' hành chính, sự nghiệp nhà nước của Bộ, ngành và địa 

phương, dự toán tiền lương phù hợp với kê' hoạch biên chê' và chính sách chế độ tiền lương 
hiên hành.
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Điều 6. Căn cứ xây dựng kế hoạch biên chế hàng nàm
1. Nhiêm vụ phát triển kinh tế - xã hội của năm kế hoạch và những chỉ tiêu cụ thể 

phản ánh quy mô nhiêm vụ, đặc điểm về địa lý tự nhiên, dân số và điều kiện thực hiên.
2. Chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, tổ chức; kế hoạch bố trí nguồn nhân 

lực, sắp xếp bộ máy cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiêp thuộc phạm vi quản lý.
3. Khả năng của ngân sách địa phương; kinh phí hoạt động của Bộ, ngành do cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền duyệt hàng nãm.
4. Định mức biên chế do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành.
5. Kế hoạch thực hiện xã hội hoá hoạt động đối với một sô' lĩnh vực sự nghiệp về giáo 

dục và đào tạo, y tế, văn hoá, thông tin, thể thao, nghiên cứu khoa học và sự nghiệp khác.
6. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hiên có và dự kiến nguồn cán bộ, 

công chức, viên chức thay thế.
Điều 7. Yêu cầu đối với việc xây dựng kế hoạch biên chế hàng năm của Bộ, ngành, 

địa phương
1. Kế hoạch biên chế phản ánh việc sử dụng biên chế đối với các đơn vị trực thuộc và 

phân định rõ biên chế theo các lĩnh vực: quản lý hành chính, sự nghiệp giáo dục và đào tạo, 
y tế, văn hoá, thông tin, thể dục, thể thao, nghiên cứu khoa học và sự nghiệp khác.

2. Kế hoạch biên chế phải kèm theo báo cáo thuyết minh đầy đủ, chi tiết về cơ sở, cãn 
cứ tính toán, số lượng, cơ câu biên chê' của các đơn vị trực thuộc và dự toán kinh phí hoạt 
động theo quy định tại Điều 6 Nghị định này, biểu mẫu và thời gian lập kê' hoạch biên chê' 
theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

3. Việc bố trí biên chê' chỉ được thực hiện đối với những cơ quan, đơn vị, tổ chức đã 
được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập.

CHƯƠNG III
PHÂN CẤP QUÀN LÝ BIÊN CHẾ

Điều 8. Thẩm quyền quản lý biên chế
1. Chính phủ phê duyệt tổng biên chê' các cơ quan hành chính nhà nước ở Trung ương; 

quy định định mức biên chế hành chính, sự nghiệp thuộc ủy ban nhân dân.
2. ' Thủ tướng Chính phủ quyết định chỉ tiêu biên chê' hành chính đối với từng Bộ, cơ 

quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và định mức biên chế trong các đơn vị sự nghiệp 
nhà nước ở Trung ương.

3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ giúp Chính phủ thống nhất quản lý về biên chê'hành chính, sự 
nghiệp thuộc thẩm quyển quản lý của Chính phủ trong phạm vi cả nước.
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4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quản lý biên chế trong bộ, ngành và địa phương do mình 
quản lý theo quy định tại Nghị định này.

Điều 9. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ 
trưởng cơ quan thuộc Chính phủ

1. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bô, cơ quan thuộc Chính phủ liên 
quan, xây dựng và dề nghị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quy định các định mức 
biên chế mới và sửa đổi, bổ sung định mức biên chế hiện hành theo chuyên môn nghiệp vụ 
của ngành, lĩnh vực phụ trách dể áp dụng trong phạm vi cả nước.

2. Chỉ dạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc lập kế hoạch biên chế theo quy định tại 
các Điều 5, 6, 7 của Nghị định này.

3. Thẩm định biên chê' hành chính, biên chế sự nghiệp của các đơn vị trực thuộc; lập 
kế hoạch biên chê' của Bộ, ngành mình gửi Bô Nội vụ để tổng hợp trình Thủ tướng Chính 
phủ.

4. Quyết dịnh việc phân bổ, quản lý chỉ tiêu biên chê' hành chính, biên chẽ' sự nghiệp 
của các đơn vị trực thuộc.

5. Quyết định chỉ tiêu biên chê' sự nghiệp đối với những lĩnh vực dã có định mức biên 
chê' thuộc phạm vi quản lý; hướng dẫn việc thực hiện định mức biên chê' sự nghiệp và chỉ 
đạo việc thực hiện cơ chê' tự chủ và tự chịu trách nhiệm về tài chính, tổ chức bộ máy, biên 
chê' đối với các đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật.

6. Đề nghị cấp có thẩm quyền quyết dinh chỉ tiêu biên chẽ' sự nghiệp đối với những 
lĩnh vực chưa có định mức của Bộ, ngành mình.

7. Thực hiện chê' độ báo cáo thống kê hàng nãm về tình hình thực hiên biên chê' theo 
hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

8. Hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra đối với các dơn vị trực thuộc trong viêc chấp hành 
các quy định về quản lý biên chế.

9. Giải quyết khiếu nại, tô' cáo và xử lý những vi phạm về quản lý biên chê' thuộc thẩm 
quyền theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tô' cáo.

Điều 10. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiêm của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh
1. Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc, Ưỷ ban nhân dân huyên, quân, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện) lập kê' hoạch biên chế theo quy định 
tại các Điều 5, 6, 7 Nghị định này.

2. Tổ chức thẩm định biên chê' của các đơn vị trực thuộc và ưỷ ban nhân dân cấp 
huyện; tổng hợp, lập kê' hoạch tổng biên chê' của địa phương.

3. Trình Hội đồng nhân dân câ'p tỉnh:
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Phê chuẩn tổng biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp hàng năm của địa phương để 
thực hiên nhiêm vụ quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở định mức biên 
chế do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và khả năng của ngân sách địa phương 
hàng năm.

4. Quyết định phân bổ chỉ tiêu biên chê' hành chính đối với các đơn vị trực thuộc và 
ủy ban nhân dân cấp huyên.

5. Hướng dãn việc thực hiện định mức biên chế sự nghiệp và chỉ đạo, kiểm tra việc 
thực hiện cơ chẽ' tự chủ và tự chịu trách nhiệm về tài chính, tổ chức bộ máy và biên chê' đối 
với các đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật.

6. Thực hiện chế độ báo cáo thống kê về tình hình thực hiên biên chẽ' theo hướng dân 
của Bộ Nội vụ.

7. Hướng dân, thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị trực thuộc và ủy ban nhân dân 
cấp huyện về quản lý biên chế.

8. Giải quyết khiếu nại, tô' cáo và xử lý những vi phạm về quản lý biên chê' thuộc thẩm 
quyền theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Điều 11. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
1. Trình Chính phủ tổng biên chế hành chính các cơ quan hành chính nhà nước ở 

Trung ương và việc quy định định mức biên chế hành chính, sự nghiệp thuộc Uỷ ban nhân 
dân, cơ chế quản lý biên chê' sự nghiệp đối với các đơn vị sự nghiệp nhà nước.

2. Trình Thủ tướng Chính phủ chỉ tiêu biên chế hành chính hàng năm của từng Bộ, cơ 
quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và việc quy định định mức biên chê' trong các dơn 
vị sự nghiệp của Nhà nước ở Trung ương.

Chỉ dạo, hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiên sau khi được 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

3. Theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ giao chỉ tiêu biên chế hành chính cho từng 
Bô, cơ quan ngang Bô, cơ quan thuộc Chính phủ; giao chỉ tiêu biên chê' sự nghiệp đối với 
các lĩnh vực chưa có định mức biên chế của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính 
phủ.

4. Theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ ban hành các định mức biên chê' theo 
chuyên mồn, nghiệp vụ của từng ngành, lĩnh vực trên cơ sở đề nghị của Bộ, ngành dể áp 
dụng trong phạm vi cả nước.

5. Tổng hợp biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp hàng năm của các cơ quan nhà 
nước.

6. Tổ chức thực hiên công tác thống kê biên chế hành chính, sự nghiệp trong phạm vi 
cả nước; định kỳ hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
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7. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quản lý và sử dụng biên chế của các Bộ, ngành, địa 
phương theo quy định của Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liền quan.

8. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về quản lý biên chế thuộc thẩm quyền theo quy định 
của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Điều 12. Nhiêm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Tài chính
1. Hướng dẫn định mức phân bổ ngân sách cho biên chế sự nghiệp: giáo dục và đào 

tạo, y tế, văn hoá thông tin, thể thao, sự nghiệp nghiên cứu khoa học và sự nghiệp khác; 
định mức phân bổ ngân sách cho quản lý hành chính đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Tham gia với Bộ trưởng Bộ Nội vụ trong việc quy định và thực hiện các định mức 
biên chê' do các Bộ, ngành xây dựng bảo đảm phù hợp với khả năng và định mức phân bổ 
ngân sách.

CHƯƠNG IV
KHEN THƯỞNG VÀ xử LÝ VI PHẠM

Điều 13. Khen thưởng
Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong quản lý biên chê' được khen thưởng theo 

quy định của Pháp lệnh cán bộ, cổng chức, được thực hiên các quy định của pháp luật hiện 
hành về khuyên khích tiết kiêm sử dụng biên chê'.

Điều 14. Xử lý vi phạm
Người có trách nhiêm trong khi thi hành nhiệm vụ về quản lý biên chê' vi phạm những 

quy định của Nghị định này thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, nếu 
gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực thi hành
Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Cổng báo. Các quy 

định trước đây về quản lý biên chê' trái với Nghị định này đều không còn hiệu lực thi hành.
Điều 16. Trách nhiệm thi hành
Bộ trưởng Bộ Nội vụ chịu trách nhiêm hướng dẫn và theo dõi thực hiên Nghị định này.
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương chịu trách nhiêm thi 
hành Nghị định này.
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8. NGHỊ QUYẾT SỐ 08/2004/NQ-CP NGÀY 30-6-2004 CỦA CHÍNH PHỦ 
Về tiếp tục đẩy mạnh phàn cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ 

và chính quyền tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Công cuộc đôi mới đất nước, sự phát triển nền kinh tề' thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa và xu hướng mở cửa, hội nhập quốc tế tạo ra những tiền đề và đồi hỏi phải đổi 
mới, tăng cường phân cấp quán lý nhà nước giữa Trung ương và địa phương nhằm phát huy 
mạnh mẽ tính năng dộng, sáng tao, quyền tự chù, lự chịu trách nhiệm của chính quyền địa 
phương các cấp trong quản lý, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa 
bàn.

Đê đẩy mạnh cải cách hành chính, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tê'- xã hội của dất 
nước hiện nay, cần tiếp tục dẩy mạnh phán cấp quàn lý nhà nước giữa Trung ương và địa 
phương, tập trung vào phán cấp nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm giữa Chính phủ và 
chính quyền tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương (sau đày gọi chung là cấp tỉnh) trên các 
lĩnh vực chủ yếu nhất: quàn lý quy hoạch, kế hoạch, đầu tư phát triển; ngân sách nhà nước; 
đất đai, tài nguyên; doanh nghiệp nhà nước; hoạt động sự nghiệp, dịch vụ công; tổ chức bộ 
máy, càn bộ, công chức. Trên cơ sở đó, để tiếp tục phân cấp quàn lý nhà nước giữa chính 
quyền địa phương các cấp (tỉnh - huyện - xã).

I. TÌNH HÌNH PHÂN CẤP GIỮA CHÍNH PHỦ VÀ CHÍNH QUYỂN CẤP TỈNH 
HIỆN NAY

Quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về phân cấp quản lý, 
những năm qua Chính phủ đã có nhiều giải pháp tích cực, cụ thể để đổi mới, tăng cường 
phân cấp quản lý nhà nước giữa Trung ương và địa phương. Hội đổng nhân dân, Uỷ ban 
nhân dân các cấp đã được tàng thêm thẩm quyền, trách nhiệm trong việc quyết định quy 
hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; quyết định các dự án dầu tư 
trong nước và đầu tư nước ngoài; phân bổ và điều hành ngân sách địa phương; quản lý dất 
đai, tài nguyên, doanh nghiệp; quản lý các hoạt động sự nghiệp và quyết định một số vấn đề 
về tổ chức bộ máy, cán bộ công chức. Từ viộc thí điểm phân cấp nhiều hơn cho Thủ đô Hà 
Nội và thành phố Hồ Chí Minh trong một số lĩnh vực, đã rút ra những bài học bổ ích để tiếp 
tục đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và chính quyền cấp tỉnh.

Những kết quả đạt được về phân cấp những năm vừa qua đã phát huy được tính chủ 
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động, sáng tạo của chính quyền địa phương; khai thác các nguổn lực góp phần nâng cao 
hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, 
phục vụ tốt hơn nhu cầu của tổ chức và lợi ích của nhân dân.

Tuy nhiên, quá trình đổi mới phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và chính 
quyền dịa phương các cấp vừa qua xét vể tổng thể vẫn chưa đáp ứng được những đòi hỏi bức 
xúc của thực tiễn, còn nhiều hạn chế, bất hợp lý:

- Phân cấp nhưng chưa bảo đảm quản lý thống nhất, còn biểu hiên phân tán, cục bộ; 
kỷ luật, kỳ cương hành chính chưa nghiêm; chưa chú trọng việc thanh tra, kiểm tra đối với 
những việc dã phân cấp cho địa phương.

- Chưa phân định rõ ràng, cụ thể nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiêm của mỗi cấp 
chính quyền trong việc thực hiện chức nãng quản lý nhà nước, tổ chức cung cấp dịch vụ 
công, dại diên chủ sở hữu dối với các tổ chức kinh tế nhà nước và tài sản nhà nước. Chưa 
xác định rõ trách nhiêm của mỗi cấp, của tập thể và cá nhân dối với những nhiệm vụ đã 
dược phân cấp.

- Phân cấp nhiêm vụ cho cấp dưới, nhưng chưa bảo đảm tương ứng các điều kiên cần 
thiết để thực hiên, còn thiếu sự ăn khớp, đồng bộ giữa các ngành, các lĩnh vực có liên quan, 
chưa tạo điểu kiện thực tế cho địa phương chủ dộng cân đối các nguồn lực và các nhu cầu 
cụ thể của mình.

- Một số nội dung phân cấp đã dược pháp luật quy dịnh nhưng chậm được triển khai 
thực hiện hoặc thực hiên không triệt để. Mặt khác, các quy định phân cấp hiên hành chưa 
phù hợp với thực tiễn của mỗi khu vực, vùng lãnh thổ, chưa phân biệt rõ sự khác nhau giữa 
đô thị và nông thôn.

Những hạn chế, bất cập trên đây do nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng chủ yếu là 
do các nguyên nhân: nhân thức, quan điểm về các chủ trương, giải pháp phân cấp quản lý 
nhà nước giữa Chính phủ và chính quyền cấp tỉnh chưa rõ ràng, rành mạch, thiếu nhất quán, 
lo ngại phân cấp mạnh dẫn đến tình trạng cục bộ, cát cứ, phân tán. Trong tổ chức chỉ đạo 
còn thiếu quyết tâm, mạnh dạn từ xây dựng, ban hành thể chế, chính sách đến tổ chức thực 
hiên; chưa chú trọng tổng kết, dánh giá, rút kinh nghiêm. Hê thống pháp luật thiếu đồng bộ, 
chưa đáp ứng với yêu cầu của phát triển kinh tê' - xã hội của đất nước trong tình hình mới.

II. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM PHÂN CẤP

1. Mục tièu
Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và chính quyền cấp 

tỉnh, giữa chính quyền địa phương các cấp nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo, quyền 
tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương trên cơ sở phân định rõ, cụ thể 
nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của mỗi cấp trong bộ máy chính quyền nhà nước, bảo 
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đảm sự quản lý tập trung, thống nhất và thông suốt của Chính phủ, tãng cường kỷ luật, kỷ 
cương hành chính để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước phục vụ tốt hơn nhu cầu 
và lợi ích của nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tẽ' - xã hội ở từng địa phương trong điểu 
kiên chuyển sang nền kinh tê' thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

2. Các quan điểm, nguyên tác
a) Quán triệt quan điểm quyền lực nhà nước là thống nhất, bảo đảm quản lý thống 

nhất của Chính phủ về thể chê', chính sách, chiến lược, quy hoạch, thanh tra, kiểm tra; đồng 
thời phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiêm của chính quyền cấp tình trong việc thực 
hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

b) Tuân thủ nguyên tắc kết hợp chặt chẽ giữa quản lý theo ngành với quản lý theo lãnh 
thổ, phân định rõ những nhiêm vụ quản lý nhà nước của bộ, ngành với nhiệm vụ quản lý nhà 
nước của chính quyền cấp tỉnh đối với các hoạt động kinh tê' - xã hội trên địa bàn lãnh thổ.

c) Bảo dảm nguyên tấc hiêu quả, việc nào, cấp nào sát thực tê' hơn, giải quyết kịp thời 
và phục vụ tốt hơn các yêu cầu của tổ chức và nhân dân thì giao cho cấp đó thực hiên; phân 
cấp phải rõ việc, rõ địa chỉ, rõ trách nhiêm, gắn với chức nàng, nhiệm vụ của mổi cấp.

d) Phải phù hợp với trình độ phát triển kinh tê' - xã hội trong từng giai đoạn, đặc thù 
của ngành, lĩnh vực, điều kiện và khả nãng phát triển của từng khu vực, vùng lãnh thổ, với 
từng loại hình đô thị, nông thồn, với xu thê' hội nhập khu vực và quốc tế.

đ) Phải bảo đảm tương ứng giữa nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm với nguồn lực tài 
chính, tổ chức, nhân sự và các điều kiện cần thiết khác; phải đồng bộ, ăn khớp giữa các 
ngành, lĩnh vực có liên quan.

e) Bảo đảm quyền và thực hiện đầy đủ trách nhiệm của Hội đồng nhân dân, uỷ ban 
nhân dân và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trong việc quyết định, thực hiện các nhiệm 
vụ được phân cấp; chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; đồng thời phát huy dân 
chủ rộng rãi để nhân dân tham gia quản lý nhà nước.

g) Phân cấp phải thể hiện được sự đồng bộ, thống nhất trong hê thống thể chế, vãn bản 
quy phạm pháp luật gắn với đổi mới cơ chế và bảo đảm quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm 
của các đơn vị cơ sở.

h) Đối với những vấn đề đã phân cấp, chính quyền cấp tỉnh chịu trách nhiêm tổ chức 
triển khai thực hiện; các Bộ, ngành Trung ương có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn và kiểm 
tra, nếu phát hiện có vi phạm pháp luật hoặc trái với quy hoạch, kê' hoạch phát triển ngành, 
lĩnh vực thì xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét.

III. NHŨNG ĐỊNH HƯỚNG CHỦ YẾU

1. Phân cấp quản lý quy hoạch, kế hoạch và đầu tư phát triển
a) Về phân cấp quản lý quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế— xã hội
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Chính phủ thống nhất quản lý công tác quy hoạch trên phạm vi cả nước. Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ trực tiếp quyết định quy hoạch cấp quốc gia, bao gồm: quy hoạch tổng 
thể phát triển kinh tê' - xã hội của cả nước, của các tỉnh và thành phổ' trực thuộc Trung 
ương; quy hoạch các công trình kết cấu hạ tầng quan trọng có ý nghĩa chiến lược; quy 
hoạch tổng thể phát triển ngành, vùng kinh tế; quy hoạch chung xây dựng các đô thị (từ loại 
II trở lên); quy hoạch phát triển các khu công nghiệp, khu công nghê cao. Các bõ quàn lý 
ngành phối hợp với Bộ Kê' hoạch và Đầu tư xây dựng quy hoạch phát triển ngành, trình Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt. Bô trưởng Bộ quản lý ngành quyết định quy hoạch cụ thể phát 
triển nội bộ ngành, lĩnh vực theo phân công của Chính phủ.

Trên cơ sở quy hoạch tổng thể của cả nước, của ngành, của vùng kinh tế, Chủ tịch Uỷ 
ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng các quy hoạch cấp địa phương, bao gồm: quy hoạch phát 
triển kinh tê' - xã hội của lỉnh, của các tiểu vùng lãnh thổ thuộc tỉnh và của các đơn vị hành 
chính trực thuộc; quy hoạch cụ thể phát triển ngành trên dịa bàn; quy hoạch xây dựng các 
đô thị (từ loại III trở xuống), nông thôn của tỉnh trình Hội dồng nhân dân cùng cấp phê 
chuẩn, trước khi quyết định.

Kế hoạch phát triển kinh tê' - xã hội 5 năm và hàng nãm của cấp nào do cấp đó quyết 
định. Chính phủ lập, trình Quốc hôi quyết định kê' hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả 
nước; uỷ ban nhân dân cấp tỉnh lập, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định kê' hoạch 
phát triển kinh tê' - xã hội trên địa bàn.

b) Về phân cấp quản lý dầu tư
Cãn cứ tính chất, phạm vi hoạt động, lĩnh vực đầu tư, quy mô và nguồn vốn đầu tư mà 

thực hiên phân cấp cụ thể, không lệ thuộc vào nhóm A, B hoặc c, không áp dụng cơ chê' uỷ 
quyền của cấp trên cho cấp dưới. Chính quyền cấp tỉnh được quyền quyết định các dự án 
đầu tư từ ngân sách địa phương và cấp giây phép cho các dự án đầu tư nước ngoài phù hợp 
với trình độ phát triển kinh tế - xã hội và khả năng quản lý của địa phương.

2. Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước
Phân định rõ quyền và trách nhiêm quản lý và sư dụng ngân sách nhà nước của các 

cấp. Chính phủ điều hành ngân sách trung ương do Quốc hội phê chuẩn, uỷ ban nhân dân 
cấp tỉnh lập dự toán, điều chỉnh, phân bổ, quyết toán ngân sách địa phương trình Hội đồng 
nhân dân cùng cấp phê duyệt. Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân 
cấp tỉnh quyết định một sô' chê' đô, tiêu chuẩn định mức chi tiêu ngân sách trong trường hợp 
không trái quy định của pháp luật; quyết định một sô' loại, mức lệ phí và các khoản đóng 
góp của nhân dân phù hợp với đặc điểm, điểu kiện cụ thể của địa phương.

Điều chỉnh lại các nguồn thu và tăng tỷ lệ để lại cho dịa phương theo hướng để các 
tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương đạt mức phát triển trung bình của cả nước tự cân đối 
được chi thường xuyên theo định mức của Chính phủ.
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3. Phân cấp quản lý đất đai, tài nguyên, tài sản nhà nước
Phân định rõ quyền và trách nhiệm quản lý nhà nước và đại diện chủ sở hữu nhà nước 

của các cấp về đất đai, tài nguyên theo hướng:
Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về đất đai trong phạm vi cả nước, quyết định 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp tỉnh. Chính quyền địa phương các cấp trực tiếp tổ 
chức thực hiện các nhiệm vụ cụ thể về quản lý nhà nước đối với đất đai, tài nguyên trên địa 
bàn (trừ những trường hợp có quy định riêng của Chính phủ); chịu trách nhiêm quản lý sự 
biến động đất đai và thanh tra, kiểm tra việc sử dụng đất trên địa bàn.

Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh lập quy hoạch, quyết định kê' hoạch sử dụng đất; quyết định 
hạn mức giao đất, cho thuê đất, thu hổi và chuyển đổi mục đích sử dụng đất của địa phương 
trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được Chính phủ phê duyệt; quyết định giá 
đất cụ thể theo khung giá các loại đất do Chính phủ quy định.

Phân định rõ quyền quản lý, sử dụng tài sản của các cấp (gắn với trách nhiệm), theo 
đó có loại tài sản cấp quốc gia, có loại tài sản cấp tỉnh, có loại tài sản cấp huyện, có loại tài 
sản cấp xã. Tài sản của cấp nào do cấp đó quyết định và chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng, 
định đoạt theo quy định của pháp luật.

4. Phân cấp quản lý doanh nghiệp nhà nước
Phân định rõ quyền và trách nhiệm quản lý nhà nước và đại diện chủ sở hữu nhà nước 

của mỗi cấp chính quyền đối với doanh nghiệp nhà nước tuỳ theo quy mô, đặc điểm, tính 
châì và tầm quan trọng của mỗi loại hình doanh nghiệp nhà nước.

Chính phủ quản lý thống nhất thể chế, chính sách, tạo môi trường thuận lợi và quyết 
định hỗ trợ trong những trường hợp cần thiết đối với doanh nghiêp nhà nước và các tổ chức 
kinh tế khác. Chính quyền cấp tỉnh quyết định việc sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước do 
địa phương trực tiếp quản lý theo đề án tổng thể đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; 
thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước trực thuộc.

Thủ tướng Chính phủ thông qua đề án thành lập công ty nhà nước, doanh nghiệp nhà 
nước; quyết định thành lập các tổng công ty nhà nước và các doanh nghiệp đặc biệt quan 
trọng; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập các loại doanh nghiệp nhà 
nước còn lại.

Đổi mới về tổ chức và hoạt động của cơ cấu quản trị doanh nghiệp nhà nước cho phù 
hợp với cơ cấu góp vốn và cơ cấu đại diện chủ sở hữu, bảo đảm đầy đủ quyền tự chủ, tự chịu 
trách nhiệm của Hội đổng quản trị, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc đối với doanh nghiệp 
không có Hội đồng quản trị và phải có cơ cấu tổ chức giám sát phù hợp, có hiệu quả.

5. Phân cấp quản lý các hoạt động sự nghiệp, dịch vụ công
Chính phủ thống nhất quản lý chiến lược, quy hoạch, thể chế, chính sách và thanh tra, 

kiểm tra các hoạt động sự nghiệp, dịch vụ công; chỉ đạo các Bộ, ngành tổ chức cung ứng
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các dịch vụ công thiết yếu nhất, quan trọng trên phạm vi cả nước và những dịch vụ công mà 
chính quyền địa phương không có khả năng, điều kiện thực hiện.

Phân cấp cho chính quyền cấp tỉnh quyết định:
- Quy hoạch mạng lưới tổ chức, quyết định thành lập và quản lý các đơn vị sự nghiệp, 

dịch vụ công trên địa bàn như: giáo dục, y tế, khoa học công nghê, văn hoá, thể dục thể 
thao, dịch vụ công ích vệ sinh, môi trường, nước sạch... và các dịch vụ phục vụ sản xuất 
(khuyến nông, khuyến lâm, khuyên ngư, khuyên công...);

- Các chủ trương, biện pháp cụ thể dể khuyên khích phát triển và đẩy mạnh xã hội hoá 
các hoạt động sự nghiệp, dịch vụ công ở các lĩnh vực giáo dục đàó tạo, y tế, khoa học công 
nghệ, văn hoá, thể dục thể thao... để phục vụ tốt hơn nhu cầu của nhân dân địa phương. 
Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị sự nghiệp, dịch vụ 
công về kế hoạch, tài chính, nhân lực, tổ chức, cán bộ.

Chuyển giao cho chính quyền cấp tỉnh trực tiếp quản lý các đơn vị sự nghiệp hiện do 
các Bô, ngành đang quản lý, trừ một số dơn vị sự nghiệp đặc thù, phức tạp, có tính chất 
quan trọng, chính quyền địa phương chưa đủ khả năng, điều kiện quản lý.

Chính quyền các thành phố chịu trách nhiệm quản lý các dịch vụ công cộng trên địa 
bàn đô thị; trực tiếp thực hiên các hoạt động đầu tư, xây dựng, khai thác, sử dụng, duy tu, 
bảo dưỡng, kiểm tra theo quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyột; bảo đảm trật tự an toàn 
giao thông, vệ sinh môi trường...; quyết định chủ trương khuyến khích phát triển kết cấu hạ 
tầng kỹ thuật và phát triển các loại hình dịch vụ vận tải hành khách công cộng trên địa bàn.

6. Phân cấp quản lý về tổ chức bộ máy và cán bộ công chức.
Trên cơ sở các quy định khung của Chính phủ, chính quyền cấp tỉnh quyết định việc 

thành lập, sáp nhập, giải thể các cơ quan chuyên môn cùa Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh (trừ 
một số cơ quan chuyên môn do Chính phủ quy định thống nhất) và các cơ quan chuyên môn 
của Uỷ ban nhân dân cấp huyên, phù hợp với tình hình, đặc điểm cụ thể của mỗi địa 
phương; quyết định việc điều chỉnh một số nhiệm vụ cụ thể giữa các sở, ban, ngành của cấp 
tỉnh và cấp huyện (không phải là những nhiệm vụ cơ bản, chủ yếu theo chức năng của mỗi 
cơ quan chuyên môn).

Căn cứ vào các định mức, tiêu chuẩn biên chế do Chính phù quy định, chính quyền 
cấp tỉnh xác định tổng biên chế hành chính của địa phương trình Chính phủ quyết định; 
quyết định tổng biên chế sự nghiệp của tỉnh; quyết định phân bổ chỉ tiêu biên chế cán bộ, 
công chức hành chính cho từng cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh và Uỷ ban nhân dân cấp huyện; 
quyết định các chê' độ khuyến khích, thu hút nhân tài, nhân lực có trình độ cao về làm việc 
tại dịa phương; quyết định cụ thể số lượng cán bô chuyên trách, công chức thuộc Uỷ ban 
nhân dân cấp xã theo quy định khung của Chính phủ; quyết định sô' lượng và mức phụ cấp 
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đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã phù hợp với đặc điểm, tính chất và khả năng ngân 
sách của mỗi địa phương.

Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, tiêu chuẩn chức danh và quy trình cán bộ, Chủ tịch Uỷ 
ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức, từ chức 
đối với người đứng đầu các cơ quan chuyên mõn thuộc Uỷ ban nhân dân và đơn vị sự 
nghiệp thuộc cấp tỉnh, không phải thoả thuận với các bộ, ngành liên quan.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách 
nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với những việc được phân cấp quản lý nhà 
nước.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tiến hành rà soát các vãn bản 
quy phạm pháp luật hiên hành, đối chiếu với Nghị quyết này, xác định cụ thể những việc 
cần tiếp tục phân cấp cho chính quyền địa phương; những việc đã phân cấp theo quy định 
của pháp luật nhưng chưa thực hiên hoặc thực hiện chưa tốt, những việc cần kiến nghị sửa 
đổi bổ sung luật, pháp lệnh hiện hành, gửi Bô Nội vụ tổng hợp trình Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ xem xét, quyết định.

Thời gian thực hiện: quý III nãm 2004.
3. Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Tư pháp và Vãn phòng Chính phủ đề xuất những nội 

dung phân cấp đòi hỏi phải sửa đổi bổ sung luật, pháp lệnh, báo cáo Chính phủ để kiến nghị 
Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội cho sửa đổi, bổ sung các luật, pháp lệnh có liên 
quan.

Thời gian thực hiộn: quý III nãm 2004.
4. Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Nội vụ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ cụ thể hóa Nghị quyết, xây dựng dự thào nghị định về phân cấp quản lý thuộc 
ngành, lĩnh vực trình Chính phủ ban hành và ban hành các vãn bản quy phạm pháp luật 
thuộc thẩm quyền để thực hiên các nhiêm vụ phân cấp đã được pháp luật quy định.

Thời gian'thực hiộn: từ nay đến hết quý IV nãm 2004.
5. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Nội 

vụ hướng dân Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các nghị định về phân 
cấp quản lý nhà nước giữa các cấp chính quyền địa phương.

Thời gian thực hiện: quý I năm 2005.
6. Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Vãn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ 

giúp Chính phủ chỉ đạo, kiểm tra việc triển khai thực hiên Nghị quyết này. Đề xuất kiến 
nghị xử lý kịp thời những vướng mắc trong quá trình thực hiện phân cấp. Đến cuối nâm 
2005 tiến hành tổng kết việc thực hiên Nghị quyết.

574

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



8. CHỈ THỊ SỐ 09/2005/CT-TTg NGÀY 05-4-2005 
CỬA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Năm 2004, công tác cài cách hành chính tiếp tục là khâu trọng tâm và ưu tiên hàng 
đầu trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; dã có bước tiến rõ nét 
hơn và thu dược một sô' kết quả tích cực trên cả 4 nội dung của Chương trình tổng thể cải 
cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010, nhá't là về xây dựng và hoàn thiện thể 
chế kinh tế và hành chính phù hợp với cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp 
phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của đất nước.

Tuy nhiên, so với yêu cầu và mục tiêu đề ra, nhìn chung công tác cải cách hành chính 
vẫn còn bộc lộ nhiều khuyết điểm, yếu kém, tiến độ cải cách còn chậm, hiệu quả thấp, chưa 
đồng bộ. Tình trạng quy định và thực hiện các thủ tục hành chính trên nhiều lĩnh vực, nhất 
là trong quan hệ với dán và doanh nghiệp vẫn còn phức tạp, phiền hà, chậm được khắc 
phục cơ bản. Công tác quản lý, xây dựng và nâng cao chất lượng dội ngũ cán bộ, công chức 
chưa có chuyển biến đáng kể. Việc triển khai phán cấp cụ thể trên từng ngành, lĩnh vực và 
công tác xã hội hoá thực hiện chậm và còn nhiều yếu kém. Yêu cẩu về điều chỉnh cơ cấu tổ 
chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả chưa dược tuân thủ nghiêm túc cả ỏ 
Trung ương và địa phương, số lượng các đầu mối trực thuộc tăng lẽn. Đổi mới quàn lý tài 
chính công chưa theo kịp với cải cách trên các lĩnh vực khác.

Nguyên nhân chủ yếu của tình hình trên dây là công tác chí dạo, điều hành cải cách 
hành chính ở các cấp, các ngành chưa tập trung và thật sự quyết liệt; chưa đề cao trách 
nhiệm cá nhân của người dứng đấu, nhất là trong việc thanh tra, kiểm tra thi hành công vụ, 
xiết chặt và duy trì kỷ luật, kỷ cương hành chính trong bộ máy.

Để tiếp tục dẩy mạnh cài cách hành chính đồng bộ, sâu rộng và có hiệu quả hơn trên 
các lĩnh vực, mà trọng tâm và yêu cầu cấp bách là tập trung vào cải cách mạnh mẽ thù tục 
hành chính, tạo cho dược chuyển biến cơ bản trong quan hệ giữa cơ quan hành chính với 
dân và doanh nghiệp, nhằm thúc dẩy phát triển kinh tế- xã hội, Thủ tướng Chinh phủ yêu 
cầu các Bộ trưởng, Thù trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 
Chủ tịch ủy ban nhân dân các tính, thành phô trực thuộc Trung ương phải quán triệt và 
triển khai thực hiện nghiêm túc các giải pháp về đẩy mạnh cài cách hành chính dược Chính 
phủ quyết định tại Nghị quyết SỐ01/2005ỈNQ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2005, đồng thời từ 
nay đến hết năm 2005 thực hiện tốt một sô'công việc cụ thể sau dây:
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1. Tổng rà soát và sửa đổi, đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực thuộc 
phạm vi quản lý được phân công. Tập trung trước hết đối với một sô' lĩnh vực đang có nhiều 
bức xúc là: đăng ký hộ tịch, hộ khẩu, công chứng, cấp giấy chứng nhân quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu nhà ở, cấp phép xây dựng, thi tuyển cán bộ, công chức, đãng ký kinh doanh, 
thuế, hải quan.

a) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 
Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải dích thân trực 
tiếp chỉ dạo sâu sát, quyết liệt công tác rà soát, sửa đổi các thủ tục hành chính và coi đây là 
trọng tâm công tác chỉ đạo, điều hành của mình trong năm 2005. Đối với những lĩnh vực có 
nhiều bức xúc nói trẽn, các Bộ, ngành cần ưu tiên tập trung lực lượng cán bộ có trình độ, 
nãng lực, thành lập các nhóm công tác để tiến hành.

Các Bộ, ngành, địa phương báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả rà soát, tự loại bỏ, 
sửa đổi thủ tục hành, chính trước tháng 9 nãm 2005. Những thủ tục hành chính cần loại bỏ 
hoặc sửa đổi thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thì các Bộ, ngành xây 
dựng đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định châm nhâì là tháng 12 năm 
2005.

Viêc sửa đổi cũng như quy định mới về thủ tục hành chính phải đơn giản, dễ hiểu, dễ 
thực hiện đối với dân và doanh nghiệp; loại bỏ những khâu trung gian, những giấy tờ không 
cần thiết, rút ngắn tối đa thời gian thực hiện. Các thủ tục tự đặt ra không đúng thẩm quyên 
phải được huỷ bỏ; xử lý trách nhiệm đối với người ban hành. Các thủ tục hành chính trên 
từng ngành, lĩnh vực được hê thống hóa hoặc được quy định tập trung thống nhất vào một 
văn bản. Việc thực hiện thủ tục hành chính phải bảo đảm công khai, minh bạch; đồng thời 
thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát cán bô, công chức trong việc tiếp nhận và xử lý công việc 
của dãn và doanh nghiệp.

b) Bộ trưởng, Chủ nhiêm Văn phòng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành xử 
lý các vướng mắc và kiến nghị của doanh nghiệp về thủ tục hành chính được thành lạp theo 
Quyết định số 23/2005/QĐ-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ chỉ 
dạo khẩn trương xúc tiến các công việc cụ thể của Tổ công tác này tại một số địa phương.

Chủ tịch ủy ban nhân dân các thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng 
và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu huy động lực lượng cán bô có trình độ, nâng lực từ các sở, ban, 
ngành của địa phương tham gia và phối hợp với Tổ công tác rà soát để sửa đổi, bổ sung hoặc 
bãi bỏ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền ban hành của địa phương không còn phù 
hợp, gây vướng mắc dối với các hoạt động của doanh nghiệp.

Từ kết quả xử lý những vướng mắc và kiến nghị cụ thể của doanh nghiệp, Tổ công tác 
kịp thời đề xuất, kiến nghị với Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, với Chính phủ và 
Thủ tướng Chính phủ những sửa đổi, bổ sung về cơ chế, chính sách, thể chế quản lý vĩ mô 
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có liên quan nhằm tháo gỡ những vướng mắc, rào cản vể thủ tục hành chính đối với hoạt 
động kinh doanh của doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư.

c) Văn phòng Chính phủ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với báo chí phát hiện và lựa chọn 
một số vụ viộc điển hình về thủ tục hành chính gây phiền hà cho dân và doanh nghiệp; cử 
đoàn công tác đến tận nơi kiểm tra, làm rõ bản chất sự việc, kiến nghị các biện pháp khắc 
phục và xử lý nghiêm những cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật, gây nhũng nhiễu, phiền hà, 
đồng thời nghiên cứu, kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những sửa đổi, bổ 
sung về cơ chế, chính sách có liên quan.

Vãn phòng Chính phủ có trách nhiệm hướng dẫn, dôn đốc, kiểm tra các Bộ, ngành, 
chính quyền địa phương thực hiện các cóng việc trên dây; hàng quý có báo cáo Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ.

2. Tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiên tốt cơ chê' "một cửa" theo Quyết định sô' 
181/2003/QĐ-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ tại các cơ quan 
hành chính nhà nước ở dịa phương; sơ kết, rút kinh nghiệm, hoàn thiện và phát huy hiệu 
quả, tác dụng thực chất của cơ chê' này ở cấp tỉnh và cấp huyện; triển khai áp dụng rộng 
khắp tại cấp xã.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tiến hành sơ kết việc thực hiện 
Quyết định trên đây của Thủ tướng Chính phủ trước tháng 9 năm 2005.

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ trong quý II năm 2005 nghiên cứu, đề 
xuất lựa chọn một sô' Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ để xây dựng và thực 
hiện đề án áp dụng cơ chê' "một cửa" trong giải quyết công việc.

3. Căn cứ Nghị quyết số 08/2004/NQ-CP ngày 30 tháng 6 nãm 2004 của Chính phủ, 
các Bộ, ngành trong quý II năm 2005 phải khẩn trương hoàn thành và trình Chính phủ các 
đề án phân câ'p quản lý nhà nước cho địa phương trên các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi 
được phân công.

Trên cơ sở những nội dung quản lý nhà nước được Chính phủ quyết định phân cấp cho 
chính quyền dịa phương trên từng ngành, lĩnh vực, Uy ban nhân dân các tỉnh, thành phô trực 
thuộc Trung ương trong quý IV năm 2005 rà soát những nhiệm vụ đã phân cấp và quyết 
định thực hiện phân cấp những công việc thuộc phạm vi quản lý của mình cho cấp huyện, 
cấp xã.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo và hướng dẫn cụ thể 
công viêc này.

4. Đẩy mạnh và kiên quyết thực hiện chủ trương xã hội hóa, chuyển hoạt động của các 
đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công sang cơ chê' dịch vụ phù hợp với cơ chê' thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa.

a) Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hoàn chỉnh dự 
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thảo Nghị quyết của Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa trên các lĩnh vực y tế, giáo 
dục, vãn hóa - thông tin, thể dục thể thao thay thế Nghị quyết số 90/CP ngày 21 tháng 8 
nãm 1997 của Chính phủ, trình Chính phủ ban hành trong tháng 4 năm 2005.

b) Trong tháng 4 năm 2005, Vãn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành 
liên quan chỉnh lý, trình Chính phủ các nghị định về thực hiên cơ chế tự chủ đối với bệnh 
viện, trường đại học, cao đẳng và dạy nghề và viện nghiên cứu khoa học.

c) Bộ Tài chính trong tháng 5 năm 2005 trình Chính phủ ban hành các nghị định của 
Chính phủ thay thê' Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19 tháng 8 năm 1999 và Nghị định 
số 10/2002/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2002.

5. Bộ Nội vụ và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục phổ biến, hướng dẫn 
viộc chuyển xếp lương mới; phối hợp với các Bộ, ngành liên quan ban hành xong các thông 
tư hướng dẫn chế độ tiền lương mới; trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giải quyết 
những vân đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện lương mới trong quý II năm 
2005, điều chỉnh tiền lương tối thiểu trong quý III năm 2005.

6. Ban hành đồng bộ khuôn khổ thể chê' và thực hiên thanh tra, kiểm tra công vụ; tiếp 
tục chấn chỉnh và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của bộ máy 
hành chính nhà nước ờ các cấp.

Trong tháng 4 năm 2005, Bộ Nội vụ trình Chính phủ ban hành Nghị định về thanh tra 
công vụ; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan ban hành đầy đủ các văn bản hướng 
dẫn thi hành Nghị định này.

Các Bộ, ngành và chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức tiến hành các 
cuộc thanh tra, kiểm tra công vụ theo phạm vi lĩnh vực và đối tượng được phân công, tập 
trung chủ yếu vào các lĩnh vực: đăng ký và cấp giấy chứng nhân quyền sử dụng đất, chuyển 
quyền sử dụng đất; cấp giấy phép xây dựng, giây chứng nhân quyền sở hữu nhà ở; đăng 
kiểm, câ'p giấy phép điểu khiển phương tiên giao thông; cấp phép đầu tư cho các dự án, 
đăng kỷ kinh doanh; thủ tục hải quan, xuất nhập khẩu; quy trình, thủ tục quản lý thuế; đãng 
ký hộ tịch, hộ khẩu; công chứng, chứng thực. Việc thanh tra, kiểm tra công vụ phải làm rõ 
được trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xẩy ra những vụ việc vi phạm kỷ 
luật hành chính, tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, công chức, kiên nghị các biên pháp xử lý 
nghiêm minh; đổng thời phát hiên và đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung những cơ chế, 
chính sách, thể chê' cố liên quan.

7. Các Bộ, ngành và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương tổng 
kết và báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc thực hiện giai đoạn I Chương trình tổng thể cải 
cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010 trước tháng 8 năm 2005.

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện 
công việc này.
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Trong tháng 10 nãm 2005, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ báo cáo 
Chính phủ về tổng kết tình hình và kết quả thực hiện giai đoạn I và nội dung, kế hoạch triển 
khai giai đoạn II (2006 - 2010) Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai 
đoạn 2001 - 2010.

8. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, uỷ ban nhân dân các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và hợp tác 
chặt chẽ với báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng, Mặt trân Tổ quốc Việt Nam và 
các tổ chức thành viên cùa Mặt trân, tổ chức xã hội, xã hội - nghể nghiệp trong việc thực 
hiện những nội dung công việc liên quan thuộc phạm vi trách nhiêm của mình.

Văn phòng Chính phủ phối hợp với Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ 
theo dõi, đôn dốc và kiểm tra việc triển khai thực hiên Chỉ thị này ở các Bộ, ngành, địa 
phương.
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	Cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước, Đảng, đoàn thể
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	10. Thông tư số 10/2004/TT-BNV ngày 19-02-2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10-10-2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước

	Cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước
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	12. Thông tư số 09/2004/TT-BNV ngày 19-02-2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10-10-2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước
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